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Lời Tựa 

cho lần xuất bản thứ hai 

Cuốn Đạo Vô Ngại Giải {Patisambhidãmagga) được xuất bản lần thứ hai là 
để cung cấp cho Tịnh Xá Pháp Huệ, trung tâm nghiên cứu giảng dạy Tam 
Tạng PãỊi có tài liệu tham khảo. Theo hai đề nghị của Sư Cô Tâm Tâm, 
chúng tôi đã: 

1- trình bày lại cho dễ đọc, dễ thấy bằng cách: 

• đưa số đoạn đứng riêng ra để người đọc dễ tìm kiếm 

• in đậm những ý chính 

• chia đoạn lón ra thành nhiều tiểu đoạn, mỗi tiểu đoạn là một nhóm, hễ thấy 
một chữ trong nhóm là có thể nhanh chóng đoán biết được cả nhóm trong 
tiểu đoạn ấy 

2- thêm và in đậm danh từ Hán Việt ở bảng tra Việt-/’ã//-Anh để tạo nhịp cầu 
thông tri giao cảm với người quen danh từ Hán Việt. Các danh từ này được 
Hòa Thượng Minh Châu, Ni Sư Trí Hải dùng trong các bộ kinh Nikãỵas và 
Ngài Tịnh Sự trong bộ Diệu Pháp như: Pháp Tụ, Phân Tích... để các vị ấy 
đối chiếu danh từ Hán Việt với danh từ mộc mạc chúng tôi đã dùng. 

Kế đến, trong ấn bản này, chúng tôi đã liệt kê ra và soạn thành danh sách 
tên các tập kinh có nguồn gốc được nêu vắn tắt trong Đạo Vô Ngại Giải 
như (D iii 272ff.) là kinh Kinh Thập Thượng trong Trường Bộ Kinh để quý 
vị tiện nghiên cứu thêm. 

Tôi đã đề nghị sửa đổi những lồi tìm thấy trong bản tiếng Anh và đề nghị ấy 
đã được đăng trong mạng của Pali Text Society. Quý vị có thể đọc nội dung 
đề nghị này qua link sau đây; 

http://palitext.com/subpages/PDisc.coư.pdf 


Vll 



Nhân đây, chúng tôi ghi lại cảm nhận ân sâu sự đóng góp quan trọng của 
những vị sau đây: anh Vũ Đình Khoan giúp phục hồi bản thảo lưu trữ từ năm 
2006; anh Nguyễn Quang Cao Vinh phục hồi chữ PãỊi trong bản thảo này, 
anh Từ Son đã tặng software PãỊi, anh Trần Xuân Huy dàn trang cho tái bản 
lần này, Sư Thiện Minh xin giấy phép tái bản. Tôi xin ghi nhận ân tình của 
hai đạo hữu đọc lại bản thảo, góp ý kiến và thay mặt tôi lo liệu hết mọi việc 
để cuốn sách này đến tay quý vị. Sự giúp đỡ ấy quả là to lớn biết bao! Cuối 
cùng là các vị hảo tâm chung tay hùn phước ấn tống với chúng tôi. Không 
có sự giúp đỡ của quý vị, tâm nguyện tái bản khó có thể hoàn thành. 

Xin hồi hướng công đức này đến chư Thiên, các bậc Thầy, quý vị thiện tri 
thức, ân nhân, tất cả chúng sanh và Cậu Mợ. 

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về dhammarưci.nvn(a) gmail.com . 


Nay kính, 
Nguyễn Văn Ngân 
Toronto, 28 tháng 12, 2014 



Lời Tựa 


Cuốn Đạo Vô Ngại Giải {Patisambhidãmaggầ) này được thực hiện vì nhiều 
lý do. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng hình như cuốn này bổ túc quyển Phân Tích 
( Vibhaúgẩ), vì đã dịch quyển Phàn Tích rồi thì dịch luôn Đạo Vô Ngại Giải 
cho trọn vẹn. Hon nữa, với yêu cầu của Sư Chánh Kiến và sự hỏi han của 
Tiến Sĩ Bình Anson đã khích lệ tôi phiên dịch cuốn Đạo Vô Ngại Giảivấg. 

Cuốn Đạo Vô Ngại Giải này được dịch trọn vẹn từ cuốn The Path of 
Discrímination do tỳ kheo Nãnamoli người Anh dịch từ 
Patisambhidãmagga, tiếng PãỊi. Đây là quyển thứ 12 trong 
Khuddakanikãya, Bộ Kinh Tiểu. Tôi rất tiếc không dịch, dù là tóm lược, 
phần giới thiệu giá trị của giáo sư A K. Warder. 

Chú giải của Đạo Vô Ngại Giải là cuốn Saddhammappakãsinĩ vốn được 
soạn dựa vào cuốn Visuddhimagga (bản Anh ngữ là The Path of PuriTication 
hay Con Đường Thanh Lọc). Cuốn Visuddhimagga được cẩn thận sắp xếp 
dựa theo dàn khung quyển Nettippakaranaih (xin đọc The Guide, phần Giới 
Thiệu, trang liv) và trích dẫn ‘thoải mái’ từ cuốn Patisambhidãmagga (xin 
đọc The Path of PuriTication, phần Giới Thiệu, trang xliii). Vì mối liên hệ 
ấy, khi dịch cuốn này, tôi tham khảo cuốn The Path of PuriTication để không 
những lấy lời chú giải mà còn đối chiếu với những lời dịch trích dẫn từ 
Patisambhidãmagga vì cuốn The Path of PuriTication được tỳ kheo 
Nãnamoli hoàn chỉnh và duyệt lại lần cuối cùng, còn cuốn The Path of 
Discrímination thì không được như thế; tỳ kheo Nãnamoli thình lình mất 
vì bệnh tim. Tôi cũng tham khảo thêm hai cuốn của Ngài Kaccãna Thera 
soạn, được các Luận sư coi là ‘kim chỉ nam’ do tỳ kheo Nãọamoli dịch: 
Pitaka Disclosure {Petakopadesa: Khai Mở Giáo Điển, nói đến phương pháp 
soạn chú giải), The Guide {Nettippakaranaih : Luận vè Hướng Dãn Giải 
Thích, nói gọn Hướng Dãn). Khi cần, tôi đối chiếu với bản PãỊi của 
Vipassana Research Institute. ớ đôi chỗ, có vài chữ tôi dịch theo đề nghị 
của vị sư người Đức Nyãạatiloka ghi trong cuốn The Buddha’s Path to 
Deliverance hay trong Buddhist Dictionary để cảm tạ nhà sư thông tuệ này 
và làm cho quyển Đạo Vô Ngại Giải thêm rõ ràng, linh động. Còn những 
nguồn tham khảo khác, tôi có liệt kê ở cuối sách. 



Khi dịch, tôi coi trọng nguyên tắc căn bản sau đây; giữ vấn đề cho đơn giản. 
Tôi không phí một giây nghĩ đến việc tìm chữ văn hoa bóng bẩy để rồi phải 
định nghĩa nó và học thuộc lòng chữ ấy. Trong ba Tạng, những trường hợp 
như thế nhiều không kể xiết được. Tôi dịch theo mục đích hay theo nghĩa 
của nó. Lấy việc gọi tên thuốc để trị bịnh chẳng hạn, nếu thuốc để trị nhức 
đầu, ta gọi thuốc ấy là thuốc nhức đầu. Lối dùng chữ đi thẳng vào não như 
thế không gây hiểu lầm, không cần phải định nghĩa, không cần phải thuộc 
lòng và đỡ mất thì giờ. Cũng thế, vì biết mục đích của quán vipassanãYầ để 
nhìn thấy ba thực tánh vô thường, khổ não và không phải là ngã của tất cả 
các hiện tượng nên tôi dịch vipassanã là quán thực tánh. Còn chữ saúkhãra: 
nếu liên quan đến phát sanh do tùy thuộc {paticca samuppãdà), tôi dịch là 
hành vi tạo quả, nếu là một trong năm tập hợp {khandhẩ), tôi dịch là tạo lập 
tâm trạng như theo ý nghĩa trong Bộ Kinh Trung (M i 301). Tất cả những 
nghĩa ấy đã có trong ba Tạng. Giản dị như thế. Tôi không tạo chữ mới. Vì 
biết chắc rằng chỉ cần học Phật từ tạng PãỊỈ là cũng dư đủ để vĩnh viễn giải 
thoát nên khi nghiên cứu học hỏi các dịch phẩm từ tạng này, tôi chỉ chú 
trọng đến việc suy xét, lãnh hội ý Phật để tìm cho ra ván gỗ và cách đóng bè 
vượt ra khỏi saihsãra (luân hồi). Hoàn toàn không để ý đến việc tìm vật liệu 
đánh bóng các miếng ván ấy. Vì vật liệu đánh bóng ván bè, tự nó chả đưa ai 
qua đến bờ bên kia cả. 


Với người không quen tiếng PãỊỈ, xin cứ bỏ qua những chỗ này, quý vị 
không mất mát gì. Những chú thích ở cuối trang là của tỳ kheo NãạamolL 
Những chữ trong [ ] do Nãnamolỉứi&m vào, trong () Nãạamoli z\võ là đồng 
nghĩa hay PãỊi tưong đưong. Những chữ trong < > là của giáo sư Warder. 
Riêng những chữ trong « » và các chú thích mang dấu hoa thị như 
^*... "* ở bất cứ chỗ nào là của tôi. 

Tôi dịch và ấn tống cuốn này để đền đáp phần nào thâm ân Đức Phật 
Gotama và giáo pháp của Ngài trong tạng PãỊi đã dạy phương cách cụ thể 
để đương đầu hữu hiệu với khổ đau, nhờ đó, kinh nghiệm được hạnh phúc 
thanh thoát ở ngay đây và ngay bây giờ. Tôi cũng mang nặng ân Ngài 
Sãriputta đã giải thích có hệ thống, hướng dẫn thực tiễn cách lãnh hội giáo 
pháp căn bản của đức Phật như thế nào để có thể đưa đến giác ngộ. Nhưng 
vạn hạnh ấy chỉ có được nhờ đất nước, dân tộc Sri Lanka (Tích Lan) đã 
trông coi, lưu tồn nguyên vẹn Tam Tạng /'ã/iqua bao nhiêu thế kỷ; nhờ Hội 


X 



Đạo Vô Ngại Giải - ix 


Pali Text Society đã khuyên khích, trưởng dưỡng, phát huy việc học hỏi và 
sử dụng tiếng PãỊi. Nhờ học hỏi các dịch phẩm tiên phong của Hội này, ước 
nguyện đi ngược giòng thời gian để tìm cho ra thông điệp ‘nguyên thủy’ của 
Đức Phật Gotama hai ngàn năm trăm năm trước nói gì có thể thành tựu 
được, để không còn khổ nạn đi từ bóng tối này sang bóng tối khác, ớ đây, 
xin chân thành ghi ân Hội Pali Text Society đã cho phép tôi dịch cuốn The 
Path of Discrimination sang tiếng Việt. Tôi cũng xin tri ân tỳ kheo 
Nãnamoli, người đã dịch cuốn Patisambhidãmagga sang tiếng Anh, và giáo 
sư A K Warder, người được Hội Pali Text Society trông cậy để thay mặt 
Nãnamoli duyệt lại lần cuối cùng trước khi in bản thảo gạch xóa chằng chịt 
trên những mảnh giấy tản mác, rời rạc. Tôi cũng mang ân tất cả các tác giả 
khác đã được tham khảo noi đây. 


Tôi thành kính ghi ân Tiến Sĩ Bình Anson đã nỗ lực hỗ trợ sự nghiệp hoàng 
pháp bằng cách chuyển bản thảo lưu trữ dưới hình thức MS Word doc sang 
hình thức Unicode để có thể phổ biến quyển Đạo Vô Ngại Giải này trong 
mạng internet đến các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, những người học Phật Việt 
Nam. Tôi cũng xin cảm tạ nhà tôi đã tuyệt đối tôn trọng thì giờ dịch kinh 
của tôi. 

Nếu trong quyển này có một đoạn nào, một câu nào, một chữ nào giúp quý 
vị đi sâu hon, hiểu rõ hơn Giáo Pháp của Đức Phật, đấy là nhờ trí tuệ của 
ngài Sãríputta và của tỳ kheo Nãnamoli. Trái lại, bất cứ thiếu sót nào trong 
sách này là của riêng tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về những thiếu sót ấy. 


Dịch giả. 
Toronto, Canada. 
Dịch xong tháng 11, 2005. 
Duyệt xong tháng 02, 2006. 
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Đạo Vô Ngại Giải - 1 


ĐẠO VO NGẠI GIAI 
Patis ambhidãmagg a 

I- LUẬN VỀ TRÍ 
GHI CHÚ DẪN NHẬP 

Chương I Làm quen với tác phẩm 

Các phần i đến V Các / niệm và / nghĩa của chúng 

Đề mục ‘Mười đề nghị’ ở đầu đoạn 3 bao gồm các đề nghị từ 1 đến 10 phù 
hợp với các phần iđến vtheo nghĩa tổng quát. Đoạn 4 ‘Tất Cả’ là phần tóm 
lược ngắn gọn để rồi được khai triển ra dưới hình thức đơn giản ở đoạn 5 
thành 201 ý niệm <Nhóm A>. Nhóm này tạo thành danh sách căn bản đầu 
tiên xuất hiện khắp quyển sách này. Sau đó là sự khai triển tương tự nhưng 
theo khuôn mẫu bốn sự thực, nghĩa là đề cập tới sự sanh khởi, đoạn diệt và 
con đường dẫn đến đoạn diệt (đoạn 6-7). Rồi đến năm sự khai triển tương tự 
được phần mở đầu của mỗi đoạn quy định theo khuôn mẫu riêng. 

Đoạn 18 kê ra mười lăm đặc tính căn bản của tái sanh <Nhóm E>. Chúng 
tạo thành 5 đặc tính chính và 10 đặc tính phụ của luân hồi. Trạng thái phủ 
định của chúng là nibbana. Các đoạn tiếp sau nêu lên sự tương phản giữa hai 
đối nghịch yếu tố tạo thành và yếu tố chấm dứt luân hồi này (đoạn 18-22). 
Các đoạn 23-25 đưa ra danh mục ‘các ý nghĩa’ (đó là thay bằng các chữ 
đồng nghĩa), lập thành nhóm khác nhau. Trong danh mục này, ở đoạn 26 
liệt kê chi tiết; năm năng lực gây ảnh hưởng, năm lực, bảy yếu tố tạo thành 
giác ngộ, đạo tám ngành và một danh mục tổng quát <Nhóm B>. Danh mục 
ấy, xuất hiện rải rác khắp tác phẩm này, được lập lại ở đoạn 41 (có bàn lấn 
sang một phần nào về bodhipakkhiya dhammas). <đoạn 42 Tĩnh Lặng và 
Quán Thực Tánh>. 

Còn bốn đạo lộ được bàn tới ở đoạn 40 <so với nhóm H> 

Các đoạn 36-40 liệt ra một danh mục các ý niệm (xuất ly, ...) đối nghịch với 
các chưófng ngại, bốn jhanas (các cõi thiền), bốn thành tựu cõi vô sắc, mười 
tám tuệ quán thực tánh chính, bốn đạo lộ và bốn quả < Nhóm c>. Danh 
mục này chỉ cho thấy định, tuệ quán, đạo lộ, quả cũng thường tái xuất hiện. 
< Phần i-vcoì các ý niệm này là (i) cần được chứng biết trực tiếp (tất cả các 
ý niệm và ý nghĩa), (ii) cần được hiểu biết trọn vẹn (tất cả các hành vi tạo 
tác), (iii) cần được từ bỏ (các trạng thái bất thiện), (iv) cần được tu tập (bốn 
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đạo lộ), (v) cần được chứng nghiệm (sự đoạn diệt)>. < đoạn 43 Đạo lộ: 
Nhóm I > 

Cắc phần vi đến ix Tiến triển <các cõi thiền, chứng đắc> 

Các ph ần X đến xii Ba đặc tính 

Các phần xiii đến xvi Bốn sự thực (đề cập trọn vẹn) 

Chương II Giới < đoạn 265 tu tập tăng thượng: Nhóm G > 

Chương III Định <so với Nhóm F> 

Chương IVđến X Tuệ quán 

Sau phần nói về Giới (chưong II), Định (chưong III) là phần nói đến Tuệ 
Quán qua 7 giai đoạn (Chương IV đến X). Đại khái, các chương ấy là; 

1) Lấy các ý niệm được định nghĩa ở Chương I và sự khám phá ra 
tương quan nhân quả giữa các ý niệm ấy (Chương IV), thoạt tiên 
bắt đầu từ một kiếp đời kéo dài sang các kiếp quá khứ và tương 
lai. Đây được gọi là phân biệt rõ cấc điều kiện, sự phân biệt ấy 
được thực hiện bằng cách suy diễn các điều kiện và các trạng thái 
sanh khởi có điều kiện thành bốn trường họp diễn dịch: <a> các 
điều kiện quá khứ làm nhân cho <b> các điều kiện hay trạng thái 

hiện tại <c> điều kiện hiện tại làm nhân cho <d> các điều kiện hay 

• • • • • • «/ 

trạng thái tương lai (đoạn 275; đưa ra khuôn mẫu căn bản cho tiến 
trình biến đổi vô cùng tận). 

2) Sau khi suy diễn các điều kiện và các trạng thái sanh khởi có điều 
kiện theo cách này, tất cả đều được hiểu biết đầy đủ dưới ‘mười 
một tiêu đề kể từ quá khứ’ và dưới các tiêu đề này, tất cả những gì 
được tìm thấy chẳng qua chỉ là vô thường, không thỏa mãn và 
không phải là ngã (V). 

3) Các điều kiện và các trạng thái ấy vô thường như thế nào nhờ xem 
xét sự sanh và diệt của bất kỳ trạng thái nào có thể nhận biết được 
(VI). 

4) Bước tới là nhìn nhận rằng không những tất cả các trạng thái có 
thể nhận biết được khởi lên và diệt đi (không từ đâu đến và không 
biến vào đâu), mà cả thức nhận biết về các trạng thái ấy cũng khởi 
lên và diệt đi theo cách ấy. Đây là bước đầu quan trọng vì giờ đây, 
[có] sự thực chứng về luật sanh khởi và hủy diệt ứng dụng vào 
từng trạng thái có thể nhận biết được, kể luôn thức biết về trạng 
thái và sự kiện đó cũng sanh diệt như thế. Rồi lòng ham muốn đối 
tượng bắt đầu phai nhạt đi, không phải biết bằng trí năng mà bằng 
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chứng nghiệm sâu hơn, vì sự vô dụng của bám níu đến cái gì khởi 
lên để rồi diệt đi trong thức biến diệt này giờ đây thực sự được thể 
nghiệm. Tu tập ở đây có yếu tính đặc biệt trong việc phát triển khả 
năng ghi nhớ điều đã được học hỏi trong mọi trường hợp (VII). < 
Chú dẫn của Nãnamoli bị gián đoạn ở đây, nhưng ở phần cuối của 
Giới Thiệu Dãn Nhập Luận III, chúng tôi tìm thấy các ‘giai đoạn’ 
còn lại của tuệ quán thực tánh, (5) trí về hiểm nguy, (6) bình thản, 
(7) chuyển tánh (VIII-X) dẫn đến sự ‘ngoi lên’ của Đạo Lộ Giải 
Thoát. Chúng 

tôi tìm thấy một mảnh giấy khác ghi chú tiếp khái lược của 
Nãnainoli\ế các chương của Luận Thuyết I như sau: > 

Chương XIĐạo lộ 

Chương XII Quả vị 

Chương XI U Tiêu Dao 

Chương XIVDuyệt xét 

Chương XVđến XIXKhác biệt: phàn biệt 

Chương XXđến XXIV Trí trực chứng đến thực chứng 

Chương XXVđến XXVIIIBốn Vô Ngại Giải 

Chương XXIXđến XXXI An trú và Chứng Đắc 

Chương XXXII đến <XXXVIINhững giai đoạn cuối của đoạn diệt> 

< Chương XXXVIII đến XLIII Các loại trí> 

Chương XLIVđến XLIX Quay đi 

ChươngL đến LVSáu abhiũũãs (Trítrực chứng) 

Chương L VI đến LIXBốn Sự Thực <Bôn chức năng> 

Chương LXđến LXVIIBốn Sự Thực và Bốn Vô Ngại Giải 
Chương LXVIII đến LX XĨ ĨĨ Sáu Trí Các Đệ Tử Không Có 
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Namo tassã bhaga vato arahato sammãsambuddhassa 

ĐẠO VÔ NGẠI GIẢI 

PHẦN THÚ NHẤT 
LUẬN I TRÍ 
BẢNG LIỆT KÊ 


TRÍ CÁC ĐỆ TỦ CÓ 

Chương Đoạn số 

I Tuệ lắng nghe^ là trí biết về điều đã nghe (học hỏi) 1 

II Tuệ về chế ngự sau khi nghe (học hỏi) là trí về giới 251 

III Tuệ về định sau khi chế ngự là trí về tu tập định 267 

IV Tuệ phân biệt rõ các điều kiện là trí biết về liên hệ nhân 271 

quả (hiện hữu) giữa các hiện tượng 

V Tuệ định rõ các hiện tượng quá khứ, hiện tại, tương lai sau 277 

khi diễn dịch là trí hiểu biết toàn diện 

VI Tuệ quán sự biến đổi của các hiện tượng đang hiện khởi là 283 

trí quán sanh diệt 

VII Tuệ quán sự diệt [của tâm] sau khi quán tưởng về đối 295 

tượng là trí quán thực tánh 

VIII Tuệ về biểu hiện hãi hùng là trí quán nguy hiểm 299 

IX Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh, là trí bình thản 306 

trước các hành vi tạo quả 

X Tuệ trồi lên và quay đi từ bên ngoài là trí chuyển tánh 331 

XI Tuệ trồi lên và quay đi từ [bên ngoài lẫn bên trong] là trí 341 

về đạo lộ 

XII Tuệ về làm lắng dịu nỗ lực là trí về quả 348 

XIII Tuệ quán bất toàn bị cắt bỏ là trí về giải thoát 354 

XIV Tuệ quán thực tánh các hiện tượng đạt được lúc đó là trí 359 

duyệt xét 

XV Tuệ xác định các giác quan là trí về khác biệt trong căn cứ 
vật thể 


369 
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XVI Tuệ xác định đối tượng bên ngoài là trí về khác biệt trong 378 

lãnh vực [căn cứ vật thể] 

XVII Tuệ xác định hành xử là trí về sự khác biệt trong hành xử 387 

XVIII Tuệ xác định bốn cõi là trí về sự khác biệt trong cảnh giới 396 

XIX Tuệ xác định chín ý niệm là trí biết sự khác biệt giữa các ý 404 

niệm 

XX Tuệ vốn là trí trực chứng là trí về điều được biết tới 413 

XXI Tuệ vốn là hiểu biết trọn vẹn là trí theo nghĩa thẩm định 413 

(tìm hiểu kỹ) 

XXII Từ bỏ là trí theo nghĩa dứt bỏ 413 

XXIII Tuệ vốn là tu tập là trí theo nghĩa tác dụng duy nhất 413 

XXIV Tuệ vốn là thực chứng là trí theo nghĩa thể nghiệm 413 

XXV Tuệ biết khác biệt về nghĩa là vô ngại giải về nghĩa 416 

XXVI Tuệ biết khác biệt về ý niệm là vô ngại giải về ý niệm 416 

XXVII Tuệ biết khác biệt về ngôn ngữ là vô ngại giải về ngữ pháp 416 

XXVIII Tuệ biết khác biệt về biện tài là vô ngại giải về biện tài 416 

XXIX Tuệ biết khác biệt về trú là trí về nghĩa của trú 434 

XXX Tuệ biết khác biệt về chứng đạt là trí về chứng đạt 434 

XXXI Tuệ biết khác biệt về trú và chứng đạt là trí về nghĩa của 434 

trú và chứng đạt 

XXXII Tuệ cắt đứt phiền não nhờ sự tinh khiết của không phân 441 

tâm là trí về định có kết quả tức thời 

XXXIII Tuệ tức là thấy rõ có phần ưu thắng, tức là thành tựu trong 444 

an trú, tức là quyết tâm về mục tiêu tối thượng là trí về trú 
không xung đột 

XXXIV Tuệ làm chủ do có hai lực, do lắng dịu ba hành vi tạo tác, 451 

do mười sáu loại tu tập của trí, và do chín loại tu tập của 
định, là trí về chứng đoạn diệt 

XXXV Tuệ chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của người hiểu biết rõ 461 

ràng tường tận là trí về hoàn toàn dập tắt 

XXXVI Tuệ hoàn toàn cắt đứt tất cả các trạng thái, sự đoạn diệt 464 

của chúng, và sự không tái xuất hiện của chúng, là trí về 
nghĩa của cùng tột đỉnh 

XXXVII Tuệ về cách biệt, về khác biệt và đồng nhất, về dập tắt lửa, 472 

là trí về tẩy trừ 
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XXXVIII Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở nguời cần mẫn và cố gắng là 478 

trí ứng dụng tinh tấn. 

XXXIX Tuệ giải thích các ý niệm khác nhau là trí biểu lộ ý nghĩa 482 

XL Tuệ hiểu rõ ràng sự bao hàm tất cả các ý niệm khác nhau 487 

thành một, sự khác biệt và đồng nhất, là trí về cái thấy 
trong sạch 

XLI Tuệ nhờ điều đuợc nhìn nhận là trí kể nhu là chọn 494 

XI J ĩ Tuệ nhờ điều đuợc nhận chân là trí hiểu sâu sắc 497 

XLIII Tuệ về tổng hợp là trí về trú [duyệt xét các trạng thái theo] 500 

phần 

XLIV Tuệ do trạng thái đuợc ưu thắng là trí quay đi bằng nhận 505 

thức 

XLV Tuệ về khác biệt là trí quay đi bằng ý (tâm) 508 

XLVI Tuệ về củng cố là trí quay đi của tâm 511 

XLVII Tuệ về tánh không là trí quay đi của trí 514 

XLVIII Tuệ về buông bỏ là trí quay đi bằng giải thoát 517 

XĨJ X Tuệ về nghĩa của chân như (như thực, hiện thực) là trí 520 

quay đi theo sự thật 

L Tuệ về nghĩa của thành tựu do xác định thân và tâm là một 524 

và nhờ giữ vững nhận thức an lạc và nhận thức nhẹ nhàng 
là trí về các loại thần thông (năng lực siêu nhiên) 

LI Tuệ thấu rõ sự khác biệt và đồng nhất về việc hiểu sâu sắc 529 

âm thanh nhờ sự can dự của hưófng tâm về đối tượng là trí 
về thanh tịnh của tai 

LII Tuệ thấu rõ việc hiểu sâu sắc hành xử của thức trong sự 534 


khác biệt và đồng nhất bằng cách [quan sát] lòng tin [và 
không tin] trong [sáu] năng lực gây ảnh hưởng [bắt đầu 
bằng năng lực gây ảnh hưởng của mắt] nhờ sự can dự của 
ba loại tâm là trí thấu rõ ý (tâm). 

LIII Tuệ thấu rõ việc hiểu sâu sắc các trạng thái sanh khởi do 539 

tùy thuộc qua sự can dự của khác biệt và đồng nhất [tương 
ứng] với hành vi [bất thiện và thiện] là trí nhớ lại kiếp quá 
khứ 

LIV Tuệ bằng ánh sáng nhìn tượng biết ý thấy sự khác biệt và 544 

đồng nhất là trí thiên nhãn 

LV Tuệ làm chủ ba năng lực gây ảnh hưởng theo sáu mươi 


550 



Đạo Vô Ngại Giải - 7 


bốn cách là trí về sự kiệt quệ của phiền não 
LVI Tuệ về nghĩa của hiểu biết trọn vẹn là trí về khổ đau 564 

LVII Tuệ về nghĩa của từ bỏ là trí về nguồn gốc 564 

LVIII Tuệ về nghĩa của thực chứng là trí về đoạn diệt 564 

ITX Tuệ về nghĩa của tu tập là trí về đạo lộ 564 

LX Trí về khổ đau 567 

LXI Trí về nguồn gốc của khổ 567 

LXII Trí về diệt khổ 567 

LXIII Trí về con đưòfng dẫn đến diệt khổ 567 

LXIV Trí về vô ngại giải về nghĩa 570 

LXV Trí về vô ngại giải về ý niệm 570 

LXVI Trí về vô ngại giải về ngữ pháp 570 

LXVTI Trí về vô ngại giải về biện tài 570 

[ TRÍ CÁC ĐỆ TỦ KHÔNG có: ] 

LXVIII Trí biết rõ tâm ý người khác 573 

LXIX Trí biết rõ thành kiến và khuynh hưófng ngủ ngầm của 584 

chúng sanh 

LXX Trí về các cặp Biến Hóa (kỳ diệu) 592 

LXXI Trí về lòng Đại Bi 596 

LXXII Trí toàn giác 598 

LXXIII Trí biết không ngăn ngại 598 


Đây là 73 loại trí. Trong số 73 trí ấy, các đệ tử có 67 trí, còn 6 loại trí cuối 
cùng, các đệ tử không có. 


CHẤM DỨT BẢNG LIÊT KÊ. 
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[ I- LUẬN VỀ TRÍ ] 

« Nãnakathã » 

# 

CHlIỞNG I - HỌC HỎI 

1. [4] Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe ^ là trí biết về điều đã lắng nghe 

(họchỏỉỴÌ (so với Vbh 324/) 

[ Toát yếu « có 16 »] 

i. Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này cần được chứng biết trực 
tiếp. Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí biết về điều đã lắng nghe 
(học hỏi). (cf. Dasuttara D hi 272ff). « đđ 2-44 nói chi tiết các ý 
niệm này» 

ii. Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này cần được hiểu biết trọn 
vẹn. Tuệ... lập lại như ở đoạn i ở trên, « đđ 45-87 nói chi tiết các 
ý niệm này» 

hi. Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này cần được từ bỏ. Tuệ... « 
đđ 88-130 nói chi tiết các ý niệm này» 
iv. Tai lắng nghe như vầy: Các ý niệm này cần được phát triển. Tuệ... 

« đđ 131-174 nói chi tiết các ý niệm này» 

V. Tai lắng nghe như vầy: Các ý niệm này cần được thực chứng. 

Tuệ... « đđ 175-216 nói chi tiết các ý niệm này» 
vi. Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này có đặc tính suy giảm. 

Tuệ... « đđ 217-219 nói chi tiết các ý niệm này» 
vh.Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này có đặc tính ổn định. Tuệ... 

« đđ 217-219 nói chi tiết các ý niệm này» 
vhi.Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này có đặc tính ưu việt. Tuệ... 

« đđ 217-219 nói chi tiết các ý niệm này» 
ix. Tai lắng nghe như vầy: Các ý niệm này có đặc tính thể nhập. 

Tuệ... « đđ 217-219 nói chi tiết các ý niệm này» 

X. Tai lắng nghe như vầy; Tất cả các hành vi tạo quả là vô thường. 
Tuệ... « đđ 220-222 nói chi tiết các ý niệm này» 


^ Chữ avadhana (lắng nghe, lóng tai) không có trong tự điển PTS. So với ohitasoto (M i 480, iii 201...) và 
sotaríi odahanta (láng tai, M iii 221). 
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xi. Tai lắng nghe như vầy; Tất cả các hành vi tạo quả là khổ. Tuệ... 
« đđ 220-222 nói chi tiết các ý niệm này» 

xii. Tai lắng nghe như vầy; Tất cả các hiện tượng không phải là ngã. 
Tuệ... «đđ 220-222 nói chi tiết các ý niệm này» 

xiii. Tai lắng nghe như vầy; Đây là sự thật cao cả về khổ. Tuệ... «đđ 
223-250 nói chi tiết các ý niệm này» 

xiv. Tai lắng nghe như vầy; Đây là sự thật cao cả về nguồn gốc của 
khổ. Tuệ... «đđ 223-250 nói chi tiết các ý niệm này» 

XV. Tai lắng nghe như vầy; Đây là sự thật cao cả về diệt khổ. Tuệ... 

«đđ 223-250 nói chi tiết các ý niệm này» 
xvi.Tai lắng nghe như vầy; Đây là sự thật cao cả về con đường đưa 
đến diệt khổ. [5] Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí biết về điều đã 
lắng nghe (học hỏi). «đđ 223-250 nói chi tiết các ý niệm này» 

[ Phần i ] 

2. Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vầy ‘Các ý niệm này cần được 
chứng biết trực tiếp ’ là trí biết về điều đã lắng nghe (học hỏi)?^ 


[Mười đề nghị ] (từ kinh Dasuttarasuttantầ) 

3. Một ý niệm cần được chứng biết trực tiếp : Tất cả các sanh linh được 
bảo tồn nhờ vật thực (D iii 211 và 273). 

Hai ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Hai yếu tố [được tạo thành 
và không được tạo thành] (D iii 274, M iii 63). 

Ba ý niệm cần được chứng biết trực tiếp; Ba cõi [cõi dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới] (D hi 275, M iii 63). 

Bốn ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Bốn sự thực cao cả (D iii 
277). 

Năm ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Năm nền tảng cho giải 
thoát (D hi 279, cf. Saúgĩti, D hi 241, Ahi 21). 

Sáu ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Sáu vô thượng (D hi 250, 
281). 


^ ‘Chứng biết trực tiếp’ {abhinnẩ) ở đây có nghĩa là biết bằng kinh nghiệm bản thân. ‘Hiểu biết đầy đủ 
'parinnẩ dành riêng cho sự thật thứ nhất (khổ đế). ‘Tuệ’ {pannã) để chỉ cho sự hiểu biết về bốn sự thật với 
sự thể nghiệm Nibbãna đuợc thực chứng. 
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Bẩy ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Bẩy nền tảng để ca ngợi * 
(D iii 252, 283). 

* niddasa vatthũni 

Tám ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Tám nền tảng của nhiếp 
phục (D iii 263, 287; D ii 110). 

Chín ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Chín cõi thiền để an trú 
(D iii 265, 290;Dii 156). 

Mười ý niệm cần được chứng biết trực tiếp: Mười nền tảng cho đoạn 
tận* (D iii 291). 

* nijjara vatthũni 

[Tấtcả ] 

4. ‘Này các tỳ kheo, tất cả cần được chứng biết trực tiếp. Và gì là tất cả 
cần được chứng biết trực tiếp? Mắt cần được chứng biết trực tiếp, các 
đối tượng hữu hình cần được chứng biết trực tiếp, nhận biết từ mắt 
cần được chứng biết trực tiếp, xúc chạm ở mắt cần được chứng biết 
trực tiếp, với xúc chạm ở mắt làm điều kiện bất cứ cảm nghiệm nào 
khởi lên, dù có dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu cũng chẳng khó 
chịu, cũng cần được chứng biết trực tiếp... Tai cần được chứng biết 
trực tiếp, âm thanh... Mũi cần được chứng biết trực tiếp, mùi... Lưỡi 
cần được chứng biết trực tiếp, vị... Thân cần được chứng biết trực 
tiếp, đối tượng xúc chạm được... Ý cần được chứng biết trực tiếp, đối 
tượng tâm ý cần được chứng biết trực tiếp, nhận biết từ ý cần được 
chứng biết trực tiếp, xúc chạm ở ý cần được chứng biết trực tiếp, với 
xúc chạm ở ý làm điều kiện, bất cứ cảm nghiệm nào khởi lên, dù có 
dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu cũng chẳng khó chịu cũng cần 
được chứng biết trực tiếp... (So với s iv 15ff., 29). 

[201 ý niệm ] 

5. L5. Vật thể cần được chứng biết trực tiếp. Cảm nghiệm... Nhận 
thức... Tạo lập tâm trạng... Thức cần được chứng biết trực tiếp. 

6-11 . Mắt cần được chứng biết trực tiếp. Tai... Mũi... Lưõi... Thân... 
Ý cần được chứng biết trực tiếp. 

12-17 . Vật hữu hình cần được chứng biết trực tiếp. Âm thanh... Mùi... 
Vị... Vật xúc chạm được... Đối tượng tâm ý 


• • • 
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18-23 . Nhận biết từ mắt cần được chứng biết trực tiếp. Nhận biết từ 
tai... Nhận biết từ mũi... Nhận biết từ lưỡi... Nhận biết từ thân... Nhận 
biết từ ý... [6] 

24-29 . Xúc chạm ở mắt cần được chứng biết trực tiếp. Xúc chạm ở 

tai... Xúc chạm ở mũi... Xúc chạm ở lưỡi... Xúc chạm ở thân... Xúc 

• • • 

chạm ở ý... 

30-35 . Cảm nghiệm sanh do xúc chạm ở mắt cần được chứng biết 
trực tiếp. Cảm nghiệm sanh do xúc chạm ở tai... Cảm nghiệm sanh do 
xúc chạm ở mũi... Cảm nghiệm sanh do xúc chạm ở lưỡi... Cảm 
nghiệm sanh do xúc chạm ở thân... Cảm nghiệm sanh do xúc chạm ở 

ý... 

36-41 . Nhận thức về đối tượng hữu hình cần được chứng biết trực 
tiếp. Nhận thức về âm thanh... Nhận thức về mùi... Nhận thức về vị... 
Nhận thức về đối tượng xúc chạm được... Nhận thức về đối tượng 
tâm ý... 

42-47 . Chủ ý về đối tượng hữu hình cần được chứng biết trực tiếp. 
Chủ ý về âm thanh... Chủ ý về mùi... Chủ ý về vị... Chủ ý về đối 
tượng xúc chạm được... Chủ ý về đối tượng tâm ý... 

48-53 . Khao khát đối tượng hữu hình cần được chứng biết trực tiếp. 
Khao khát âm thanh... Khao khát mùi... Khao khát vị... Khao khát đối 
tượng xúc chạm được... Khao khát đối tượng tâm ý... 

54-59 . Hướng tâm về đối tượng hữu hình cần được chứng biết trực 
tiếp. Hướng tâm về âm thanh... Hướng tâm về mùi... Hưóng tâm về 
vị... Hướng tâm về đối tượng xúc chạm được... Hưóng tâm về đối 
tượng tâm ý... 

60-65 . Suy xét đối tượng hữu hình cần được chứng biết trực tiếp. Suy 
xét âm thanh... Suy xét mùi... Suy xét vị... Suy xét đối tượng xúc 
chạm được... Suy xét đối tượng tâm ý... 

66-71 . Yếu tố đất cần được chứng biết trực tiếp. Yếu tố nước... Yếu tố 
nhiệt... Yếu tố gió... Yếu tố khoảng không... Yếu tố thức... 

72-81 . Đề mục* đất cần được chứng biết trực tiếp. Đề mục nước... Đề 
mục lửa... Đề mục gió... Đề mục mầu xanh lơ... Đề mục mầu vàng... 
Đề mục mầu đỏ... Đề mục mầu trắng... Đề mục khoảng không... Đề 
mục thức... 

* nói cho đầy đủ là: Đề mục thiền {kasina) 



Luận về Trí - 12 

82-113 . Tóc cần được chứng biết trực tiếp. Lông... Răng... Móng tay 
móng chân...Da... Thịt... Gân... Xưofng... Tủy... Thận... Tim... Gan... 
Mạng mỡ... Lá lách...Phổi... Ruột già... [7] Ruột non... Họng... 
Phân...Mật...Đờm... Mủ... Máu... Mô hôi...Mỡ... Nước mắt...Huyết 
thanh... Nước dãi... Nước mũi... Chất lỏng ở khớp xưofng... Nước 
tiểu...Óc... 

114-125 . Nền tảng* của mắt cần được chứng biết trực tiếp. Nền tảng 
của đối tượng hữu hình^*... Nền tảng của tai... Nền tảng của âm 
thanh... Nền tảng của mũi... Nền tảng của mùi... Nền tảng của lưỡi... 
Nền tảng của vị ... Nền tảng của thân... Nền tảng của vật xúc chạm 
được... Nền tảng của ý^*... Nền tảng của đối tượng tâm ý"^*... 

* Nền tảng của năm giác quan (mắt...) là tế bào thụ cảm 
{ãyatana - pasãda) cần thiết để tiếp nhận đối tượng của nó. 
Nếu tế bào này bị hư, giác quan sẽ không làm việc được. Ví dư : 
tế bào thụ cảm của mắt là con ngươi. Xin đọc Bác sĩ w. F. 
layasuriya, The Psychology & Philosophy of Buddhism (An 
Introduction to the Abhidhamma), Buddhist Missionary Society 
[Kuala Lumpur, 1988], trang 82, 173ff. Đọc Nyanatiloka, 
Buddhist Dictionary, trang 28. 

^* Theo Vibhaồga (Phân Tích), đối tượng hữu hình ở đây do 
bốn yếu tố chính tạo thành và hiển hiện thành mầu sắc, ánh 
sáng... chứ không phải là vật nhìn theo không gian 3 chiều. 
Đọc Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, trang 28. 

^* manãyatana: một tên chung cho thức. Đọc Nyanatiloka, 
Buddhist Dictionary, trang 28. 

"^* Dhammãyatana, giống như yếu tố đối tượng tâm ý 
{dhamma-dhãtu), đối tượng tâm ý {dhammãrammanà). Đọc 
Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, trang 28. 

126-143 . Yếu tố mắt* cần được chứng biết trực tiếp. Yếu tố đối tượng 
hữu hình... Yếu tố nhận biết từ mắt... Yếu tố tai*... Yếu tố âm thanh... 
Yếu tố nhận biết từ tai... Yếu tố mũi*... Yếu tố mùi... Yếu tố nhận biết 
từ mũi... Yếu tố lưỡi*... Yếu tố vị... Yếu tố nhận biết từ lưỡi... Yếu tố 
thân*... Yếu tố đối tượng xúc chạm được... Yếu tố nhận biết từ thân... 
Yếu tố ý^*... Yếu tố đối tượng tâm ý... Yếu tố nhận biết từ ý... 

* Đây chính là năm giác quan. Được gọi là yếu tố vì đây là 18 
yếu tố hay phần tử căn bản của tiến trình nhận biết. 
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đọc ở trên. 

144-165 . Năng lực gây ảnh hưởng của mắt cần được chứng biết trực 
tiếp. Năng lực gây ảnh hưởng của tai... Năng lực gây ảnh hưởng của 
mũi... Năng lực gây ảnh hưỏng của lưỡi... Năng lực gây ảnh hưởng 
của thân... Năng lực gây ảnh hưởng của ý... Năng lực gây ảnh hưởng 
của sinh khí... Năng lực gây ảnh hưỏng của nữ tính... Năng lực gây 
ảnh hưởng của nam tính... Năng lực gây ảnh hưởng dễ chịu của 
[thân]... Năng lực gây ảnh hưởng khó chịu của [thân]... Năng lực gây 
ảnh hưởng khoan khoái của [tâm]... Năng lực gây ảnh hưởng khó 
chịu của [tâm]... Năng lực gây ảnh hưởng của bình thản... Năng lực 
gây ảnh hưởng của tín... Năng lực gây ảnh hưởng của tinh tấn... Năng 
lực gây ảnh hưởng của quán niệm... Năng lực gây ảnh hưởng của 
định... Năng lực gây ảnh hưởng của tuệ... Năng lực gây ảnh hưởng 
của ‘Tôi sẽ chứng biết cái chưa biết’... Năng lực gây ảnh hưởng của 
chứng biết... Năng lực gây ảnh hưỏng của bậc đã chứng ngộ hoàn 
toàn... 

166-168 . Yếu tố dục giới cần được chứng biết trực tiếp. Yếu tố sắc 
giói... Yếu tố vô sắc giới... 

169-177 . Cõi dục giói cần được chứng biết trực tiếp. [8] Cõi sắc 
giới... Cõi vô sắc giới... Cõi có nhận thức... Cõi không có nhận 
thức... Cõi không có nhận thức không phải không có nhận thức... 
Cõi có một tập hợp... Cõi có bốn tập hợp... Cõi có năm tập hợp... 
178-181 . Cõi sơ thiền cần được chứng biết trực tiếp. Cõi nhị thiền... 
Cõi tam thiền... Cõi tứ thiền... 

182-185 . Tâm giải thoát của lòng từ cần được chứng biết trực tiếp. 
Tâm giải thoát của lòng bi mẫn... Tâm giải thoát của hoan hỉ... Tâm 
giải thoát của bình thản... 

186-189 . Sự chứng đạt cõi không gian vô biên cần được chứng biết 
trực tiếp. Sự chứng đạt cõi thức vô biên... Sự chứng đạt cõi không có 
gì hết... Sự chứng đạt cõi không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức... 

190-201 . Vô minh cần được chứng biết trực tiếp. Hành vi tạo quả... 
Thức... Tâm thức-Vật thể... Sáu giác quan... Xúc... Cảm nghiệm... 
Khao khát... Bám níu... Trở thành... Sanh... Già và Chết cần được 
chứng biết trực tiếp. 
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* 


[ Bốn Sự Thực ] 

6. Khổ cần được chứng biết trực tiếp. Nguồn gốc của khổ... Sự diệt 
khổ... Con đường dãn đến diệt khổ cần được chứng biết trực tiếp.^ 

7. 1. a-d . Vật thể cần được chứng biết trực tiếp. Nguồn gốc của vật thể... 
Sự đoạn diệt của vật thể... Con đường dẫn đến đoạn diệt vật thể ... [và 
cứ tiếp tục từ a đến d cho các ý niệm còn lại của 201 ý niệm được liệt 
kê ở đ. 5 cho đến]... 

201. a-d . Già và chết cần được chứng biết trực tiếp. Nguồn gốc của 
già và chết... Sự chấm dứt già và chết... Con đường dẫn đến chấm 
dứt già và chết... 

* 

8. Ý nghĩa của việc hiểu trọn vẹn khổ đau cần được chứng biết trực 
tiếp. Ý nghĩa của từ bỏ nguồn gốc của khổ ... Ý nghĩa của thực chứng 
sự diệt khổ... Ý nghĩa của tu tập con đường dẫn đến diệt khổ cần 
được chứng biết trực tiếp. 

9. 1. a-d . Ý nghĩa của việc hiểu trọn vẹn vật thể cần được chứng biết 
trực tiếp. Ý nghĩa của từ bỏ nguồn gốc của vật thể ... Ý nghĩa của 
thực chứng đoạn diệt của vật thể ... Ý nghĩa của tu tập con đường dẫn 
đến đoạn diệt vật thể...[và cứ tiếp tục từ a đến d cho các ý niệm còn 
lại của 201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 

[9] 201. a-d . Ý nghĩa của việc hiểu trọn vẹn già và chết cần được 
chứng biết trực tiếp. Ý nghĩa của từ bỏ nguồn gốc của già và chết... 
Ý nghĩa của thực chứng đoạn diệt già và chết... Ý nghĩa của tu tập 
con đường dẫn đến đoạn diệt già và chết cần được chứng biết trực 
tiếp. 


* 


^ Trong mỗi trường hợp, chữ ‘nguồn gốc’ là điều kiện chính để sanh khởi tất cả các hiện tượng. Trong mỗi 
trường hợp, ‘sự đoạn diệt’ là nibbãna, vốn là sự vắng mặt của tất cả hành vi tạo quả, và ‘con đường đưa đến 
diêt khổ’ là Bát Chánh Đao. 
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10. Ý nghĩa của hiểu rõ tức là hiểu trọn vẹn khổ đau cần được chứng biết 
trực tiếp. Ý nghĩa của hiểu rõ tức là từ bỏ nguồn gốc của khổ đau... Ý 
nghĩa của hiểu rõ tức là thực chứng sự diệt khổ... Ý nghĩa của hiểu rõ 
tức là tu tập con đường dẫn đến diệt khổ cần được chứng biết trực 
tiếp. 

11. 1. a-d . Ý nghĩa của việc hiểu rõ như hiểu trọn vẹn vật thể cần được 
chứng biết trực tiếp. Ý nghĩa của việc hiểu rõ như từ bỏ nguồn gốc 
của vật thể... Ý nghĩa của việc hiểu rõ như việc thực chứng đoạn diệt 
của vật thể... Ý nghĩa của việc hiểu rõ như tu tập con đưòỉng dẫn đến 
đoạn diệt vật thể [và cứ tiếp tục từ a đến d cho các ý niệm còn lại của 
201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 

201. a-d. Ý nghĩa của việc hiểu rõ như hiểu trọn vẹn già và chết cần 
được chứng biết trực tiếp. Ý nghĩa của hiểu rõ như từ bỏ nguồn gốc 
của già và chết... Ý nghĩa của hiểu rõ [như] thực chứng đoạn diệt già 
và chết... Ý nghĩa của hiểu rõ [như] tu tập con đường dãn đến đoạn 
diệt già và chết cần được chứng biết trực tiếp. 

* 

12. Khổ đau cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc của khổ... Sự diệt 
khổ... Sự đoạn diệt nguồn gốc của khổ... Sự đoạn diệt ham muốn tạo 
khổ đau... Vị của khổ đau...* Sự nguy hiểm trong khổ đau... Sự thoát 
ly khỏi khổ đau cần được chứng biết trực tiếp.'^ 

* dukkhassa assãdo abhinneyyo: vị của khổ đau cần được 
chứng biết trực tiếp. 

13. 1. a-h . Vật thể cần được chứng biết trực tiếp. Nguồn gốc của vật 
thể... Sự đoạn diệt của vật thể... Sự đoạn diệt nguồn gốc của vật thể... 
Sự đoạn diệt ham muốn vật thể tạo khổ đau... Vị của vật thể... Sự 
nguy hiểm trong vật thể... Sự thoát ly khỏi vật thể... [và cứ tiếp tục 
tám ví dụ đan cử từ a đến h cho các ý niệm còn lại của 201 ý niệm 
được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 


^ Đọc M i 89f,... nói về 3 khía cạnh ‘ngọt ngào, nguy hiểm, thoát ly’ này. 
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201. a-h . Già và chết cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc của 
già và chết... Sự đoạn diệt già và chết... Sự đoạn diệt nguồn gốc của 
già và chết... Sự đoạn diệt ham muốn già và chết... Vị của già và 
chết... Sự nguy hiểm trong già và chết... Sự thoát ly khỏi già và chết 
cần được chứng biết trực tiếp. 


* 

14. Khổ đau cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc của khổ... [10] Sự 
diệt khổ... Con đưòng dẫn đến diệt khổ... Vị của khổ đau... Sự nguy 
hiểm trong khổ đau... Sự thoát ly khỏi khổ đau cần được chứng biết 
trực tiếp. 

15. 1. a-g . Vật thể cần được chứng biết trực tiếp. Nguồn gốc của vật 
thể... Sự diệt tận của vật thể... Con đưòng dẫn đến diệt tận của vật 
thể... Vị của vật thể*... Sự nguy hiểm trong vật thể... Sự thoát ly 
khỏi vật thể... [và cứ tiếp tục bẩy ví dụ đơn cử từ a đến g cho các ý 
niệm còn lại của 201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 

* rũpassa assãdo 

201. a-g . Già và chết cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc của 
già và chết... Sự chấm dứt già và chết... Con đưòng dẫn đến chấm 
dứt già và chết... Vị của già và chết*... Sự nguy hiểm trong già và 
chết... Sự thoát ly khỏi già và chết cần được chứng biết trực tiếp. 

* jarãniaranassa assãdo 

[ Bảy Quán Tưởng ] 

16. Quán vô thưòng cần được chứng biết trực tiếp. Quán khổ... Quán 
không phải là ngã... Quán nhàm chán... Quán hết ham muốn... Quán 
đoạn diệt... Quán buông bỏ cần được chứng biết trực tiếp.^ 

17. 1. a-g . Quán vô thường trong vật thể cần được chứng biết trực tiếp. 
Quán khổ trong vật thể... Quán không phải là ngã trong vật thể... 
Quán nhàm chán trong vật thể... Quán hết ham muốn trong vật thể... 
Quán đoạn diệt trong vật thể... Quán buông bỏ trong hợp vật thể... 


^ ‘Bẩy Quán Tưởng’ này là 7 quán thực tánh đầu tiên của 18 quán thực tánh chính, đọc đ. 39 sắp tới. 
Nibbidã (hết tha thiết, thay cho nibbãnầ) có nghĩa nhàm chán, ngao ngán, ngán ngẩm và ghê tởm. Virãga 
(hết ham muốn, nghĩa đen: nhạt mầu), ngụ ý đến sự phai nhạt của lòng ham muốn {rãga) vốn nhuộm mầu 
{rajjati) tâm thức. 
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[và cứ tiếp tục bẩy ví dụ đan cử từ a đến g cho các ý niệm còn lại của 
201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 

201 .^. Quán vô thường trong già và chết cần được chứng biết trực 
tiếp. Quán khổ trong già và chết... Quán không phải là ngã trong già 
và chết... Quán nhàm chán trong già và chết... Quán hết ham muốn 
trong già và chết... Quán đoạn diệt trong già và chết... Quán tưởng về 
buông bỏ trong già và chết cần được chứng biết trực tiếp. 

[ 15 đặc tính tất yếu của hiện hữu: ] 

1. Nguồn sanh khởi của hiện hữu cần được chứng biết trực tiếp.* 

* uppãdo abhiMeyyo 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu cần được chứng biết trực tiếp.* 

* pa vattarìi abhinũeyyarìi 

3. Điều kiện để còn sanh tử cần được chứng biết trực tiếp.* 

* nimittaih abhiũũeyyaríi. Nghĩa đen của nimitta là biểu tượng 
{tướng) [của hành vi tạo quả]. Ngài Nyãọatiloka nói rằng khi 
chữ nimitta đi cùng với uppãdo (nguồn sanh khởi của hiện hữu) 
và pavattaih (tiếp tục tái diễn hiện hữu) trong một mạch văn 
«như ở các tiểu đoạn 18.1; 18.2 và 18.3 của các đđ. 18-22», 
ta có thể hiểu nimitta là những điều kiện để còn sanh tử. Đọc 
Nyanatiloka Thera, The Buddha’s Path to Deliverance, BPS 
[Kandy, Sri Lanka, 2000] đ. 194, đ. 199 trang 197 và 201. Đọc 
Nyanatiloka Thera, Buddhist Dictionary, nghĩa thứ năm của 
nimitta, trang 108. ở các đoạn 18-22 và ở bất cứ chỗ nào hội 
đủ tinh thần như đã nói, hay chỗ nào thích hợp, tôi sẽ dịch 
nimitta và pavattarìi theo đề nghị của Ngài Nyãọatiloka. Đọc 
thêm chú thích ở Luận V nói về Giải Thoát, đ. 1 về sự giải thoát 
khỏi nimitta này. 

4. Tích lũy [kamma: nghiệp] cần được chứng biết trực tiếp. 

5. Kết sanh cần được chứng biết trực tiếp. 

6. Cảnh giới [tái sanh] tới cần được chứng biết trực tiếp. 

7. Sanh sản [các tập hợp] cần được chứng biết trực tiếp. 

8. Tái sanh khởi cần được chứng biết trực tiếp. 

9. Sanh cần được chứng biết trực tiếp. 
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10. Già cần được chứng biết trực tiếp. 

11. Bệnh cần được chứng biết trực tiếp. 

12. Chết cần được chứng biết trực tiếp. 

13. Khổ não cần được chứng biết trực tiếp. 

14. Ta thán cần được chứng biết trực tiếp. 

15. Tuyệt vọng cần được chứng biết trực tiếp.® 

1. Không còn nguồn sanh khỏi của hiện hữu cần được chứng biết trực 
tiếp. * 

* anuppãdo abhiũũeyyo 

2. Không tiếp tục tái diễn hiện hữu...* 

* appa vattarìi abhinneyyarìi 

3. Không có điều kiện để còn sanh tử...* 

* animittam abhinũeyyaih 

4. Không tích lũy... 

5. Không kết sanh... 

6. Không có cảnh giới [tái sanh] tới ... 

7. Không sanh sản... 

8. Không tái sanh khởi... 

9. Không sanh... 

10. Không già... 

11. Không bệnh... 

12. Không chết... 

13. Không khổ não... 

14. Không ta thán... 

15. Không tuyệt vọng cần được chứng biết trực tiếp. 

1. Nguồn sanh khỏi của hiện hữu cần được chứng biết trực tiếp. 
Không còn nguồn sanh khỏi của hiện hữu cần được chứng biết trực 
tiếp. 


^ (đ. 18). Mười lăm đặc tính này được giải thích đây đủ trong Con Đường Thanh Lọc (Visuddhimagga), 
chương XXI «đoạn 38»: 'Nguòn sanh khởi của hiện hữu là sự xuất hiện ở đây (trong kiếp sống này) có 
hành vi tạo quả (kamma) làm điều kiện. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là (tiếp tục) xảy ra cái đã sanh khởi theo 
cách ấy. Điều kiện để còn sanh tử\ầ dấu hiệu của tất cả các hành vi tạo quả. Tích lũyìầ kamma tức là dấu 
hiệu của kết sanh trong tương lai. Kết sanh là sự tái xuất hiện ở tương lai. Cảnh giới [tái sanh] tới là cảnh 
giới trong đó kết sanh xảy ra. Sự sanh sản là sanh sản các tập hợp. Tái sanh khởiìầ kamma trổ quả diễn ra. 
Sanh là sanh ra có trở thành làm điều kiện, tự nó là điều kiện cho già, bệnh... vân vân. 
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2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu... Không tiếp tục tái diễn... 

3. Điều kiện để còn... Không có điều kiện để còn... 

4. Tích lũy... Không tích lũy... 

5. Kết sanh... Không kết sanh... 

6. Cảnh giới [tái sanh] tới... Không có cảnh giới... 

7. Sanh sản... Không sanh sản... 

8. Tái sanh khởi... Không tái sanh khởi... 

9. Sanh... Không sanh... 

10. Già... Không già... 

11. Bệnh... Không bệnh... 

12. Chết... Không chết... 

13. Khổ não... Không khổ não... 

14. Ta thán... Không ta thán... 

15. Tuyệt vọng cần được chứng biết trực tiếp. Không tuyệt vọng cần 
được chứng biết trực tiếp. 

1. Nguồn sanh khcữ của hiện hữu là khổ cần được chứng biết trực 
tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là khổ... 

3. -14. ... 

15. Tuyệt vọng là khổ cần được chứng biết trực tiếp. 

1. Không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu là hạnh phúc toàn hảo * 
cần được chứng biết trực tiếp. 

* sukha: hạnh phúc toàn hảo 

2. Không tiếp tục tái diễn hiện hữu là hạnh phúc toàn hảo ... 

3. -14... 

[12] 15. Không tuyệt vọng là hạnh phúc toàn hảo cần được chứng 
biết trực tiếp. 

1. Nguồn sanh khởi của hiện hữu là khổ và không còn nguồn sanh 
khcri của hiện hữu là hạnh phúc toàn hảo cần được chứng biết trực 
tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là khổ và không tiếp tục tái diễn hiện 
hữu là hạnh phúc toàn hảo 

3. -14... 


• • • 
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15. Tuyệt vọng là khổ và không tuyệt vọng là hạnh phúc toàn hảo 
cần được chứng biết trực tiếp. 

20. 1. Nguồn sanh khỏi của hiện hữu là hãi hùng cần được chứng biết 

trực tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là hãi hùng... 


15. Tuyệt vọng là hãi hùng cần được chứng biết trực tiếp. 

1. Không còn nguồn sanh khỏi của hiện hữu là an ổn cần được chứng 
biết trực tiếp. 

2. Không tiếp tục tái diễn hiện hữu là an ổn... 

3. -14. ... 

[13] 15. Không tuyệt vọng là an ổn cần được chứng biết trực tiếp. 


1. Nguồn sanh khởi của hiện hữu là hãi hùng và không còn nguồn 
sanh khỏi của hiện hữu là an ổn cần được chứng biết trực tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là hãi hùng và không tiếp tục tái diễn 
hiện hữu là an ổn... 

3. -14. ... 

15. Tuyệt vọng là hãi hùng và không tuyệt vọng là an ổn cần được 
chứng biết trực tiếp. 


21. 1. Nguồn sanh khỏi của hiện hữu là thế tục cần được chứng biết trực 

tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là thế tục... 

3. -14. ... 

15. Tuyệt vọng là thế tục cần được chứng biết trực tiếp. 


1. Không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu là phi thế tục cần được 
chứng biết trực tiếp. 

2. Không tiếp tục tái diễn hiện hữu là phi thế tục... 

3. -14. ... 

15. Không tuyệt vọng là phi thế tục cần được chứng biết trực tiếp. 
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1. Nguồn sanh khỏi của hiện hữu là thế tục và không còn nguồn 
sanh khỏi của hiện hữu là phi thế tục cần được chứng biết trực tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là thế tục và không tiếp tục tái diễn hiện 
hữu là phi thế tục... 

3. -14. ... 

15. Tuyệt vọng là thế tục và không tuyệt vọng là phi thế tục cần được 
chứng biết trực tiếp. 

1. Nguồn sanh khỏi của hiện hữu là những hành vi tạo quả cần được 
chứng biết trực tiếp.* 

* uppãdo sankhãrãti abhinneyyarìi 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là hành vi tạo quả...* 

* pa vattaih sankhãrãti abhinũeyyarìi 

3. -14. ...* 

* nimittaih saúkhãrãti abhinneyyaih 

15. Tuyệt vọng là hành vi tạo quả cần được chứng biết trực tiếp. 

1. Không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu là nibbana cần được 
chứng biết trực tiếp*. 

* anuppãdo nibbãnanti abhiũneyyaih 

2. Không tiếp tục tái diễn hiện hữu là nibbana*... 

* appa vattaríi nibbãnanti abhiũneyyaih 

3. -14. ...* 

* animittaih nibbãnanti abhinneyyaih 

15. Không tuyệt vọng là nibbana cần được chứng biết trực tiếp. 

1. Nguồn sanh khcũ của hiện hữu là những hành vi tạo quả và không 
còn nguồn sanh khởi của hiện hữu là nibbana cần được chứng biết 
trực tiếp. 

2. Tiếp tục tái diễn hiện hữu là những hành vi tạo quả và không tiếp 
tục tái diễn hiện hữu là nibbana... 

3. -14. ... 

15. Tuyệt vọng là hành vi tạo quả và không tuyệt vọng là nibbana 
cần được chứng biết trực tiếp. 


HẾT PHẦN ĐỌC LẦN THỦ NHẨT 
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[ Cắc ý nghĩa liên kết với Thánh Đạo ] 

23. Giữ gìn lời nói * là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp, trang bị 

tâm thức (đọc M ii 206) là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp, chu 
toàn là ý nghĩa... hợp nhất là ý nghĩa... không phân tâm là ý nghĩa... 
nỗ lực... không phân tán^*... không khuấy rối... bất động... tâm vững 
do trụ nhất điểm... đối tượng [để dựa vào]... lãnh vực... từ bỏ... dứt 
bỏ... trồi lên... quay đi... an tịnh... [mục tiêu] cao thượng... giải 
thoát... không nhiễm lậu... vượt qua... không dấu hiệu... không ước 
nguyện... chân không... tác dụng (hưorng vị) duy nhất [của tĩnh lặng 
và quán thực tánh] ... [16] không vượt quá [tĩnh lặng và quán thực 
tánh]... sóng đôi giữa [tĩnh lặng và quán thực tánh] ... lối thoát ra 
khỏi [cái được tạo thành]... nguyên nhân [khiến cho chứng nhập 
nibbana]... thấy rõ [nibbanã\ là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp, 
ưu thắng là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. (Với những đoạn 
23-43 ch Ch. XIII đđ. 23-43).^ 

* pariggaha có nhiều nghĩa; (1) bao gồm; (2) giữ gìn lời nói: nđ 
là vì niềm nở chấp nhận ý nghĩa {attha) của chánh ngữ {sammã 
vãcã) nên từ bỏ, không nói dối, không nói độc ác, không nói lời 
tàn nhẫn và không nói nhăng cuội (M iii 252); (3) vật sở hữu; 
(4) thêm sức mạnh; (5) phân biệt rõ (giai đoạn của quán thực 
tánh [AbhS Ch. 9 đ. 29ff.]). Khi liên kết với tám chánh đạo, 
pariggaha ở đây mang nghĩa thứ hai. Đọc Nãnamoli, A Pali 
English Glossarỵ of Buddhist Technical Terms [BPS, 1994] 
trang 69. 

a visãra: không phân tán, không dàn trải ra. 


^ (đ. 23). 31 danh từ trong đoạn này đề cập đến những khía cạnh khác nhau của tám thánh đạo và 8 chi 
ngành của nó. Chữ ' giữ gìn lời nói ’ đứng trước sự ‘sanh khởi’ của chúng và chúng được ‘sắp xếp’ với 
nhau, ‘được chu toàn’... ‘Đối tượng để dựa vào’: chữ ãrammana trong kinh có nghĩa là ‘cái gì để dựa vào’ 
và liên kết với ãlambati (dựa vào). Sau này, nó được coi là thuật ngữ dùng cho vật thể hữu hình, nếu thiếu 
nó, thức sẽ không xảy ra. ‘Lãnh vực’ là phạm vi của đối tượng hữu hình tức là 'lãnh vựổ nhận biết từ mắt. 
Trôi lên: thuật ngữ chỉ cho sự biểu hiện của tám thánh đạo tức là thấy nibbana (đọc đ. 333, đặc biệt từ đđ. 
341 ff. kể sau này). ‘ Quay đi ’ là sự quay đi của tâm, bỏ lại những điều kiện để còn tái diễn sanh tử (hay dấu 
hiệu của mọi hành vi tạo quả) bên ngoài và khỏi những nhiễm lậu bên trong như tham... tức là thấy 
nibbana. ‘ Tác dụng duy nhâV: thuật ngữ chỉ cho ‘tác dụng duy nhất của giải thoát’ được hoàn thành nhờ 
định {định tưong đương với tĩnh lặng) và tuệ quán thực tánh được cân bằng và phát triển đồng đều (đó là 
'sóng đôư). Về attha^ đọc đđ. 418, 430. 
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[ Ý nghĩa của tĩnh lặng^ và quán thực tánh ^*] 

24. Không phân tâm là ý nghĩa của tĩnh lặng * cần được chứng biết trực 
tiếp. Quán tưởng là ý nghĩa của quán thực tánh ^*... Tác dụng (hưoỉng 
vị) duy nhất là ý nghĩa của tĩnh lặng* và quán thực tánh ^*... Không 
vượt quá là ý nghĩa của sóng đôi giữa [tĩnh lặng* và quán thực 
tánh^*] cần được chứng biết trực tiếp.. 

* samatha: tĩnh lặng, chỉ cho jhãna, đồng nghĩa với (=) ‘định’. 
Định nghĩa này tìm thấy ở Dhs. đ. 11 và 54: Tĩnh lặng 
{samatha - cittass ’ ekaggatã (nhất tâm) = samãdhi (định)]. 

^* vipassanã: quán thực tánh. Samatha-vipassanã là hai hình 
thức thiền đi sóng đôi iyuganandhẩ) với nhau để đưa đến đạo 
lộ giải thoát, ớ đây, có thể dịch samatha-vipassanã \k Định- 
Tuệ. Đọc Nãnamoli, A Pali English Glossary of Buddhist 
Technical Teims [BPS, 1994] trang 109-110. 

[ Ý nghĩa của các Ý niệm Liên Quan tới chặng Đầu, chặng Giữa và 
chặng Cuối của Thánh Đạo ] 

25. Hành trì là ý nghĩa của huân tập cần được chứng biết trực tiếp. Lãnh 
vực là ý nghĩa của đối tượng... Nỗ lực là ý nghĩa của tâm lười 
biếng... Chế ngự là ý nghĩa của tâm bị dao động ... Nhìn vói lòng 
bình thản^ là ý nghĩa của tâm được thanh lọc theo hai cách cần được 
chứng biết trực tiếp. Thành tựu ưu việt là ý nghĩa cần được chứng biết 
trực tiếp. Hiểu cao hơn là ý nghĩa... Chứng ngộ đồng thòi các Sự 
Thực* là ý nghĩa... Củng cố vào đoạn diệt * là ý nghĩa cần được 
chứng biết trực tiếp. 

* Luận XXIII nói về sự chứng ngộ đông thờicấ.c Sự Thực. 

[ Ý nghĩa của Năm Nâng Lực ] 

26. Cả quyết là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng của tín cần được 
chứng biết trực tiếp. Nỗ lực là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưỏfng 
của tinh tấn... Thiết lập là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm... Không phân tâm là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng của 
định... Thấy rõ là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưcmg của tuệ cần 
được chứng biết trực tiếp. 


^ Chữ ajjhupekkhana (nhìn khách quan) được kết hợp với upekkha (thản nhiên): thản nhiên nhìn không can 
thiệp. Đây là cái nhìn ‘củng cố vững vàng trong đoạn diệt’ để chỉ cho sự thành tựu quả vị. 
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Không lay chuyển vì không tin là ý nghĩa của tín lực cần được chứng 
biết trực tiếp. Không lay chuyển vì lười biếng là ý nghĩa của tấn 
lực... Không lay chuyển vì xao lãng là ý nghĩa của niệm lực ... Không 
lay chuyển vì dao động là ý nghĩa của định lực ... Không lay chuyển 
vì vô minh là ý nghĩa của tuệ lực cần được chứng biết trực tiếp. 

Thiết lập là ý nghĩa của yếu tố tạo thành giác ngộ của quán niệm cần 
được chứng biết trực tiếp. Tìm hiểu là ý nghĩa của yếu tố tạo thành 
giác ngộ của đi tìm sự thật... Nỗ lực là ý nghĩa của yếu tố tạo thành 
giác ngộ của tinh tấh... Chan hòa là ý nghĩa của yếu tố tạo thành 
giác ngộ của hỉ... An tịnh là ý nghĩa của yếu tố tạo thành giác ngộ 
của tĩnh lặng... Không phân tâm là ý nghĩa của yếu tố tạo thành giác 
ngộ của định... Tư duy là ý nghĩa của yếu tố tạo thành giác ngộ của 
bình thản cần được chứng biết trực tiếp. 

Thấy rõ là ý nghĩa của chánh kiến cần được chứng biết trực tiếp. 
Hướng tâm trụ vào là ý nghĩa của chánh tư duy ... Giữ gìn lời nói là ý 
nghĩa của chánh ngữ... Nguồn sanh khởi là ý nghĩa của chánh 
hành... Giữ trong sạch là ý nghĩa của chánh mạng ... [17] Nỗ lực là ý 
nghĩa của chánh tinh tấn... Thiết lập là ý nghĩa của chánh niệm... 
Không phân tâm là ý nghĩa của chánh định cần được chứng biết trực 
tiếp.^ 

uíi thắng là ý nghĩa của các năng lực gây ảnh hưởng cần được chứng 
biết trực tiếp. Không lay chuyển là ý nghĩa của các lực... Lối thoát là 
ý nghĩa của các yếu tố tạo thành giác ngộ ... Nguyên nhân là ý nghĩa 
của Thánh đạo... Thiết lập là ý nghĩa của các nền tảng của quán 
niệm... Cố gắng là ý nghĩa của chánh tinh tấn ... Thành tựu là ý nghĩa 
của các nền tảng của thần thông ... Chân như (như thực) theo nghĩa 
các sự thực cần được chứng biết trực tiêp.^° 

27. Làm lắng dịu là ý nghĩa của [bốn] n ỗ lực cần được chứng biết trực 
tiếp.^^ Thực chứng là ý nghĩa của [bốn] quả vị cần được chứng biết 
trực tiếp. 


^ Nghĩa của đạo tám ngành được giải thích ở Vism. chương XVI. 

‘Nguyên nhân’ như ở đ. 33. ' Cố gắng chân chấnK {sammappadhãna) giống như 'chánh tinh tấrí 
{sammã-vãyãma) trong tám thánh đạo. Tathãta (như thực hay chân như) được giải thích ở đđ. 520ff., hay là 
‘ cái gì không lừa phỉnh ’. 

‘Nỗ lực {paỵoga, nđ công việc) là 4 giai đoạn thực chứng ‘4 đạo lộ’ làm lắng dịu các nhiễm lậu (so với 
đđ. 349 vàX)OC6). 
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[ Ý nghĩa của Năm Yếu Tố Cõi Thiền ] 

28. Hướng tâm là ý nghĩa của hướng tâm vào đối tượng cần được chứng 
biết trực tiếp. Tiếp tục hướng tâm là ý nghĩa của suy xét đối tượng ... 
Chan hòa là ý nghĩa của hỉ... Thấm ướt là ý nghĩa của hạnh phúc 
toàn hảo... Hợp nhất là ý nghĩa của tâm [định] cần được chứng biết 
trực tiếp.^^ 


[Các Ý Nghĩa Khác ^ 

29. Hướng sự chú ý đến là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. Nhận 
biết là ý nghĩa... Hành vi hiểu biết là ý nghĩa... Nhận thức là ý 
nghĩa... Tính đơn chiếc là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. 

Điều được biết đến là ý nghĩa của trí trực chứng cần được chứng biết 
trực tiếp.* Phán đoán (tìm hiểu) là ý nghĩa của hiểu trọn vẹn... Dứt 
bỏ là ý nghĩa của từ bỏ... Tác dụng duy nhất là ý nghĩa của tu tập ... 
Thể nghiệm là ý nghĩa của thực chứng ... Nhóm là ý nghĩa của các 
tập hợp... Yếu tố là ý nghĩa của các phần tử... Nền tảng là ý nghĩa 
của các nền tảng... Được tạo thành là ý nghĩa của [các hiện tượng] 
được tạo thành... Không được tạo thành là ý nghĩa của cái không 
được tạo thành cần được chứng biết trực tiếp. 

* nói ’chứng biết trực tiếp’ [abhijãnarìì\ là để chỉ rõ sự hiểu biết 
trọn vẹn [parijãnaih\ về điều đã được biết tới [nãtaparinnã\. 
Đọc Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha 
I, Wisdom Publications [Boston, 2000] chú thích 42, trang 
1052. Đọc thêm chú thích ở đoạn 45. 

[ Ý nghĩa liên kết đến Tâm ] 

30. Tâm là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. Sự kế Vĩ nhau ngay lập 
tức của tâm là ý nghĩa... Sự trồi lên của tâm là ý nghĩa... Sự quay đi 
của tâm là ý nghĩa... Các nguyên nhân của tâm là ý nghĩa... Các điều 
kiện của tâm là ý nghĩa... Các nền tảng vật thể của tâm là ý nghĩa... 
Cảnh giód của tâm là ý nghĩa... Đối tượng hỗ trợ của tâm là ý nghĩa... 
Lãnh vực của tâm là ý nghĩa... < Sự hành xử của tâm...> Sự luân 
chuyển của tâm là ý nghĩa... Sự hướng dẫn tâm là ý nghĩa... Lối thoát 


Đây là 5 yếu tố của sơ thiền. ‘Thấm ướt’ {abhisandana) được giải nghĩa bằng chữ temana (làm cho ẩm 
ướt), do vậy, tự điển PTS không đúng trong trường hợp này. 
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của tâm là ý nghĩa... Sự thoát ly của tâm là ý nghĩa cần được chứng 
biết trực tiếp.^^ 


[ Ý nghĩa Liên ỉ^t Đến Nhất Điểm ] 

31.^"^ Hướng tâm để ý trong nhất điểm là ý nghĩa cần được chứng biết trực 
tiếp. Nhận biết [18] trong nhất điểm là ý nghĩa... Hành vi hiểu biết 
trong nhất điểm là ý nghĩa... Nhận thức trong nhất điểm là ý nghĩa... 
Tính đon chiếc trong nhất điểm là ý nghĩa... Buộc tâm lại trong nhất 
điểm là ý nghĩa... Đi vào (lao vào) ttong nhất điểm [vói sơ thiền] là 
ý nghĩa... Có lòng tin trong nhất điểm [với nhị thiền] là ý nghĩa... 
Điềm tĩnh trong nhất điểm [vód tam thiền] là ý nghĩa... Được giải 
thoát trong nhất điểm [vói tứ thiền] là ý nghĩa... Thấy rõ rằng ‘Đây 
là an lạc’ trong nhất điểm là ý nghĩa... Thuần thục* trong nhất điểm 
là ý nghĩa... Tạo thành căn bản là ý nghĩa... Tạo thành nền tảng trong 
nhất điểm là ý nghĩa... fôt họp thành một với nhất điểm là ý nghĩa... 
Hành trì thích họp (đem lại đồng nhất thể) trong nhất điểm là ý 
nghĩa... Nắm giữ ^* trong nhất điểm là ý nghĩa... Tài nguyên tâm 
thức trong nhất điểm là ý nghĩa... Chu toàn trong nhất điểm là ý 
nghĩa... Tổng họp với nhất điểm là ý nghĩa... Vững vàng trong nhất 
điểm là ý 

nghĩa... Lập lại (trau giồi) trong nhất điểm là ý nghĩa... Tu tập trong 
nhất điểm là ý nghĩa... Làm phong phú trong nhất điểm là ý nghĩa... 
Hoàn toàn trưởng thành (hoàn toàn trưởng thành tới cùng nhất thể) 
trong nhất điểm là ý nghĩa... Hoàn toàn giải thoát trong nhất điểm là 


(đ. 30). ‘Tâm kế vị nhau’ là sự liên tục không gián đoạn. ‘Cảnh giới của tâm’ là cảnh giới của sanh linh 
ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Abhinĩhãra: với nghĩa ‘hướng đến’ (không có trong tự điển của 
PTS), đọc Vism Chưong XI đđ. 93, <<chú thích 37 trang 797 sđd», 117; XIII đ. 16, đ. 95. Chú giải cắt 
nghĩa là hình thái của tâm tự vận chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Tâm Đạo cung cấp ‘lối 
thoát’ ra khỏi luân hồi. Tâm có sự thoát ly khỏi ham muốn ái dục trong xuất ỉy\ầ cứ thế với các chướng 
ngại khác (đọc đ. 36). 

(đ. 31) ‘Nhất điểm’, theo chú giải, là hợp nhất của đối tượng duy nhất. Đọc thêm Luận III đđ. 4 và 15-8. 
Về bốn từ ngữ pakkhandhati (đi vào), pasĩdati (tin tưởng), santitthati (thản nhiên, điềm đạm) và vimuccati 
(được giải thoát) đọc M iii 105, 112. Vê 5 từ ngữ bắt đầu bằng yãnakata (thuần thục) đọc Aiv 309. Vê chữ 
adhitthãna là ‘quyết tâm’ đọc đ. 269 và PsA 161 s^. <Chú giải tán thành cả 5 từ ngữ jotana, ... và tuần tự kết 
hợp 2-5 hay 1-4 với bốn đạo lộ, thêm lời giải khả dĩ chấp nhận được cho chữ còn lại, trang 100 PTS edn.> 
<cf. Luận XIII>. 
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ý nghĩa... Được hiểu biết [nhờ đạo lộ thứ nhất] trong nhất điểm là 
ý nghĩa... Được hiểu biết thêm [nhờ đạo lộ thứ hai] trong nhất điểm 
là ý nghĩa... Được hiểu biết thêm nữa [nhờ đạo lộ thứ ba] trong nhất 
điểm là ý nghĩa... Được hiểu biết trọn vẹn [nhờ đạo lộ thứ tư] trong 
nhất điểm là ý nghĩa... Sáng suốt trong nhất điểm là ý nghĩa... 
Sáng suốt thêm trong nhất điểm là ý nghĩa... Sáng suốt thêm nữa 
trong nhất điểm là ý nghĩa... Sáng suốt trọn vẹn trong nhất điểm là ý 
nghĩa... Tham dự vào giác ngộ trong nhất điểm là ý nghĩa... Tham 
dự vào giác ngộ thêm trong nhất điểm là ý nghĩa... Tham dự vào giác 
ngộ thêm nữa trong nhất điểm là ý nghĩa... Tham dự vào giác ngộ 
trọn vẹn trong nhất điểm là ý nghĩa... Chiếu sáng trong nhất điểm là 
ý nghĩa... <Ý nghĩa của thắp sáng lên trong nhất điểm ...> Chiếu sáng 
thêm trong nhất điểm là ý nghĩa... Chiếu sáng thêm nữa trong nhất 
điểm là ý nghĩa... Chiếu sáng trọn vẹn trong nhất đi ểm là ý nghĩa cần 
được chứng biết trực tiếp. 

* thuần thục: yãnĩkata, nđ. làm thành cỗ xe. 

đọc chú thích giữa trang ở Luận I đ. 23. 
bujjhanattho: được hiểu biết. 
bodhanattho: sáng suốt. 

bodhipakkhiyattho: tham dự vào, có đặc tính giác ngộ. 

[ Ý nghĩa liên kết với Thánh Đạo ] 

32. Giải thích là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Thắp sáng lên là 
ý nghĩa... Thiêu đốt nhiễm lậu là ý nghĩa... Không có tỳ vết là ý 
nghĩa... Không bị vấy bẩn là ý nghĩa... Không vấy bẩn là ý nghĩa... 
Nhất như (tịch lặng) là ý nghĩa... Giải thoát giai đoạn* là ý nghĩa... 
Sống cách ly là ý nghĩa... Hành xử dưới ảnh hưởng của sống cách 
ly2* là ý nghĩa... Hết ham muốn là ý nghĩa... Hành xử dưới ảnh 
hưởng của hết ham muốn^* là ý nghĩa... [19] Đoạn diệt là ý nghĩa... 
Hành xử dưới ảnh hưcmg của đoạn diệt là ý nghĩa... Buông bỏ là ý 
nghĩa... Hành xử dưói ảnh hưcmg của buông bỏ ^* là ý nghĩa... Giải 
thoát là ý nghĩa... Hành xử dưới ảnh hưởng của giải thoát ^* là ý 
nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. 

* samaya: giải thoát giai đoạn, đọc Luận V đ. 25. 


(đ. 32) Đoạn này tả các khía cạnh của con đường giải thoát. 
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2* vivekacariyattho 
3* virãgacariyattho 
nirodhacariyattho 
vosaggacariyattho 
vimutticariyattho 

[ Ý nghĩa của Bốn Nền Tảng Của Thành Tựu ] 

33. Ý muốn làm là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc là 
ý nghĩa của ý muốn làm cần được chứng biết trực tiếp. Nền tảng là ý 
nghĩa của ý muốn làm... Nỗ lực là ý nghĩa của ý muốn làm... Thành 
tựu là ý nghĩa của ý muốn làm... Cả quyết là ý nghĩa của ý muốn 
làm... Cố gắng là ý nghĩa của ý muốn làm... Thiết lập (làm nền tảng) 
là ý nghĩa của ý muốn làm... Không tán loạn là ý nghĩa của ý muốn 
làm... Thấy rõ là ý nghĩa của ý muốn làm cần được chứng biết trực 
tiếp. 

Tinh tấn là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc là ý 
nghĩa của tinh tấn... [và cứ thế như với ý muốn làm ở đoạn trên, cho 
đến]... Thấy rõ là ý nghĩa của tinh tấn cần được chứng biết trực tiếp. 
Sự [thanh tịnh tự nhiên của] * tâm là ý nghĩa cần được chứng biết trực 
tiếp. Nguồn gốc [thanh tịnh tự nhiên của]* tâm là ý nghĩa... [và cứ 
thế như với ước muốn ở đoạn trên, cho đến]... Thấy rõ sự [thanh tịnh 
tự nhiên của]* tâm là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. 

* Dịch theo Nãọamoli ở Vism. XXII 36 để rõ nghĩa hơn. 

Tìm hiểu là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Nguồn gốc là ý 
nghĩa của tìm hiểu... [và cứ thế như với ước muốn ờ đoạn trên, cho 
đến]... Thấy rõ là ý nghĩa của tìm hiểu cần được chứng biết trực tiếp. 

[ Ý nghĩa của Bốn Sự Thực ] 

34. Khổ là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Bức bách là ý nghĩa 
của khổ cần được chứng biết trực tiếp... Được tạo thành là ý nghĩa 
của khổ^^... Sự thiêu đốt (thống khổ) là ý nghĩa của khổ ... Biến đổi là 
ý nghĩa của khổ cần được chứng biết trực tiếp. 


(đ. 33) Đoạn này bàn tới bốn Nền Tảng của Thần Thông (Con Đường Đưa Đến Năng Lực): «ý muốn 
làm, tinh tấn, nhất tâm, tìm hiểu. Đọc Vbh trang 216. M i 103)». 

Trong sách của PTS thiếu đoạn dukkhassa saủkhatattho abhiiíneỵyo. 
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Nguồn gốc « của khổ » là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . 
Tích lũy [kamma] là ý nghĩa của nguồn gốc ... Căn nguyên là ý nghĩa 
của nguồn gốc... Trói buộc là ý nghĩa của nguồn gốc... Chướng ngại 
là ý nghĩa của nguồn gốc cần được chứng biết trực tiếp. 

Đoạn diệt là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . [20] Thoát ly là ý 
nghĩa của đoạn diệt... Sống cách ly là ý nghĩa của đoạn diệt... Không 
còn được tạo thành là ý nghĩa của đoạn diệt ... Không còn chết nữa là 
ý nghĩa của đoạn diệt cần được chứng biết trực tiếp. 

Con Đường Giải Thoát là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Lối 
thoát là ý nghĩa của Con Đường Giải Thoát... Nguyên nhân là ý 
nghĩa của Con Đưòng Giải Thoát... Thấy rõ là ý nghĩa của Con 
Đường Giải Thoát... uíi thắng là ý nghĩa của Con Đường Giải Thoát 
cần được chứng biết trực tiếp. 

[ Ý nghĩa của Hành Trì Chung ] (so với đ. 489, XII17) 

35. Chân như (như thực) là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp . Không 
phải là ngã là ý nghĩa... Sự thực là ý nghĩa... Hiểu rõ là ý nghĩa... 
Chứng biết trực tiếp là ý nghĩa... Hiểu biết trọn vẹn là ý nghĩa... Ý 
niệm là ý nghĩa... Yếu tố là ý nghĩa... Điều được biết tói là ý nghĩa... 
Thực chứng là ý nghĩa... Thể nghiệm là ý nghĩa... Chứng ngộ đồng 
thời là ý nghĩa cần được chứng biết trực tiếp. 

Đối Nghịch với các Chướng Ngại, Bốn Cõi Thiền, Bốn Chứng Đạt 
cõi vô sắc giới, Mười Tấm Quán Thực Tánh Chính, Bốn Đạo Lộ và 
Quả Vị ] (Nhóm C; so với Luận XXX). 

36. }ủiất ly cần được chứng biết trực tiếp. Không sân hận... Nghĩ đến 
ánh sáng... Không phân tâm... Xác định hiện tượng...Trí... Hỉ cần 
được chứng biết trực tiếp. 

37. Sơ thiền cần được chứng biết trực tiếp. Nhị thiền ...Tâm thiền... Tứ 
thiền cần được chứng biết trực tiếp. 


Bảy chướng ngại là ước muốn tình dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, dao động, hoài nghi, vô minh và tẻ 
nhạt (đọc đ. 135). 
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38. Cõi không gian vô biên cần được chứng biết trực tiếp . Cõi thức vô 
biên... Cõi không có gì hết... Cõi không có nhận thức cũng không 
phải không có nhận thức cần được chứng biết trực tiếp. 

[Mưcứ Tám Tuệ Quấn Thực Tánh Chính ] 

39. Quán vô thường* cần được chứng biết trực tiếp. Quán khổ^*... Quán 
không phải là ngã^*... Quán nhàm chán^*... Quán hết ham muốn^*... 
Quán đoạn diệt*... Quán buông bỏ^*... Quán hủy diệt*... Quán hoại 
diệt*... Quán biến đổi*... Quán không dấu hiệu*... Quán không ước 
nguyện^*... Quán tánh không^*... Quán thực tánh vào các hiện tượng 
là tuệ tăng thượng*... Trí thấy biết đúng như thật^*... Quán hiểm 
nguy^*... Quán tư duy^*... Quán quay đi cần được chứng biết trực 
tiếp.^* 

* quán đặc tính vô thường 

^* quán đặc tính khổ não 

^* quán đặc tính không phải là ngã 

40. Đạo lộ nhập giòng cần được chứng biết trực tiếp . Quả vị nhập 
giòng... Đạo lộ trở lại một lần... Quả vị trở lại một lần... Đạo lộ 
không trở lại... Quả vị không trở lại... Đạo lộ arahant... Quả vị 
arahant cần được chứng biết trực tiếp. [21] 

[Năng lực gây ảnh hưởng... qua Ý nghĩa của chúng - đọc á. 26] 

41. Qua ý nghĩa của cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tín cần được 
chứng biết trực tiếp. Qua ý nghĩa của nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng 
của tinh tấn... Qua ý nghĩa của thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng của 
quán niệm... Qua ý nghĩa của không phân tâm, năng lực gây ảnh 
hưởng của định... Qua ý nghĩa của thấy rõ, năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ cần được chứng biết trực tiếp. 

Qua ý nghĩa của không lay chuyển vì không tin, tín lực cần được 
chứng biết trực tiếp. Qua ý nghĩa của không lay chuyển vì lưòi biếng, 
tấn lực... Qua ý nghĩa của không lay chuyển vì sao lãng, niệm lực... 
Qua ý nghĩa của dao động, định lực... Không lay chuyển vì vô minh, 
tuệ lực cần được chứng biết trực tiếp. 


Trong đoạn 26, chú giải nói ‘ý nghĩa được các trạng thái diễn tả, nhưng ở đây, các trạng thái được miêu 
tả bằng ý nghĩa’. 
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Qua ý nghĩa của thiết lập (đặt nền tảng), yếu tố tạo thành giác ngộ 
của niệm cần được chứng biết trực tiếp. Qua ý nghĩa của tìm hiểu, 
yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật... Qua ý nghĩa của nỗ lực, 
yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn... Qua ý nghĩa của thấm nhập 
(chan hòa), yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ... Qua ý nghĩa của an 
tịnh, yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng... Qua ý nghĩa của không 
phân tâm, yếu tố tạo thành giác ngộ của định... Qua ý nghĩa của tư 
duy, yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản cần được chứng biết trực 
tiếp. 

Qua ý nghĩa của thấy rõ, chánh kiến cần được chứng biết trực tiếp. 
Qua ý nghĩa của hưóng tâm, chánh tư duy... Qua ý nghĩa của giữ gìn 
lòi nói, chánh ngữ... Qua ý nghĩa của nguồn sanh khỏi, chánh hành ... 
Qua ý nghĩa của giữ cho sạch, chánh mạng... Qua ý nghĩa của nỗ lực, 
chánh tinh tấn... Qua ý nghĩa của thiết lập (đặt nền tảng), chánh 
niệm... Qua ý nghĩa của không phân tâm, chánh định cần được chứng 
biết trực tiếp. 

Qua ý nghĩa của ưu thắng, các năng lực gây ảnh hưởng cần được 
chứng biết trực tiếp. Qua ý nghĩa của không lay chuyển, các lực... 
Qua ý nghĩa của lối thoát, yếu tố tạo thành giác ngộ... Qua ý nghĩa 
của nguyên nhân, Thánh đạo... Qua ý nghĩa của thiết lập (đặt nền 
tảng), nền tảng của quán niệm... Qua ý nghĩa của cố gắng chân 
chánh, chánh tinh tấn... Qua ý nghĩa của thành tựu, nền tảng của 
thần thông... Qua ý nghĩa của chân như (như thực), các Sự thực cần 
được chứng biết trực tiếp. 

Qua ý nghĩa của không phân tâm, tĩnh lặng * cần được chứng biết 
trực tiếp. Qua ý nghĩa của quán tưởng, quán thực tánh*... Qua ý 
nghĩa của tác dụng (hương vị) duy nhất, tĩnh lặng * và quán thực 
tánh*... Qua ý nghĩa của không vượt quá [của bất cứ trạng thái nào], 
sự sóng đôi giữa [tĩnh lặng và quán thực tánh *] cần được chứng biết 
trực tiếp. 

* Xin đọc chú thích giữa trang về hai chữ này ở Luận I đ. 24. 
Qua ý nghĩa của chế ngự, thanh lọc giới cần được chứng biết trực 
tiếp. Qua ý nghĩa của không phân tâm, thanh lọc tâm... Qua ý nghĩa 
của thấy rõ, [22] thanh lọc quan điểm sai lạc... Qua ý nghĩa của tự 
tại, giải thoát... Qua ý nghĩa của hiểu rõ ràng, minh trí... Qua ý nghĩa 
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của dứt bỏ, tiêu dao... Qua ý nghĩa của cắt đứt, trí về hủy diệt... Qua 
ý nghĩa của làm lắng dịu, trí về không sanh khỏi cần được chứng biết 
trực tiếp. 

[ Ọua ý nghĩa của chặng Đầu, chặng Giữa và chặng Cuối của Thánh 
Đạo (Nhóm I) 

43. Ý muốn làm, qua nghĩa nguồn gốc của nó, cần được chứng biết trực 
tiếp. Chú tâm suy xét, qua nghĩa nguồn sanh khởi của nó ... Xác, qua 
nghĩa tổng hợp [các giác quan bên trong và đối tượng bên ngoài cho 
xúc chạm]... Cảm giác, qua nghĩa noi gặp gỡ [cho khao khát] ... 
Định, qua nghĩa đi đầu [thống lĩnh các tâm phụ tùy] ... Quán niệm, 
qua nghĩa ưu thắng [trong việc an trú trong đối tượng] ... Tuệ, qua 
nghĩa cao hơn tất cả... Tiêu dao, qua nghĩa cốt lõi của nó, cần được 
chứng biết trực tiếp. Nibbãna hiển lộ lên từ bất tử, qua nghĩa kết thúc 
của nó, cần được chứng biết trực tiếp. 

* 

44. Bất cứ ý niệm nào được chứng biết trực tiếp đều được biết [đến]. Trí 
theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết đó. 


20 Ý nghĩa đưa ra trong đoạn này để chỉ đạo lộ giải thoát, chú giải cắt nghĩa như sau (PTS edn. trang 106- 
8): ‘ F muốn ỉầm kể như là mong muốn làm điều thiện là nguôn gốc cho phưong cách hành trì và từ đó tạo 
kết quả. Chính sự suy xét ĩ> 2 Cí\g suốt phát sanh ra các trạng thái thiện. Cảm giác là lý do chính yếu để khao 
khát; khi khao khát bị từ bỏ, sự từ bỏ này được thành tựu đặc biệt nhờ có hiểu rõ cảm giác đi kèm. Lại nữa, 
xúc là nguyên nhân chính để có cảm giác và khi xúc được hiểu trọn vẹn thì cảm giác được hiểu trọn vẹn. 
Đó là lý do tại sao trong bẩy ý niệm cần được chứng biết trực tiếp còn lại, xúc được đề cập trước hết. Giờ 
đây, xúc được định nghĩa bằng hành vi của nó là ‘sự gặp gỡ của cả ba’ (đó là mắt, vật hữu hình, nhận biết 
từ mắt, đọc Mi 111), và vì nó là biểu hiện cho sự gặp gở của cả ba, xúc có nghĩa là hợp lại. Lại nữa, khi 
tâm và tâm phụ tùy rơi vào ảnh hưởng của nó, cảm giác gặp gỡ chúng và đi vào diễn trình tâm thức. Đó là 
lý do tại sao cảm giác có nghĩa là nơi gặp gỡ. Rồi, như chóp mái nhà giữ chặt tất cả các khóp đà gỗ lại với 
nhau, định là trạng thái đi đầu, cao nhất trong các trạng thái thiện trong việc tập trung các tâm và tâm phụ 
tùy, đó là lý do tại sao định có nghĩa đi đầu. Quán niệm có ý nghĩa của ưu thắng khi hành giả phát triển 
tĩnh lặng và quán thực tánh, nó giữ ưu thắng trong việc an trú vào đối tượng, và khi quán niệm được thiết 
lập thì tất cả các trạng thái thiện thi hành chức năng khác biệt về đối tượng này. Tuệ thuộc về Thánh Đạo 
có nghĩa là cao hơn cả, đi đầu và vượt hẳn tất cả các trạng thái thiện. Sự giải thoát củdi đạo quả là vững chắc 
vì nó không chịu mất mát nào và do đó nó có nghĩa là cốt lõi (lõi cây). Bất tửáuợc nói ra vì ở đó không có 
chết chóc, và vì nó không chịu nhiễm độc do đối nghịch với nhiễm lậu. Nó là điều kiện căn bản vì nó cung 
cấp nền tảng cho sanh linh bằng chứng ngộ. Nó được gọi là nibbãna vì có được an lạc từ khổ đau của vòng 
luân hồi. Nó cũng được gọi là nibbãna vì ở đó không có khao khát được gọi là vãna «ham muốn». Vì là 
cứu cánh của Tăng Đoàn, nó có nghĩa là chấm dứt ’. 
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Vì vậy nên nói rằng: ‘Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này cần 
được chứng biết trực tiếp. Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí về điều đã 
nghe (học hỏi) ’. 

HẾT PHẦN ĐỌC LẦN THỦ HAI 

[ Phần ii ] 

45. Thế nào lầ tuệ nhờ lắng nghe như vầy ‘Các ý niệm này cần được 
hiểu biết trọn vẹn’ là trí biết về điều đã lắng nghe (học hỏip. 


{Mười đề nghị ] (kinh Dasuttara, D iii 272ff.) 

46. Một ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Xác chịu ảnh hưởng của 
phiền não và tạo ra bám níu (D iii 272). 

Hai ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Tâm thức và vật thể (D iii 
273). 

Ba ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Ba loại cảm nghiệm (D iii 
275). 

Bốn ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Bốn vật thực (D iii 276). 

Năm ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Năm tập hợp [làm đối 
tượng cho] bám níu (D hi 233, 278). 

Sáu ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Sáu giác quan bên trong [bắt 
đầu bằng mắt] (D hi 243, 280). 

Bảy ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Bẩy cõi, nơi kết sanh thức 
xảy ra* (D hi 282). 

*đọc thêm Maurice Walshe, The Long Discourses of the 
Buddha [Wisdom Publication, 1995]: phẩm Mahãnidãna (D h 
69) trang 69 và phẩm Sangĩti (D hi 254) trang 502. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, The Numerical Discourses of the Buddha, 
[Wisdom Publications, Boston, 2012] phẩm Mahãyaũũa (Aiv 
38) trang 1026 nói về các sanh linh ở các cõi này] 

Tám ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Tám chuyện thế gian (D hi 
286). 
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Chín ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn: Chín cõi của sanh linh (D 
iii 288). 

Mười ý niệm cần được hiểu biết trọn vẹn*; Mười căn cứ [đó là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, đối tượng hữu hình, âm thanh, mùi, hương, vật 
xúc chạm được] (D iii 290). 

* ’hiểu biết trọn vẹn’ [paríjãnaiii\ theo 3 loại: (1) nhờ hiểu biết 
trọn vẹn điều đã được biết tới [ũãtaparínnã], người học Phật 
hiểu rõ 5 tập hợp theo đặc tính của chúng...; (2) nhờ hiểu biết 
trọn vẹn do xem xét tỉ mỉ kỹ lưỡng ịtĩranaparinnã[ các tập hợp 
ấy dưới hình thức vô thường, khổ đau... qua 42 hình thái. (3) 
nhờ hiểu biết trọn vẹn như từ bỏ [ pahãnaparinnã ] ham muốn 
năm tập hợp bằng đạo lộ siêu thế. Đọc Bhikkhu Bodhi, The 
Connected Discourses of the Buddha I, [Wisdom Publications, 
Boston, 2000] chú thích 36 trang 354. 

Căn cứ theo ngữ pháp trong kinh, khác biệt giữa ‘chứng biết 
trực tiếp’ {abhijãnaríi\ (đọc chú thích ở đ. 29) và ’hiểu biết trọn 
vẹn’ được kinh nêu ra rõ rệt hơn, sắc nét hơn chú giải. Trong 
kinh, abhijãnãti (và các chữ cùng gốc với nó) chỉ rõ trí trực 
chứng về các hiện tượng phù hợp với khuôn mẫu do bốn Chân 
Lý Cao Cả tạo dựng. Các sekha (bậc hữu học) và Arahant đều 
có loại trí này. Ngược lại, paríjãnãti (và các chữ cùng gốc với 
nó) thường được dùng để nói tới Arahant, và có nghĩa trí cuối 
cùng do abhijãnãti phát khởi ra. Chẳng hạn, kinh Mũlaparíyãya 
(M i 4, đ. 7-34) nhấn mạnh rằng sekha ‘đã trực tiếp chứng biết’ 
từng nền tảng một trong 24 nền tảng của ngã mạn {maũũanã, 
mannitã), nhưng cần phải tu tập thêm để hiểu biết chúng trọn 
vẹn {parínneyyaih tassa). Câu ‘ vị ấy đã hiểu biết trọn vẹn' 
{pariũnãtaih tassà) chỉ được dùng khi nói về bậc arahant. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, sđd, chú thích 42 trang 1052-53. 

[ Tất cả ] 

47. ‘Này các tỳ kheo, tất cả cần được hiểu biết trọn vẹn. Và gì là tất cả 
cần được hiểu biết trọn vẹn? Mắt cần được hiểu biết trọn vẹn, các đối 
tượng hữu hình cần được hiểu biết trọn vẹn, nhận biết từ mắt cần 
được hiểu biết trọn vẹn, xúc chạm ở mắt cần được hiểu biết trọn vẹn, 
vói xúc chạm ở mắt làm điều kiện bất cứ cảm nghiệm nào khỏd lên, 
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dù có dễ chịu, khó chịu [23] hay không dễ chịu cũng chẳng khó 
chịu, cũng cần được hiểu biết trọn vẹn... Tai cần được hiểu biết trọn 
vẹn, âm thanh... Mũi cần được hiểu biết trọn vẹn, mùi... Lưõi cần 
được hiểu biết trọn vẹn, vị... Thân cần được hiểu biết trọn vẹn, đối 
tượng xúc chạm được... Ý cần được hiểu biết trọn vẹn, đối tượng tâm 
ý cần được hiểu biết trọn vẹn, nhận biết từ ý cần được hiểu biết trọn 
vẹn, xúc chạm ở ý cần được hiểu biết trọn vẹn, với xúc chạm ở ý làm 
điều kiện, bất cứ cảm nghiệm nào khởi lên, dù có dễ chịu, khó chịu 
hay không dễ chịu cũng chẳng khó chịu cũng cần được hiểu biết trọn 
vẹn... (Cf. s iv 16ff. và đ. 4). 

[201 ý niệm ] 

48. Vật thể cần được hiểu biết trọn vẹn.^^ Cảm nghiệm... [và cứ thế như ở 
đoạn 5 cho đến]... Già và chết cần được hiểu biết trọn vẹn. 

49-85. Khổ cần được hiểu biết trọn vẹn. Nguồn gốc của khổ... [và cứ 
thế như ở các đoạn 6-43 cho đến]... Nibbãna hiển lộ lên từ bất tử, qua 
nghĩa kết thúc, cần được hiểu biết trọn vẹn. 

86. Khi hành giả tạo nỗ lực chứng được bất cứ trạng thái nào, các trạng 
thái ấy được hi ểu biết trọn vẹn và phán đoán (tìm hi ểu) thích đáng. 
Khi hành giả tạo nỗ lực chứng được sự từ bỏ, sự từ bỏ ấy được hiểu 
biết trọn vẹn và phán đoán (tìm hiểu) thích đáng. 

Khi không sân hận... Khi nghĩ về ánh sáng... Khi không phân tâm... 
Khi tìm hiểu rõ hiện tượng ... Khi trí... Khi hỉ... [24] Khi cõi sơ thiền... 
Khi cõi nhị thiền... Khi cõi tam thiền... Khi cõi tứ thiền... Khi cõi 
không gian vô biên... Khi cõi thức vô biên... Kh i cõi không có gì... 
Khi cõi không có nhận thức không phải không có nhận thức ... Khi 
quán vô thưòỉng... Khi quán khổ... Khi quán không phải là ngã... Khi 
quán nhàm chán... Khi quán hết ham muốn... Khi quán diệt tận... Khi 
quán buông bỏ... Khi quán hủy hoại... Khi quán diệt mất... Khi [25] 
quán biến đổi... Khi quán không dấu hiệu... Khi quán không ước 
nguyện... Khi quán tánh không... Khi quán thực tánh chiếu vào các 
hiện tượng là tuệ tăng thượng... Khi thấy biết như thật... Khi quán 
nguy hiểm... Khi quán tư duy... Khi quán quay đi... 


Câu ‘cần được hiểu biết trọn vẹn’ được thay cho ‘cần được chứng biết trực tiếp’ của phần i. 
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Khi đạo lộ nhập giòng... [26] Khi đạo lộ trở lại một lần... Khi đạo lộ 
không trở lại... Khi đạo lộ arahant mà hành giả tạo nỗ lực chứng đạt 
được, đạo lộ arahant ấy được hiểu biết trọn vẹn và phán đoán (tìm 
hiểu) thích đáng. 


* 


87. Khi hành giả tạo nỗ lực chứng đạt được bất cứ trạng thái nào, các 
trạng thái ấy được hiểu biết trọn vẹn và được phán đoán (tìm hiểu) 
thích đáng. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi 
hiểu biết đó. Vì vậy nên nói rằng: ‘Tai lắng nghe như vầy: Các ý niệm 
này cần được hiểu biết trọn vẹn. Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí về 
điều đã lắng nghe (học hỏi) ’ 




[ Phần iii ] 

88. Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vầy ‘Các ý niệm này cần được từ 
bỏ’ là trí biết về điều đã lắng nghe (học hỏi)? 

[Mười đề nghị ] (kinh Dasuttara, D iii 273ff.) 

89. Một ý niệm cần được từ bỏ: Ngã mạn ‘Tôi là’ (D iii 273). 

Hai ý niệm cần được từ bỏ: Vô minh và khao khát trở thành «hay: 
khao khát hiện hữu » (D iii 274). 

Ba ý niệm cần được từ bỏ: Ba loại khao khát (ái dục, trở thành, không 
trở thành «hay: khao khát diệt tận») (D iii 275). 

Bốn ý niệm cần được từ bỏ; Bốn dòng nước lũ (D iii 276). 

Năm ý niệm cần được từ bỏ: Năm chưóng ngại (D iii 278). 

Sáu ý niệm cần được từ bỏ: Sáu loại khao khát (D iii 280). 

Bảy ý niệm cần được từ bỏ: Bẩy khuynh hướng ngủ ngầm (D iii 282). 
Tám ý niệm cần được từ bỏ; Tám sai lạc (đối nghịch với tám chánh 
đạo) (D iii 286). 
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Chín ý niệm cần được từ bỏ: Chín ý niệm bắt nguồn từ khao khát (D 
iii 288, dẫn nguồn từ kinh Mahãnidãna được PsAin lại trang 118-9, 
ấn bản của PTS). 

Mười ý niệm cần được từ bỏ: Mười sai lạc (tám sai lạc ở trên cộng 
với cái biết sai lạc và giải thoát sai lạc) (D iii 290). 

* 

Hai loại từ bỏ: Từ bỏ bằng cách cắt đứt và từ bỏ bằng cách làm lắng 
dịu. Từ bỏ bằng cách cắt đứt xảy ra trong vị hành giả tu tập đạo lộ 
siêu thế dẫn đến hủy diệt (nhiễm lậu), và từ bỏ bàng cách làm lắng 
dịu xảy ra vào khoảnh khắc «đắc» quả. 

Ba loại từ bỏ: thoát ly ái dục, dưới hình thức này, đó là xuất ly; thoát 
ly bất cứ loại vật thể nào, dưới hình thức này, đó là phi vật thể; thoát 
ly bất cứ cái gì hiện hữu, bất cứ cái gì được tạo thành, bất cứ cái gì 
sanh khởi do tùy thuộc, dưới hình thức này, đó là đoạn diệt. Ái dục bị 
từ bỏ và dứt bỏ trong người đã đạt được xuất ly. Bất cứ loại vật thể bị 
từ bỏ và dứt bỏ trong người đã chứng được «trạng thái» phi vật 
thể. Các hành vi tạo quả bị từ bỏ và dứt bỏ trong người đã đạt được 
đoạn diệt. 

Bốn loại từ bỏ: khi sự hiểu rõ dưới hình thức hiểu biết trọn vẹn thấu 
triệt được sự thực về khổ đau , thì sự hiểu rõ ấy từ bỏ; khi [27] sự hiểu 
rõ dưới hình thức từ bỏ thấu triệt được sự thực về nguồn gốc của 
khổ đau, thì sự hiểu rõ ấy từ bỏ; khi sự hiểu rõ dưới hình thức thực 
chứng thấu triệt được sự thực về chấm dứt khổ đau , thì sự hiểu rõ ấy 
từ bỏ; khi sự hiểu rõ dưới hình thức tu tập thấu triệt được sự thực về 

' • 0 J. •••• 

con đưòng dẫn đến chấm dứt khổ đau, thì sự hiểu rõ ấy từ bỏ. 

Năm loại từ bỏ: từ bỏ bằng cách đè nén, từ bỏ bằng cách thay thế đức 
tính đối lập, từ bỏ bằng cách cắt đứt, từ bỏ bằng cách làm cho lắng 
dịu, từ bỏ bằng cách thoát ly. Có sự từ bỏ các chướng ngại bằng cách 
đè nén trong người tu tập sơ thiền; từ bỏ quan điểm (sai lạc) bằng 
cách thay thế quan điểm đối lập trong người tu tập định đưa đến thể 
nhập*; từ bỏ (nhiễm lậu) bàng cách cắt đứt trong người tu tập đạo lộ 
siêu thế đưa đến hủy diệt (nhiễm lậu); từ bỏ (nỗ lực tu tập) bằng 
cách làm lắng dịu ở khoảnh khắc «đắc» quả; từ bỏ bằng cách 
thoát ly là sự đoạn diệt, nibbana. 
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* đưa đến thể nhập: nibbedhabhãgiyarìi. 

[ Tất cả ] 

91. ‘Này các tỳ kheo, tất cả cần được từ bỏ. Và gì là tất cả cần được từ 
bỏ? Mắt cần được từ bỏ, các đối tượng hữu hình cần được từ bỏ, nhận 
biết từ mắt cần được từ bỏ, xúc chạm ở mắt cần được từ bỏ, với xúc 
chạm ở mắt làm điều kiện bất cứ cảm nghiệm nào khởi lên, dù có dễ 
chịu, khó chịu hay không dễ chịu cũng chẳng khó chịu , cũng cần 
được từ bỏ... Tai cần được từ bỏ, âm thanh... Mũi cần được từ bỏ, 
mùi... Lưỡi cần được từ bỏ, vị... Thân cần được từ bỏ, đối tượng xúc 
chạm được... Ý cần được từ bỏ, đối tượng tâm ý cần được từ bỏ, nhận 
biết từ ý cần được từ bỏ, xúc chạm ở ý cần được từ bỏ, với xúc chạm 
ở ý làm điều kiện, bất cứ cảm nghiệm nào khỏi lên, dù có dễ chịu, 
khó chịu hay không dễ chịu cũng chẳng khó chịu cũng cần được từ 
bỏ... (so với s iv 16). 


{201 ý niệm ] 

92. Khi tỳ kheo thấy vật thể, vị ấy từ bỏ . Khi tỳ kheo thấy cảm nghiệm... 
[và cứ thế như ở đoạn 5 cho đến]... Khi tỳ kheo thấy già và chết, vị ấy 
từ bỏ. 

93-129. Khi tỳ kheo thấy khổ vị ấy từ bỏ. Khi tỳ kheo thấy nguồn gốc 
của khổ... [và cứ thế như ở các đoạn 6-43 cho đến]... Khi thấy 
nibbana nhập vào bất tử theo nghĩa kết thúc, vị ấy từ bỏ. 

* 

130. Bất cứ ý niệm nào được từ bỏ thì bị dứt bỏ. Trí theo nghĩa điều được 
biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết đó. Vì vậy nên nói rằng: 
‘Tai lắng nghe như vầy; Các ý niệm này cần được từ bỏ. Tuệ là hành 
vi hiểu biết tức là trí về điều đã lắng nghe (học hỏi) ’. 

HẾT PHẦN ĐỌC LẦN THỦ BA 
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[ Phần iv ] 

131. [28] Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vầy ‘Các ý niệm này cần 
được tu tập’ là trí biết về điều đã lắng nghe (học hỏi)? 

[Mười đề nghị ^ «(kinh Dasuttara, D iii 272ff.)» 

132. Một ý niệm cần được phát triển: quán về thân có khả ý đi kèm^^ (D 
hi 272). 

Hai ý niệm cần được phát triển: tĩnh lặng và quán thực tánh (D iii 
273). 

Ba ý niệm cần được phát triển: Ba loại định (D iii 274). 

Bốn ý niệm cần được phát triển; Bốn nền tảng của quán niệm (D iii 

276) . 

Năm ý niệm cần được phát triển: Năm yếu tố của chánh định^^ (D iii 

277) . 

Sáu ý niệm cần được phát triển: Sáu lãnh vực quán niệm (D iii 280). 
Bẩy ý niệm cần được phát triển: Bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ (D iii 
282). 

Tám ý niệm cần được phát triển: Tám chánh đạo (D iii 286). 

Chín ý niệm cần được phát triển: Chín yếu tố trong nỗ lực thanh lọc^^ 
(D hi 288). 

Mười ý niệm cần được phát triển: Mười đề mục tham thiền (D hi 
290). 

133. Hai loại phát triển: phát triển thế tục và phát triển siêu thế. 

Ba loại phát triển: phát triển trạng thái thiện cõi sắc giới, phát triển 
trạng thái thiện cõi vô sắc giới, phát triển trạng thái thiện không được 
kể đến.* Vê phát triển trạng thái thiện cõi sắc giói, có 3 loại: thấp, 
trung và cao. Vê phát triển trạng thái thiện cõi vô sắc giói có loại 
thấp, trung và cao. Còn về phát triển trạng thái thiện không được kể 
đến (thì chỉ) có loại cao. 


Câu ‘có khả ý đi kèm’ được giả định là muốn đề cập tới Vin iii {Pã. i). Nhóm năm là: chan hòa lạc, hỉ, 
tâm {ceto), ánh sáng, biểu tượng tư duy. Nhóm chín là: thanh tịnh của giới hạnh, tâm, quan điểm, nghi 
hoặc, biết và thấy cái gì là đạo và cái gì không phải là đạo, biết và thấy đạo lộ, biết và thấy (đọc 
Majjhimanikãya^ kinh số 24), tuệ và giải thoát. 
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* không được kể đến (đứng riêng ngoài); đó là Đạo lộ Giải 
Thoát. Đọc Vism. III đ. 23. 

Bốn loại phát triển: khi sự hiểu rõ dưới hình thức hi ểu biết trọn vẹn 
thấu triệt được sự thực về khổ đau , thì sự hiểu rõ ấy phát triển; khi sự 
hiểu rõ dưới hình thức từ bỏ thấu triệt được sự thực về nguồn gốc 
của khổ đau, thì sự hiểu rõ ấy phát triển; khi sự hiểu rõ dưới hình 
thức thực chứng thấu triệt được sự thực về chẵín dứt khổ đau , thì sự 
hiểu rõ ấy phát triển; khi sự hiểu rõ dưới hình thức tu tập thấu triệt 
được sự thực về con đưòfng dẫn đến chấm dứt khổ đau , thì sự hiểu rõ 
ấy phát triển. 

134. Bốn loại phát triển nữa: phát triển bàng cách tìm tòi, phát triển bằng 
cách thu đạt được, phát triển bằng tác dụng duy nhất, phát triển 
bằng cách lập lại 


Phát triển bằng cách tìm tòi là gì? Khi bất cứ ai đi vào định, các 
trạng thái được tạo ra trong vị ấy có một tác dụng duy nhất (đó là 
giải thoát); đây là phát triển bằng cách tìm tòi (nhập định). 

Phát triển bằng cách thu đạt được là gì? Khi bất cứ ai đã đi vào định, 
các trạng thái được tạo ra trong vị ấy không vượt quá nhau ; đây là 
phát triển bằng cách thu đạt được (nhập định). 

Phát triển bằng tác dụng duy nhất là gì? Khi tỳ kheo phát triển năng 
lực gây ảnh hưcmg của tín theo nghĩa cả quyết và bốn năng lực gây 
ảnh hưởng (kia) có tác dụng duy nhất trong vị ấy qua năng lực gây 
ảnh hưởng của tín, đấy là sự tu tập theo nghĩa tác dụng duy nhất trong 
các năng lực gây ảnh hưởng. Khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh 
hưởng [29] của tinh tấn theo nghĩa nỗ lực... qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tinh tấn... Khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưỏỉng của 
quán niệm theo nghĩa thiết lập... qua năng lực gây ảnh hưởng của 
quán niệm... Khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của định 
theo nghĩa không phân tâm... qua năng lực gây ảnh hưởng của định... 
Khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưỏỉng của tuệ theo nghĩa thấy 


esanã không phải chỉ cho danh từ ‘mong ngóng’ ... như tự điển PTS đã nêu ra, nhưng là hành vi kiếm 
tìm: ở đây hành vi kiếm tìm nhập định. Ãsevanã có nghĩa ‘trau giồi’ như ‘lập đi lập lại’ theo thuật ngữ 
Abhidhamma. 
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rõ và bốn năng lực gây ảnh hưởng (kia) có tác dụng duy nhất trong vị 
ấy qua năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, đấy là sự phát triển theo 
nghĩa tác dụng duy nhất trong các năng lực gây ảnh hưởng. 

Khi tỳ kheo phát triển tín lực theo nghĩa không lay chuyển vì không 
tin và bốn lực (kia) có tác dụng duy nhất trong vị ấy qua tín lực, đấy 
là sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các lực. Khi vị ấy 
phát triển tấn lực theo nghĩa không lay chuyển vì lười biếng... qua tấn 
lực... Khi vị ấy phát triển niệm lực theo nghĩa không lay chuyển vì 
xao lãng... qua niệm lực... Khi vị ấy phát triển định lực theo nghĩa 
không lay chuyển vì phân tâm... qua định lực... Khi vị ấy phát triển 
tuệ lực theo nghĩa không lay chuyển vì vô minh và bốn lực (kia) có 
tác dụng duy nhất trong vị ấy qua năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, 
đấy là sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các lực. 

Khi tỳ kheo phát triển yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm theo nghĩa 
thiết lập và sáu yếu tố tạo thành giác ngộ (kia) có tác dụng duy nhất 
trong vị ấy qua yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm, đấy là sự phát 
triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các yếu tố tạo thành giác ngộ. 
Khi vị ấy phát triển yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật theo 
nghĩa tìm hiểu... qua yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật... 
Khi vị ấy phát triển yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn theo nghĩa 
nỗ lực... qua yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn... Khi vị ấy phát 
triển yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ theo nghĩa chan hòa... qua yếu 
tố tạo thành giác ngộ của hỉ... Khi vị ấy phát triển yếu tố tạo thành 
giác ngộ của tĩnh lặng theo nghĩa an lạc ... qua yếu tố tạo thành giác 
ngộ của tĩnh lặng... Khi vị ấy phát triển yếu tố tạo thành giác ngộ của 
định theo nghĩa không phân tâm... qua yếu tố tạo thành giác ngộ của 
định... [30] Khi vị ấy phát triển yếu tố tạo thành giác ngộ của bình 
thản theo nghĩa tư duy và sáu yếu tố tạo thành giác ngộ (kia) có tác 
dụng duy nhất trong vị ấy qua yếu tố tạo thành giác ngộ của bình 
thản, đấy là sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các yếu tố 
tạo thành giác ngộ. 

Khi vị ấy phát triển chánh kiến theo nghĩa thấy rõ và bẩy chi ngành 
(kia) của chánh đạo có tác dụng duy nhất trong vị ấy qua chánh kiến, 
đấy là sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các chi ngành 
chánh đạo. Khi vị ấy phát triển chánh tư duy theo nghĩa hướng tâm 
trụ vào... qua chánh kiến... Khi vị ấy phát triển chánh ngữ theo nghĩa 
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giữ gìn lòi nói... qua chánh ngữ... Khi vị ấy phát triển chánh hành 
theo nghĩa nguồn sanh khởi... qua chánh hành... Khi vị ấy phát triển 
chánh mạng theo nghĩa giữ cho sạch... qua chánh mạng... Khi vị ấy 
phát triển chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực... qua chánh tinh tấn... 
Khi vị ấy phát triển chánh niệm theo nghĩa an trú ... qua chánh niệm... 
Khi vị ấy phát triển chánh định theo nghĩa không phân tâm và bẩy 
chi ngành (kia) của chánh đạo có tác dụng duy nhất trong vị ấy qua 
chánh định, đấy là sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các 
chi ngành chánh đạo. 

Đây là sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất. 

Phát triển bằng cách lặp lại là gì? ớ đây vị tỳ kheo lập lại vào buổi 
sáng, lập lại vào buổi trưa, lập lại vào buổi chiều tối, lập lại trước khi 
ăn, lập lại sau khi lập lại vào canh đầu, canh giữa, canh cuối, lập 
lại vào ban đêm, lập lại vào ban ngày, lập lại vào ban đêm và ban 
ngày, lập lại lúc trăng mờ một nửa, lập lại vào lúc trăng thanh một 
nửa, lập lại vào mùa mưa, lập lại vào mùa lạnh, lập lại vào mùa nóng, 
lập lại vào thời thanh xuân, lập lại vào thời trung niên, lập lại vào thời 
cao niên cuối đời. Đây là phát triển bằng cách lập lại. 

Đây là bốn loại phát triển. 

135. Bốn loại phát triển khác; [31] Phát triển theo nghĩa các trạng thái 
khcíi lên không vượt quá nhau trong hành giả, phát triển theo nghĩa 
tác dụng duy nhất của năng lực gây ảnh hưởng, phát triển theo nghĩa 
tinh tấn thích đáng có hiệu quả, phát triển theo nghĩa lập lại . 

Thế nào là phát triển theo nghĩa trạng thái khởi lên không vượt quá 
nhau trong hành giả ? 

Khi vị ấy từ bỏ ham muốn ái dục và các trạng thái được tạo nên 
trong vị ấy không vượt quá nhau nhờ xuất ly, thì phát triển theo 
nghĩa trạng thái không vượt quá nhau được tạo nên trong vị ấy. Khi vị 
ấy từ bỏ sân hận... nhờ không sân hận ... Khi vị ấy từ bỏ dã dượi buồn 
ngủ nhờ nghĩ về ánh sáng... Khi vị ấy từ bỏ dao động... nhờ không 
phân tâm... Khi vị ấy từ bỏ nghi hoặc nhờ tìm hiểu rõ hiện tượng... 
Khi vị ấy từ bỏ vô minh... nhờ trí... Khi vị ấy từ bỏ tẻ nhạt và các 
trạng thái được tạo nên trong vị ấy không vượt quá nhau nhờ hoan 


thiếu chữ Pacchabhattaih asevati trong bản của PTS. 
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hỉ, thì phát triển theo nghĩa các trạng thái không vượt quá nhau được 
tạo nên trong vị ấy. 

Khi vị ấy từ bỏ chướng ngại và các trạng thái được tạo nên trong vị 
ấy không vượt quá nhau nhờ sơ thiền , thì phát triển theo nghĩa không 
vượt quá trạng thái được tạo nên trong vị ấy. Khi vị ấy từ bỏ hướng 
tâm về đối tượng và suy xét đối tượng... nhờ nhị thiền ... Khi vị ấy từ 
bỏ hỉ... bằng tam thiền... Khi vị ấy từ bỏ lạc và các trạng thái khởi 
lên trong vị ấy không vượt quá nhau nhờ tứ thiền , thì phát triển theo 
nghĩa trạng thái không vượt quá nhau được tạo nên trong vị ấy. 

Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về vật thể, các ý tưcmg về chống đối và các ý 
tưởng về sai biệt [32] và các trạng thái được tạo nên trong vị ấy 
không vượt quá nhau nhờ nhập định cõi không gian vô biên thì sự 
phát triển theo nghĩa trạng thái không vượt quá nhau được tạo nên 
trong vị ấy. Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về nhập định cõi không gian vô 
biên... nhờ nhập định cõi thức vô biên ... Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về 
nhập định cõi thức vô biên nhờ nhập định cõi không có gì... Khi vị 
ấy từ bỏ ý tưởng về cõi không có gì và các trạng thái khởi lên trong 
vị ấy không vượt quá nhau nhờ nhập định cõi không có nhận thức 
cũng không phải không có nhận thức thì sự phát triển theo nghĩa các 
trạng thái không vượt quá nhau được tạo nên trong vị ấy. 

Khi vị ấy từ bỏ ý tưcmg về trường tồn và các trạng thái khởi lên trong 
vị ấy không vượt quá nhau nhờ quán vô thường , thì sự phát triển 
theo nghĩa các trạng thái không vượt quá được tạo nên trong vị ấy. 
Khi vị ấy từ bỏ ý tưỏỉng về vui sướng... nhờ quán khổ... Khi vị ấy từ 
bỏ ý tưởng về ngã... nhờ quán không phải là ngã ... Khi vị ấy từ bỏ ưa 
thích... nhờ quán nhàm chán ... Khi vị ấy từ bỏ tham... nhờ quán 
(lòng tham) phai nhạt... Khi vị ấy từ bỏ sanh khởi... nhờ quán diệt 
tận... Khi vị ấy từ bỏ nắm giữ... nhờ quán buông bỏ... Khi vị ấy từ bỏ 
ý tưởng về hợp thể chung nhờ quán hủy diệt... Khi vị ấy từ bỏ tích 
lũy nhờ cách quán diệt mất... Khi vị ấy từ bỏ ý tưỏỉng về trường tồn 
nhờ quán biến đổi... Khi vị ấy từ bỏ dấu hiệu... nhờ quán không dấu 
hiệu... [33] Khi vị ấy từ bỏ mong ước nhờ quán không còn ước 
nguyện... Khi vị ấy từ bỏ diễn giải sai lạc nhờ quán tính không ... Khi 
vị ấy từ bỏ diễn giải sai lạc vì nắm giữ tại lõi nhờ quán thực tánh 
chiếu vào các hiện tượng là tuệ tăng thượng... Khi vị ấy từ bỏ diễn 
giải sai lạc vì si mê nhờ thấy biết như thật ... Khi vị ấy từ bỏ diễn giải 
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sai lạc vì dựa vào (hành vi tạo quả) nhờ quán nguy hiểm ... Khi vị ấy 
từ bỏ không tư duy nhờ quán tư duy ... Khi vị ấy từ bỏ diễn giải sai 
lạc vì trói buộc và các trạng thái được tạo nên trong vị ấy không vượt 
quá nhau nhờ quán quay đi, thì sự phát triển theo nghĩa các trạng thái 
không vượt quá nhau sanh khởi trong vị ấy. 

Khi vị ấy từ bỏ nhiễm lậu đi cùng với quan điểm sai lạc và các 

trạng thái khởi lên trong vị ấy không vượt quá nhau nhờ đạo lộ nhập 

giòng, thì sự phát triển theo nghĩa các trạng thái không vượt quá nhau 

được tạo nên trong vị ấy. Khi vị ấy từ bỏ nhiễm lậu thô... nhờ đạo lộ 

trở lại một lần... Khi vị ấy từ bỏ tàn dư nhiễm lậu... nhờ đạo lộ 
• • • «/ • • • 

không trở lại... Khi vị ấy từ bỏ tất cả nhiễm lậu và các trạng thái khởi 
lên trong vị ấy không vượt quá nhau nhờ đạo lộ arahant, thì sự phát 
triển theo nghĩa các trạng thái không vượt quá nhau được tạo nên 
trong vị ấy. 

Sự phát triển theo nghĩa các trạng thái không vượt quá nhau được tạo 
nên trong vị ấy là như thế. 

Thế nào là phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các năng lực 
gãy ảnh hưởng ? 

Khi vị ấy từ bỏ ham muốn ái dục và năm năng lực gây ảnh hưởng có 
tác dụng duy nhất trong vị ấy bằng xuất ly, thì sự phát triển theo 
nghĩa tác dụng duy nhất của các năng lực gây ảnh hưởng. Khi vị ấy từ 
bỏ sân hận... [và cứ thế với các chướng ngại còn lại]. [34] 

Khi vị ấy từ bỏ các chướng ngại và năm năng lực gây ảnh hưởng có 
tác dụng duy nhất trong vị ấy bằng sơ thiền, thì sự phát triển theo 
nghĩa tác dụng duy nhất của các năng lực gây ảnh hưởng. Khi vị ấy từ 
bỏ hướng tâm về đối tượng và suy xét đối tượng ... [và cứ thế với các 
cõi thiền còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ nhận thức về vật thể, nhận thức về đối kháng (hay; 
đối ngại) nhận thức về khác biệt... [và cứ thế với các chứng đắc cõi 
vô sắc giới còn lại]. 


Ditthekatthã'ẩì kèm với quan điểm sai lạc’ = các trạng thái đi kèm với quan điểm sai lạc. Chú giải phân 
biệt 3 loại đi kèm < loại thứ nhất là ‘đi kèm với quan điểm sai lạc’ vừa nói. Còn hai loại kia là:> (2) ‘cùng 
bị từ bỏ’ {pahãnekatthã) - đó là các trạng thái đi kèm với quan điểm sai lạc và bị từ bỏ cùng với quan điểm 
sai lạc ấy bằng đạo lộ nhập giòng; (3) ’cùng sanh khởi’ {sahajekatthẩ) - đó là các trạng thái cùng sanh khởi 
với quan điểm sai lạc trong một tâm duy nhất (Chú giải trang 94, ấn bản Tích Lan; đọc Vbh 366 và chú giải 
của nó). 
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Khi vị ấy từ bỏ nhận thức về trưòng tồn... [và cứ thế với các Tuệ 
Quán Thực Tánh chính còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ nhiễm lậu đi cùng với quan điểm sai lạc ... [và cứ thế 
với các đạo lộ còn lại cho đến]... Khi vị ấy từ bỏ tất cả các nhiễm lậu 
và các trạng thái khởi lên trong vị ấy có tác dụng duy nhất bằng đạo 
lộ arahant, thì sự phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các 
năng lực gây ảnh huởng. 

Đó là phát triển theo nghĩa tác dụng duy nhất của các năng lực gây 
ảnh huởng. 

Thế nào là phát triển theo nghĩa tinh tấh thích đáng có hiệu quả ? 
Khi vị ấy từ bỏ ham muốn ái dục nhờ xuất ly, thì phát triển theo 
nghĩa tinh tấn thích đáng có hiệu quả. Khi... [và cứ thế với các chuông 
ngại còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ các chướng ngại và tinh tấn thích đáng có hiệu quả 
noi vị ấy nhờ cõi sơ thiền... [và cứ thế với các cõi thiền còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về vật thể... [và cứ thế với các chứng đắc cõi 
vô sắc giới còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về trường tồn... [và cứ thế với các Tuệ Quán 
Thực Tánh chính còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ nhiễm lậu đi cùng với quan điểm sai lạc ... [và cứ thế 
với các đạo lộ còn lại cho đến]... Khi vị ấy từ bỏ tất cả các nhiễm lậu 
và tinh tấn thích đáng có hiệu quả nơi vị ấy có tác dụng duy nhất nhờ 
đạo lộ arahant, thì sự phát triển theo nghĩa tinh tấn thích đáng có hiệu 
quả. 

Đó là phát triển theo nghĩa tinh tấn thích đáng có hiệu quả. 

Thế nào là phát triển theo nghĩa lập lại ? Khi vị ấy từ bỏ ham muốn 
ái dục và lập lại xuất ly, thì phát triển theo nghĩa lập lại. Khi... [và cứ 
thế với các chướng ngại còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ các chướng ngại và tinh tấn thích đáng có hiệu quả 
nơi vị ấy bàng cõi sơ thiền... [và cứ thế với các cõi thiền còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về vật thể... [và cứ thế với các chứng đắc cõi 
vô sắc giới còn lại]. 

Khi vị ấy từ bỏ ý tưởng về trường tồn... [và cứ thế vói các Tuệ Quán 
Thực Tánh chính còn lại]. 



Luận vê Trí - 46 

Khi vị ấy từ bỏ nhiễm lậu đi cùng với quan điểm sai lạc ... [và cứ thế 
với các đạo lộ còn lại cho đến]... Khi vị ấy từ bỏ tất cả các nhiễm lậu 
và lập lại đạo lộ arahant, thì sự phát triển theo nghĩa lập lại. 

Đó là phát triển theo nghĩa lập lại. 

Đây là bốn loại phát triển. 

* 

[201 ý niệm ] 

136. Khi thấy rõ vật thể, vị ấy phát triển . Khi thấy rõ cảm nghiệm, vị ấy... 

[và cứ thế như ở đ. 5 cho đến]... Khi thấy rõ già chết, vị ấy phát triển. 
137-173. Khi thấy rõ khổ đau... [và cứ thế như ở đđ. 6-43 cho đến]... Thấy 

rõ nibbana nhập vào bất tử qua ý nghĩa kết thúc , vị ấy phát triển. 

* 

174- Bất cứ trạng thái nào được phát triển đều có tác dụng (hương vị) duy 
nhất. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu 
biết đó. Như vậy nên nói: ‘Tai lắng nghe như vầy: ‘Những ý niệm này 
cần được phát triển’. Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí về điều đã lắng 
nghe (học hỏi) ’. 

HẾT PHẦN ĐỌC LẦN THỦ Tli 

[ Phần V ] 

175. Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vầy ‘Các ý niệm này cần được 
thực chứng’ là trí biết về điều đã lắng nghe (học hỏi)? 


[Mười đề nghị'\ «(kinh Dasuttara, D iii 273ff.)» 

176. Một ý niệm cần được thực chứng; Tâm giải thoát bất động (D iii 
273). 

Hai ý niệm cần được thực chứng: Minh trí và giải thoát (D iii 274). 

Ba ý niệm cần được thực chứng: Ba loại minh (D iii 275). 

Bốn ý niệm cần được thực chứng; Bốn quả vị sa môn (D iii 277). 

Năm ý niệm cần được thực chứng; Năm nhóm chánh pháp (đó là; 
giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát (D iii 279). 

Sáu ý niệm cần được thực chứng: [35] Sáu loại trí trực chứng (D iii 
281). 
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Bẩy ý niệm cần được thực chứng; Bẩy lực của người phiền não đã bị 
tuyệt diệt (D hi 283). 

Tám ý niệm cần được thực chứng; Tám giải thoát (D iii 288; cf. 
Mahãnidãna, D ii 70-1). 

Chín ý niệm cần được thực chứng; Chín đoạn diệt liên tiếp (D iii 
290). 

Mười ý niệm cần được thực chứng; Mười ý niệm cho người không 
còn phải học (D hi 292). 

[ Tất cả ] 

177. ‘Này các tỳ kheo, tất cả cần được thực chứng . Và gì là tất cả cần được 
thực chứng? Mắt cần được thực chứng, các đối tượng hữu hình cần 
được thực chứng, nhận biết từ mắt cần được thực chứng, xúc chạm ở 
mắt cần được thực chứng, với xúc chạm ở mắt làm điều kiện bất cứ 
cảm nghiệm nào khỏi lên, dù có dễ chịu, khó chịu hay không dễ 
chịu cũng chẳng khó chịu, cũng cần được thực chứng... Tai cần được 
thực chứng, âm thanh... Mũi cần được thực chứng, mùi... Lưỡi cần 
được thực chứng, vị cần được thực chứng... Thân cần được thực 
chứng, đối tượng xúc chạm cần được thực chứng... Ý cần được thực 
chứng, đối tượng tâm ý cần được thực chứng, nhận biết từ ý cần được 
thực chứng, xúc chạm ở ý cần được thực chứng, với xúc chạm ở ý 
làm điều kiện, bất cứ cảm nghiệm nào khcữ lên, dù có dễ chịu, khó 
chịu hay không dễ chịu cũng chẳng khó chịu cũng cần được thực 
chứng. 

[201 ý niệm ] 

178. Khi tỳ kheo thấy vật thể, vị ấy thực chứng. Khi tỳ kheo thấy cảm 
nghiệm... [và cứ thế như ở đ. 5 cho đến]... Khi tỳ kheo thấy già và 
chết, vị ấy thực chứng. 

179-215. Khi tỳ kheo thấy khổ vị ấy thực chứng ... [và cứ thế như ở đđ. 6-43 
cho đến]... Khi thấy rõ Nibbãna nhập vào bất tử theo nghĩa kết thúc, 
vị ấy thực chứng. 
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216. Bất cứ trạng thái nào được thực chứng đều được thể nghiệm. Trí theo 
nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết đó. Như 
vậy nên nói: ‘Tai lắng nghe như vầy: ‘Những ý niệm này cần được 
thực chứng. Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí về điều đã lắng nghe 
(học hỏi) ’. 


[ Phần vi - ix ] 

217. Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vầy ‘Cấc trạng thái này đưa đêh 
suy giảm, cấc trạng thái này đưa đến ổn định, các trạng thái này đưa 
đến ưu việt, các trạng thái này đưa đến thể nhập là trí về điều đã 
lắng nghe (học hỏi) ? (cf. D hi 277) 

218. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có ái dục đi kèm xảy ra với người 
chứng sơ thiền, đó là trạng thái đưa đến suy giảm. Khi quán niệm 
tương thuận với cõi [thiền] đó trở nên ổn định), đó là trạng thái đưa 
đến ổn định. Khi nhận thức và chú tâm suy xét không có hướng tâm 
vào đối tượng đi kèm xảy ra với người ấy, đó là trạng thái đưa đến ưu 
việt. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có nhàm chán đi kèm [36] và 
liên kết với hết ham muốn xảy ra với người ấy, đó là trạng thái đưa 
đến thể nhập.* 

* nibbedhabhãgiyo dhammo: trạng thái đưa đến thể nhập. 

Khi nhận thức và chú tâm suy xét có hướng tâm vào đối tượng đi kèm 
xảy ra với người chứng nhị thiền, đó là trạng thái đưa đến suy giảm. 
Khi quán niệm tương thuận với cõi [thiền] đó trở nên ổn định, đó là 
trạng thái đưa đến ổn định. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có hạnh 
phúc toàn hảo của bình thản và [thân] an lạc * đi kèm xảy ra với 
người ấy, đó là trạng thái đưa đến ưu việt. Khi nhận thức và chú tâm 
suy xét có nhàm chán đi kèm và liên kết với hết ham muốn xảy ra 
với người ấy, đó là trạng thái đưa đến thể nhập. 

* upekkhãsukha: hạnh phúc toàn hảo của bình thản và [thân] 
an lạc {xả lạc). Các chữ trong dấu [ ] do Nãạamoli thêm vào 
cho đủ nghĩa. 
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Khi nhận thức và chú tâm suy xét có hạnh phúc toàn hảo của hỉ và 
[thân] an lạc * đi kèm xảy ra với người chứng tam thiền, đó là trạng 
thái đưa đến suy giảm. Khi quán niệm tương thuận với cõi tam [thiền] 
đó trở nên ổn định, đó là trạng thái đưa đến ổn định. Khi nhận thức và 
chú tâm suy xét có không khổ không lạc đi kèm xảy ra với người ấy, 
đó là trạng thái đưa đến ưu việt. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có 
nhàm chán đi kèm và liên kết với hết ham muốn xảy ra với người ấy, 
đó là trạng thái đưa đến thể nhập. 

* pĩtisukha: hạnh phúc toàn hảo của hỉ và [thân] an lạc {hỉlạc). 
Khi nhận thức và chú tâm suy xét có hạnh phúc toàn hảo của bình 
thản và [thân] an lạc đi kèm xảy ra với người chứng tứ thiền, đó là 
trạng thái đưa đến suy giảm. Khi quán niệm tương thuận với cõi 
[thiền] đó trở nên ổn định, đó là trạng thái đưa đến ổn định. Khi nhận 
thức và chú tâm suy xét có cõi không gian vô biên đi kèm xảy ra với 
người ấy, đó là trạng thái đưa đến ưu việt. Khi nhận thức và chú tâm 
suy xét có nhàm chán đi kèm và liên kết vói hết ham muốn xảy ra 
với người ấy, đó là trạng thái đưa đến thể nhập. 

Khi nhận thức và chú tâm suy xét có sắc thể đi kèm xảy ra với người 
chứng cõi không gian vô biên, đó là trạng thái đưa đến suy giảm. Khi 
quán niệm tương thuận vói cõi [thiền] đó trở nên ổn định, đó là trạng 
thái đưa đến ổn định. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có cõi không 
gian vô biên đi kèm xảy ra với người ấy, đó là trạng thái đưa đến ưu 
việt. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có nhàm chán đi kèm và liên 
kết với hết ham muốn xảy ra với người ấy, đó là trạng thái đưa đến 
thể nhập. 

Khi nhận thức và chú tâm suy xét có cõi không gian vô biên đi kèm 
xảy ra với người chứng cõi thức vô biên, đó là trạng thái đưa đến suy 
giảm. Khi quán niệm tương thuận với [sự chứng đắc] đó trở nên ổn 
định, đó là trạng thái đưa đến ổn định. Khi nhận thức và chú tâm suy 
xét có cõi không có gì đi kèm xảy ra với người ấy, đó là trạng thái 
đưa đến ưu việt. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có nhàm chán đi 
kèm và liên kết với hết ham muốn xảy ra với người ấy, đó là trạng 
thái đưa đến thể nhập. 

Khi nhận thức và chú tâm suy xét có cõi thức vô biên đi kèm xảy ra 
với người chứng cõi không có gì, đó là trạng thái đưa đến suy giảm. 
Khi quán niệm tương thuận với [sự chứng đắc] đó trở nên ổn định, 



Luận về Trí - 50 

đó là trạng thái đưa đến ổn định. Khi nhận thức và chú tâm suy xét có 
cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức đi kèm 
xảy ra với người ấy, đó là trạng thái đưa đến ưu việt. Khi nhận thức 
và chú tâm suy xét có nhàm chán đi kèm và liên kết vói hết ham 
muốn xảy ra với người ấy, đó là trạng thái đưa đến thể nhập. 

* 

219. [37] Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu 
biết đó. Như vậy nên nói; ‘Tai lắng nghe như vầy; ‘Các trạng thái này 
đưa đến suy giảm, các trạng thái này đưa đến ổn định, các trạng thái 
này đưa đến ưu việt, các trạng thái này đưa đến thể nhập. Tuệ là hành 
vi hiểu biết tức là trí về điều đã lắng nghe (học hỏi) ’. 

[ Phần X - xii ] 

220. Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vàỵ: ‘Tất cả các hành vi tạo quả 
đều vô thường, tất cả các hành vi tạo quả đều khổ đau, tất cả các 
hiện tượng đều không phải là ngã’ là trí về điều đã láng nghe (học 
Ăỏi)?(Dh 277-9). 

221. Tai lắng nghe như vầy: Vật thể là vô thưòfng theo nghĩa hủy diệt, khổ 
theo nghĩa hãi hùng không phải là ngã theo nghĩa không có lõi. 
Trí về cái được nghe tới (học hỏi) là tuệ như là hành vi hiểu biết điều 
học hỏi đó. Tai lắng nghe như vầy; Cảm nghiệm... [và cứ thế với 201 
ý niệm còn lại như trong đ. 5 cho đến]... Tai lắng nghe như vầy; Già 
và chết là vô thường theo nghĩa hủy diệt, khổ theo nghĩa hãi hùng,^^ 
không phải là ngã theo nghĩa không có lõi. Trí biết về điều đã lắng 
nghe (học hỏi) là tuệ như là hành vi hiểu biết về điều đó. 

222. Như vậy nên nói: ‘Tai lắng nghe như vầy; Tất cả các hành vi tạo quả 
đều vô thường, tất cả các hành vi tạo quả đều khổ đau, tất cả các hiện 


^^viết là dukkhaih bhayatthena trong cả hai trường hợp. 
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tượng đều không phải là ngã’. Tuệ là hành vi hiểu biết tức là trí biết 
về điều đã lắng nghe (học hỏi). 

[ Phần xiii - xvi ] 

223. Thế nào là tuệ nhờ lắng nghe như vầy: ‘Đây là sự thực cao cả về 
khổ, đầy là sự thực cao cả về nguồn gốc của khổ, đây là sự thực cao 
cả về diệt khổ, đây là sự thực cao cả về con đường diệt khổ, là trí 
biết vè điều đã lắng nghe (h ọc hỏi) ? 

224. Trong đó, sự thực cao cả về khổ là gì ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là 
khổ, khổ não và ta thán, đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng là khổ, không 
thích mà gặp là khổ, thích mà phải lìa là khổ, cầu không được là khổ, 
nói tóm lại, năm tập hợp [làm đối tượng] cho bám níu là khổ.^^ 

225. Trong đó, sanh là gì? Sự sanh vào các đẳng loại khác nhau của các 
chúng sanh, sự sanh ra của chúng, hạ sanh (vào tử cung), sự sanh đẻ, 
sự biểu hiện các tập hợp, sự hình thành các nền tảng [cho thức], đây 
được gọi là sanh (S ii 3). 

226. Trong đó, già là gì? Sự già nua của các đẳng loại khác nhau của các 
chúng sanh, tuổi già của chúng, răng rụng, tóc bạc da nhăn, sinh khí 
giảm suy và năng lực gây ảnh hưởng yếu đuối đi, đây được gọi là già 

cs ii 2). 

227. [38] Trong đó, chết là gì? Sự chết của các đẳng loại khác nhau của 
các chúng sanh, sự qua đời của họ, tan rã, tiêu mất, chết, hết tuổi thọ, 
các tập hợp rã ra, thây nằm xuống, năng lực gây ảnh hưởng của sinh 
khí bị gián đoạn, đây được gọi là chết (S ii 2). 

228. Trong đó, khổ não là gì? Khổ não, phiền não, áo não, khổ não trong 
tâm, khổ não lớn lao trong tâm,* đốt cháy tâm can, khổ sở, mũi tên 
sầu ở người mất thân quyến hay mất của hay mất sức khỏe hay mất 
thói quen hay mất « chánh» kiến hay người bị ảnh hưởng bởi khổ 


tham khảo thêm ở D ii 305, bản Miến Điện ở India Office Library và bản Thái Lan; s V 421về đoạn 
nói về Bốn Sự Thực này. 
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đau này hay khổ đau khác, nhu vậy gọi là khổ não (M hi 249, « D 
hi 235>>)P 

* Tiếng FãJj là; SOẤO, socanã, socitattaríi, antosoko, 
antoparìsoko. Tiếng Anh dịch là; sorrow, sorrowing, 
sorrowfulness, inner sorrow, inner soưiness. Giữ phong thái ấy 
tôi dịch là; khổ não, phiền não, áo não, khổ não trong tâm, khổ 
não lớn lao trong tâm. 

229. Trong đó, ta thán là gì?Ai oán và than thở, than van và thuơng tiếc, 
phàn nàn và rên rỉ, nói nhảm, la hét, om sòm, kêu la ở nguời mất thân 
quyến hay mất của hay mất sức khỏe hay mất thói quen^^ hay mất 
«chánh» kiến* hay nguời bị ảnh huởng bởi phiền muộn này hay 
phiền muộn khác, nhu vậy gọi là ta thán (M iii 249). 

230. Trong đó, đau đớn là gì? Khó chịu thân xác, khổ thân xác, cái gì cảm 
thấy khó chịu và đau đớn sanh do xúc chạm với thân, cảm giác khó 
chịu và đau đớn sanh do xúc chạm với thân, nhu vậy gọi là đau đớn 
(M iii 250). 

231. Trong đó, khổ sở là gì? Tâm khó chịu, khổ tâm, cái gì cảm thấy khó 
chịu và đau đófn sanh do xúc chạm với tâm, cảm thọ khó chịu và đau 
đớn sanh do xúc chạm với tâm, nhu vậy gọi là khổ sở (M hi 250). 

232. Trong đó, tuyệt vọng là gì? uíi phiền và thất vọng, sầu não và tuyệt 
vọng, não ruột và vô vọng ở nguời mất thân quyến, mất của, mất sức 
khỏe, mất thói quen,^^ mất «chánh» kiến* hay nguời bị ảnh huởng 
bởi phiền muộn này hay phiền muộn khác, nhu vậy gọi là tuyệt vọng 
(so với M iii 250). 

* ditthivyasanena: mất «chánh» kiến, dịch theo Maurice 
Walshe, The Long Discourses of the Buddha, Wisdom 
Publications [Boston, 1995] D hi 235. 

233. Trong đó, không thích mà gặp là gì? ở đây [39] sự gặp gỡ, chung 
đụng, trùng phùng, kinh nghiệm các vật hữu hình, âm thanh, mùi, vị, 
vật xúc chạm đuợc không ua thích, không mong mỏi, không mừng 
đón, hay với [những ai] muốn gây tổn hại đến nguời khác, muốn tán 

Tôi {Nãnamoli) đã cố nghĩ nhiều về một chữ: đó là soko (khổ não), socanã (phiền não), socitattaih (áo 
não), antosoko (nội tâm khổ não), antoparisoko (nội tâm ưu não)... khi đổi sang chữ chuyển hóa từ các 
danh từ khác, động từ khác..., thì đứt sự liên hệ <PsA (trang 155 PTS edn.) và PsGp (trang 97) nói dhamma 
ở đây có nghĩa là hetu (đó là nhân của khổ đau.> 

Sĩla cũng còn có nghĩa rộng hơn giới đức theo nghĩa thói quen hay tập quán có tính thiện hay bất thiện, 
ớ đây muốn nói đến nghĩa rộng này. Đọc Vism Ch. 1. 
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bại người khác, cái gì không phải là duyên hệ khắng khít, như vậy gọi 
là không thích mà gặp là khổ. 

234. Trong đó, thích mà phải lìa là gì? ở đây không gặp gỡ, không chung 
đụng, không trùng phùng, không kinh nghiệm các vật hữu hình, âm 
thanh, mùi, vị, vật xúc chạm được vốn được ưa thích, mong mỏi, 
mừng đón, hay với [những ai] muốn tốt lành đến với người khác, 
muốn cho an lành, muốn cho thoải mái, cái gì là duyên hệ khắng khít, 
hay là mẹ hay cha hay anh em trai gái hay bạn hữu hay bạn đồng 
hành hay thân quyến hay bà con, là cái được gọi là thích mà phải lìa 
là khổ. 

235. Trong đó, cầu không được là khổ là gì ? Với người phải chịu sanh có 
ao ước này: Ô mong rằng mình không phải chịu sanh chi phối và 
mong rằng sanh không đến với mình. Nhưng [chỉ] ao ước không thôi, 
làm sao thành tựu ao ước đó được. Đây là cầu không được là khổ. Với 
người phải chịu già có ao ước này; ... Với người phải chịu bệnh có ao 
ước này:... Với người phải chịu chết có ao ước này;... Với người phải 
chịu khổ não và ta thán, đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng có ao ước này; 
Ô mong rằng mình không phải chịu khổ não và ta thán, đau đớn, khổ 
sở và thất vọng chi phối và mong rằng khổ não và ta thán, đau đớn, 
khổ sở và tuyệt vọng đó không đến với mình. Nhưng [chỉ] ao ước 
không thôi, làm sao thành tựu ao ước đó được. Đây là cầu không được 
là kho (M hi 250). 

236. Trong đó, nói tóm lại, năm tập hợp [làm đối tượng] cho bám níu là 
khổ là gì ? Đó là tập hợp vật thể [làm đối tượng] cho bám níu, tập hợp 
cảm nghiệm [làm đối tượng] cho bám níu, tập hợp nhận thức [làm đối 
tượng] cho bám níu, tập hợp tạo lập tâm trạng [làm đối tượng] cho 
bám níu, tập hợp thức [làm đối tượng] cho bám níu. Các tập họp [làm 
đối tượng] cho bám níu này là khổ. Đây là sự thực cao cả về khổ (M 
hi 250). 

237. Trong đó, sự thực cao cả về nguyên nhân của khổ là gì ? Đó là khao 
khát vốn tạo thêm hiện hữu trở thành, có ưa thích và tham đi kèm, ưa 
thích cái này cái kia, đó là khao khát ái dục, khao khát hiện hữu, khao 
khát diệt tận (M hi 250). 

238. [40] Nhưng khao khát sanh khởi ở đâu, trú ở chỗ nào? Trong thế 
gian này, khao khát sanh khởi noi khả ái và khả ý, và trú ở nơi đó . 
Và trong thế gian này, cái gì khả ái và khả ý ? Mắt là khả ái và khả ý: 
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khao khát sanh khởi ở nơi nào, nó trú ở nơi đó. Tai... Mũi... Lưỡi... 

Thân... Ý... Đối tượng hữu hình... Âm thanh... Mùi... Vị... Vật xúc 

chạm được... Nhận biết từ mắt... Nhận biết từ tai... Nhận biết từ 

mũi... Nhận biết từ lưỡi... Nhận biết từ thân... Nhận biết từ ý... Đối 

tượng tâm ý... Xỉc chạm ở mắt... Xúc chạm ở tai... Xúc chạm ở mũi... 

Xúc chạm ở lưỡi... Xúc chạm ở thân... Xúc chạm ở ý... Cảm nghiệm 

sanh do tiếp xúc vód mắt... Cảm nghiệm sanh do tiếp xúc với 

tai...Cảm nghiệm sanh do tiếp xúc với mũi... Cảm nghiệm sanh do 

tiếp xúc với lưỡi... Cảm nghiệm sanh do tiếp xúc vói thân... Cảm 

nghiệm sanh do tiếp xúc với ý... Nhận thức về đối tượng hữu hình... 

Nhận thức về âm thanh... Nhận thức về mùi... Nhận thức về vị... 

• • • • 

Nhận thức về vật xúc chạm được... Nhận thức về đối tượng tâm ý... 
Chủ ý về đối tượng hữu hình... Chủ ý về âm thanh... Chủ ý về mùi... 
Chủ ý về vị... Chủ ý về vật xúc chạm được... Chủ ý về đối tượng tâm 
ý... Khao khát đối tượng hữu hình... Khao khát âm thanh... Khao khát 

mùi... Khao khát vị... Khao khát vật xúc chạm được... Khao khát đối 

• • • • 

tượng tâm ý... Hướng tâm về đối tượng hữu hình... Hướng tâm về âm 
thanh... Hướng tâm về mùi... Hướng tâm về vị... Hướng tâm về vật 
xúc chạm được... Hướng tâm về đối tượng tâm ý... Suy xét về đối 
tượng hữu hình... Suy xét về âm thanh... Suy xét về mùi... Suy xét về 
vị... Suy xét về vật xúc chạm được... Suy xét về đối tượng tâm ý khả 
ái và khả ý: khao khát sanh khởi ở nơi nào, nó trú ở nơi đó. 

Đây là sự thực cao cả về nguồn gốc của khổ đau (M iii 250). 

239. Trong đó, sự thực cao cả về diệt khổ là gì ? Là sự phai nhạt và ngưng 
hẳn, khước từ, từ bỏ, buông bỏ và bác bỏ không còn dư tàn của chính 
lòng khao khát đó (M hi 251). 

240. Nhưng khao khát bị từ bỏ ở đâu, nó diệt ở ch ỗ nào? Trong thế gian 
này, khao khát bị từ bỏ noi khả ái và khả ý, và nó diệt ở nơi đó . Và 
trong thế gian này, cái gì khả ái và khả ý? Mắt là khả ái và khả ý... 
[và cứ thế như ở đ. 237]... Suy xét về đối tượng tâm ý khả ái và khả 
ý; khao khát bị từ bỏ ở nơi nào, nó diệt ở nơi đó. Đây được gọi là sự 
thực cao cả về diệt khổ. 

241. Trong đó, sự thực cao cả về con đường diệt khổ là gì ? Chính là thánh 
đạo tám ngành, đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, [41] 
chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
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242. Trong đó, chánh kiến là gì? Là trí biết về khổ, trí biết về nguyên 
nhân của khổ, trí biết về diệt khổ, trí biết về con đường diệt khổ. 
Đây được gọi là chánh kiến. 

243. Trong đó, chánh tư duy là gì? Là nghĩ về xuất ly, nghĩ về không sân 
hận, nghĩ về không tàn hại. Đây được gọi là chánh tư duy. 

244. Trong đó, chánh ngữ là gì? Tránh không nói dối, tránh không nói lời 
gây thù oán, ttánh không nói lời thô ác, tránh không nói nhăng 
cuội.* Đây được gọi là chánh ngữ. 

* nói nhăng cuội; nói mách lẻo, nói nhảm nhí, nói tào lao... 

245. Trong đó, chánh hành là gì? Tránh không sát hại sinh linh, tránh 
không lấy của không cho, tránh không tà dâm . Đây được gọi là 
chánh hành. 

246. Trong đó, chánh mạng là gì? ở đây người thánh đệ tử sau khi đã từ 
bỏ nghề bất chính, sống bằng nghề chân chính. Đây được gọi là 
chánh mạng. 

247. Trong đó, chánh tinh tấn là gì? ở đây một tỳ kheo khỏi lên ý muốn 
không để cho sanh khởi các ý tưởng bất thiện chưa sanh , và vị ấy cố 
gắng, tâm nỗ lực mãnh liệt và ráng h ết sức. Vị ấy khỏi lên ý muốn từ 
bỏ các ý tưởng bất thiện đã sanh khởi, và vị ấy cố gắng... Vị ấy khởi 
lên ý muốn cho sanh khỏi các ý tưcmg thiện chưa sanh , và vị ấy cố 
gắng... Vị ấy khởi lên ý muốn duy trì, không để diệt mất, củng cố, 
gia tăng, phát triển và hoàn thiện các ý tưởng thiện đã sanh khởi , và 
vị ấy cố gắng, tâm nỗ lực mãnh liệt và ráng hết sức. Đây được gọi là 
chánh tinh tấn. 

248. Trong đó, chánh niệm là gì ? ở đây một tỳ kheo sống quán thân đúng 
như thân, nhiệt tâm, hiểu biết tưòfng tận và có quán niệm, sau khi từ 
bỏ tham lam và buồn đau ở đời. Vị ấy sống quán cảm giác đúng như 
cảm giác, nhiệt tâm... sống quán tâm đúng như tâm, nhiệt tâm... Vị 
ấy sống quán đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý , nhiệt tâm, 
hiểu biết tường tận và có quán niệm, sau khi từ bỏ tham lam và buồn 
đau ở đời. Đây được gọi là chánh niệm. 

249. Trong đó, chánh định là gì? ở đây hoàn toàn sống cách ly khỏi ái 
dục, sống cách ly khỏi những ý tưởng bất thiện, vị tỳ kheo chứng và 
trú sơ thiền có hỉ và lạc [của thân] do cách ly sanh, có hưóưg tâm và 
suy xét đối tượng đi kèm. Với sự an tĩnh của hướng tâm và suy xét đối 
tượng, vị tỳ kheo chứng và trú nhị thiền, vốn có [42] tín và nhất tâm, 
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có hỉ và lạc [của thân] do định sanh, không có hướng tâm vào đối 
tượng, không có suy xét đối tượng. Từ bỏ hỉ, vị ấy trú trong bình thản, 
có quán niệm và hiểu biết tường tận, cảm thấy thân lạc, vị ấy chứng 
và trú tam thiền như các bậc Thánh đã tuyên bố; ‘Người thản nhiên 
và có quán niệm sống trong an lạc’. Từ bỏ khổ đau và lạc [của thân] 
và với sự diệt mất hỉ và khổ sở từ trước, vị ấy chứng và trú từ thiền, 
vốn không khổ không lạc và có sự thanh tịnh của quán niệm do bình 
thản. Đây được gọi là chánh định. 

Đây được gọi là sự thực cao cả về con đường diệt khổ. 

250. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tai lắng nghe như vầy; Đây là sự thực cao cả 
về khổ, đây là sự thực cao cả về nguồn gốc của khổ, đây là sự thực 
cao cả về diệt khổ, đây là sự thực cao cả về con đường diệt khổ. Tuệ 
là hành vi hiểu biết tức là trí biết về điều đã lắng nghe (học hỏi) ’. 

[ CHliỞNG II - GIỎI ] 

251. Thế nào là tuệ về ch ế ngự sau khi nghe (h ọc hỏi) là trí vè giới ? 

252. Năm loại giới: giới dưới hình thức thanh lọc có hạn, giới dưới hình 
thức thanh lọc vô hạn, giới dưới hình thức thanh 1 ọc trọn vẹn, giới 
dưới hình thức thanh 1 ọc không bị diễn giải sai lạc giới dưới hình 
thức thanh lọc đã lắng dịu. 

253. Trong đó, giới dưới hình thức thanh lọc có hạn là gì? Là các học giới 
dành cho những người chưa hoàn toàn gia nhập Tăng Đoàn; như vậy 
là giới dưới hình thức thanh lọc có hạn. 

254. Giới dưới hình thức thanh lọc vô hạn là gì? Là những học giới dành 
cho những người đã hoàn toàn gia nhập Tăng Đoàn: như vậy là giới 
dưới hình thức thanh lọc vô hạn. 

255. Giới dưới hình thức thanh lọc trọn vẹn là gì? Là các học giới của 
những người thế tục rộng lượng, những người đang hoàn thiện [khóa 
học] đưa đến quả vị hữu học (còn tu tập), bất chấp thân thể mạng 


Đọc Vism I đ. 35 và XXII đ. 58 để biết về chữ chuyển hóa từ paramasa (dính mắc). 
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Sống, sau khi từ bỏ hẳn [bám níu] vào cuộc sống: như vậy là giới dưới 
hình thức thanh lọc trọn vẹn. 

256. Giới dưới hì nh thức thanh lọc không bị diễn giải sai lạc là gì? Là 
giới cho bẩy loại hữu học (còn tu tập); như vậy là giới dưới hình 
thức thanh lọc không bị diễn giải sai lạc. [43] 

257. Giới dưới hình thức thanh lọc đã được lắng dịu là gì? Là của các 
đệ tử phiền não đã hết, của bậc Toàn Giác, của Phật Độc Giác 
(Pacceka), của các bậc Toàn Giác đã thành tựu và giác ngộ toàn triệt; 
như vậy là giới dưới hình thức thanh lọc đã được lắng dịu. 

258. Có giới có hạn độ và có giới vô hạn độ. Trong đó, giới có hạn độ là 
gì? Có giới lấy lợi lộc làm hạn độ, có giới lấy danh làm hạn độ, có 
giới lấy thân quyến làm hạn độ, có giới lấy tay chân làm hạn độ, có 
giới lấy mạng sống làm hạn độ. 

Giới lấy lợi lộc làm hạn độ là gì ? ở đây với lợi lộc làm nhân, với lợi 
lộc làm điều kiện, với lợi lộc làm nguyên nhân có người vi phạm học 
giới đã thọ: giới như thế lấy lợi lộc làm hạn độ. 

Giới lấy danh làm hạn độ là gì ? ớ đây với danh làm nhân... có người 
vi phạm học giới đã thọ: giới như thế lấy danh làm hạn độ. 

Giới lấy thân quyến làm hạn độ là gì ? ở đây với thân quyến làm 
nhân... có người vi phạm học giới đã thọ: giới như thế lấy thân quyến 
làm hạn độ. 

Giới lấy tay chân làm hạn độ là gì ? ở đây với tay chân làm nhân... có 
người vi phạm học giới đã thọ: giới như thế lấy tay chân làm hạn độ. 
Giới lấy mạng sống làm hạn độ là gì? ớ đây với mạng sống làm 
nhân, với mạng sống làm điều kiện, với mạng sống làm nguyên nhân 
có người vi phạm học giới đã thọ: giới như thế lấy mạng sống làm 
hạn độ. 

Những loại giới như thế bị rách toang, bị lủng, vấy bẩn, loang lỗ, các 
giới ấy không đem lại giải thoát, không được bậc trí giới thiệu, các 
giới ấy bị hiểu sai lạc, không đưa đến định, không là nền tảng cho bất 
hối, không là nền tảng cho hân hoan, không là nền tảng cho tĩnh lặng, 
không là nền tảng cho hạnh phúc, không là nền tảng cho định, không 


Bảy loại ‘hữu học’ {sekhẩ) là các vị đã chứng 4 đạo lộ và 3 quả vị đầu. Còn vị đã chứng quả vị Arahant 
đã tốt nghiệp, ‘không còn học nữa’ {asekha). 

Chữ đã được lắng dịu {passaddha) dùng ở đây hay ở chỗ khác có nghĩa là chấm dứt, ngưng nỗ lực khi đã 
đat đươc muc đích. <chữ ‘cầm chắc’ chính xác hơn ‘đat đươc’>. 
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là nền tảng cho thấy biết như thật; các giới ấy không đưa đến nhàm 
chán hoàn toàn, đến hết ham muốn, đến diệt tận, đến an tịnh, đến trí 
trực chứng, đến giác ngộ, đến nibbana; giới như thế có hạn độ.^^ 

259. Giới vô hạn độ là gì? Có giới [44] không lấy lợi lộc làm hạn độ, có 
giới không lấy danh làm hạn độ, có giới không lấy thân quyến làm 
hạn độ, có giới không lấy tay chân làm hạn độ, có giới không lấy 
mạng sống làm hạn độ. 

Giới không lấy lợi lộc làm hạn độ là gì ? ở đây có người, với lợi lộc 
làm nhân, với lợi lộc làm điều kiện, với lợi lộc làm nguyên nhân, 
không gợi lên ngay cả ý tưởng phạm giới, thì làm sao người ấy sẽ 
thực sự vi phạm học giới đã thọ? Giới như thế không lấy lợi lộc làm 
hạn độ. 

Giới không lấy danh làm hạn độ là gì ? ở đây có người, với danh làm 
nhân... Giới như thế không lấy danh làm hạn độ. 

Giới không lấy thân quyến làm hạn độ là gì ? ở đây có người, với 
thân quyến làm nhân... Giới như thế không lấy thân quyến làm hạn 
độ. 

Giới không lấy tay chân làm hạn độ là gì ? ở đây có người, với tay 
chân làm nhân... Giới như thế lấy tay chân làm hạn độ. 

Giới không lấy mạng sống làm hạn độ là gì ? ớ đây có người, với 
mạng sống làm nhân, với mạng sống làm điều kiện, với mạng sống 
làm nguyên nhân, không gợi lên ngay cả ý tưởng phạm giới, thì làm 
sao người ấy sẽ thực sự vi phạm học giới đã thọ? Giới như thế không 
lấy mạng sống làm hạn độ. 

Những loại giới như thế không bị rách toang, không bị lủng, không bị 
vấy bẩn, không bị loang lỗ, các giới ấy đem lại giải thoát, được bậc trí 
giới thiệu, các giới ấy không bị hiểu sai lạc, đưa đến định, là nền tảng 
cho bất hối, là nền tảng cho hân hoan, là nền tảng cho tĩnh lặng, là 
nền tảng cho hạnh phúc, là nền tảng cho định, là nền tảng cho thấy 
biết như thật; các giới ấy đưa đến nhàm chán hoàn toàn, đến hết ham 
muốn, đến diệt tận, đến an tịnh, đến trí trực chứng, đến giác ngộ, đến 
nibbana: giới như thế không có hạn độ. 

260. Giới là gì? Có bao nhiêu loại giới? Giới bắt nguồn từ đâu? Giới phối 
hợp với bao nhiêu ý niệm? 


Về các giới bị rách toang... xin đọc Aiv 55. 
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261. Giới là gì ? Có giới là chủ ý, giới là tâm phụ tùy, giới là chế ngự, giới 
là không xâm phạm. 

262. Có bao nhiêu loại giới ? Có ba loại giới (thói quen); giới (thói quen) 
thiện, giới (thói quen) bất thiện, giới (thói quen) bất định tính. 

263. Giới bất nguồn từ đâu ? Giới (thói quen) thiện bắt nguồn từ tâm 
thiện, [45] giới (thói quen) bất thiện bắt nguồn từ tâm bất thiện, giới 
(thói quen) bất định tính bắt nguồn từ tâm bất định. 

264. Giới phối họp với bao nhiêu ý niệm ? 

Giới phối hợp với chế ngự, giới phối hợp với không vi phạm, giói 
phối họp với ý chí tạo ra trạng thái [ĩứiư chế ngự và không vi phạm 
chẳng hạn]. 

Vê sát hại sanh linh, giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không 
vi phạm. Về lấy của không cho... dâm dục... nói dối... nói lời độc 
ác... nói lời thô bạo... nói nhăng cuội... tham lam... sân hận... Về 
quan điểm sai lạc, giới có là nghĩa chế ngự, giới có nghĩa là không vi 
phạm. 

Vè ham muốn ái dục, nhờ xuất ly, giới có nghĩa là chế ngự, giới có 
nghĩa là không vi phạm. Về sân hận, nhờ không sân hận, giới có 
nghĩa... Vê dã dượi buồn ngủ, nhờ nghĩ đến ánh sáng, giới có nghĩa... 
Vê dao động, nhờ không tán loạn... Vê hồ nghi, nhờ tìm hiểu kỹ hiện 
tượng... Về vô minh, nhờ trí... Vê tẻ nhạt, nhờ hân hoan, giới có 
nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi phạm. 

Vê chướng ngại, nhờ sơ thiền, giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa 
là không vi phạm. Vê hướng tâm về đối tượng và suy xét đối tượng, 
nhờ nhị thiền... Vê hỉ, nhờ tam thiền... Vê lạc và khổ, nhờ tứ thiền , 
giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi phạm. 

Trong trường hợp nhận thức về sắc thể, nhận thức về chống đối và 
nhận thức về khác biệt, nhờ chứng cõi không gian vô biên, giới có 
nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi phạm. Trong trường hợp 
nhận thức về cõi không gian vô biên, nhờ chứng cõi thức vô biên... 
Trong trường họp nhận thức về cõi thức vô biên, nhờ chứng cõi 
không có gì... Trong trường hợp nhận thức về cõi không có gì, nhờ 
chứng cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức , 
giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi phạm. 

Trong trường hợp nhận thức về trường tồn, nhờ quán vô thường , giới 
có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi phạm. Trong trường 
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hợp nhận thức về vui sưótig, nhờ quán khổ ... Trong trường hợp nhận 
thức về ngã, nhờ quán không phải là ngã ... Trong trường hợp nhận 
thức về thích thú, nhờ quán nhàm chán ... Trong trường hợp ý tưởng 
về tham lam, nhờ quán sự phai nhạt của ham muốn ... Trong trường 
hợp ý tưởng về sanh khỏi, nhờ quán diệt... Trong trường hợp nhận 
thức về bám níu, nhờ quán từ bỏ... Trong trường hợp nhận thức về 
hợp thể chung, nhờ quán hủy diệt... Trong trường hợp nhận thức về 
tích lũy, nhờ quán diệt mất... trong trường hợp nhận thức về trưòỉng 
tồn, nhờ quán thay đổi... Trong trường hợp dấu hiệu [của hành vi tạo 
quả], nhờ quán không dấu hiệu... Trong trường hợp ước nguyện, nhờ 
quán không còn ước nguyện... Trong trường hợp giải thích sai lạc, 
nhờ quán tánh không... Trong trường hợp giải thích sai lạc vì tham, 
nhờ quán thực tánh các hiện tượng vốn là tuệ tăng thượng ... Trong 
trường hợp giải thích sai lạc vì mơ hồ lẫn lộn, nhờ thấy biết như 
thật... Trong trường hợp giải thích sai lạc vì dựa vào [hành vi tạo 
quả], nhờ quán hiểm nguy... Trong trường hợp không tư duy, nhờ 
quán tư duy... [46] Trong trường hợp giải thích sai lạc vì trói buộc, 
nhờ quán quay đi, giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi 
phạm. 

Trong trường hợp các nhiễm lậu đi cùng vói quan điểm sai lạc, nhờ 
đạo lộ nhập giòng, giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không 
vi phạm. Trong trường hợp các nhiễm lậu thô, nhờ đạo lộ trở lại một 
lần... Trong trường hợp các nhiễm lậu còn xót lại, nhờ đạo lộ không 
trở lại... Trong trường hợp tất cả các nhiễm lậu, nhờ đạo lộ arahant, 
giới có nghĩa là chế ngự, giới có nghĩa là không vi phạm. 

* 


265. Năm loại giới. 

Trong trường hợp sát sanh, từ bỏ là giới, kiêng tránh là giới, chủ ý là 
giới, chế ngự là giới, không vi phạm là giới. Những giới như thế dẫn 
tâm đến bất hối, đến hân hoan, đến hỉ, đến lắng dịu, đến vui vẻ, đến 
lập lại, đến phát triển, đến phong phú, đến thiện mỹ, đến điều kiện 
cần thiết [cho định], đến trang bị [cho định], đến toàn thiện, đến 
nhàm chán hoàn toàn, đến hết ham muốn, đến đoạn diệt, đến an tịnh, 
đến trí trực chứng, đến giác ngộ, đến nibbana: sự thanh lọc dưới hình 
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thức chế ngự trong những giới như thế là giới tăng thượng. Trong tiến 
trình thanh lọc dưới hình thức chế ngự, tâm được định không trở nên 
tán loạn: sự thanh lọc dưới hình thức không tán loạn trong những giới 
như thế là tâm tăng thượng. Vị ấy thấy đúng như thật tiến trình thanh 
lọc dưới hình thức chế ngự, và vị ấy thấy đúng như thật tiến trình 
thanh lọc dưới hình thức không tán loạn: sự thanh lọc dưới hình thức 
thấy rõ là tuệ tăng thượng, ở đây, ý nghĩa của chế ngự là huân tập 
trong giới tăng thượng; ở đây, ý nghĩa của không tán loạn là huân tập 
trong tâm tăng thượng; ở đây, ý nghĩa của thấy rõ là huân tập trong 
giới tăng thượng.^"^ Vị ấy tu tập bằng cách hưófng đến ba loại huân tập 
này, vị ấy huân tập bằng cách biết rõ chúng, bằng cách thấy rõ chúng, 
bằng cách duyệt xét chúng, bằng cách củng cố [tâm] vững vàng trên 
chúng, bằng cách cả quyết bằng lòng tin về chúng, bằng cách nỗ lực 
thực hiện, bằng cách thiết lập quán niệm, bằng cách định tâm, bằng 
cách hiểu với trí tuệ, bằng cách chứng biết trực tiếp điều cần được 
chứng biết trực tiếp, bằng cách hiểu biết trọn vẹn điều cần phải hiểu 
biết trọn vẹn, bằng cách từ bỏ điều cần phải từ bỏ, bằng cách thực 
chứng điều cần phải thực chứng, vị ấy huân tập bằng cách tu tập điều 
cần phải tu tập. 

Trong trưòỉng hợp lấy của không cho ... [và cứ thế với 10 tiến trình 
<tạo nghiệp> bất thiện như ở đ. 264, lập lại từng trường hợp còn lại 
như ở đ. 265 nói trên]... 

Trong trường hợp ham muốn ái dục, nhờ xuất ly... [lập lại từng 
chướng ngại còn lại của đ. 264 như ở đ. 265 nói trên]... [47] 

Trong trường hợp các chướng ngại, nhờ sơ thiền ... 

Trong trường hợp ý tưcmg về sắc thể, ý tưỏfng về chống đối và ý 
tưởng về khác biệt, nhờ chứng cõi không gian vô biên ... 

Trong trường hợp nhận thức về trưòỉng tồn, nhờ quán vô thưòỉng ... 
Trong trường hợp các nhiễm lậu đi cùng với quan điểm sai lạc, nhờ 
đạo lộ nhập giòng... Trong trưòỉng hợp các nhiễm lậu thô, nhờ đạo lộ 
trở lại một lần... Trong trường hợp các nhiễm lậu còn xót lại, nhờ 
đạo lộ không trở lại... Trong trường hợp tất cả các nhiễm lậu, nhờ 
đạo lộ arahant, từ bỏ là giới, kiêng tránh là giới, chủ ý là giới, chế 


CÓ lẽ người ta nên dịch là: ‘ở đây, bất cứ mục đích nào dưới hình thức chế ngự là huân tập thuộc giới 
tăng thượng, ở đây, bất cứ mục đích nào dưới hình thức không tán loạn là huân tập thuộc tâm tăng thượng, 
ở đây, bất cứ mục đích nào dưới hình thức thấy rõ là huân tập thuộc tuệ tăng thượng’. 
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ngự là giới, không vi phạm là giới, những giới như thế dẫn đến tâm 
không ăn năn, vị ấy huân tập bằng cách tu tập điều cần phải tu tập. 
[48] 


* 

266. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ về chế ngự sau khi lắng nghe (học hỏi) là 
trí về giới . 


[ CHlIỞNG III - ĐỊNH ] 

267. Thế nào là tuệ vè định sau khi chế ngự là trí về tu tập định ? 

268. Mổt loai đinh : Sự hợp nhất của tâm. 

Hai loai đinh : Định thế gian và định siêu thế. 

Ba loai đinh : Định có hướng tâm về đối tượng và suy xét đối tượng , 
định không có hướng tâm về đối tượng và chỉ có suy xét đối tượng , 
định không có cả hướng tâm về đối tượng và suy xét đối tượng . 

Bốn loai đinh : Định có đặc tính suy giảm, định có đặc tính ổn định, 
định có đặc tính ưu việt, định có đặc tính thể nhập. (D hi 277) 

Năm loai đinh : Chan hòa (thấm vào) hạnh phúc toàn hảo của hỉ, 
chan hòa (thấm vào) lạc, chan hòa (thấm vào) bình thản, chan hòa 
(thấm vào) ánh sáng, dấu hiệu của duyệt xét. 

Sáu loai đinh : Định là sự hợp nhất tâm thức và không xao lãng khi 
tưởng niệm đức Phật, định... khi tưởng niệm Giáo Pháp, định... khi 
tưởng niệm Tăng Đoàn, định... khi tưởng niệm giới... định... khi 
tưởng niệm đến bố thí rộng rãi, định là sự hợp nhất tâm thức và 
không xao lãng khi quán tưcmg đến chư thiên. 

Bẩy loai dinh : Thiện xảo trong định, thiện xảo trong đắc định, thiện 
xảo duy trì định, thiện xảo khi xuất định, [49] thiện xảo trong sự lành 
mạnh của định, thiện xảo trong lãnh vực của định, thiện xảo trong 
việc hưóug dẫn định. 
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Tám loai đinh : Định là sự hợp nhất tâm thức và không xao lãng khi 
quán đề mục đất... định... khi quán đề mục nước... khi quán đề mục 
lửa... khi quán đề mục gió... khi quán tưởng đề mục mầu xanh... khi 
quán đề mục mầu vàng... khi quán đề mục mầu đỏ... định là sự hợp 
nhất tâm thức và không xao lãng khi quán tưởng đề mục mầu trắng. 
Chín loai đinh : Có loại định cõi sắc giới hạ trung thượng; có loại 
định cõi vô sắc giới hạ trung thượng; có loại định tánh không; có 
loại định không dấu hiệu; có loại định không ước nguyện. 

Mười loai đinh : Định là sự hợp nhất tâm thức và không xao lãng khi 
quán tưởng đến «tử thi» phình trương, định... đến xanh đen, 
định... đến máu mủ, định... đến nứt nẻ (đứt lìa), định... đến thú xé 
ăn... định... đến phân lìa, định... rã rục, định... chảy máu, định... bị 
sâu khoét, định là sự hợp nhất tâm thức và không xao lãng khi quán 
tưởng đến bộ xương. 

Đây là năm mươi lăm loại định. 

* 

269. Hơn nữa, định có hai mươi lăm nghĩa: Định có nghĩa là giữ vững, 
định có nghĩa là trang bị... định có nghĩa là hoàn thành... có nghĩa là 
hợp nhất... không phân tâm... không phân tán... không huyên náo... 
không dao động... định có nghĩa là giải thoát, định vì sự ổn cố của 
tâm trong việc thiết lập nhất điểm, định {samãdhì) vì tìm cầu nhất 
như {samaríì), định vì không tìm cầu bất nhất, định vì nhất như được 
tìm cầu, định vì bất nhất không được tìm cầu, định vì nắm lấy nhất 
như, định vì không nắm lấy bất nhất, định vì nhất như được nắm 
lấy, định vì bất nhất không được nắm lấy, định vì nhập vào nhất 
như, định vì không nhập vào bất nhất, định vì nhất như được nhập 
vào, định vì bất nhất không được nhập vào, định vì nhất như được 
thắp sáng lên Ụhãyatĩ), định vì nó thiêu đốt Ụhãpetì) bất nhất, định vì 
nhất như được thắp sáng lên, định vì bất nhất bị thiêu đốt, định vì nó 
là nhất như, phúc lạc. Đây là hai mươi lăm nghĩa của định.^^ 


So với các đoạn 23, 31, 265. Chú giải cắt nghĩa là định được năm năng lực gây ảnh hưởng kể từ tín 
quyện lấy, vì định là một trong năm năng lực ấy. Mỗi năng lực được trang ố/bàng bốn năng lực kia (trang 
166, ấn bản Sinhalese, tiếng Tích Lan). 
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* 

270. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Định sau khi chế ngự là trí về tu tập định’. [50] 

[ CHlIỞNG IV - SANH KHỎI DO TÙY THUỘC ] 

271. Thế nào là tuệ phân biệt rõ* các điều kiện là trí biết về liên hệ nhân 
quả (hiện hữu) giữa các hiện tượng ? 

* pariggaha: xin đọc chú thích về chữ này ở đoạn 23, Luận I 
này. 

Vô minh có liên hệ nhân quả (hiện hữu) với sự sanh khỏi của các 
hành vi tạo quả, có liên hệ nhân quả (hiện hữu) với sự tiếp tục tái 
diễn của chúng, có liên hệ nhân quả (hiện hữu) với điều kiện để còn 
hành vi tạo quả, có liên hệ nhân quả (hiện hữu) vói sự tích lũy của 
chúng, có liên hệ nhân quả (hiện hữu) với sự trói buộc của chúng, có 
liên hệ nhân quả (hiện hữu) với chướng ngại của chúng, có liên hệ 
nhân quả (hiện hữu) với nguồn gốc của chúng, có liên hệ nhân quả 
(hiện hữu) với nhân của chúng, có liên hệ nhân quả (hiện hữu) với 
điều kiện của chúng. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy ‘Vô 
minh là một điều kiện, các hành vi tạo quả được sanh khởi có điều 
kiện, và cả hai trạng thái này đều được sanh khởi có điều kiện’ theo 
chín khía cạnh là trí về liên hệ nhân quả giữa các trạng thái. Vô minh 
trong quá khứ cũng như trong tưoỉng lai có liên hệ nhân quả với sự 
sanh khởi của các hành vi tạo quả, có liên hệ nhân quả với sự xảy ra 
của chúng,... có liên hệ nhân quả với điều kiện của chúng. Tuệ phân 
biệt rõ các điều kiện như vầy... [như trên]... theo chín khía cạnh là trí 
về liên hệ nhân quả giữa các trạng thái. 

Các hành vi tạo quả có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của thức... 
Thức có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của tâm thức-vật thể... 

Tâm thức-vật thể có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của sáu giác 
quan... 

Sáu giác quan có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của xúc... 
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'Kàc có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của cảm nghiệm... 

Cảm nghiệm có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của khao khát... 
Khao khát có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của bám níu... 

Bám níu có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của trở thành... 

Trở thành có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của sanh... 

Sanh có liên hệ nhân quả với sự sanh khởi của già chết, ... liên hệ 
nhân quả với sự tái diễn của nó, liên hệ nhân quả với dấu hiệu của nó, 
liên hệ nhân quả với sự tích lũy của nó, liên hệ nhân quả với trói buộc 
của nó, liên hệ nhân quả với chướng ngại của nó, liên hệ nhân quả với 
sự sanh khởi của nó, liên hệ nhân quả với nhân của nó, liên hệ nhân 
quả với điều kiện của nó. Tuệ phân biệt... là trí về liên hệ nhân quả 
giữa các trạng thái. 

272. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy: ‘Vô minh là nguyên nhân, 
các hành vi tạo quả được sanh khởi có nguyên nhân, và cả hai trạng 
thái này được khởi lên có nguyên nhân’ là [51] trí về liên hệ nhân 
quả giữa các trạng thái. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; 
‘Trong quá khứ cũng như trong tưofng lai vô minh là nguyên nhân, 
các hành vi tạo quả được sanh khỏi có nguyên nhân , và cả hai trạng 
thái này được sanh khởi có nguyên nhân’ là trí về liên hệ nhân quả 
giữa các trạng thái. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; ‘Các 
hành vi tạo quả là nguyên nhân, thức được sanh khởi có nguyên 
nhân, và cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên nhân’... 
‘Thức là nguyên nhân, tâm thức và vật thể được sanh khởi có nguyên 
nhân, và cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên nhân’... 
‘Tâm thức và vật thể là nguyên nhân, sáu giác quan được sanh khởi 
có nguyên nhân, và cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên 
nhân’... ‘Sáu giác quan là nguyên nhân, xúc được sanh khởi có 
nguyên nhân, và cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên 
nhân’... ‘Xúc là nguyên nhân, cảm nghiệm được sanh khởi có nguyên 
nhân, và cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên nhân’... Cảm 
nghiệm là nguyên nhân, khao khát được sanh khởi có nguyên nhân, 
và cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên nhân’... Khao khát 
là nguyên nhân, bám níu được sanh khởi có nguyên nhân, và cả hai 
trạng thái này được sanh khởi có nguyên nhân’... ‘Bám níu là nguyên 
nhân, trở thành được sanh khởi có nguyên nhân, và cả hai trạng thái 
này được sanh khởi có nguyên nhân’... ‘Trở thành là nguyên nhân, 
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sanh được sanh khởi có nguyên nhân, và cả hai trạng thái này được 
sanh khởi có nguyên nhân’... Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; 
‘Sanh là nguyên nhân, già và chết được sanh khởi có nguyên nhân, và 
cả hai trạng thái này được sanh khởi có nguyên nhân,’ là trí về liên hệ 
nhân quả giữa các trạng thái. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; 
‘Trong quá khứ cũng như trong tương lai sanh là nguyên nhân, già và 
chết được sanh khởi có nguyên nhân, và cả hai trạng thái này được 
sanh khởi có nguyên nhân,’ là trí về liên hệ nhân quả giữa các trạng 
thái. 


* 

273. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; ‘Vô minh là tùy thuộc, các 
hành vi tạo quả được sanh khởi do tùy thuộc, và cả hai trạng thái này 
được sanh khởi do tùy thuộc’ là trí biết về liên hệ nhân quả giữa các 
trạng thái. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; ‘Trong quá khứ 
cũng như trong tương lai vô minh là tùy thuộc, các hành vi tạo quả 
được sanh khởi do tùy thuộc, và cả hai trạng thái này được sanh khởi 
do tùy thuộc’ là trí... [cứ thế hoàn tất đoạn này như ở đ. 272 nhưng 
thay chữ ‘nguyên nhân’ bằng chữ ‘tùy thuộc’]. 

* 

274. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; ‘Vô minh là một điều kiện, 
[52] các hành vi tạo quả được sanh khởi có điều kiện, và cả hai trạng 
thái này được sanh khởi có điều kiện’ là trí về liên hệ nhân quả giữa 
các trạng thái. Tuệ phân biệt rõ các điều kiện như vầy; ‘Trong quá 
khứ cũng như trong tương lai vô minh là một điều kiện, các hành vi 
tạo quả được sanh khởi có điều kiện, và cả hai trạng thái này được 
sanh khởi có điều kiện,’ là trí... [cứ thế hoàn tất đoạn này như ở đ. 
272 nhưng thay chữ ‘nguyên nhân’ bằng chữ ‘điều kiện’]. 

* 
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275. Trong hiện hữu vói tiến trình tạo nghiệp có từ trước * [kiếp sống 
này] có si mê, tức là vô minh; có tích lũy, tức là hành vi tạo quả, có 
quyến luyến, tức là khao khát; có nắm giữ,^* tức là bám níu; có chủ 
ý, tức là trở thành; như vậy trong tiến trình tạo nghiệp, năm thành tố 
đó hiện hữu từ trước [kiếp sống này] là những điều kiện cho kết sanh 
ở đây [trong kiếp hiện tiền này]. 

* kamma-bhava, dịch theo Nãnamolib Y\sm. ch. XVII đ.292 vì 
ý rõ hơn. Đọc thêm Vism. XVII 250f. PED của PTS trang 499 
nói là: ‘Trong nghiệp dẫn đến trở thành có từ trước’, 
dịch theo Vism. XIXđ. 13. 

ở đây [trong kiếp hiện tiền này] có kết sanh, tức là thức, có nhập 
[vào tử cung], tức là tâm thức và vật thể; có cảm tính giác quan, tức 
là căn cứ [cho xúc chạm]; có vật được xúc chạm, tức là xúc; có cái 
cảm nhận được, tức là cảm nghiệm; như vậy trong tiến trình luân hồi 
ở đây, năm thành tố này có những điều kiện trong hành vi tạo quả đã 
làm ở quá khứ. 

ớ đây [trong kiếp hiện tiền này ] với sự chín mùi các căn cứ có si mê, 
tức là vô minh; có tích lũy, tức là hành vi tạo quả; có quyến luyến, 
tức là kh ao khát; có nắm giữ, tức là bám níu; có chủ ý, tức là trở 
thành; như vậy trong tiến trình tạo nghiệp, năm thành tố này là những 
điều kiện cho kết sanh ở tương lai. 

Trong tương lai có kết sanh, tức là thức, có nhập [vào tử cung] tức là 
tâm thức và vật thể; có cảm tính giác quan, tức là căn cứ [cho xúc 
chạm]; có vật được xúc chạm, tức là xúc; có cái cảm nhận được, tức 
là cảm nghiệm; như vậy trong tiến trình luân hồi, năm thành tố này 
có điều kiện trong hành vi tạo quả làm ở đây [trong kiếp hiện tiền 
này]. 

Nên vị ấy biết, thấy, nhận chân, hiểu rõ bốn trường hợp diễn dịch 
như thế [nguyên nhân quá khứ, kết quả hiện tiền, nguyên nhân hiện 
tại, kết quả ở tương lai], ba thòd, và sự phát sanh do tùy thuộc với ba 
kết nối, theo hai mươi hình thái này [năm hình thái cho m ỗi trưòỉng 
hợp diễn dịch]. 


<về bốn ‘ữường hợp diễn dịch’, đọc phần ghi chú giới thiệu về Luận 1> 
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276. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ phân biệt rõ các điều kiện là trí về liên hệ 
nhân quả giữa các trạng thái. ’ 


[ CHlIỞNG V - HIỂU BIẾT TOÀN DIỆN ] 

(đọc s ii 107ff.) 

277. [53] Thế nào là tuệ định rõ các hiện tượng quá khứ, hiện tại, tương 
lai sau khi diễn dịch là trí hiểu biết toàn diện ? 

278. Bất cứ vật thể nào, dù là quá khứ, tưoỉng lai hay hiện tại, trong hay 
ngoài, thô hay tế, thấp kém hay cao sang, xa hay gần - vị ấy định rõ 
rằng tất cả vật thể là vô thường: đây là một loại trí hiểu biết toàn 
diện. Vị ấy định rõ nó là khổ đau: đây là một loại trí hiểu biết toàn 
diện. Vị ấy định rõ nó không phải là ngã: đây là một loại trí hiểu biết 
toàn diện. Bất cứ cảm nghiệm nào... Bất cứ nhận thức nào... Bất cứ 
tạo lập tâm trạng nào... Bất cứ thức nào, dù là quá khứ, tưong lai hay 
hiện tại, trong hay ngoài, thô hay tế, thấp kém hay cao sang, xa hay 
gần - vị ấy định rõ tất cả thức là vô thường: đây là một loại trí hiểu 
biết toàn diện. Vị ấy định rõ nó là khổ đau; đây là một loại hiểu biết 
toàn diện. Vị ấy định rõ nó không phải là ngã: đây là một loại trí hiểu 
biết toàn diện. 

Mắt, dù là quá khứ, tưong lai hay hiện tại,... [và cứ thế với 201 ý 
niệm còn lại liệt kê ở đ. 5 cho đến]... Già và chết, dù là quá khứ, 
tưong lai hay hiện tại, vị ấy định rõ là vô thường; đây là một loại trí 
hiểu biết toàn diện. Vị ấy định rõ nó là khổ đau; đây là một loại trí 
hiểu biết toàn diện. Vị ấy định rõ nó không phải là ngã; đây là một 
loại trí hiểu biết toàn diện. 

279. Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy; ‘Vật thể, dù là quá khứ, tương 
lai hay hiện tại, là vô thưòỉng theo nghĩa hủy diệt, khổ đau theo 
nghĩa hãi hùng, không phải là ngã theo nghĩa không có cốt lõi’ là 
một loại trí hiểu biết toàn diện. Sau khi tóm lược lại, tuệ định rõ như 


sau khi diễn dịch {sankhipừvã) muốn đề cập tới bốn trường hợp diễn dịch {catusaiikhepẩ) à đ. 275. 
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vầy; ‘Cảm nghiệm... Nhận thức... Tạo lập tâm trạng... Thức dù là quá 
khứ, tương lai hay hiện tại, là vô thường theo nghĩa hủy diệt, khổ đau 
theo nghĩa hãi hùng, không phải là ngã theo nghĩa không có cốt lõi’ 
là một loại trí hiểu biết toàn diện. 

Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy; Mắt, dù là quá khứ, tương lai 
hay hiện tại,... [và cứ thế vói 201 ý niệm còn lại liệt kê ở đ. 5 cho 
đến]... Già và chết, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại, là vô thường 
theo nghĩa hủy diệt, khổ đau theo nghĩa hãi hùng, không phải là ngã 
theo nghĩa không có cốt lõi’ là một loại trí hiểu biết toàn diện. 

* 

280. Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy; Vật thể, dù là quá khứ, tương 
lai hay hiện tại, là vô thưòng, được tạo thành, sanh khỏi do tùy 
thuộc, phải chịu hủy diệt, phải chịu diệt mất, phải chịu hết ham 
muốn, phải chịu diệt tận’ là trí hiểu biết toàn diện. 

Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy: ‘Mắt, dù là quá khứ, tương lai 
hay hiện tại, ... [và cứ thế với 201 ý niệm còn lại liệt kê ở đ. 5 cho 
đến]... Già và chết, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại, là vô thường 
được tạo thành, sanh khởi do tùy thuộc, phải chịu hủy diệt, phải chịu 
diệt mất, phải chịu hết ham muốn, phải chịu diệt tận’ là trí hiểu biết 
toàn diện. [54] 


* 


281. Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy; ‘Với sanh làm điều kiện nên 
có già và chết; nếu không có sanh làm điều kiện sẽ không có già và 
chết’ là trí hiểu biết toàn diện. Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như 
vầy: ‘Trong quá khứ và cả vị lai cũng thế, với sanh làm điều kiện 
nên có già và chết; nếu không có sanh làm điều kiện sẽ không có già 
và chết’ là trí hiểu biết toàn diện. 

Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy; ‘Với trở thành làm điều kiện 
nên có sanh; nếu không có trở thành làm điều kiện sẽ không có 
sanh... [và cứ thế với các yếu tố còn lại của Sanh Khởi Do Tùy 
Thuộc cho đến]... Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy; ‘Với vô 
minh làm điều kiện nên có hành vi tạo quả, nếu không có vô minh 
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làm điều kiện sẽ không có hành vi tạo quả là trí hiểu biết toàn diện. 
Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ như vầy: ‘Trong quá khứ và cả vị lai 
cũng thế, với vô minh làm điều kiện nên có hành vi tạo quả, nếu 
không có vô minh làm điều kiện sẽ không có hành vi tạo quả’ là trí 
hiểu biết toàn diện. 


* 

282. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Sau khi diễn dịch, tuệ định rõ các hiện tượng 
quá khứ, hiện tại, tương lai là trí hiểu biết toàn diện.’ 

[ CHlIỞNG VI - SANH VÀ DIỆT ] 

283. Thế nào là tuệ quán sự biếii đổi của các hiện tượng đang hiện khởi là 
trí quán sanh diệt? 

284. Vật thể đang hiện khỏã là [vật thể] đã được tạo ra; đặc tính của sự 
phát sanh này là sanh, đặc tính biến đổi của nó là diệt, quán sanh 
diệt ấy là trí. Cảm nghiệm đang hiện khởi... Nhận thức đang hiện 
khởi... Tạo lập tâm trạng đang hiện khởi... Thức đang hiện khởi đã 
được tạo ra; đặc tính của sự phát sanh này là sanh, đặc tính biến đổi 
của nó là diệt, quán sanh diệt ấy là trí. 

Mắt đang hiện khởi... [và cứ thế với 201 ý niệm còn lại liệt kê ở đ. 5 
cho đến]... Trở thành đang hiện khởi là hiện hữu đã được tạo ra; đặc 
tính của sự phát sanh này là sanh, đặc tính biến đổi của nó là diệt, 
quán sanh diệt ấy là trí. 

285. Người thấy sự sanh của năm tâp hơp thì thấy được bao nhiêu đặc 
tính của chúng? Người thấy sự diẽt của năm tâp hơp thì thấy được 
bao nhiêu đặc tính của chúng? Người thấy sự sanh diẽt của năm tâp 
hơp thì thấy được bao nhiêu bao nhiêu đặc tính của chúng? 

Người thấy sự sanh của năm tập hợp thì thấy được hai mưoi lăm đặc 
tính. Người thấy sự diệt của năm tập hợp thì thấy được hai mươi lăm 
đặc tính. Người thấy sự sanh diệt của năm tập hợp thì thấy được năm 
mươi đặc tính. [55] 
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286. Người thấy sự sanh của tập hợp vật thể thì thấy được bao nhiêu đặc 
tính? Người thấy sự diệt của tập hợp vật thể thì thấy được bao nhiêu 
đặc tính? Người thấy sự sanh diệt của tập hợp vật thể thì thấy được 
bao nhiêu đặc tính? Người thấy sự sanh của tập hợp cảm nghiệm thì 
thấy được bao nhiêu đặc tính?... của tập hợp nhận thức...? ... của tập 
hợp tạo lập tâm trạng...? Người thấy được sự sanh của tập họp thức 
thì thấy bao nhiêu đặc tính? Người thấy sự diệt của tập hợp thức thì 
thấy được bao nhiêu đặc tính? Người thấy sự sanh diệt của tập hợp 
thức thì thấy được bao nhiêu đặc tính? 

Người thấy sự sanh của tập hợp vật thể thì thấy được năm đặc tính, 
người thấy sự diệt của nó thì thấy năm đặc tính, người thấy sự sanh 
diệt của nó thì thấy được mười đặc tính. Người thấy được sự sanh của 
tập hợp cảm nghiệm... của tập hợp nhận thức... của tập hợp tạo lập 
tâm trạng... Người thấy sự sanh của tập hợp thức thì thấy được năm 
đặc tính, người thấy sự diệt của nó thì thấy được năm đặc tính, người 
thấy được sự sanh diệt của nó thì thấy mười đặc tính. 

287. Người thấy sự sanh của tâp hop vât thể thì thấy được năm đặc tính 
nào? 

Người thấy sự sanh của tập hợp vật thể theo nghĩa căn nguyên có điều 
kiện như vầy; Với sự sanh khởi của vô mi nh nên có sanh khởi của vật 
thể. Người thấy sự sanh của tập hợp vật thể theo nghĩa căn nguyên có 
điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của khao khát nên có sanh khởi 
của vật thể. Người thấy sự sanh của tập hợp vật thể theo nghĩa căn 
nguyên có điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của hành vi tạo quả 
(kamma) nên có sanh khởi của vật thể. Người thấy sự sanh của tập 
hợp vật thể theo nghĩa căn nguyên có điều kiện như vầy; Với sự sanh 
khởi của dưỡng tố nên có sanh khởi của vật thể. Người thấy đặc tính 
của sư phát sanh thì thấy được sự sanh của tập hợp vật thể. 

Người thấy sự sanh của tập hợp vật thể thì thấy được năm đặc tính 
này. 

Ngưòi thấy sự diẽt của tân hơp vât thể thì thấy được năm đặc tính 
nào? 

Người thấy sự diệt của tập hợp vật thể theo nghĩa đoạn diệt có điều 
kiện như vầy: Với sự đoạn diệt của vô minh nên có sự đoạn diệt của 
vật thể. Người thấy sự diệt của tập hợp vật thể theo nghĩa đoạn diệt có 
điều kiện như vầy; Với sự đoạn diệt của khao khát ... Với sự đoạn diệt 
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của hành vi tạo quả (kamma)... Với sự đoạn diệt của dưỡng tố nên có 
sự đoạn diệt của vật thể. Người thấy [56] đặc tính biến đổi thì thấy 
được sự diệt của tập hợp vật thể. 

Người thấy sự diệt của tập hợp vật thể thì thấy được năm đặc tính này. 
Người thấy sanh diệt thì thấy được mười đặc tính này. 

288. Người thấy sự sanh của tâp hơp cảm nghiêm thì thấy được năm đặc 
tính nào? 

Người thấy sự sanh của tập hợp cảm nghiệm theo nghĩa căn nguyên 
có điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của vớ minh nên có sự sanh 
khởi của cảm nghiệm. Người thấy sự sanh của tập hợp cảm nghiệm 
theo nghĩa căn nguyên có điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của 
khao khát... Với sự sanh khởi của hành vi tạo quả (kamma)... Với sự 
sanh khởi của xúc chạm nên có sự sanh khởi của cảm nghiệm. Người 
thấy đặc tính của sư phát sanh thì thấy được sự sanh của tập hợp cảm 
nghiệm. 

Người thấy sự sanh của tập hợp cảm nghiệm thì thấy được năm đặc 
tính này. 

Người thấy sự diẽt của tập hợp cảm nghiệm thì thấy được năm đặc 
tính nào? 

Người thấy sự diệt của tập hợp cảm nghiệm theo nghĩa đoạn diệt có 
điều kiện như vầy; Với sự đoạn diệt của vô minh ... Với sự đoạn diệt 
của khao khát... Với sự đoạn diệt của hành vi tạo quả (kamma)... Với 
sự đoạn diệt của xúc chạm nên có đoạn diệt của cảm nghiệm. Người 
thấy đặc tính biến đổi thì thấy được sự diệt của tập hợp cảm nghiệm. 
Người thấy sự diệt của tập hợp cảm nghiệm thì thấy được năm đặc 
tính này. 

Người thấy sanh diệt thì thấy được mười đặc tính này. 

289. Người thấy sự sanh của tập hợp nhận thức thì thấy được năm đặc 
tính nào? 

Người thấy sự sanh của tập hợp nhận thức... [hoàn tất như ở đ. 288]. 
Người thấy sanh diệt thì thấy được mười đặc tính này. 

290. Người thấy sự sanh của tập hợp tạo lập tâm trạng thì thấy được năm 
đặc tính nào? 

é 

Người thấy sự sanh của tập hợp tạo lập tâm trạng... [hoàn tất như ở đ. 
288]. 
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Người thấy sanh diệt thì thấy được mười đặc tính này. 

291. Ngưòi thấy sự sanh của tập họp thức thì thấy được năm đặc tính 
nào? 

Người thấy được sự sanh của tập hợp thức theo nghĩa căn nguyên có 
điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của vô minh... Với sự sanh khởi 
của khao khát... Với sự sanh khởi của hành vi tạo quả (kamma)... Với 
sự sanh khởi của tâm thức-vật thể nên có sự sanh khởi của thức. 
Người [57] thấy đặc tính của sư phát sanh thì thấy được sự sanh của 
tập hợp thức. 

Người thấy sự sanh của tập hợp thức thì thấy năm đặc tính này. 

Ngưòi thấy sự diêt của tập hợp thức thì thấy năm đặc tính nào ? 

Người thấy sự diệt của tập hợp thức theo nghĩa đoạn diệt có điều kiện 
như vầy: Với sự đoạn diệt của vô mi nh ... Với sự đoạn diệt của khao 
khát... Với sự đoạn diệt của hành vi tạo quả... Với sự đoạn diệt của 
tâm thức-vật thể nên có sự đoạn diệt của thức. Người thấy đặc tính 
của biến đổi thấy được sự đoạn diệt của tập hợp thức. 

Người thấy sanh diệt thì thấy được mười đặc tính này. 

292. Người thấy sự sanh của năm tập hợp thì thấy được hai mươi lăm đặc 
tính này; người thấy sự diệt của năm tập hợp thì thấy được hai mưoi 
lăm đặc tính này; người thấy sự sanh diệt của chúng thì thấy được 
năm mươi đặc tính này. 


* 

293. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ quán sự biến đổi của các hiện tượng đang 
hiện hữu là trí quán sanh diệt. ’ 


* 

294. Tập hợp vật thể có bốn yếu tố chính* làm căn nguyên; ba tập hợp tâm 
kia là cảm nghiệm, nhận thức và tạo lập tâm trạng có xúc làm căn 
nguyên; còn tập hợp thức có tâm thức-vật thể làm căn nguyên của nó 
(đọc M iii 17) 

* bốn yếu tố chính là; đất, nước, gió, lửa. Dịch theo M iii 17. 
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[ CHlIỞNG VII - DIỆT ] 

295. Thế nào là tuệ quán sự diệt [ của tâm ] sau khi quán tưởng vè đối 
tượng là tiíquán thực tánh ? 

296. Tâm có vật thể làm đối tượng khởi lên và diệt đi . Sau khi quán tưởng 
điều ấy xong, tỳ kheo quán sự diệt của tâm đó. 

Vị ấy quán; người ấy quán ra sao? Người ấy quán vô thường, chứ 
không quán trường tồn; vị ấy quán khổ đau [58] chứ không quán vui 
sướng, vị ấy quán không phải là ngã chứ không quán là ngã; vị ấy trở 
nên nhàm chán, không lấy làm ưa thích; làm cho lòng tham phai nhạt 
đi, vị ấy không khêu gợi nó; vị ấy làm cho diệt tận, chứ không sanh 
khởi; vị ấy buông bỏ, chứ không nắm giữ. Khi quán vô thường vị ấy 
từ bỏ nhận thức về trường tồn; khi quán khổ vị ấy từ bỏ nhận thức về 
vui sướng; khi quán không phải là ngã vị ấy từ bỏ nhận thức về ngã; 
khi vị ấy trở nên nhàm chán vị ấy từ bỏ ưa thích; khi lòng tham của vị 
ấy phai nhạt đi, vị ấy từ bỏ tham; khi vị ấy làm cho diệt tận, vị ấy từ 
bỏ sanh khởi; khi vị ấy buông bỏ, vị ấy không nắm giữ. 

Tâm có cảm nghiệm làm đối tượng khởi lên... [hoàn tất như trên]... 
Tâm có nhận thức làm đối tượng khởi lên... 

Tâm có tạo lập tâm trạng khởi lên... 

Tâm có thức làm đối tượng khởi lên... [hoàn tất như trên]... khi vị ấy 
buông bỏ, vị ấy không nắm giữ. 

Tâm có mắt làm đối tượng khởi lên... [và cứ thế với 201 ý niệm còn 
lại liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 

Tâm có già và chết làm đối tượng khởi lên... [hoàn tất như trên]... khi 
vị ấy buông bỏ, vị ấy không nắm giữ. 

* 


297. Sự thay thế đối tượng 
Sự thuyên chuyển tuệ tri 
Năng lực tạo chú ý - Đây là 
Quán thực tánh theo sau tư duy. 
Thấy cả hai giống nhau 
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Do suy luận từ một đối tượng, 

Chú tâm vào diệt - đây là 
Quán thực tánh trong tướng diệt. 

Sau khi suy tưởng về đối tượng 
Vị ấy quán hoại diệt, 
từ đó biểu lộ rỗng không - đây 
là quán thực tánh tăng thượng 
Thuần thục về ba quán tưởng, 

Và cả về quán thực tánh bốn phần, 

Thuần thục ba biểu hiện 

Các quan điểm sai lạc khác sẽ không lay chuyển vị ấy. 

* 

298. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ quán sự diệt [của tâm] sau khi quán tưởng 
về đối tượng là trí quán thực tánh. ’ 

[59] [ CHlIỞNG VIII - BIỂU HIỆN HÃI HÙNG ] 

299. Thế nào là tuệ vè biểu hiện hãi hùng là trí quán nguy hiểm ? 

300. (l.a) Tuệ về biểu hiện hãi hùng như vầy : 'Nguồn sanh khởi của hiện 

hữu là hãi hùng’ là trí quán nguy hiểm. Tuệ về biểu hiện hãi hùng như 
vầy; 'Tiếp tục tái diễn hiện hữu là hãi hùng’... 'Điều kiện để còn 
sanh tử\ầ.\ríii\mYíg\..'Tích lũy \ầ. hãi hùng’... 'Kết sanh là hãi 
hùng’... 'Cảnh giới sẽ tái sanh vào là hãi hùng’... 'Sanh sản là hãi 
hùng’... ' Tái sanh khởi \di\\diì\mYíg\.. là hãi hùng’... ‘ơiàlàhãi 

Bệnh \di hãi hùng’... ‘ C&êHà hãi hùng’... 'Khổ não \ầ. \\õì 
hùng’... ‘ Ta thán là hãi hùng’... Tuệ về biểu hiện hãi hùng như 
vầy ‘ Tuyệt vọng là hãi hùng ’ là trí quán nguy hiểm. 

(l.b) Trí về trạng thái an lạc ( santipada) là điều này: ‘không còn 
nguồn sanh khỏi của hiện hữu là an ổn’ . Trí về trạng thái an lạc 
là điều này: ‘không tiếp tục tái diễn hiện hữu là an ổn’... [và cứ thế 
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với 15 ý niệm còn lại liệt kê ở đ. 18]... Trí về trạng thái an lạc là điều 
này; ‘Không tuyệt vọng là an ổn’. 

(l.c) Trí về trạng thái an lạc là điều này; ‘Nguồn sanh khỏi của hiện 
hữu là hãi hùng, không sanh khỏi là an ổn’ ... [và cứ thế như ở đ. 

18] ... Trí về trạng thái an lạc là điều này: ‘Tuyệt vọng là hãi hùng và 
không tuyệt vọng là an ổn’. 

301. (2.a) Tuệ về biểu hiện hãi hùng như vầy; ‘Nguồn sanh khỏi của hiện 
hữu là khổ đau’ là trí quán nguy hiểm ... [và cứ thế như ở đ. 

19] ... Tuệ về biểu hiện hãi hùng như vầy ‘Tuyệt vọng là khổ đau’ là 
trí quán nguy hiểm. 

(2.b) Trí về trạng thái an lạc là điều này ‘không còn nguồn sanh khởi 
của hiện hữu là hạnh phúc toàn hảo’ ... Trí về trạng thái an lạc là điều 
này ‘Không tuyệt vọng là hạnh phúc toàn hảo’. 

(2.c) Trí về trạng thái an lạc là điều này: ‘Nguồn sanh khỏd của hiện 
hữu là khổ đau, không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu là hạnh 
phúc toàn hảo’... Trí về trạng thái an lạc là điều này: ‘Tuyệt vọng là 
khổ đau, Không tuyệt vọng là hạnh phúc toàn hảo’. 

302. (3.a) Tuệ về biểu hiện hãi hùng như vầy; ‘Nguồn sanh khỏi của hiện 
hữu là thế tục’ là trí quán nguy hiểm ... Tuệ về biểu hiện hãi 
hùng như vầy: ‘Tuyệt vọng là thế tục’ là trí quán nguy hiểm. [60] 
(3.b) Trí về trạng thái an lạc là điều này ‘không còn nguồn sanh khởi 
của hiện hữu là phi thế tục’... Trí về trạng thái an lạc là điều này 
‘Không tuyệt vọng là phi thế tục’. 

(3.c) Trí về trạng thái an lạc là điều này ‘Tuyệt vọng là thế tục, 
không tuyệt vọng là phi thế tục’. 

303. (4.a) Tuệ về biểu hiện hãi hùng như vầy; ‘Nguồn sanh khỏi của hiện 
hữu là hành vi tạo quả’ là trí quán nguy hiểm ... Tuệ về biểu hiện 
hãi hùng như vầy;‘Tuyệt vọng là hành vi tạo quả’ là trí quán 
nguy hiểm. 

(4.b) Trí về trạng thái an lạc là điều này ‘Không còn nguồn sanh khởi 
là nibbana, không tuyệt V ọng là nibbana’. 

(4.c) Trí về trạng thái an lạc là điều này ‘Nguồn sanh khỏi của hiện 
hữu là các hành vi tạo quả, không còn sanh khởi của hiện hữu là 
nibbana’... Trí về trạng thái an lạc là điều này. ‘Tuyệt vọng là hành vi 
tạo quả, không tuyệt vọng là nibbana. ’ 
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* 


304. Vị ấy quán khổ đau 

Nguồn sanh khởi của hiện hữu, tiếp tục tái diễn hiện hữu, và điều 
kiện để còn sanh tử, 

Tích lũy, kết sanh - 

Và đây là trí quán về nguy hiểm của vị ấy. 

Vị ấy quán là hạnh phúc toàn hảo: 

Không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu, không tiếp tục tái diễn hiện 
hữu, không có điều kiện để còn sanh tử, không tích lũy, không kết 
sanh - 

Và đây là trí quán về an lạc của vị ấy. 

Trí quán về nguy hiểm có 
Năm nguồn cội; 

Trí quán về an lạc cũng có năm - 
Vị ấy hiểu rõ cả mười trí ấy. 

Thuần thục hai loại trí này 

Các quan điểm sai lạc khác sẽ không lay chuyển vị ấy. 

* 

305. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ về biểu hiện hãi hùng là trí quán nguy 
hiểm. ’ 


[ CHliỞNG IX - BÌNH THẢN 
TRliỏC HÀNH VI TẠO QUẢ ] 

306. Thế nào là tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh, * là trí bình thản 
trước các hành vi tạo quả? (cf. Thag 270 và ThagA). 

* santitthanã: điềm tĩnh. 

# # 

307. Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh, [bận bịu với] nguồn sanh 
khởi của hiện hữu là trí bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ muốn 
giải thoát, tư duy, và điềm tĩnh, [bận bịu với] tiếp tục tái diễn hiện 
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hữu... [và cứ thế với 15 ý niệm còn lại liệt kê ở đ. 18]... Tuệ muốn giải 
thoát, tư duy và điềm tĩnh, [bận bịu với] tuyệt vọng là trí bình thản 
trước hành vi tạo quả. 

308. Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy: ‘Nguồn sanh khởi 
của hiện hữu là khổ đau’ là trí bình thản trước hành vi tạo quả [61]... 
Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy; ‘Tuyệt vọng là khổ 
đau’ là trí bình thản trước hành vi tạo quả. 

309. Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy; ‘Nguồn sanh khởi 
của hiện hữu là hãi hùng’ là trí bình thản trước hành vi tạo quả... Tuệ 
muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy; ‘Tuyệt vọng là hãi 
hùng’ là trí bình thản trước hành vi tạo quả. 

310. Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy: ‘Nguồn sanh khởi 
của hiện hữu là thế tục’ là trí bình thản trước hành vi tạo quả... Tuệ 
muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy: ‘Tuyệt vọng là thế tục’ 
là trí bình thản trước hành vi tạo quả. 

311. Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy; ‘Nguồn sanh khởi 
của hiện hữu là các hành vi tạo quả’ là trí bình thản trước hành vi tạo 
quả... Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh như vầy; ‘Tuyệt vọng 
là hành vi tạo quả’ là trí bình thản trước hành vi tạo quả. 

312. Nguồn sanh khởi của hiện hữu là các hành vi tạo quả; vị ấy vô can 
nhìn các hành vi tạo quả với lòng bình thản: như vậy là bình thản 
trước hành vi tạo quả. Cả hai hành vi tạo quả và lòng bình thản đều 
là hành vi tạo tác; vị ấy vô can nhìn các hành vi tạo tác ấy với lòng 
bình thản: như vậy là bình thản trước hành vi tạo quả . Tiếp tục tái 
diễn hiện hữu là hành vi tạo quả... Tuyệt vọng là hành vi tạo quả, vị 
ấy vô can nhìn các hành vi tạo quả với lòng bình thản; như vậy là 
bình thản trước hành vi tạo quả. Cả hai hành vi tạo quả và lòng bình 
thản đều là hành vi tạo tác; vị ấy vô can nhìn các hành vi tạo tác ấy 
với lòng bình thản; như vậy là bình thản trước hành vi tạo quả. 

313. Với người thế tục, có bao nhiêu cách điều hưófng tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả ? 

Với người thế tục, có tám cách điều hướng tâm để được bình thản 
trước hành vi tạo quả. 

314. Với ngưòi hữu học (còn tu tập), có bao nhiêu cách điều hướng tâm 
để được bình thản trước hành vi tạo quả? Với người không còn tham, 
có bao nhiêu cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi 
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tạo quả? [62] Với người thế tục, có hai cách điều hướng tâm để được 
bình thản trước hành vi tạo quả. Với người hữu học (còn tu tập), có ba 
cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả. Với 
người không còn tham, có ba cách điều hướng tâm để được bình thản 
trước hành vi tạo quả. 

315. Với người thế tục, hai cách điều hướng tâm để được bình thản trước 
hành vi tạo quả là gì ? 

Người thế tục hoặc thích thú bình thản trước hành vi tạo quả hay thấy 
rõ nó bằng quán thực tánh. Với người thế tục, đây là hai cách điều 
hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả. 

316. Với ngưòd hữu học (còn tu tập), ba cách điều hướng tâm để được 
bình thản trước hành vi tạo quả là gì ? 

Với người hữu học, hoặc ưa thích bình thản trước hành vi tạo quả hay 
thấy rõ nó bằng quán thực tánh, hay sau khi quán tưởng, vị ấy trú vào 
thành quả đắc được [của đạo lộ]. Với người hữu học, đây là ba cách 
điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả. 

317. Với người không còn tham, ba cách điều hưóưg tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả là gì? 

Với người không còn tham nhìn bình thản trước hành vi tạo quả bằng 
quán thực tánh, hay sau khi quán tưởng, trú vào thành quả đắc được 
«của đạo lộ» hay bằng cách vô can nhìn với lòng bình thản, vị ấy 
sống trú trong trống không hay sống trú trong không dấu hiệu hay 
sống trú trong không ước nguyện. Với người không còn tham, đây là 
ba cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả. 

* 

318. Thế nào là sự tưcmg đồng giữa cách điều hướng tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả của người th ế tục và của người hữu h ọc? 
Khi ưa thích bình thản trước hành vi tạo quả, người thế tục làm ô 
nhiễm tâm của mình, và đấy là chướng ngại cho tu tập, trở ngại cho 
sự thấu suốt liễu tri, một điều kiện cho kết sanh trong tưong lai. Khi 
ưa thích bình thản trước hành vi tạo quả, người hữu học làm ô nhiễm 
tâm của mình, và đấy là chướng ngại cho tu tập, trở ngại cho sự thấu 
suốt liễu tri, một điều kiện cho kết sanh trong tưong lai. Đây là sự 
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tương đồng giữa cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi 
tạo quả của người thế tục và người hữu học (còn tu tập). 

319. Thế nào là sự tương đồng giữa cách điều hướng tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả của người thế tục, của ngưòi hữu học và 
của người không còn tham ? 

Người thế tục thấy bình thản trước hành vi tạo quả bằng quán thực 
tánh là vô thường, khổ đau và không phải là ngã. Người hữu học thấy 
bình thản trước hành vi tạo quả bằng quán thực tánh là vô thường, 
khổ đau và không phải là ngã. Người không còn tham thấy bình thản 
trước hành vi tạo quả bằng quán thực tánh là vô thường, khổ đau và 
không phải là ngã. [63] Đây là sự tương đồng giữa cách điều hưófng 
tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả của người thế tục, người 
hữu học và người không còn tham. 

320. Thế nào là sự khác biệt giữa cách điều hướng tâm để được bình thản 
trước hành vi tạo quả của người th ế tục, của người hữu h ọc và của 
người không còn tham ? 

Với người thế tục, bình thản trước hành vi tạo quả là thiện. Với người 
hữu học, bình thản trước hành vi tạo quả là thiện. Với người không 
còn tham, bình thản trước hành vi tạo quả là bất định. Đây là sự khác 
biệt giữa cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo 
quả của người thế tục, của người hữu học và của người không còn 
tham theo nghĩa thiện và bất thiện. 

321. Thế nào là sự khác biệt giữa cách điều hướng tâm để được bình thản 
trước hành vi tạo quả của người th ế tục, của người hữu h ọc và của 
người không còn tham ? 

Với người thế tục, bình thản trước hành vi tạo quả đôi khi được nhận 
ra rõ ràng, đôi khi không được nhận ra rõ ràng. Với người hữu học, 
đôi khi được nhận ra rõ ràng, đôi khi không được nhận ra rõ ràng. Với 
người không còn tham, bình thản trước hành vi tạo quả luôn luôn 
được nhận ra rõ ràng. Đây là sự khác biệt giữa các cách điều hưófng 
tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả của người thế tục, người 
hữu học và người không còn tham theo nghĩa điều được nhận ra và 
không được nhận ra. 

322. Thế nào là sự khác biệt giữa các cách điều hưóng tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả của người thế tục, của ngưòíi hữu học và 
của người không còn tham ? 
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Người thế tục thấy bình thản trước hành vi tạo quả với quán thực tánh 
còn non xanh. Người hữu học thấy bình thản trước hành vi tạo quả 
với quán thực tánh còn non xanh. Người không còn tham thấy bình 
thản trước hành vi tạo quả với quán thực tánh đã chín mùi. Đây là sự 
khác biệt giữa các cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành 
vi tạo quả của người thế tục, người hữu học và người không còn tham 
theo nghĩa chín mùi và không chín mùi. 

323. Thế nào là sự khác biệt giữa các cách điều hưóưg tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả của người thế tục, của ngưòíi hữu học và 
của người không còn tham ? 

Người thế tục thấy rõ bình thản trước hành vi tạo quả bằng quán thực 
tánh để chứng đạo lộ nhập giòng do từ bỏ ba kết buộc. Người hữu học 
thấy rõ bình thản trước hành vi tạo quả bằng quán thực tánh để chứng 
[đạo lộ] cao hơn, sau khi ba kết buộc đã bị từ bỏ. Người không còn 
tham thấy rõ bình thản trước hành vi tạo quả với quán thực tánh để 
sống trú trong hạnh phúc toàn hảo ở ngay đây và ngay bây giờ, sau 
khi tất cả các nhiễm lậu đã bị đoạn diệt. Đây là sự khác biệt giữa các 
cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả của 
người thế tục, người hữu học và người không còn tham theo nghĩa cái 
gì bị từ bỏ và không bị từ bỏ. [64] 

324. Thế nào là sự khác biệt giữa các cách điều hướng tâm để được bình 
thản trước hành vi tạo quả của ngưòi thế tục, người hữu h ọc và 
người không còn tham ? 

Người thế tục hoặc ưa thích bình thản trước hành vi tạo quả hay thấy 
rõ nó bằng quán thực tánh. Với người hữu học, hoặc ưa thích bình 
thản trước hành vi tạo quả hay thấy rõ nó bằng quán thực tánh, hay 
sau khi quán tưởng, vị ấy chứng trú vào thành quả đắc được [của đạo 
lộ]. Với người không còn tham nhìn bình thản trước hành vi tạo quả 
bằng quán thực tánh, hay sau khi quán tưởng, chứng trú vào thành 
quả đắc được ũcủa đạo lộũ hay bằng cách vô can nhìn với lòng bình 
thản, vị ấy sống trú trong trống không hay sống trong không biểu 
tượng hay sống trong không ước nguyện. Đây là sự khác biệt giữa các 
cách điều hướng tâm để được bình thản trước hành vi tạo quả của 
người thế tục, của người hữu học và của người không còn tham theo 
nghĩa sống trú và thành đạt. 
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* 

325. Có bao nhiêu loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ tĩnh lặng? Có 
bao nhiêu loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ quán thực tánh ? 
Tám loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ tĩnh lặng. Mười loại 
bình thản trước hành vi tạo quả nhờ quán thực tánh. 

326. Tám loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ tĩnh lặng là gì ? 

Tuệ tư duy đến chướng ngại với mục đích chứng đạt sơ thiền và điềm 
tĩnh, là trí về bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ tư duy đến hưóng 
tâm về đối tượng và suy xét đối tượng với mục đích chứng đạt nhị 
thiền và điềm tĩnh, là trí về bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ tư 
duy về hỉ với mục đích chứng đạt tam thiền và điềm tĩnh, là trí về 
bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ tư duy về lạc và khổ với mục 
đích chứng đạt tứ thiền và điềm tĩnh, là trí bình thản trước hành vi tạo 
quả. Tuệ tư duy đến nhận thức về sắc thể, nhận thức về chống đối và 
nhận thức về sai biệt với mục đích chứng đạt cõi không gian vô biên 
và điềm tĩnh, là trí về bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ tư duy đến 
nhận thức về cõi không gian vô biên với mục đích chứng đạt cõi thức 
vô biên và điềm tĩnh, là trí bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ tư 
duy đến nhận thức về cõi thức vô biên với mục đích chứng đạt cõi 
không có gì và điềm tĩnh, là trí về bình thản trước hành vi tạo quả. 
Tuệ tư duy đến nhận thức về cõi không có gì với mục đích chứng đạt 
cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức và điềm 
tĩnh, là trí bình thản trước hành vi tạo quả. 

Đây là tám loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ tĩnh lặng. 

327. Mười loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ quán thực tánh là gì ? 
[65] 

Tuệ tư duy về ngùôn sanh khởi của hiện hữu, tiếp tục tái diễn của 
hiện hữu, điều kiện để còn sanh tử, tích lũy, kết sanh, cảnh giới sẽ tái 
sanh, tái xuất hiện, sanh, già, bệnh, chết, sầu não, ta thán, tuyệt vọng, 
và về điềm tĩnh, với mục đích chứng đạt đạo lộ nhập giòng là trí về 
bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ tư duy về nguồn sanh khởi của 
hiện hữu,... tuyệt vọng, và về điềm tĩnh, với mục đích chứng đạt quả 
vị nhập giòng là trí về bình thản trước hành vi tạo quả. Tuệ... đạo lộ 
trở lại một lần... quả vị trở lại một lần... đạo lộ không trở lại... quả vị 
không trở lại... đạo lộ arahant... < quả vị arahant... sống trú trong 
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trống không... > Tuệ tư duy về nguồn sanh khởi của hiện hữu,... tuyệt 
vọng, và về điềm tĩnh, với mục đích chứng đạt an trú trong không 
dấu hiệu>, và về điềm tĩnh, là trí về bình thản trước hành vi tạo quả. 
Đây là mười loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ quán thực tánh. 

* 

328. Có bao nhiêu loại bình thản trước hành vi tạo quả là thiện? Có bao 
nhiêu bất thiện? Có bao nhiêu bất định tính ? 

Có mười lăm loại bình thản trước hành vi tạo quả là thiện. Có ba loại 
bình thản trước hành vi tạo quả là bất định tính. Không có loại bình 
thản trước hành vi tạo quả bất thiện. 

329. [Bây giờ] tuệ về tư duy 
Và điềm tĩnh [như sau]: 

Tám lãnh vực của tâm 
Là: hai cho người thế tục 
Và ba cho người hữu học 

Và ba cho người đã hết tham, qua đó 
Tâm của vị đó đã quay đi. 

Với định, có tám điều kiện, 

Và có mười lãnh vực cho trí, nữa 
Chúng tạo thành mười tám loại 
Bình thản trước hành vi tạo quả, 

Tự chúng làm điều kiện cho 
[Cả] ba loại giải thoát. 

[Nên] người đã có tuệ 

Khiến cho [tất cả] 18 hình thái này xảy ra 

Thuần thục về bình thản 

Trước hành vi tạo quả, và vì thế 

Các nhận thức sai lạc khác sẽ không lay chuyển vị ấy. 
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330. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ muốn giải thoát, tư duy và điềm tĩnh, là trí 
về các loại bình thản trước hành vi tạo quả. ’ 

[ CHliỞNG X - CHUYỂN TÁNH ] 

331. Thế nào là tuệ trồi lên và quay đi từ bên ngoài là trí chuyển tánh ? 

332. Nó vượt qua nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là chuyển 
tánh. Nó vượt qua tiếp tục tái diễn hiện hữu... điều kiện để còn sanh 
tử... tích lũy... kết sanh... cảnh giới sẽ tái sanh vào... sanh sản... tái 
sanh khởi... sanh... già... bệnh... chết... sầu não... ta thán... nó vượt qua 
tuyệt vọng, như vậy nó là chuyển tánh. Nó vượt qua biểu tượng của 
hành vi tạo quả bên ngoài,* như vậy nó là chuyển tánh. Nó nhập 
vào^* không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là 
chuyển tánh. Nó nhập vào vô sanh... Nó nhập vào không tuyệt vọng, 
như vậy là chuyển tánh. Nó nhập vào đoạn diệt, nibbana, như vậy nó 
là chuyển tánh. 

* vượt qua biểu tượng của hành vi tạo quả bên ngoài là trồi lên 
khỏi giới vực của hành vi tạo quả, được gọi là ‘bên ngoài’ vì 
nibbana không do điều kiện tạo thành nằm ở bên ngoài (Pm. 
866 ). 

pakkhandati có nghĩa là anupavisati ; nhập vào, đi vào (Pm. 

866 ). 

Sau khi vượt qua nguồn sanh khởi của hiện hữu, nó nhập vào không 
còn nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là chuyển tánh . Sau 
khi vượt qua sanh, nó nhập vào vô sanh... Sau khi vượt qua tuyệt 
vọng, nó nhập vào không tuyệt vọng... như vậy là chuyển tánh. Sau 
khi vượt qua biểu tượng của hành vi tạo quả bên ngoài, nó nhập vào 
đoạn diệt, nibbana, như vậy nó là chuyển tánh. 

333. Nó trồi lên từ nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là chuyển 
tánh... Nó trồi lên từ tuyệt vọng, như vậy nó là chuyển tánh. Nó trồi 
lên từ biểu tượng của hành vi tạo quả bên ngoài, như vậy nó là 
chuyển tánh. 
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Nó nhập vào không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là 
chuyển tánh... Nó nhập vào không tuyệt vọng, như vậy nó là chuyển 
tánh. Nó nhập vào đoạn diệt, nibbana, như vậy nó là chuyển tánh. 

Sau khi trồi lên từ nguồn sanh khởi của hiện hữu, nó nhập vào không 
còn nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là chuyển tánh... [67] 
Sau khi trồi lên từ tuyệt vọng, nó nhập vào không tuyệt vọng... như 
vậy nó là chuyển tánh. Sau khi trồi lên từ biểu tượng của hành vi tạo 
quả bên ngoài, nó nhập vào đoạn diệt, nibbana, như vậy nó là chuyển 
tánh. 


* 

334. Nó quay đi từ nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là chuyển 
tánh... Nó quay đi từ tuyệt vọng, như vậy nó là chuyển tánh. Nó quay 
đi từ biểu tượng của hành vi tạo quả bên ngoài, như vậy nó là chuyển 
tánh. 

Nó nhập vào không còn nguồn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là 
chuyển tánh... Nó nhập vào không tuyệt vọng, như vậy nó là chuyển 
tánh. Nó nhập vào đoạn diệt, nibbana, như vậy nó là chuyển tánh. 

Sau khi quay đi từ nguồn sanh khỏi của hiện hữu, nó nhập vào 
không còn sanh khởi của hiện hữu, như vậy nó là chuyển tánh ... Sau 
khi quay đi từ tuyệt vọng, nó nhập vào không tuyệt vọng... như vậy 
nó là chuyển tánh. Sau khi quay đi từ biểu tượng của hành vi tạo quả 
bên ngoài, nó nhập vào đoạn diệt, nibbana, như vậy nó là chuyển 
tánh. 


* 

335. Có bao nhiêu ý niệm về chuyển tánh khỏi lên nhờ tĩnh lặng? Có bao 
nhiêu ý niệm về chuyển tánh khỏi lên nhờ quán thực tánh ? 

Có tám ý niệm về chuyển tánh khởi lên nhờ tĩnh lặng. Có mười ý 
niệm về chuyển tánh khởi lên nhờ quán thực tánh. 

336. Tám ý niệm về chuyển tánh khỏi lên nhờ tĩnh lặng là gì ? Để chứng 
sơ thiền, nó vượt qua chưófng ngại, như vậy là chuyển tánh. Để chứng 
nhị thiền... [và cứ thế như ở đ. 326 cho đến]... [68] Để chứng cõi 
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không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức, nó vượt 
qua nhận thức về cõi không có gì, như vậy nó là chuyển tánh. 

Đây là tám ý niệm về chuyển tánh khởi lên nhờ tĩnh lặng. 

337. Mười ý niệm về chuyển tánh khởi lên nhờ quán thực tánh là gì ? Để 
chứng đạo lộ nhập giòng, nó vượt qua nguồn sanh khởi của hiện hữu, 
như vậy nó là chuyển tánh... [và cứ thế như ở đ. 327 cho đến]... tuyệt 
vọng, biểu tượng của hành vi tạo quả bên ngoài, như vậy nó là 
chuyển tánh. Để chứng quả vị nhập giòng, nó vượt qua nguồn sanh 
khởi của hiện hữu, như vậy là chuyển tánh. Để chứng đạo lộ trở lại 
một lần... quả vị trở lại một lần... đạo lộ không trở lại... quả vị không 
trở lại... đạo lộ arahant... <quả vị arahant... sống trú trong trống 
không...> Để chứng <không biểu tượng> nó vượt qua nguồn sanh 
khởi của hiện hữu, tuyệt vọng, biểu tượng của hành vi tạo quả bên 
ngoài, như vậy nó là chuyển tánh. 

Đây là mười loại bình thản trước hành vi tạo quả nhờ quán thực tánh. 

338. Có bao nhiêu ý niệm chuyển tánh thiện? Có bao nhiêu ý niệm 
chuyển tánh bất thiện? Có bao nhiêu ý niệm chuyển tánh bất định 
tính? 

Có mười lăm ý niệm chuyển tánh thiện. Ba ý niệm chuyển tánh bất 
định tính. Không có bao nhiêu ý niệm chuyển tánh bất thiện. 

339. Vật thể và phi vật thể, 

ước nguyện và không ước nguyện, 

Bị kết buộc và không kết buộc, 
trồi lên và không trồi lên. 

Với định, có tám điều kiện, 

Và có mười lãnh vực cho trí, nữa 
Tạo thành mười tám loại của 
Trạng thái chuyển tánh 
Tự chúng làm điều kiện cho 
[Cả] ba loại giải thoát. 

[Nên] người có tuệ đã 

Khiến cho [tất cả] 18 hình thái này xảy ra 

Thuần thục về quay đi 

như thuần thục về trồi lên, và vì thế 

Các quan điểm sai khác kia sẽ không lay chuyển vị ấy. 
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* 

340. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ trồi lên và quay đi từ bên ngoài là chuyển 
tánh.’ [69] 


[ CHliỞNG XI - ĐẠO LỘ ] 


341. Thế nào là tuệ tròi lên và quay đi từ [bên ngoài lãn bên trong] là trí 
về đạo lộ? 

342. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ nhập giòng; 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ (a) trồi lên từ quan điểm sai lạc, và nó 
trồi lên từ nhiễm lậu và từ các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và (b) từ 
bên ngoài, nó trồi lên từ tất cả các biểu tượng; như vậy nên nói: ‘Trí 
về đạo lộ là tuệ trồi lên và quay đi khỏi cả hai bên’. 

Chánh tư duy theo nghĩa hướng tâm trụ vào (a) trồi lên... 

Chánh ngữ theo nghĩa giữ gìn lòi nói (a) trồi lên... 

Chánh hành theo nghĩa nguồn sanh khởi (a) trồi lên... 

Chánh mạng theo nghĩa giữ cho sạch (a) trồi lên... 

Chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực (a) trồi lên... 

Chánh niệm theo nghĩa thiết lập (a) trồi lên... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm (a) trồi lên từ định sai lạc và 
nó trồi lên từ các nhiễm lậu và từ các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và 
(b) từ bên ngoài, nó trồi lên từ tất cả các dấu hiệu; như vậy nên nói; 
‘Trí về đạo lộ là tuệ trồi lên và quay đi khỏi cả hai bên’. 

343. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ trở lại một lần: 

• • • ■ 

Chánh kiến theo nghĩa thấy [70]... chánh định theo nghĩa không phân 
tâm (a) trồi lên từ những kết buộc thô của ham muốn ái dục và của sự 
đối kháng lại, từ những khuynh hướng ngủ ngầm thô của ham muốn 
ái dục và của sự chống đối lại, trồi lên từ những nhiễm lậu và từ các 
tập hợp do nhiễm lậu sanh, và (b) từ bên ngoài, nó trồi lên từ tất cả 
các dấu hiệu*; như vậy nên nói; ‘Trí về đạo lộ là tuệ về trồi lên và 
quay đi từ cả hai bên’. 
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* dấu hiệu là biểu tuợng của năm tập hợp. Đọc Vism. XXIII đ. 
13. 

344. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ không trở lại; 

Chánh kiến theo nghĩa thấy... chánh định theo nghĩa không phân tâm 
(a) trồi lên từ những kết buộc còn sót lại của ham muốn ái dục và của 
sự chống đối, từ những khuynh huớng ngủ ngầm còn xót lại của ham 
muốn ái dục và của sự đối kháng lại, xuất khởi từ những nhiễm lậu và 
từ các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và (b) từ bên ngoài, nó trồi lên từ 
tất cả các dấu hiệu; nhu vậy nên nói: ‘Trí về đạo lộ là tuệ trồi lên và 
quay đi từ cả hai bên’. 

345. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ Arahant: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy... chánh định theo nghĩa không phân tâm 
(a) trồi lên từ ham muốn hiện hữu cõi sắc giới, từ ham muốn hiện hữu 
cõi vô sắc giới, từ ngã mạn, từ dao động, từ vô minh, và (b) từ bên 
ngoài, nó trồi lên từ tất cả các dấu hiệu; nhu vậy nên nói: ‘Trí về đạo 
lộ là tuệ về trồi lên và quay đi từ cả hai bên’. 

346. Vị ấy thiêu đốt (đọc từ PsAlà jhãpetĩ) cái không sanh bằng cái sanh, 
Từ đó jhãna có tên nhu thế 

Nhờ thuần thục về giải thoát jhana 

Các quan điểm sai khác sẽ không lay chuyển vị ấy 

Nếu sau khi định, vị ấy thấy bằng trí trực quán 

và cũng thế, sau trí trực quán, vị ấy tập trung 

Thì quán thực tánh và tĩnh lặng tăng cấp 

Và buộc đều vào nhau 

Thấy hành vi tạo quả là khổ 

và đoạn diệt là lạc 

Tuệ từ hai trồi lên này 

Chạm trạng thái Vô sanh 

vị ấy biết rõ con đuờng giải thoát 

Thuần thục trong khác biệt và nhất điểm 

Khi thuần thục trong hai loại trí ấy 

Các quan điểm sai khác sẽ không lay chuyển vị ấy. 
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347. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ trồi lên và quay đi từ [bên ngoài lẫn bên 
trong] là trí về đạo lộ’. [71] 


[ CHlIỞNG XII - QUẢ VỊ ] 


348. Thế nào là tuệ vè làm lắng dịu n ỗ lực* là trí vè quấì 

* Đọc chú thích ở đ. 27 Luận I về nỗ lực. 

349. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ nhập giòng: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ trồi lên từ quan điểm sai lạc , và nó 
trồi lên từ nhiễm lậu và từ các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và từ bên 
ngoài, nó trồi lên từ tất cả các dấu hiệu. Chánh kiến khởi lên vì sự 
lắng dịu nỗ lực đó: Đây là quả của đạo lộ. 

Chánh tư duy theo nghĩa hưófng tâm trụ vào trồi lên... 

Chánh ngữ theo nghĩa giữ gìn lời nói trồi lên... 

Chánh hành theo nghĩa nguồn sanh khởi trồi lên... 

Chánh mạng theo nghĩa giữ cho sạch trồi lên... 

Chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực trồi lên... 

Chánh niệm theo nghĩa thiết lập trồi lên... 

Chánh định theo nghĩa không tán loạn trồi lên từ định sai lạc và nó 
trồi lên từ các nhiễm lậu và từ các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và từ 
bên ngoài, nó trồi lên từ tất cả các dấu hiệu. Chánh định [72] khởi lên 
vì sự lắng dịu nỗ lực đó: Đây là quả của đạo lộ. 

350. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ trở lại một lần: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy... chánh định theo nghĩa không phân tâm 
trồi lên từ những kết buộc thô của ham muốn ái dục và của sự chống 
đối lại, từ những khuynh hưófng ngủ ngầm thô của ham muốn ái dục 
và của sự chống đối lại, trồi lên từ những nhiễm lậu và từ các tập hợp 
do nhiễm lậu sanh, và từ bên ngoài, nó trồi lên từ tất cả các dấu hiệu. 
Chánh kiến khởi lên vì sự lắng dịu nỗ lực đó: Đây là quả của đạo lộ. 

351. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ không trở lại: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy... chánh định theo nghĩa không phân tâm 
trồi lên từ những kết buộc còn xót lại ham muốn ái dục và của sự 
chống đối lại, từ những khuynh hướng ngủ ngầm còn xót lại của ham 
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muốn ái dục và của sự chống đối lại, nó trồi lên từ những nhiễm lậu 
và từ các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và từ bên ngoài, nó trồi lên từ tất 
cả các dấu hiệu. Chánh kiến khởi lên vì sự lắng dịu nỗ lực đó: Đây là 
quả của đạo lộ. 

352. Vào khoảnh khắc ở đạo lộ Arahant: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy... chánh định theo nghĩa không phân tâm 
trồi lên từ khao khát hiện hữu cõi sắc giới, từ khao khát hiện hữu cõi 
vô sắc giới, từ ngã mạn, từ dao động, từ vô minh, từ khao khát hiện 
hữu trở thành, và từ vô minh, và nó trồi lên từ những nhiễm lậu và từ 
các tập hợp do nhiễm lậu sanh, và từ bên ngoài, nó trồi lên từ tất cả 
các dấu hiệu. Chánh kiến khởi lên vì sự lắng dịu nỗ lực đó; Đây là 
quả của đạo lộ. 

* 

353. Trí theo nghĩa điều đuợc biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Nhu vậy nên nói; ‘Tuệ về lắng dịu nỗ lực là trí về quả’. 

[ CHliỞNG XIII - GIẢI THOÁT ] 

354. Thế nào là tuệ quán bất toàn bị cất bỏ là trí về giải thoát ? 

355. Đến giai đoạn đạo lộ nhập giòng, các bất toàn sau đây bị cắt bỏ hẳn 
trong tâm nguời tu tập: 

1. quan điểm [sai lạc] cho ngã* truờng tồn 

* sakkãỵaditthi 

2. hoài nghi, 

3. diễn giải sai về giới và nghi lễ, 

i. khuynh huớng tiềm ẩn đến quan điểm [sai lạc] 

ii. khuynh huớng tiềm ẩn đến hoài nghi 

Tâm đã đuợc giải thoát, hoàn toàn giải thoát khỏi năm bất toàn này 
với các hình thái ám ảnh của chúng. [73] 

Trí theo nghĩa giải thoát khỏi các bất toàn và tuệ theo nghĩa hành vi 
hiểu biết đó. Nhu vậy nên nói; ‘tuệ quán bất toàn bị cắt bỏ là trí về 
giải thoát’. 
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356. Đến giai đoạn đạo lộ trở lại một lần, các bất toàn sau đây hoàn toàn 
bị cắt bỏ trong tâm người tu tập: 

4. kết buộc thô của ham muốn ái dục, 

5. kết buộc thô của sự chống đối lại, 

iii. khuynh hướng ngủ ngầm thô của ham muốn ái dục và 

iv. khuynh hướng ngủ ngầm thô của sự chống đối lại, 

Tâm đã được giải thoát, hoàn toàn giải thoát khỏi bốn bất toàn này 
với các hình thái ám ảnh của chúng. 

Trí theo nghĩa giải thoát khỏi các bất toàn và tuệ theo nghĩa hành vi 
hiểu biết đó. Như vậy nên nói; ‘tuệ quán bất toàn bị cắt bỏ là trí về 
giải thoát’. 

357. Đến giai đoạn đạo lộ không trở lại, các bất toàn sau hoàn toàn bị cắt 
bỏ trong tâm người tu tập: 

4. kết buộc còn xót lại của ham muốn ái dục, 

• • • ' 

5. kết buộc còn xót lại của sự chống đối lại, 

iii. khuynh hướng ngủ ngầm còn xót lại của ham muốn ái dục 

iv. khuynh hướng ngủ ngầm còn xót lại của sự chống đối lại, 

Tâm đã được giải thoát, hoàn toàn giải thoát khỏi bốn bất toàn này 
với các hình thái ám ảnh của chúng. 

Trí theo nghĩa giải thoát khỏi các bất toàn và tuệ theo nghĩa hành vi 
hiểu biết đó. Như vậy nên nói; ‘tuệ quán bất toàn bị cắt bỏ là trí về 
giải thoát’. 

358. Đến giai đoạn đạo lộ arahant, các bất toàn sau đây hoàn toàn bị cắt 
bỏ trong tâm người tu tập: 

6. khao khát [hiện hữu] cõi sắc giới, 

7. khao khát [hiện hữu] cõi vô sắc giới, 

8. ngã mạn, 

9. dao động, 

10. vô minh, 

V. khuynh hướng ngã mạn ngủ ngầm 

vi. khuynh hướng khao khát hiện hữu ngủ ngầm 

vii. khuynh hướng vô minh ngủ ngầm 
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Tâm đã được giải thoát, hoàn toàn giải thoát khỏi tám bất toàn này 
với các hình thái ám ảnh của chúng. 

Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ quán bất toàn bị cắt bỏ là trí về giải thoát’. 

[ CHlIỞNG XIV - DUYỆT XÉT ] 

359. Thế nào là tuệ quán thực tánh cấc hiện tượng đạt được lúc đó là trí 
duyệt xét? 

360. ở khoảnh khắc đạo lộ nhập giòng: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ đạt được lúc đó, chánh tư duy theo 
nghĩa hướng tâm trụ vào đạt được lúc đó, chánh ngữ theo nghĩa giữ 
gìn lời nói..., chánh hành theo nghĩa nguồn sanh khởi..., [74] chánh 
mạng theo nghĩa giữ cho sạch..., chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực..., 
chánh niệm theo nghĩa thiết lập..., chánh định theo nghĩa không phân 
tâm đạt được lúc đó; yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm theo nghĩa 
thiết lập đạt được lúc đó, yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thực 
theo nghĩa tìm hiểu..., yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn theo 
nghĩa nỗ lực..., yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ theo nghĩa chan 
hòa..., yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng theo nghĩa an tịnh..., 
yếu tố tạo thành giác ngộ của định theo nghĩa không phân tâm..., yếu 
tố tạo thành giác ngộ của bình thản theo nghĩa tư duy đạt được lúc 
đó; 

tín lực theo nghĩa không lay chuyển vì không tin đạt được lúc đó; tấn 
lực theo nghĩa không lay chuyển vì lười biếng..., niệm lực theo nghĩa 
không lay chuyển vì xao lãng..., định lực theo nghĩa không lay 
chuyển vì dao động..., tuệ lực theo nghĩa không lay chuyển vì vô 
minh đạt được lúc đó; 

năng lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa cả quyết đạt được lúc đó; 
năng lực gây ảnh hưởng của tinh tấn ..., năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm theo nghĩa thiết lập..., năng lực gây ảnh hưởng của định theo 
nghĩa không phân tâm..., năng lực gây ảnh hưởng của tuệ theo nghĩa 
đạt được lúc đó; 
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các năng lực gây ảnh hưởng theo nghĩa ưu thắng đạt được lúc đó; các 
lực theo nghĩa không lay chuyểncác yếu tố tạo thành giác ngộ 
theo nghĩa lối thoát..., đạo lộ theo nghĩa nguyên nhân..., nền tảng 
của quán niệm theo nghĩa thiết lập ..., nỗ lực chân chánh theo nghĩa 
tinh tấn..., nền tảng của thần thông theo nghĩa thành tựu ..., các Sự 
thực theo nghĩa như thực (chân thực) đạt được lúc đó; 
tĩnh lặng theo nghĩa không phân tâm đạt được lúc đó; quán thực tánh 
theo nghĩa quán tưởng..., tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa tác 
dụng duy nhất..., sóng đôi theo nghĩa không vượt quá nhau đạt được 
lúc đó; 

thanh lọc giói theo nghĩa chế ngự đạt được lúc đó; thanh lọc tâm theo 
nghĩa không phân tâm..., thanh lọc quan điểm theo nghĩa thấy rõ..., 
giải thoát theo nghĩa được tự do..., minh trí theo nghĩa hiểu rõ..., tiêu 
dao theo nghĩa dứt bỏ..., trí hoại diệt theo nghĩa cắt đứt đạt được lúc 
đó; [75] 

theo nghĩa nguồn gốc, hăng hái đạt được lúc đó; theo nghĩa nguồn 
sanh khởi, suy xét...; theo nghĩa phối hợp lại, xúc..., theo nghĩa gặp 
gỡ, cảm nghiệm..., theo nghĩa đi trước, định...; theo nghĩa ưu thắng, 
quán niệm...; theo nghĩa cao cả nhất, tuệ... theo nghĩa cốt lõi (hương 
vị), tiêu dao...; theo nghĩa kết thúc, nibbana trồi lên từ bất tử đạt được 
lúc đó. 

Sau khi trồi lên, vị ấy duyệt xét. Các trạng thái này đạt được lúc đó. 

361. ớ khoảnh khắc quả vị nhập giòng: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ đạt được lúc đó, chánh tư duy... [và cứ 
thế như ở đ. 360 cho đến]..., tiêu dao theo nghĩa dứt bỏ..., trí về không 
sanh khởi theo nghĩa lắng dịu đạt được lúc đó; ước muốn theo nghĩa 
nguồn gốc đạt được lúc đó; suy xét... [và cứ thế như ở đ. 360 cho 
đến]..., nibbana, trồi lên từ bất tử theo nghĩa kết thúc, đạt được lúc đó. 
Sau khi trồi lên, vị ấy duyệt xét. Các trạng thái này lúc đó khởi lên. 

362. ở khoảnh khắc đạo lộ trở lại một lần: 

... [như ở đ. 360 cho đến]... 

363. ớ khoảnh khắc quả vị trở lại một lần: 

... [như ở đ. 361 cho đến]..., 

364. ở khoảnh khắc đạo lộ không trở lại: 

... [như ở đ. 360 cho đến]... 

365. ớ khoảnh khắc quả vị không trở lại: 
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... [nhưởđ. 361 cho đến]..., 

366. ớ khoảnh khắc đạo lộ arahant: 

... [như ở đ. 360 cho đến]... 

367. ớ khoảnh khắc quả vị arahant: 

Chánh kiến... [và cứ thế như ở đ. 361 cho đến]..., [76] nibbana trồi 
lên từ bất tử theo nghĩa chấm dứt, đạt được lúc đó. 

Sau khi trồi lên, vị ấy duyệt xét. Các trạng thái này đạt được lúc đó. 

* 

368. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ quán thực tánh của hiện tượng đạt được lúc 
đó là trí duyệt xét’. 

[ CHƯỞNG XV - XÁC ĐỊNH CÁC GIÁC QUAN ] 

369. Thế nào là tuệ xác định các giác quan là trí về khác biệt trong căn 

cứ vật thể? 

0 

370. Hành giả xác định các giác quan như thế nào ? 

Vị ấy xác định mắt, vị ấy xác định tai,... mũi... lưỡi... thân... vị ấy xác 
định ý. 

371. Hành giả xác định mắt như thế nào ? (Cf. đ 287). 

Vị ấy xác định như vầy; Mắt do vô minh tạo ra. Mắt do thèm khát tạo 
ra... Mắt do hành động tạo ra... Mắt do dưỡng tố tạo ra... Mắt được 
tạo ra do [bám níu] từ bốn yếu tố chính... Mắt được khởi lên... Vị ấy 
xác định như vầy; Mắt đã được tạo ra. Vị ấy xác định như vầy: Mắt, 
trước không có, đã được tạo ra, sẽ không hiện hữu. Vị ấy xác định mắt 
có không gian hữu hạn. Vị ấy xác định như vầy: Mắt là vô thường, do 
điều kiện tạo nên, sanh khởi do tùy thuộc, chịu hủy diệt, chịu diệt 
mất, chịu tàn tạ, chịu diệt tận. Vị ấy xác định mắt vô thường, chứ 
không tồn tại lâu dài; vị ấy xác định mắt là khổ đau, chứ không phải 
vui sướng; vị ấy xác định nó không phải là ngã, chứ không xác định 
là ngã; vị ấy trở nên nhàm chán, không lấy làm ưa thích; làm cho lòng 
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tham phai nhạt đi, [77] vị ấy không khêu gợi nó; vị ấy làm cho diệt 
tận, chứ không sanh khởi; vị ấy buông bỏ, chứ không nắm giữ. Xác 
định là vô thường, vị ấy từ bỏ quan niệm về trường tồn; xác định là 
khổ đau, vị ấy từ bỏ quan niệm về vui sưófng; xác định không phải là 
ngã, vị ấy từ bỏ quan niệm về ngã; trở nên nhàm chán, vị ấy từ bỏ 
thích thú; tạo nên phai nhạt, vị ấy từ bỏ ham muốn; tạo nên diệt tận, 
vị ấy từ bỏ nguồn sanh khởi; buông bỏ, vị ấy từ bỏ bám giữ. Hành giả 
xác định mắt như thế đấy. 

372. Hành giả xác định tai như thế nào ? 

... [nhưởđ. 371]... 

373. Hành giả xác định mũi như thế nào ? 

... [nhưởđ. 371]... 

374. Hành giả xác định lưõi như thế nào ? 

... [nhưởđ. 371]... 

375. Hành giả xác định thân như thế nào ? 

... [nhưởđ. 371]... 

376. Hành giả xác định ý như thế nào ? 

... [như ở đ. 371]... Hành giả xác định ý như thế đấy. 

* 

377. Vị đó xác định các ý niệm như thế ấy. Trí theo nghĩa điều được biết 
tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ xác 
định các giác quan là trí về khác biệt trong căn cứ vật thể’. 

[ CHUỒNG XVI - XÁC ĐỊNH Đổl TUỘNG 

BÊN NGOẢl ] 

378. Thế nào là tuệ xác định « đối tượng» bên ngoài là tií về sự khác 
biệt trong lãnh vực [căn cứ vật thể]? 

379. Hành giả xác định các «đối tượng» bên ngoài như thế nào ? 

Vị ấy xác định vật hữu hình bên ngoài, vị ấy xác định âm thanh... 
mùi... vị... vật xúc chạm được bên ngoài. 
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380. Hành giả xác định vật hữu hình bên ngoài như thế nào ? 

Vị ấy xác định như vầy: Vật hữu hình do vô minh tạo ra. Vị ấy ... [và 
cứ thế như ở đ. 371 cho đến]... [78] ... buông bỏ, vị ấy từ bỏ bám giữ. 
Hành giả xác định vật hữu hình bên ngoài như thế đấy. 

381-385. Hành giả xác đ ị nh âm thanh bên ngoài... [và cứ thế như ở đ. 372- 
376 cho đến]... Hành giả xác định các đối tượng bên ngoài như thế 
đấy. 

386. [Hành giả xác định các đối tượng bên ngoài như thế đấy]. Trí theo 
nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết đó. Như 
vậy nên nói: ‘Tuệ xác định đối tượng bên ngoài là trí về sự khác biệt 
trong lãnh vực [căn cứ vật thể]’. [79] 

[ CHliỞNG XVII - HÀNH xủ ] 

387. Thế nào là tuệ xác định hành xử là trí biết sự khác biệt trong hành 
xử? 

388. Hành xử có ba loại: hành xử của tâm, hành xử của si mê, hành xử của 
trí. 

389. Hành xử của tâm là gì ? 

Hành vi hưóưg sự chú ý bất định theo chức năng của tâm để thấy các 
đối tượng hữu hình là hành xử của tâm. Nghĩa của nhận biết từ mắt 
thấy đối tượng hữu hình là hành xử của tâm. Kết quả từ đó là yếu tố ý 
[xảy ra] là hành vi hướng đến [đối tượng] vì các đối tượng hữu hình 
đã được nhìn thấy là hành xử của tâm. Kết quả từ đó là yếu tố nhận 
biết từ ý [xảy ra] vì hướng đến đối tượng hữu hình là hành xử của 
tâm. 

Hành vi hưóưg sự chú ý bất định theo chức năng của tâm để nghe âm 
thanh là hành xử của tâm. Nghĩa của nhận biết từ tai nghe âm thanh là 
hành xử của tâm... [và cứ thế như trên]... 

Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm để ngửi 

mùi... 

Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm để nếm vị... 
Hành vi hưóưg sự chú ý bất định theo chức năng của tâm để xúc 
cham vât sờ mó đươc... 
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Hành vi hưófng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm để nhận biết 
các đối tượng tâm ý là hành xử của tâm. Nghĩa của nhận biết về các 
đối tượng tâm ý như là nhận biết từ ý là hành xử của tâm. Kết quả từ 
đó là yếu tố ý [xảy ra] như là hành vi hướng đến [đối tượng] vì các 
đối tượng tâm ý đã được nhận biêt là hành xử của tâm. Kết quả từ đó 
là yếu tố nhận biết từ ý [xảy ra] vì hướng đến đối tượng là hành xử 
của tâm. [80] 

390. Hành xử của tâm: theo nghĩa nào ? 

Tâm hành xử không có tham: đây là hành xử của tâm. Tâm hành xử 
không có sân: đây là hành xử của tâm. Tâm hành xử không có si:... 
Tâm hành xử không có ngã mạn (tự hào):... Tâm hành xử không có 
quan điểm [sai lạc];... Tâm hành xử không có dao động:... Tâm hành 
xử không có nghi hoặc:... Tâm hành xử không có khuynh hướng ngủ 
ngầm:... Tâm hành xử không liên kết với tham;... Tâm hành xử 
không liên kết với sân:... Tâm hành xử không liên kết với si:... Tâm 
hành xử không liên kết với ngã mạn (tự hào):... Tâm hành xử không 
liên kết với quan điểm [sai lạc];... Tâm hành xử không liên kết với 
dao động: ... Tâm hành xử không liên kết vói nghi hoặc:... Tâm hành 
xử không liên kết với khuynh hướng ngủ ngầm :... Tâm hành xử 
không liên kết vói hành vi thiện;... Tâm hành xử không liên kết với 
hành vi bất thiện;... Tâm hành xử không liên kết với hành vi có thể 
khiển trách được:... Tâm hành xử không liên kết vói hành vi không 
thể khiển trách được:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi đen 
tối:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi minh bạch:... Tâm 
hành xử không liên kết vói hành vi tạo an vui:... Tâm hành xử không 
liên kết với hành vi tạo khổ đau :... Tâm hành xử không liên kết với 
hành vi hưởng quả an vui:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi 
chịu quả khổ đau:... Tâm hành xử đến cái gì được nhận biết [đối 
tượng]: Đây là hành xử của tâm. Hành xử của tâm ấy là như thế; đây 
là một loại hành xử của tâm. Tâm này trong sạch tự bản chất theo 
nghĩa không có nhiễm lậu: đây là một loại hành xử của tâm. 

Đấy là hành xử của tâm. 


* 


391. Hành xử của si mê là gì ? 



Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự thúc 
đẩy của tham đắm đến các đối tượng hữu hình khả ý là hành xử của 
tâm: hành vi thúc đẩy ấy của tham là hành vi của si mê. Hành vi 
hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự thúc đẩy của 
sân đến các đối tượng hữu hình bất khả ý là hành xử của tâm: hành vi 
thúc đẩy ấy của sân là hành vi của si mê. Hành vi hưófng sự chú ý bất 
định theo chức năng của tâm vì sự thúc đẩy của si đến các đối tượng 
không hẳn tạo [tham hay sân] là hành xử của tâm; hành vi thúc đẩy 
ấy của si là hành vi của si mê. Hành vi hướng sự chú ý bất định theo 
chức năng của tâm vì sự thúc đẩy của ngã mạn như là trói buộc là 
hành xử của tâm; hành vi thúc đẩy ấy của ngã mạn là hành vi của si 
mê. Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự 
thúc đẩy của quan điểm [sai lạc] như diễn giải sai lạc [81] là hành xử 
của tâm: hành vi thúc đẩy ấy của quan điểm [sai lạc] là hành vi của si 
mê. Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự 
thúc đẩy của dao động như tán loạn là hành xử của tâm: hành vi thúc 
đẩy ấy của dao động là hành vi của si mê. Hành vi hướng sự chú ý bất 
định theo chức năng của tâm vì sự thúc đẩy của nghi hoặc như không 
kết luận dứt khoát là hành xử của tâm; hành vi thúc đẩy ấy của nghi 
hoặc là hành vi của si mê. Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức 
năng của tâm vì sự thúc đẩy của khuynh hướng ngủ ngầm như thói 
quen lâu đời khó thay đổi là hành xử của tâm: hành vi thúc đẩy ấy của 
khuynh hướng ngủ ngầm là hành vi của si mê. 

Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự thúc 
đẩy của tham đắm các âm thanh là hành xử của tâm: hành vi thúc 
đẩy ấy của tham là hành vi của si mê. Hành vi... [và cứ thế như trên]... 
tham đắm mùi... 

... tham đắm vị... 

... tham đắm vật xúc chạm được... 

• • • 

Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự thúc 
đẩy của tham đắm các đối tượng tâm ý là hành xử của tâm; hành vi 
thúc đẩy ấy của tham là hành vi của si mê. Hành vi... [và cứ thế như 
trên]... Hành vi hưófng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm vì sự 
thúc đẩy của khuynh hướng ngủ ngầm là hành xử của tâm: hành vi 
thúc đẩy ấy của khuynh hướng ngủ ngầm là hành vi của si mê. 

392. Hành xử của si mê: hành xử của si mê theo nghĩa nào ? 
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Tâm hành xử với tham: Đây là hành xử si mê của tâm. Tâm hành xử 
với sân; Đây là hành xử si mê của tâm. Tâm hành xử với si; Đây là 
hành xử si mê của tâm. Tâm hành xử với ngã mạn: Đây là hành xử si 
mê của tâm. Tâm hành xử với quan điểm [sai lạc]:... Tâm hành xử với 
dao động... Tâm hành xử vód nghi hoặc... Tâm hành xử với khuynh 
hưóng ngủ ngầm:... Tâm hành xử liên kết với tham:... Tâm hành xử 
liên kết với sân;... Tâm hành xử liên kết với si;... Tâm hành xử liên 
kết với ngã mạn;... Tâm hành xử liên kết với quan điểm [sai lạc]:... 
[82] Tâm hành xử liên kết với dao động;... Tâm hành xử liên kết với 
nghi hoặc:... Tâm hành xử liên kết với khuynh hưóng ngủ ngầm;... 
Tâm hành xử không liên kết với hành vi thiện:... Tâm hành xử liên 
kết với hành vi bất thiện:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi 
không thể khiển trách được: ... Tâm hành xử liên kết với hành vi đen 
tối:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi minh bạch:... 

Tâm hành xử không liên kết với hành vi tạo an vui:... Tâm hành xử 
liên kết với hành vi tạo khổ đau;... Tâm hành xử không liên kết với 
hành vi hưởng quả an vui;... Tâm hành xử liên kết với hành vi chịu 
quả khổ đau;... Tâm hành xử đến cái gì chưa biết; đây là hành xử của 
si mê. Hành xử của si mê ấy là như thế: đây là một loại hành xử của si 
mê. 

Đây là hành xử của si mê. 


* 


393. Hành xử của trí là gì ? 

Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của tâm với mục 
đích quán vô thường là hành xử của tâm: sự quán vô thường ấy là 
hành xử của trí. Hành vi hướng sự chú ý bất định theo chức năng của 
tâm với mục đích quán khổ đau... với mục đích quán không phải là 
ngã... với mục đích quán nhàm chán... với mục đích quán hết ham 
muốn... với mục đích quán đoạn diệt... với mục đích quán buông 
bỏ... với mục đích quán hủy diệt... với mục đích quán diệt... với mục 
đích quán biến đổi... với mục đích quán không dấu hiệu... với mục 
đích quán không ước nguyện... với mục đích quán trống không... với 
mục đích quán thực tánh chiếu rọi vào các hiện tượng là tuệ tăng 
thượng... với mục đích thấy biết đúng như thật... với mục đích quán 
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hiểm nguy... với mục đích quán tư duy là hành xử của tâm: hành vi 
quán tư duy ấy là hành xử của trí. Hành vi hướng sự chú ý bất định 
theo chức năng của tâm với mục đích quán quay đi là hành xử của 
tâm: sự quán quay đi ấy là hành xử của trí. Đạo lộ nhập giòng là hành 
xử của trí. Quả vị nhập giòng... Đạo lộ trở lại một lần là hành xử của 
trí. Quả vị trở lại một lần... Đạo lộ không trở lại là hành xử của trí. 
Quả vị không trở lại... Đạo lộ arahant là hành xử của trí. Quả vị 
arahant là hành xử của trí. 

394. Hành xử của trí; hành xử của trí theo nghĩa nào ? 

Tâm hành xử không có tham: đây là hành xử của trí. Tâm hành xử 
không có sân:... Tâm hành xử không có si:... Tâm hành xử không có 
ngã mạn:... [83] Tâm hành xử không có quan điểm [sai lạc]:... Tâm 
hành xử không có dao động:... Tâm hành xử không có nghi hoặc:... 
Tâm hành xử không có khuynh hướng ngủ ngầm:... Tâm hành xử 
không liên kết với tham:... Tâm hành xử không liên kết với sân;... 
Tâm hành xử không liên kết với si:... Tâm hành xử không liên kết 
với ngã mạn:... Tâm hành xử không liên kết với quan điểm [sai 
lạc]:... Tâm hành xử không liên kết với dao động:... Tâm hành xử 
không liên kết vói nghi hoặc:... Tâm hành xử không liên kết với 
khuynh hướng ngủ ngầm:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi 
thiện:... Tâm hành xử không liên kết với hành vi bất thiện:... Tâm 
hành xử không liên kết với hành vi có thể khiển trách được :... Tâm 
hành xử liên kết với hành vi không thể khiển trách được :... Tâm hành 
xử không liên kết với hành vi đen tối;... Tâm hành xử liên kết với 
hành vi minh bạch:... Tâm hành xử liên kết với hành vi tạo an vui:... 
Tâm hành xử không liên kết với hành vi tạo khổ đau :... Tâm hành xử 
liên kết vói hành vi hưởng quả an vui:... Tâm hành xử không liên kết 
vói hành vi chịu quả khổ đau:... Tâm hành xử đến cái gì được nhận 
biết: Đây là hành xử của trí. Hành xử si mê ấy là như thế; đây là một 
loại hành xử của trí. 

Đây là hành xử của trí. 

395. Hành xử của tâm là một, hành xử của si mê là một điều khác, hành 
xử của trí là một điều khác nữa. 
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Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 

đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ xác định hành xử là trí về sự khác biệt 

• «/ • • » • 

trong hành xử’. 




[ CHliỞNG XVIII - CẢNH GIỎI ] 

396. Thế nào là tuệ xắc đị nh bốn cõi là trí về sự khác biệt trong cảnh 
giới? 

397. Có bốn cảnh giới; dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cõi không được kể 
đến. 

398. Cõi dục giới là gì? (đọc Dhs 1280) 

Kể từ địa ngục Avĩci phía dưới cho đến cảnh giới chư thiên 
Paranimmitavasavatti^hídi trên, các tập hợp, các yếu tố, các nền tảng, 
vật thể, cảm nghiệm, nhận thức, tạo lập tâm trạng và thức hiện hữu 
trong khoảng cách này, có giới vức của chúng ở đây, được tính kể ở 
đây: đây là cõi dục giới. 

399. Cõi sắc giới là gì? [84] (đọc Dhs 1282) 

Kể từ Thế giới Brahmã phía dưới cho đến cảnh giới chư thiên 
Akanittha phía trên, các trạng thái tâm và tâm phụ tùy trong người đã 
chứng [cảnh giới đó nhờ thiền định] hay người đã được tái sanh [ở đó] 
hay vị [như arahant] đang trú [ở đó] trong an lạc ở ngay đây và ngay 
bây giờ, thuộc các trạng thái có giới vức của chúng ở đây, được tính 
kể ở đây: đây là cõi sắc giới. 

400. Cõi vô sắc giới là gì? (đọc Dhs 1284) 

Kể từ chư thiên cõi không gian vô biên phía dưới cho đến cảnh giới 
chư thiên cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức phía trên, các trạng thái tâm và tâm phụ tùy trong người đã 
chứng hay đã được tái sanh hay đang trú trong an lạc ở ngay đây và 
ngay bây giờ, thuộc các trạng thái có giới vức của chúng ở đây, được 
tính kể ở đây: đây là cõi vô sắc giới. 

401. Cõi không được tính kể đến là gì? (đọc Dhs 1291) 
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Các đạo lộ và quả vị của các đạo lộ không được tính kể đến và các 
trạng thái không được tạo thành; đây là cảnh giới không được tính kể 
đến.* 

Đây là bốn cảnh giới. 

* apariyãpannã (không được tính kể đến, đứng riêng ngoài), đó 
là; 4 đạo lộ, 4 quả vị và niết bàn. Đọc Dhs. đoạn 583, 992, 
1287ff. 


* 

402. Bốn cảnh giới khác: bốn nền tảng của quán niệm, bốn chánh tinh tấn, 
bốn nền tảng của thần thông (con đường đưa đến năng lực), bốn 
jhãnas, bốn trạng thái vô lượng, bốn chứng đạt cõi vô sắc giới, bốn vô 
ngại giải, bốn loại tiến triển (D iii 228), bốn đối tượng phụ trợ (Vbh 
332), bốn truyền thống của Bậc Thánh (D iii 224)*, bốn giềng mối 
gìn giữ (D iii 232)^*, bốn điềm lành (A ii 32)^*, bốn bước của Giáo 
Pháp chân chánh (A ii 29)"^*. 

Đây là [mỗi một cho] bốn cảnh giới. 

* ariyavarìisã {thánh chủng): hài lòng với bất cứ tấm y cũ nào, 
hài lòng với bất cứ thực phẩm cúng dường nào, hài lòng với bất 
cứ chỗ ở nào, thích và hoan hỉ trong việc từ bỏ & trong tu tập. 
Đọc thêm Aii 27. 

^* sahgaha-vatthũni: bố thí, nói lời hòa nhã, làm điều ích lợi, 
không thiên vị. Đọc thêm Aii 32, D iii 152. 

^* là; sống noi thích hợp, giao kết với bậc Thánh, tự biết mình 
(đọc D iii 254), đã làm phước từ trước. 

"^* là; không tham, không sân, chánh niệm, chánh định. 

* 

403. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 

đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ xác định bốn cõi là trí về sự khác biệt 

• «/ • • » • 

trong cảnh giới’. 
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[ CHlIỞNG XIX - CÁC Ý NIỆM ] 

404. Thế nào là tuệ xác định chín ý niệm là trí biết sự khác biệt giữa các 
ý niệm? 

405. Hành giả xác định các ý niệm như thế nào ? 

Vị ấy xác định các ý niệm cõi dục giới là thiện, vị ấy xác định các ý 
niệm cõi dục giới bất thiện, vị ấy xác định các ý niệm cõi dục giới bất 
định. 

Vị ấy xác định các ý niệm cõi sắc giới là thiện, vị ấy xác định các ý 
niệm đó bất định. 

Vị ấy xác định các ý niệm cõi vô sắc giới là thiện, vị ấy xác định các 
ý niệm vô sắc giới ấy bất định. 

Vị ấy xác định các ý niệm không được kể đến là thiện, vị ấy xác định 
các ý niệm không được kể đến ấy bất định. [85] 

406. Vị ấy xác định các ý niệm cõi dục giới là thiện, vị ấy xác định các ý 
niệm cõi dục giới bất thiện, vị ấy xác định các ý niệm cõi dục giới 
bất định như thế nào? 

Vị ấy xác định mười lộ trình của nghiệp là thiện , vị ấy xác định mười 
lộ trình của nghiệp là bất thiện. Vị ấy xác định [tâm] cõi sắc thể và 
[tâm] quả của hành động và [tâm] duy tác là bất định . Đây là cách vị 
ấy xác định các ý niệm cõi dục giới là thiện, vị ấy xác định các ý 
niệm cõi dục giới bất thiện, vị ấy xác định các ý niệm cõi dục giới 
bất định. 

Vị ấy xác định các ý niệm cõi sắc giới là thiện, xác định các ý niệm 
cõi sắc giới bất định như thế nào? 

Vị ấy xác định bốn jhãnas là thiện cho các vị ‘an cư lập nghiệp’ ở đây 
[nhờ tái sanh trong cõi dục giới], vị ấy xác định bốn jhãnas là bất 
định cho các vị tái sanh ở đấy [trong cõi vô sắc giới] . Đây là cách vị 
ấy xác định các ý niệm cõi sắc giới là thiện, xác định các ý niệm cõi 
sắc giới bất định. 

Vị ấy xác định các ý niệm cõi vô sắc giới là thiện, xác định các ý 
niệm cõi vô sắc giới là bất định như thế nào? 

Vị ấy xác định bốn thành tựu ở cõi vô sắc giới là thiện cho các vị ‘an 
cư lập nghiệp’ ở đây, vị ấy xác định bốn thành tựu ở cõi vô sắc giới 
là bất định cho các vị tái sanh ở đấy . Đây là cách vị ấy xác định các 
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ý niệm cõi vô sắc giói là thiện, xác định các ý niệm cõi vô sắc giới 
là bất định. 

Vị ấy xác định các ý niệm không được tính kể đến là thiện, xác định 
các ý niệm không được tính kể đến là bất định như thế nào? 

Vị ấy xác định bốn đạo lộ là thiện. Vị ấy xác định bốn quả vị sa môn 
và nibbana là bất định. Đây là cách vị ấy xác định các ý niệm không 
được tính kể đến là thiện, xác định các ý niệm không được tính kể 
đến bất định. 

Đây là cách vị ấy xác định các ý niệm. 

* 

407. Chín trạng thái bắt nguồn từ hân hoan : Khi hành giả chú ý [đến đối 
tượng] là vô thường, hân hoan khỏi lên trong vị ấy; khi vị ấy hân 
hoan, hỉ lạc khỏi lên trong vị ấy; khi tâm hỉ lạc, thân* của vị ấy trở 
nên thư thái; khi thân thư thái «tâm của» vị ấy cảm thấy dễ chịu; 
khi cảm thấy dễ chịu, tâm của vị ấy được định; khi tâm định, vị ấy 
thấy và biết đúng như thật; khi thấy và biết đúng như thật vị ấy trở 
nên nhàm chán; khi trở nên nhàm chán, lòng tham của vị ấy phai 
nhạt. Với lòng tham phai nhạt, vị ấy được giải thoát. Khi vị ấy chú ý 
[đến đối tượng] là khổ... Khi vị ấy chú ý [đối tượng] là không phải là 
ngã ... với lòng tham phai nhạt, vị ấy được giải thoát. 

* kãya: theo Rhys Davids, thân ở đây là nãma-kãya, thân tâm 
thức. Đọc M. Walshe, The LongDiscourses of the Buddha, chú 
thích 1079, 1155 trang 618, 619, 624. 

408. Khi vị ấy thấy vật thể là vô thường, hân hoan khởi lên trong vị ấy... 
Khi vị ấy thấy cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức là 
vô thường... là khổ... là không phải là ngã, hân hoan khởi lên trong vị 
ấy; ... Với lòng tham phai nhạt, vị ấy được giải thoát. 

Khi vị ấy thấy mắt là vô thường, hân hoan... [và cứ thế lập lại như ở đ. 
407 cho các ý niệm còn lại của 201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho 
đến]... Khi vị ấy thấy già và chết là [86] vô thường, hân hoan ... Với 
lòng tham phai nhạt, vị ấy được giải thoát. 

Đây là chín trạng thái bắt nguồn từ hân hoan. 
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409. Chín trạng thái bắt nguồn từ suy xét kỹ lưỡng* [đối tượng] là vô 
thường, hân hoan khởi lên trong vị ấy; khi vị ấy hân hoan, hỉ khởi lên 
trong vị ấy; khi cảm nhận hỉ, thân của vị ấy trở nên thư thái; khi thân 
thư thái, vị ấy cảm thấy dễ chịu; khi cảm thấy dễ chịu, tâm của vị ấy 
được định; khi tâm định, vị ấy hiểu đúng như thật: ‘Đây là khổ’, vị ấy 
hiểu đúng như thật: ‘Đây là nguồn gốc của khổ’, vị ấy hiểu đúng như 
thật: ‘Đây là sự diệt khổ’, vị ấy hiểu đúng như thật; ‘Đây là con 
đường đưa đến diệt khổ’. Khi vị ấy suy xét kỹ lưỡng [đối tượng] là 
khổ... Khi vị ấy suy xét kỹ lưỡng [đối tượng] là không phải là ngã ... 
hân hoan khởi lên trong vị ấy; ... vị ấy hiểu đúng như thật; ‘Đây là 
con đường đưa đến diệt khổ ’. 

* yoniso manasikãra: suy xét kỹ lưỡng theo nghĩa suy nghĩ phù 
hợp với sự thực, phù hợp với tinh thần phát sanh do tùy thuộc 
ipaticcasamuppãda) nói ở M hi 142; s ii 105. Nó là cội nguồn 
của giải thoát. Đọc Nãạamoli, The Guide, PTS [Oxford, 1977], 
chú thích 46/2 trang 17. 

Trái lại là ayoniso manasikãra, suy xét không đúng với sự thực. 
MA nói nó là cội nguồn của điên đảo, dẫn đến quan điểm sai 
lạc, khổ đau như ở M i 7. Đọc Nãnamoli và Bhikkhu Bodhi, 
sđd, chú thích 33, trang 1169. 

410. Khi vị ấy thấy vật thể là vô thường, hân hoan khởi lên trong vị ấy... 
Khi vị ấy thấy cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức là 
vô thưòng... là khổ... là không phải là ngã , hân hoan khởi lên trong 
vị ấy; ... vị ấy hiểu đúng như thật; ‘Đây là con đường đưa đến diệt 
khổ. 

Khi vị ấy thấy mắt là vô thường, hân hoan... [và cứ thế lập lại như ở đ. 
409 cho các ý niệm còn lại của 201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho 
đến]... Khi vị ấy thấy già và chết là vô thường, hân hoan ... vị ấy hiểu 
đúng như thật ‘Đây là con đường [87] đưa đến diệt khổ’. 

Đây là chín trạng thái bắt nguồn suy xét kỹ lưỡng. 

* 


411. Chín loại khác biệt. (D hi 289; cf. đ. 89) 
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Vì có khác biệt về yếu tố*, nên khác biệt về xúc khởi lên. Vì có khác 
biệt về xúc, nên khác biệt về cảm giác khởi lên. Vì có khác biệt về 
cảm giác, nên khác biệt về nhận thức khởi lên. Vì có khác biệt về 
nhận thức, nên khác biệt về tư duy khởi lên. Vì có khác biệt về tư 
duy, nên khác biệt về ước muốn khởi lên. Vì có khác biệt về ước 
muốn, nên khác biệt về ám ảnh^* khởi lên. Vì có khác biệt về ám 
ảnh, nên khác biệt về tìm cầu khởi lên. Vì có khác biệt về tìm cầu, 
nên khác biệt về lợi lộc khởi lên. 

* khác biệt về yếu tố là khác biệt về bản chất nội tại [bản chất 
‘trống không’ và ‘không phải là sanh linh’] của các hiện tượng. 
Đọc Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha, 
Vol. I, [Wisdom Publications, Boston, 2000], chú thích 223, 
trang 788. Đọc thêm Dhãtusarìiỵutta s. ii 140 ff. 

^* ám ảnh [pariỊãha] dịch theo Maurice Walshe, sđd, trang 521. 
Nđ. cơn sốt nhiễm lậu. 

Đây là chín loại khác biệt. 


* 

412. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ xác định chín ý niệm là trí biết sự khác 
biệt giữa các ý niệm’. 


[ CHliỞNG XX-XXIV. - TRÍ TRlỊC CHỦNG ] 

413. Thế nào là: (XX) tuệ vốn là trí trực chứng là trí về điều được biết 
tới? (XXI) tuệ vốn là hiểu biết trọn vẹn là trí theo nghĩa thẩm định 
(tìm hiểu kỹ)? (XXII) từ bỏ là trí theo nghĩa dứt bỏ? (XXIII) tuệ vốn 
là tu tập là trí theo nghĩa tác dụng duy nhất? (XXIV) Tuệ vốn là thực 
chứng là trí theo nghĩa thể nghiệm ? 

414. Bất cứ trạng thái nào được chứng biết trực tiếp đều được biết tới. Bất 
cứ trạng thái nào được hiểu biết trọn vẹn đều được thẩm định (tìm 
hiểu kỹ). Bất cứ trạng thái nào bị từ bỏ đều bị dứt bỏ. Bất cứ trạng 
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thái nào được tu tập đều có tác dụng (hương vị) duy nhất. Bất cứ 
trạng thái nào được thực chứng đều được thể nghiệm. 

* 

415. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ vốn là trí trực chứng là trí về điều được 
biết tới, tuệ vốn là hiểu biết trọn vẹn là trí theo nghĩa thẩm định (tìm 
hiểu kỹ); từ bỏ là trí theo nghĩa dứt bỏ; tuệ vốn là tu tập là trí theo 
nghĩa tác dụng duy nhất; tuệ vốn là thực chứng là trí theo nghĩa thể 
nghiệm. [88] (so với Vism 606, SA về s i 11) 


[ CHUỞNG XXV-XXVIII. - BỔN vô NGẠI GIẢI ] 

416. Thế nào là: (XXV) tuệ biết khấc biệt vè nghĩa là trí vô ngại giải vè 
nghĩa? (XXVI) Tuệ biết khác biệt về ý niệm là trí vô ngại giải về ý 
niệm? (XXVII) Tuệ biết khác biệt về ngôn ngữ là trí vô ngại giải vè 
ngữ pháp? (XXVIII) Tuệ biết khác biệt về biện tài là trí vô ngại giải 
về biện tài? 

417. Năng lực gây ảnh hưỏỉng của tín là một ý niệm, năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn là một ý niệm, năng lực gây ảnh hưởng của niệm là 
một ý niệm, năng lực gây ảnh hưởng của định là một ý niệm, năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ là một ý niệm. Năng lực gây ảnh hưỏug 
của tín là một ý niệm, năng lực gây ảnh hưởng của tấn là một ý niệm 
khác, năng lực gây ảnh hưởng của niệm là một ý niệm khác, năng lực 
gây ảnh hưởng của định là một ý niệm khác, năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ là một ý niệm khác. Các năng lực gây ảnh hưởng khác nhau 
này được thấu rõ do cùng một trí từ đó chúng được biết đến . Do vậy 
nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về ý niệm là trí vô ngại giải về ý niệm’. 

418. Nghĩa hiểu theo cả quyết là một nghĩa, nghĩa hiểu theo nỗ lực là một 
nghĩa, nghĩa hiểu theo thiết lập là một nghĩa, nghĩa hiểu theo không 
phân tâm là một nghĩa, nghĩa hiểu theo thấy là một nghĩa. Nghĩa hiểu 
theo cả quyết là một nghĩa, nghĩa hiểu theo nỗ lực là một nghĩa khác, 
nghĩa hiểu theo thiết lập là một nghĩa khác, nghĩa hiểu theo không 
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phân tâm là một nghĩa khác, nghĩa hiểu theo thấy là một nghĩa khác. 
Các nghĩa khác nhau này được thấu rõ do cùng một trí từ đó chúng 
được biết đến. Do vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về nghĩa là trí vô 
ngại giải về nghĩa’. 

419. Có sự truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ năm ý niệm này và có sự 
truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ năm nghĩa này. Ngôn ngữ cho các ý 
niệm này là một loại, ngôn ngữ cho những nghĩa này là một loại 
khác. Các ngôn ngữ khác nhau này được thấu rõ do cùng một trí từ 
đó chúng được biết đến. Do vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về 
ngôn ngữ là trí vô ngại giải về ngữ pháp’. 

420. Có trường hợp trí về năm loại ý niệm này và có trường hợp trí về 
năm loại nghĩa này, và có trường hợp trí về mười loại ngôn ngữ này. 
Những trường hợp ấy của trí về các loại ý niệm này là một, những 
trường hợp ấy của trí về các loại nghĩa này là một cái khác. Các trí 
khác nhau này được thấu rõ do cùng một trí từ đó chúng được biết 
đến. Do vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về biện tài là trí vô ngại 
giải vê biện tài . 

421. Tín lực là một ý niệm, tấn lực là một ý niệm, niệm lực là một ý niệm, 
định lực là một ý niệm, tuệ lực là một ý niệm. Tín lực là một ý niệm, 
tấn lực là một ý niệm khác, niệm lực là một ý niệm khác, định lực là 
một ý niệm khác, tuệ lực là một ý niệm khác. [89] Các ý niệm khác 
nhau này được thấu rõ do cùng một trí từ đó chúng được biết đến. 
Do vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về ý niệm là trí vô ngại giải về 
ý niệm’. 

422. Nghĩa của không lay chuyển vì bất tin là một nghĩa, nghĩa của không 
lay chuyển vì lười biếng là một nghĩa, nghĩa của không lay chuyển 
vì vô ý là một nghĩa, nghĩa của không lay chuyển vì dao động là một 
nghĩa, nghĩa của không lay chuyển vì vô minh là một nghĩa. Nghĩa 
của không lay chuyển vì bất tin là một nghĩa, nghĩa của không lay 
chuyển vì ăn không ngồi rồi là một nghĩa khác, nghĩa của không lay 
chuyển vì xao lãng là một nghĩa khác, nghĩa của không lay chuyển vì 
dao động là một nghĩa khác, nghĩa của không lay chuyển vì vô minh 
là một nghĩa khác. Các nghĩa khác nhau này được thấu rõ do cùng 
một trí từ đó chúng được biết đến. Do vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác 
biệt về nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa’. 
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423. Có sự truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ năm trạng thái này và [cứ thế 
như ở đ. 419] ... Do vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về ngôn ngữ là 
trí vô ngại giải về ngữ pháp’. 

424. Có những trưòỉng hợp về trí của năm loại ý niệm ... [cứ thế như ở đ. 
419] ... Do vậy nói rằng; ‘Tuệ biết khác biệt về biện tài là trí vô ngại 
giai về biện tài . 

425. Yếu tố giác ngộ của niệm là một ý niệm, yếu tố giác ngộ của tìm 
hiểu sự thực là một ý niệm, yếu tố giác ngộ của tinh tấn là một ý 
niệm, yếu tố giác ngộ của hỉ là một ý niệm, yếu tố giác ngộ của t ĩ nh 
lặng là một ý niệm, yếu tố giác ngộ của định là một ý niệm, yếu tố 
giác ngộ của bình thản là một ý niệm. Yếu tố giác ngộ của niệm là 
một ý niệm,... yếu tố giác ngộ của bình thản là một ý niệm khác. Do 
vậy nói rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về ý niệm là trí vô ngại giải về ý 
níẹm’. [90] 

426. Nghĩa hiểu theo thiết lập là một nghĩa, nghĩa hiểu theo tìm hiểu sự 
thực là một nghĩa, nghĩa hiểu theo tinh tấn là một nghĩa, nghĩa hiểu 
theo thấm nhập là một nghĩa, nghĩa hiểu theo an lạc là một nghĩa. 
Nghĩa hiểu theo không phân tâm là một nghĩa, nghĩa hiểu theo tư 
duy là một nghĩa. Nghĩa hiểu theo thiết lập là một nghĩa khác,... 
Nghĩa hiểu theo tư duy là một nghĩa khác. Các nghĩa khác nhau này 
được thấu rõ do cùng một trí từ đó chúng được biết đến. Do vậy nói 
rằng: ‘Tuệ biết khác biệt về nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa’ . 

427. Có sự truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ bẩy ý niệm này và có sự 
truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ bẩy nghĩa này . Nghĩa cho các ý 
niệm này [cứ thế như ở đ. 419] 

428. Có những trường hợp về trí của báv loai ý niệm này. Có những 
trường hợp về trí của bẩy loại nghĩa này . Có những trường họp về trí 
của mười bốn loai ý niệm này. Có những trường hợp về trí của mười 
bốn loai ngôn ngữ này. Có những trường hợp về trí của các ý niệm 
này... [cứ thế như ở đ. 420] 

429. Chánh kiến là một ý niệm, chánh tư duy là một ý niệm, chánh ngữ là 
một ý niệm, chánh hành là một ý niệm, chánh mạng là một ý niệm, 
chánh tinh tấh là một ý niệm, chánh niệm là một ý niệm, chánh định 
là một ý niệm. Chánh kiến là một ý niệm,... chánh định là một ý niệm 
khác. Những ý niệm khác biệt này... 
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430. Nghĩa hiểu theo thấy là một nghĩa, nghĩa hiểu theo hướng tâm trụ 
vào là một nghĩa, nghĩa hiểu theo duy trì * là một nghĩa, nghĩa hiểu 
theo nguồn sanh khởi là một nghĩa, nghĩa hiểu theo làm cho sạch là 
một nghĩa, nghĩa hiểu theo nỗ lực là một nghĩa, nghĩa hiểu theo thiết 
lập là một nghĩa khác, nghĩa hiểu theo không phân tâm là một nghĩa 
khác. Nghĩa hiểu theo thấy là một nghĩa,... [91] nghĩa hiểu theo 
không phân tâm là một nghĩa khác. Các nghĩa khác nhau này... 

* nđ: giữ vững 

431. Có sự truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ tám V niệm này và có sự 
truyền đạt rõ ràng từ-ngữ để chỉ tám nghĩa này. Nghĩa cho các ý niệm 
này [cứ thế như ở đ. 419] 

432. Có những trường hợp về trí của tám loai ý niệm này. Có những 
trường hợp về trí của tám loại nghĩa này. Có những trường hợp về trí 
của mười sáu loai ý niệm này. Có những trường hợp về trí của các ý 
niệm này... [cứ thế như ở đ. 420] 

* 

433. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ biết khác biệt về nghĩa là trí vô ngại giải 
về nghĩa. Tuệ biết khác biệt về ý niệm là trí vô ngại giải về ý niệm. 
Tuệ biết khác biệt về ngôn ngữ là trí vô ngại giải về ngữ pháp. Tuệ 
biết khác biệt về biện tài là trí vô ngại giải về biện tài’. 

[ CHlIỞNG XXIX-XXXI. - TRÚ VÀ CHỦNG ĐẠT ] 

434. Thế nào là (XXIX) tuệ biết khác biệt về trú là trì vè nghĩa của trú. Là 
(XXX) tuệ biết khác biệt về chứng đạt là trí vè chứng đạt. Là (XXXI) 
tuệ biết khác biệt về trú và chứng đạt là trí về nghĩa của trú và 
chứng đạt? 

435. Khi hành giả thấy rõ ràng dấu hiệu [của hành vi tạo quả] là hãi hùng 
và thấy sự diệt đi [của chúng] mỗi lần áp dụng [trí của mình đến các 
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dấu hiệu ấy] vì đã quyết chí về không dấu hiệu [một khía cạnh của 
nibbana], đây là tó không dấu hiệu [của quán thực tánh] . 

Khi hành giả thấy rõ ước nguyện [của hành vi tạo quả] là hãi hùng 
và thấy sự diệt mất [của chúng] mỗi lần áp dụng [trí của mình đến các 
dấu hiệu ấy] vì đã quyết chí về không ước nguyện [khía cạnh của 
nibbana], đây là tó trong không ước nguyện [của quán thực tánh]. 

Khi hành giả thấy rõ sự diễn giải sai lạc [về hành vi tạo quả] là hãi 
hùng và thấy sự diệt mất [của chúng] mỗi khi vị ấy áp dụng [trí của 
mình đến các hành vi tạo quả ấy] vì đã quyết chí về tánh không [khía 
cạnh của nibbana], đây là tó vào tánh không [của quán thực tánh]. 

436. Khi thấy rõ dấu hiệu ấy là hãi hùng và, nhờ bình thản coi sự xảy ra 
của các dấu hiệu ấy và chú tâm đến đoạn diệt, nibbana, là không dấu 
hiệu, hành giả chứng [quả] vì chí đã quyết về không dấu hiệu , đây là 
chứng không dấu hiệu. 

Khi thấy rõ ước nguyện là hãi hùng và, [92] nhờ bình thản coi sự xảy 
ra của các dấu hiệu ấy và chú tâm đến đoạn diệt, nibbana, là không 
ước nguyện, hành giả chứng [quả] vì chí đã quyết về không ước 
nguyện, đây là chứng khổng ước nguyện. 

Khi thấy rõ sự diễn giải sai lạc ấy là hãi hùng và, nhờ bình thản coi 
sự xảy ra và chú tâm đến đoạn diệt, nibbana, là tánh không, hành giả 
chứng [quả] vì chí đã quyết về tánh không, đây là chứng chân 
không. 

437. Khi hành giả thấy rõ dấu hiệu [của hành vi tạo quả] là hãi hùng và 
thấy sự diệt đi [của chúng] mỗi khi áp dụng [trí của mình đến các dấu 
hiệu ấy] và nhờ bình thản coi sự xảy ra của các dấu hiệu ấy và chú 
tâm đến đoạn diệt, nibbana, là không dấu hiệu, hành giả chứng [quả] 
vì chí đã quyết về không dấu hiệu, đây là trú và chứng không dấu 
hiệu. 

Khi... [thay ước nguyện và không ước nguyện bằng dấu hiệu và không 
dấu hiệu]... Khi... [thay diễn giải sai lạc tánh khôngdấu hiệu 
và không dấu hiệu]... đây là trú và chứng c hân không . 

438. Khi hành giả thấy rõ dấu hiệu của vật thể là hãi hùng và thấy nó diệt 
đi mỗi khi áp dụng [trí của mình đến nó] vì chí đã quyết về không 
dấu hiệu, đây là trú trong không dấu hiệu. Khi... [thay ước nguyện và 
không ước nguyện]... Khi... [thay diễn giải sai lạc và tánh không]... 
đây là ưủ chân không. 
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Khi hành giả thấy rõ dấu hiệu của vật thể là hãi hùng và, nhờ bình 
thản coi sự xảy ra và chú tâm đến đoạn diệt, nibbana, là không dấu 
hiệu, hành giả chứng [quả] vì chí đã quyết về không dấu hiệu, đây là 
chứng không dấu hiệu. Khi... [thay ước nguyện và không ước 
nguyện]... Khi... [thay diễn giải sai lạc \ầ. tánh không]... đây là chứng 
chân không. 

Khi hành giả thấy rõ dấu hiệu của vật thể là hãi hùng và thấy nó diệt 
đi mỗi khi vị ấy áp dụng [trí của mình đến nó] và, nhờ bình thản coi 
sự xảy ra và chú tâm đến đoạn diệt, nibbana, là không dấu hiệu, hành 
giả chứng [quả] vì chí đã quyết về không dấu hiệu [đặc tính của 
nibbana], đây là trú và chứng không dấu hiệu. Khi... [thay ước 
nguyện và không ước nguyện]... Khi... [93] [thay diễn giải sai lạc và 
tánh không]... đây là chứng và trú chân không. 

Khi hành giả thấy rõ dấu hiệu của cảm nghiệm ... [và cứ thế lập lại ba 
đoạn trên với các tập hợp còn lại và cho các ý niệm còn lại của 201 ý 
niệm được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... 

Khi hành giả thấy rõ dấu hiệu của già và chết... đây là chứng và trú 
chân không. [94] 

* 

439. Trú không dấu hiệu là một; trú không ước nguyện là một cái khác; 
trú chấn không là một cái khác; chứng không dấu hiệu là một; chứng 
không ước nguyện là một cái khác; chứng chân không là một cái 
khác; trú và chứng không dấu hiệu là một; trú và chứng không ước 
nguyện là một cái khác; trú và chứng chân không là một cái khác. 

* 

440. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ biết khác biệt về trú là trí về nghĩa của trú, 
tuệ biết khác biệt về chứng đạt là trí về chứng đạt, tuệ biết khác biệt 
về trú và chứng đạt là trí về nghĩa của trú và chứng đạt’. 


[CHliỞNG XXXII. ĐỊNH có KẾT quả tức THÒI] 
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441. Thế nào là tuệ cắt đứt phiền não nhờ sự tinh khiết của không phân 
tẩm là trí về định [có kết quả] tức thời ? 

442. Nhờ xuất ly, định là không phân tâm tức là nhất tâm; nhờ có định ấy 

nên trí khỏi lên; nhờ có trí ấy, nên phiền não bị đoạn diệt. Kể như thế 

thì định có trước và trí có sau; nhờ trí đó nên nhiễm lậu bị diệt trừ. 
• '' • • • 

Như vậy nên nói: ‘tuệ cắt đứt phiền não nhờ sự tinh khiết của không 
phân tâm là trí về định có kết quả tức thời ’. 

Phiền não: Các phiền não này là gì? 

Đây là phiền não về ái dục, phiền não trở thành, phiền não về quan 
điểm và phiền não về vô minh. 

Các phiền não này bị đoạn diệt ở đâu ? 

ớ đạo lộ nhập giòng, phiền não về quan điểm hoàn toàn bị đoạn diệt, 
và các phiền não về ái dục, trở thành và vô minh còn mạnh đủ để 
sanh vào cảnh khổ* bị đoạn diệt. Các phiền não này bị đoạn diệt ở 

• •• X «/••• 

đây. 

* apãyagamanĩyo: sanh vào cảnh khổ. 
ớ đạo lộ trở lại một lần, phiền não thô về ái dục bị đoạn diệt và các 
phiền não về trở thành và vô minh đi cùng với nó bị đoạn diệt. Các 
phiền não này bị đoạn diệt ở đây. 

ớ đạo lộ không trở lại, phiền não về ái dục bị tuyệt diệt và các phiền 
não về trở thành và vô minh đi cùng với nó bị đoạn diệt. Các phiền 
não này bị đoạn diệt ở đây. 

ớ đạo lộ arahant, các phiền não về trở thành và vô minh bị tuyệt diệt. 
Các phiền não này bị đoạn diệt ở đây. [95] 

Không phân tâm là nhất tâm nhờ không sân hận ... do nghĩ đến ánh 
sáng... nhờ không phân tâm... nhờ tìm hiểu rõ các hiện tượng... nhờ 
trí... nhờ hân hoan... 

Không phân tâm là nhất tâm nhờ chứng cõi không gian vô biên ... 
nhờ chứng cõi thức vô biên... nhờ chứng cõi không có gì... nhờ 
chứng cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức... 

Không phân tâm là nhất tâm nhờ đề mục đất... đề mục nước... đề 
mục lửa... đề mục gió... đề mục mầu xanh... đề mục mầu vàng... đề 
mục mầu đỏ... đề mục trắng... đề mục hư không*... đề mục tâm ^*... 
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* ãkãsakasinavasena viũnãnakasinavasena 

Không phân tâm là nhất tâm quán tưởng đến đức Phật... Không phân 
tâm là nhất tâm quán tưỏmg đến Giáo Pháp Chân Chính... Không 
phân tâm là nhất tâm quán tưcmg đến Tăng Đoàn... Không phân tâm 
là nhất tâm quán tưởng đến Giới... Không phân tâm là nhất tâm quán 
tưởng đến bố thí... Không phân tâm là nhất tâm quán tưcmg đến chư 
thiên... quán niệm đến hod thở... quán niệm đến cái chết... quán niệm 
đến thân... quán niệm đến an lạc... 

Không phân tâm là nhất tâm đến [tử thi] phình trương... đến xanh 
đen, ... đến máu mủ,... đến nứt nẻ (đứt lìa),... đến thú xé ăn,... đến 
phân lìa, đến rã rục, <đến chảy máu...> đến [tử thi] bị sâu khoét... 
đến bộ xương... 

Không phân tâm là nhất tâm nhờ thở vào hoi dài... nhờ thở ra hơi 
dài... nhờ thở vào hơi ngắn... nhờ thở ra hơi ngắn... nhờ thở vào kinh 
nghiệm toàn thân [hoi thở]... nhờ thở ra kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở]... nhờ thở vào làm lắng dịu hành vi của thân., nhờ thở ra làm 
lắng dịu hành vi của thân... nhờ thở ra kinh nghiệm hoan hỉ... nhờ thở 
vào kinh nghiệm hoan hỉ... nhờ thở ra kinh nghiệm an lạc... nhờ thở 
vào kinh nghiệm an lạc... nhờ thở ra kinh nghiệm hành vi của tâm... 
nhờ thở vào kinh nghiệm hành vi của tâm... nhờ thở ra làm lắng dịu 
hành vi của tâm... nhờ thở vào làm lắng dịu hành vi của tâm... nhờ 
thở ra kinh nghiệm tâm... nhờ thở vào kinh nghiệm tâm... nhờ thở ra 
ki nh nghiệm tâm hân hoan... nhờ thở vào kinh nghiệm tâm hân 
hoan... nhờ thở ra kinh nghiệm tâm định... nhờ thở vào kinh nghiệm 
tâm định... nhờ thở ra kinh nghiệm tâm giải thoát... nhờ thở vào kinh 
nghiệm tâm giải thoát... nhờ thở ra quán vô thường... nhờ thở vào 
quán vô thường... nhờ thở ra quán hết ham muốn... nhờ thở vào quán 
hết ham muốn... nhờ thở ra quán diệt tận... nhờ thở vào quán diệt 
tận... nhờ thở vào quán xuất ly... 

Không phân tâm là nhất tâm nhờ thở vào quán xuất ly là định ; vì 

thế... [96] [hoàn tất như từ đầu của đoạn này cho đến]... trí về định có 

kết quả tức thòi’. 

Nhiễm lậu: Các nhiễm lậu... 

# • 

ở đạo lộ arahant, các nhiễm lậu về trở thành và vô minh bị tuyệt 
diệt. Các nhiễm lậu này bị đoạn diệt ở đây . 
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* 

443. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ cắt đứt phiền não nhờ sự tinh khiết của 
không phân tâm là trí về định có kết quả tức thời’. 

[ CHlIỞNG XXXIII. - TRÚ KHÔNG XUNG ĐỘT ] 

444. Thế nào là tuệ tức là thấy có phần ưu thắng, tức là thành tựu trong 
an trú và tức là quyết tâm về mục tiêu cao thượng lằ trí về trú không 
xung đột? 

445. Thấy có phần ưu thắng: 

Quán vô thường là thấy có phần ưu thắng, quán khổ đau là thấy có 
phần ưu thắng, quán không phải là ngã là thấy có phần ưu thắng. 
Quán vô thường trong vật thể là thấy có phần ưu thắng, quán khổ đau 
trong vật thể là thấy có phần ưu thắng, quán không phải là ngã trong 
vật thể là thấy có phần ưu thắng. Quán vô thưòfng trong cảm nghiệm 
... trong nhận thức... trong tạo lập tâm trạng... trong thức... 

Quán vô thường trong mắt... [và cứ thế cho các ý niệm còn lại của 
201 ý niệm được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... quán không phải là ngã 
trong già và chết là thấy có phần ưu thắng. [97] 

* 

446. Và lầ thành tựu trong an trú: 

Trú chân không là thành tựu trong an trú, trú không dấu hiệu là thành 
tựu trong an trú, trú không ước nguyện là thành tựu trong an trú. 

* 


447. Quyết tâm vè mục tiêu tối thượng: 
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Chí hướng về chân không là quyết tâm về mục tiêu tối thượng, chí 
hướng về trú không dấu hiệu là quyết tâm về mục tiêu tối thượng, chí 
hướng về không ước nguyện là quyết tâm về mục tiêu tối thượng. 

* 


448. Trú không xung đột: 

Cõi sơ thiền là trú không xung đột, nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... 
chứng cõi không gian vô biên... chứng cõi thức vô biên... chứng cõi 
không có gì... chứng cõi không có nhận thức cũng không phải không 
có nhận thức là trú không xung đột. 

449. Trú không xung đột: trú không xung đột theo nghĩa nào ? 

Cõi sơ thiền dẹp bỏ chướng ngại, vì vậy gọi là trú không xung đột. 
Cõi nhị thiền từ bỏ hướng tâm và suy xét đối tượng... Cõi tam thiền 
dẹp bỏ hỉ... Cõi tứ thiền dẹp bỏ lạc và khổ... Chứng cõi không gian 
vô biên từ bỏ nhận thức về sắc thể... nhận thức về đối ngại, nhận 
thức về sai biệt, chứng cõi thức vô biên từ bỏ nhận thức về cõi 
không gian vô biên... chứng cõi không có gì từ bỏ nhận thức về cõi 
thức vô biên... chứng cõi không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức từ bỏ nhận thức về cõi không có gì , vì vậy gọi là 
trú không xung đột. 


* 

450. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ tức là thấy rõ có phần ưu thắng, tức là 
thành tựu trong an trú và tức là quyết tâm về mục tiêu tối thượng là trí 
về trú không xung đột’. 




[ CHUỞNG XXXIV. - CHỦNG ĐOẠN DIỆT ] 

451. Thế nào là tuệ làm chủ do có hai lực, do lắng dịu ba hành vi tạo tác, 
do mười sáu loại tu tập* của trí, và do chín loại tu tập* của định, là 
trí về chứng đoạn diệt ? 
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* caríyã- exercise. nv. behaviour. 

452. Về hai lực: hai lực ấy là lực tĩnh lặng và lực quán thực tánh. 

Lực tĩnh lặng * là gì? Không phân tâm là nhất tâm nhờ xuất ly là lực 
tĩnh lặng. Không phân tâm là nhất tâm nhờ không sân hận là lực tĩnh 
lặng. Không phân tâm là nhất tâm nhờ nghĩ đến ánh sáng [98] [và cứ 
thế như ở đ. 442 cho đến]... Không phân tâm là nhất tâm nhờ thở ra 
quán từ bỏ là lực tĩnh lặng. 

* tĩnh lặng ở đây chính là định. Đọc lại chú thích số 7 ở đ. 23. 

453. Lực tĩnh lặng: Tĩnh lặng là lực theo nghĩa nào ? 

Không lay chuyển vì chướng ngại qua sơ thiền, như vậy là lực tĩnh 
lặng. Qua nhị thiền... [và cứ thế như ở đ. 449 cho đến]... không lay 
chuyển vì nhận thức cõi không có gì nhờ chứng cõi không có nhận 
thức cũng không phải không có nhận thức, như vậy là lực tĩnh lặng . 
Nó không thể lay chuyển được, không thể dòã chuyển được và 
không thể bị sự dao động, nhiễm lậu và tập hợp đi kèm với dao 
động đổi hướng nên tĩnh lặng là lực. 

Đây là lực tĩnh lặng. 


* 

454. Ọuá/7 tóựckể như là lực là gì ? 

Quán vô thường là quán thực tánh kể như là lực, quán khổ đau... 
quán không phải là ngã... quán nhàm chán... quán hết ham muốn... 
quán đoạn diệt... quán buông bỏ là quán thực tánh kể như là lực . (đ. 
16) ■ ■ 

Quán vô thường trong vật thể là quán thực tánh kể như là lực, quán 
khổ đau trong vật thể... quán không phải là ngã trong vật thể... quán 
nhàm chán trong vật thể... quán hết ham muốn trong vật thể... quán 
đoạn diệt trong vật thể... quán buông bỏ trong vật thể là quán thực 
tánh kể như là lực... Quán vô thường trong cảm nghiệm... trong nhận 
thức... trong tạo lập tâm trạng... trong thức... 

Quán vô thường trong mắt... [và cứ thế với 7 cách quán còn lại cho 
các ý niệm của 201 ý niệm còn lại được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... quán 
buông bỏ trong già và chết là quán thực tánh kể như là lực. 

455. Lực quán thực tánh; quán thực tánh là lực theo nghĩa nào? 
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Không lay chuyển vì nhận thức về trường tồn nhờ quán vô thường, 
như vậy là lực quán thực tánh. Không lay chuyển vì nhận thức về vui 
sướng nhờ quán về khổ, như vậy là lực quán thực tánh. Không lay 
chuyển vì nhận thức về ngã nhờ quán không phải là ngã... không lay 
chuyển vì thích thú nhờ quán nhàm chán... không lay chuyển vì tham 
nhờ quán hết ham muốn... không lay chuyển vì sanh khởi nhờ quán 
[99] diệt... Không lay chuyển vì bám níu nhờ quán buông bỏ, như vậy 
quán thực tánh là lực. 

Nó không thể lay chuyển được, không thể dời chuyển được và không 
thể bị đổi hướng vì dao động, vì nhiễm lậu và các tập hợp đi kèm với 
vô minh nên quán thực tánh là lực. 

Đây là quán thực tánh kể như là lực. 

* 

456. Do lắng dịu ba hành vi tạo quả: do lắng dịu ba hành vi tạo quả nào? 
Trong người chứng nhị thiền, hành vi tạo quả bằng lời dưới hình thức 
hướng tâm và suy xét đối tượng đã được hoàn toàn lắng dịu. Trong 
người chứng tứ thiền, hành vi tạo quả bằng việc làm dưới hình thức 
hoi thở vào và hoi thở ra đã được hoàn toàn lắng dịu. Trong người 
chứng diệt thọ tưởng, hành vi tạo quả bằng ý dưới hình thức nhận 
thức và cảm nghiệm đã được hoàn toàn lắng dịu. Do lắng dịu ba hành 
vi tạo quả này. 


* 

457. Do mười sáu loại tu tập của trí: Do mười sáu loại tu tập nào của trí ? 
(cf. đ. 393) 

Quán vô thường là tu tập của trí. Quán khổ đau... Quán không phải là 
ngã... Quán nhàm chán... Quán hết ham muốn... Quán đoạn diệt... 
Quán buông bỏ là tu tập của trí. Quán quay đi là tu tập của trí. Đạo lộ 
nhập giòng là tu tập của trí.... Quả nhập giòng... Đạo lộ trở lại một 
lần... Quả vị trở lại một lần... Đạo lộ không trở lại... Quả vị không trở 
lại... Đạo lộ arahant... Quả vị arahant là tu tập của trí. Do mười sáu 
loại tu tập này của trí. 
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458. Do chín loại tu tập của định: Do chín loại tu tập nào của định? 

Cõi sơ thiền là tu tập của định. Cõi nhị thiền... Cõi tam thiền... Cõi tứ 
thiền... Chứng cõi không gian vô biên... chứng cõi thức vô biên... 
chứng cõi không có gì... chứng cõi không có nhận thức cũng không 
phải không có nhận thức là tu tập của định. Cũng thế với hướng tâm 
về đối tượng, suy xét về đối tượng, hỉ, lạc và nhất tâm có mục đích 
chứng sơ thiền... có mục đích chứng cõi không có nhận thức cũng 
không phải không có nhận thức. Do chín loại tu tập này của định. 

* 

459. Uan chủ: có năm loại. Có sự làm chủ trong việc hưófng sự chú ý, 
trong sự chứng đắc, trong quyết định (về thời hạn), trong việc trồi lên 
«xuât thiền», [100] trong quán sát. 

Vị tỳ kheo hưóug sự chú ý đến sơ thiền ở bất cứ chỗ nào, khi nào, 
trong thời gian bao lâu theo ý muốn, không gặp khó khăn gì trong 
việc hướng sự chú ý, như vậy là làm chủ trong việc hướng sự chú ý. 
Vị tỳ kheo chứng sơ thiền ở bất cứ chỗ nào, khi nào, trong thời gian 
bao lâu theo ý muốn, không gặp khó khăn gì trong việc chứng đắc, 
như vậy là làm chủ trong việc chứng đắc. Vị tỳ kheo quyết định (về 
thời hạn) nhập sơ thiền ở bất cứ chỗ nào, khi nào, trong thời gian bao 
lâu theo ý muốn, không gặp khó khăn gì trong việc quyết định (về 
thời hạn), như vậy là làm chủ trong việc quyết định (về thời hạn). Vị 
tỳ kheo trồi lên từ sơ thiền «xuất thiền» ở bất cứ chỗ nào, khi nào, 
trong thời gian bao lâu theo ý muốn, không gặp khó khăn gì trong 
việc trồi lên «xuất thiền», như vậy là làm chủ trong việc trồi lên 
«xuất thiền». Vị tỳ kheo quán sát sơ thiền ở bất cứ chỗ nào, khi 
nào, trong thời gian bao lâu theo ý muốn, không gặp khó khăn gì 
trong việc quán sát, như vậy là làm chủ trong việc quán sát. 

Vị tỳ kheo hướng sự chú ý đến nhị thiền... 

Vị tỳ kheo hướng sự chú ý đến tam thiền... 

Vị tỳ kheo hướng sự chú ý đến tứ thiền... 

Vị tỳ kheo hướng sự chú ý đến chứng đắc cõi không gian vô biên... 



• • • 
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Vị tỳ kheo hướng sự chú ý đến chứng đắc cõi thức vô biên 
Vị tỳ kheo hướng sự chú ý đến chứng đắc cõi không có gì... 

Vị tỳ kheo hưófng sự chú ý đến chứng đắc cõi không có nhận thức 
cũng không phải không có nhận thức ở bất cứ chỗ nào... Vị tỳ kheo 
quán sát sự chứng đắc cõi không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức ở bất cứ chỗ nào... vị ấy không gặp khó khăn gì 
trong việc quán sát, như vậy là làm chủ trong việc quán sát. 

* 

460. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘tuệ làm chủ do làm chủ hai lực, do lắng dịu ba 
hành vi tạo tác, do mười sáu loại tu tập của trí, và do chín loại tu tập 
của định, là trí về chứng đoạn diệt’. 


[ CHlIỞNG XXXV. 

HOÀN TOÀN DẬP TẮT ] 

461. Thế nào là tuệ chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của người hiểu biết rõ 
ràng tường tận là trí vè hoàn toàn dập tắt ? 

462. ở đây, người hiểu biết rõ ràng tường tận, 

nhờ xuất ly, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn ham muốn ái dục; nhờ 

không sân hận, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn sân hận; 

nhờ nghĩ về ánh sáng, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn dã dượi buồn ngủ; 

nhờ không phân tâm, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn dao động; nhờ tìm 

hiểu kỹ các hiện tượng, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn hoài nghi; 

nhờ trí, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn vô minh; nhờ hoan hỉ, chấm dứt 

sự tiếp tục tái diễn buồn chán. 

Vị ấy nhờ so thiền, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn chướng ngại... [và cứ 
thế với các jhanas, chứng đắc vô sắc giới và các đạo lộ cho đến]... 
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Vị ấy nhờ đạo lộ arahant, chấm dứt sự tiếp tục tái diễn mọi nhiễm lậu 

[ 101 ]. 

Hay cũng có thể, khi hiểu biết rõ ràng tường tận, vị ấy chứng hoàn 
toàn dập tắt nhờ niết bàn không có bám níu nào còn xót lại thì vị ấy 
chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của mắt và tiếp tục tái diễn mới của mắt 
khởi lên, 

vị ấy chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của tai... 
tiếp tục tái diễn của mũi... 
tiếp tục tái diễn của lưỡi... 
tiếp tục tái diễn của thân... 

vị ấy chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của ý và sự tiếp tục tái diễn mới 
của ý khởi lên. 

Tuệ hiểu biết về chấm dứt sự tiếp tục tái diễn này của người hiểu biết 
rõ ràng tường tận là trí về hoàn toàn dập tắt. 

* 

463. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của người 
hiểu biết rõ ràng tường tận là trí hoàn toàn dập tắt’. 

[ CHliỞNG XXXVI. - CÙNG TỘT ĐỈNH*] 

* samasĩsĩ: vốn có nghĩa là ‘người chứng quả Arahant ngay lúc 
chết’; muốn nói đến sự chứng quả và cái chết xảy ra đồng thời. 
Đọc Nãnamoli, The Guide, PTS [Oxíord, 1977], chú thích 
946/5 trang 246, 305. Đọc thêm B. c. Law, Human Types, PTS 
[Oxíord, 1997], đoạn 19, trang 20. Chưong này nói hễ đã đoạn 
tận được tột đỉnh của nhiễm lậu thì đồng thời cũng đạt được tột 
đỉnh của giải thoát nghĩa là chứng quả Arahant, không thấy đề 
cập gì đến khía cạnh xảy ra đồng thời của sự đoạn tận tất cả 
nhiễm lậu và đoạn tận mạng sống. 
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464. Thế nào là tuệ hoàn toàn cắt đứt tất cả các trạng thái, sự đoạn diệt 
của chúng, và sự không tái xuất hiện của chúng, là trí về nghĩa của 
cùng tột đỉnh ? 

465. Tất cả các trạng thái: Năm tập hợp, mười hai căn cứ, mười tám yếu 
tố, trạng thái thiện, trạng thái bất thiện, trạng thái bất định tính; các 
trạng thái cõi dục giới, cõi sắc giới, vô sắc giới, cõi không được tính 
kể đến. 

466. Hoàn toàn cắt đứt: vị ấy hoàn toàn cắt đứt ham muốn ái dục nhờ xuất 
ly, hoàn toàn cắt đứt sân hận nhờ không sân hận... dã dượi buồn ngủ 
nhờ nghĩ về ánh sáng... dao động nhờ không phân tâm... hoài nghi 
nhờ tìm hiểu các hiện tượng... vô minh nhờ trí... buồn chán nhờ hoan 
hỉ... 

Vị ấy hoàn toàn cắt đứt chướng ngại nhờ sơ thiền ... [và cứ thế với 

các jhanas, chứng đắc vô sắc giới và các đạo lộ cho đến]... Vị ấy hoàn 

toàn cắt đứt tất cả các nhiễm lậu nhờ đạo lộ arahant. 

• • • 

467. Sự đoạn diệt của chúng: Vị ấy làm cho ham muốn ái dục đoạn diệt 
nhờ xuất ly, vị ấy làm cho sân hận đoạn diệt nhờ không sân hận, ... dã 
dượi buồn ngủ nhờ nghĩ về ánh sáng... dao động nhờ không phân 
tâm... hoài nghi nhờ tìm hiểu các hiện tượng... vô minh nhờ trí... buồn 
chán nhờ hoan hỉ... 

Vị ấy làm cho chướng ngại đoạn diệt nhờ sơ thiền... [và cứ thế với các 
jhanas, chứng đắc vô sắc giới và các đạo lộ cho đến]... Vị ấy làm cho 

tất cả các nhiễm lậu đoạn diệt nhờ đạo lộ arahant. 

• • • • • 

* 

468. Không tái xuất hiện: Ham muốn ái dục không tái xuất hiện ở người 
đã chứng xuất ly. Sân hận không tái xuất hiện ở người đã chứng 
[102] không sân hận, ... [và cứ thế với các chưófng ngại còn lại]. 

Các chướng ngại không tái xuất hiện ở người đã chứng đắc sơ thiền 
... [và cứ thế cho đến]... không nhiễm lậu nào tái xuất hiện ở người 
đã chứng đạo lộ arahant. 
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469. Cùng: Xuất ly cũng giống [như giải thoát] vì ham muốn ái dục đã bị 
từ bỏ. Không sân hận cũng giống thế vì sân hận đã bị từ bỏ... [và cứ 
thế với các chưófng ngại còn lại]. 

Sơ thiền cũng như thế vì các chướng ngại ấy đã bị từ bỏ... [và cứ thế 
cho đến]... Đạo lộ arahant cũng như thế vì tất cả các nhiễm lậu đã bị 
từ bỏ. 

* 

470. Tột đỉnh: * Có mười ba; Tột đỉnh của [tất cả] chưófng ngại là tham ái, 
tột đỉnh của [tất cả] ràng buộc là ngã mạn (kiêu hãnh), tột đỉnh của 
[tất cả] diễn giải nhầm lẫn là quan điểm [sai lạc], tột đỉnh của [tất cả] 
tán loạn là dao động, tột đỉnh của [tất cả] nhiễm lậu là vô minh. Tột 
đỉnh của cả quyết là tín, tột đỉnh của nỗ lực là tinh tấn, tột đỉnh của 
thiết lập là quán niệm, tột đỉnh của không tán loạn là định. Tột đỉnh 
của thấy rõ là tuệ. Tột đỉnh của tiếp tục tái diễn là năng lực gây ảnh 
hưởng của sinh khí. Tột đỉnh của [tất cả] lãnh xứ là giải thoát.Tột 
đỉnh của [tất cả] hành vi tạo quả là đoạn diệt. 

* sĩsa: nđ đầu. 
pa vattarìi. 

gocarasĩsaũca vimokkho: Tột đỉnh của [tất cả] lãnh xứ là 
giải thoát. Lãnh xứ (quê hương) của các tỳ kheo là bốn nền 
tảng của quán niệm (S V 148) nói riêng; hay nói chung là 37 
yếu tố đưa đến giác ngộ, 9 trạng thái siêu thế là quê hương của 
chư Phật, Phật Pacceka và các đệ tử của Ngài (Dh. 22). 

* 

471. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ hoàn toàn cắt đứt tất cả các trạng thái, sự 
đoạn diệt của chúng, và sự không tái xuất hiện của chúng, là trí về 
nghĩa của cùng tột đỉnh’. 




[ CHliỞNG XXXVII. - TẨY TRÙ *] 
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* sallekha: nghĩa là tẩy trừ uế nhiễm. Tu khổ hạnh là để tẩy trừ. 
Tu khổ hạnh không phải là lối sống cực kỳ khắc khổ như bóft ăn 
để đầy đọa cơ thể đưa đến sallekhana (cái chết tự nguyện vì 

đói) như của đạo Jain. Đọc luận án Thạc Sĩ của Bhikkhu 

^ • • • • 

Saranapala, Dhutãồga: Buddhist Severe Ascetism [McMaster 
University, 2002], trang 21. Đọc thêm Bhikkhu Bodhi, The 
Middle Length Discourses of the Buddha, chú thích 106-7 
trang 1182-3. Kinh Tẩy Trừ Uế Nhiễm (Sallekhasutta) trong 
Majjhimanikãya nói đến 44 hình thái tẩy trừ uế nhiễm. 

472. Thế nào là tuệ về cách biệt, về khắc biệt và đồng nhất, về dập tắt 
lửa, là trí về tẩy trừ? 

473. Tách biệt: Tham cách biệt [khỏi giải thoát], sân cách biệt, si cách 
biệt, giận dữ... thù hận... khinh bỉ... thống trị... đố kỵ... tham vô độ... 
lừa dối... gian lận... cứng đầu... tự phụ... ngã mạn (tự hào)... cao 
ngạo... hợm hĩnh... xao lãng... tất cả các nhiễm lậu... tất cả các nết 
hạnh xấu xa... tất cả các hành vi tạo nghiệp bị cách biệt. Tất cả các 
hành vi dẫn đến trở thành bị cách biệt. [103] 

* 

474. Khác biệt và đông nhất: Ham muốn ái dục có khác biệt [với giải 
thoát] và xuất ly đồng nhất [với giải thoát], sân hận có khác biệt và 
không sân hận có đồng nhất... xảy ra... [và cứ thế với các chưófng ngại 
còn lại]. 

Các chưófng ngại có sự khác biệt và cõi sơ thiền có sự đồng nhất... [và 
cứ thế cho đến]... tất cả các nhiễm lậu sự khác biệt và đạo lộ arahant 
có sự đồng nhất. 


* 

475. Lửa: Có năm loại; lửa [đức] hạnh, lửa từ phẩm chất đặc biệt của 
[định], lửa tuệ, lửa phước đức, lửa Chánh Pháp. Lửa phi đức hạnh bị 
dập tắt vì nó bị lửa của [đức] hạnh tiêu diệt. Lửa của cái gì đối nghịch 
với phẩm chất đặc biệt bị dập tắt vì nó bị lửa của phẩm chất đặc biệt 

X vvvvX • X •• 
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tiêu diệt. Lửa của thiếu trí tuệ bị dập tắt vì nó bị lửa tuệ tiêu diệt. Lửa 
của phi phước đức bị dập tắt vì nó bị lửa phước đức tiêu diệt. Lửa của 

phi chánh pháp bị dập tắt vì nó bị lửa Chánh Pháp tiêu diệt. 

* 

476. Tẩy trừ: Ham muốn ái dục là không tẩy trừ, xuất ly là tẩy trừ. Sân 
hận là không tẩy trừ, không sân hận là tẩy trừ... [và cứ thế với chướng 
ngại còn lại]. 

Các chướng ngại là không tẩy trừ, sơ thiền là tẩy trừ... [và cứ thế cho 
đến]... Tất cả các nhiễm lậu là không tẩy trừ, đạo lộ arahant là tẩy trừ. 

* 

477. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘tuệ về cách biệt, về khác biệt và đồng nhất, về 
dập tắt lửa, là trí về tẩy trừ’. 




[ CHLỞNG XXXVIII. - ỦNG DỤNG TINH TẨN ] 

478. Thế nào là tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn * và cố gắng 
là trí ứng dụng tinh tấn ? 

* asallĩna: cần mẫn. 

479. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng làm cho trạng 
thái bất thiện chưa sanh không khởi lên là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ 
hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng từ bỏ trạng thái 
bất thiện đã khởi lên là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ 
lực ở người cần mẫn và cố gắng làm cho trạng thái thiện chưa sanh 
khởi lên [104] là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở 
người cần mẫn và cố gắng duy trì, không để suy đồi, củng cố, làm 
cho phong phú, phát huy và toàn thiện các trạng thái thiện đã khởi 
lên là trí ứng dụng tinh tấn. 

480. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng làm cho ham 
muốn ái dục chưa sanh không khởi lên là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ 
hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng từ bỏ ham muốn ái 
dục đã khởi lên là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở 
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người cần mẫn và cố gắng làm cho xuất ly chưa sanh được khởi lên 
là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn 
và cố gắng duy trì, không để suy đồi, củng cố, làm cho phong phú, 
phát huy và toàn thiện xuất ly đã khởi lên là trí ứng dụng tinh tấn. 
Tuệ hiểu... [và cứ thế với bẩy chướng ngại còn lại]. 

Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng làm cho các 
chướng ngại chưa sanh... cho sơ thiền khỏd lên... [và cứ thế cho 
đến]... Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng làm 
cho tất cả nhiễm lậu chưa sanh không khởi lên là trí ứng dụng tinh 
tấn. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng từ bỏ tất 
cả nhiễm lậu đã khởi lên là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ hiểu nghĩa của 
nỗ lực ở người cần mẫn và cố gắng làm cho đạo lộ arahant chưa sanh 
khcíi lên là trí ứng dụng tinh tấn. Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người 
cần mẫn và cố gắng duy trì, không để suy đồi, củng cố, làm cho 
phong phú, phát huy và toàn thiện đạo lộ arahant đã khởi lên là trí 
ứng dụng tinh tấn. 


* 

481. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ hiểu nghĩa của nỗ lực ở người cần mẫn và 
cố gắng là trí ứng dụng tinh tấn’. 

[ CHlIỞNG XXXIX. - BIỂU LỘ Ý NGHĨA ] 

482. Thế nào là tuệ giải thích các ý niệm khác nhau là tií biểu lộ ý nghĩa ? 

483. Các ý niệm khác nhau: Năm tập hợp, mười hai xuất xứ, mười tám 
yếu tố, phẩm tính thiện, phẩm tính bất thiện, phẩm tính bất định; các 
ý niệm cõi dục giới, các ý niệm cõi sắc giới, các ý niệm vô sắc giới, 
các ý niệm cõi không được tính kể đến. 
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484. Giải thích: Vị ấy giải thích vật thể là vô thường, nó là khổ đau, nó 
không phải là ngã. Vị ấy giải thích cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập 
tâm trạng... thức... 

Vị ấy giải thích mắt [105]... [và cứ thế cho các ý niệm của 201 ý niệm 
còn lại được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... vị ấy giải thích già và chết là vô 
thường, là khổ đau, không phải là ngã . 

* 

485. Biểu lộ ý nghĩa: 

Người từ bỏ ham muốn ái dục biểu lộ ý nghĩa của xuất ly. Người từ 
bỏ sân hận... [và cứ thế với các chướng ngại còn lại]... 

Người từ bỏ chướng ngại biểu lộ ý nghĩa của sơ thiền... [và cứ thế 
cho tới]... Người từ bỏ tất cả nhiễm lậu biểu lộ ý nghĩa của đạo lộ 
arahant. 


* 

486. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘tuệ giải thích các ý niệm khác nhau là trí biểu 
lộ ý nghĩa’. 




[ CHlIỞNG XL. - CÁI THẨY TRONG SẠCH ] 

487. Thế nào là tuệ hiểu rõ ràng sự bao hàm tất cả các ý niệm khác nhau 
thành một, sự khác biệt và đông nhất, là trí về cái thấy trong sạch ? 

488. Tất cả các ý niệm: Năm tập hợp,... [và cứ thế như ở đ. 465]. 

* 

489. Bao hầm thành một: Có mười hai cách bao hàm tất cả các ý niệm 
thành một: theo nghĩa chân như (như thực), theo nghĩa không phải là 
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ngã, theo nghĩa sự thực, theo nghĩa hiểu rõ, theo nghĩa chứng biết trực 
tiếp, theo nghĩa hiểu biết trọn vẹn, theo nghĩa ý niệm, theo nghĩa yếu 
tố, theo nghĩa điều đã biết tới, theo nghĩa thực chứng, theo nghĩa thể 
nghiệm, theo nghĩa chứng ngộ đồng thời. Có sự bao hàm tất cả các ý 
niệm thành một theo mười hai cách này. (đọc đ. 35) 

* 

490. Khấc biệt và đồng nhất: Ham muốn ái dục có sự khác biệt, xuất ly có 
sự đồng nhất... [và cứ thế như ở đ. 474]... tất cả các nhiễm lậu sự khác 
biệt và đạo lộ arahant có sự đồng nhất. 

* 

491. Hiểu rõ: Vị ấy thấu rõ sự thực về khổ với sự hiểu rõ dưới hình thức 

• «/ « • • 

hiểu biết trọn vẹn. Vị ấy thấu rõ sự thực về nguồn gốc khổ đau với sự 
hiểu rõ dưới hình thức từ bỏ. Vị ấy thấu rõ sự thực về diệt khổ với sự 
hiểu rõ dưới hình thức thực chứng. Vị ấy thấu rõ sự thực về đạo lộ 
dẫn đến diệt khổ với sự hiểu rõ dưới hình thức tu tập. 

* 

492. Cái thấy trong sạch: ở khoảnh khắc đạo lộ nhập giòng, cái thấy 
được lọc sạch, ớ khoảnh khắc quả vị nhập giòng, cái thấy được lọc 
sạch, ớ khoảnh khắc [106] đạo lộ trở lại một lần... ớ khoảnh khắc 
quả vị trở lại một lần... ớ khoảnh khắc đạo lộ không trở lại... ớ 
khoảnh khắc quả vị không trở lại... ớ khoảnh khắc đạo lộ arahant... 
ớ khoảnh khắc quả vị arahant, cái thấy được lọc sạch. 

* 

493. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ hiểu rõ ràng sự bao hàm tất cả các ý niệm 
khác nhau thành một, sự khác biệt và nhất điểm, là trí về cái thấy 
trong sạch’. 
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[ CHlIỞNG XLI. - CHỌN* ] 

^khanti : chọn, chấp nhận. Hai nghĩa này không có trong tự 
điển của PTS và của Childers. Tìm thấy trong A Pali-English 
Glossary of Buddhist Technical Terms do Nãnamoli sưu tập, 
trang 40. Tôi xin trích lục từ Visuddhimagga như 
■ằdiu:"Ayamettha amhãkaríi khanti đây là điều chúng tôi chọn 
[Vism XIII đ. 123] và từ Majjhimanikãya như sau; 'Saddhã, 
ruci, anussava, ãkãraparívittakka, ditthinijjhãna-kkhanti tín, 
chinh phục lòng tin,** truyền thống, suy nghĩ kỹ, chấp nhận 
quan điểm có tư duy [M ii 171ff...]; hai yếu tố đầu đầy cảm 
tính, yếu tố thứ ba là mù quáng chấp nhận, yếu tố thứ tư dựa 
trên lý tính, yếu tố cuối cùng là tiến trình nhận thức dựa trên 
suy tưởng, kinh nghiệm và giác quan. Ba yếu tố đầu tuy được 
tin tưởng, được thừa nhận nhưng chưa hẳn là đúng. Hai yếu tố 
sau có thể không được tin tưởng nhưng chưa hẳn là sai. Đọc 
Nãnanioli\ĩL Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses of 
the Buddha, Phẩm Cankĩ số 95, Bộ Kinh Trung và chú thích 
884 trang 1297. 

** chinh phục Tòng tin’ {anunaya) như; cha mẹ ghẻ cần chinh 
phục con riêng của người phối ngẫu, làm cho chúng tin rằng 
tuy không phải là cha mẹ đẻ, nhưng họ là những người tốt và 
chấp nhận được. 

494. Thế nào là tuệ nhờ điều được nhìn nhận là trík ể như là chọn? 

495. Vật thể được nhìn nhận là vô thường, được nhìn nhận là khổ, được 
nhìn nhận không phải là ngã; bất cứ cái gì được nhìn nhận mà vị ấy 
chọn, tuệ vì điều được nhìn nhận như vậy là trí kể như là chọn. Cảm 
nghiệm được nhìn nhận là vô thường... Nhận thức... Tạo lập tâm 
trạng... Thức... Mắt được nhìn nhận là vô thường... [và cứ thế cho các 
ý niệm của 201 ý niệm còn lại được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... Già 
được nhìn nhận là vô thường, được nhìn nhận là khổ, được nhìn nhận 
không phải là ngã; bất cứ cái gì được nhìn nhận mà vị ấy chọn, tuệ vì 
điều đưoc nhìn nhân như vâv là trí kể như là chon. 
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* 

496. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 

đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ vì điều được nhìn nhận là trí kể như là 

• «/ • • • 

chọn ’. 


[ CHlIỞNG XLII. - HIỂU SẦU SẮC] 

497. Thế nào là tuệ nhờ điều được nhận chân * là trí hiểu sâu sắc? 

* phutta: nđ xúc. 

498. Vị ấy nhận chân vật thể là vô thường, nhận chân nó là khổ, nhận chân 
nó không phải là ngã; nhận chân đến bất cứ cái gì, vị ấy hiểu sâu sắc, 
như vậy tuệ nhờ điều gì nhận chân là trí hiểu sâu sắc. Vị ấy nhận chân 
cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức... 

Vị ấy nhận chân mắt là vô thường, ... [và cứ thế cho các ý niệm của 
201 ý niệm còn lại được liệt kê ở đ. 5 cho đến]... Vị ấy nhận chân già 
và chết, nhận chân nó là khổ, nhận chân nó không phải là ngã; nhận 
chân đến bất cứ cái gì, vị ấy hiểu sâu sắc, như vậy tuệ nhờ điều gì 
được nhận chân là trí hiểu sâu sắc. 

* 

499. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 

đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ nhờ điều được nhận chân là trí hiểu sâu 

• «/ • • • 

sắc’. [107] 


[ CHUÔNG XLIII. - TRÚ THEO PHẦN* ] 

* Đây là sống quán theo phần [padesena] các tập hợp, căn xứ, 
yếu tố, bốn sự thực trong tưong quan với cảm nghiệm. Quyển 
Atthasãlinĩ (trang 30-31) nói đây là bằng chứng đức Phật 
giảng Abhidhamma. Đọc Bhikkhu Bodhi, The Connected 
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Discourses of the Buddha Vol. II, Phẩm Trú (S V 12) và chú 
thích 19 trang 1894. 

500. Thế nào là tuệ về tổng hợp là trí về trú [duyệt xét các trạng thái 
theo] phần ? 

501. Có cái-cảm-nghiệm-được do quan điểm sai lạc qui định , có cái-cảm- 
nghiệm-được do sự lắng dịu của quan điểm sai lạc qui định. Có cái- 
cảm-nghiệm-được do quan điểm chân chánh qui định, có cái-cảm- 
nghiệm-được do sự lắng dịu của quan điểm chân chánh qui định. 

Có cái-cảm-nghiệm-được do tư duy sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do lòi nói sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do việc làm sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do nghề nghiệp bất chánh qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do nỗ lực sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do quán niệm sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do định sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do trí sai lạc qui định... 

Có cái-cảm-nghiệm-được do giải thoát sai lạc qui định, có cái-cảm- 
nghiệm-được do sự lắng dịu của giải thoát sai lạc. Có cái-cảm- 
nghiệm-được do giải thoát chân chánh qui định, có cái-cảm-nghiệm- 
được do sự lắng dịu của giải thoát chân chánh qui định. 

502. Có cái-cảm-nghiệm-được do ước muốn qui định, có cái-cảm-nghiệm- 
được do sự lắng dịu của ước muốn qui định. 

Có cái-cảm-nghiệm-được do hướng tâm về đối tượng qui định, có 
cái-cảm-nghiệm-được do sự lắng dịu của hướng tâm về đối tượng qui 
định. 

Có cái-cảm-nghiệm-được do nhận thức qui định, có cái-cảm-nghiệm- 
được do sự lắng dịu của nhận thức qui định. 

Có cái-cảm-nghiệm-được do ước muốn không lắng dịu, hướng tâm 
về đối tượng không lắng dịu, nhận thức không lắng dịu qui định. Có 
cái-cảm-nghiệm-được do ước muốn đã lắng dịu và hưóug tâm về đối 
tượng không lắng dịu, nhận thức không lắng dịu qui định. Có cái- 
cảm-nghiệm-được do ước muốn đã lắng dịu, hướng tâm về đối tượng 
đã lắng dịu, nhận thức không lắng dịu qui định. Có cái-cảm-nghiệm- 
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được do ước muốn đã lắng dịu, hướng tâm về đối tượng đã lắng dịu, 
nhận thức đã lắng dịu qui định. 

503. Có nỗ lực^^ [cần đến] để chứng [quả vị arahant] chưa chứng, và khi 
cảnh giới đó đã chứng, có cái-cảm-nghiệm-được do thực trạng ấy 
qui định. 

* 


504. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ về tổng hợp là trí về trú [duyệt xét các 
trạng thái theo] phần’. 

[ CHlIỞNG XLIV. QUAY ĐI BANG NHẬN THỨC ] 

505. Thế nào là tuệ do trạng thái được ưu thấng là tií quay đi bằng nhận 
thức? 

506. Do xuất ly được ưu thắng, tuệ quay đi khỏi ham muốn ái dục bằng 
nhận thức, như vậy là tuệ nhờ trạng thái được ưu thắng là trí quay đi 
bằng nhận thức. Do không sân hận được ưu thắng, tuệ... [và cứ thế 
với các chướng ngại còn lại của 7 chướng ngại]. [108] 

Do sơ thiền được ưu thắng, tuệ quay đi khỏi các chướng ngại bằng 
nhận thức, như vậy tuệ do trạng thái được ưu thắng là trí quay đi... [và 
cứ thế cho đến]... Do đạo lộ arahant được ưu thắng, tuệ quay đi khỏi 
tất cả các chướng ngại bằng nhận thức, như vậy tuệ do trạng thái 
được ưu thắng là trí quay đi bằng nhận thức. 


* 


Atthi ãsavan ti atthi viríyaih; ãsãvan tipipãtho (PsA trang 230). Nghĩa này của chữ ãsavan không tìm 
thấy đâu cả, kể luôn tự điển của PTS. <Ần bản PsA của PTS viết là ãyavaríi và ãyãvaríi nhưng cho rằng 
những chữ ấy trong ấn bản Sinhalese là những chữ biến thể (trang 338). Giống như kinh văn Miến Điện và 
Campuchia, quyển PsGp (trang 159) không nói gì về vấn đề này. Có lẽ các tác giả ấy viết ãyãvaríi từ ãyu, 
‘sống động’, ‘khỏe mạnh’ và không thấy trở ngại gì. Vì với chữ biến thể, chữ ayava trong CPD có ghi chú 
ãyãmaríi từ đoạn kinh tương tự ở s V 13 có cùng nghĩa ‘mở rộng’, ‘sức mạnh’. Có lẽ Mahãnãma viết 
nguyên văn như vậy và Gp cũng thế.> 
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507. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ do trạng thái được ưu thắng là trí quay đi 
bằng nhận thức ’. 


[ CHlIỞNG XLV. QUAY ĐI BANG Ý ] 

508. Thếnào là tuệ về khấc biệt là trí quay đi bằng ý (tâm)? 

509. Ham muốn ái dục là sự khác biệt, xuất ly là sự đồng nhất; khi hành 
giả cố ý đồng nhất với xuất ly, tâm của vị ấy quay đi khỏi ham 
muốn ái dục, như thế là tuệ về khác biệt là trí quay đi bằng ý (tâm). 
Sân hận... [và cứ thế với các chướng ngại còn lại của 7 chướng ngại]. 
Các chướng ngại là sự khác biệt và cứ thế cho đến]... Tất cả các 
nhiễm lậu là sự khác biệt, đạo lộ arahant là sự đồng nhất: khi hành 
giả cố ý đồng nhất với đạo lộ arahant, tâm của vị ấy quay đi khỏi tất 
cả các nhiễm lậu, như thế là tuệ về khác biệt là trí quay đi bằng ý. 

* 

510. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về khác biệt là trí quay đi bằng ý (tâm)’. 

[ CHUỞNG XLVI. QUAY ĐI CỦA TẦM ] 

511. Thế nào là tuệ vè củng cốlà trí quay đi của tâm ? 

512. Người từ bỏ ham muốn ái dục củng cố tâm bằng xuất ly , như vậy là 
tuệ về củng cố là trí quay đi của tâm. Người từ bỏ sân hận... [và cứ 
thế với các chưófng ngại còn lại của 7 chướng ngại]. [109] 

Ngưòi từ bỏ các chướng ngại ấy củng cố tâm bằng sơ thiền , như vậy 
là tuệ về củng cố là trí quay đi của tâm... [và cứ thế cho đến]... Người 
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từ bỏ tất cả các chướng ngại củng cố tâm bằng đạo lộ arahant, như 
vậy là tuệ về củng cố là trí quay đi của tâm. 

* 

513. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về củng cố là trí quay đi của tâm’. 

[ CHlIỞNG XLVII. QUAY ĐI CỦA TRÍ] 

514. Thế nào là tuệ về tánh không là trí quay đi của trí ? 

515. Khi hành giả biết và thấy đúng như thật rằng mắt không có tự ngã 
hay không có bất cứ cái gì thuộc về ngã hay không có bất cứ cái gì 
thường còn hay trường cửu hay vĩnh cửu hay không chịu đổi thay, thì 
trí của vị ấy quay đi khỏi diễn giải sai lạc (cố chấp) về mắt, như vậy 
là tuệ về tánh không là trí quay đi của trí. 

Khi hành giả biết và thấy đúng như thật rằng tai... 

Khi hành giả biết và thấy đúng như thật rằng mũi... 

Khi hành giả biết và thấy đúng như thật rằng lưỡi... 

Khi hành giả biết và thấy đúng như thật rằng thân... 

Khi hành giả biết và thấy đúng như thật rằng ý không có tự ngã hay 
không có bất cứ cái gì thuộc về ngã hay không có bất cứ cái gì 
thường còn hay trưòỉng cửu hay vĩnh cửu hay không chịu đổi thay, 
thì trí của vị ấy quay đi khỏi diễn giải sai lạc (cố chấp) về ý, như 
vậy là tuệ về tánh không là trí quay đi của trí. 

* 

516. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về tánh không là trí quay đi của trí’. 





Đạo Vô Ngại Giải - 135 


[CHliONG XLVIII. QUAY ĐI BẢNG GIAI THOÀT] 

517. Thế nào là tuệ vè buông bỏ là trí quay đi bằng giải thoát ? 

518. Hành giả buông bỏ ham muốn ái dục bằng xuất ly , như vậy là tuệ về 
buông bỏ là trí quay đi bằng giải thoát . Vị ấy buông bỏ sân hận... [và 
cứ thế với các chướng ngại còn lại của 7 chưóưg ngại]. [110] 

Hành giả buông bỏ các chướng ngại ấy bằng sơ thiền , như vậy là tuệ 
về buông bỏ là trí quay đi bằng giải thoát... [và cứ thế cho đến]... 
Hành giả buông bỏ tất cả các chướng ngại bằng đạo lộ arahant, như 
vậy là tuệ về buông bỏ là trí quay đi bằng giải thoát. 

* 

519. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về buông bỏ là trí quay đi bằng giải thoát’. 

[ CHlIỞNG XLIX. QUAY ĐI THEO SlJ THlỊC ] 

520. Thế nào là tuệ về nghĩa của chân như (như thực, hiện thực) là trí 
quay đi theo sự thật ? 

521. Người hiểu trọn vẹn ý nghĩa khổ não, ý nghĩa được tạo thành, ý 
nghĩa thiêu đốt, ý nghĩa biến đổi của khổ đau , thì người ấy quay đi; 
như vậy là tuệ về nghĩa của chân như (như thực, hiện thực) là trí quay 
đi theo sự thật. 

Người hiểu trọn vẹn ý nghĩa tích lũy, ý nghĩa căn nguyên, ý nghĩa 
trói buộc, ý nghĩa trở ngại của nguồn gốc «của khổ», thì người ấy 
quay đi: như vậy... 

Người thực chứng ý nghĩa thoát khỏi, ý nghĩa cách ly, ý nghĩa 
không do điều kiện tạo thành, ý nghĩa bất tử của diệt «khổ», thì 
người ấy quay đi; như vậy... 

Người phát huy ý nghĩa lối thoát, ý nghĩa nguyên nhân, ý nghĩa 
thấy, ý nghĩa ưu thắng của con đưòfng giải thoát, thì người ấy quay 
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đi; như vậy là tuệ về nghĩa của chân như (như thực, hiện thực) là trí 
quay đi theo các sự thật. 


* 

522. Có sự quay đi bằng nhận thức, quay đi bằng ý chí, quay đi của tâm, 
quay đi của trí, quay đi bằng giải thoát, quay đi theo sự thật . 

Ngưòi nào nhận thức, ngưòi ấy quay đi, như vậy là quay đi bằng 
nhận thức. Ngưòi nào cố ý, ngưòi ấy quay đi, như vậy là quay đi 
bằng / chí. Ngưòi nào nhận biết, người ấy quay đi, như vậy là quay 
đi bằng Người nào dùng trí người ấy quay đi, như vậy là quay 
đi bằng trí. Người nào buông bỏ, người ấy quay đi, như vậy là quay 
đi bằng giải thoát. Người quay đi theo nghĩa của chân như, như vậy 
là quay đi theo sự thật. 

ớ đâu có quay đi bằng nhận thức, ở đấy có sự quay đi bằng ý chí : ở 
đâu có quay đi bằng ý chí, ở đấy có sự quay đi bằng nhận thức, 
ớ đâu có quay đi bằng nhận thức và bằng ý chí, ở đấy có sự quay đi 
của tâm; ở đâu có quay đi của tâm, ở đấy có sự quay đi bằng nhận 
thức và bằng ý chí. 

ớ đâu có quay đi bằng nhận thức, bằng ý chí và có sự quay đi của 
tâm: ở đấy có quay đi của trí; ở đâu có sự quay đi của trí, ở đấy có sự 
quay đi bằng nhận thức, bằng ý chí và có quay đi của tâm. 
ớ đâu có quay đi bằng nhận thức, bằng ý chí, có sự quay đi của tâm 
và có quay đi của trí: ở đấy có sự quay đi bằng giải thoát. ớ đâu có 
quay đi bằng giải thoát, ở đấy có sự quay đi bằng nhận thức, bằng ý 
chí, có sự quay đi của tâm và có quay đi của trí. 
ớ đâu có quay đi bằng nhận thức, bằng ý chí, có sự quay đi của tâm, 
có quay đi của trí và có sự quay đi bằng giải thoát: ở đấy có quay đi 
theo các sự thật, ớ đâu có quay đi theo các sự thật, ở đấy có quay đi 
bằng nhận thức, bằng ý chí, có quay đi của tâm, có quay đi của trí và 
quay đi bằng giải thoát. 


* 


Cetaỵanto vivattatĩ ti cetovivatto; vijãnanto vivattatĩ ti cittavatto. Như vậy citta- vinnãna. Đọc đ. 553. < 
được trang bị với nhận thức (cognition) bằng khả năng gây ảnh hưởng của ý, vì vậy vinnãna - mano. Đọc 
thêm Luận III đ. 9 về citta = mano<ý>. So với Dhs. trang 10 được in lại ở Luận III đ. 394. 
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523. Trí theo nghĩa điều được biết tới [111] và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu 
biết đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về nghĩa của chân như (như thực, hiện 
thực) là trí quay đi theo sự thật’. 

[ CHliỞNG L. NĂNG Lljc SIÊU NHIÊN 

(THẦN THÔNG) ] 

524. Thế nào là tuệ về nghĩa của thành tựu bằng cách xác định thân và 
tâm là một và bằng cách giữ vững nhận thức an lạc và nhận thức nhẹ 
nhàng là trí vè các loại thần thông (năng lực siêu nhiên)? 

525. ở đây vị tỳ kheo tu tập nền tảng của thần thông có cả hai: định do 
uóc muốn có nỗ lực của ý chí đi kèm *. Vị ấy tu tập nền tảng của thần 
thông có cả hai: định do tinh tấn cổ n ỗ lực của ý chí đi kèm. Vị ấy tu 
tập nền tảng của thần thông có cả hai: định do su thanh tinh tu nhiên 
của tâm^ * có nỗ lực của ý chí đi kèm. Vị ấy tu tập nền tảng của thần 
thông có cả hai: định do suy tu có nỗ lực của ý chí đi kèm. 

* padhãna-sankhãra-samannãgata: nỗ lực của ý chí đi kèm. 

Đọc Nyanatiloka, Buddhist Dictionarỵ [Kandy, 1970], trang 

64. 

đọc chú thích giữa trang ở đoạn 33 Luận I này. 

526. Vị ấy hoàn toàn tu tập và hoàn toàn luyện tâm theo bốn nền tảng của 
thần thông này, và làm cho tâm nhu nhuyễn dễ điều khiển . 

527. Sau khi hoàn toàn tu tập và hoàn toàn luyện tâm theo bốn nền tảng 
của thần thông này, và làm cho tâm nhu nhuyễn dễ điều khiển, vị ấy 
nhập thân chung vói tâm, và vị ấy nhập tâm chung với thân, vị ấy 
tùy thuận thân để hòa điệu với tâm, vị ấy tùy thuận tâm để hòa điệu 
vói thân, vị ấy giữ vững thân để hòa điệu với tâm, vị ấy giữ vững 
tâm để hòa điệu với thân. Sau khi tùy thuận thân để hòa điệu với tâm, 
tùy thuận tâm để hòa điệu với thân, sau khi giữ vững thân để hòa điệu 
với tâm, giữ vững tâm để hòa điệu với thân, vị ấy sống trú với nhận 
thức an lạc* và nhận thức nhẹ nhàng ^* thấm nhuần toàn thân. 

* sukhasaũũaũca ^ * lahusaũũaũca 
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Với tâm được tu tập, lọc sạch và sáng sủa như vậy, vị ấy điều hướng, 
dẫn tâm mình đến trí thần thông. Vị ấy kinh nghiệm* các loại thần 
thông, từ một biến thành nhiều, từ nhiều biến thành một; vị ấy hiện ra 
rồi biến mất đi; vị ấy đi xuyên qua tường, qua hào lũy, qua núi không 
bị trở ngại như qua hư không; vị ấy độn thổ và trồi lên mặt đất như ở 
trong nước, đi trên nước mà nước không nứt vỡ như đi trên đất; ngồi 
xếp bằng phi hành như chim giưong cánh; tay sờ mó mặt trăng mặt 
trời^* là những gì vĩ đại và oai lực như vậy; vị ấy điều thân mình bay 
xa đến cõi trời Phạm Thiên (D i 77). 

* paccabhuhoti 

^* DA không có bình giải thiết thực nào về điều này, các luận 
sư hiện đại cũng chả nói gì, nhưng có lẽ ‘sờ mó mặt trăng mặt 
trời’ muốn đề cập tới thể nghiệm huyền linh. Trong bất cứ 
trường hợp nào, chắc chắn là không nên hiểu theo nghĩa đen 
của nó. Đọc Maurice Walshe, The Long Discourses of the 
Buddha, [Wisdom Publications, Boston, 1995] chú thích 129, 
trang 546. 


* 

528. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về nghĩa của thành công do xác định thân 
và tâm là một và nhờ giữ vững nhận thức an lạc và nhận thức nhẹ 
nhàng là trí về các loại thần thông (năng lực siêu nhiên)’. 

[112] [ CHUỒNG LI. THANH LỌC TAI* ] 

* sotadhãtu (yếu tố tai); là một trong 18 yếu tố {dhãtu) tâm, 
sinh lý làm nền tảng cho tiến trình nhận thức của tri giác con 
người. Đó là sáu giác quan (mắt, mũi... ý), sáu đối tượng và sáu 
nhận biết tưong ứng. Mỗi giác quan, mỗi đối tượng, mỗi nhận 
biết là một yếu tố căn bản cho tiến trình ấy. Nếu thiếu một yếu 
tố, sẽ không có nhận thức. 



Đạo Vô Ngại Giải - 139 


529. Thế nào là tuệ thấu rõ sự khác biệt và đòng nhất về việc hiểu sâu sắc 
âm thanh nhờ sự can dự của hướng tâm về đối tượng là trí về thanh 
lọc tai? 

530. ở đây một tỳ kheo tu tập nền tảng của thần thông... [và cứ thế như ở 
đ. 525]. 

531. Vị ấy hoàn toàn tu tập... [và cứ thế như ở đ. 526]. 

532. Sau khi hoàn toàn tu tập và hoàn toàn luyện tâm theo bốn nền tảng 
của thần thông này, và làm cho tâm nhu nhuyễn dễ điều khiển, vị ấy 
chú ý tới âm thanh xa và vị ấy chú ý tới âm thanh gần, vị ấy chú ý tới 
âm thanh thô và vị ấy chú ý tới âm thanh tế và vị ấy chú ý tới âm 
thanh êm dịu; vị ấy chú ý tới âm thanh ở hướng đông và... ở hướng 
tây và... ở hướng bắc... ở hưófng nam... ở hướng đông bắc... ở hưófng 
tây nam... ở hướng tây bắc... ở hướng đông nam... và vị ấy chú ý tới 
âm thanh hưófng hạ... vị ấy chú ý tới âm thanh hưófng thượng. 

Với tâm được tu tập, lọc sạch và sáng sủa như vậy, vị ấy điều hướng, 
dẫn tâm mình đến trí thanh lọc tai với thiên nhĩ thông đã được thanh 
tịnh và vượt hẳn loài người, vị ấy nghe cả hai loại âm thanh của chư 
thiên và của loài người, xa cũng như gần [D i 79]. 

* 

533. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘tuệ thấu rõ sự khác biệt và đồng nhất về việc 
hiểu sâu sắc âm thanh nhờ sự can dự của hướng tâm về đối tượng là 
trí về thanh lọc tai ’. 

[113] [CHlIỞNGLII. THẤU RÕ TẦM Ý*] 

* cetopariyaũãnaniddeso 

534. Thế nào là tuệ thấu rõ về việc hiểu sấu sắc hành xử của thức trong 
sự khác biệt và đông nhất bằng cách [quan sát] lòng tin [và không 
tin] trong ]sáu] năng lực gây ảnh hưởng ]bất đầu bằng năng lực gây 
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ảnh hưởng của mất] nhờ sự can dự của ba loại tâm là trí thấu rõ ý 
(tâm)? 

535. ở đây một tỳ kheo tu tập nền tảng của thần thông... [và cứ thế như ở 
đ. 525]. 

536. Vị ấy hoàn toàn tu tập... [và cứ thế như ở đ. 526]. 

537. Sau khi hoàn toàn tu tập và hoàn toàn luyện tâm theo bốn nền tảng 
của thần thông này, và làm cho tâm nhu nhuyễn dễ điều khiển, vị ấy 
hiểu [sự can thiệp của ba loại tâm] như vầy; ‘Vật thể này được bắt 
nguồn từ năng lực gây ảnh hưởng của lạc, năng lực gây ảnh hưởng 
của ưu và năng lực gây ảnh hưcmg của bình thản’. 

Với tâm được tu tập, lọc sạch và sáng sủa như vậy, vị ấy điều hướng, 
dẫn tâm mình đến trí thấu rõ tâm tư người khác. Bàng tâm mình thấu 
rõ tâm tư của chúng sanh khác, của người khác, vị ấy biết như vầy; 
tâm có tham vị ấy biết tâm có tham, tâm không tham biết không 
tham; tâm có sân vị ấy biết tâm có sân, tâm không sân biết là không 
sân; tâm có si vị ấy biết tâm có si, tâm không si biết là không si; tâm 
chuyên chú* vị ấy biết tâm chuyên chú, tâm bị tán loạn biết tâm bị 
tán loạn; tâm cao thượng^* vị ấy biết tâm cao thượng; tâm vô 
thượng^* vị ấy biết tâm vô thượng, tâm không vô thượng biết tâm 
không vô thượng; tâm đã định vị ấy biết tâm đã định; tâm không định 
biết tâm không định; tâm đã được giải thoát vị ấy biết tâm đã giải 
thoát; tâm không được giải thoát biết tâm không được giải thoát [D i 
79]. 

*5'ârí?ẮÃi7/a nđ; được kềm chế ^^mahaggata ^^uttara 

* 

538. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ thấu rõ về việc hiểu sâu sắc hành xử của 
thức trong sự khác biệt và đồng nhất bằng cách [quan sát] lòng tin [và 
bất tin] trong [sáu] năng lực gây ảnh hưởng [bắt đầu bằng năng lực 
gây ảnh hưởng của mắt] nhờ sự can dự của ba loại tâm là trí thấu rõ ý 
(tâm).’ 
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[CHliỞNG LIII. NHỚ KIẾP QUÁ KHỨ ] 

539. Thế nào là tuệ thấu rõ việc hiểu sâu sắc các trạng thái sanh khởi do 
tùy thuộc qua sự can dự của khác biệt và đông nhất [tương ứng] với 
hành vi [bất thiện và thiện] là trí nhớ lại kiếp quá khứ? [114] 

540. ở đây một tỳ kheo tu tập nền tảng của thần thông... [và cứ thế như ở 
đ. 525]. 

541. Vị ấy hoàn toàn tu tập... [và cứ thế như ở đ. 526]. 

542. Sau khi hoàn toàn tu tập và hoàn toàn luyện tâm theo bốn nền tảng 
của thần thông này, và làm cho tâm nhu nhuyễn dễ điều khiển, vị ấy 
hiểu như vầy; ‘Khi cái này hiện hữu, cái kia sẽ có; với sự sanh khởi 
của cái này, cái kia sanh khỏi’. Nghĩa là: với vô minh làm điều kiện 
nên có hành vi tạo quả; với hành vi tạo quả làm điều kiện, thức; vói 
thức làm điều kiện, tâm thức-vật thể; với tâm thức-vật thể làm điều 
kiện, sáu giác quan; với sáu giác quan làm điều kiện, xúc; với xúc 
làm điều kiện, cảm nghiệm; với cảm nghiệm làm điều kiện, thèm 
khát; với thèm khát làm điều kiện, bám níu; với bám níu làm điều 
kiện, trở thành; với trở thành làm điều kiện, sanh; vói sanh làm điều 
kiện nên có già chết, khổ não ta thán, đau đớn, khổ sở hay tuyệt 
vọng; như thế là sự sanh khởi của toàn khối khổ đau.’ 

Với tâm được tu tập, lọc sạch và sáng sủa như vậy, vị ấy điều hướng, 
dẫn tâm mình đến trí nhớ lại kiếp quá khứ của mình; vị ấy nhớ lại 
nhiều kiếp quá khứ của mình, nghĩa là; ‘Một lần sanh ra, hai lần sanh 
ra, ba lần sanh ra, bốn lần sanh ra, năm lần sanh ra, mười lần sanh ra, 
hai mưoi lần sanh ra, ba mươi lần sanh ra, bốn mươi lần sanh ra, năm 
mươi lần sanh ra, một trăm lần sanh ra, một ngàn lần sanh ra, một 
trăm ngàn lần sanh ra, nhiều nguyên đại thế giới hủy hoại,* nhiều 
nguyên đại thế giới hình thành,^* nhiều nguyên đại thế giới hủy hoại 
và hình thành; ở đó ta được đặt tên như thế này, chủng tộc như thế, 
diện mạo như thế, thức ăn như vậy, có kinh nghiệm khoái lạc khổ đau 
như vậy, cuối đời chấm dứt như thế, từ chỗ đó chết như thế, ta xuất 
hiện ở nơi khác và cũng thế ở đó ta được đặt tên như thế này, chủng 
tộc như thế, diện mạo như thế, thức ăn như vậy, có kinh nghiệm khoái 
lạc khổ đau như vậy, cuối đời chấm dứt như thế, từ chỗ đó chết như 
thế, ta xuất hiện ở đây’; vị ấy nhớ lại các khía cạnh và điểm riêng biệt 
của các kiếp quá khứ của mình như thế [D i 81 ]. 
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^saihvatta: vũ trụ {cakkavãỊẩ) này bị lửa, nước, gió hủy hoại 
đến độ trở lại trạng thái nguyên sơ của nó, hay không còn gì 
tồn tại. Kế đến là samvattatthãyĩ, giai đoạn trống trải hay xáo 
trộn vẫn tái diễn. Đọc R. A Childers, ADictionary of the Pali 
Language, trang 185. Đọc PTS, Pali English Dictionary trang 
656; và Vism XIII đ. 28. 

2* vivatta: tiến trình ‘hồi sinh, tái thiết’ bắt đầu. Sau đó là thời 
kỳ vivattatthãyĩ, tiếp tục phục hồi cho đến hết giai đoạn của nó 
để rồi giai đoạn saihvatta xảy ra trở lại, cứ thế tái diễn không 
ngừng. Đọc R. A Childers, sđd, trang 185. Đọc thêm PTS , sđd, 
trang 637. 


* 

543. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ thấu rõ việc hiểu sâu sắc các trạng thái 
sanh khởi do tùy thuộc qua sự can dự của khác biệt và đồng nhất 
[tương ứng] với hành vi [bất thiện và thiện] là trí nhớ lại kiếp quá 
khứ.’ 

[CHUỞNGLIV. THIÊN NHÃN] 

544. Thế nào là tuệ bằng ánh sáng nhìn tượng biết ý * thấy sự khác biệt 
và đòng nhất là trí thiên nhãn ? 

* Nhìn tượng biết ý; dịch sát là ‘nhìn các biểu tượng hữu hình 
có mang ý nghĩa’; như nhìn đồ gốm, ta biết sau khi rơi xuống 
nó sẽ vỡ. Nhìn hành nghiệp của chúng sanh, Đức Phật thấy sau 
khi chết họ sẽ đi về đâu tương ứng với việc làm thân khẩu ý 
của họ. 

545. ở đây một tỳ kheo tu tập nền tảng của thần thông... [và cứ thế như ở 
đ. 525]. 

546. Vị ấy hoàn toàn tu tập... [và cứ thế như ở đ. 526]. 

547. Sau khi hoàn toàn tu tập và hoàn toàn luyện tâm theo bốn nền tảng 
của thần thông này, và làm cho tâm nhu nhuyễn dễ điều khiển, [115] 
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vị ấy chú ý đến ý nghĩ về ánh sáng, vị ấy giữ vững nhận thức về 
ngày; ‘Ngày như thế nào, đêm như thế ấy; đêm như thế nào, ngày như 
thế ấy ’. Vód tâm mở ra và không bị bao kín, vị ấy tu tập nó vói hào 
quang đi kèm. 

548. Với tâm được tu tập, lọc sạch và sáng sủa như vậy, vị ấy điều hướng, 
dẫn tâm mình đến trí về sự chết và tái xuất hiện của chúng sanh. Với 
thiên nhãn vốn đã được thanh tịnh và vượt hẳn loài người, vị ấy thấy 
chúng sanh chết và tái xuất hiện, thấp hèn và cao sang, đẹp và xấu, 
sanh vào cảnh giới hạnh phúc và khổ đau; vị ấy hiểu chúng sanh lưu 
chuyển theo nghiệp của họ: ‘Những chúng sanh này hành xử ác trong 
việc làm, lời nói và ý nghĩ, phỉ báng các bậc Thánh, có quan niệm sai 
lạc, tạo các hành vi vì quan niệm sai lạc, sau khi thân hoại mạng 
chung, sau khi chết, đã sanh vào cảnh khổ, trong cảnh bất hạnh, cảnh 
ác,* địa ngục. Còn những chúng sanh này hành xử thiện trong việc 
làm, lời nói và ý nghĩ, không phỉ báng các bậc Thánh, có quan niệm 
chân chánh, tạo các hành vi vì quan niệm chân chánh, sau khi thân 
hoại mạng chung, sau khi chết, tái sanh vào cảnh phước lành, cảnh 
chư thiên; như vậy với thiên nhãn thông vốn đã được thanh tịnh và 
vượt hẳn loài người, vị ấy thấy chúng sanh chết và tái xuất hiện, 
thấp hèn và cao sang, đẹp và xấu, sanh vào cảnh giới hạnh phúc và 
khổ đau; vị ấy hiểu chúng sanh lưu chuyển theo nghiệp của họ [D i 
82]. 

* vinipãta: chốn đọa đầy, noi không còn mọi co hội (Vism. XIII 
đ. 93). Cả ba cảnh khổ đề cập ở đây đều đồng nghĩa với địa 
ngục là noi nguyên nhân [aya - kãrana: lý do, nghĩa này không 
có trong tự điển của PTS] để được sanh về cõi chư thiên {saggẩ} 
hay chứng giải thoát đã bị tháo bỏ (gỡ bỏ) (Vism. XIII đ. 92). 

* 

549. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ bằng ánh sáng nhìn tượng biết ý thấy sự 
khác biệt và đồng nhất là trí thiên nhãn. ’ 
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[ CHUỒNG LV. ĐOẠN DIỆT PHIỀN não ] 

550. Thế nào là tuệ làm chủ ba năng lực gây ảnh hưởng theo sáu mươi 
bốn cách là trí về sự kiệt quệ phiền não ? 

551. Vê ba năng lực gây ảnh hưỏfng nào? 

Năng lực gây ảnh hưcmg của ‘Tôi sẽ biết điều chưa biết’, ‘trí hiểu 
biết toàn triệt cuối cùng’ và ‘trí của bậc đã chứng ngộ hoàn toàn’ . 

552. Năng lực gây ảnh hưởng của tôi sẽ biết điều chưa biết đi tới bao nhiêu 
noi? Năng lực gây ảnh hưởng của trí hiểu biết toàn triệt cuối cùng đi 
tới bao nhiêu noi? Năng lực gây ảnh hưỏfng của trí hiểu biết toàn triệt 
cuối cùng đi tới bao nhiêu noi? 

Năng lực gây ảnh hưởng của ‘tôi sẽ biết điều chưa biết’ đi đến một 
noi, đến đạo lộ nhập giồng. Năng lực gây ảnh hưởng của ‘trí hiểu 
biết toàn triệt cuối cùng’ đi đến sáu nơi [116], đến quả vị nhập 
giồng, đến đạo lộ trở lại một lần, đến quả vị trở lại một lần, đến đạo 
lộ không trở lại, đến quả vị không trở lại, đêh đạo lộ arahant. Năng 
lực gây ảnh hưởng của ‘trí của bậc đã chứng ngộ hoàn toàn’ đi đến 
quả vị arahant. 

553. ớ khoảnh khắc của đạo lộ nhập giòng, năng lực gây ảnh hưởng của 
‘tôi sẽ biết điều chưa biết ’ được năng lực gây ảnh hưởng của tín 
trang bị bằng cả quyết, được năng lực gây ảnh hưỏfng của tinh tấn 
trang bị bằng nỗ lực, được năng lực gây ảnh hưcmg của niệm trang bị 
bằng thiết lập, được năng lực gây ảnh hưỏfng của định trang bị bằng 
không phân tâm, được năng lực gây ảnh hưởng của tuệ trang bị bàng 
thấy rõ, được năng lực gây ảnh hưởng của ý trang bị bằng nhận biết, 
được năng lực gây ảnh hưởng của hỉ trang bị bằng hân hoan, được 
năng lực gây ảnh hưởng của sinh khí trang bị bằng sự ưu thắng của 
tiếp tục tái diễn không ngừng nghỉ. 

ớ khoảnh khắc của đạo lộ nhập giòng, tất cả các trạng thái được 
sanh ra [vào ngay khoảnh khắc ấy], ngoại trừ vật thể do tâm tạo ra,* 
là thiên, khống cổ nhiễm lâu, dẫn đến thoát ly, dẫn đến phân tán 
mỏng , thuộc về siêu thế, có nibbana làm đối tượng. 


Các đoạn tiếp sau ‘sự kiệt quệ của phiền não’ (từ đđ 551-562) được lập lại không thay đổi ở Luận IV đ. 
113ff. 
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^ cừtãSãmutthanã rupa: vật thể do tâm tạo ra xuất hiện ở 
khoảnh khắc tâm bhavanga đầu tiên ngay sau kết sanh thức. 
Kết sanh thức không tạo nên loại vật thể này, vì vào sát na tái 
sanh, vật thể do tâm tạo ra khởi lên do nghiệp sanh. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, A Comprehensỉve Manual of Abhidhamma, 
BPS [Kandy, 1993], trang 248. Đó là hiểu theo Abhidhamma. 
Còn một cách hiểu ‘vật thể do tâm tạo ra’ khác nữa là sắc mặt 
thay đổi khi tâm tính thay đổi. 

ớ khoảnh khắc của đạo lộ nhập giòng, "năng lực gây ảnh hưởng của 
tôi sẽ biết điều chưa biết ’ có tám năng lực gây ảnh hưởng này làm 
trang bị hiện hữu đồng thời, làm trang bị hỗ tưorng, làm trang bị hỗ 
trợ, làm trang bị liên kết cho năng lực này, chúng đi kèm nhau, cùng 
hiện hữu, được kết hợp, được liên kết; chúng là những khía cạnh và 
là trang bị cho năng lực này."^^ 

554. ớ khoảnh khắc của đạo lộ nhập giòng, ‘ năng lực gây ảnh hưởng của 
trí hiểu biết toàn tríêt cuối cùns ’ được năng lực gây ảnh hưcmg của 
tín trang bị bằng cả quyết, được năng lực gây ảnh hưcmg của tinh tấn 
trang bị bằng nỗ lực, được năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm trang bị 
bằng thiết lập, được năng lực gây ảnh hưcmg của định trang bị bằng 
không tán loạn, được năng lực gây ảnh hưởng của tuệ trang bị bằng 
chứng thấy, được năng lực gây ảnh hưởng của ý trang bị bằng nhận 
biết, được năng lực gây ảnh hưởng của hỉ trang bị bằng hân hoan, 
được năng lực gây ảnh hưởng của sinh khí trang bị sự ưu thắng của 
tiếp tục tái diễn không ngừng nghỉ. 

ớ khoảnh khắc của quả vị nhập giòng, tất cả các trạng thái được 
sanh ra [vào ngay khoảnh khắc ấy], ngoại trừ vật thể do tâm tạo ra, là 
bất đinh, khống cổ phiền não, thuộc về siêu thế, có nibbana làm đối 
tượng. 

ớ khoảnh khắc của quả vị nhập giòng, năng lực gây ảnh hưởng của 
trí hiểu biết toàn triệt cuối cùng có tám năng lực gây ảnh hưởng này 
làm trang bị hiện hữu đồng thời, làm trang bị hỗ tưorng, làm trang bị 
hỗ trợ, làm trang bị liên kết cho năng lực này, chúng đi kèm nhau, 
cùng hiện hữu, được kết hợp, được liên kết; chúng là những khía 
cạnh và là trang bị cho năng lực này. [117] 


Với đi kèm, cùng hiện hữu sanh khởi đồng thời,... đọc Dhs gocchakas <cf. Dhs trang 259; Asl trang 356, 
Moh trang 81> 
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555. ở khoảnh khắc của đạo lộ trở lại một lần ... 

• • • • 

556. ở khoảnh khắc của quả vị trở lại một lần... 

557. ớ khoảnh khắc của đạo lộ không trở lại... 

558. ớ khoảnh khắc của quả vị không trở lại... 

559. ớ khoảnh khắc của đạo lộ arahant... năng lực gây ảnh hưởng của "tií 
hiểu biết toàn triệt cuối cùng ’ đuợc năng lực gây ảnh hưcmg của tín 
trang bị bằng cả quyết... [và cứ thế như trên]... được năng lực gây ảnh 
hưởng của sinh khí trang bị bằng sự ưu thắng của tái diễn không 
ngừng nghỉ. 

ớ khoảnh khắc của đạo lộ arahant, tất cả các trạng thái được sanh ra 
[vào ngay khoảnh khắc ấy], ngoại trừ vật thể do tâm tạo ra, là thiện, 
không có phiền não, dẫn đến thoát ly, dẫn đến phân tán mỏng, thuộc 
về siêu thế, có nibbana làm đối tượng. 

560. ớ khoảnh khắc của quả vị arahant... năng lực gây ảnh hưởng của ‘trí 
của bậc đã chứng ngộ hoàn toàn ’ được năng lực gây ảnh hưởng của 
tín trang bị bằng cả quyết... [và cứ thế như trên]... được năng lực gây 
ảnh hưởng của sinh khí trang bị bằng sự ưu thắng của tiếp tục tái diễn 
không ngừng nghỉ. 

ớ khoảnh khắc của quả vị arahant, tất cả các trạng thái được sanh ra 
[vào ngay khoảnh khắc ấy], ngoại trừ vật thể do tâm tạo ra, là bất 
định, không có phiền não, thuộc về siêu thế, có nibbana làm đối 
tượng. 

ớ khoảnh khắc của quả vị arahant... năng lực gãy ảnh hưởng của ‘tií 
của bậc đã chứng ngộ hoàn toàn ’ có tám năng lực gây ảnh hưởng này 
làm trang bị hiện hữu đồng thời, làm trang bị hỗ tương, làm trang bị 
hỗ trợ, làm trang bị liên kết cho năng lực này, chúng đi kèm nhau, 
cùng hiện hữu, được kết hợp, được liên kết; chúng là những khía cạnh 
và là trang bị cho năng lực này. 

Như thế tám nhóm tám này tạo thành sáu mươi bốn (khía cạnh). 

561. Phiền não: Các phiền não này là gì? Đây là phiền não về ái dục, 
phiền não trở thành, phiền não về quan điểm và phiền não về vô 
minh. 

562. Các phiền não này bị kiệt quệ ở đâu ? 

ớ đạo lộ nhập giòng, phiền não về quan điểm hoàn toàn bị kiệt quệ, 
[118] và các phiền não về ái dục, trở thành và vô minh vẫn còn đủ 
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mạnh để sanh vào cảnh khổ* bị kiệt quệ . Các phiền não này bị kiệt 
quệ ở đây. 

* apãyagamanĩyo: sanh vào cảnh khổ {đọa xứ). 
ở đạo lộ trở lại một lần, phiền não thô về ái dục bị kiệt quệ và các 

• • • • ' 1 . « • • X • 

phiền não về trở thành và vô minh đi cùng vói nó bị kiệt quệ . Các 
phiền não này bị kiệt quệ ở đây. 

ớ đạo lộ không trở lại, nhiễm lậu về ái dục bị kiệt quệ và các phiền 
não về trở thành và vô minh đi cùng vói nó bị kiệt quệ . Các phiền 
não này bị kiệt quệ ở đây. 

ớ đạo lộ arahant, các phiền não về trở thành và vô minh hoàn toàn 
bị kiệt quệ. Các phiền não này bị kiệt quệ ở đây. 

* 

563. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Tuệ làm chủ ba năng lực gây ảnh hưởng theo 
sáu mươi bốn cách là trí về sự kiệt quệ của phiền não.’ 

[ CHCỞNG LVI - LIX. SlJ THỤC ] 

564. Thế nào là tuệ về nghĩa của hi ểu biết trọn vẹn là trí về khổ đau, là 
tuệ về nghĩa của từ bỏ là trí về nguồn gốc, là tuệ vè nghĩa của thực 
chứng là trí về đoạn diệt, là tuệ vè nghĩa của tu tập là trí về đạo lộ? 

565. Khổ đau có nghĩa bức bách, được tạo thành, bị thiêu đốt, biến đổi là 
nghĩa hiểu biết trọn vẹn của nó. Nguồn gốc có nghĩa tích lũy, căn 
nguyên, trói buộc, trở ngại là nghĩa từ bỏ của nó. Đoạn diệt có nghĩa 
thoát khỏi, cách ly, không được tạo thành, không còn chết nữa là 
nghĩa thực chứng của nó. Đạo lộ có nghĩa lối thoát, nguyên nhân, 
chứng thấy, ưu thắng là nghĩa tu tập của nó. 

* 

566. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Tuệ về nghĩa của hiểu biết trọn vẹn là trí về 
khổ đau, là tuệ về nghĩa của từ bỏ là trí về nguồn gốc, là tuệ về nghĩa 
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của thực chứng là trí về đoạn diệt, là tuệ về nghĩa của tu tập là trí về 
đạo lộ.’ 


[ CHlIỞNG LX - LXIII. TRÍ VỀ SlỊ THlỊC ] 

567. Trí về khổ đau, trí vè ngùôn gốc của khổ, trí về diệt khổ, trí về con 
đường dẫn đêh diệt khổ có như thế nào .^[119] 

568. Trí trong người có được đạo lộ là trí về khổ đau và đó là trí về 
nguồn gốc của khổ và đó là trí về diệt khổ và đó là trí về con đưòfng 
dẫn đến diệt khổ. 

Trong đó, trí về khổ đau là gì? 

Bất cứ hiểu biết nào, hành vi hiểu biết nào, tìm hiểu,* cân nhắc,^* tìm 
hiểu các hiện tượng, ghi nhớ, để ý, để tâm, học hỏi, rành mạch, thông 
minh, biết phán xét, lý luận, nghiên cứu, toàn diện,^* mẫn tiệp,'^* 
hướng dẫn,^* tuệ quán thực tánh, hiểu biết thấu đáo, sắc sảo,®* tuệ, 
tuệ như khả năng, tuệ như lực, tuệ như vũ khí, tuệ như thành lũy, tuệ 
như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như thắp sáng, tuệ như bảo vật, 
không mo hồ, tìm hiểu các hiện tượng, chánh kiến, chỉ khởi lên do 
tùy thuộc vào khổ đau: đây được gọi là trí về khổ đau (cf. Dhs. 16). 

* vicayo, ^* pavicayo, ^^bhũrí, ^^medhã, ^^pãrínãyikã, 

^^patodo: nđ dùi nhọn, dao nhọn. 

Bất cứ hiểu biết nào, ... chánh kiến, chỉ khởi lên do tùy thuộc vào 
nguồn gốc của khổ đau... 

Bất cứ hiểu biết nào, ... chánh kiến, chỉ khởi lên do tùy thuộc vào sự 
diệt tận của khổ đau... 

Bất cứ hiểu biết nào, ... chánh kiến, chỉ khởi lên do tùy thuộc vào con 
đường dẫn đến chấm dứt khổ đau; đây được gọi là trí về con đưòỉng 
dẫn đến chấm dứt khổ đau. 
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569. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói: ‘Trí về khổ đau, trí về nguồn gốc của khổ, trí về 
diệt khổ, trí về con đường dẫn đến diệt khổ.’ 

[ CHUỞNG LXIV - LXVII. vô NGẠI GIẢI ] 

570. Trí vô ngại giải về nghĩa, trí vô ngại giải về ý niệm, trí vô ngại giải 
về ngôn ngữ, trí vô ngại giải về biện tài là thế nào ? 

571. Trí vô ngại giải về nghĩa là trí về nghĩa, trí vô ngại giải về ý niệm là 
trí về ý niệm, trí vô ngại giải về ngôn ngữ là trí về các loại ngữ 
pháp, trí vô ngại giải về biện tài là trí về các loại biện tài. 

Tuệ biết khác biệt về nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa. Tuệ biết khác 
biệt về ý niệm là trí vô ngại giải về ý niệm. Tuệ biết khác biệt về 
ngôn ngữ là trí vô ngại giải về ngữ pháp. Tuệ biết khác biệt về biện 
tài là trí vô ngại giải về biện tài. 

Tuệ xác định nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... [120] 

Tuệ ghi nhớ nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... 

Tuệ để ý về nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... 

Tuệ biết về các loại nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... 

Tuệ gợi lại nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... 

Tuệ làm sáng tỏ nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... 

Tuệ làm nghĩa sáng chói là trí vô ngại giải về nghĩa... 

Tuệ giải thích nghĩa là trí vô ngại giải về nghĩa... Tuệ giải thích biện 
tài là trí vô ngại giải về biện tài. 

* 

572. Trí theo nghĩa điều được biết tới và tuệ theo nghĩa hành vi hiểu biết 
đó. Như vậy nên nói; ‘Trí vô ngại giải về nghĩa, trí vô ngại giải về ý 
niệm, trí vô ngại giải về ngữ pháp, trí vô ngại giải về biện tài.’ [121] 
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[ TRÍ CÁC ĐỆ TỦ KHÔNG có: ] 

[ CHlIỞNG LXVIII. BIẾT RÕ TẦM Ý 

NGliỒl KHÁC ] 


573. Trí biết rõ tâm ý người khác của Như Lai là gì ? 

574. ở đây Như Lai {tathãgata) thấy chúng sanh có ít bụi trong mắt họ, có 
nhiều bụi trong mắt họ, có căn tánh bén nhạy, có căn tánh chậm lụt, 
có tánh thiện, có tánh ác, dễ dạy và khó dạy, và cũng thế, có người 
thấy sợ thế giới khác và cái gì khiển trách được, có người không thấy 
sợ thế giới khác và cái gì khiển trách được. (M i 169; s i 138; Vin i 6) 

575. Có ít bụi trong mắt, có nhiều bụi trong mắt : 

Người có lòng tin* có ít bụi trong mắt, người không có lòng tin có 
nhiều bụi trong mắt. Người tinh tấn có ít bụi trong mắt, người lười 
biếng có nhiều bụi trong mắt. Người có quán niệm được củng cố có 
ít bụi trong mắt, người hay quên có nhiều bụi trong mắt. Người tâm 
định có ít bụi trong mắt, người tâm không định có nhiều bụi trong 
mắt. Người có tuệ có ít bụi trong mắt, người không có tuệ có nhiều 
bụi trong mắt. 

* saddhã: lòng tin {tírì). Nđ. ‘rõ ràng’, ‘lắng đọng’ (đó là nước 
bùn đã bị vẫn đục giờ đã lắng đọng và trở nên trong suốt), và 
chữ pasĩdati được dùng cho cả hai nghĩa lọc trong của nước và 
có lòng tin. Chữ lòng tin vì thế được coi là lắng đọng sự quấy 
rầy của hoài nghi và sự trong suốt của tâm nhờ cả quyết hay tin 
cậy. Đọc Nãnamoli, The Guide [PTS, 1977], chú thích 
162/1 trang 47. 

576. Có căn tánh bén nhạy, có căn tánh chậm lụt: 

Người có lòng tin có căn tánh bén nhạy, người không có lòng tin có 
căn tánh chậm lụt... [và cứ thế với các khả năng còn lại]. 

577. Có tánh thiện, có tánh ác: 

Người có lòng tin có tánh thiện, người không có lòng tin có tánh ác... 

578. Dễ dạy và khó dạy: 

Người có lòng tin dễ dạy, người không có lòng tin khó dạy... [122] 

579. Cũng thế có người thấy sợ thế giới khác và sợ cái gì khiển ừách 

được, có người không thấy sợ thế giới khác và cái gì khiển trách 

được. 

# 
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Người có lòng tin thấy sợ thế giới khác và cái gì khiển trách được, 
người không có lòng tin không thấy sợ thế giới khác và cái gì khiển 
trách được... người không có tuệ không thấy sợ thế giới khác và cái gì 
khiển trách được. 

580. Thếgiới: 

Thế giới tập hợp, thế giới yếu tố, thế giới căn xứ, thế giới bất hạnh,* 
thế giới tạo ra bất hạnh,^* thế giới an vui,^* thế giới tạo ra an vui."^* 

^ vipattibhava, vipattisambhava, sampattibhava, 

sampattisambhava 

Một thế giói: tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. 

Hai thế giới; tâm thức và vật thể. 

Ba thế giới: ba loại cảm nghiệm. 

Bốn thế giới; bốn loại vật thực. 

Năm thế giói: năm tập hợp làm đối tượng cho sự bám níu. 

Sáu thế giói: sáu giác quan bên trong. 

Bẩy thế giới: bẩy giai đoạn hay cõi tái sanh thức xảy ra. 

Tám thế giới: tám chuyện thế gian. 

Chín thế giới: chín noi cư trú của sanh linh. 

Mười thế giới: mười căn xứ (không kể tâm và đối tượng của nó) 

Mười hai thế giới: mười hai căn xứ. 

Mười tám thế giói: mười tám yếu tố*. 

* 18 yếu tố {dhãtù): 6 giác quan, 6 đối tượng và 6 nhận biết 
tưong ứng. Đọc chú thích ở trước đoạn 529. 

581. Cái gì khiển trách được: 

Tất cả các nhiễm lậu đều khiển trách được, tất cả các việc làm lỗi 
lầm... tất cả các hành vi tạo quả cố ý... tất cả các hành động dẫn đến 
trở thành đều là những gì khiển trách được. 

582. Nhận thức sắc bén về hãi hùng ở thế gian này vừa được nói ra như 
thế, điều khiển trách được vừa được nói ra như thế, được trình bầy, 
như lưỡi kiếm sát nhân đã được rút ra khỏi vỏ.* 

* ukkhittãsike vadhake. 

583. Ngài biết, thấy, nhận chân và thấu rõ năm khả năng này theo năm 
mưoi khía cạnh. 

Đây là trí biết rõ tâm ý người khác của Như Lai. 
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[ CHlIỞNG LXIX. THÀNH KIẼN & 

KHUYNH HliỐNG NGỦ NGẦM ] 

584. [123] Trí của Như Lai biết rõ thành kiến và khuynh hướng ngủ ngầm 
của chúng sanh là gìl 

585. ở đây Như Lai biết rõ thành kiến của chúng sanh, Ngài biết rõ 
khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh, Ngài biết rõ hành xử của 
chúng sanh, Ngài biết rõ chí hướng của họ, Ngài biết rõ chúng sanh 
có khả năng và không có khả năng. 

586. Thành kiến của chúng sanh là gì ? 

Chúng sanh có người tán thành quan điểm hiện hữu hay tán thành 
quan điểm không hiện hữu như: ‘Thế giới này trường cửu’ hay ‘Thế 
giới này không trường cửu’ hay ‘Thế giới này hữu hạn’ hay ‘Thế giới 
này vô hạn’ hay ‘Linh hồn và thân thể này là một’ hay ‘ L inh hồn là 
một, thân thể là một cái khác’ hay ‘Như Lai hiện hữu sau khi chết’ 
hay ‘Như Lai không hiện hữu sau khi chết’ hay ‘Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu sau khi chết’. Nếu không, để tránh các cực 
đoan này, có người chọn [trí siêu thế] tưong thuận với hiện tượng 
sanh khỏi do tùy thuộc vào nguyên nhân nhất định hay h ọ thu thập 
trí hiểu biết như thật. 

Ngài cũng biết chúng sanh theo đuổi ái dục như vầy; ‘Người này coi 
trọng ái dục’, thiên về ái dục, chí hướng về ái dục.’^^^ Ngài cũng biết 
chúng sanh theo đuổi xuất ly như vầy: ‘Người này coi trọng xuất ly’, 
thiên về xuất ly, chí hướng về xuất ly.’ Ngài cũng biết chúng sanh 
theo đuổi sân hận như vầy; ‘Người này coi trọng sân hận’, thiên về 
sân hận, chí hướng về sân hận. ’ Ngài cũng biết chúng sanh theo đuổi 
không sân hận như vầy; ‘Người này coi trọng không sân hận’, thiên 
về không sân hận, chí hưóng về không sân hận.’ Ngài cũng biết 
chúng sanh theo đuổi dã dượi buồn ngủ như vầy; ‘Người này coi 
trọng dã dượi buồn ngủ’, thiên về dã dượi buồn ngủ, chí hướng về dã 
dượi buồn ngủ. ’ Ngài cũng biết chúng sanh theo đuổi ý nghĩ đến ánh 
sáng như vầy; ‘Người này coi trọng ý nghĩ đến ánh sáng’, thiên về ý 
nghĩ đến ánh sáng, chí hướng về ý nghĩ đến ánh sáng.’ 

Đây là thành kiến của chúng sanh. 


nguyên văn: yathabhutaih va nanaríì. Ayaríì puggaỉo kamagaruko kamasayo kamadhimutto ti kamaríì 
sevantan neva jãnãti... 
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587. Khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh là gì ? 

Có bẩy khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh: Khuynh hướng 
tham ái ngủ ngầm, khuynh hướng chống đối ngủ ngầm, khuynh 
hướng ngã mạn (tự hào) ngủ ngầm, khuynh hướng quan điểm [sai 
lạc] ngủ ngầm, khuynh hướng hoài nghi ngủ ngầm, khuynh hưófng 
khao khát trở thành ngủ ngầm, khuynh hướng vô minh ngủ ngầm. 
Trên thế gian này, bất cứ chỗ nào có bất cứ cái gì khả ái và dễ ưa 
chuộng, chỗ đó có khuynh hưóng tham ái ngủ ngầm. Trên thế gian 
này, bất cứ chỗ nào có bất cứ cái gì [124] không khả ái và khó ưa, chỗ 
đó có khuynh hướng chống đối ngủ ngầm. Nên từ hai trạng thái này, 
vô minh phát triển, và có thể coi là ngã mạn (tự hào), nhận thức [sai 
lạc] và hoài nghi đi cùng với vô minh. 

Đây là khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh. 

588. Hành xử của chúng sa nh là gì? 

Hành vi tạo quả thiện cố ý,* hành vi tạo quả bất thiện cố ý,^* và hành 
vi tạo quả bất động cố ý^* - tạo quả nhỏ hay lớn. 

* là tám tâm thiện cõi dục giới khi bố thí, trì giới... và năm 
thuộc sắc giới (5 cõi thiền) phát sanh nhờ tu [thiền]; (Vism. 
XVII đ. 60). 

là 12 tâm phụ tùy bất thiện khi sát sanh... (Vism. XVII đ. 60). 
có 4 thiện tâm liên kết với cõi vô sắc khởi lên khi tu [thiền 
vô sắc này; không gian vô biên, thức vô biên, không có gì, 
không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức] 
(Vism. XVII đ. 60). 

Đây là hành xử của chúng sanh. 

589. Chí hướng của chúng sanh là gì ? 

Có chúng sanh có chí hướng thấp hèn, có chúng sanh có chí hưóng 
cao thượng. Hướng đến cái thấp hèn, chúng sanh trau giồi, lai vãng và 
chào đón cái thấp hèn. Hưóng đến cái cao thượng, chúng sanh trau 
giồi, lai vãng và chào đón cái cao thượng. Cũng thế trong quá khứ, 
hướng đến cái thấp hèn, chúng sanh đã trau giồi, đã lai vãng và đã 
chào đón cái thấp hèn. Hướng đến cái cao thượng, chúng sanh đã trau 
giồi, đã lai vãng và đã chào đón cái cao thượng. Cũng thế trong tưong 
lai, hưóng đến cái thấp hèn, chúng sanh sẽ trau giồi, sẽ lai vãng và sẽ 
chào đón cái thấp hèn. Hướng đến cái cao thượng, chúng sanh sẽ trau 
giồi, sẽ lai vãng và sẽ chào đón cái cao thượng. 
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Đây là chí hướng của chúng sanh. 

590. Chúng sanh không có khả năng là gì ? 

Bất cứ chúng sanh nào có nghiệp là trở ngại, có nhiễm lậu là trở ngại, 
có nghiệp quả là trở ngại, không tin tưởng, không ước muốn, không 
tuệ, và không có khả năng thắp sáng tính chân chánh chắc chắn của 
các trạng thái thiện - đây là chúng sanh không có khả năng. 

591. Chúng sanh có khả năng là gì ? 

Bất cứ chúng sanh nào không có nghiệp là trở ngại, không có nhiễm 
lậu là trở ngại, không có nghiệp quả là trở ngại, tin tưởng, ước muốn, 
có tuệ, và có khả năng thắp sáng tính chắc chắn chân chánh * của các 
trạng thái thiện - đây là chúng sanh có khả năng. 

* Đọc Luận XXIX đoạn 2 về tính chắc chắn chân chánh này. 
Đây là trí của Như Lai biết rõ thành kiến và khuynh hưófng ngủ ngầm 
của chúng sanh. 




[ CHliỞNG LXX. CÁC CẶP BIỂN HÓA (KỲ DIỆU) ] 

592. [125] Trí về các cặp Biến Hóa (kỳ diệu) của Như Lai là gì ? 

593. ở đây Như Lai thi triển các cặp Biến Hóa (Kỳ diệu) mà các đệ tử 
không có được.* 

* asãdhãraạaríi sãvakehi. 

# 

594. Ngài tạo một đám lửa từ phần trên co thể và phun nước từ phần dưới 
co thể; Ngài phun nước từ phần trên co thể và tạo một đám lửa từ 
phần dưới co thể. 

Ngài tạo một đám lửa từ phía đông của co thể và phun nước từ phía 
tây của co thể; Ngài phun nước từ phía đông của co thể và tạo một 
đám lửa từ phía tây của co thể. 

... từ mắt phải... mắt trái... từ mắt trái... mắt phải... 

... từ tai phải... tai trái... 

... từ cánh mũi phải... cánh mũi trái... 

... từ vai phải... vai trái... 

... từ tay phải... tay trái... 
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... từ hông phải... hông trái... 

... từ chân phải... chân trái... 

... từ mỗi ngón tay ngón chân... mỗi kẽ tay kẽ chân... 

Ngài tạo một đám lửa từ mỗi sợi tóc và phun nước từ mỗi sợi tóc: 
Ngài tạo một đám lửa [126] từ mỗi chân tóc và phun nước từ mỗi 
chân tóc. 

595. ớ giữa sáu mầu xanh da trời, vàng, đỏ, trắng, hồng và mầu trong suốt, 
Thế Tôn bước đi trong khi hình ảnh biến hiện của Ngài lại đứng hoặc 
ngồi hay nằm, Thế Tôn đứng trong khi hình ảnh biến hiện của Ngài 
lại bước hoặc ngồi hay nằm xuống, Thế Tôn ngồi trong khi hình ảnh 
biến hiện của Ngài lại bước đi hoặc đứng hay nằm xuống, Thế Tôn 
nằm xuống trong khi hình ảnh biến hiện của Ngài lại bước đi hoặc 
đứng hay ngồi, hình ảnh biến hiện của Thế Tôn bước đi trong khi 
Ngài lại đứng hoặc ngồi hay nằm xuống, hình ảnh biến hiện của Thế 
Tôn đứng trong khi Ngài lại bước đi hoặc ngồi hay nằm xuống, hình 
ảnh biến hiện của Thế Tôn ngồi trong khi Ngài lại bước đi hoặc đứng 
hay nằm xuống, hình ảnh biến hiện của Thế Tôn nằm xuống trong khi 
Ngài bước đi hoặc đứng hay ngồi. 

Đây là Trí về các cặp Biến Hóa (kỳ diệu) của Như Lai. 

[ CHLỞNG LXXI. LÒNG ĐẠI BI ] 

596. Trí thành tựu lòng đại bi của Như Lai là gì ? 

597. Từ các đấng Giác Ngộ, Thế Tôn, những vị thấy bằng nhiều cách, rải 
lòng Đại Bi đến các chúng sanh. 

Từ các đấng Giác Ngộ, Thế Tôn, những vị thấy như vầy ‘Đời sống thế 
tục"^^ đang bốc cháy’, rải lòng Đại Bi đến các chúng sanh. 

Từ các đấng Giác Ngộ, Thế Tôn, những vị thấy như vầy ‘Đời sống thế 
tục bương chải’*... 

* uyyutto 

... ‘Đời sống thế tục cứ mãi trôi’... 

‘Đời sống thế tục nằm trên con đường sai lạc’... 


• • • 
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... Thế giới này không bền và đi đến chỗ hủy diệt (M ii 68)... 

... Thế giới này không có nơi trú ẩn và không có sự bảo vệ (M ii 68)... 
... Thế giới này tự nó không có gì, [127] phải bỏ lại tất cả và tiếp tục 
hành trình (M ii 68)... 

... Thế giới này không đầy đủ, không thỏa mãn và làm nô lệ cho thèm 
khát (Mii 68)„. 

... ‘Đời sống thế tục không có nơi trú ẩn... 

... ‘Đời sống thế tục không có sự bảo bọc... 

... ‘Đời sống thế tục không nơi nương náu... 

... ‘Đời sống thế tục không phải nơi nương náu... 

... Thế giới này bị dao động và không an tĩnh... 

... ‘Đời sống thế tục bị tên gây thương tích, bị nhiều tên xuyên thủng; 
chẳng có ai ngoài tôi để rút mũi tên ra... 

... ‘Đời sống thế tục tăm tối vì bóng vô minh, với ngục tối của nhiễm 
lậu bị khóa cài, chẳng có ai ngoài tôi để soi sáng... 

... ‘Đời sống thế tục lần bước trong vô minh, mù quáng, bao kín trong 
bọc [vô minh] (Vin hi 3), là mớ chỉ rối ren, cuộn [chỉ] bị thắt nút, rối 
như tổ chim* (D ii 55), việc tái sanh vào cảnh khổ, những cảnh bất 
hạnh và đọa đầy không được miễn trừ’... 

^ gulãgunthika-jãta 

... ‘Đời sống thế tục bị nhiễm độc vô minh, là vũng bùn nhiễm lậu... 

... ‘Đời sống thế tục bị cuốn trong mạng nhện thèm khát... 

... ‘Đời sống thế tục bị bọc kín trong lưới thèm khát... 

... ‘Đời sống thế tục bị giòng thèm khát cuốn trôi đi... 

... ‘Đời sống thế tục bị trói buộc vì sự trói buộc của thèm khát... 


< Giữa những hàng gạch bỏ, trên bản thảo tỳ kheo Nãnamoli đã viết ‘thay chữ thế giới hh\g cuộc sống 
trong bất kỳ thế giới (hoàn cảnh) nào, thay đời sống thế tụchầng tiến triển về đời sống trong bất kỳ thế giới 
nào( Trước khi gạch bỏ, tỳ kheo này đã nghĩ tới việc thay chữ thếgiáihầng tình cảnh con người và tiến bộ 
về tình cảnh con người thay cho đời sống thế tục. ớ đây không rõ là Nãnamoli đã dứt khoát chưa, nên 
chúng tôi không đưa ra thay đổi nào vào bản dịch của tỳ kheo này. Có lẽ định nghĩa về chữ loka ở đđ 579- 
80 khiến cho ta nghĩ rằng chữ ‘thế giới’ không được chỉnh cho lắm và có lẽ chữ như ‘tình cảnh’ hay ‘kiếp 
sống’ có thể thích hợp hon vì bao quát hon. Tuy nhiên, cứ để riêng ý nghĩa trung dung và phổ thông của 
chữ viết bằng tiếng Pali này ra, thì chữ này hình như gần gũi với chữ ‘thế giới’ hay ‘vũ trụ’ (nhưng theo 
nguyên lý mà nói thì không có một ‘thực thể’ nào trong hiện thực mà chỉ thuần là ‘ý niệm’), chữ ‘thế giới’ 
có thể có những nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, đặc biệt là nghĩa có tính chủ quan như: ‘Vị ấy sống trong thế 
giới riêng của người ấy’>. 
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... ‘Đời sống thế tục có khuynh hướng thèm khát ngủ ngầm lót ở 
dưới’... 

... ‘Đời sống thế tục bị thống khổ vì thèm khát thiêu đốt’... 

... ‘Đời sống thế tục [128] khổ sở vì thèm khát tạo khổ đau’... 

... ‘Đời sống thế tục bị cuốn trong mạng nhện của quan điểm sai 
lạc’... 

... ‘Đời sống thế tục bị bọc kín trong lưới quan điểm sai lạc’... 

... ‘Đời sống thế tục bị giòng quan điểm sai lạc cuốn trôi đi’... 

... ‘Đời sống thế tục bị trói buộc vì sự trói buộc của quan điểm sai 
lạc’... 

... ‘Đời sống thế tục có khuynh hưófng ngủ ngầm của quan điểm sai 
lạc lót ở dưới’... 

... ‘Đời sống thế tục bị thống khổ vì nhận thức quan điểm thiêu đốt’... 
... ‘Đời sống thế tục khổ sở vì nhận thức quan điểm tạo khổ đau’... 

... ‘Đời sống thế tục ăn đời ở kiếp (có quan hệ lâu dài) với tái sanh’... 

... ‘Đời sống thế tục có sự già lão lót ở dưới’... 

... ‘Đời sống thế tục bị đau khổ quấy rối’... 

... ‘Đời sống thế tục bị cái chết đánh gục’... 

... ‘Đời sống thế tục xây dựng trên khổ đau’... 

... ‘Đời sống thế tục bị vướng lụy vì thèm khát’... 

... ‘Đời sống thế tục bị bức tường già lão vây quanh’... 

... ‘Đời sống thế tục bị cái chết giăng bẫy’... 

... ‘Đời sống thế tục bị trói buộc bằng những sợi dây lófn: bằng sợi dây 
tham, bằng sợi dây sân, bằng sợi dây si, bằng sợi dây ngã mạn (tự 
hào), bằng sợi dây quan điểm sai lạc, bằng sợi dây nhiễm lậu, bằng 
sợi dây nết hạnh xấu xa. Chẳng có ai ngoài tôi để giải thoát đời sống 
này ra khỏi những trói buộc ấy’... 

... ‘Đời sống thế tục đã đi vào đường hầm chật ních; chẳng có ai ngoài 
tôi để chỉ chốn thênh thang’... 

... ‘Đời sống thế tục bị trở ngại vì một chướng ngại lớn; chẳng có ai 
ngoài tôi để cắt đứt trở ngại ấy’... 

... ‘Đời sống thế tục đã roi vào hố sâu; chẳng có ai ngoài tôi để kéo nó 
ra ngoài hố sâu ấy’... 

... ‘Đời sống thế tục đã đi vào hoang dã, chẳng có ai ngoài tôi để đi 
băng qua miền hoang dã đó’... 
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... ‘Đời sống thế tục đã bắt đầu lăn vào khúc quanh lớn,* chẳng có ai 
ngoài tôi để giải thoát đời sống này ra khỏi khúc quanh ấy’... 

* mahãvidugga 

... ‘Đời sống thế tục bị chìm lấp trong con lạch lớn, chẳng có ai ngoài 
tôi để kéo nó ra ngoài con lạch ấy’... 

... ‘Đời sống thế tục sa vào vũng lầy lớn, [129] chẳng có ai ngoài tôi 
để kéo nó ra ngoài vũng lầy ấy’... 

... ‘Đời sống thế tục dễ bị thưong tổn’... 

... ‘Đời sống thế tục đang bốc cháy vì lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa 
sanh, già và chết, khổ não và ta thán, đau đófn, khổ sở và tuyệt vọng; 
chẳng có ai ngoài tôi để dập tắt những ngọn lửa này’... 

... ‘Đời sống thế tục, như người bị dẫn đến chỗ [hành quyết], bị trừng 
phạt bằng cách không bao giờ có noi trú ẩn, như hình phạt áp dụng 
vào kẻ bất lưong’... 

... ‘Đời sống thế tục bị những điều cực kỳ không khả ái trói buộc và 
được xây dựng trên đau đớn tổn hại, chẳng có ai ngoài tôi để giải 
thoát nó ’... 

... ‘Đời sống thế tục không có lối thoát và đã đến tình trạng khốn khổ 
cùng cực; chẳng có ai ngoài tôi để bảo hộ nó’... 

... ‘Đời sống thế tục tràn ngập khổ đau, và đã bị nó bức bách từ lâu’... 
... ‘Đời sống thế tục mãi mãi đói, khát’... 

... ‘Đời sống thế tục mù quáng và không thấy gì’... 

... ‘Đời sống thế tục đã mất người lãnh đạo và không người hướng 
dẫn’... 

... ‘Đời sống thế tục đã thất lạc trên con đường sai lạc và không thấy 
con đường thẳng, chẳng có ai ngoài tôi để đưa nó đến thánh đạo’... 

... ‘Đời sống thế tục đã trôi dạt trên giòng nước lũ, chẳng có ai ngoài 
tôi để cứu nó ra khỏi giòng nước lũ ấy’... 

... ‘Đời sống thế tục bị hai loại quan điểm sai lạc ám ảnh’... (It 43) 

... ‘Đời sống thế tục diễn ra bất như ý vì ba loại nết hạnh xấu xa’... 

... ‘Đời sống thế tục bị bốn ách tròng vào’... (D iii 230) 

... ‘Đời sống thế tục bị trói buộc bằng bốn hệ lụy’... (D iii 230) 

... ‘Đời sống thế tục bám vào bốn loại bám níu’... (D hi 230) 

... ‘Đời sống thế tục bắt đầu đi vào năm cõi tái sanh’... (D iii 234) 

... ‘Đời sống thế tục đượm mầu tham đắm theo năm loại khoái lạc 
giác quan’... (D hi 234) 
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... ‘Đời sống thế tục bị năm chướng ngại ngăn chặn’... [130] (D hi 
234) 

... ‘Đời sống thế tục đấu khẩu từ sáu nguồn gốc gây tranh cãi (D hi 
246)... 

... ‘Đời sống thế tục đượm mầu tham đắm theo sáu loại thèm khát’... 
(D hi 244) 

... ‘Đời sống thế tục bị sáu loại quan điểm sai lạc ám ảnh’... (M i 8) 

... ‘Đời sống thế tục có bẩy khuynh hưófng ngủ ngầm nằm lót ở 
dưới’... (D hi254) 

... ‘Đời sống thế tục bị ràng buộc bằng bẩy trói buộc’... (Aiv 8) 

... ‘Đời sống thế tục tự hào bằng bẩy loại ngã mạn’... (Vbh 383) 

... ‘Đời sống thế tục tạo ra tám chuyện tục lụy’*... (D hi 260) 

* loka-dhammẫ. được, mất, khen, chê... 

... ‘Đời sống thế tục bị tám đường sai lạc* thắt chặt’... (D hi 254) 

* micchatã: trái ngược với tám thánh đạo 

... ‘Đời sống thế tục bị ung thối vì tám lầm lỗi của con người’*... (Vbh 
387) 

*... atthahipurísadosehi dussati lokasannivãsoti... 

... ‘Đời sống thế tục bị tức bực* vì chín điều gây khó chịu^*’... (Aiv 
408) 

* ãghãtito 

^* ãghãtavãtthũni. Đọc Như Nhiên, Phân Tích, [Toronto, 2005] 
đoạn 967 và chú thích 248 trang 594. 

... ‘Đời sống thế tục tự cao tự đại vì chín ngã mạn’... (Vbh 389) 

... ‘Đời sống thế tục đượm mầu tham đắm vì chín trạng thái bắt nguồn 
từ thèm khát’*... (D hi 288) 

* navahi tanhamũlakehi dhammehi {chín ngùôn gốc của thèm 
khát): Vì thèm khát nên có tìm cầu, vì tìm cầu nên có thủ lợi, vì 
thủ lợi nên có quyết định, vì quyết định nên có tham dục, vì 
tham dục nên có bám níu, vì bám níu nên có chiếm hữu, vì 
chiếm hữu nên có tham lam, vì tham lam nên lo gìn giữ, vì lo 
gìn giữ nên có chuyện dùng gậy gộc kiếm dao, cãi cọ tranh 
chấp... dối trá và các hành vi bất thiện khác khởi lên. Đọc 
phẩm Mahãnidãna (M h 59); Maurice Walshe, The Long 
Discourses of the Buddha (Boston; Wisdom, 1995), đoạn 9, 
trang 224. 
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... ‘Đời sống thế tục bị ô nhiễm vì mười nền tảng của nhiễm lậu’... 
(Vbh 341,391) 

... ‘Đời sống thế tục gặp oán thù vì mười thù hằn’... (Av 150) 

... ‘Đời sống thế tục có mười tiến trình tạo nghiệp bất thiện’... (D hi 
269) 

... ‘Đời sống thế tục bị ràng buộc bằng mười trói buộc’... (Av 17) 

... ‘Đời sống thế tục bị mười đường sai lạc thắt chặt’... (D hi 290) 

... ‘Đời sống thế tục có mười nền tảng của quan điểm sai lạc’... (Vbh 
392) 

... ‘Đời sống thế tục có mười nền tảng quan niệm thế giới hữu hạn’... 
(Vbh 392) 

... ‘Đời sống thế tục bị chia ra nhiều loại vì 108 khác biệt đa dạng của 
thèm khát’.r. (Vbh 400) 

Từ các đấng Giác Ngộ, Thế Tôn, những vị thấy như vầy; ‘Đời sống 
thế tục bị 62 loại quan điểm sai lạc ám ảnh’, rải lòng Đại Bi đến các 
chúng sanh. 

Từ các đấng Giác Ngộ, Thế Tôn, những vị thấy như vầy; ‘Ta đã qua 
đến bờ bên kia nhưng thế gian còn kẹt lại; Ta đã được giải thoát còn 
thế gian chưa được giải thoát; Ta đã được điều ngự còn thế gian chưa 
được điều ngự; Ta đã được an lạc [131] còn thế gian chưa được an lạc; 
Ta đã được thư thái còn thế gian chưa được thư thái; Ta đã dập tắt 
«tái sanh» còn thế gian chưa dập tắt; Ta, sau khi đã qua bên kia 
bờ, có thể mang qua bên kia bờ; Ta, đã được giải thoát, có thể giải 
thoát «người khác»; Ta, đã được điều ngự, có thể dạy điều ngự; Ta 
đã được an lạc, có thể tạo an lạc; Ta, đã được thư thái, có thể tạo thư 
thái; Ta, đã dập tắt «tái sanh», có thể dạy dập tắt’, từ nhận định đó 
Ngài rải lòng Đại Bi đến các chúng sanh. 

Đây là Trí thành tựu lòng Đại Bi của Như Lai. 

[ CHUỒNG LXXII-LXXIII. TRÍ TOÀN GIÁC VÀ 
TRÍ BIẾT KHÔNG NGÀN NGẠI ] 


598. Trí toàn giác * của Thế Tôn là gì ? 

* sabbaũũuta-nãna: biết moi sư 
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599. Trí biết không chừa ngoại lệ nào tất cả những gì được tạo thành và 
không được tạo thành, như vậy là trí toàn giác: ở đấy không có ngăn 
ngại, như vậy nó được gọi là trí biết không ngăn ngại. 

Trí ấy biết tất cả quá khứ, như vậy nó là trí biết không ngăn ngại: ở 
đấy nó không có ngăn ngại, như vậy nó là trí biết không ngăn ngại. 

Trí ấy biết tất cả tương lai,... 

Trí ấy biết tất cả hiện đang được sanh khởi,... 

Mắt và các vật hữu hình: trí ấy biết tất cả,... 

Tai và âm thanh; trí ấy biết tất cả,... 

Mũi và mùi: trí ấy biết tất cả,... 

Lưỡi và vị: trí ấy biết tất cả,... 

Thân và vật xúc chạm được: trí ấy biết tất cả,... 

Ý và các đối tượng tâm ý: trí ấy biết tất cả,... 

600. Vê tầm mức ý nghĩa vô thường, nghĩa khổ đau, nghĩa không phải là 
ngã; trí ấy biết tất cả, như vậy là trí toàn giác; [132] ở đấy không có 
ngăn ngại, như vậy nó được gọi là trí biết không ngăn ngại. 

Vê tầm mức ý nghĩa vô thường, nghĩa khổ đau, nghĩa không phải là 
ngã của vật thể: trí ấy biết tất cả, ... [và cứ thế với 201 ý niệm liệt kê 
ởđ. 5 cho đến]... 

Vê tầm mức ý nghĩa vô thường, nghĩa khổ đau, nghĩa không phải là 
ngã của già và chết: trí ấy biết tất cả, ... 

601. Vê tầm mức ý nghĩa trí trực chứng trong chứng biết trực tiếp : trí ấy 
biết tất cả, ... 

Vê tầm mức ý nghĩa hiểu biết trọn vẹn trong hiểu biết trọn vẹn; trí ấy 
biết tất cả, ... 

Vê tầm mức ý nghĩa từ bỏ trong từ bỏ: trí ấy biết tất cả,... 

Vê tầm mức ý nghĩa tu tập trong tu tập: trí ấy biết tất cả, ... 

Vê tầm mức ý nghĩa thực chứng trong thực chứng: trí ấy biết tất cả,... 
Vê tầm mức ý nghĩa tập hợp trong các tập hợp: trí ấy biết tất cả,... 

Vê tầm mức ý nghĩa yếu tố trong tất cả hiện tượng: trí ấy biết tất cả, 
• • • 

Vê tầm mức ý nghĩa xuất xứ trong các xuất xứ: trí ấy biết tất cả,... 

Vê tầm mức ý nghĩa được tạo thành trong cái được tạo thành ; trí ấy 
biết tất cả, ... 
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Vê tầm mức ý nghĩa không được tạo thành trong cái không được tạo 
thành: trí ấy biết tất cả,... 

602. Vê phạm vi của các trạng thái thiện: trí ấy biết tất cả,... 

Vê phạm vi của các trạng thái bất thiện: trí ấy biết tất cả,... 

Vê phạm vi của các trạng thái bất định tính: ... 

Vê phạm vi của các trạng thái thuộc cõi dục giới: ... 

Vê phạm vi của các trạng thái thuộc cõi sắc giới: ... 

Vê phạm vi của các trạng thái thuộc cõi vô sắc giới: ... 

Vê phạm vi của các trạng thái không được tính kể đến: trí ấy biết tất 
cả,... 

603. Trọn vẹn ý nghĩa của khổ đau trong khổ đau: trí ấy biết tất cả,... 

Trọn vẹn ý nghĩa của nguồn gốc «của khổ» trong nguồn gốc 
«của khổ»: ... 

Trọn vẹn ý nghĩa của diệt «khổ» trong diệt «khổ»: ... 

Trọn vẹn ý nghĩa của con đường «diệt khổ» trong con đường 
«diệt khổ»: trí ấy biết tất cả, ... 

604. Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về nghĩa trong vô ngại giải về 
nghĩa: trí ấy biết tất cả,... 

Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về ý niệm trong vô ngại giải về ý 
niệm: trí ấy biết tất cả,... 

Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về ngữ pháp trong vô ngại giải về 
ngữ pháp: trí ấy biết tất cả,... [133] 

Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về biện tài trong vô ngại giải về 
biện tài: trí ấy biết tất cả,... 

605. Trọn vẹn ý nghĩa của trí biết rõ tâm ý người khác : trí ấy biết tất cả,... 
Trọn vẹn ý nghĩa của trí biết thành kiến và khuynh hướng tiềm ẩn 
của chúng sanh: trí ấy biết tất cả,... 

Trọn vẹn ý nghĩa của trí về các cặp Biến Hóa: trí ấy biết tất cả,... 

Trọn vẹn ý nghĩa của trí thành tựu lòng Đại Bi: trí ấy biết tất cả, như 
vậy là trí toàn giác; ở đấy không có ngăn ngại, như vậy nó được gọi là 
trí biết không ngăn ngại. 

606. Trọn vẹn ý nghĩa của cái được nhìn thấy, được nghe, được nhận biết 
bằng tri giác, được thông hiểu, được gặp gỡ, được kiếm tìm, được 
tâm quan sát, trong thế giới có chư thiên, có Mãras, có thần Brahmã, 
trong thế hệ này với các tu sĩ và Bà la môn, với các hoàng tử và dân 
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chúng: trí ấy biết tất cả, như vậy là trí toàn giác; ở đấy không có ngăn 
ngại, như vậy nó được gọi là trí biết không ngăn ngại. 

607. ớ đây, trong thế giới này, không có gì vị ấy không thấy 

Không có gì không được nhận chân, và không có gì không thể nhận 
biết 

Vị ấy đã thể nghiệm tất cả những gì có thể biết; 

Vì thế Như Lai được gọi là Người chứng biết tất cả * 

*chứng biết tất cả = Toàn Giác. 

608. Người chứng biết tất cả: Người chứng biết tất cả theo nghĩa nào? 

Có mưòi bốn loại trí của bậc Giác Ngộ: 

Trí biết về khổ là trí của bậc Giác Ngộ. 

Trí biết về nguồn gốc của khổ... 

Trí biết về diệt khổ... 

Trí biết về con đưòfng diệt khổ... 

Trí vô ngại giải về nghĩa... 

Trí vô ngại giải về ý niệm... 

Trí vô ngại giải về ngữ pháp... 

Trí vô ngại giải về biện tài... 

Trí biết rõ tâm ý người khác ... 

Trí biết thành kiến và khuynh hướng ngủ ngầm của chúng sanh ... 

Trí về các cặp Biến Hóa... 

Trí thành tựu lòng Đại Bi... 

Trí biết tất cả là trí của đức Phật. 

Trí biết không ngăn ngại là trí của đức Phật. 

Có mười bốn loại trí của đức Phật. Trong 14 loại trí đó, các đệ tử chỉ 
có tám loại, các đệ tử không có sáu loại còn lại. 

609. [134] Vê phạm vi ý nghĩa của khổ đau trong khổ đau tất cả đều đươc 
biết dến , không có nghĩa của khổ đau nào là không biết, như vậy là trí 
toàn giác; ở đấy không có ngăn ngại, như vậy nó được gọi là trí biết 
không ngăn ngại. 

Vê phạm vi ý nghĩa của khổ đau trong khổ đau tất cả đều đươc thấy , 
tất cả đều đươc nhân chân , tất cả đều đươc thưc chứng , tất cả đều 
đươc thể nghiêm bàng tuẽ , như vậy là trí toàn giác; ở đấy không có 
ngăn ngại, như vậy nó được gọi là trí biết không ngăn ngại. 

Vê phạm vi ý nghĩa của nguồn gốc của khổ trong nguồn gốc của 
khổ... [ và cứ thế với các sự thực còn lại] 



Luận vê Trí - 164 

610. Vê phạm vi ý nghĩa vô ngại giải về nghĩa trong vô ngại giải về 
nghĩa ... [ và cứ thế với các vô ngại giải còn lại cho đến]... 

Vê phạm vi ý nghĩa vô ngại giải về biện tài trong vô ngại giải về biện 
tài: tất cả đều được biết đến, không có nghĩa nào của vô ngại giải về 
biện tài là không biết, như vậy là trí toàn giác; ở đấy không có ngăn 
ngại, như vậy nó được gọi là trí biết không ngăn ngại. 

Vê phạm vi ý nghĩa vô ngại giải về biện tài trong vô ngại giải về biện 
tài: tất cả đều đươc thấy , tất cả đều đươc nhìn nhân , tất cả đều đươc 
thưc chứng , tất cả đều đươc thể nghiêm bằng tuệ, không có nghĩa nào 
của vô ngại giải về biện tài là không được thể nghiệm bằng tuệ, như 
vậy là trí toàn giác; ở đấy không có ngăn ngại, như vậy nó được gọi là 
trí biết không ngăn ngại. 

611. Vê phạm vi của trí biết rõ tâm ý người khác ... 

Vê phạm vi của trí biết thành kiến và khuynh hướng tiềm ẩn của 
chúng sanh ... 

Vê phạm vi của trí về các cặp Biến Hóa... 

Vê phạm vi về Trí thành tựu lòng Đại Bi... 

Vê phạm vi của cái được nhìn thấy, được nghe, biết bằng tri giác, 
nhận biết, gặp gỡ, tìm kiếm, được tâm quan sát, trong thế giới có 
chư thiên, có Mãras, có thần Brahmã, trong thế hệ này vói các tu sĩ 
và Bà la môn, với các hoàng tử và dân chúng: tất cả đều được biết 
đến, tất cả đều được thấy,... trí toàn giác; nó không có ngăn ngại, như 
vậy nó được gọi là trí biết không ngăn ngại. 

612. ở đây trong thế giới này không có gì là Ngài không thấy 

Không có gì không được nhận biết, và không có gì là không thể 
biết; 

Ngài đã kinh nghiệm tất cả những gì có thể biết được; 

Vì thế, Thế Tôn được gọi là Người chứng thấy tất cả. 

CHẨM DỨT PHẦN LUẬN VỀ TRÍ. 
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II- LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM 

GHI CHÚ DẪN NHẬP 

Trong Luận Thuyết này, các loại quan điểm sai lạc chính đề cập trong Kinh 
được chia nhóm và được bàn tới dưới năm đề mục hay phần. Các đề mục đó 
là; 

i. định nghĩa về quan điểm sai lạc, 

ii. các quan điểm sai lạc ấy được xây dựng trên nền tảng nào 

iii. phương cách qua đó quan điểm sai lạc chấp chặt lấy 

iv. các quan điểm sai lạc có thể được phân theo loại 
V. cách thức vận hành của quan điểm sai lạc 

Còn có phần cuối cùng, đó là; 

vi. phương cách thoát khỏi quan điểm sai lạc 
Trong những phần này, sự phân loại có nhiều trùng lắp và hoán thế nhau. 
Năm phần chính trên vận hành theo ý nghĩa đại khái như sau: 

(i) sự diễn giải lầm lạcYầ. đặc tính của quan điểm sai lạc, như sự khẳng định 
‘tôi’, ‘của tôi’, ‘tự ngã của tôi’ được khơi dậyid (ii) năm tập họp, rồi (hi) nó 
tác dụngĩửm bụi cây rậm rạp, khó thoát ra được, (iv) Chẳng hạn, chính quan 
điểm sai lạc về bản ngã {sakkãyaditthi) vốn (v) giải thích sai năm tập hợp 
vì lấy chúng làm đối tượng, (vi) Thoát khỏi quan điểm sai lạc là chứng đạo 
lộ nhập giòng. 

Các chi tiết thoạt trông có vẻ mơ hồ lẫn lộn trên đều nằm trong kiểu mẫu 
chính này. Bất cứ quan niệm ước đoán nào nghe nói đến có thể được phân 
tích theo phương pháp này. 

Không phải tất cả các dữ kiện chính yếu về quan điểm sai lạc có trong Kinh 
đều được bàn ở đây; ví dụ, sự mô tả chi tiết về quan điểm có bản ngã của 
các đạo sư nào đó nói ở kinh Sãmaũũaphala (Sa môn quả) của Dĩgha 
Nikãya (D kinh số 2). Lý do là Luận Thuyết này không có mục đích tả lại 
các quan điểm đã được nêu ra, nhưng nhắm vào việc cung cấp một phương 
cách qua đó có thể phân loại được bất cứ quan điểm sai lạc nào; và vì nó 
tiếp nối các thí dụ trong phẩm đầu tiên của Dĩgha Nikãya và phẩm thứ 102 
của Majjhima Nikãya. 
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[ LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM ] 

« Ditthikathã » 

# # 

[Tóm lược] 

1. [135] Quan điểm là gì? Có bao nhiêu loại nền tảng của quan điểm? 
Có bao nhiêu loại ám ảnh vì quan điểm? Có bao nhiêu loại quan 
điểm? Có bao nhiêu loại giải thích lầm lạc vì quan điểm? Diệt trừ nền 
tảng của quan điểm là gì? 

I. Quan điểm là gì? Hiểu sai vì giải thích sai là quan điểm. 

II. Có bao nhiêu loại nền tảng của quan điểm? Có tám loại. 

III. Có bao nhiêu loại ám ảnh vì quan điểm? Có 18 loại. 

IV. Có bao nhiêu loại quan điểm? Có 16 loại. 

V. Có bao nhiêu loại giải thích lầm lạc vì quan điểm? Có 300 loại. 

VI. Diệt trừ nền tảng của quan điểm là gì? Đạo lộ nhập giòng là sự 
hủy diệt nền tảng của quan điểm. 

* 

[Phần 1] 

2. Quan điểm lầ hiểu sai vì giải thích sai là thế nào ? 

Hiểu sai vì giải thích sai vật thể như vầy: ‘Đây là của tôi, đây là tôi, 
đây là bản ngã của tôi’ (S xii 62, 5 hay «s hi 22» ) là quan điểm 
sai lạc. Hiểu sai vì giải thích sai cảm nghiệm như vầy; ‘Đây là của 
tôi, đây là tôi, đây là bản ngã của tôi’ là quan điểm... Hiểu sai vì giải 
thích sai nhận thức... [và cứ thế với 198 ý niệm của 201 ý niệm liệt kê 
ở Luận I đ. 5, ngoại trừ ba khả năng gây ảnh hưởng (siêu thế) cuối 
cùng, cho đến]... [136-8]. Hiểu sai vì giải thích sai già và chếtĩửm 
vầy; ‘Đây là của tôi, đây là tôi, đây là bản ngã của tôi’ là quan điểm 
sai lạc. 

Quan điểm sai lạc là hiểu sai vì giải thích sai như thế đấy. 
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[Phần II] 

3. Tám loại nền tảng của quan điểm là gì ? 

Các tập hợp là nền tảng của quan điểm, vô minh là nền tảng của quan 
điểm, xúc..., nhận thức..., hướng tâm về đối tượng..., không suy xét 
kỹ lưỡng*..., bạn ác..., học hỏi từ ngoại đạo là nền tảng của quan 
điểm. 

* ayoniso manisakãra. 

4. Các tập hợp là nhân, các tập hợp là điều kiện, theo nghĩa nguồn sanh 
khởi của quan điểm, như thế các tập hợp là nền tảng của quan 
điểm. Vô minh... Xác... Nhận thức... Hưóng tâm về đối tượng... 
không suy xét kỹ lưỡng... Bạn ác... học hỏi từ ngoại đạo là nguyên 
nhân, học hỏi từ ngoại đạo là điều kiện, theo nghĩa nguồn sanh khởi, 
cho sự sanh khởi của quan điểm sai lạc, như vậy học hỏi từ ngoại đạo 
là nền tảng của quan điểm sai lạc. 

Đây là tám loại nền tảng của quan điểm. 

* 

[Phần III] 

5. Mười tám loại ám ảnh vì quan điểm là gìl 

Bất cứ quan điểm nào là nguồn cội đưa đến các quan điểm sai lạc, 
rừng quan điểm rậm rạp, trói buộc của quan điểm, mũi tên quan điểm, 
gò bó của quan điểm, trở ngại của quan điểm, nguy hiểm ngầm của 
quan điểm, khuynh hướng ngủ ngầm của quan điểm, thiêu đốt của 
quan điểm, cơn sốt (nhiệt tình) của quan điểm, nút thắt của quan 
điểm, bám níu lấy quan điểm, giải thích sai vì quan điểm, hiểu sai vì 
quan điểm. 

Đây là mười tám loại ám ảnh vì quan điểm. [139] 

* 

[ Phần IV ] 


đọc uppadaya thay cho chữ upadaya. 
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6. Mười sáu loại quan điểm là gĩì 
Đó là; 

i. quan điểm thỏa mãn (khoái lạc) 

ii. quan điểm về ngã, 
hi. quan điểm sai lạc, 

iv. quan điểm chấp ngã,* 

^sakkãya 

V. quan điểm truờng cửu dựa trên chấp ngã 

vi. quan điểm đoạn diệt dựa trên chấp ngã 

vii. quan điểm hữu hạn 

viii. quan điểm quá khứ hữu hạn 

ix. quan điểm tuơng lai hữu hạn 

X. quan điểm kết buộc [gây thiệt hại] 

xi. quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’ 

xii. quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’ 

xiii. quan điểm liên kết với các chủ truong về bản ngã 

xiv. quan điểm liên kết với các chủ truong về thế giới 
XV. quan điểm hiện hữu [truờng cửu] 

xvi.quan điểm không hiện hữu [đoạn diệt] 

Đây là muời sáu loại quan điểm. 

* 

[ Phần V ] 

7. Qua quan điểm thỏa mãn, có sự giải thích sai theo bao nhiêu khía 
cạnh? 

Qua quan điểm về ngã, có sự giải thích sai theo bao nhiêu khía cạnh? 
... qua quan điểm sai lạc,... ? 

... qua quan điểm chấp ngã, ... ? 

... qua quan điểm truờng cửu dựa trên chấp ngã, ... ? 

... qua quan điểm đoạn diệt dựa trên chấp ngã, ... ? 

... qua quan điểm hữu hạn,... ? 

... qua quan điểm quá khứ hữu hạn,... ? 

... qua quan điểm tuong lai hữu hạn, ... ? 

... qua quan điểm kết buộc [gây thiệt hại] , ... ? 

... qua quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’,... ? 
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... qua quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’, ... ? 

... qua quan điểm liên kết với các chủ truơng về bản ngã,... ? 

... qua quan điểm liên kết với các chủ trương về thế giới,... ? 

... qua quan điểm về hiện hữu [trường cửu],...? 

Qua quan điểm không hiện hữu [đoạn diệt], có sự giải thích sai theo 
bao nhiêu khía cạnh? 

Qua quan điểm thỏa mãn, có sự giải thích sai theo 35 khía cạnh. 

Qua quan điểm về ngã, có sự giải thích sai theo 20 khía cạnh. 

Qua quan điểm sai lạc, có sự giải thích sai theo 10 khía cạnh. 

... qua quan điểm chấp ngã, có giải thích sai theo 20 khía cạnh. 

... qua quan điểm trường cửu dựa trên chấp ngã, có sự giải thích sai 
theo 15 khía cạnh. 

... qua quan điểm đoạn diệt dựa trên chấp ngã, có sự giải thích sai 
theo 5 khía cạnh. 

... qua quan điểm hữu hạn, có sự giải thích sai theo 50 khía cạnh. 

... qua quan điểm quá khứ hữu hạn, có sự giải thích sai theo 18 khía 
cạnh. 

... qua quan điểm tương lai hữu hạn, có sự giải thích sai theo 44 khía 
cạnh. 

... qua quan điểm kết buộc, có sự giải thích sai theo 18 khía cạnh. 

... qua quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’, có sự giải thích sai 
theo 18 khía cạnh. 

... qua quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’, có sự giải thích 
sai theo 18 khía cạnh. 

... qua quan điểm liên kết với các chủ trương về bản ngã, có sự giải 
thích sai theo 20 khía cạnh. [140] 

... qua quan điểm liên kết với các chủ trương về thế giới, có sự giải 
thích sai theo 8 khía cạnh. 

... qua quan điểm về hiện hữu, có sự giải thích sai theo 1 khía cạnh. 
Qua quan điểm không hiện hữu, có sự giải thích sai theo 1 khía cạnh. 

(i) 

Qua quan điểm thỏa mãn (khoái lạc), có sự giải thích sai theo 35 
khía cạnh nàol 

9 
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(1) ‘Bất cứ lạc và hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào vật thể là thỏa mãn 
của vật thể’ (S iii 28), và bất cứ nhận biết lầm lạc nào và bất cứ giải 
thích lầm lạc nào [về thỏa mãn đó] là quan điểm sai lạc. Quan điểm 
đó không phải là thỏa mãn, thỏa mãn đó không phải là quan điểm; 
quan điểm là một và thỏa mãn là một cái khác; quan điểm [cùng với] 
sự thỏa mãn được gọi là quan điểm thỏa mãn (khoái lạc). 

9. Quan điểm thỏa mãn (khoái lạc) là quan điểm sai lạc; quan điểm sai 
lạc là quan điểm lầm lẫn. Người có quan điểm lầm lẫn đó sai trái 
trong quan điểm của người ấy. Không nên tu tập với, lai vãng hay 
sùng kính người lầm lẫn trong quan điểm. Tại sao không? Tại vì quan 
điểm của vị ấy đã bị uế nhiễm. 

10. Bất cứ lòng tham muốn có quan điểm đều không phải là quan điểm, 
và quan điểm không phải là lòng tham; quan điểm là một và lòng 
tham là một cái khác; quan điểm [cùng với] lòng tham được gọi là 
lòng tham muốn có quan điểm. Người có quan điểm đó và lòng tham 
đó là người bị [lòng tham muốn có] quan điểm thiêu đốt. Tặng vật 
dâng cúng đến người bị [lòng tham muốn có] quan điểm thiêu đốt đó 
không mang lại phước báu lớn lao hay lợi ích lớn lao. Tại sao không? 
Tại vì quan điểm của vị ấy đã bị uế nhiễm. 

11. Quan điểm thỏa mãn (khoái lạc) là quan điểm sai lạc; người có quan 
điểm sai lạc sẽ sanh vào hai noi, đó là; địa ngục hay cõi súc sanh. Khi 
một người có quan điểm sai lạc, các việc làm thuộc thân miệng ý 
được thi hành và hoàn tất theo quan điểm sai lạc đó, và bất cứ chủ ý 
nào, nguyện vọng nào, ước nguyện nào và hành vi tạo quả nào của vị 
ấy là tất cả các trạng thái đưa đến điều không mong mỏi, không ước 
nguyện, đưa đến điều không hoan hỉ đón mừng, đưa đến tổn hại, và 
đưa đến khổ đau. Tại sao thế? Tại vì quan điểm của vị ấy đã bị uế 
nhiễm. 

12. Như khi hạt giống nimba hay hạt giống kosataki hdiỴ hạt mưóp đắng 
được gieo vào đất ưóft và hạt giống ấy hút hết bất cứ phân bón hữu co 
đặc hay lỏng ở đấy, [141] tất cả đưa đến chất đắng, đến chất chua 
hông, đến không thỏa mãn. Tại sao thế? Tại vì hạt giống đã bị uế 
nhiễm, cũng thế, người có quan điểm sai lạc sẽ sanh vào hai noi; ... 
[lập lại như trên] ... Tại sao thế? Tại vì quan điểm của vị ấy đã bị uế 
nhiễm. 
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13. Quan điểm thỏa mãn (khoái lạc) là quan điểm sai lạc. Quan điểm sai 
lạc là nguồn đua đến các quan điểm, rừng quan điểm rậm rạp, [lập lại 
nhu ở đ. 5] ... hiểu sai vì quan điểm. 

14-17. (2)-(5) Bất cứ lạc và hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào cảm 

nghiệm ... [và cứ thế, lập lại đ. 8 cho bốn tập hợp còn lại]. 

18-23. (6)-(ll) Bất cứ lạc và hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào mắt ... 

[và cứ thế, với các giác quan còn lại]. 

24-29. (12)-(17) Bất cứ lạc hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào đối tuợng 

của mắt... [và cứ thế, với mỗi đối tuợng của từng giác quan còn lại]. 

30-35. (18)-(23) Bất cứ lạc và hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào nhận 

biết từ mắt... [và cứ thế, với mỗi nhận biết còn lại của 6 nhận biết]. 

36-41. (24)-(29) Bất cứ lạc và hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào xúc 

chạm ở mắt... [và cứ thế, với mỗi xúc chạm ở từng giác quan còn lại 
của 6 giác quan]. 

42-47. (30)-(35) Bất cứ lạc và hỉ nào khởi lên do tùy thuộc vào cảm 

giác do xúc chạm ở mắt sanh... [và cứ thế, với từng loại của 6 loại 
cảm giác còn lại]. 

Quan điểm thỏa mãn (khoái lạc) là quan điểm sai lạc. Quan điểm sai 
lạc là nguồn cội đua đến các quan điểm, rừng quan điểm rậm rạp, [lập 
lại nhu ở cuối đ. 9] ... hiểu sai vì quan điểm. [143] 

48. [Quan điểm sai lạc nhu thế] là sự trói buộc cho tâm bị ám ảnh theo 18 
khía cạnh [bắt đầu từ nguồn cội đua đến các quan điểm]. [Nhung] có 
những kết buộc cũng là quan điểm sai lạc, có những kết buộc không 
phải là quan điểm. 

Những kết buộc nào cũng là quan điểm sai lạc? Quan điểm [sai lạc] 
cho ngã hiện hữu truờng tồn, và hiểu sai về giới và nghi lễ. Đây là 
những kết buộc cũng là quan điểm sai lạc. 

Những kết buộc nào không phải là quan điểm? Những kết buộc của 
ham muốn ái dục, của chống đối, của ngã mạn (tự hào), của hoài 
nghi, của khao khát trở thành, của đố kỵ, của tham vô độ, của khuynh 
huớng ngủ ngầm, của vô minh... Những kết buộc này không phải là 
quan điểm. 

Qua quan điểm thỏa mãn (khoái lạc), có sự giải thích sai theo 35 khía 
cạnh. 


(ii) 
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49. Qua quan điểm về ngã, có sự giải thích sai theo bao nhiêu khía 
cạnhl 

ở đây một người thế tục thiếu hiểu biết* không kính trọng các bậc 
Thánh, không biết gì về Giáo Pháp Chân Chánh của các bậc Thánh, 
không được huân tập theo Giáo Pháp Chân Chánh của các bậc Thánh, 
không kính trọng hiền nhân, không biết gì về Giáo Pháp Chân Chánh 
của các hiền nhân, không được huân tập theo Giáo Pháp Chân Chánh 
của các hiền nhân, 

(1) coi vật thể là ngã, hay (2) cho ngã có vật thể, hay (3) vật thể ở 
trong ngã, hay (4) ngã trong vật thể; hay (5) coi cảm nghiệm là ngã, 
hay (6) cho ngã có cảm nghiệm, hay (7) cảm nghiệm ở trong ngã, hay 
(8) ngã trong cảm nghiệm; hay (9) coi nhận thức là ngã, hay (10) cho 
ngã có nhận thức, hay (11) nhận thức ở trong ngã, hay (12) ngã trong 
nhận thức; hay (13) coi tạo lập tâm trạng là ngã, hay (14) cho ngã có 
tạo lập tâm trạng, hay (15) tạo lập tâm trạng ở trong ngã, hay (16) ngã 
trong tạo lập tâm trạng; hay (17) coi thức là ngã, hay (18) cho ngã có 
thức, hay (19) thức ở trong ngã, hay (20) ngã trong thức, (đọc s iii 
46f.) 

* ‘thế tục’ có nghĩa tạo ra nhiều nhiễm lậu, còn nhận thức sai 
lạc; ‘thiếu hiểu biết’ có nghĩa không có co hội học hỏi kinh 
điển, không biết được sự chứng đắc quả vị cao [yly/348-349]. 

50. (1} Người ấy coi vật thể là ngã như thế nào? ở đây có người coi đề 

mục thiền bằng đất như vầy ‘Đề mục thiền bằng đất là gì thì ta là cái 
đó; ta là gì thì đề mục thiền bằng đất là cái đó’, và vị ấy thấy đề mục 
thiền bằng đất và ngã giống nhau. Cũng như người thấy ngọn lửa của 
cây đèn đã thắp lên và mầu lửa của nó giống nhau, như thế ‘Ngọn lửa 
là cái gì, [144] thì mầu lửa là cái đó; mầu lửa là cái gì, ngọn lửa là cái 
đó’, cũng thế, ở đây có người coi... giống nhau. 

Quan điểm là hiểu sai vì giải thích sai. Quan điểm không phải là nền 
tảng và nền tảng không phải là quan điểm; quan điểm là một cái, nền 
tảng là một cái khác. Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan 
điểm đầu tiên về ngã lấy vật thể làm nền tảng. 

51. Các quan điểm về ngã là quan điểm sai lạc, ... [lập lại đđ 9-13]. 

52. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm ... [lập lại đ. 48]. 
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53-55. ở đây có người coi đề mục thiền bằng nước là ngã ... [như ở đđ 
50-52]. 

56-58. ớ đây có người coi đề mục thiền bằng lửa là ngã ... 

59-61. ớ đây có người coi đề mục thiền bằng gió là ngã ... 

62-64. ớ đây có người coi đề mục thiền mầu xanh là ngã ... 

65-67. ớ đây có người coi đề mục thiền mầu vàng là ngã ... 

68-70. ớ đây có người coi đề mục thiền mầu đỏ là ngã ... 

71-73. ớ đây có người coi đề mục thiền mầu trắng là ngã ... 

Người ấy coi vật thể là ngã như thế đấy. 

74. (2) Người ấy coi ngã có vật thể như thế nào?'^^ 

ớ đây có người coi cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm trạng... 
thức là ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng cái 
ngã này của tôi có vật thể nhờ vật thể này’ và coi ngã có vật thể như 
thế. Giống như cây có bóng mát, cũng thế người ấy có thể nói ‘Đây là 
cây, đây là bóng mát; cây là một cái, bóng mát là một cái khác; 
nhưng cây này có bóng mát nhờ bóng mát ấy’ và như thế coi cây có 
bóng mát, cũng thế, ở đây có người thấy... có vật thể. 

Quan điểm là hiểu sai vì giải thích sai. Quan điểm không phải là nền 
tảng và nền tảng không phải là quan điểm; quan điểm là một cái, nền 
tảng là một cái khác. Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan 
điểm thứ hai về ngã lấy vật thể làm nền tảng. 

75. Các quan điểm về ngã là quan điểm sai lạc... 

76. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm ... 

Người ấy coi ngã có vật thể như thế đấy. [145] 

77. Người ấy coi vật thể ở trong ngã như thế nào? ở đây có người 
coi cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức là ngã. Người 
ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng vật thể này nằm trong 
ngã ấy và như vậy coi vật thể ở trong ngã. Giống như đóa hoa có 
hưong, cũng thế người ấy có thể nói ‘Đây là hoa, đây là hương; hoa là 
một cái, hương là một cái khác; nhưng hương này ở trong hoa này’, 
và như thế coi hương ở trong hoa, cũng thế, ở đây có người thấy... vật 
thể ở trong ngã. 

Hiểu sai vì giải thích sai là quan điểm. Quan điểm không phải là nền 
tảng và nền tảng không phải là quan điểm; quan điểm là một cái, nền 


^5 Cf. Nett trang 111. 
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tảng là một cái khác. Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan 
điểm thứ ba về ngã lấy vật thể làm nền tảng. 

78. Các quan điểm về ngã là quan điểm sai lạc... 

79. [Quan điểm sai lạc nhu thế] là sự trói buộc cho tâm ... 

Nguời ấy coi vật thể ở trong ngã nhu thế đấy. 

80. (£1 Nguời ấy coi ngã trong vật thể nhu thế nào? ớ đây có nguời coi 

cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức là ngã. Nguời ấy 
nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng ngã của tôi nằm trong vật 
thể này và như vậy coi ngã ở trong vật thể. Giống như đá quý cất 
trong hộp, cũng thế người ấy có thể nói ‘Đây là đá quý, đây là hộp; 
đá quý là một cái, hộp là một cái khác; nhưng đá quý này ở trong hộp 
này’, và như thế coi đá quý ở trong hộp, cũng thế, ở đây có người 
thấy... ngã trong vật thể. 

Hiểu sai vì giải thích sai là quan điểm... Quan điểm này [cùng với] 
nền tảng là loại quan điểm thứ tư về ngã lấy vật thể làm nền tảng. 

81. Các quan điểm về ngã là quan điểm sai lạc... 

82. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm ... 

Người ấy coi ngã ở trong vật thể như thế đấy. 

83. Người ấy coi cảm nghiệm là ngã như thế nào? ớ đây có người 
coi cảm nghiệm sanh do xúc chạm với mắt, ... cảm nghiệm sanh do 
xúc chạm với tai,... cảm nghiệm sanh do xúc chạm với mũi,... cảm 
nghiệm sanh do xúc chạm với lưỡi,... cảm nghiệm sanh do xúc chạm 
với thân,... cảm nghiệm sanh do xúc chạm với ý là ngã [146] như vầy 
‘Cảm nghiệm sanh do xúc chạm với ý là gì, thì ta là cái đó; cái ta là gì 
thì cảm nghiệm sanh do xúc chạm với ý là cái đó’, và người ấy coi 
cảm nghiệm sanh do xúc chạm với ý và ngã giống như nhau. Giống 
như ... [tỉ dụ như ở đ. 50]... cũng thế, ở đây có người coi... giống như 
nhau. 

Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan điểm đầu tiên về ngã 
lấy cảm nghiệm làm nền tảng. 

84. Các quan điểm về ngã là quan điểm sai lạc... 

85. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm ... 

Người ấy coi cảm nghiệm là ngã như thế đấy. 

86-88. Người ấy coi ngã có cảm nghiệm như thế nào? 

ớ đây có người coi nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức... vật thể là 
ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng cái ngã này 
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của tôi có cảm nghiệm bằng cảm nghiệm này’ và như thế coi ngã có 
cảm nghiệm. Giống như... [hoàn tất như ở đđ 74-76 với cùng tỉ dụ và 
những thay đổi thích hợp]. 

Người ấy coi ngã có cảm nghiệm như thế đấy. 

89-91. (7) Người ấy coi cảm nghiệm ở trong ngã như thế nào? 

ớ đây có người coi nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức... vật thể là 
ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng cảm nghiệm 
này ở trong ngã này’ và như thế coi cảm nghiệm ở trong ngã. Giống 
như... [lấy tỉ dụ ở đ. 77]. 

Người ấy coi cảm nghiệm ở trong ngã như thế đấy. 

92-94. Người ấy coi ngã ở trong cảm nghiệm như thế nào? 

ớ đây có người coi nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức... vật thể là 
ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng ngã này của 
tôi ở trong cảm nghiệm này’ và như thế coi ngã ở trong cảm nghiệm. 
Giống như... [lấy tỉ dụ ở đ. 80]. 

Người ấy coi ngã ở trong cảm nghiệm như thế đấy. 

95-97. (9) Người ấy coi nhận thức là ngã như thế nào? ở đây có người coi 

nhận thức sanh do xúc chạm với mắt... nhận thức sanh do xúc chạm 

• • • • 

với tai... nhận thức sanh do xúc chạm với mũi... nhận thức sanh do 

• • • 

xúc chạm với lưỡi... nhận thức sanh do xúc chạm với thân... nhận thức 
• • • • 

sanh do xúc chạm với ý là ngã như vầy... [147] 

Người ấy coi nhận thức là ngã như thế đấy. 

98-100. (10) Người ấy coi ngã có nhận thức như thế nào? 

ớ đây có người coi tạo lập tâm trạng... thức... vật thể... cảm nghiệm là 
ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng cái ngã này 
của tôi có nhận thức nhờ vào nhận thức này’ và như thế coi ngã có 
nhận thức. Giống như... 

Người ấy coi ngã có nhận thức như thế đấy. 

101-103. (11) Người ấy coi nhận thức trong ngã như thế nào? 

ớ đây có người coi tạo lập tâm trạng... thức... vật thể... cảm nghiệm là 
ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng nhận thức 
này ở trong ngã này’ và như thế coi nhận thức ở trong ngã. Giống 
như... 

Người ấy coi nhận thức ở trong ngã như thế đấy. 

104-106. (12) Người ấy coi ngã ở trong nhận thức như thế nào? 
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ở đây có người coi tạo lập tâm trạng... thức... vật thể... cảm nghiệm là 
ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng ngã này của 
tôi ở trong nhận thức này’ và như thế coi ngã ở trong nhận thức. 
Giống như... 

Người ấy coi ngã ở trong nhận thức là như thế đấy. 

107-109. (13) Người ấy coi tạo lập tâm trạng là ngã như thế nào? ở đây có 
người coi tác ý sanh do xúc chạm với mắt... tác ý sanh do xúc chạm 
với ý là ngã như vầy... ‘Tác ý sanh do xúc chạm với ý là gì...’ là giống 
như nhau. Giống như... 

Người ấy coi tạo lập tâm trạng là ngã như thế đấy. 

110-112. (14) Người ấy coi ngã có tạo lập tâm trạng như thế nào? 

ớ đây có người coi thức... nhận thức là ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây 
là bản ngã của tôi, nhưng cái ngã này của tôi có tạo lập tâm trạng nhờ 
vào tạo lập tâm trạng này’ và như thế coi ngã có tạo lập tâm trạng. 
Giống như... 

Người ấy coi ngã có tạo lập tâm trạng như thế đấy. [148] 

113-115. (15) Người ấy coi tạo lập tâm trạng ở trong ngã như thế nào? 

ớ đây có người coi thức... nhận thức là ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây 
là bản ngã của tôi, nhưng những tạo lập tâm trạng này ở trong ngã 
này’ và như thế coi tạo lập tâm trạng ở trong ngã. Giống như... 

Người ấy coi tạo lập tâm trạng ở trong ngã như thế đấy. 

116-118. (16) Người ấy coi ngã ở trong tạo lập tâm trạng như thế nào? 

ớ đây có người coi thức... nhận thức là ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây 
là bản ngã của tôi, nhưng ngã này của tôi ở trong những tạo lập tâm 
trạng này’ và như thế coi ngã ở trong tạo lập tâm trạng. Giống như... 
Người ấy coi ngã ở trong tạo lập tâm trạng như thế đấy. 

119-121. (17) Người ấy coi thức là ngã như thế nào? ở đây có người coi 
nhận biết từ mắt... nhận biết từ tai... nhận biết từ mũi... nhận biết từ 
lưỡi... nhận biết từ thân... nhận biết từ ý là ngã như vầy ‘Nhận biết từ 
ý là gì thì ta là cái đó; ta là gì thì nhận biết từ ý là cái đó’, và vị ấy coi 
nhận biết từ ý và ngã giống như nhau. Giống như một người thấy 
ngọn lửa của cây đèn đã thắp lên... 

Người ấy coi thức là ngã như thế đấy. 

122-124. (18) Người ấy coi ngã có thức như thế nào? 
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ở đây có người coi vật thể... cảm nghiệm... nhận thức... tạo lập tâm 
trạng là ngã. Người ấy nghĩ rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng cái 
ngã này của tôi có thức bằng thức này’ và như thế coi ngã có thức. 
Giống như có một cây... 

Người ấy coi ngã có thức như thế đấy. 

125-127. (19) Người ấy coi thức ở trong ngã như thế nào? 

ớ đây có người coi vật thể... tạo lập tâm trạng là ngã. Người ấy nghĩ 
rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng thức này ở trong ngã này’ và như 
thế coi thức ở trong ngã. Giống như đóa hoa có hưong... 

Người ấy coi thức ở trong ngã như thế đấy. 

128. (20) Người ấy coi ngã ở trong thức như thế nào? 

ớ đây có người coi vật thể... tạo lập tâm trạng là ngã. Người ấy nghĩ 
rằng ‘Đây là bản ngã của tôi, nhưng bản ngã này của tôi ở trong thức 
này’ và như thế coi [149] ngã ở trong thức. Giống như có viên đá 
quý... thức ở trong ngã. 

Người ấy coi ngã ở trong thức như thế đấy. 

Hiểu sai vì giải thích sai là quan điểm... Quan điểm này [cùng với] 
nền tảng là loại quan điểm thứ tư về ngã lấy thức làm nền tảng. 

129. Quan điểm về ngã là quan điểm sai lạc... [như ở đđ 9-13]... hiểu sai vì 
các quan điểm. 

130. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm... [như ở đ. 48]... 
Những kết buộc này không phải là quan điểm. 

Người ấy coi thức ở trong ngã như thế đấy. 

Qua quan điểm về ngã, có sự giải thích sai theo 20 khía cạnh này. 

(iii) 

131. Qua quan điểm sai lạc, có sự giải thích sai theo 10 khía cạnh nào ? 

(1) Không có thí thực; đây là một nền tảng. Hiểu sai vì giải thích sai 
do quan điểm sai lạc nhìn nhận như thế là quan điểm. Quan điểm 
không phải là nền tảng và nền tảng không phải là quan điểm; quan 
điểm là một cái, nền tảng là một cái khác. Quan điểm này [cùng với] 
nền tảng là loại quan điểm sai lạc thứ nhất có nền tảng sai lạc. (đọc D 
186). 

132. Quan điểm sai lạc là quan điểm lầm lẫn. Người có... [và cứ thế như ở 
đ. 9 cho đến]... hiểu sai vì các quan điểm. 
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133. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm... [và cứ thế như ở 
đ. 48 cho đến]... Những kết buộc này không phải là quan điểm. 
134-136. (2^ Không có cúng dường; đây là một nền tảng... 

137-139. Không có tế lễ; đây là một nền tảng... 

140-142. Không có quả của hành vi thiện ác; đây là một nền 

tảng... 

143-145. Không có đời này: đây là một nền tảng... 

146-148. Không có đời sau: đây là một nền tảng... 

149-151. (7) Không có mẹ: đây là một nền tảng... 

152-154. Không có cha; đây là một nền tảng... 

155-157. (9) Không có loài hóa sanh*; đây là một nền tảng... 

* opapãtika. 

158. (10) Không có các sa môn và brahmans thiện đức tự ngộ nhờ trí trực 

chứng và công bố cho thế giới này và thế giới khác: đây là một nền 
tảng... Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan điểm sai lạc 
thứ mười có nền tảng sai lạc. 

159. Quan điểm sai lạc là quan điểm lầm lẫn. Người có... hiểu sai vì các 
quan điểm. 

160. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm... Những kết buộc 
này không phải là quan điểm. 

Qua quan điểm sai lạc, có sự giải thích sai theo 10 khía cạnh này. 

(iv) 

161. Qua quan điểm chấp ngã, có sự giải thích sai theo 20 khía cạnh nào 

7 

ở đây một người thế tục thiếu hiểu biết... [và cứ thế như ở đ. 49]... 
hay (20) ngã trong thức. 

162-222. (1) Người ấy coi vật thể là ngã như thế nào? ở đây có người... [lập 
lại đđ 50-130].„ [150] 

Qua quan điểm chấp ngã, có sự giải thích sai theo 20 khía cạnh này. 


(v) 
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223. Qua quan điểm trường cửu dựa trên chấp ngã, có sự giải thích sai 
theo 15 khía cạnh nào ? 

ở đây một người thế tục thiếu hiểu biết... [và cứ thế như ở đ. 49] ... 

(1) coi ngã có vật thể, hay (2) vật thể ở trong ngã, hay (3) ngã ở trong 
vật thể; hay (4) coi ngã có cảm nghiệm, hay (5) cảm nghiệm ở trong 
ngã, hay (6) ngã ở trong cảm nghiệm; hay (7) coi ngã có nhận thức, 
hay (8) nhận thức ở trong ngã, hay (9) ngã ở trong nhận thức; hay 
(10) coi ngã có tạo lập tâm trạng, hay (11) tạo lập tâm trạng ở trong 
ngã, hay (12) ngã ở trong tạo lập tâm trạng; hay (13) coi ngã có thức, 
hay (14) thức ở trong ngã, hay (15) ngã ở trong thức. 

224-284. (1) Người ấy coi ngã có vật thể như thế nào? ở đây có người... [lập 
lại đđ 74-82, 86-94, 98-106, 110-118, 122-130]... 

Qua quan điểm trường cửu dựa trên chấp ngã, có sự giải thích sai theo 
15 khía cạnh này. 


(vi) 

285. Qua quan điểm đoạn diệt dựa trên chấp ngã, có sự diễn giải sai lạc 
theo 5khía cạnh nàol 

ở đây một người thế tục thiếu hiểu biết... [và cứ thế như ở đ. 49] ... 
(1) coi vật thể là ngã... hay (2) cảm nghiệm là ngã... hay (3) nhận thức 
là ngã... hay (4) tạo lập tâm trạng là ngã... hay (5) thức là ngã. 
286-321. (1) Người ấy coi vật thể là ngã như thế nào? ở đây có người... [lập 
lại đđ 50-73, 83-85, 95-97, 107-109, 119-121] ... 

Qua quan điểm đoạn diệt dựa trên chấp ngã, có sự diễn giải sai lạc 
theo 5 khía cạnh này. 


(vii) 

322. Qua quan điểm giả định [bằng cách nhìn nhận hay bác bỏ]hữu hạn, 
có sự diễn giải sai lạc theo 50 khía cạnh nào ? 

«đoạn 323-462 sau đây sẽ liệt kê 50 khía cạnh này» 

Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn giải 
sai lạc như vầy ‘Thế giới này trường tôn’^^® theo bao nhiêu khía cạnh? 


ở đây ‘thế giới này’ ilokà) là ngã {attà). (PsA trang 452 ấn bản của PTS, so với Brahmạịala và 
Potthapãda. D i 13ff., 197 và DA 377)ĩ 
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Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn giải 
sai lạc nhu vầy ‘Thế giới này không trường tồn’ theo bao nhiêu khía 
cạnh? 

Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn,... như vầy 
‘Thếgiới này có tận cùng [trong không gian]’? 

... như vầy ‘Thế giới này không có tận cùng [trong không gian] ’? 

... như vầy ‘Linh hồn và thể xác giống nhau’? 

... như vầy ‘Linh hồn là một cái, thể xác là một cái khác’? 

... như vầy ‘Như Lai hiện hữu sau khi chết’? 

... như vầy ‘Như Lai không hiện hữu sau khi chết’? 

... như vầy ‘Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết’? 

Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn giải 
sai lạc như vầy ‘Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết’ theo bao nhiêu khía cạnh? 

Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn giải 
sai lạc theo 5 khía cạnh [mỗi khía cạnh được đề cập theo 10 trường 
hợp vừa kể trên]. 

323. Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Thếgiới này trường tồn ’ theo 5khía cạnh nào ? 
(1) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Vật thể là thế giới này và thế 
giới này trường tồn’ là một quan điểm. Hữu hạn được quan điểm đó 
giả định, như vậy nó là quan điểm giả định hữu hạn. Quan điểm ấy 
không phải là nền tảng và nền tảng không phải là quan điểm ấy; quan 
điểm là một cái, nền tảng là một cái khác. Quan điểm này [cùng với] 
nền tảng là loại quan điểm đầu tiên giả định hữu hạn như vầy ‘Thế 
giới này trường tồn’. 

324. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc; quan điểm sai lạc 
là quan điểm lầm lẫn... [và cứ thế như ở đ. 9]... 

325. [Quan điểm sai lạc như thế] là sự trói buộc cho tâm... [và cứ thế như ở 
đ. 46]... Những kết buộc này không phải là quan điểm. 

326-328. Ị2ỵ Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Cảm nghiệm là thế giới này 
và thế giới này trường tồn’ là một quan điểm... 

329-331. (^... như vầy ‘Nhận thức là thế giới này và thế giới này trưòfng 
tồn’... 
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332-334. (£ị... như vầy ‘Tạo lập tâm trạng là thế giới này và thế giới này 
trường tồn’... 

335. (^ ... như vầy ‘Thức là thế giới này và thế giới này trường tồn’... 
[152] Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan điểm thứ năm 
giả định hữu hạn như vầy ‘Thếgiới này trường tồn’. 

336-337. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘Thế giới này trường tồn’. 

338. Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Thế giới này không hường tôn ’ theo 5 khía 
cạnh nào ? 

(6) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Vật thể là thế giới này và thế 
giới này không trường tồn’ là một quan điểm. Hữu hạn được quan 
điểm đó giả định... Quan điểm này [cùng với] nền tảng là loại quan 
điểm đầu tiên giả định hữu hạn như vầy ‘Thế giới này không trường 
tồn’. 

339-340. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... 

341-352. (7)-(10) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Cảm nghiệm là thế 
giới này và thế giới này không trường tồn’... [và tưong tự như thế với 
các tập hợp còn lại]... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘Thế giới này không trường tồn’. 

353. Ọua quan điểm giả đị nh bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Thếgiới này có tận cùng’ theo 5 khía cạnh 
nào? 

(11) ớ đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian có giới hạn 
mầu xanh. Vị ấy nghĩ rằng ‘Thế giới này có tận cùng, bị hạn chế’, và 
nhận biết giới hạn như thế. Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Cái gì 
vị ấy trải tâm đến là nền tảng và là thế giới này’ là một quan điểm. 
Tính hữu hạn được quan điểm đó giả định. Quan điểm ấy không phải 
là nền tảng... là quan điểm đầu tiên giả định hữu hạn như vầy ‘Thế 
giới này có tận cùng ’. 

354-355. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 
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356-357. (12) ở đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian có giới 
hạn mầu vàng... 

(13) ớ đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian có giới hạn 
mầu đỏ... 

(14) ớ đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian có giới hạn 
mầu trắng... 

(15) ớ đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian sáng chói có 
giới hạn... 

[153] Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định 
hữu hạn như vầy ‘Thế giới này có tận cùng’. 

358. Qua quan điểm cực đoan giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có 
sự diễn giải sai lạc như vầy ‘Thếgiới này không tận cùng ’ theo 5 

khía cạnh nào ? 

# 

(16) ở đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian rộng rãi mầu 
xanh. Vị ấy nghĩ rằng ‘Thế giới này không có tận cùng, vô cùng tận’, 
và nhận biết vô cùng tận như thế. Hiểu sai vì giải thích sai như vầy 
‘Cái gì... là quan điểm đầu tiên giả định hữu hạn như vầy ‘Thế giới 
này không tận cùng’. 

359-360. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 

361-372. (17-20) ở đây có người trải tâm (bao khắp) đến không gian rộng 
rãi mầu vàng... đỏ... trắng... sáng chói... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘Thế giới này không tận cùng’. 

373. Qua quan điểm giả đị nh bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Linh hồn và thân thể này giống nhau ’ theo 5 
khía cạnh nào ? 

(21) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Vật thể là linh hồn và thân thể 
này; linh hồn và thân thể giống nhau’ là một quan điểm. Tính hữu 
hạn được quan điểm đó giả định... là quan điểm đầu tiên giả định hữu 
hạn như vầy ‘linh hồn và thân thể giống nhau’. 

374-375. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 
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376-387. (22)-(25) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Cảm nghiệm... Nhận 
thức... Tạo lập tâm trạng... Thức là linh hồn và thân thể này... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘linh hồn và thân thể giống nhau’. 

388. Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Linh hòn là một, và thân thể là một cái khác’ 
theo 5 khía cạnh nào ? 

(26) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Vật thể là thân thể này, và linh 
hồn không phải là thân thể này’; linh hồn là một, và thân thể là một 
cái khác’ là một quan điểm. Tính hữu hạn được quan điểm đó giả 
định... là quan điểm cực đoan đầu tiên giả định hữu hạn như vầy ‘linh 
hồn là một, và thân thể là một cái khác’. 

389-390. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 

391-402. (27)-(30) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Cảm nghiệm ... Nhận 
thức... Tạo lập tâm trạng... Thức là thân thể này, và linh hồn không 
phải là thân thể này...’ [154] 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘linh hồn là một, và thân thể là một cái khác’. 

403. Qua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Như Lai hiện hữu sau khi chết ’ theo 5 k hí a 
cạnh nào ? 

(31) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘ở đây, chỉ có vật thể mới 
mang ý niệm chết; còn Như Lai, khi xác thân tan rã, hiện hữu và tồn 
tại và khởi lên và được phát sanh ra’ là một quan điểm. Tính hữu hạn 
được quan điểm đó giả định... là quan điểm cực đoan đầu tiên giả 
định hữu hạn như vầy ‘Như Lai hiện hữu sau khi chết’. 

404-405. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 

406-417. (32)-(35) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Chỉ có cảm nghiệm... 
nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức mới mang ý niệm chết ở đây, ... 
Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
han như vầv ‘Như Lai hiên hữu sau khi chết’. 
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418. Ọua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Như Lai không hiện hữu sau khi chết ’ theo 5 
khía cạnh nào ? 

(36) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘ở đây, chỉ vật thể mới mang ý 
niệm chết; Như Lai, khi xác thân tan rã, bị đoạn diệt, mất; Như Lai 
không hiện hữu sau khi chết’ là một quan điểm. Tính hữu hạn được 
quan điểm đó giả định... là quan điểm đầu tiên giả định hữu hạn như 
vầy ‘Như Lai không hiện hữu sau khi chết’. 

419-420. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 

421-432. (37)-(40) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Chỉ có cảm nghiệm... 
nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức mới mang ý niệm chết ở đây... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘Như Lai không hiện hữu sau khi chết’. 

433. Ọua quan điểm giả định bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau 

khi chết’ theo 5khía cạnh nào ? 

# 

(41) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘ở đây, chỉ có vật thể mới 
mang ý niệm chết; Như Lai, khi xác thân tan rã, cả hai đều hiện hữu 
và không hiện hữu’ là một quan điểm. Tính hữu hạn được quan điểm 
đó giả định... là quan điểm đầu tiên giả định hữu hạn như vầy ‘Như 
Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết’. 

434-435. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 

436-447. (42)-(45) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Chỉ có cảm nghiệm... 
nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức mới mang ý niệm chết ở đây... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết’. 

448. Ọua quan điểm giả đị nh bằng cách nhìn nhận hữu hạn, có sự diễn 
giải sai lạc như vầy ‘Như Lai vừa không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết’ theo 5 khía cạnh nào? [155] 

(46) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘ớ đây, chỉ có vật thể mới 
mang ý niệm chết; Như Lai, khi xác thân tan rã, vừa không hiện hữu 
cũng không phải không hiện hữu’ là một quan điểm. Tính hữu hạn 
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được quan điểm đó giả định... là quan điểm đầu tiên giả định hữu hạn 
như vầy ‘Như Lai vừa không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chết’. 

449-450. Quan điểm giả định hữu hạn là quan điểm sai lạc... Những kết 
buộc này không phải là quan điểm. 

451-462. (47)-(50) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Chỉ có cảm nghiệm... 
nhận thức... tạo lập tâm trạng... thức mới mang ý niệm chết ở đây... 

Có sự diễn giải sai lạc theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn như vầy ‘Như Lai vừa không hiện hữu cũng không phải không 
hiện hữu sau khi chết’. 

Có sự diễn giải sai lạc theo 50 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu 
hạn. 


(viii) 

463. Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc về hữu hạn quá khứ theo 18 
khía cạnh nào? (Đọc Brahmajãlasutta «D i 40-41»). 

Có bốn loại người chủ trưong về trường cửu, bốn loại người chủ 
trưong về trường cửu một phần và không trường cửu một phần, bốn 
loại người chủ trưong vô biên một phần và hữu biên một phần, bốn 
loại người ngụy biện trườn uốn như lưon, và hai loại người chủ trưong 
sự vật xảy ra không vì nguyên nhân hiển nhiên nào. 

Có sự diễn giải sai lạc về hữu hạn quá khứ theo 18 khía cạnh này. 

(ix) 

464. Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc về hữu hạn tương lai theo 44 
khía cạnh nào? (Đọc Brahmajãlasutta «D i 41-42»). 

Có mười sáu loại người chủ trương có nhận thức, tám loại người chủ 
trương không có nhận thức, tám loại người chủ trương không có nhận 
thức cũng không phải không có nhận thức, bẩy loại người chủ trương 
đoạn diệt, và năm loại người chủ trương nibbana ở ngay đây và ngay 
bây giờ. 

Có sự diễn giải sai lạc về hữu hạn tương lai theo 44 khía cạnh này. 


(X) 
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465. Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc kết buộc theo 18 khía cạnh 
nào? 

Bất cứ quan điểm nào là nguồn cội đua đến các quan điểm, ... [lập lại 
đ 5] ... hiểu sai vì quan điểm. 

Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc kết buộc theo 18 khía cạnh 
này. 


(xi) 

466. Ọua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’ 
theo 18khía cạnh nàol 

(1) Hiểu sai vì giải thích sai mắt là ‘Tôi’ là một quan điểm ràng buộc 
với ngã mạn ‘Tôi’. Quan điểm ấy không phải là nền tảng... [156] là 
quan điểm đầu tiên ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’. 

467-468. Quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’ là quan điểm sai lạc... 

Những kết buộc này không phải là quan điểm. 

469-470. Hiểu sai vì giải thích sai mắt là ‘Tôi’ là một quan điểm ràng 
buộc với ngã mạn ‘Tôi’... 

471-515. (^... mũi... (Tị... luỡi... (^... thân... (^... ý... (7) đối tuợng hữu 
hình... (^... âm thanh... (9)... mùi... (10) ... vị... (11) ... vật xúc chạm 
đuợc... (12) ... đối tuợng tâm ý... (13) ... nhận biết từ mắt... (14) ... nhận 
biết từ tai... (15) ... nhận biết từ mũi... (16) ... nhận biết từ luỡi... (17) ... 
nhận biết từ thân... 

516-518. (18) Hiểu sai vì giải thích sai nhận biết từ ý là ‘Tôi’ là một quan 
điểm ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’... 

Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc ràng buộc với ngã mạn ‘Tôi’ 
theo 18 khía cạnh này. 



519. 


Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc ràng buộc với ngã mạn ‘của 
Tôi ’ theo 18 khía cạnh nào ? 

(1) Hiểu sai vì giải thích sai mắt là ‘của Tôi’ là một quan 
điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’. Quan điểm ấy 
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không phải là nền tảng... là quan điểm đầu tiên ràng 
buộc với ngã mạn ‘của Tôi’. 

520-521. Quan điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’ là quan 

điểm sai lạc... Những kết buộc này không phải là quan 
điểm. 

522-524. Ị2^ Hiểu sai vì giải thích sai mắt là ‘của Tôi’ là một quan 

điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’... 

525-569. ...mũi... [và cứ thế như ở đđ 471-515] 

570-572. (18) Hiểu sai vì giải thích sai ý thức là ‘của Tôi’ là một quan 

điểm ràng buộc với ngã mạn ‘của Tôi’... 

Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc ràng buộc với ngã mạn ‘của 
Tôi’ theo 18 khía cạnh này. 

(xiii) 

573-654. Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc liên kết với các chủ trương 
về bản ngã theo 20 khía cạnh nào ? 

ở đây một người thế tục thiếu hiểu biết... [lập lại như ở đđ 49-130]... 
[157] 

Có sự diễn giải sai lạc liên kết với các chủ trương về bản ngã theo 20 
khía cạnh này. 

(xiv) 

655-657. Ọua quan điểm liên kết với các chủ trương về thế giới, có sự diễn 
giải sai lạc theo 8 khía cạnh nào ? 

(1) Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Bản ngã và thế giới 
này trường cửu’ là một quan điểm liên kết với chủ trương 
về thế giới. Quan điểm ấy không phải là nền tảng... 
Những kết buộc này không phải là quan điểm. 

658-660. Ịlỵ Hiểu sai vì giải thích sai như vầy ‘Bản ngã và thế giới 

này trường cửu’ là một quan điểm liên kết với chủ trương 
về thế giới... 

... như vầy ‘Bản ngã và thế giới này vừa trường cửu vừa 
không trường cửu...’ 


661-663.(3) 
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664-666. ... như vầy ‘Bản ngã và thế giới này không trưòfng cửu 

cũng không phải không trường cửu’... 

667-669. ... như vầy ‘Bản ngã và thế giới này hữu hạn’... 

670-672. ... như vầy ‘Bản ngã và thế giới này vô hạn’... 

673-675. (7) ... như vầy ‘Bản ngã và thế giới này vừa hữu hạn vừa vô 

hạn’... 

676-678. ... như vầy ‘Bản ngã và thế giới này vừa không hữu hạn 

vừa không vô hạn’... 

Những kết buộc này không phải là quan điểm. 

Qua quan điểm, có sự diễn giải sai lạc liên kết với thế giới theo 8 khía 
cạnh này. 

(XV) 

679. Giải thích sai bằng cách do dự* là quan điểm về hiện hữu [trường 
tồn]. 

* đ. 701 sắp tới nói thêm về sự do dự {oliyana) này. 

(xvi) 

680. Giải thích sai bằng cách đi quá trớn* là quan điểm về không hiện hữu 
[đoạn diệt]. 

* đ. 701 sắp tới nói thêm về sự quá trớn {atidhãvana) này. 

[ PHÂN LOẠI XUNG CHIÊU ] 

681. Có bao nhiêu loại quan điểm (xv) về hiện hữu và bao nhiêu loại quan 
điểm (xvi) không hiện hữu là (i) diễn giải sai lạc theo 35 khía cạnh 
qua quan điểm thỏa mãn khoái lạc (vị ng ọt)? 

Có bao nhiêu loại quan điểm (xv) về hiện hữu và bao nhiêu loại quan 
điểm (xvi) không hiện hữu là (ii) diễn giải sai lạc theo 20 khía cạnh 
qua quan điểm về ngã? 

Có bao nhiêu loại quan điểm về hiện hữu và bao nhiêu loại quan điểm 
đoạn diệt là diễn giải sai lạc theo 10 khía cạnh qua quan điểm sai 
lạc? 

Có bao nhiêu quan điểm về hiện hữu... 
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CÓ bao nhiêu loại quan điểm (xv) về hiện hữu và bao nhiêu loại quan 
điểm (xvi) không hiện hữu là (xiv) diễn giải sai lạc theo 8 khía cạnh 
qua quan điểm liên kết với chủ trương về thế giới? 

682. íị) Giải thích sai theo 35 khía cạnh qua quan điểm thỏa mãn khoái lạc 
(vị ngọt) có thể [tất cả] vừa là (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) 
quan điểm không hiện hữu. 

683. íịịl Giải thích sai theo 20 khía cạnh qua các quan điểm về ngã là 15 
loại (xv) quan điểm hiện hữu và 5 loại (xvi) quan điểm không hiện 
hữu. 

684. (iii) Giải thích sai theo 10 khía cạnh qua quan điểm sai lạc là tất cả 
(xvi) quan điểm không hiện hữu. 

685. (iv) Giải thích sai theo 20 khía cạnh qua quan điểm chấp ngã là 15 
loại (xv) quan điểm hiện hữu và 5 loại (xvi) quan điểm không hiện 
hữu. 

686. íỵi Giải thích sai theo 15 khía cạnh qua quan điểm trường cửu dựa 
trên chấp ngã [158] là tất cả (xvi) quan điểm không hiện hữu. 

687. (vi) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm đoạn diệt dựa trên 
chấp ngã là tất cả (xvi) quan điểm không hiện hữu. 

688. (vii) [ Giải thích sai theo 50 khía cạnh; ũđđ 688-691: mồi quan điểm 
qua 5 khía cạnh, với ^ quan điểm có 5 X 10 = 50 khía cạnhũ] 

(1) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy: ‘Thế giới này trường cửu’ là tất cả (xv) quan điểm hiện hữu. 

(2) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy; ‘Thế giới này không trường cửu’ là tất cả (xvi) quan điểm 
không hiện hữu. 

689. (21 Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy; ‘Thế giới này hữu hạn’ có thể vừa là [tất cả] (xv) quan điểm 
hiện hữu hay (xvi) quan điểm không hiện hữu. 

(4) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy: ‘Thế giới này vô hạn’ có thể vừa là [tất cả] (xv) quan điểm 
hiện hữu hay (xvi) quan điểm không hiện hữu. 

690. (21 Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy: ‘linh hồn và thân thể này giống nhau’ là tất cả (xvi) quan 
điểm không hiện hữu. 
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(6) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy; ‘Linh hồn là một cái, thân thể này là một cái khác’ là tất cả 
(xv) quan điểm hiện hữu. 

691. (21 Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy: ‘Như Lai hiện hữu sau khi chết’ là tất cả (xv) quan điểm 
hiện hữu. 

(8) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy: ‘Như Lai không hiện hữu sau khi chết’ là tất cả (xvi) quan 
điểm không hiện hữu. 

(9) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy; ‘Như Lai vừa hiện hữu, vừa không hiện hữu sau khi chết’ có 
thể [tất cả] vừa là (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) quan điểm 
không hiện hữu. 

(10) Giải thích sai theo 5 khía cạnh qua quan điểm giả định hữu hạn 
như vầy; ‘Như Lai không hiện hữu, cũng không phải không hiện hữu 
sau khi chết’ có thể vừa là [tất cả] (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) 
quan điểm không hiện hữu. 

692. (viii) Giải thích sai theo 18 khía cạnh qua quan điểm hữu hạn quá khứ 
có thể [tất cả] vừa là (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) quan điểm 
không hiện hữu. 

693. (ix) Giải thích sai theo 44 khía cạnh qua quan điểm hữu hạn tưong lai 
có thể [tất cả] vừa là (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) quan điểm 
không hiện hữu. 

694. (x) Giải thích sai theo 18 khía cạnh qua quan điểm kết buộc có thể 
[tất cả] vừa là (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) quan điểm không 
hiện hữu. 

695. (xi) Giải thích sai theo 18 khía cạnh qua quan điểm ràng buộc với 
‘Tôi’ là tất cả (xvi) quan điểm không hiện hữu. 

696. (xii) Giải thích sai theo 18 khía cạnh qua quan điểm ràng buộc với 
‘của Tôi’ là tất cả (xv) quan điểm hiện hữu. 

697. (xiii) Giải thích sai theo 20 khía cạnh qua quan điểm liên kết với ngã 
là 15 loại (xv) quan điểm hiện hữu và 5 loại (xvi) quan điểm không 
hiện hữu. 

698. (xiv) Giải thích sai theo 8 khía cạnh qua quan điểm liên kết với thế 
giới có thể [tất cả] vừa là (xv) quan điểm hiện hữu hay (xvi) quan 
điểm không hiện hữu. 
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699. Tất cả các quan điểm là (i) quan điểm thỏa mãn khoái lạc (vị ngọt). 
Tất cả các quan điểm là (ii) quan điểm về ngã. 

Tất cả các quan điểm là (hi) quan điểm sai lạc. 

Tất cả các quan điểm là (iv) quan điểm chấp ngã. 

Tất cả các quan điểm là (vii) quan điểm giả định [bằng cách xác nhận 
hay bác bỏ] hữu hạn. [159] 

Tất cả các quan điểm là (x) các quan điểm kết buộc. 

Tất cả các quan điểm là (xiii) quan điểm liên kết với các chủ truơng 
về ngã. 

700. Quan điểm hiện hữu, và quan điểm không hiện hữu: 

Những kẻ thích lý luận [chỉ] lấy cặp này làm nền tảng; 

Vì họ không hiểu biết về đoạn diệt, 

Đấy chính là noi thế gian này sai lạc ngay trong nhận thức."^^ 

[ Phần VI ] 

701. Này các tỳ kheo, có hai loại quan điểm, và khi chư thiên và loài người 
bị chúng ám ảnh, có vị do dự, có vị quá trớn: chỉ có ai có tuệ nhãn 
mới thấy rõ. 

‘Và có vị do dự như thế nào? Chư thiên và loài người yêu thích hiện 
hữu, thích thú với hiện hữu, hoan hỉ trong hiện hữu. Khi dạy Giáo 
Pháp Chân Chánh cho họ để chấm dứt trở thành (hiện hữu), tâm thức 
của họ không thâm nhập vào, không an định, không vững chắc và cả 
quyết. Có vị do dự như thế đấy. 

‘Và có vị quá trớn như thế nào? Có vị xấu hổ, nhục nhã và cảm thấy 
ghê tởm vì chính bản ngã đó, họ hoan hỉ với không hiện hữu như vầy; 
‘Kính thưa quý Ngài, khi thân thể này rã ra, ngã này bị cắt đứt, đoạn 


PTS quyển i, trang 159, theo chú giải, dòng lff. nên đọc như sau: 
sabbã va tã (sabbãvatã) ditthiỵo saríiyqịanikã đitthiyo, sabbã va tã attavãda-patisaihyuttã ditthiyo. 
Bhavan ca ditthiríi vibhavan ca ditthiỉh 
Evaríi dvayaríì takkitã nissitãse 
Tesaríi nirodhamhi na h ’aưhi nãnaih 
Yatthãyaih loko viparĩtasannĩ ti. 



Luận về Quan Điểm - 192 


diệt, không còn hiện hữu nữa sau khi chết, đó là an tịnh, đó là vô 
thượng, đó là sự thực’. Có vị quá trớn như thế đấy. 

‘Và có ai có tuệ nhãn mới thấy rõ như thế nào? ở đây có tỳ kheo 
thấy sự vật đúng như nó đang là. Sau khi thấy sự vật đúng như nó 
đang là, vị ấy đi vào con đường đưa đến nhàm chán nó, đến hết ham 
muốn nó, đến đoạn diệt lòng tham về nó. Người có tuệ nhãn thấy rõ 
như thế đấy. 

‘Ai, nhờ thấy được hiện tính đúng như nó đang là 
Và có thể vượt qua hiện tính ấy 
Biết chắc nó đúng như là* 

Người ấy được giải thoát vì khao khát trở thành giờ đã kiệt 
Người ấy biết trọn vẹn cái đang là, nên không còn 
Khao khát trở thành hay khao khát đoạn diệt, 

Rồi với sự chấm dứt trở thành của cái đang là 
Người tỳ kheo ấy không còn sanh tử nữa. (It 43) [160] 

* Tuy bài kệ này trích từ kinh thứ 43 của Itivuttaka, 
nhưng bản của Patisambhidhãmagga viết câu này là 
yathãbhũte adhimuccanti: biết chắc nó đúng như là. 
Trong Itivuttaka, nguyên văn câu này viết là yathãbhũte 
vimuccanti nhưng chú giải của Itivuttaka nói phải hiểu 
vimuccanti là adhimuccanti cho phù hợp với 
Patisambhidhãmagga như tôi đã dịch. Đọc Peter 
Maseíield, The Itivuttaka, PTS [Oxíord, 2000], trang 46, 
chú thích số 104. 

702. Ba loại người có quan điểm lầm lẫn, ba loại người có quan điểm 
chính xác. 

Ba loại người nào có quan điểm lầm lẫn? Đạo sư của các giáo phái 
khác, đệ tử của họ và bất cứ ai có quan điểm sai lạc. Đây là ba loại 
người có quan điểm lầm lẫn. 

Ba loại người nào có quan điểm chính xác? Chư Phật, đệ tử của các 
Ngài và bất cứ ai có chánh kiến. Đây là ba loại người có quan điểm 
chính xác. 

703. Người bần tiện* được biết tới 
Khi đầy phẫn nộ, thù hận 

Và thô lỗ ngạo mạn, trong quan điểm kẻ ấy 



Đạo Vô Ngại Giải - 193 


Làm lỗi và gian trá (Sn 116) 

Là bậc Thánh Thiện được biết tới là người thanh tịnh 
Người tự thanh lọc mình khỏi phẫn nộ 
và thù hận, quan điểm những người ấy 
chính xác và hiền trí. 

* vasala. Bản tiếng Anh viết outcast (kẻ bị đời ruồng bỏ) là sai, 
tôi đã sửa thành outcaste và dịch là người bần tiện. Đọc PED 
trang 604. 

704. Quan điểm lầm lẫn có ba loại; quan điểm chính xác có ba loại. 

Ba loại quan điểm nào là lầm lẫn? ‘Đây là của tôi’ là một quan điểm 
lầm lẫn. ‘Đây là Tôi’ là một quan điểm lầm lẫn. ‘Đây là bản ngã của 
tôi’ là một quan điểm lầm lẫn. Đây là ba loại quan điểm lầm lẫn. 

Ba loại quan điểm nào là chính xác? "Đây không phải là của tôi ’ là 
một quan điểm chính xác. " Đây không phải là Tôi ’ là một quan điểm 
chính xác. "Đây không phải là bản ngã của tôi’ là một quan điểm 
chính xác. Đây là ba loại quan điểm chính xác. 

705. ‘Đây là của tôi’ là quan điểm nào thế? Có bao nhiêu quan điểm thuộc 
loại này? Những quan điểm này liên kết với loại hữu hạn nào? 

‘Đây là Tôi’ là quan điểm nào thế? Có bao nhiêu quan điểm thuộc 
loại này? Những quan điểm này liên kết với loại hữu hạn nào? 

‘Đây là bản ngã của tôi’ là quan điểm nào thế? Có bao nhiêu quan 
điểm thuộc loại này? Những quan điểm này liên kết với loại hữu hạn 
nào? 

‘Đây là của tôi’: là (viii) quan điểm về hữu hạn quá khứ. Có 18 quan 
điểm thuộc loại này. Những quan điểm này liên kết với hữu hạn quá 
khứ. 

‘Đây là Tôi’: là (ix) quan điểm về hữu hạn tưofng lai. Có 44 quan 
điểm thuộc loại này. Những quan điểm này liên kết với loại hữu hạn 
tưong lai. [161] 

‘Đây là bản ngã của tôi’: là (ii) quan điểm về bản ngã với 20 nền 
tảng và quan điểm chấp ngã với 20 nền tảng. Quan điểm chấp ngã 
này dẫn đầu sáu mươi hai loại quan điểm. Những quan điểm này liên 
kết với loại hữu hạn quá khứ và hữu hạn tương lai. 
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706. ‘Này các tỳ kheo, những ai đã tìm thấy cứu cánh cuộc đời của h ọ 
trong Ta, những người ấy có quan điểm [chân chánh]. Trong số 
những người có quan điểm [chân chánh], có năm loại người tìm thấy 
cứu cánh cuộc đời của họ ở đây [ngay trong cõi đời này], có năm loại 
người tìm thấy cứu cánh cuộc đời của họ [ở bốn cảnh giới Tinh Khiết] 
sau khi từ bỏ kiếp sống này. 

Năm loại người nào tìm thấy cứu cánh cuộc đời của h ọ ở đây? Là: 
«1» người sẽ tái sanh nhiều nhất bẩy lần {sattakkhattuparamẩ), 
«2» người sanh từ gia đình thánh thiện này sang gia đình thánh 
thiện khác {kolankola), «3» người chỉ tái sanh một lần {ekabĩjirì), 
«4» bậc Trở Lại Một Lần {sakadãgãmirì), và «5» bậc Arahant 
trong cõi đời này ở đây và ngay bây giờ. Đây là năm loại người tìm 
thấy cứu cánh cuộc đời của họ ở đây [ngay trong cõi đời này]. 

Năm loại ngưòi nào tìm thấy cứu cánh cuộc đòi của h ọ sau khi từ bỏ 
kiếp sống này? Là: «1» người chứng nibbana ở đoạn đầu kiếp 
sống tới của họ {antarãparinibbãyirì), «2» người chứng nibbana ở 
nửa đoạn sau kiếp sống tới của họ {upahaccaparinibbãyirí), «3» 
người chứng nibbana không cần thúc đẩy {asankhãraparínibbãyirì), 
«4» người chứng nibbana cần thúc đẩy {sasaẩkhãraparinibbãyirì)*' 
«5» người đi ngược giòng hướng đến cõi Chư Thiên Cao Nhất 
{uddaharíisota-akanitthagãmirì). Đây là năm loại người tìm thấy cứu 
cánh cuộc đời của họ sau khi từ bỏ kiếp sống này (A V 119). 

* Cả hai chữ asaồkhãra ‘không cần thúc đẩy’ và sasaồkhãra 
‘cần thúc đẩy’ không có trong tự điển PED của PTS. Chỉ có chữ 
asaồkhãra có trong Crítical Pali Dictionary. Đọc Nãnamoli, 
The Guide, [Oxíord, 1977], đ. 443/3 và 945, trang 108 và 246. 
Tìm thấy ở Dhs đ. 146. Ngài Buddhaghosa giảng nghĩa này ở 
A/i'trang 156 hay ở The ExpositorI, 77trang 207. 

‘Này các tỳ kheo, những ai hoàn toàn tin nơi Ta, tất cả đều đã nhập 
giòng. Trong những người nhập giòng, có năm loại người tìm thấy 
cứu cánh cuộc đời của họ ở đây [ngay trong cõi đời này], có năm loại 
người tìm thấy cứu cánh cuộc đời của họ sau khi từ bỏ kiếp sống này. 
‘Năm loại người nào tìm thấy cứu cánh cuộc đời của h ọ ở đây? Là: 
«1» người sẽ tái sanh nhiều nhất bẩy lần, «2» người sanh từ gia 
đình thánh thiện này sang gia đình thánh thiện khác, «3» người chỉ 
tái sanh một lần, «4» bậc Trở Lại Một Làn, và «5» bậc Arahant 
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trong cõi đời này ở đây và ngay bây giờ. Đây là năm loại người tìm 
thấy cứu cánh cuộc đời của họ ở đây [ngay trong cõi đời này]. 

‘Năm loại người nào tìm thấy cứu cánh cuộc đời của h ọ sau khi từ 
bỏ kiếp sống này? Là: «1» người chứng nibbana ở đoạn đầu đời 
trong kiếp sống tới của họ, «2» người chứng nibbana ở nửa đoạn 
đời sau trong kiếp sống tới của họ, «3» người chứng nibbana 
không cần thúc đẩy, «4» người chứng nibbana cần thúc đẩy, 
«5» người đi ngược giòng hướng đến cõi Chư Thiên Cao Nhất. 
Đây là năm loại người tìm thấy cứu cánh cuộc đời của họ sau khi từ 
bỏ kiếp sống này. 

‘Này các tỳ kheo, những ai hoàn toàn tin nơi Ta, tất cả đều đã nhập 
giòng. Trong những người nhập giòng, có năm loại người tìm thấy 
cứu cánh cuộc đời của h ọ ở đây [ngay trong cõi đời này], có năm 
loại người tìm thấy cứu cánh cuộc đời của h ọ sau khi từ bỏ kiếp 
sống này.’ (Av 120). 

CHẨM DỨT PHẦN LUẬN VỀ QUAN ĐIỂM. 
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III- LUẬN VỀ QUÁN HỎI THỎ 
GHI CHÚ DẪN NHẬP 

Ba phần đầu (từ i đến Ui) thực ra đã tự rõ nghĩa. 

Phần i nói đến trạng thái chung của tâm hiển nhiên gây trở ngại cho định, 
đến các trạng thái giúp cho luyện định, và đến các khía cạnh khác nhau của 
chúng. 

Phần ii đề cập tới những đáp ứng sai lầm tạm thời của tâm khi tập quán hoi 
thở làm đình trệ tu tập. 

Phần Ui chỉ cách tránh những lầm lỗi nhỏ này và phân tích tỉ mỉ tiến trình 
chứng đạt sự nhập định hoàn toàn. Nó kết thúc bằng một bài kệ ca ngợi 
nguời chứng quả vị Arahant qua cách hành trì này. Sau bài kệ ấy là phần chú 
giải nói tới nibbana - cứu cánh của toàn thể phần thực hành - tới phẩm hạnh 
của đức Phật - tới niềm tin vào trí tuệ toàn giác của Ngài cung cấp động lực 
để tăng tiến cho đến khi đạt đuợc thể nghiệm bằng thực chứng cá nhân và 
cho đến khi nhu cầu về niềm tin đuợc bỏ đi. 

Ba phần này tạo thành một loại khảo sát và giới thiệu tổng quát truớc phần 
phân tích tỉ mỉ cách hành trì thực sự, nhu đã nói khái quát trong các Kinh, 
đuợc tiến hành ở Phần iv. Các phần này dựa trên Nhóm B, và tạo thành thí 
dụ đuợc triển khai nhiều nhất của phần đó. 

Phần iv - là phần chính của Luận thuyết này - thoạt tiên trông rắc rối nhung 
đến khi xem xét toàn thể Luận thuyết thì thấy có hệ thống và khắng khít 
trong tất cả chi tiết và trong những đoạn trùng lắp. Để nhận chân trọn vẹn 
giá trị phần này, truớc hết cần phải nhớ rằng quán hoi thở là một trong 
những phuong pháp tu tập bốn Nền Tảng của Quán Niệm nói ở các Kinh (D 
kinh số 22, M kinh số 10), nhớ rằng sự tu tập này ở duới hình thức không 
ngừng thực tập quán niệm và hiểu biết rõ ràng tuờng tận đuợc điều huóng 
đúng đắn. Lại nữa, nhu đã trình bầy, các ‘cặp bốn’ nói đến nguời đang thực 
hành quán niệm ngay bây giờ {ĩủm: ‘Vị ấy biết ‘Tôi thở vào hoi dài’...) và 
nguời đang thực tập cho thành tựu định lực, tuệ giác, đạo lộ trong tương lai, 
nhưng chưa đạt được (Vị ấy tập như vầy; ‘Kinh nghiệm toàn thân [hoi thở] 
tôi sẽ thở vào...). Cuối cùng, trình tự ‘định, tuệ, chứng đạo lộ’ được theo 
đúng sát sao và như thế cung ứng sự nhất quán về cấu trúc đến toàn thể 
phần này. 

Có ghi nhớ những nét đại cưong ấy thì phưong án sau trở nên rõ ràng. 
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Trong hai Nền Tảng đầu đề cập tới trí hiểu biết ở giây phút hiện tại, chúng 
ta có; 

a) phân tích cách nhận biết về đối tượng thiền quán (‘thở vào hoi 
dài’...) (đđ 194-195); 

b) chỉ cho thấy rằng sự quán tưởng này cũng chính là phần thực hành 
Nền Tảng Quán Niệm thứ nhất, đó là ‘Quán Thân’ (đđ 196-198); 

c) chỉ cho thấy rằng, sau khi đạt được định, quán niệm và hiểu biết rõ 
ràng tường tận được thực hành cùng một lúc khi áp dụng tuệ giác 
(đđ 199-202); 

d) phần kết luận liệt kê các trạng thái hiện hữu trong khi quán tưỏfng 
như thế ở các tầng nhập định kế tiếp nhau (đđ 203-125). Đoạn này 
rút ra từ Luận Thuyết I đđ 41-43. 

Với mười bốn Nền Tảng còn lại đề cập tới tưong lai, phưong án quy mô thiết 
lập nền tảng của định sau đây được áp dụng khắp luận này; 

i. phân tích cách nhận biết đối tượng của định (‘Vị ấy tập như vầy 
‘Kinh nghiệm toàn thân [hoi thở], tôi sẽ thở vào’...); sự phân tích 
này tưong ứng với (a) ở trên, nhưng khác đi nhiều về chi tiết và 
nội dung; 

ii. chỉ cho thấy nền tảng nào trong bốn Nền Tảng Quán Niệm đang 
được thực tập; giống như (b) ở trên; 

hi. phân tích và nói rõ ‘tập’ có nghĩa là gì; 

iv. chỉ cho thấy rằng quán niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận được 
áp dụng như thế nào; giống như (c) ở trên; 

V. kết luận, giống như (d) ở trên; 

Bốn đoạn từ i đến iv trong năm đoạn vừa nói trên được lập lại đúng theo 
từng chữ trong mỗi trường hợp của 14 trường hợp, ngoại trừ một số chữ then 
chốt được thay khi cần. 

Theo cách này, mỗi một cứ điểm trong số 16 cứ điểm* sẽ được bàn riêng 
cho tới chứng đắc đạo lộ. 

* cứ điểm: 16 cứ điểm được áp dụng với hoi thở vào và hoi thở ra thì 

ta có 32 hình thái liệt kê ở đ. 183 của luận này. 

Sáu phần cuối cùng, từ V đến X, chỉ đưa ra sự phân loại ngắn gọn về các giai 
đoạn trí về nhập định ( V), về tuệ giác khởi đầu ( vi ), về các loại tuệ giác tiếp 
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sau đưa đến sự xuất khởi của Đạo lộ ( vii đến ix) và Quả của Đạo Lộ (^). Các 
phần này đã được đề cập chi tiết ở Luận Thuyết I, từ các chương V đến XII. 
Các phần chính của luận thuyết này được giải thích trong Chương VIII của 
Con Đưòng Thanh Lọc ( Visuddhimaggẩ) (q.v.). 


[ III- LUẬN VỀ QUÁN HỎI THỎ ] 
«Ănãpãnassatikathã » 

[Tóm lược] 

1. [162] Khi bất cứ ai tu tập định bằng cách quán hoi thở vód 16 cứ 

điểm, có hơn 200 loại trí khỏi lên trong vị ấy : 

I. tám loại trí về chướng ngại và tám loại trí về trợ giúp, 

II. mười tám loại trí về bất toàn, 

III. mười ba loại trí về giữ trong sạch, 

IV. ba mươi hai loại trí trong người thực hành quán niệm, 

V. hai mươi bốn loại trí nhờ định, 

VI. bẩy mươi hai loại trí nhờ quán thực tánh, 

VH.tám loại trí về nhàm chán, 

VHI.tám loại trí biết về cái gì tương thuận với nhàm chán, 

IX tám loại trí như là làm lắng dịu nhàm chán, 

X hai mươi mốt loại trí về hạnh phúc giải thoát. 

* 

[ Phàn i ] 


2. Tám loại trí vè chướng ngại và tám loại tií vè trợ giúp là gì? 

3. Ham muốn ái dục là chướng ngại cho định, xuất ly là trợ giúp cho 
định. 

Sân hận là chướng ngại..., không sân hận là trợ giúp... 

Dã dượi buồn ngủ là chưóưg ngại..., nghĩ đến ánh sáng là trợ giúp... 
Dao động là chướng ngại..., không tán loạn là trợ giúp... 

Nghi là chướng ngại..., tìm hiểu rõ hiện tượng là trợ giúp... 

Ãnãpãnasati - quán hơi thở (= Ãna + apãna + sati) : Ãnarìi là hơi thở đi vào; apãnaih là hơi thở ra. Tuy 
nhiên có người nói ngược lại (PsA320 s^). 
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Vô minh là chướng ngại..., trí là trợ giúp... 

Tẻ nhạt là chướng ngại..., hoan hỉ là trợ giúp... 

Cũng vậy, tất cả các trạng thái bất thiện là chưófng ngại cho định, tất 
cả các trạng thái thiện là trợ giúp cho định. 

Đây là tám loại trí về chướng ngại và tám loại trí về trợ giúp. 

4. Khi tâm được điều hướng, điều hưófng khéo, qua 16 khía cạnh này, 
tâm củng cố các nhất điểm và được lọc sạch chướng ngại. [163] 

Các nhất điểm này là gì ? 

Xuất ly là nhất điểm, không sân hận là nhất điểm, nghĩ đến ánh sáng 
là nhất điểm, không tán loạn là nhất điểm, tìm hiểu rõ hiện tượng là 
nhất điểm, trí là nhất điểm, hoan hỉ là nhất điểm, các trạng thái thiện 
là nhất điểm. 

5. Những chướng ngại này là gì ? 

Ham muốn ái dục là chướng ngại cho định, sân hận là chưófng ngại, 
dã dượi buồn ngủ là chưófng ngại, dao động là chướng ngại, nghi là 
chướng ngại, vô minh là chướng ngại, tẻ nhạt là chưófng ngại, các 
trạng thái bất thiện là chướng ngại. 

Chướng ngại: chướng ngại theo nghĩa nào? 

Chướng ngại theo nghĩa án ngữ các lối thoát. 

Các lối thoát ấy là gì? 

Xuất ly là lối thoát cho các bậc thánh nhân, các bậc thánh nhân được 
thoát ra nhờ xuất ly: ước muốn tình dục án ngữ lối thoát đó, và bởi vì 
con người bị ước muốn tình dục tạo khó khăn nên không hiểu được 
lối thoát của thánh nhân dưới hình thức xuất ly. 

Không sân hận..., sân hận... 

Nghĩ đến ánh sáng..., dã dượi buồn ngủ... 

Không tán loạn..., dao động... 

Tìm hiểu rõ hiện tượng..., nghi... 

Trí..., vô minh... 

Hoan hỉ..., tẻ nhạt... 

Cũng thế, tất cả các trạng thái thiện là lối thoát cho các bậc thánh 
nhân, các bậc thánh nhân được thoát ra nhờ tất cả các trạng thái thiện: 
tất cả các trạng thái bất thiện án ngữ lối thoát đó, và bởi vì con người 
bị tất cả các trạng thái bất thiện tạo khó khăn nên không hiểu được lối 
thoát của thánh nhân dưới hình thức trạng thái thiện. 



[ Ph ần ii ] 
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6. Khi người có tâm được lọc sạch khỏi những chướng ngại này [164], 
người ấy tu tập định bằng quán hơi thở qua mười sáu cứ điểm, mười 
tám bất toàn sau đây khởi lên trong vị ấy theo từng chập ngắn ngủi.'^^ 
Mười tám bất toàn nào khởi lên ? 

(1) Khi vị ấy chú tâm theo dõi chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối 
hơi thở vào,^° tâm của vị ấy bị phân tán phía trong, và như thế là một 
ngăn trở cho định. 

(2) Khi vị ấy chú tâm theo dõi chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối 
hơi thở ra, tâm của vị ấy bị phân tán phía ngoài, và như thế là một 
ngăn trở cho định. 

(3) Những hành vi khao khát như hy vọng, tham luyến, hơi thở vào là 
một ngăn trở cho định. 

(4) Những hành vi khao khát như hy vọng, tham luyến, hơi thở ra là 
một ngăn trở cho định. 

(5) Khi mệt vì thở vào (hơi quá dài hay quá ngắn), bất kỳ sự mong 
ngóng hơi thở ra nào đều là một ngăn trở cho định. 

(6) Khi mệt vì thở ra (hơi quá dài hay quá ngắn), bất kỳ sự mong 
ngóng hơi thở vào nào đều là một ngăn trở cho định.^^ 

7. Chú tâm theo dõi hơi thở vào 
Và cũng theo dõi hơi thở ra 
Bên trong phân tâm sẽ xảy đến 
Bên ngoài để phân tâm cuốn hút 
Mong ngóng thở ra ở người 
Mệt mỏi nhiều vì thở vào, 

Mong ngóng thở vào ở người 
Mệt mỏi nhiều vì thở ra; 

Sáu nhược điểm này của định 


Bản của PTS, quyển 1, trang 164, I. 2, viết là: khanikasamodhãnã ime atthãrasa upakkilesã uppajjanti 
‘Khi bất toàn khởi lên, chúng liên tiếp khởi lên như thế trong từng khoảnh khắc, theo thứ tự chổp nhoáng, 
chứ không trong một tâm sát na (PsA 321 s^) 

Với hơi thở vào, chặng đầu là đầu mũi hay môi trên, chặng giữa là quả tim, và chặng cuối là rốn (PsA 
322 S^). Với hơi thở ra thì kể ngược lại. 

Sau khi kết luận rằng ‘Đề mục thiền quán này phụ thuộc vào luồng hơi thở qua cánh mũi’, thì ao ước 
dưới hình thức mong ngóng những hơi thở thô tiếp tục đi vào là biểu hiện của khao khát làm ngăn trở định 
vì thiếu sự ổn định của nhất tâm... Người thở hơi vào quá dài hay quá ngắn có thể cảm thấy khó chịu vì mệt 
mỏi thân tâm do hơi thở ấy tạo ra (PsA 322 s^). 
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Dựa trên quán hơi thở 
Sẽ ngăn tâm thoát ra khỏi 
Phân tâm do chúng tạo nên; 

Và ai không biết về giải thoát 
Ảt phải tin lời người khác. 

8. (7) Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý đến dấu hiệu,^^ tâm của người 
ấy có thể bị hơi thở vào lay động, đây là một trở ngại cho định. 

(8) Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý đến hơi thở vào, tâm của 
người ấy có thể bị dấu hiệu ấy lay động, đây là một trở ngại cho định. 

(9) Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý đến dấu hiệu, tâm của người 
ấy có thể bị hơi thở ra lay động, đây là một trở ngại cho định. 

(10) Nếu, khi hành giả hưófng tâm chú ý đến hơi thở ra, tâm của người 
ấy có thể bị dấu hiệu lay động, đây là một ngăn trở cho định. 

(11) Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý đến hơi thở vào, tâm của 
người ấy có thể bị hơi thở ra lay động, đây là một ngăn trở cho định. 

(12) Nếu, khi hành giả hưófng tâm chú ý đến hơi thở ra, tâm của người 
ấy có thể bị hơi thở vào lay động, đây là một ngăn trở cho định. 

9. [165] Hưófng tâm chú ý đến dấu hiệu trong khi tâm 
vẫn bị hơi thở vào phân tán; 

Hướng tâm chú ý đến hơi thở vào trong khi tâm 
vẫn bị dấu hiệu phân tán; 

Hướng tâm chú ý đến dấu hiệu trong khi tâm 
Bị hơi thở ra phân tán; 

Hướng tâm chú ý đến hơi thở ra trong khi tâm 
Bị dấu hiệu phân tán; 

Hướng tâm chú ý đến hơi thở vào trong khi tâm 
vẫn bị hơi thở ra phân tán; 

Hướng tâm chú ý đến hơi thở ra trong khi tâm 
Bị hơi thở vào phân tán; 

Sáu nhược điểm này của định 
Dựa trên quán hơi thở 
Sẽ ngăn tâm thoát ra khỏi 
Phân tán do chúng tạo nên; 


Dấu hiệu là nơi hơi thở vào và hơi thở ra chạm phải. Vì hơi thở vào và ra đánh vào đầu mũi nguời có mũi 
dài và môi trên nguời có mũi ngắn’ (PsA 323 s^). 
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Và ai không biết về giải thoát 
Ảt phải tin lời người khác. 

10. (13) Tâm buông theo [hoi thở] quá khứ bị xao lãng thắng thế là một 
ngăn trở cho định. 

(14) Tâm lay động vì ngóng chờ [hoi thở] tưong lai là một ngăn trở 
cho định. 

(15) Tâm giải đãi bị lười biếng thắng thế là một ngăn trở cho định. 

(16) Nỗ lực quá sức, tâm bị dao động thắng thế là một ngăn trở cho 
định. 

(17) Khi bị lôi cuốn, tâm bị tham thắng thế là một ngăn trở cho định. 

(18) Khi chán ghét, tâm bị sân hận thắng thế là một ngăn trở cho định. 

11. Tâm nào: săn đuổi quá khứ, 

Mong ngóng tương lai, lười biếng, 

Nỗ lực quá sức hay bị lôi cuốn, 

Hay chán ghét, tâm ấy không được định 
Sáu nhược điểm này của định 
Dựa trên quán hơi thở 

Là như thế khi chúng vấy bẩn tư tưởng người đó 
Vị ấy không biết được Tâm Tăng Thượng. 

12. (1} Khi theo dõi chặng đầu, chặng giữa chặng cuối hơi thở vào, tâm 
hành giả bị phân tán bên trong, cả thân lẫn tâm vị ấy không yên, bị 
xáo trộn và dao động. (2} Khi theo dõi chặng đầu, chặng giữa chặng 
cuối hơi thở ra, tâm hành giả bị xao lãng bên ngoài, cả thân lẫn tâm vị 
ấy không yên, bị xáo trộn và dao động. Hơi thở vào với hành vi 
khao khát như hy vọng, tham luyến, cả thân lẫn tâm vị ấy không yên, 
bị xáo trộn và dao động. (4) Hơi thở ra với hành vi khao khát như hy 
vọng, tham luyến, cả thân... [166] Vì trong vị ấy mong ngóng hơi 
thở ra khi mệt vì hơi thở vào [quá dài hay quá ngắn] cả thân lẫn... 

Vì trong vị ấy mong ngóng hơi thở vào khi mệt vì hơi thở ra [quá dài 
hay quá ngắn] cả thân lẫn... (7) Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý 
đến dấu hiệu, tâm của người ấy vẫn bị hơi thở vào dao động, cả thân 
lẫn... Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý đến hơi thở vào, tâm của 
người ấy vẫn bị dấu hiệu dao động, cả thân lẫn... (9) Nếu, khi hành 

Đây là ‘Tâm theo dõi hơi thở ra hơi thở vào đã đi quá nơi xúc chạm và đã đi mất từ chỗ ấy’. Cầu kế là 
‘Tâm mong đợi và đón chờ hơi thở vào chua tới nơi xúc chạm’ (PsA 323 s^) 
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giả hướng tâm chú ý đến dấu hiện, tâm của người ấy vẫn bị hơi thở ra 
dao động, cả thân lẫn... (10) Nếu, khi hành giả hưófng tâm chú ý đến 
hơi thở ra, tâm của người ấy vẫn bị dấu hiệu dao động, cả thân lẫn... 
(11) Nếu, khi hành giả hướng tâm chú ý đến hơi thở vào, tâm của 
người ấy vẫn bị hơi thở ra dao động, cả thân lẫn... (12) Nếu, khi hành 
giả hưófng tâm chú ý đến hơi thở ra, tâm của người ấy vẫn bị hơi thở 
vào dao động, cả thân lẫn... (13) Tâm chạy theo [hơi thở] quá khứ bị 
phân tâm thắng thế, cả thân lẫn... (14) Tâm bị dao động vì mong 
ngóng [hơi thở] tương lai, cả thân lẫn... (15) Tâm giải đãi bị lười 
biếng thắng thế, cả thân lẫn... (16) Nỗ lực quá sức, tâm bị dao động 
thắng thế cả thân lẫn... (17) Khi bị lôi cuốn, tâm bị tham công kích cả 
thân lẫn... (18) Khi chán ghét, tâm bị sân hận thắng thế cả thân lẫn 
tâm vị ấy không yên, bị xáo trộn và dao động. 

13. Người nào mà việc quán hơi thở 
Không được tu tập, không toàn thiện, 

Thấy xáo trộn trong thân 

Tâm vị ấy cũng như thế, 

Rồi vị ấy bị dao động trong thân 
Trong tâm vị ấy cũng như thế. 

Người nào mà việc quán hơi thở 
Được tu tập, được toàn thiện, 

Thì không xáo trộn trong thân 
Tâm vị ấy cũng như thế, 

Rồi vị ấy không bị dao động trong thân 
Trong tâm vị ấy cũng như thế. 

14. Khi tâm được lọc sạch những chướng ngại này [đề cập ở phần i.] hành 
giả tu tập định bằng quán hơi thở qua mười sáu cứ điểm, mười tám 
bất toàn này khởi lên trong vị ấy theo từng chập ngắn ngủi. 

* 

[ Phàn Ui ] 


15. Mười ba loại trí về giữ trong sạch là gì ? 
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(1) Tâm chạy theo [hơi thở] quá khứ bị phân tán thắng thế; bằng cách 
tránh điều này vị tỳ kheo tập trung tâm vào một nơi, nhu vậy tâm 
không bị phân tán. 

(2) Tâm mong ngóng [hơi thở] tuơng lai có thể bị lay động: [167] 
bằng cách tránh điều này vị tỳ kheo trấn tĩnh tâm vào một nơi, nhu 
thế tâm cũng không bị phân tán. 

(3) Tâm giải đãi bị luời biếng thắng thế: bằng cách cố gắng làm, vị ấy 
từ bỏ luời biếng, nhu thế tâm cũng không bị phân tán. 

(4) Nỗ lực quá sức, tâm bị dao động thắng thế; bằng cách chế ngự, vị 
ấy từ bỏ dao động, nhu thế tâm cũng không bị phân tán. 

(5) Khi bị lôi cuốn, tâm bị tham thắng thế: bằng cách hiểu biết rõ ràng 
tuờng tận điều đó, vị tỳ kheo từ bỏ tham, nhu thế tâm cũng không bị 
phân tán. 

(6) Khi chán ghét, tâm bị sân hận thắng thế; bằng cách hiểu biết rõ 
ràng tuờng tận điều đó, vị tỳ kheo từ bỏ sân hận, nhu thế tâm cũng 
không bị phân tán. 

Tâm đuợc trong sạch, sáng sủa và đạt đuợc nhất điểm qua sáu khía 
cạnh này. 

16. Những nhất điểm này là gì? 

(!) nhất điểm duới hình thức thiết lập ý muốn buông bỏ tặng phẩm 
[khi bố thí], 

(8) nhất điểm duới hình thức thiết lập biểu tuợng của tĩnh lặng [trong 
khi định], 

(9) nhất điểm duới hình thức thiết lập đặc tính của diệt ( vaya) [trong 
quán thực tánh], 

(10) nhất điểm duới hình thức thiết lập đoạn diệt [nirodha] [trong đạo 
lộ]. 

17. Nhất điểm duới hình thức thiết lập ý muốn buông bỏ tặng phẩm của 
nguời nhất quyết từ bỏ. Nhất điểm duới hình thức thiết lập biểu tuợng 
của tĩnh lặng của nguời dồn hết cho Tâm Tăng Thuợng. Nhất điểm 
duới hình thức thiết lập đặc tính của diệt của nguời thực hành quán 
thực tánh. Nhất điểm duới hình thức thiết lập đoạn diệt vốn của các 
bậc Thánh. 

18. Trong bốn truờng hợp đạt đuợc nhất điểm này, tâm 



(11) đi vào tiến trình thanh lọc của đạo lộ 

(12) được bình thản tăng cường, 

(13) được trí thoả mãn. 
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* 

19. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của sơ thiền là gì ? 

Tiến trình thanh lọc của đạo lộ là đoạn đầu, tăng cường bình thản là 
đoạn giữa và thỏa mãn* là đoạn cuối của sơ thiền. 

* ở đây, tuy dùng chữ encouragement (khích lệ), nhưng ở 
Vìsm IV đ. 113, tỳ kheo Nãnamoli đã dùng chữ satisíaction 
(thỏa mãn). Vì thế, tôi chọn chữ satisíaction để dịch cho phù 
hợp với Vism IV đ. 113 và để thống nhất với sự thỏa mãn vừa 
mới nói ở đ. 18 (13). Đoạn 22 sắp tới đây nói đến đặc tính này 
ở đoạn cuối của sơ thiền. 

20. Tiến trình thanh lọc của đạo lộ là đoạn đầu của sơ thiền : đoạn đầu 

• 9 é 9 • 

CÓ mấy đặc tính? 

Đoạn đầu có ^ đặc tính: 

i. tâm được thanh lọc khỏi các trở ngại của [cõi thiền] đó; 

ii. vì được thanh lọc, nên tâm tiến đến đoạn giữa [trạng thái quân 
bình, vốn là] dấu hiệu của tĩnh lặng; 

iii. vì đã tiến đến, nên tâm đi vào trạng thái quân bình ấy. 

Và vì tâm đã được lọc sạch các trở ngại của thiền, và bởi vì nó được 
thanh lọc, nên tâm tiến đến đoạn giữa [trạng thái quân bình, vốn là] 
dấu hiệu của tĩnh lặng, và vì đã tiến đến, nên tâm đi vào trạng thái 
quân bình ấy, [168] tiến trình thanh lọc của đạo lộ là đoạn đầu của sơ 
thiền. Đây là ba đặc tính của đoạn đầu. Vì thế nên nói rằng sơ thiền 
tốt đẹp ở đoạn đầu với [ba] đặc tính. 

21. Tăng cường bình thản là đoạn giữa của sơ thiền: đoạn giữa có mấy 
đặc tính? 

Đoạn giữa có M đặc tính: người tỳ kheo 

iv. vô can nhìn tâm đã được thanh lọc với lòng bình thản; 

V. vô can nhìn tâm đã tiến đến tĩnh lặng với lòng bình thản; 
vi. vô can nhìn sự thiết lập nhất điểm với lòng bình thản. 


PTS quyển I, trang 167, 1. 20 đọc là patipadavisuddhipakkhantaih. Toàn đoạn văn này được bàn ở 
chưong IV, Con Đường Thanh Lọc (trang 148-9). 
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Và vì tỳ kheo [bây giờ] vô can nhìn tâm đã được thanh lọc với lòng 
bình thản và vô can nhìn tâm đã tiến đến tĩnh lặng với lòng bình thản 
và vô can nhìn sự thiết lập nhất điểm với lòng bình thản, sự tăng 
cường bình thản đó là đoạn giữa của so thiền. Đây là ba đặc tính của 
đoạn giữa. Vì thế nên nói rằng sơ thiền tốt đẹp ở đoạn giữa vốn có 
[ba] đặc tính. 

22. Thỏa mãn là đoạn cuối của sơ thiền: đoạn cuối có bao nhiêu đặc 

# • • 

tính? 

Đoạn cuối có bốn đặc tính: 

vii. thỏa mãn theo nghĩa không có sự vượt quá giữa các trạng thái khởi 
lên trong đó; 

viii. thỏa mãn theo nghĩa các năng lực gây ảnh hưởng có tác dụng 
(hương vị) duy nhất; 

ix. thỏa mãn theo nghĩa nỗ lực thích đáng có hiệu quả; 

X. thỏa mãn theo nghĩa lập lại; 

là thỏa mãn ở đoạn cuối của sơ thiền. Đây là bốn đặc tính của đoạn 
cuối. Vì thế nên nói rằng sơ thiền tốt đẹp ở đoạn cuối vốn có [bốn] 
đặc tính. 

23. Tâm đã đạt tới chu kỳ ba đoạn [đầu, giữa và cuối] và tốt đẹp theo ba 

thể thức đó và có 10 đặc tính như thế cũng có luôn [năm yếu tố của 

cõi thiền] là hướng tâm về đối tượng, suy xét đối tượng, hỉ, lạc và 

cương quyết cũng như [năm năng lực gây ảnh hưởng và năm lực] tín 

tấn niệm định và tuệ. 

• • • 

24. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của nhị thiền là gì ? 

Tiến trình thanh lọc của đạo lộ là đoạn đầu của nhị thiền, tăng cường 
bình thản là đoạn giữa và thỏa mãn là đoạn cuối. 

25-28. Tiến t rình thanh lọc của đạo lộ là đoạn đầu của nhị thiền: 
đoạn đầu có mấy đặc tính ? 

Đoạn đầu có M... [lập lại các đoạn từ 20 đến 23, thay chữ sơ thiền 
bằng chữ nhị thiền] [ 169] 

29-33. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của tam thiền là gì? ... [lập lại 
các đoạn từ 19 đến 23] 

34-38. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của tứ thiền là gì? ... 

39-58. ... [lập lại cũng cùng năm đoạn như thế với mỗi phần của 4 

chứng đắc cõi vô sắc] ... 
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59-148. ... [lập lại cũng cùng năm đoạn như thế với mỗi phần của 18 

Tuệ Quán Thực Tánh Chính] ... 

149-168. ... [lập lại cũng cùng năm đoạn như thế với mỗi phần của 4 đạo 

lộ] ... [170] 


* 


[ Tỷ dụ Lưỡi Cưa ] 

169. Dấu hiệu, thở vào, thở ra không phải là đối tượng 
của một tâm duy nhất; 

Người không biết ba điều này 
Tu không tăng tiến. [171] 

Dấu hiệu, thở vào, thở ra không phải là đối tượng 
của một tâm duy nhất; 

Người biết rõ ba điều này 
Tu có thể tăng tiến. 

170. Thế nào là nói ba điều này không phải là đối tượng của một tâm duy 
nhất, tuy chúng không phải là không được biết tới, tâm không bị 
phân tán, vị tỳ kheo thể hiện nỗ lực, làm phận sự và đạt kết quả đặc 
biệt ? 

Giả thử có một thân cây đặt nằm trên mặt đất bằng, một người dùng 
cưa cắt nó. Quán niệm của người ấy được thiết lập nhờ chỗ các răng 
cưa tiếp xúc với thân cây mà không chú ý tới sự di chuyển tới lui của 
các răng cưa ấy, cho dù các răng cưa ấy không phải là không được 
người cưa biết tới khi các răng ấy di chuyển tới lui; và người cưa thể 
hiện nỗ lực, làm phận sự và đạt kết quả đặc biệt. 

Khi thân cây ấy được đặt nằm trên mặt đất bằng thì dấu hiệu buộc 
quán niệm cũng thế. Các răng cưa như thế nào, các hoi thở vào và 
hoi thở ra cũng thế. Vì quán niệm của người được thiết lập nhờ chỗ 
các răng cưa tiếp xúc với thân cây mà không chú ý tới sự di chuyển 
tới lui của các răng cưa ấy, cho dù các răng cưa ấy không phải là 
không được người cưa biết tới khi các răng cưa ấy di chuyển tới lui; 


‘Dấu hiệu buộc quán niệm’ là đỉnh mũi hay môi trên là nguyên nhân và là dấu hiệu để buộc quán niệm’ 
(PsA328 S^) 
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và như vậy người cưa thể hiện nỗ lực, làm phận sự và đạt kết quả đặc 
biệt, cũng thế, vị tỳ kheo ngồi, sau khi lập quán niệm ở đỉnh mũi hay 
môi trên xong, không chú ý tới sự di chuyển vào ra của các hoi thở 
vào và hơi thở ra, cho dù các hơi thở ấy không phải là không được tỳ 
kheo biết tới khi các hơi thở vào ra; và như vậy vị ấy thể hiện nỗ lực, 
làm phận sự và đạt kết quả đặc biệt. 

Nỗ lực là gì? Thân và tâm của người tinh tấn trở nên dễ điều khiển; 
đây là nỗ lực. 

Phận sự là gì? Các bất toàn cần được từ bỏ nơi người tinh tấn, và các 
tâm hướng về đối tượng của vị ấy đã được êm dịu: đây là phận sự. 

Kết quả đặc biệt là gì? ở người tinh tấn, các kết buộc đi tới tình 
trạng bị từ bỏ, và các khuynh hưóng ngủ ngầm của người ấy đi tới 
tình trạng bị diệt trừ: đây là kết quả đặc biệt. 

Như vậy, ba điều này không phải là đối tượng của một tâm duy nhất, 
[172] tuy chúng không phải là không được biết tới, tâm không bị 
phân tán, và vị ấy thể hiện nỗ lực, làm phận sự và đạt kết quả đặc 
biệt. 


* 


171. Quán niệm hơi thở vào và 
hơi thở ra của người nào 
được hoàn hảo, khéo tu tập, 

Và mang dần tới tăng trưởng 
Theo đúng như lời Phật dạy, 

Người đó soi sáng thế giới này 
Giống như trăng tròn không mây.^® 

172. Thở vào {ãnẩ} là hơi thở đi vào {assãsa)', thở ra {apãnẩ) là hơi thở đi 
ra {passãsaY Thiết lập (nền tảng) nhờ hơi thở vào là niệm; thiết lập 
(nền tảng) nhờ hơi thở ra là niệm. Khi thở vào niệm được thiết lập 


Toàn bài kệ ở Thag 549; hai câu cuối ở Dh 382. đ 182 lấy candimã (trăng tròn) với nghĩa candi-mant 
(nguời làm chủ trăng) nhu satimã. 

Đọc ãnan tí assãso no passãso, apãnan típassãso no assãso. Assãsavasena và cứ thế không có đoạn văn 
mới sau chữ assãso. 
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(đặt nền tảng) trong vị ấy; khi thở ra niệm được thiết lập (đặt nền 
tảng) trong vị ấy. 

* ở Vism VIII đ. 164 viết là; assãsa là hoi gió đi ra; passãsa là 
hoi gió đi vào như đã nói theo chú giải của tạng Luật. 


173. Hoàn hảo: hoàn hảo theo nghĩa phân biệt rõ* [cõi thiền, tuệ quán và 
đạo lộ]; hoàn hảo theo nghĩa [các trạng thái liên kết sau đó] trang bị 
[lẫn cho nhau]; hoàn hảo theo nghĩa tuyệt hảo. 

* paríggaha. Xin đọc lại chú thích về chữ này ở Luận I đ. 23. 

174. Khéo tu tập: Có bốn loại tu tập: 

i. tu tập theo nghĩa không có sự vượt quá giữa các trạng thái khởi lên 
trong đó; (Luận I 135) 

ii. tu tập theo nghĩa tác dụng (hưong vị) duy nhất của các năng lực 
gây ảnh hưỏfng (Luận I 134) 

iii. tu tập theo nghĩa hiệu quả vì nỗ lực thích đáng; 

iv. tu tập theo nghĩa lập lại; 

Bốn loại tu tập này đã được thuần thục, tạo thành nền tảng, được củng 
cố, được điêu luyện và đem lại đồng nhất thể.* 

* Câu: ‘đã được thuần thục... đồng nhất thể’ tìm thấy ở D ii 
103; s ii 274 ff. Có lẽ vì phần so sánh giữa samaríi và susamam 
ở đoạn sắp tới nên bhikkhu Nãnamoli dịch susamãraddhã là 
brought to very sameness: ‘đem lại đồng nhất thể’. Maurice 
Walshe dịch chữ này là properlỵ undertaken (LDB trang 246); 
Bhikkhu Bodhi dịch là fullyperíectit (CDBI trang 707-8). 

‘Được thuần thục’; ớ bất cứ nơi nào, nếu muốn, vị ấy làm chủ, có 
quyền lực và hoàn toàn tự tin,* các trạng thái [tĩnh lặng và quán thực 
tánh] sẵn sàng để vị ấy hướng tới, sẵn sàng để vị ấy sử dụng theo ý 
muốn, sẵn sàng để vị ấy chú tâm suy xét, sẵn sàng để vị ấy khởi tâm. 
‘Được thuần thục’ được nói vì lý do đó. 

* vesãrajja: hoàn toàn tự tin 

‘Tạo thành nền tảng’: quán niệm của vị ấy được thiết lập vững vàng 
(vững đặt) trên bất cứ nền tảng nào tâm của vị ấy trụ vào. Tâm của vị 
ấy trụ vào bất cứ nền tảng nào nơi quán niệm của vị ấy được thiết lập 
vững vàng (vững đặt). ‘Tạo thành nền tảng’ được nói vì lý do đó. 
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‘Củng cố’, quán niệm của vị ấy luân chuyển song hành với bất cứ cái 
gì vị ấy điều tâm tới. Vị ấy điều tâm tới bất cứ cái gì quán niệm của vị 
ấy luân chuyển song hành với. ‘Củng cố’ đuợc nói vì lý do đó. 

‘Được điêu luyện’; được điêu luyện theo nghĩa giữ vững, được điêu 
luyện theo nghĩa trang bị, được điêu luyện theo nghĩa hoàn hảo. Khi 
tỳ kheo gìn giữ quán niệm, vị ấy chế ngự được các trạng thái xấu xa, 
bất thiện. ‘Được điêu luyện’ được nói vì lý do đó. 

‘Đem lại đồng nhất thể’ {susamãraddhẩ}: Có bốn loại ‘đem lại đồng 
nhất thể’; đem lại đồng nhất thể theo nghĩa không có sự vượt quá giữa 
các trạng thái khởi lên; đem lại đồng nhất thể theo nghĩa tác dụng 
(hưong vị) duy nhất của các năng lực gây ảnh hưởng; đem lại đồng 
nhất thể theo nghĩa hiệu quả vì nỗ lực thích đáng; đem lại đồng nhất 
thể vì chính đáng hủy bỏ {susamugghãtattẩ}* nhiễm lậu vốn đối 
nghịch với trạng thái này. 

* Bản của VRI viết là susamũhatattã. 

‘Đồng nhất thể’ {susamaríì): Có nhất thể {samaríì) và đồng nhất thể 
{susamaiiì). Nhất thể là gì? Các trạng thái nào khởi lên vốn không lỗi 
và mang đặc tính giác ngộ; đây là nhất thể. ‘Đồng nhất thể’ là gì? Đối 
tượng cho những trạng thái như đoạn diệt, nibbana; đây là ‘đồng nhất 
thể’. Nhất thể này và đồng nhất thể này được biết đến, thấy rõ, nhận 
ra, được thực chứng, được thể nghiệm với tuệ; nỗ lực không mệt mỏi 
được mang lại để toàn thiện {ãraddhẩ), quán niệm đã được thiết lập 
(đặt nền tảng) không suy giảm, thân được an tịnh, mát lạnh 
{asãraddhà) tâm định nhất điểm. ‘Đem lại đồng nhất thể’ 
{susamãraddhẫ) được nói vì lý do đó. 

* dịch sát; không cuồng nhiệt. Đọc Peter Maseíield, The 

Itivuttaka, PTS [Oxford, 2000], trang 110. 

175. Mang dần tới tăng trưởng: tăng trưởng chuẩn bị từ trước và sau đó 
mang đến tăng trưởng nhờ hơi thở vào dài, tăng trưởng chuẩn bị từ 
trước và sau đó mang lại tăng trưởng nhờ hơi thở ra dài, ... [và cứ thế 
với 32 thể thức, đọc đ. 183 dưới đây, cho đến] ... tăng trưởng chuẩn bị 
từ trước và sau đó mang đến tăng trưởng nhờ hơi thở ra dài quán từ 
bỏ. Tất cả các loại niệm hơi thở với 16 cứ điểm cũng được chuẩn bị 


Lối chơi chữ ở samaih (nhất thể) liên kết với chữ sammati (quá khứ phân từ là santo an tịnh) và cũng 
cách dùng chữ như thế ở đây với tiếp đầu ngữ saih ( = hợp lại) xảy ra nhiều lần trong tác phẩm này. Xem 
chữ ‘nhất thể’ ở phần danh từ Việt PãỊià cuối sách. 
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cho tăng trưỏfng và mang tới tăng trưởng phụ thuộc vào nhau. ‘Mang 
dần tới tăng trưởng’ được nói vì lý do đó. 

176. Theo đúng như: ‘Theo đúng như’ có mười nghĩa, đó là, nghĩa của 
‘theo đúng như’ là nghĩa của tự chủ, nghĩa của ‘theo đúng như’ là 
nghĩa của an tịnh trong tâm, ... là nghĩa của hoàn toàn dập tắt phiền 
não trong tâm, là nghĩa của trí trực chứng, ... là nghĩa của hiểu biết 
trọn vẹn, ... là nghĩa của từ bỏ, ... là nghĩa của tu tập, ... [174] là nghĩa 
của thực chứng, ... là nghĩa của chứng ngộ đồng thời, ... nghĩa của 
‘theo đúng như’ là nghĩa của củng cố đoạn tận. 

177. Buddha (Bậc Giác Ngộ): là Thế Tôn, là bậc tự trông cậy vào chính 
mình*, không thầy chỉ dạy về những tri kiến chưa từng nghe từ 
trước,người tự khám phá {abhisambujjhatĩ) ra chân lý, đạt toàn giác 
trong tứ đế, các lực và làm chủ. 

* sayambhũ: tự trông cậy vào chính mình, không mong mỏi ở 
ai khác. Đây là phẩm tính của một vị Phật (Đọc PED trang 697; 
đọc R. c Childers, A Dictionary of the Pali Language, [Cosmo 
Publications, New Delhi, 1979] trang 471). Sayambhunã, bậc 
tự thông hiểu Đạo Pháp, không học từ ai khác. Đọc T. w. Rhys 
Davids, F. Max Mủller hiệu đính, The Questions of Milinda, 
Vol. II, [Low Price Publications, Delhi, 1996] chú thích 6, trang 
6 . 

Buddha: Buddha theo nghĩa nào ? Ngài là người khám phá ( bujjhitaĩ) 
ra chân lý, do đó ngài là bậc giác ngộ {buddha). Ngài là người đánh 
thức {bodhetaĩ) cuộc đời này, do đó ngài là bậc giác ngộ. Ngài được 
giác ngộ nhờ hiểu biết toàn triệt, giác ngộ nhờ thấy biết tất cả, giác 
ngộ không dựa vào chỉ dẫn của một ai, giác ngộ vì uy lực,®° ngài được 
giác ngộ bằng phẩm hạnh diệt xong nhiễm lậu, được giác ngộ bằng 
phẩm hạnh giải thoát khỏi các đặc tí nh tất yếu của hiện hữu .* Ngài 
hoàn toàn không còn tham, do đó ngài là bậc giác ngộ; Ngài hoàn 
toàn không còn sân, do đó ngài là bậc giác ngộ; Ngài hoàn toàn 
không còn si, do đó ngài là bậc giác ngộ; Ngài hoàn toàn không còn ô 
nhiễm, do đó ngài là bậc giác ngộ; Ngài đã đi trên đạo lộ giải thoát 
chỉ có một chiều, do đó ngài là bậc giác ngộ; Ngài một mình khám 


Anãcariyako pubbe ananussutesu dhammesu. 

Visavừãya: không có trong tự điển của PTS: Đọc Luận Thuyết XXII đ. 5 (Ps ii 205, PsA655 ấn bản của 
PTS); Cf. DhsA 109, DhsAA65 ấn bản của Vidyodaya: ‘ Visavừãyã tiarahatãya'. 
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phá ra giác ngộ toàn triệt vô thượng, do đó ngài là bậc giác ngộ. Ngài 
là bậc giác ngộ vì đã hủy diệt vô minh và chứng đạt giác ngộ. 

* Nirupadhi: giải thoát khỏi các đặc tính tất yếu của hiện hữu , 
những gì tất yếu, ắt có của hiện hữu theo nghĩa rộng nhất của 
nó (nghĩa hẹp của nirupadhi là không còn luyến ái). Đọc 
Nãnamoli, The Guide, PTS [Oxíord, 1977], chú thích 164/12, 
trang 49. Xin đọc lại Luận I đ. 18 liệt kê 15 đặc tính tất yếu 
của hiện hữu này. 

Buddha: đây không phải là tên do mẹ đặt ra, do cha đặt ra, do anh đặt 
ra, do chị đặt ra, do bạn hữu và những người đồng hành đặt ra, do bà 
con và thân quyến đặt ra, do sa môn và brahmans đặt ra, do chư thiên 
đặt ra: đây là danh hiệu (lấy) từ sự giải thoát cuối cùng của các bậc 
Giác Ngộ, các bậc Thế Tôn, cùng với sự chứng đạt trí toàn giác ở cội 
cây Giác Ngộ, danh hiệu ‘bậc Giác Ngộ (Buddha)’ là một (ý niệm) 
diễn bày dựa trên chứng ngộ. 

178. Đã dạy: Theo đúng như đức Phật đã dạy, nghĩa của ‘theo đúng như’ 
là nghĩa của tự chủ, nghĩa của ‘theo đúng như’ là nghĩa của an tịnh 
trong tâm, ... [và cứ thế như ở đ 176 cho đến] nghĩa của ‘theo đúng 
như’ là nghĩa của củng cố đoạn tận. 

179. Người đó: người đó là cư sĩ hay đã xuất gia, sống không gia đình. 

180. Thế giới: thế giới tập hợp, ... [lập lại Luận I đ 580 cho đến] Mười tám 
thế giới: Mười tám yếu tố. 

181. Soi sáng: Sau khi đã tìm ra nghĩa của ‘theo đúng như’ là nghĩa của tự 
chủ, [175] vị ấy là ngôi sao soi sáng, chiếu sáng thế giới này. Sau khi 
đã tìm ra nghĩa của ‘theo đúng như’ là nghĩa của an tịnh trong tâm,... 
[và cứ thế như ở đ 176 cho đến]... Sau khi đã tìm ra nghĩa của ‘theo 
đúng như’ là nghĩa của củng cố đoạn diệt, vị ấy là ngôi sao soi sáng, 
chiếu sáng thế giới này. 

182. Giống như ừăng ừòn không mây: Các ô nhiễm giống như đám mây, 
trí của bậc thánh giống như mặt trăng. Người tỳ kheo giống như con 
của phạm thiên làm chủ trăng tròn. Khi không có mây, không có 
sưong mù, không có khói bụi do quyền lực của Thần Nguyệt Thực 
Rãhu phát ra, mặt trăng rọi sáng, chói sáng và sáng ngời, người tỳ 
kheo khi được giải thoát khỏi ô nhiễm cũng rọi sáng, chói sáng và 
sáng ngời như thế. ‘Giống như trăng tròn không mây’ được nói vì lý 
do đó. 
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Đây là mười ba loại trí thanh tẩy. 

CHẨM DỨT PHẦN THUẬT KỂ. 


* 

[ Phần iv ] 

183. Ba mươi hai loại trí của người làm việc có quán niệm* là gì ? 

* satokãrissa: người làm việc có quán niệm 

[ Tóm lược Kinh: 4 nhóm, 16 cứ điểm, 32 hình thái ] 
ớ đây, một tỳ kheo đi đến cánh rừng hay đến gốc cây hay đến chỗ 
trống vắng, ngồi xuống; sau khi đã ngồi khoanh chân, giữ thẳng thân 
hình, thiết lập quán niệm trước mặt, luôn giữ quán niệm vị ấy thở vào, 
luôn giữ quán niệm vị ấy thở ra. 

(1) Đang thở vào hơi dài, vị ấy biết rõ ‘Tôi thở vào hơi dài’; QỊi hay 
đang thở ra hơi dài, vị ấy biết rõ ‘Tôi thở ra hơi dài’; Đang thở 
vào hơi ngắn, vị ấy biết rõ 

(2) ‘Tôi thở vào hơi ngắn’; (£1 hay đang thở ra hơi ngắn, vị ấy biết rõ 
‘Tôi thở ra hơi ngắn’. Vị ấy tập như vầy; ‘Kinh nghiệm toàn 
thân [hơi thở], tôi sẽ thở vào’; Vị ấy tập như vầy; ‘Kinh 
nghiệm toàn thân [hơi thở], tôi sẽ thở ra’; (7) Vị ấy tập như vầy; 
‘Làm lắng dịu hành vi của thân, tôi sẽ thở vào’;* (£1 Vị ấy tập như 
vầy; ‘Làm lắng dịu hành vi của thân, tôi sẽ thở ra’. 

* "hành vi của thân' chính là hơi thở vào và hơi thở ra (M i 
301). Tuy bắt nguồn từ tâm {cỉttasamutthãna), nhưng hơi thở 
vẫn được coi là ‘hành vi của thân’ vì sự hiện hữu của nó có liên 
hệ mật thiết với cơ thể do nghiệp tạo ra và hơi thở được tạo nên 
lấy cơ thể làm phương tiện (Pm 263). Đọc đ. 266. 

(9) Vị ấy tập như vầy: ‘Kinh nghiệm sự hoan hỉ, tôi sẽ thở vào’; (10) 
Vị ấy tập như vầy: ‘Kinh nghiệm sự hoan hỉ, tôi sẽ thở ra’; (11) Vị ấy 
tập như vầy ‘Kinh nghiệm sự an lạc, tôi sẽ thở vào’; (12) Vị ấy tập 
như vầy ‘Kinh nghiệm sự an lạc, tôi sẽ thở ra’. (13) Vị ấy tập như vầy 
[176] ‘Kinh nghiệm hành vi của tâm,* tôi sẽ thở vào’; (14) Vị ấy tập 
như vầy ‘Kinh nghiệm hành vi của tâm, tôi sẽ thở ra’. (15) Vị ấy tập 
như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của tâm, tôi sẽ thở vào’; (16) Vị ấy tập 
như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của tâm, tôi sẽ thở ra’. 
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* Phẩm CũỊavedalla trong Bộ Kinh Trung nói: ‘Nhận thức và 
cảm thọ thuộc tâm, đây là những trạng thái có liên hệ mật thiết 
với tâm; đó là lý do tại sao cảm thọ và nhận thức là "hành vi 
của tâm" (M i 301). Chú giải MA nói rằng hành vi của tâm, 
hành vi của thân có liên hệ mật thiết với tâm và thân theo nghĩa 
do tâm, do thân tạo ra. Đọc Nãạamoli và Bhikkhu Bodhi, The 
Middle Length Discourses of the Buddha, Wisdom 
Publications, [Boston, 1995], chú thích 466, trang 1240. 

(17) Vị ấy tập như vầy ‘Kinh nghiệm tâm,* tôi sẽ thở vào’; (18) Vị ấy 
tập như vầy ‘Kinh nghiệm tâm, tôi sẽ thở ra’. (19) Vị ấy tập như vầy 
‘Làm tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào’^*; (20) Vị ấy tập như vầy ‘Làm 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra’. (21) Vị ấy tập như vầy ‘Làm tâm định, 
tôi sẽ thở vào’^*; (22) Vị ấy tập như vầy ‘Làm tâm định, tôi sẽ thở ra’. 
(23) Vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm, tôi sẽ thở vào’^^*; (24) Vị ấy 
tập như vầy ‘Giải thoát tâm, tôi sẽ thở ra’. 

* "kinh nghiệm tâm' [cittapatisaihvedĩ ] được hiểu theo bốn 
jhãnas. 

^* "làm tâm hân hoan' {abhỉppamodayaihcỉttaríi) được giải 
thích là hoặc chứng hai cõi thiền có hỉ hay khi thể nhập các cõi 
thiền có tuệ giác dẫn đến đoạn diệt khởi lên... 

^* "làm tâm định' {samãdahaihcỉttarh) để chỉ cho nhập cõi thiền 
hay sự định tâm ngắn ngủi khởi lên cùng với tuệ giác. 

"^* "giải thoát tâm' {vỉmocayaihcỉttaríi) có nghĩa là giải thoát 
tâm khỏi các chưóng ngại và các yếu tố thiền còn thô bằng 
cách định tâm theo mức độ tăng dần, và thoát khỏi các lệch lạc 
trong nhận thức bằng tuệ giác. Đọc Nãnamoli và Bhikkhu 
Bodhi, sđd, chú thích 1120, trang 1325. 

(25) Vị ấy tập như vầy ‘Quán vô thường, tôi sẽ thở vào’; (26) Vị ấy 
tập như vầy ‘Quán vô thường, tôi sẽ thở ra’. (27) Vị ấy tập như vầy 
‘Quán hết ham muốn, tôi sẽ thở vào’; (28) Vị ấy tập như vầy ‘Quán 
hết ham muốn, tôi sẽ thở ra’. (29) Vị ấy tập như vầy ‘Quán đoạn diệt, 
tôi sẽ thở vào’; (30) Vị ấy tập như vầy ‘Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra’. 
(31) Vị ấy tập như vầy ‘Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào’; (32) Vị ấy tập như 
vầy ‘Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra’. (Vin hi 70/; M iii 83; s V 311/; A V 
111 ). 
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[ Chú giải về đoạn kinh dẫn nhập ] 

184. ớ đây: trong nhận thức này, trong chọn lựa này, trong ưa chuộng 
này, trong tuyển chọn này, trong Giáo Pháp này, trong Giới Luật 
(vinaya) này, trong lãnh vực Giáo Pháp và Giới Luật này, trong giáo 
lý này, trong đời sống Phạm Hạnh này, trong Giáo Huấn của bậc Đạo 
Sư này. ‘ở đây’ được nói vì lý do đó. 

185. Một tỳ kheo: Một tỳ kheo là người thế tục rộng lượng hay bậc hữu 
học hay một Arahant đã chứng trạng thái không thể đả kích được. 

186. Cánh rừng: sau khi đã đi quá mốc ranh, tất cả đều là rừng. 

187. Gốc cây: chỗ ngồi của tỳ kheo được sửa soạn, hay cái giường, ghế, 
đệm, chiếu, miếng da hay mớ cỏ, lá, giạ của tỳ kheo trải ra, chỗ vị ấy 
đi, đứng, ngồi hay nằm. 

188. Trống vắng: noi người cư sĩ hay đạo sĩ ít qua lại. 

189. Chỗ: nhà, chái nhà, dinh thự, biệt thự, hang động. 

190. Ngòi xuống; sau khi đã ngòi khoanh chân: vị ấy đã ngồi xuống, sau 
khi đã ngồi khoanh chân xong xuôi. 

191. Giữ thẳng thân hình: thân của vị ấy thẳng, đặt định [vững chãi], xếp 
đặt đâu vào đó. 

192. Thiết lập quán niệm trước mặt vị ấy {parimukhaih satiríi 
upatthapetvã): pari có nghĩa duy trì; mukharh (nđ; cái miệng) có 
nghĩa lối thoát; satiríi (niệm) có nghĩa thiết lập (nền tảng). 
’Parimukharìi satiih upatthapetvã ’ (quán niệm được thiết lập trước 
mặt vị ấy) được nói vì lý do đó.^^ 

193. Luôn giữ quán niệm vị ấy thở vào, luôn giữ quán niệm vị ấy thở ra: 
[177] vị ấy là người làm việc có quán niệm theo 32 khía cạnh; 

(1) Khi vị ấy biết rõ nhất tâm và không tán loạn qua thở vào hơi dài, 
niệm được thiết lập (tạo nền tảng) trong vị ấy; nhờ vào quán niệm đó 
và trí đó, vị ấy là người làm việc có quán niệm. (2) Khi vị ấy biết rõ 
nhất tâm và không tán loạn qua thở ra hơi dài... (32) Khi vị ấy biết rõ 


‘ CÓ nghĩa duy trì ’ theo nghĩa được giữ vững. Cái gì được giữ vững? Lối thoát. Định, khi dựa trên niệm 
hơi thở, tự nó là lối thoát, dẫn thẳng tới đạo lộ arahant. Như vậy mới nói ‘ có nghĩa lối thoát. Nghĩa của ‘lối 
thoát khỏi sanh tử luân hồi’ được diễn tả bằng nghĩa của mukha (miệng) ở phía trước. ‘Có ý nghĩa thiết lập’ 
theo nghĩa tự tánh. Nghĩa của đoạn này là: Sau khi đã làm cho niệm thành lối thoát được giữ vững. Nhưng 
có người nói 'có nghĩa duy trĩ tượng trưng cho 'duy trì là ý nghĩa của quán niệnỉ\ và 'có nghĩa của lối 
thoát tượng trưng cho ‘cửa vào và ra là nghĩa của hơi thở vào và hơi thở ra’. Vậy thì điều được ngụ ý chính 
là: Sau khi đã thiết lập quán niệm thành lối thoát được giữ vững của hơi thở vào và hơi thở ra’ (PsA 350-1). 
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nhất tâm và không tán loạn qua thở ra quán từ bỏ, niệm được thiết lập 
(tạo nền tảng) trong vị ấy; nhờ vào quán niệm đó và trí đó, vị ấy là 
người làm việc có quán niệm. 


* 


194. Như thế nào là (1) đang thở vào hơi dài, vị ấy biết rõ ‘Tồi thở vào 
hơi dài’; (2) hay đang thở ra hơi dài, vị ấy biết rõ ‘Tôi thở ra hơi dài ’ 

7 

[ Phân tích Trí về Đối Tượng Quần Tưởng ] 

195. (a) Vị ấy thở vào một hoi dài đo bằng khoảng cách, (b) Vị ấy thở ra 
một hoi dài đo bằng khoảng cách, (c) Vị ấy thở vào và thở ra những 
hoi thở vào và hoi thở ra dài đo bằng khoảng cách. Khi vị ấy thở vào 
và thở ra những hoi vào dài và hoi ra dài đo bằng khoảng cách, hăng 
hái khởi lên.* (d) Với hăng hái, vị ấy thở vào hoi dài tinh tế hon trước 
đo bằng khoảng cách, (e) Với hăng hái, vị ấy thở ra hoi dài tinh tế hon 
trước đo bằng khoảng cách. (f) Với hăng hái, vị ấy thở vào và thở ra 
những hoi vào và ra dài tinh tế hơn trước đo bằng khoảng cách. Khi, 
với hăng hái, vị ấy thở vào và thở ra những hơi vào và ra dài tinh tế 
hơn trước đo bằng khoảng cách, hân hoan khởi lên. (g) Với hân hoan, 
vị ấy thở vào hơi dài tinh tế hơn trước đo bằng khoảng cách, (h) Với 
hân hoan, vị ấy thở ra hơi dài tinh tế hơn trước đo bằng khoảng cách, 
(i) Với hân hoan, vị ấy thở vào và thở ra những hơi vào và ra dài tinh 
tế hơn trước đo bằng khoảng cách. Với hân hoan, khi vị ấy thở vào và 
thở ra những hơi vào và ra dài, tinh tế hơn trước đo bằng khoảng 
cách, tâm của vị ấy quay đi khỏi những hơi thở dài vào và ra, và bình 
thản được thiết lập.®^ 


CÓ thể thấy sự khác biệt giữa văn phong của Bhadantãcariỵa Dhammapãla và của Bhadantãcariya 
Mahãnãma qua lời bình giải của hai vị về cùng đoạn văn này. Luận bình của ngài Dhammapãla về đoạn 
này đuợc trích dẫn trong Visuddhimagga Chuông VIII (trang 273), còn của ngài Mahãnãma tìm thấy trong 
chú giải của Patisambhidã. Về câu dâm của vị ấy quay đĩ, ngài Mahãnãma nói: Assãsapassãse nissãya 
patibhãganimitte uppajjantepakati-assãsapassãsato cittaih nivattati (Khi biểu tuợng tuơng tự {tợ tướng) dựa 
trên hơi thở vào và hơi thở ra khởi lên, tâm quay đi khỏi những hơi thở vào và hơi thở ra ấy)- PsA 351 s^), 
nhung ngài Dhammapãỉa nói: 'Anukkamena assãsapassãsãnaih ativiya sukhumatarabhãvappattiyã 
anupatthahane vicetabbãkãrappatteheti tehi cittaih vinivattati. Keci Bhãvanãbalena pana 
sukhumatarabhãvappatesu assãsa passãsesu tattha patibhãganimitte uppanne pakatiassãsapassãsato cittaríi 
nivattatĩ’ tĩ (Vào lúc không có biểu hiện nào của hơi thở vào và hơi thở ra vì hơi thở đã đạt tới mức rất tinh 
tế, tâm quay đi khỏi những hơi thở ấy khi đạt được sắc thái đặc biệt như thế người ta phải tự hỏi rằng 
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* chando uppajjati: chanda ở đây có nghĩa ý muốn làm, ý muốn 
này khởi lên vì thành quả đạt được khi hành thiền tiến triển. Vì 
thế tôi dịch là ‘hăng hái khởi lên’. Đọc Nãnamoli, The Path of 
PuriTication [BPS, 1991], chú thích 46 trang 783. 

[ Nền tảng của quán niệm ] 

196. Những hơi thở vào và hơi thở ra dài theo chín khía cạnh này là thân 
thể.®^ ‘Thiết lập’ (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Thân là thiết 
lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm vừa là 
thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào quán niệm và nhờ vào 
trí, vị ấy quán thân. Đó là lý do tại sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) 
quán niệm dưới hình thức quán thân đúng như thân.®^^ [178] 

197. Vị ấy quán: Vị ấy quán thân đó như thế nào? Vị ấy quán thân đó vô 
thường, chứ không trường tồn; quán khổ não chứ không quán vui 
sướng; quán không phải là ngã chứ không quán là ngã; vị ấy đâm ra 
nhàm chán, hết thích thú; vị ấy khiến cho lòng tham phai nhạt, không 
khơi dậy nó; vị ấy làm cho đoạn diệt, không còn sanh khởi; vị ấy 
buông bỏ, không nắm giữ. Khi quán vô thường, vị ấy từ bỏ nhận thức 
cho là trường tồn; khi quán khổ não, vị ấy từ bỏ nhận thức cho là vui 
sướng; khi quán không phải là ngã, vị ấy từ bỏ nhận thức cho là ngã; 
khi trở nên nhàm chán, vị ấy hết thích thú; khi lòng tham của vị ấy 
phai nhạt, vị ấy từ bỏ tham; khi làm cho đoạn diệt, vị ấy từ bỏ sanh 


những hcd thở ấy có hiện hữu hay không. Nhưng cổ ngưòi nói rằng khi hơi thở vào và hơi thở ra đã đạt tới 
trạng thái vi tế hơn dưới ảnh hưởng của sự phát triển thiền định, thì tâm quay đi khỏi những hơi thở vào ra 
bình thường đó ngay khi biểu tượng tương tự khởi lên ở đấy - VismA 261). Chữ ‘ có người - keci ’ trên được 
dành cho những người phát biểu ý tưởng thoáng nghe qua tưởng như xa lạ, ở đây Paramatthamaõịũsã (chú 
giải của quyển Visuddhimagga) có lẽ muốn nói tới lời giải thích trong Saddhammappakãsinĩ {cìvủ giải của 
quyển Patisambhidãmagga) bằng chữ 'keci ’ này. 

Hơi thở vào và hơi thở ra được coi như những vi tử li ti* là thân thể theo nghĩa nhóm, và biểu tượng khởi 
lên nhờ hơi thở vào bình thường và hơi thở ra bình thường cũng được gọi là ‘biểu tượng’. ‘ Thiết lập quán 
niệnỉ\ quán niệm được gọi là ‘thiết lập’ (nền tảng) VÌ, sau khi đã tiếp nhận đối tượng, quán niệm vẫn ở 
đấy. ‘ Quán là trí'\ có nghĩa quán về thân biểu tượng trong tĩnh lặng và quán thân tâm thức&thân vật thể 
trong tuệ quán thực tánh là trí. ‘ Thân là sự thiết lậọ {nền tảngỴ: thân được gọi là thiết lập (nền tảng) VÌ 
quán niệm, sau khi đã tiếp đón nó, vẫn còn ở đó. ‘Nhưng nó không phải là quán niệm’: thân đó không 
được gọi là 'quấnniệrrí (PsA351 s^). 

^\kalãpa\ vi tử li ti] (Pm 259). 

'Quán thân đúng như thân': thân của nhiều loại, là quán thân đó. Hay, quán một tấm thân nào đó, chứ 
không phải quán về bất cứ ý tưởng nào khác liên quan đến thân đó; không quán về trường tồn, vui sướng, 
ngã và cái đẹp trong cái thân Vốn VÔ thường, khổ não, không phải là ngã và bất tịnh, mà quán thân VÔ 
thường, khổ não, không phải là ngã và bất tịnh. Hay chỉ giản dị quán thân thôi chứ không quán trong thân 
đó bất cứ thân nào được giả định là ‘Tôi’, của tôi hay đàn bà, đàn ông (PsA352, s^). Đọc thêm MA i 241f. 

Đoc Luân I đ. 296. 
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khởi; khi buông bỏ, vị ấy không còn nắm giữ. Vị ấy quán thân nhu 
thế đấy. 

198. Tu tập: có bốn loại tu tập: tu tập theo nghĩa không có sự vuợt quá 
giữa các trạng thái khởi lên trong đó; tu tập theo nghĩa tác dụng 
(huơng vị) duy nhất của các năng lực gây ảnh huởng; tu tập theo 
nghĩa hiệu quả của nỗ lực thích đáng và tu tập theo nghĩa lập lại. 

[ Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận * 

199. Khi vị ấy biết chắc^* sự nhất tâm và không tán loạn qua những hoi 
thở vào dài và hơi thở ra dài, cảm nghiệm của vị ấy đuợc nhận biết rõ 
khi chúng khởi lên, đuợc nhận biết rõ khi chúng xuất hiện (đuợc thiết 
lập), đuợc nhận biết rõ khi chúng biến mất;^* nhận thức của vị ấy 
đuợc nhận biết rõ khi chúng khởi lên, đuợc nhận biết rõ khi chúng 
xuất hiện (đuợc thiết lập), đuợc nhận biết rõ khi chúng biến mất; sự 
huớng tâm về đối tuợng của vị ấy đuợc nhận biết rõ khi chúng khởi 
lên, đuợc nhận biết rõ khi chúng xuất hiện (đuợc thiết lập), đuợc nhận 
biết rõ khi chúng diệt đi. 

* sampajãna: hiểu biết thấu đáo tường tận có đặc tính là không 
mơ hồ lẫn lộn. Nhiệm vụ của nó là tìm hiểu (phán xét). Biểu 
hiện của nó là xem xét kỹ luỡng (Vism IV đ. 172). 
viditã abbhattharìi 

200. Cảm nghiệm của vị ấy được nhận biết rõ khi chúng khởi lên, được 
nhận biết rõ khi chúng xuất hiện (được thiết lập), được nhận biết rõ 
khi chúng biến mất như thế nào ? 

Sự sanh khởi của cảm nghiệm đuợc nhận biết rõ theo nghĩa sanh khởi 
có điều kiện nhu vầy; Với sự sanh khởi của vô minh, nên có sự sanh 
khởi của cảm nghiệm. Sự sanh khởi của cảm nghiệm đuợc nhận biết 
rõ theo nghĩa sanh khởi có điều kiện nhu vầy; Với sự sanh khởi của 
khao khát, nên có sự sanh khởi của cảm nghiệm... Sự sanh khởi của 
cảm nghiệm đuợc nhận biết rõ theo nghĩa sanh khởi có điều kiện nhu 
vầy; Với sự sanh khởi của hành vi tạo quả, nên có sự sanh khởi của 
cảm nghiệm. Sự sanh khởi của cảm nghiệm đuợc nhận biết rõ theo 
nghĩa sanh khởi có điều kiện nhu vầy; Với sự sanh khởi của xúc, nên 
có sự sanh khởi của cảm nghiệm. Cũng thế, khi vị ấy thấy đuợc đặc 


Đọc Aii 45 để thấy sự thích đáng của tiểu mục này. 
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tính của phát sanh, vị ấy đã nhận biết rõ sự sanh khởi của cảm 
nghiệm. Sự sanh khởi của cảm nghiệm được nhận rõ như thế đấy. (so 
với I đ. 288). 

Thế nào là sự xuất hiện (được thiết lập) của cảm nghiệm được nhận 
biết rõ? Khi vị ấy suy xét [cảm nghiệm] là vô thường, sự xuất hiện 
(thiết lập) của hủy diệt được nhận rõ; khi vị ấy suy xét cảm nghiệm là 
khổ não, sự xuất hiện (thiết lập) của hãi hùng được nhận biết rõ; khi 
vị ấy suy xét cảm nghiệm không phải là tự ngã, sự xuất hiện (thiết 
lập) của tánh không được nhận biết rõ. Sự xuất hiện (được thiết lập) 
của cảm nghiệm được nhận biết rõ như thế đấy. 

Thế nào là sự biến mất của cảm nghiệm được nhận rõ? Sự biến mất 
của cảm nghiệm được nhận biết rõ theo nghĩa diệt tận có điều kiện 
như vầy; Với sự diệt tận của vô minh, nên có sự diệt tận của cảm 
nghiệm. Sự biến mất của cảm nghiệm được nhận biết rõ theo nghĩa 
diệt tận có điều kiện như vầy; Với sự diệt tận của khao khát, nên có sự 
diệt tận của cảm nghiệm... [179] Với sự diệt tận của hành vi tạo quả, 
nên có sự diệt tận của cảm nghiệm. Sự biến mất của cảm nghiệm được 
nhận biết rõ theo nghĩa diệt tận có điều kiện như vầy; Với sự diệt tận 
của xúc, nên có sự diệt tận của cảm nghiệm. Cũng thế, khi vị ấy thấy 
được đặc tính của biến đổi, vị ấy đã nhận biết rõ sự biến mất của cảm 
nghiệm. Sự biến mất của cảm nghiệm được nhận biết rõ là như thế 
đấy. 

Cảm nghiệm của vị ấy được nhận biết rõ khi chúng khởi lên, được 
nhận biết rõ khi chúng xuất hiện (được thiết lập), được nhận biết rõ 
khi chúng biến mất như thế đấy. 

201. Nhận thức được nhận rõ khi chúng khởi lên, được nhận biết rõ khi 
chúng xuất hiện (được thiết lập), được nhận biêt rõ khi chúng biến 
mất như thế nào ? 

Sự sanh khởi của nhận thức được nhận rõ theo nghĩa sanh khởi có 
điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của vô minh, nên có sự sanh khởi 
của nhận thức... Với sự sanh khởi của khao khát... Với sự sanh khởi 
của xúc... [và cứ thế như ở đ. 200 cho tới hết]. 

202. Hướng tâm về đối tượng được nhận biết rõ khi chúng khởi lên, được 
nhận biết rõ khi chúng xuất hiện (được thiết lập), được nhận biết rõ 
khi chúng biên mất như thế nào ? 
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Sự sanh khởi của hướng tâm về đối tượng được nhận biết rõ theo 
nghĩa sanh khởi có điều kiện như vầy; Với sự sanh khởi của vô minh, 
nên có sự sanh khởi của hướng tâm về đối tượng... Với sự sanh khởi 
của khao khát... Với sự sanh khởi của hành vi tạo quả... Với sự sanh 
khởi của nhận thức... [và cứ thế như ở đ. 200 cho tới hết]... [180]^^ 
Hướng tâm về đối tượng được nhận biết rõ khi chúng khởi lên, được 
nhận biết rõ khi chúng xuất hiện (được thiết lập), được nhận biết rõ 
khi chúng biến mất như thế đấy. 

[ Tổng hợp cắc Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

203. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không tán loạn qua hơi thở vào dài 
và hơi thở ra dài, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh hưởng, hiểu rõ 
lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa của nhất như;* vị ấy tổng 
hợp các lực...; vị ấy tổng hợp các yếu tố tạo thành giác ngộ... ; vị ấy 
tổng hợp đạo lộ...;®® vị ấy tổng hợp các trạng thái [khác], hiểu rõ lãnh 
vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa của nhất như.* 

* saniatthancapativijjhati: thể nhập được ý nghĩa của nhất như. 

204. Vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh hưởng: vị ấy tổng hợp các năng 
lực gây ảnh hưởng như thế nào? Vị ấy tổng hợp năng lực gây ảnh 
hưởng của tín theo nghĩa quyết tâm của nó, vị ấy tổng hợp năng lực 
gây ảnh hưởng của tinh tấn theo nghĩa nỗ lực của nó, vị ấy tổng hợp 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm theo nghĩa thiết lập (nền tảng) của 
nó, vị ấy tổng hợp năng lực gây ảnh hưởng của định theo nghĩa không 
tán loạn của nó, vị ấy tổng hợp năng lực gây ảnh hưởng của tuệ theo 
nghĩa thấy rõ của nó. Người này tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng ấy trên đối tượng này. ‘Vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng’ được nói vì lý do đó. 

205. Vị ấy hiểu rõ lãnh vực của chúng: đối tượng của vị ấy là lãnh vực của 
vị ấy; lãnh vực của vị ấy là đối tượng của vị ấy. Vị ấy hiểu rõ, như thế 
vị ấy là một người; hành vi hiểu biết là tuệ tri.®® 

Nhất như: sự xuất hiện của đối tượng là nhất như, tâm không tán loạn 
là nhất như, làm tâm trong sạch là nhất như. 


Do Cắt bỏ đi vì trùng lắp, nên sự thay thế chữ xúchkng chữ nhận thứchị thiếu mất trong bản của PTS. 
Bản của PTS voL I trang 180 1.15 viết: samatthan ca pativijjhati... pe... balãni ca samodhãneti... pe... 
bojjhange ca samodhãneti... pe... maggan ca samodhãneti... pe... dhamme, như sẽ thấy ở sau. 

Viết là: ãrammanaih. Pajãnãti tipuggalo. Pajãnanãpannã. 
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Ý nghĩa: mang ý nghĩa không lỗi, mang ý nghĩa không nhiễm lậu, 
mang ý nghĩa giữ trong sạch, nghĩa tối hậu. 

Thể nhập: vị ấy thể nhập sự xuất hiện (thiết lập) đối tuợng, vị ấy thể 
nhập ý nghĩa không tán loạn của tâm, vị ấy thể nhập sự cuơng quyết 
của tâm, vị ấy thể nhập sự giữ tâm trong sạch. ‘Thể nhập đuợc ý 
nghĩa của nhất nhu’ đuợc nói vì lý do đó. 

206. Vị ấy tổng hợp các lực: Vị ấy tổng hợp các lực nhu thế nào? Vị ấy 
tổng hợp tín lực theo nghĩa không lay chuyển vì bất tin của nó. Vị ấy 
tổng hợp tấn lực theo nghĩa không lay chuyển vì luời biếng của nó. Vị 
ấy tổng hợp niệm lực theo nghĩa không lay chuyển vì sự xao lãng của 
nó. Vị ấy tổng hợp định lực theo nghĩa không lay chuyển vì dao động 
của nó. Vị ấy tổng hợp tuệ lực theo nghĩa không lay chuyển vì vô 
minh của nó. Nguời này tổng hợp các lực ấy trên đối tuợng này. ‘Vị 
ấy tổng họp các lực’ đuợc nói vì lý do đó. 

207. Vị ấy hiểu rõ lã nh vực của chúng:... [vân vân... nhu ở đ. 205 cho đến 
hết]. [181] 

208. Vị ấy tổng hợp cắc yếu tố tạo thành giác ngộ: vị ấy tổng hợp các 
yếu tố tạo thành giác ngộ nhu thế nào? Vị ấy tổng hợp yếu tố tạo 
thành giác ngộ của niệm theo nghĩa thiết lập (nền tảng) của nó. Vị ấy 
tổng hợp yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật theo nghĩa tìm 
hiểu của nó. Vị ấy tổng hợp yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn 
theo nghĩa nỗ lực của nó. Vị ấy tổng hcp yếu tố tạo thành giác ngộ 
của hỉ theo nghĩa chan hòa của nó. Vị ấy tổng hợp yếu tố tạo thành 
giác ngộ của tĩnh lặng theo nghĩa an lạc của nó. Vị ấy tổng hợp yếu tố 
tạo thành giác ngộ của định theo nghĩa không tán loạn của nó. Vị ấy 
tổng hợp yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản theo nghĩa tư duý^ 
của nó. Nguời này tổng hợp các yếu tố tạo thành giác ngộ ấy trên đối 
tuợng này. ‘Vị ấy tổng hợp các yếu tố tạo thành giác ngộ’ đuợc nói vì 
lý do đó. 

* patisaúkhãnatthena: theo nghĩa tu duy. 

209. Vị ấy hiểu rõ lãnh vực của chúng:... [vân vân... nhu ở đ. 205 cho đến 
hết]. 

210. Vị ấy tổng hợp đạo lộ: Vị ấy tổng hợp đạo lộ nhu thế nào? Vị ấy tổng 
họp chánh kiến theo nghĩa thấy rõ của nó. Vị ấy tổng hợp chánh tu 
duy theo nghĩa huớng tâm trụ vào của nó. Vị ấy tổng hợp chánh ngữ 
theo nghĩa giữ gìn lời nói của nó.* Vị ấy tổng hợp chánh hành theo 
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nghĩa nguồn sanh khởi của nó. Vị ấy tổng hợp chánh mạng theo nghĩa 
trong sạch của nó. Vị ấy tổng hợp chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực 
của nó. Vị ấy tổng hợp chánh niệm theo nghĩa thiết lập (nền tảng) của 
nó. Vị ấy tổng hợp chánh định theo nghĩa không tán loạn. Người này 
tổng hợp đạo lộ ấy trên đối tượng này. ‘Vị ấy tổng hợp đạo lộ’ được 
nói vì lý do đó. 

* paríggahatthena: theo nghĩa giữ gìn lời nói. 

211. Vị ấy hiểu rõ lã nh vực của chúng :[vân vân... như ở đ. 205 cho đến 
hết]. 


212. Vị ấy tổng hợp các trạng thái [khác]: Vị ấy tổng hợp các trạng thái 
[khác] như thế nào? Vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh hưcmg theo 
nghĩa ưu thắng của chúng. Vị ấy tổng họrp các lực theo nghĩa không 
lay chuyển của chúng. Vị ấy tổng hợp các yếu tố tạo thành giác ngộ 
theo nghĩa lối thoát của chúng. Vị ấy tổng hợp đạo lộ theo nghĩa 
nhân của chúng. Vị ấy tổng hợp các nền tảng (thiết lập) quán niệm 
theo nghĩa thiết lập (nền tảng) của chúng. Vị ấy tổng hợp chánh tinh 
tấn theo nghĩa nỗ lực của chúng. Vị ấy tổng hợp nền tảng của thần 
thông (con đường dẫn đến năng lực) theo nghĩa thành tựu của chúng. 
Vị ấy tổng hợp các sự thực theo nghĩa chân như (hiện thực) của 
chúng. 

213. Vị ấy tổng hợp tĩnh lặng theo nghĩa không tán loạn của nó. Vị ấy 
tổng họrp quán thực tánh theo nghĩa quán tưởng . Vị ấy tổng hợp tĩnh 
lặng và quán thực tánh theo nghĩa tác dụng (hưctng vị) duy nhất của 
chúng. Vị ấy tổng hợp sự phối hợp theo nghĩa không vượt quá của 
nó. 

214. Vị ấy tổng họp tiến trình thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự của nó. 
Vị ấy tổng hợp tiến trình thanh lọc tâm theo nghĩa không tán loạn 
của nó. Vị ấy tổng hợp tiến trình thanh lọc quan điểm theo nghĩa 
thấy rõ của nó. Vị ấy tổng hợp giải thoát theo nghĩa tiêu dao tự tại 
của nó. [182] Vị ấy tổng hợp minh trí theo nghĩa hiểu rõ. Vị ấy tổng 
hợp tiêu dao tự tại theo nghĩa từ bỏ của nó. Vị ấy tổng hợp trí hủy 
diệt theo nghĩa cắt đứt của nó. Vị ấy tổng họp trí về không sanh khởi 
theo nghĩa làm lắng dịu của nó. 
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215. Vị ấy tổng hợp hăng hái theo nghĩa nguồn gốc của nó. Vị ấy tổng 
hợp chú tâm suy xét theo nghĩa nguồn sanh khởi của nó. Vị ấy tổng 
hợp xúc theo nghĩa gặp gỡ của nó. Vị ấy tổng hợp đị nh theo nghĩa 
tiên phong của nó. Vị ấy tổng hợp niệm theo nghĩa uu thắng của nó. 
Vị ấy tổng hợp tuệ theo nghĩa cao nhất trong tất cả của nó. Vị ấy tổng 
hợp tiêu dao tự tại theo nghĩa cốt lõi của nó. Vị ấy tổng hợp Nibbana, 
vốn nhập vào vói bất tử, theo nghĩa chấm dứt của nó. Nguời này tổng 
hợp đạo lộ ấy trên đối tuợng này. ‘Vị ấy tổng hợp các trạng thái 
[khác]’ đuợc nói vì lý do đó. 

216. Vị ấy hiểu rõ lãnh vực của chúng: ... [vân vân... nhu ở đđ 205* cho 
đến hết]. 

* Nguyên văn; đđ 106-7. Trong Luận III, hai đoạn này không 
mang cùng nội dung để lập lại. Tôi đã sửa lại cho đúng (nhu ở 
đ. 205). 


(ii) 

217. Như thế nào là (3) đang thở vào một hod ngắn, vị ấy biết rõ ‘Tôi thở 
vào hơi ngấn (4) đang thở ra một hơi ngăn, vị ấy biết rõ ‘Tôi thở ra 
hơi ngắn 1 


[ Phân Tích Đè Mục Quán Tưởng ] 

218. (a) Vị ấy thở vào một hoi ngắn đo bằng một chốc ngắn ngủi, (b) Vị ấy 
thở ra một hoi ngắn đo bằng một chốc ngắn ngủi, (c) Vị ấy thở vào và 
thở ra những hoi thở vào ngắn và những hơi thở ra ngắn đo bằng một 
chốc ngắn ngủi. Khi vị ấy thở vào và thở ra những hơi thở vào ngắn 
và những hơi thở ra ngắn đo bằng một chốc ngắn ngủi, tinh tấn khởi 
lên. (d) Với hăng hái, vị ấy thở vào hơi thở ngắn tinh tế hơn truớc đo 
bằng một chốc ngắn ngủi, (e)... [và cứ thế nhu ở đoạn đ. 195 cho đến 
hết, thay chữ dài bằng chữ ngắn và thay chữ khoảng cách bằng một 
chốc ngắn ngủi ]. 

[Nền tảng của Quán Niệm ] 

219. Những hơi thở vào và những hơi thở ra ngắn theo chín khía cạnh là 
thân thể. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Thân đuợc 
gọi là thiết lập (nền tảng), nhung nó không phải là quán niệm. Quán 
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niệm vừa là thiết lập (nền tảng) [183] vừa là quán niệm. Nhờ vào 
quán niệm và nhờ vào trí, vị ấy quán thân. Đó là lý do tại sao nói ‘Tu 
tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán thân đúng như 
thân’. 

220. VỊ ấy quán: ... [lập lại đ. 197]. 

221. Tu tập: ... [lập lại đ. 198]. 

[Bài tập Quân Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

222-225. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua những hoi 
thở vào dài và hơi thở ra dài, cảm nghiệm của vị ấy được nhận biết rõ 
khi chúng khởi lên,... [và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến hết]. 

[ Tổng họp cấc Năng Lực Gây Anh Hưởng...} 

226-238. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua những hơi 
thở vào dài và hơi thở ra dài, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng, hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa của nhất 
như; vị ấy tổng hợp các lực, ... [và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến 
hết]. 


(iii) 

239. Như thế nào là (5) Vị ấy tập như vầy: ‘Kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở], tôi sẽ thở vào (6) Vị ấy tập như vầy: ‘Kỉnh nghiệm toàn thân 
[hoi thở], tôi sẽ thở ra ’ ? 

[ Phân Tích Đè Mục Quắn Tưởng ] 

240. Thân: có hai loại thân; thân tâm thức và thân vật thể. 

Thân tâm thức là gì? Cảm nghiệm, nhận thức, chủ ý, xúc, chú tâm 
suy xét, tâm tánh* là thân tâm thức, và cái được gọi là hành vi của 
tâm cũng thế; những điều này là thân tâm thức. 

* tâm tánh {nãma - mentality; lề thói, cung cách suy nghĩ) 

Thân vật thể là gì ? Bốn yếu tố chính và các yếu tố rút ra từ những yếu 
tố chính này, hơi thở vào và hơi thở ra, dấu hiệu buộc [quán niệm], và 
những gì được gọi là hành vi của thân cũng thế; đây là thân vật thể. 

241. Vị ấy kinh nghiệm các thân này như thế nào ? Khi vị ấy biết chắc sự 
nhất tâm và không phân tán qua những hơi thở vào dài, quán niệm 
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của vị ấy được thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào quán niệm đó và nhờ 
vào trí đó, vị ấy kinh nghiệm các thân này. Khi vị ấy biết chắc sự nhất 
tâm và không phân tán qua những hơi thở ra dài,... qua những hơi thở 
vào ngắn, ... qua những hơi thở ra ngắn, ... quán niệm của vị ấy được 
thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị 
ấy kinh nghiệm các thân này. 

242. Khi vị ấy hướng tới, vị ấy kinh nghiệm các thân này . Khi vị ấy biết 
rõ, vị ấy kinh nghiệm các thân này. Khi vị ấy thấy rõ,... duyệt lại,... 
dứt khoát tâm của mình,... cả quyết bằng niềm tin,... nỗ lực tinh 
cần,... thiết lập (đặt nền tảng) quán niệm,... định tâm ,... Khi vị ấy 
biết rõ bằng tuệ,... Khi vị ấy trực tiếp chứng biết cái cần được chứng 
biết trực tiếp,... Khi vị ấy hiểu biết trọn vẹn cái cần được hiểu biết 
trọn vẹn,... [184] Khi vị ấy từ bỏ cái cần được từ bỏ,... Khi vị ấy tu 
tập cái cần được tu tập,... Khi vị ấy thực chứng cái cần được thực 
chứng, vị ấy kinh nghiệm các thân này. Các thân này được kinh 
nghiệm như thế đấy. 

[Nền tảng của Quán Niệm ] 

243. Những hơi thở và và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở] là một thân. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Thân 
đó được gọi là thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán 
niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ 
vào quán niệm và nhờ vào trí đó, vị ấy quán thân đó. Đó là lý do tại 
sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán 
thân đúng như thân’. 

244. Vị ấy quẩn: ... [lập lại đ. 197]. 

245. Tu tập: ... [lập lại đ. 198]. 

[ Tập luyện ] 

246. Những hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở] là Tiến Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự; những hơi thở 
vào và ra ấy là Tiến Trình Thanh Lọc Tâm theo nghĩa không phân 
tán; những hơi thở vào và ra ấy là Tiến Trình Thanh Lọc Quan Điểm 
theo nghĩa chứng thấy, ớ đây, nghĩa của chế ngự là tu tập về Giới 
Tăng Thượng; ở đây, nghĩa của không phân tán là tu tập về Tâm 
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Tăng Thượng; ở đây, nghĩa của chứng thấy là tu tập về Tuệ Tăng 
Thượng. 

247. Khi chú ý đến ba loại tu tập này vị ấy tu tập, khi biết rõ chúng, vị ấy 
tu tập, khi thấy rõ, ... [và cứ thế như ở đ. 242 cho đến] ... khi vị ấy 
thực chứng điều cần được thực chứng, vị ấy tu tập. 

[ Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

248-251. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không tán loạn qua những hoi 
thở vào dài và hơi thở ra dài, trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở], cảm nghiệm của vị ấy được nhận biết rõ khi chúng khởi lên, ... 
[và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến hết]. 


[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

252-264. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không tán loạn qua những hơi 
thở vào dài và hơi thở ra dài, trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở], vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh hưởng, hiểu rõ lãnh vực của 
chúng, thể nhập được ý nghĩa của nhất như; vị ấy tổng họp các lực... 
[và cứ như thế như ở đđ 203-215 cho đến hết]. 

(iv) 

265. Như thế nào là (7) Vị ấy tập như vầy: ‘Làm láng dịu hành vi của 
thân, tôi sẽ thở vào (8) Vị ấy tập như vầy: ‘Làm lắng dịu hành vi 
của thân, tôi sẽ thở ra ’ ? 

[ Phân Tích Đè Mục Quắn Tưởng ] 

266. Hành vi của thân là gì? Những hơi thở vào dài là thân; những hơi thở 
này có liên hệ mật thiết với cơ thể, là hành vi của thân,^° vị ấy tu tập 
cho lắng dịu, cho ngưng lại, cho tịch lặng những hành vi của thân 
này. Những hơi thở ra dài thuộc về thân;... Những hơi thở vào ngắn 
thuộc về thân;... Những hơi thở ra ngắn thuộc về thân;... Những hơi 
thở vào trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở] thuộc về thân;... 


™ ĐocMi301. 
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Những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở] thuộc về 
thân; những hơi thở này có liên hệ mật thiết với cơ thể, là hành vi của 
thân, vị ấy tu tập cho lắng dịu, cho ngưng lại, cho tịch lặng những 
hành vi của thân này. 

Lúc có những hành vi của thân như thế vì thân nghiêng phía sau, qua 
lại, theo mọi hưófng, nghiêng phía trước, dao động, khích động, di 
chuyển, lay động, [185] vị ấy tu tập như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi 
của thân, tôi sẽ thở ra’. Lúc có những hành vi của thân như thế vì thân 
không nghiêng phía sau, qua lại, theo mọi hướng, nghiêng phía trước, 
khích động, thay đổi luôn, di chuyển, lay động, vắng lặng và tinh tế, 
vị ấy tu tập như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của thân, tôi sẽ thở vào’. 
Rồi vị tỳ kheo tu tập như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của thân, tôi sẽ 
thở vào’, vị tỳ kheo tu tập như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của thân, 
tôi sẽ thở ra’; nhờ thế, không tạo ra kinh nghiệm hơi gió, và không 
tạo ra những hơi thở ra và hơi thở vào, và không tạo ra quán hơi thở, 
và không tạo ra định nhờ quán hơi thở, và kết quả là bậc trí không 
thâm nhập vào và không xuất khởi từ thành tựu đó. 

Rồi vị tỳ kheo tu tập như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của thân, tôi sẽ 
thở vào’, vị tỳ kheo tu tập như vầy ‘Làm lắng dịu hành vi của thân, 
tôi sẽ thở ra: nhờ thế, tạo ra kinh nghiệm hơi gió, và có tạo ra những 
hơi thở ra và hơi thở vào, và có tạo ra quán hơi thở, và có tạo ra định 
nhờ quán hơi thở, và kết quả là bậc trí thâm nhập vào và xuất khởi ra 
từ thành tựu đó. Như cái gì? Như gõ cái chiêng. Thoạt tiên, âm thanh 
thô sượng đục phát ra và [tâm diễn ra] vì biểu tượng của âm thanh 
sượng này được nhận biết rõ, chú ý đến, được quan sát kỹ; và khi âm 
thanh thô sượng này ngưng, rồi sau đó những âm thanh yếu ớt xảy ra 
và [tâm diễn ra] vì biểu tượng^^ của âm thanh yếu óft này được nhận 
biết rõ, chú ý đến, được quan sát kỹ; và khi âm thanh yếu ớt này 
ngưng, thì sau đó tâm xảy ra vì nó có dấu hiệu của những âm thanh 
yếu óft này làm đối tượng - cũng thế, thoạt tiên những hơi thở vào và 
hơi thở ra thô xảy ra và [tâm không bị tán loạn] vì dấu hiệu của 
những hơi thở vào và hơi thở ra thô được nhận biết rõ, chú ý đến, 
được quan sát kỹ; và khi những hơi thở vào và hơi thở ra thô này 
ngưng, rồi sau đó những hơi thở vào [186] và hơi thở ra yếu óft xảy ra 


‘Dấu hiệu là một khía cạnh của những âm thanh đó; và dấu hiệu của âm thanh không là gì ngoài chính 
âm thanh đó’. (PsA358 
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và [tâm không bị phân tán] vì biểu tượng của những hơi thở vào và 
hơi thở ra yếu ớt này được nhận biết rõ, chú ý đến, được quan sát kỹ; 
và khi những hơi thở vào và hơi thở ra yếu ớt này ngưng, thì sau đó 
tâm xảy ra vì nó có dấu hiệu của những những hơi thở vào và hơi thở 
ra yếu óft này làm đối tượng của nó. Nhờ thế, có tạo ra kinh nghiệm 
hơi gió, và có tạo ra những hơi thở ra và hơi thở vào, và có tạo ra 
quán hơi thở, và có tạo ra định nhờ quán hơi thở, và kết quả là bậc trí 
thâm nhập vào và xuất khởi từ thành tựu đó. 

[ Nèn tảng của Quán Niệm ] 

267. Những hơi thở vào và hơi thở ra làm lắng dịu hành vi của thân là một 
thân. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Thân được gọi là 
thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm 
vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào quán niệm và 
nhờ vào trí, vị ấy quán thân đó. Đó là lý do tại sao nói ‘Tu tập nền 
tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán thân đúng như thân’. 

268. Vị ấy quấn: ... [lập lại đ 197]. 

269. Tu tập: ... [lập lại đ 198]. 

[ Tập luyện ] 

270-271. Những hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân 
[hơi thở] là Tiến Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự; ... [lập lại 
phần còn lại của đđ 246-247 cho đến hết]. 

[ Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

272-275. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua những hơi 
thở vào dài và hơi thở ra dài làm lắng dịu hành vi của thân, cảm 
nghiệm của vị ấy được nhận biết rõ khi chúng khởi lên,... [và cứ thế 
như ở đđ 199-202 cho đến hết]. 

[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng...} 

276-288. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
dài và hơi thở ra dài làm lắng dịu hành vi của thân, vị ấy tổng hợp các 
năng lực gây ảnh hưởng, hiểu rõ lãnh vực của chúng, thấu rõ được ý 
nghĩa của nhất như; vị ấy tổng họp các lực... [và cứ thế như ở đđ 203- 
206 cho đến hết]. 
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[Kết Luận Đoạn Bốn Câu Thứ Nhất] 

289. Tám loại trí về quán, và tám loại thiết lập (nền tảng) của quán niệm. 
Bốn nền tảng từ Kinh đề cập tới sự quán tuởng thân đúng như thân. 

CHẨM DỨT PHẦN THUẬT KỂ. 

(V) 

290. (9) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Cảm nghiệm hoan hỉ, tôi sẽ 
thở vào V (10) vị ấy tập như vầy: ‘Cảm nghiệm hỉ, tôi sẽ thở ra ’ ? 


[ Phân Tích Đè Mục Quắn Tưởng ] 

291. Hỉ là gì? Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua 
những hoi thở vào dài, vì hỉ nên hân hoan khởi lên trong vị ấy... Khi 
vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua những hoi thở ra 
dài,... qua những hoi thở vào ngắn... qua những hoi thở ra ngắn, qua 
những hoi thở vào trong khi kinh nghiệm [187] toàn thân [hoi thở],... 
qua những hoi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân [hoi thở] qua 
những hoi thở vào làm lắng dịu hành vi của thân, qua những hoi thở 
ra dài làm lắng dịu hành vi của thân, vì hỉ nên hân hoan khởi lên 
trong vị ấy. Bất cứ hỉ nào, hân hoan nào, hành vi tạo hân hoan nào, sự 
hoan hỷ nào, vui vẻ nào, khoan khoái nào, thỏa mãn nào, tho thới 
nào, tâm tư thanh thoát nào, là hỉ.^^ 

292. Vị ấy kinh nghiệm hỉ như thế nào ? Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và 
không phân tán qua những hoi thở vào dài, quán niệm của vị ấy được 
thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị 
ấy kinh nghiệm hỉ đó. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân 
tán qua những hoi thở ra dài,... qua những hoi thở vào ngắn,... qua 
những hoi thở ra ngắn,... qua những hơi thở vào trong khi kinh 
nghiệm toàn thân [hơi thở],... qua những hơi thở ra trong khi kinh 
nghiệm toàn thân [hơi thở], qua những hơi thở vào làm lắng dịu hành 


Đoc Dhs. đ. 9. 
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vi của thân, qua những hơi thở ra làm lắng dịu hành vi của thân, quán 
niệm của vị ấy được thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào quán niệm đó 
và nhờ vào trí đó, vị ấy kinh nghiệm hỉ đó. 

293. Khi vị ấy hướng tới, vị ấy ki nh nghiệm hỉ đó . Khi vị ấy biết rõ, hỉ đó 
được kinh nghiệm... [và cứ thế như ở đ. 242 cho đến]... Khi vị ấy thực 
chứng cái cần được thực chứng, vị ấy kinh nghiệm hỉ đó. Hỉ đó được 
kinh nghiệm như thế đấy. 

[Nền tảng của Quấn Niệm ] 

294. Qua những hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân 
[hơi thở] có cảm giác. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. 
Cảm giác là sự thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán 
niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ 
vào quán niệm và nhờ vào trí, vị ấy quán cảm giác đó. Đó là lý do tại 
sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán 
cảm giác đúng như cảm giác’. 

295. Vị ấy quấn: ... [lập lại đ. 197]. 

296. Tu tập: ... [lập lại đ. 198]. 

[ Tập luyện\ 

297-298. Những hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hỉ là Tiến 
Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... [lập lại những đoạn còn 
lại của đđ 246-247 cho đến hết]. 

[Bầi tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

299-302. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hỉ, cảm nghiệm của vị ấy được 
nhận biết rõ khi chúng khởi lên,... [và cứ thế như ở đđ 199-202 cho 
đến hết]. 

[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng...} 

303-315. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hỉ, vị ấy tổng hợp các năng lực 
gây ảnh hưởng, hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa 
của nhất như; vị ấy tổng hợp các lực... [và cứ thế như ở đđ 203-215 
cho đến hết]. 
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(vi) 

316. (11) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Cẩm nghiệm lạc, tôi sẽ thở 
vào; (12) vị ấy tập như vầy: ‘Cảm nghiệm lạc, tôi sẽ thở ra ’ ? 

[Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng ] 

317. Lạc là gì? Lạc có hai loại: Lạc thuộc thân và lạc thuộc tâm. 

Lạc thuộc thân là gì ? Bất cứ sự khỏe khoắn co thể, co thể dễ chịu, co 
thể khoẻ khoắn và dễ chịu sanh do tiếp xúc với thân, chào đón cảm 
giác dễ chịu sanh từ xúc chạm với thân, là lạc thuộc thân.^^ 

Lạc thuộc tâm là gì? Bất cứ sự khỏe khoắn tâm tu, tâm tu dễ chịu, 
tâm tu khoẻ khoắn và dễ chịu sanh do tiếp xúc với tâm, chào đón cảm 
thọ dễ chịu sanh từ xúc chạm với tâm, là lạc thuộc tâm. 

318. Vị ấy ki nh nghiệm lạc đó như thế nào ? Khi vị ấy biết chắc sự nhất 
tâm và không phân tán qua những hoi thở vào dài,... qua những hơi 
thở ra dài,... qua những hơi thở vào ngắn... qua những hơi thở ra ngắn, 
qua những hơi thở vào trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở],... 
qua những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở],... qua 
những hơi thở vào dài làm lắng dịu hành vi của thân, qua những hơi 
thở ra dài làm lắng dịu hành vi của thân, qua những hơi thở vào trong 
khi kinh nghiệm lạc,... qua những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm 
lạc... quán niệm của vị ấy được thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào quán 
niệm đó và nhờ vào trí đó, vị ấy kinh nghiệm lạc đó. 

319. Khi vị ấy hướng tâm tới, vị ấy kinh nghiệm lạc đó. Khi vị ấy biết rõ,... 
[và cứ thế như ở đ 242 cho đến]... Khi vị ấy thực chứng cái cần được 
thực chứng, vị ấy kinh nghiệm hỉ đó. Hỉ đó được kinh nghiệm như thế 
đấy. 

[Nền tảng của Quán Niệm ] 

320. Qua hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc, có cảm 
nghiệm. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Cảm nghiệm 
là sự thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán 
niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào quán niệm 


Đoc Dhs. đ. 3. 
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và nhờ vào trí, vị ấy quán cảm nghiệm đó. Đó là lý do tại sao nói ‘Tu 
tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán cảm giác đúng 
như cảm giác ’. 

321. Vị ấy quấn: ... [lập lại đ 197]. 

322. Tu tập: ... [lập lại đ 198]. 

[ Tập luyện ] 

323-324. Những hoi thở vào và hoi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc là Tiến 
Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... [lập lại những phần còn 
lại của đđ 246-247 cho đến hết]. 


[Bài tập Quân Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

325-328. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hoi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc, cảm nghiệm của vị ấy được 
nhận biết rõ khi chúng khởi lên,... [và cứ thế như ở đđ 199-202 cho 
đến hết]. 

[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Ảnh Hưởng... ] 

329-341. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hoi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc, vị ấy tổng hợp các năng lực 
gây ảnh hưởng, hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa 
của nhất như; vị ấy tổng hợp các lực,... [và cứ thế như ở đđ 203-215 
cho đến hết]. 


(vii) 

342. (13) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Kinh nghiệm hành vi của 
tâm, tôi sẽ thở vào’; (14) vị ấy tập như vầy: ‘Kinh nghiệm hành vi 
của tâm, tồi sẽ thởral 

[ Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng ] 

343. Hành vi của tâm là gì? Nhận thức và cảm thọ vì những hoi thở vào 
dài là thuộc tâm; những thứ này có liên hệ mật thiết với tâm, là những 
hành vi của tâm.^^ Nhận thức và cảm thọ vì những hoi thở ra dài,... 
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những hơi thở vào ngắn... những hơi thở ra ngắn... những hơi thở vào 
trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở],... những hơi thở ra trong 
khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở],... những hơi thở vào dài làm lắng 
dịu hành vi của thân, những hơi thở ra dài làm lắng dịu hành vi của 
thân, những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc,... những hơi thở vào 
trong khi kinh nghiệm lạc,... những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm 
lạc là thuộc tâm; những thứ này có liên hệ mật thiết với tâm, là những 
hành vi của tâm. Đây là hành vi của tâm. 

344. Vị ấy kinh nghiệm lạc đó như thế nào ? Khi vị ấy biết chắc sự nhất 
tâm và không tán loạn qua những hơi thở vào dài,... những hơi thở ra 
dài,... những hơi thở vào ngắn... những hơi thở ra ngắn, những hơi thở 
vào trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở],... những hơi thở ra 
trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở],... những hơi thở vào dài 
làm lắng dịu hành vi của thân, những hơi thở ra dài làm lắng dịu hành 
vi của thân, những hơi thở vào trong khi kinh nghiệm hỉ,... những hơi 
thở ra trong khi kinh nghiệm hỉ... những hơi thở vào trong khi kinh 
nghiệm lạc,... những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc... quán 
niệm của vị ấy được thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào quán niệm đó 
và nhờ vào trí đó, những hành vi của tâm đó được kinh nghiệm . 

345. Khi vị ấy hướng tâm tới, những hành vi của tâm đó được kinh 
nghiệm. Khi vị ấy biết rõ, hỉ đó được kinh nghiệm... [và cứ thế như ở 
đ 242 cho đến]... Khi vị ấy thực chứng cái cần được thực chứng, 
những hành vi của tâm đó được kinh nghiệm. Những hành vi của tâm 
đó được kinh nghiệm như thế đấy. 

[ Nền tảng của Quán Niệm ] 

346. Qua hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hành vi của tâm 
đó nên có cảm nghiệm. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. 
Cảm nghiệm là sự thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán 
niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ 
vào quán niệm và nhờ vào trí, vị ấy quán cảm nghiệm đó. Đó là lý do 
tại sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán 
cảm giác đúng như cảm giác’. 

347. VỊ ấy quán: ... [lập lại đ 197]. 

348. Tu tập: ... [lập lại đ 198]. 
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[ Tập luyện ] 

349-350. Những hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hành vi 
của tâm là Tiến Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... [lập lại 
những đoạn còn lại của đđ 246-247 cho đến hết]. 

[Bài tập Quân Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

351-354. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở 
vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hành vi của tâm, các cảm 
nghiệm của vị ấy được nhận biết rõ khi chúng khởi lên,... [và cứ thế 
như ở đđ 199-202 cho đến hết]. 

[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

355-367. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở 
vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hành vi của tâm, vị ấy tổng 
hợp các năng lực gây ảnh hưởng, hiểu rõ lãnh vực của chúng, thấu rõ 
được ý nghĩa của nhất như; vị ấy tổng hợp các lực... [và cứ thế như ở 
đđ 203-215 cho đến hết]. 


(viii) 

368. (15) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Lắng dịu hành vi của tâm, tôi 
sẽ thở vào (16) vị ấy tập như vầy: ‘Lắng dịu hành vỉ của tâm, tôi sẽ 
thở ra ’ ? 

[Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng ] 

369. Hành vi của tâm là gì? Nhận thức và cảm thọ vì những hơi thở vào 
dài... những hơi thở ra dài... những hơi thở vào ngắn... những hơi thở 
ra ngắn... những hơi thở vào trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi 
thở],... những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm toàn thân [hơi thở], 
những hơi thở vào làm lắng dịu hành vi của thân, những hơi thở ra 
làm lắng dịu hành vi của thân, những hơi thở ra trong khi kinh 
nghiệm hỉ,... những hơi thở vào trong khi kinh nghiệm hỉ,... những 
hơi thở ra trong khi kinh nghiệm lạc,... những hơi thở vào trong khi 
kinh nghiệm lạc,... những hơi thở ra trong khi kinh nghiệm hành vi 
của tâm,... những hơi thở vào trong khi kinh nghiệm hành vi của tâm 
là thuộc tâm; những thứ này có liên hệ mật thiết với tâm, là những 
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hành vi của tâm; vị ấy tu tập cho lắng dịu, cho ngưng lại, cho tịch 
lặng những hành vi của tâm này. 

[Nền tảng của Quán Niệm ] 

370. Qua hoi thở vào và hoi thở ra trong khi kinh nghiệm hành vi của tâm 
đó nên có cảm nghiệm. Thiết lập (nền tảng) ... Đó là lý do tại sao nói 
‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán cảm giác 
đúng như cảm giác ’. 

371. VỊ ấy quán: ... [lập lại đ 197]. 

372. Tu tập: ... [lập lại đ 198]. 

[ Tập luyện ] 

373-374. Những hơi thở vào và hơi thở ra làm lắng dịu hành vi của tâm là 
Tiến Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự... «lập lại những 
đoạn còn lại của đđ 246-247 cho đến hết ».* 

* bản POD không có những chữ trong ngoặc kép « »này. 
Tôi tiếp nối các đoạn trước để giòng tư tưỏfng của quý vị không 
bị đứt đoạn. 

{Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

375-378. Khi làm lắng dịu hành vi của tâm qua những hơi thở vào và hơi thở 
ra, vị ấy biết rõ sự nhất tâm và không phân tán, các cảm nghiệm của 
vị ấy được nhận biết rõ khi chúng khởi lên... «và cứ thế như ở đđ 
199-202 cho đến hết». 

[ Tổng họp cấc Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

379-391. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra làm tĩnh lặng hành vi của tâm, vị ấy tổng hợp các năng 
lực gây ảnh hưởng... «và cứ thế như ở đđ 203-215 cho đến hết ». 
{Kết luận Đoạn Bốn Câu Thứ Hai ] 

392. Tám loại trí về quán, và tám loại thiết lập (nền tảng) của quán niệm. 
Bốn nền tảng từ Kinh đề cập tới quán cảm giác đúng như cảm giác. 


(ix) 
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393. (17) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Kỉnh nghiệm tầm, tôi sẽ thở 
vào; (18) vị ấy tập như vầy: ‘ Kinh nghiệm tấm, tôi sẽ thở ra ’ ? 

[Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng ] 

394. Tâm đó là gì? Có tâm là thức do những hơi thở vào dài;... Có tâm là 
thức do những hơi thở vào ngắn;... [và cứ thế với tất cả các hình thái 
khác cho đến]... Có tâm là thức do những hơi thở ra làm tĩnh lặng 
hành vi của thân; bất cứ thức, ý, sự tạo ý niệm, tâm, sự trong suốt, 
[190] ý, ý xứ, năng lực gây ảnh hưởng, thức, tập hợp thức, <yêu tố ý 
thức do các yếu tố đã nói ấy tạo ra> nào, là tâm.^"^* 

* Đọc Như Nhiên, Phân Tích, đ 184 nói về nguyên tố ý & ý 
thức. 

395. Vị ấy kinh nghiệm tâm đó như thế nào? Khi vị ấy biết chắc sự nhất 
tâm và không phân tán qua những hơi thở vào dài,... [và cứ thế với tất 
cả các hình thái khác cho đến]... Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và 
không phân tán qua hơi thở vào và hơi thở ra làm lắng dịu hành vi 
của tâm, quán niệm của vị ấy được thiết lập (đặt nền tảng). Nhờ vào 
quán niệm đó và nhờ vào trí đó vị ấy kinh nghiệm tâm đó. 

396. Khi vị ấy hướng tâm tới, những hành vi của tâm đó được kinh 
nghiệm. Khi vị ấy biết rõ,... [và cứ thế như ở đ 242 cho đến]... Khi vị 
ấy thực chứng cái cần được thực chứng, vị ấy kinh nghiệm hành vi 
của tâm đó. Vị ấy kinh nghiệm hành vi của tâm đó như thế dãy. 

[Nên tảng của Quán Nìệm\ 

391. Qua hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm tâm nên có tâm 
làm thức. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Tâm làm 
thức là sự thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. 
Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào 
quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị ấy quán tâm làm thức đó. Đó là lý 
do tại sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức 
quán tâm đúng như tâm’. 

398. Vị ấy quẩn: ... «lập lại đ 197». 

399. Tu tập: ... «lập lại đ 198». 


Đọc Dhs đ 6. <Viết là tajja mano->. 
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[ Tập luyện ] 

400-402. Những hơi thở vào và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm tâm là Tiến 
Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... «lập lại những đoạn 
còn lại của đđ 246-247 cho đến hết». 

[Bài tập Quẩn Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

402-405. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm tâm, các cảm nghiệm của vị ấy 
được nhận biết rõ khi chúng khởi lên,... «và cứ thế như ở đđ 199- 
202 cho đến hết». 

[ Tổng hợp cắc Năng Lực Gầy Anh Hưởng...] 

406-418. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra trong khi kinh nghiệm tâm, vị ấy tổng họp các năng lực 
gây ảnh hưởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý 
nghĩa của nhất như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đđ 203- 
215 cho đến hết». 

(X) 

419. (19) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Làm tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vào (20) vị ấy tập như vầy: ‘Lầm tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra ’ ? 

[Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng] 

420. Làm cho tâm hân hoan là gì? Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và 
không phân tán qua hơi thở vào, ... [và cứ thế với tất cả các hình thái 
khác cho đến]... Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán 
qua hơi thở ra trong khi kinh nghiệm tâm, hành vi làm tâm hân hoan 
khởi lên trong vị ấy. Bất cứ hành vi tạo hân hoan nào, hoan hỷ nào, 
vui vẻ nào, khoan khoái nào, thỏa mãn nào, thơ thới nào, tâm tư thanh 
thoát nào, là hành vi làm tâm hân hoan. 

[Nền tảng của Quán Niệm ] 

421. Qua hơi thở vào và hơi thở ra làm tâm hân hoan nên có tâm làm thức. 
Thiết lập (nền tảng) là quán niệm... «Quán là trí. Tâm làm thức là sự 
thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm 
vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào quán niệm đó 
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và nhờ vào trí đó, vị ấy quán tâm làm thức đó». Đó là lý do tại sao 
nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán tâm 
đúng như tâm’. 

422. Vị ấy quán :«lập lại đ 197». 

423. Tu tập:... «lập lại đ 198». 

[ Tập luyện ] 

424-425. Những hoi thở vào và hoi thở ra trong khi kinh nghiệm tâm là Tiến 
Trình Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... «lập lại những đoạn 
còn lại của đđ 246-247 cho đến hết». 

[ Bài tập Quần Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

426-429. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hoi thở ra làm tâm hân hoan, các cảm nghiệm của vị ấy được nhận 
biết rõ khi chúng khởi lên,... «và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến 
hết». 

[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng...] 

430-442. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hoi thở ra làm tâm hân hoan, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thấu rõ được ý nghĩa của nhất 
như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đđ 203-215 cho đến 
hết». 


(xi) 

443. (21) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Làm tâm định, tôi sẽ thở 
vào (22) vị ấy tập như vầy: ‘Làm tâm định, tôi sẽ thở ra ’. ? [ 191 ] 

[ Phân Tích Đè Mục Quán Tưởng ] 

444. Định là gì? Sự nhất tâm và không phân tán vì những hoi thở vào dài 
là định... [và cứ thế với tất cả các hình thái khác cho đến]... Sự nhất 
tâm và không phân tán vì những hoi thở ra là định; bất cứ sự ổn định 
nào, sự vững chắc nào, sự trụ vững của tâm, không lao chao, không 
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phân tán, tâm không dao động, tĩnh lặng, năng lực gây ảnh hưởng của 
định, định lực, chánh định, là định7^* 

* Đọc Như Nhiên, Phân Tích, đ 436, trang 322. 

[ Nền tảng của Quán Niệm ] 

445. Qua hơi thở vào và hơi thở ra làm tâm định nên có tâm làm thức. 
Thiết lập (nền tảng) là quán niệm... «Quán là trí. Tâm làm thức là sự 
thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm 
vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào quán niệm đó 
và nhờ vào trí đó, vị ấy quán tâm làm thức đó». Đó là lý do tại sao 
nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán tâm 
đúng như tâm’. 

446. Vị ấy quẩn: ... «lập lại đ 197». 

447. Tu tập: ... «lập lại đ 198». 

[ Tập luyện ] 

448-449. Những hơi thở vào và hơi thở ra làm cho tâm định là Tiến Trình 
Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... «lập lại những đoạn còn lại 
của đđ 246-247 cho đến hết». 

[ Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

450-453. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra làm tâm định, các cảm nghiệm của vị ấy được nhận biết 
rõ khi chúng khởi lên,... «và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến 
hết». 

[ Tổng họp cấc Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

454-466. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra làm tâm định, «vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng,... hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa của nhất 
như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đđ 203-215 cho đến 
hết». 

(xii) 


^5 Đoc Dhs. đ 15. 
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467. (23) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Giải thoát tâm, tôi sẽ thở 
vào (24) vị ấy tập như vầy: ‘Giải thoát tâm, tôi sẽ thở ra ’ ? 

[ Phân Tích Đè Mục Quán Tưởng ] 

468. Vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm khỏi tham, tôi sẽ thở vào’, vị ấy 
tập như vầy ‘Giải thoát tâm khỏi tham, tôi sẽ thở ra’; vị ấy tập như 
vầy ‘Giải thoát tâm khỏi sân, tôi sẽ thở vào’, vị ấy tập như vầy ‘Giải 
thoát tâm khỏi sân, tôi sẽ thở ra’; vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm 
khỏi si, tôi sẽ thở vào’, vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm khỏi si, tôi 
sẽ thở ra’; vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm khỏi ngã mạn (kiêu 
hãnh), tôi sẽ thở vào’,... vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm kh ỏi quan 
điểm [sai lạc], tôi sẽ thở vào’,... vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm 
khỏi nghi hoặc, tôi sẽ thở vào’,... vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm 
khỏi đờ đẫn lưòi biếng, tôi sẽ thở vào’,... vị ấy tập như vầy ‘Giải 
thoát tâm khỏi dao động, tôi sẽ thở vào’,... vị ấy tập như vầy ‘Giải 
thoát tâm khỏi tính không biết hổ thẹn, tôi sẽ thở vào’,... vị ấy tập 
như vầy ‘Giải thoát tâm khỏi tính không biết ghê sợ tội lỗi, tôi sẽ 
thở vào’, vị ấy tập như vầy ‘Giải thoát tâm khỏi tính không biết ghê 
sợ tội lỗi, tôi sẽ thở ra’. 

[ Nền tảng của Quăn Niệm ] 

469. Qua hơi thở vào và hơi thở ra giải thoát tâm nên có tâm làm thức. 
Thiết lập (nền tảng) là quán niệm... «Quán là trí. Tâm làm thức là sự 
thiết lập (nền tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm 
vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. Nhờ vào quán niệm đó 
và nhờ vào trí đó, vị ấy quán tâm làm thức đó». Đó là lý do tại sao 
nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán tâm 
đúng như tâm’. 

470. Vị ấy quán .'... «lập lại đ 197». 

471. Tu tập:... «lập lại đ 198». 

[ Tập luyện ] 

472-473. Những hơi thở vào và hơi thở ra giải thoát tâm là Tiến Trình 
Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... «lập lại những đoạn còn lại 
của đđ 246-247 cho đến hêt». 
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[ Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

474-475. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra giải thoát tâm, các cảm nghiệm của vị ấy được nhận biết 
rõ khi chúng khởi lên,... «và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến 
hết». 

[ Tổng họp các Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

476-490. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra giải thoát tâm, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa của 
nhất như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đ 203-215 cho đến 
hết». 

[ I&ĩ luận Đoạn Bốn Câu Thứ Ba ] 

491. Tám loại trí về quán, và tám loại thiết lập (nền tảng) của quán niệm. 
Bốn nền tảng từ Kinh đề cập tới sự quán tâm đúng như tâm. 

(xiii) 

492. (25) Như thê'nào lầ vị ấy tập như vầy: ‘Quán vô thường, tôi sẽ thở 
vào (26) vị ấy tập như vầy: ‘Quán vô thường, tôi sẽ thở ra ’ ? 

[ Phân Tích Đè Mục Quắn Tưởng ] 

493. Vô thường: Vô thường là gì? Năm tập hợp là vô thường. 

Vô thưòfng theo nghĩa nào ? Vô thường theo nghĩa sanh và diệt. 

494. Người thấy sự sanh khỏi của năm tập hợp thấy bao nhiêu đặc tính ? 
Người thấy sự diệt tận của năm tập hợp thấy bao nhiêu đặc tính? 
Người thấy sự sanh diệt của năm tập hợp thấy bao nhiêu đặc tính? 
[192] 

Người thấy sự sanh khởi của năm tập hợp thấy hai mươi lăm đặc tính. 
Người thấy sự diệt tận của năm tập hợp thấy hai mươi lăm đặc tính. 
Người thấy sự sanh diệt của năm tập hợp thấy năm mươi đặc tính.^® 

495. Vị ấy tập như vầy: ‘Quán vô thưòfng trong vật thể, tôi sẽ thở vào’; vị 
ấy tập như vầy; ‘Quán vô thường trong vật thể, tôi sẽ thở ra’; vị ấy tập 
như vầy: ‘Quán vô thường trong cảm nghiệm, tôi sẽ thở vào’;... [và 


Đọc Luận thuyết I đ. 285/ 
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cứ thế với 201 trạng thái còn lại đã liệt kê ở Luận I đ 5 cho đến]... vị 
ấy tập như vầy: ‘Quán vô thường trong già và chết, tôi sẽ thở ra’. 

[ Nền tảng của Quán Niệm ] 

496. Qua những hoi thở vào và hoi thở ra quán tâm nên có các đối tượng 
của tâm ý. Thiết lập (nền tảng) là quán niệm. Quán là trí. Các_đối 
tượng của tâm ý là sự thiết lập (nền tảng), nhưng chúng không phải là 
quán niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. 
Nhờ vào quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị ấy quán các đối tượng 
của tâm ý đó. Đó là lý do tại sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) quán 
niệm dưới hình thức quán các đối tượng của tâm ý đúng như các đối 
tượng của tâm ý ’. 

497. Vị ấy quán:... «lập lại đ 197». 

498. Tu tập.... «lập lại đ 198». 

[ Tập luyện ] 

499-500. Những hoi thở vào và hoi thở ra giải thoát tâm là Tiến Trình 
Thanh Lọc Giới theo nghĩa chế ngự;... «lập lại những đoạn còn lại 
của đđ 246-247 cho đến hết». 

[ Bài tập Quấn Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

501-504. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hoi thở ra quán vô thường, các cảm nghiệm của vị ấy được nhận 
biết rõ khi chúng khởi lên,... «và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến 
hết». 

[ Tổng họp cấc Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

505-517. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hoi thở ra quán vô thường, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý nghĩa của 
nhất như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đđ 203-215 cho 
đến hết». 


(xiv) 
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518. (27) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Quấn hết ham muốn, tôi sẽ 
thở vào (28) vị ấy tập như vầy: ‘Quán hết ham muốn, tôi sẽ thở 
ra’? 


[ Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng ] 

519. Thấy rõ nguy hiểm trong vật thể, vị ấy có ý muốn làm cho lòng ham 
muốn vật thể phai nhạt, vị ấy có niềm tin quả quyết và tâm của vị ấy 
từ đó dứt khoát; vị ấy tập như vầy; ‘Quán hết ham muốn vật thể, tôi 
sẽ thở vào’; vị ấy tập như vầy: ‘Quán hết ham muốn vật thể, tôi sẽ thở 
ra’. Thấy rõ nguy hiểm trong cảm nghiệm... [và cứ thế với 201 ý niệm 
còn lại đã liệt kê ở Luận I đ 5 cho đến]... Thấy rõ nguy hiểm trong già 
và chết, vị ấy có nỗ lực làm cho lòng ham muốn già và chết phai nhạt, 
vị ấy có quả quyết trong tín và tâm của vị ấy từ đó dứt khoát; vị ấy 
tập như vầy; ‘Quán hết ham muốn già và chết, tôi sẽ thở vào’; vị ấy 
tập như vầy; ‘Quán hết ham muốn già và chết, tôi sẽ thở ra’... vị ấy 
tập như vầy; ‘Quán vô thường trong già và chết, tôi sẽ thở ra’. 

[ Nền tảng của Quán Niệm ] 

520. Qua những hoi thở vào và hoi thở ra quán hết ham muốn có các đối 
tượng của tâm ý. Thiết lập (nền tảng) này «là quán niệm. Quán là 
trí. Các đối tượng của tâm ý là sự thiết lập (nền tảng), nhưng chúng 
không phải là quán niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là 
quán niệm. Nhờ vào quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị ấy quán các 
đối tượng của tâm ý đó». Đó là lý do tại sao nói ‘Tu tập nền tảng 
(thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán các đối tượng của tâm ý 
đúng như các đối tượng của tâm ý ’. 

[ Tăp luyện ] 

521-522. Những hoi thở vào và hoi thở ra quán hết ham muốn là Tiến Trình 
Thanh Lọc Giới «theo nghĩa chế ngự;... lập lại những đoạn còn lại 
của đđ 246-247 cho đến hết». 

[ Bài tập Quán Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

523-526. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hoi thở vào 
và hơi thở ra quán hết ham muốn, các cảm nghiệm của vị ấy được 
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nhận biết rõ khi chúng khởi lên, ... «và cứ thế như ở đđ 199-202 cho 
đến hết». 

[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng... ] 

527-539. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra quán lòng tham phai nhạt, vị ấy tổng hợp các năng lực 
gây ảnh hưởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập được ý 
nghĩa của nhất như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đđ 203- 
215 cho đến hết». 


(XV) 

540. (29) Như thế nào là vị ấy tập như vầy: ‘Quẩn diệt tận, tôi sẽ thở 
vào (30) vị ấy tập như vầy: ‘Quắn diệt tận, tôi sẽ thở ra ’? 

[Phân Tích Đề Mục Quắn Tưởng ] 

541. Thấy rõ nguy hiểm trong vật thể, vị ấy có ý muốn diệt tận vật thể, vị 
ấy có niềm tin quả quyết và tâm của vị ấy từ đó dứt khoát; vị ấy tập 
như vầy: ‘Quán diệt tận vật thể, tôi sẽ thở vào’; vị ấy tập như vầy; 
‘Quán diệt tận vật thể, tôi sẽ thở ra’. Thấy rõ nguy hiểm trong cảm 
nghiệm... [và cứ thế với 201 ý niệm còn lại đã liệt kê ở Luận I đ 5 cho 
đến]... Thấy rõ nguy hiểm trong già và chết, vị ấy có ý muốn diệt tận 
già và chết, vị ấy có niềm tin quả quyết và tâm của vị ấy từ đó dứt 
khoát; vị ấy tập như vầy; ‘Quán diệt tận của già và chết, tôi sẽ thở 
vào’; vị ấy tập như vầy; ‘Quán diệt tận của già và chết, tôi sẽ thở ra’... 
vị ấy tập như vầy; ‘Quán diệt tận của già và chết, tôi sẽ thở ra’. 

542. Có nguy hiểm trong vô minh theo bao nhiêu khía cạnh? Vô minh 
diệt theo bao nhiêu khía cạnh? 

Có nguy hiểm trong vô minh theo năm khía cạnh. Vô minh diệt theo 
tám khía cạnh. 

Có nguy hiểm trong vô minh theo năm khía cạnh nào ? 

Có nguy hiểm trong vô minh theo nghĩa vô thường; có nguy hiểm 
trong vô minh theo nghĩa khổ não, theo nghĩa không phải là ngã,... 
theo nghĩa thiêu đốt (thống khổ),... có nguy hiểm trong vô minh theo 
nghĩa biến đổi. Có nguy hiểm trong vô minh theo năm khía cạnh này. 
Vô minh diêt theo tám khía canh nào ? 
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Vô minh diệt với sự diệt tận của nguồn gốc, vô minh diệt với sự diệt 
tận của nguồn sanh khởi,... với sự diệt tận của sanh,... với sự diệt tận 
của sanh sản,... với sự diệt tận của nguyên nhân,... với sự diệt tận của 
điều kiện,... vô minh diệt với sự sanh khởi của trí, vô minh diệt với sự 

xuất hiện của diệt tận. Vô minh diệt theo tám khía cạnh này. 

• • • • • «/ 

Sau khi đã thấy rõ nguy hiểm của vô minh theo năm khía cạnh này, vị 
ấy có ý muốn làm cho vô minh diệt tận, vị ấy có niềm tin quả quyết 
và tâm của vị ấy từ đó dứt khoát; vị ấy tập nhu vầy; ‘Quán sự diệt tận 
của vô minh, tôi sẽ thở vào’; vị ấy tập nhu vầy; ‘Quán sự diệt tận của 
vô minh, tôi sẽ thở ra’. 

543. Trong hành vi tạo quả, có nguy hiểm theo bao nhiêu khía cạnh ? Có 
bao nhiêu ... [và cứ thế nhu ở đ 542 cho đến] ... vị ấy tập nhu vầy; 
‘Quán sự diệt tận của hành vi tạo quả, tôi sẽ thở ra’. 

544. Có nguy hiểm trong thức theo bao nhiêu khía cạnh ? 

545. ... nguy hiểm trong tâm thức-vật thể...? 

546. ... nguy hiểm trong sáu giác quan...? 

547. ... nguy hiểm trong xúc...? 

548. ... nguy hiểm trong cảm giác...? 

549. ... nguy hiểm trong thèm khát...? 

550. ... nguy hiểm trong bám níu...? 

551. ... nguy hiểm trong trở thành...? 

552. ... nguy hiểm trong sanh...? 

553. Có nguy hiểm trong già và chết theo bao nhiêu khía cạnh? Già và 
chết diệt theo bao nhiêu khía cạnh? 

Có nguy hiểm trong già và chết theo năm khía cạnh. Già và chết diệt 
... [194] 

... ‘Tôi sẽ thở ra quán sự diệt tận của già và chết’ 

[Nền tảng của Quấn Niệm ] 

554. Qua những hoi thở vào và hoi thở ra quán diệt tận nên có các đối 
tượng của tâm ý. Thiết lập (nền tảng) này « là quán niệm. Quán là 
trí. Các đối tượng của tâm ý là sự thiết lập (nền tảng), nhưng chúng 
không phải là quán niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là 
quán niệm. Nhờ vào quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị ấy quán các 
đối tượng của tâm ý đó». Đó là lý do tại sao nói ‘Tu tập nền tảng 
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(thiết lập) quán niệm dưới hình thức quán các đối tượng của tâm ý 
đúng như các đối tượng của tâm ý ’. 

[ Tập luyện ] 

555-556. Những hơi thở vào và hơi thở ra quán diệt tận là Tiến Trình Thanh 
Lọc Giới «theo nghĩa chế ngự; ... lập lại những đoạn còn lại của đđ 
246-247 cho đến hết». 

[Bài tập Quấn Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

557-560. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra quán diệt tận qua, các cảm nghiệm của vị ấy được nhận 
biết rõ khi chúng khởi lên, ... «và cứ thế như ở đđ 199-202 cho đến 
hết». 


[ Tổng hợp các Năng Lực Gây Anh Hưởng...] 

561-573. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra quán diệt tận, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thấu rõ được ý nghĩa của nhất 
như; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế như ở đđ 203-215 cho đến 
hết». 

(xvi) 


574. (31) Như thê'nào là vị ấy tập như vầy: ‘Quán buông bỏ, tồi sẽ thở 
vào; (32) vị ấy tập như vầy: ‘Quán buông bỏ, tồi sẽ thở ra ’? 

[Phân Tích Đề Mục Quán Tưởng] 

575. Buông bở. có hai loại buông bỏ; buông bỏ là dứt bỏ và buông bỏ là sự 
đi vào (lao vào). 

576. Dứt bỏ vật thể, như thế buông bỏ là dứt bỏ; tâm đi vào (lao vào) sự 
diệt tận của vật thể, nibbana, như thế buông bỏ kể như là sự đi vào 
(lao vào); vị ấy tập như vầy: ‘Quán buông bỏ vật thể, tôi sẽ thở vào’, 
vị ấy tập như vầy; ‘Quán buông bỏ vật thể, tôi sẽ thở ra’. Dứt bỏ cảm 
nghiệm, ... [và cứ thế với 201 ý niệm còn lại đã liệt kê ở Luận thuyết I 
đ 5 cho đến]... ‘Quán buông bỏ già và chết, tôi sẽ thở ra’. 
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[Nền tảng của Quán Niệm] 

511. Qua những hơi thở vào và hơi thở ra quán buông bỏ các đối tuợng của 
tâm ý. Thiết lập (nền tảng) này «là quán niệm. Quán là trí. Các đối 
tuợng của tâm ý là sự thiết lập (nền tảng), nhung chúng không phải là 
quán niệm. Quán niệm vừa là thiết lập (nền tảng) vừa là quán niệm. 
Nhờ vào quán niệm đó và nhờ vào trí đó, vị ấy quán các đối tuợng 
của tâm ý đó». Đó là lý do tại sao nói ‘Tu tập nền tảng (thiết lập) 
quán niệm duới hình thức quán các đối tuợng của tâm ý đúng nhu các 
đối tuợng của tâm ý’. 

[ Tập luyện ] 

578-579. Những hơi thở vào và hơi thở ra quán buông bỏ là Tiến Trình 
Thanh Lọc Giới «theo nghĩa chế ngự; ... lập lại những đoạn còn lại 
của đđ 246-247 cho đến hết». 

[ Bài tập Quân Niệm và Hiểu Biết Thấu Đáo Tường Tận ] 

580-583. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra quán buông bỏ, các cảm nghiệm của vị ấy đuợc nhận 
biết rõ khi chúng khởi lên, ... «và cứ thế nhu ở đđ 199-202 cho đến 
hết». 

[ Tổng hợp cấc Năng Lực Gây Anh Hưởng...] 

584-596. Khi vị ấy biết chắc sự nhất tâm và không phân tán qua hơi thở vào 
và hơi thở ra quán buông bỏ, vị ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
huởng,... «hiểu rõ lãnh vực của chúng, thể nhập đuợc ý nghĩa của 
nhất nhu; vị ấy tổng hợp các lực... và cứ thế nhu ở đđ 203-215 cho 
đến hết». 

[ Kếi luận Đoạn Bốn Câu Thứ Tư ] 

597. Tám loại trí về quán, và tám loại thiết lập (nền tảng) của quán niệm. 
Bốn nền tảng từ Kinh đề cập tới sự quán đối tuợng của tâm ý đúng 
nhu đối tuợng của tâm ý. 

Đây là ba muơi hai loại trí trong những nguời làm việc có quán niệm. 





{Phầnv) 
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598. Haimưod bốn loại ừínhờ định là gì ? 

599. Sự nhất tâm và không phân tán qua những hơi thở vào dài là định. Sự 
nhất tâm và không phân tán qua những hơi thở ra dài là định... [và cứ 
thế với tất cả hai mươi bốn hình thái ở ba đoạn bốn câu đầu cho 
đến]... Sự nhất tâm và không phân tán qua những hơi thở dài giải 
thoát tâm là định. Đây là hai mươi bốn loại trí nhờ định. 

{Phần vi) 

600. Bảy mươi hai loại trí nhờ tuệ quán thực tánh là gì [ỉ 95] ? 

601. Vì hơi thở vào dài có tuệ quán thực tánh theo nghĩa quán vô 
thường, có tuệ quán thực tánh theo nghĩa quán khổ đau, có tuệ quán 
thực tánh theo nghĩa quán không phải là ngã. Vì hơi thở ra dài... [và 
cứ thế với tất cả hai mươi bốn hình thái ở ba đoạn bốn câu đầu cho 
đến]... Vì hơi thở ra dài giải thoát tâm có tuệ quán thực tánh theo 
nghĩa quán vô thường, có tuệ quán thực tánh theo nghĩa quán khổ 
đau, có tuệ quán thực tánh theo nghĩa quán không phải là ngã. 

Đây là bẩy mươi hai loại trí nhờ tuệ quán thực tánh. 

{Phần vii) 

602. Tâm loại trí về nhàm chân là gì ? 

603. Khi quán vô thường, hành giả biết và thấy hơi thở vào đúng như thực, 
như vậy là có trí về nhàm chán. Khi quán vô thường, hành giả biết và 
thấy hơi thở ra đúng như thực,... khi quán hết ham muốn, hành giả 
biết và thấy hơi thở vào... hơi thở ra đúng như thực,... khi quán đoạn 
diệt, hành giả biết và thấy hơi thở vào... hơi thở ra đúng như thực,... 
Khi quán buông bỏ, hành giả biết và thấy hơi thở vào đúng như thực, 


Viết là Dighaih assasa aniccato (?); đọc chú giải (PTS ed. đ. 526) {^assasa ở abl. sing [xuất xứ cách, số 
ít]). 
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như vậy là có trí về nhàm chán. Khi quán buông bỏ, hành giả biết và 
thấy hơi thở ra đúng như thực, như vậy là có trí về nhàm chán. 

Đây là tám loại trí về nhàm chán. 

{Phần viii) 

604. Tám loại trí tương thuận với nhàm chán là gì ? 

605. Tuệ về biểu hiện hãi hùng do hơi thở vào trong người đang quán vô 
thường là trí tương thuận với nhàm chán. Tuệ về biểu hiện hãi hùng 
do hơi thở ra trong người đang quán vô thường là trí tương thuận với 
nhàm chán. Tuệ về biểu hiện hãi hùng do hơi thở vào trong người 
đang quán hết ham muốn... [và cứ thế với tám hình thái còn lại của 
đoạn bốn câu thứ tư cho đến]... Tuệ về biểu hiện hãi hùng do hơi thở 
ra trong người đang quán buông bỏ là trí tương thuận với nhàm chán. 
Đây là tám loại trí tương thuận với nhàm chán. 

{Phần ix) 

606. Tám loại trínhưlầ lầm lắng dịu nhàm chấn là gì ? 

607. Tuệ tư duy và điềm tĩnh do hơi thở vào trong người quán vô thường 
là trí như là sự lắng dịu nhàm chán. Tuệ... [và cứ thế với tám hình thái 
còn lại của đoạn bốn câu thứ tư cho đến]... Tuệ tư duy và thản nhiên 
do hơi thở ra trong người quán vô thường là trí như là sự lắng dịu 
nhàm chán. 

Đây là tám loại trí như là làm lắng dịu nhàm chán. 

{Phầnx) 

608. Hai mươi mốt loại trí vè hạnh phúc toàn hảo của giải thoát * là gì ? 

(cf. I 355rí0 
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* vimuttisukha: hạnh phúc toàn hảo của giải thoát 

609. Với đạo lộ nhập giòng, trí về hạnh phúc toàn hảo của giải thoát khởi 
lên do sự từ bỏ và cắt đứt; 

1) quan điểm [sai lạc] cho có bản ngã, 

2) hoài nghi, 

3) hiểu sai về giới và nghi lễ, 

4) khuynh huớng về quan điểm [sai lạc] ngủ ngầm, 

5) khuynh huớng về hoài nghi ngủ ngầm. 

610. Với đạo lộ trở lại một lần, trí về hạnh phúc toàn hảo của giải thoát 
khởi lên do sự từ bỏ và cắt đứt: 

6) kết buộc thô lậu về thèm muốn khoái lạc giác quan, 

7) kết buộc thô lậu về chống đối, 

8) khuynh huớng ngủ ngầm của kết buộc thô lậu về thèm muốn 
khoái lạc giác quan, 

9) khuynh hướng ngủ ngầm của kết buộc thô lậu về chống đối. [196] 

611. Với đạo lộ không trở lại, trí về hạnh phúc toàn hảo của giải thoát 
khởi lên do sự từ bỏ và cắt đứt: 

10) tàn dư của kết buộc về thèm muốn khoái lạc giác quan, 

11) tàn dư của kết buộc về chống đối, 

12) khuynh hướng ngủ ngầm của tàn dư của kết buộc về thèm muốn 
khoái lạc giác quan, 

13) khuynh hướng ngủ ngầm của tàn dư của kết buộc về chống đối. 

612. Với đạo lộ Arahant, trí về hạnh phúc toàn hảo của giải thoát khởi lên 
do sự từ bỏ và cắt đứt; 

14) ham muốn hiện hữu cõi sắc giới, 

15) ham muốn hiện hữu cõi vô sắc giới, 

16) ngã mạn (tự hào), 

17) dao động, 

18) vô minh, 

19) khuynh hướng ngã mạn (tự hào) ngủ ngầm, 

20) khuynh hướng ham muốn hiện hữu ngủ ngầm, 

21) khuynh hướng vô minh ngủ ngầm. 

Đây là hai mưoi mốt loại trí về hạnh phúc toàn hảo của giải thoát. 

Đây là trên hai trăm loại trí khởi lên trong người tu tập định nhờ quán 
niệm hoi thở với mười sáu nền tảng. 
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CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ QUÁN HỎI THỎ. 
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[ IV- LUẬN VỀ 

NÀNG Lực GẦY ẢNH HlIỎNG ] 

«Indriyakathã » 

Xuất xứ Kinh: ở Sãvatthỉ 

1. [ Tập II ] ‘Như vầy tôi nghe: Có một dạo Thế Tôn cư trú tại Sãvatthi 
trong vườn Jeta, công viên của ông Anãthapinậika. ớ đây, Ngài nói 
với các tỳ kheo như sau: ‘Này các tỳ kheo’. Các tỳ kheo đáp; ‘Kính 
thưa Thế Tôn’. Thế Tôn nói như thế này; 

2. ‘Này các tỳ kheo, có năm năng lực gây ảnh hưởng này. Năm năng 
lực gây ảnh hưởng nào? Năng lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực 
gây ảnh hưởng của tấn, năng lực gây ảnh hưởng của niệm, năng lực 
gây ảnh hưởng của định, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. Đây là năm 
năng lực gây ảnh hưởng này’. (S V 193) 

* 

3. Năm năng lực gây ảnh hưcmg này được thanh 1 ọc theo bao nhiêu 
khía cạnh ? 

Năm năng lực gây ảnh hưởng này được thanh lọc theo mười lăm khía 
cạnh. 

Khi tỳ kheo «1» tránh những người không có niềm tin, «2» tạo 
tình đạo hữu, lai vãng và tôn kính những người có niềm tin, và «3» 
ôn lại kinh điển khích lệ niềm tin, năng lực gây ảnh hưởng của tín 
được thanh lọc trong vị ấy theo ba khía cạnh này. 

Khi tỳ kheo «4» tránh những người lười biếng, «5» tạo tình đạo 
hữu, lai vãng và tôn kính những người tinh cần, và «6» duyệt lại 
chánh nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của tấn được thanh lọc trong vị 
ấy theo ba khía cạnh này. 

Khi tỳ kheo «7» tránh những người hay quên, «8» tạo tình đạo 
hữu, lai vãng và tôn kính những người có quán niệm, và «9» duyệt 
lại nền tảng của quán niệm, năng lực gây ảnh hưởng của niệm được 
thanh lọc trong vị ấy theo ba khía cạnh này. 

Khi tỳ kheo «10» tránh những người tâm không định, «11» tạo 
tình đạo hữu, lai vãng và tôn kính những người tâm định, và «12» 
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duyệt lại các cõi thiền jhãnas và các giải thoát, năng lực gây ảnh 
hưởng của định được thanh lọc trong vị ấy theo ba khía cạnh này. 

Khi tỳ kheo «13» tránh những người không có tuệ, «14» tạo 
tình đạo hữu, lai vãng và tôn kính những người có tuệ, và «15» 
duyệt lại sự vận hành của trí thâm sâu, [2] năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ được thanh lọc trong vị ấy theo ba khía cạnh này. 

Như thế, khi vị ấy tránh năm loại người này, tạo tình đạo hữu, lai 
vãng và tôn kính năm loại ngưòã này, và duyệt lại năm loại Kinh 
này, năm loại năng lực gây ảnh hưởng này được thanh lọc trong vị ấy 
theo mười lăm khía cạnh này. 

4. Năm năng lực gây ảnh hưcmg này được phát triển theo bao nhiêu 
khía cạnh? Có sự phát triển năm năng lực gây ảnh hưởng này theo 
bao nhiêu khía cạnh ? 

Năm năng lực gây ảnh hưỏỉng này được phát triển theo mười khía 
cạnh. Có sự phát triển năm năng lực gây ảnh hưởng này theo mười 
khía cạnh. 

Khi vị ấy từ bỏ không tin, vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng 
của tín; khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của tín, vị ấy từ 
bỏ không tin. 

Khi vị ấy từ bỏ lưòi biếng, vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng 
của tấn; khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của tấn, vị ấy từ 
bỏ lười biếng. 

Khi vị ấy từ bỏ sao lãng, vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm; khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của niệm, vị ấy từ 
bỏ sao lãng. 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng 
của định; khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của định, vị ấy 
từ bỏ dao động. 

Khi vị ấy từ bỏ vô minh, vị ấy phát tiiển năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ; khi vị ấy phát triển năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, vị ấy từ bỏ 
vô minh. 

Năm năng lực gây ảnh hưởng ấy được phát triển theo mười khía cạnh 
này. Có sự phát triển năm năng lực gây ảnh hưởng ấy theo mười khía 
cạnh này. 

Năm năng lực gây ảnh hưởng này đã được phát triển, hoàn toàn phát 
triển theo bao nhiêu khía cạnh ? 


5. 
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Năm năng lực gây ảnh hưởng này đã được phát triển, hoàn toàn phát 
triển theo mười khía cạnh. 

Bởi vì không tin đã bị từ bỏ, bị từ bỏ hoàn toàn, năng lực gây ảnh 
hưcmg của tín đã được phát triển, hoàn toàn phát triển; bởi vì năng 
lực gây ảnh hưởng của tín đã được phát triển, hoàn toàn phát triển, 
không tin đã bị từ bỏ, bị từ bỏ hoàn toàn . 

Bởi vì lười biếng... 

Bởi vì sao lãng... 

Bởi vì dao động... 

Bởi vì vô minh đã bị từ bỏ, bị từ bỏ hoàn toàn, năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ đã được phát triển, hoàn toàn phát triển; bởi vì năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ đã được phát triển, hoàn toàn phát triển, vô 
minh đã bị từ bỏ, bị từ bỏ hoàn toàn. 

Năm năng lực gây ảnh hưởng này đã được phát triển, hoàn toàn phát 
triển theo mười khía cạnh. 

6. Năm năng lực gây ảnh hưởng này được phát triển theo bao nhiêu 
khía cạnh? Năm năng lực gây ảnh hưởng này đã được phát triển, 
hoàn toàn phát triển cũng như được lắng dịu, hoàn toàn được lắng 
dịu theo bao nhiêu khía cạnh? [3] 

Năm năng lực gây ảnh hưởng ấy được phát triển theo bốn khía cạnh. 
Năm năng lực gây ảnh hưởng ấy đã được phát triển, hoàn toàn phát 
triển cũng như được lắng dịu, hoàn toàn được lắng dịu theo bốn khía 
cạnh. 

ở khoảnh khắc đạo lộ nhập giòng, năm năng lực gây ảnh hưởng này 
được phát triển, ở khoảnh khắc quả vị nhập giòng, năm năng lực gây 
ảnh hưởng này đã được phát triển, hoàn toàn phát triển cũng như được 
lắng dịu, hoàn toàn được lắng dịu. 
ớ khoảnh khắc đạo lộ trở lại một lần... 
ở khoảnh khắc đạo lộ không trở lại... 

ớ khoảnh khắc đạo lộ arahant năm năng lực gây ảnh hưởng này được 
phát triển, ở khoảnh khắc quả vị arahant, năm năng lực gây ảnh 
hưởng này đã được phát triển, hoàn toàn phát triển cũng như được 
lắng dịu, hoàn toàn được lắng dịu. 


Đọc là saddhindriyassa thay cho assaddhiyassa (PTS ed. voL ii, trang 2, 1.24) 
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Như thế, có bốn tiến trình thanh lọc trong các đạo lộ, có bốn tiến 
trình thanh lọc trong các quả vị, có bốn ti ến trình thanh lọc trong sự 
cắt đứt, có bốn tiến trình thanh lọc trong sự lắng dịu hóa. Năm năng 
lực gây ảnh hưởng ấy được phát triển theo bốn khía cạnh này. Năm 
năng lực gây ảnh hưởng ấy đã được phát triển, hoàn toàn phát triển 
cũng như được lắng dịu, hoàn toàn được lắng dịu theo bốn khía cạnh 
này. 

Có sự phát triển các năng lực gây ảnh hưởng này trong bao nhiêu 
loại người? Các năng lực gây ảnh hưởng này đã được phát triển 
trong bao nhiêu loại người ? 

Có sự phát triển các năng lực gây ảnh hưởng trong tám loại người. 

Các năng lực gây ảnh hưởng ấy đã được phát triển trong ba loại 
người. 

Có sự phát triển các năng lực gây ảnh hưỏng trong tám loại ngưòi 
nào? Trong bẩy bậc hữu học và người thế tục rộng lượng. Có sự phát 
triển các năng lực gây ảnh hưởng trong tám loại người này. 

Các năng lực gây ảnh hưởng ấy đã được phát triển trong ba loại 
người nào? Đệ tử của bậc Toàn Giác (người lắng nghe, Thanh Văn) 
không còn phiền não, được giác ngộ nhờ học hỏi, các năng lực gây 
ảnh hưởng này đã được phát triển trong ngài. Bậc (Độc Giác Phật) đã 
chứng ngộ không tuyên bố cho ai biết theo nghĩa tự giác ngộ (không 
do ai khác chỉ dạy), các năng lực gây ảnh hưởng này đã được phát 
triển trong ngài. Như Lai, người đã thành tựu, giác ngộ toàn triệt, theo 
nghĩa ngài là bậc không đo thấu được,* các năng lực gây ảnh hưởng 
này đã được phát triển trong ngài. Trong ba loại người ấy, các năng 
lực gây ảnh hưởng này đã được phát triển. 

^ appameyỵatthena tathãgata arahaih sammãsambuddho: Như 
Lai, người đã thành tựu {Arahaih: llng Cúng), giác ngộ toàn 
triệt {sammãsambuddho), theo nghĩa ngài là bậc không đo thấu 
được. 

Có sự phát triển các năng lực gây ảnh hưởng trong tám loại người 
này. Các năng lực gây ảnh hưởng đó đã được phát triển trong ba loại 
người này. 

Xuất xứ kinh Sãvatthi <kếi thúo 
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8. ‘Này các tỳ kheo, có năm năng lực gây ảnh hưởng này. Năm năng lực 
gây ảnh hưởng nào? Năng lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn, năng lực gây ảnh hưởng của niệm, năng lực gây 
ảnh hưởng của định, năng lực gây ảnh hưỏfng của tuệ. [4] 

‘Này các tỳ kheo, nếu có bất cứ sa môn hay brahmans nào khôns 
hiểu được nguồn sanh khởi, sự hủy diệt, sựng ọtngào, sự nguy hiểm 
và sự thoát ly của năm năng lực gây ảnh hưởng này , những sa môn 
hay brahmans đó khống thể đươc coi* là sa môn trong số các sa 
môn, không thể được coi là brahmans trong số các brahmans, những 
bậc thiện nhân đó, nhờ tự thực chứng qua trí trực chứng ở ngay đây 
và ngay bây giờ, không nhập vào và trú trong cứu cánh đời sa môn 
hay cứu cánh đời brahmans. Vê năm năng lực gây ảnh hưởng này, 
nhưng nếu có bất cứ sa môn hay brahmans nào hiểu được nguồn 
sanh khởi, sự hủy diệt, sự ng ọt ngào, nguy hiểm và sự thoát ly, 
những sa môn hay brahmans đó cổ thể đươc coi* * là sa môn trong 
số các sa môn, có thể được coi là brahmans trong số các brahmans, 
những bậc thiện nhân đó, nhờ tự thực chứng qua trí trực chứng ở ngay 
đây và ngay bây giờ, nhập vào và trú trong cứu cánh đời sa môn hay 
cứu cánh đời brahmans. (S V 194) 

Bhikkhu Bodhi dịch là: 

*Ta (Thế Tôn) không coi những sa môn hay brahmans 
đó là sa môn trong số các sa môn... 

**Ta (Thế Tôn) coi những sa môn hay brahmans đó là sa 
môn trong số các sa môn... 

Đọc The Connected Discourse of the Buddha II, trang 

1669, Wisdom Publication [Boston, 2000]. 

* 

9. Có nguồn sanh khởi của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bao nhiêu 
khía cạnh? Vị tỳ kheo hiểu nguồn sanh khởi của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo bao nhiêu khía cạnh? Có sự hủy diệt của năm năng 
lực gây ảnh hưởng theo bao nhiêu khía cạnh? Vị tỳ kheo hiểu sự hủy 
diệt của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bao nhiêu khía cạnh? Có 
sự ngọt ngào của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bao nhiêu khía 
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cạnh? Vị tỳ kheo hiểu sự ngọt ngào của năm năng lực gây ảnh hưởng 
theo bao nhiêu khía cạnh? Có sự nguy hiểm của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo bao nhiêu khía cạnh? Vị tỳ kheo hiểu sự nguy hiểm 
của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bao nhiêu khía cạnh? Có sự 
thoát ly của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bao nhiêu khía cạnh? 
Vị tỳ kheo hiểu sự thoát ly của năm năng lực gây ảnh hưỏfng theo bao 
nhiêu khía cạnh? 

Có nguồn sanh khởi của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bốn mưoi 
khía cạnh. Vị tỳ kheo hiểu nguồn sanh khởi của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo bốn mưoi khía cạnh. Có sự hủy diệt của năm năng 
lực gây ảnh hưởng theo bốn mươi khía cạnh. Vị tỳ kheo hiểu sự hủy 
diệt của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bốn mưoi khía cạnh . Có 
sự ngọt ngào của năm năng lực gây ảnh hưởng theo hai mươi lăm khía 
cạnh. Vị tỳ kheo hiểu sự ngọt ngào của năm năng lực gây ảnh hưỏfng 
theo hai mưoã lăm khía cạnh. Có sự nguy hiểm của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo hai mươi lăm khía cạnh. Vị tỳ kheo hiểu sự nguy 
hiểm của năm năng lực gây ảnh hưởng theo hai mươi lăm khía cạnh . 
[5] Có sự thoát ly của năm năng lực gây ảnh hưởng theo tám mươi 
khía cạnh. Vị tỳ kheo hiểu sự thoát ly của năm năng lực gây ảnh 
hưcmg theo tám mươi khía cạnh. 

Có nguồn sanh khởi của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bốn mươi 
khía cạnh nào? Vị tỳ kheo hiểu nguồn sanh khỏi của năm năng lực 
gây ảnh hưởng theo bốn mươi khía cạnh nào? 

«1» Nguồn sanh khởi của hướng sự chú ý [của tâm] với mục đích 
cả quyết là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tín. 
«2» Nguồn sanh khởi của tinh tấn nhờ ảnh hưởng của cả quyết là 
nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng của tín. «3» Nguồn 
sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng của cả quyết là nguồn 
sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tín. «4» Sự 
thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây ảnh hưởng của 
tín là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tín ấy. 

«5» Nguồn sanh khởi của hưóug sự chú ý với mục đích n ỗ lực là 
nguồn sanh khởi năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «6» Nguồn sanh 
khởi của tinh tấn nhờ ảnh hưởng của nỗ lực là nguồn sanh khởi của 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «7» Nguồn sanh khởi của chú 
tâm suy xét nhờ ảnh hưcmg của n ỗ lực là nguồn sanh khởi của năng 
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lực gây ảnh hưởng của tấn. «8» Sự thiết lập nhất tâm qua ảnh 
hưởng của năng lực gây ảnh hưởng của tấn là nguồn sanh khởi của 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn ấy. 

«9» Nguồn sanh khởi của hướng sự chú ý vói mục đích thiết lập 
là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm. «10» 
Nguồn sanh khởi của tinh tấn nhờ ảnh hưởng của thiết lập là nguồn 
sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm. «11» Nguồn sanh 
khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng của thiết lập là nguồn sanh 
khởi của năng lực gây ảnh hưởng của niệm. «12» Sự thiết lập nhất 
tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây ảnh hưcmg của niệm là nguồn 
sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của niệm ấy. 

«13» Nguồn sanh khởi của hướng sự chú ý với mục đích không 
phân tâm là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của định. 
«14» Nguồn sanh khởi của tinh tấh nhờ ảnh hưởng của không 
phân tâm là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của định. 
«15» Nguồn sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưỏỉng của 
không phân tâm là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của 
định. «16» Sự thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây 
ảnh hưởng của định là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng 
của định ấy. 

«17» Nguồn sanh khởi của hướng sự chú ý vói mục đích thấy rõ 
là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. «18» 
Nguồn sanh khởi của tinh tấn nhờ ảnh hưỏỉng của thấy rõ là nguồn 
sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. «19» Nguồn sanh 
khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng của thấy rõ là nguồn sanh 
khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. «20» Sự thiết lập nhất 
tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ là nguồn 
sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ ấy. 

«21» Nguồn sanh khởi của hướng sự chú ý với mục đích cả quyết 
là nguồn sanh khởi năng lực gây ảnh hưởng của tín. «22» Nguồn 
sanh khởi của hướng sự chú ý với mục đích nỗ lực là nguồn sanh 
khởi năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «23» Sự sanh khởi của 
hướng sự chú ý với mục đích thiết lập [6] là nguồn sanh khởi năng 
lực gây ảnh hưởng của niệm. «24» Nguồn sanh khởi của hướng sự 
chú ý với mục đích không phân tâm là nguồn sanh khởi năng lực gây 
ảnh hưởng của định. «25» Nguồn sanh khởi của hướng sự chú ý 
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vói mục đích thấy rõ là nguồn sanh khởi năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ. 

«26» Nguồn sanh khởi của tinh tấn nhờ ảnh hưởng của cả quyết là 
nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tín. «27» Nguồn 
sanh khởi của tinh tấn nhờ ảnh hưỏỉng của nỗ lực là nguồn sanh khởi 
của năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «28» Nguồn sanh khởi của 
tinh tấn nhờ ảnh hưcmg của thiết lập là nguồn sanh khởi của năng lực 
gây ảnh hưởng của niệm. «29» Nguốn sanh khởi của tinh tấn nhờ 
ảnh hưcmg của không tán loạn là nguồn sanh khởi của năng lực gây 
ảnh hưởng của định. «30» Nguồn sanh khởi của tinh tấn nhờ ảnh 
hưởng của thấy rõ là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng 
của tuệ. 

«31» Nguồn sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng của cả 
quyết là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng của tín. 
«32» Nguồn sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưcmg của n ỗ 
lực là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «33» 
Nguồn sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng của thiết lập là 
nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm. 
«34» Nguồn sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưcmg của 
không tán loạn là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của 
định. «35» Nguồn sanh khởi của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng 
của thấy rõ là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 
«36» Su thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưỏfng của tín 
ấy. «37» Su thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng của 
tấn ấy. «38» Su thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây 
ảnh hưởng của niệm là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh hưởng 
của niệm ấy. «39» Su thiết lập nhất tâm qua ảnh hưỏfng của năng 
lực gây ảnh hưởng của định là nguồn sanh khởi của năng lực gây ảnh 
hưởng của định ấy. «40» Su thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ là nguồn sanh khởi của năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ ấy. 

Có nguồn sanh khởi của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bốn mươi 
khía cạnh này. Vị tỳ kheo hiểu nguồn sanh khởi của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo bốn mươi khía cạnh này. 
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11. CÓ Sự hủy diệt của năm năng lực gây ảnh hưởng theo bốn mươi khía 
cạnh nào? Vị tỳ kheo hiểu sự hủy diệt của năm năng lực gây ảnh 
hưởng theo bốn mươi khía canh nào ? 

«1» Sự hủy diệt của hướng sự chú ý có mục đích cả quyết là sự 
hủy diệt năng lực gây ảnh hưởng của tín. «2» Sự hủy diệt của tinh 
tấn nhờ ảnh hưởng của cả quyết là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín. «3» Sự hủy diệt của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng 
của cả quyết là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tín. 
«4» Không thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tín ấy. 
«5» Sự hủy diệt của hưóng sự chú ý với mục đích nỗ lực [7] là hủy 
diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «6-8» Sự hủy diệt của 
tinh tấn... 

«9» Sự hủy diệt của hướng sự chú ý với mục đích thiết lập là hủy 
diệt của năng lực gây ảnh hưởng của niệm. «10-12» Sự hủy diệt 
của tinh tấn... 

«13» Sự hủy diệt của hướng sự chú ý với mục đích không phân 
tâm là hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của định. «14-16» Sự 
hủy diệt của tinh tấn... 

«17» Sự hủy diệt của hướng sự chú ý với mục đích thấy rõ là sự 
hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. «18» Sự hủy diệt của 
tinh tấn nhờ ảnh hưởng của thấy rõ là sự hủy diệt của năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ. «19» Sự hủy diệt của chú tâm suy xét nhờ ảnh 
hưởng của thấy rõ là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 
«20» Không thiết lập nhất tâm nhờ ảnh hưởng của năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ 
ấy. 

«21» Sự hủy diệt của hưóng sự chú ý với mục đích cả quyết là sự 
hủy diệt của năng lực gây ảnh hưỏng của tín. «22» Sự hủy diệt của 
hướng sự chú ý với mục đích nỗ lực là sự hủy diệt của năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn. «23» Sự hủy diệt của hướng sự chú ý với mục 
đích thiết lập là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của niệm. 
«24» Sự hủy diệt của hướng sự chú ý với mục đích không tán loạn 
là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của định. «25» Sự hủy 
diệt của hướng sự chú ý với mục đích thấy rõ là sự hủy diệt của năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ. 
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«26» Sự hủy diệt của tinh tấn nhờ ảnh hưởng của cả quyết là sự 
hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tín. «27-30» Sự hủy diệt 
của tinh tấn nhờ ảnh hưởng của nỗ lực... 

«31» Sự hủy diệt của chú tâm suy xét nhờ ảnh hưởng của cả quyết 
là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tín. «32-35» Sự 
hủy diệt của chú tâm suy xét... [8] 

«36» Không thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây 
ảnh hưởng của tín là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tín 
ấy. «37» Không thiết lập nhất tâm qua ảnh hưỏfng của năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của tấn 
ấy. «38» Không thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng lực gây 
ảnh hưỏfng của niệm là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm ấy. «39» Không thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng của năng 
lực gây ảnh hưởng của định là sự hủy diệt của năng lực gây ảnh 
hưởng của định ấy. «40» Không thiết lập nhất tâm qua ảnh hưởng 
của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ là sự hủy diệt của năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ ấy. 

Có sự hủy diệt của năm năng lực gây ảnh hưỏfng ấy theo bốn mươi 
khía cạnh này. Vị tỳ kheo hiểu sự hủy diệt của năm năng lực gây ảnh 
hưởng ấy theo bốn mươi khía cạnh này. 

Có sự ngọt ngào của năm năng lực gây ảnh hưcmg theo hai mưoi lăm 
khía cạnh nào? Vị tỳ kheo hi ểu sự ngọt ngào của năm năng lực gây 
ảnh hưỏfng theo hai mưoi lăm khía cạnh nào? 

«1» Không có sự xuất hiện của bất tín là sự ngọt ngào của năng lực 
gây ảnh hưởng của tín. «2» Không có sự ám ảnh của bất tín là sự 
ngọt ngào của năng lực gây ảnh hưởng của tín. «3» Hoàn toàn tự 
tin trong hành xử của cả quyết là sự ngọt ngào của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín. «4» Thành đạt an trú là sự ngọt ngào của năng lực 
gây ảnh hưởng của tín. «5» Lạc và hỉ khởi lên phụ thuộc vào năng 
lực gây ảnh hưởng của tín là sự ngọt ngào của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín. 

«6» Không có sự xuất hiện của lười biếng là sự ngọt ngào của năng 
lực gây ảnh hưởng của tấn. «7» Không có sự ám ảnh của lười 
biếng là... «8» Hoàn toàn tự tin trong hành xử của nỗ lực là... 
«9» Thành đạt an trú là... «10» Lạc và hỉ khởi lên phụ thuộc 
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vào năng lực gây ảnh hưởng của tấn là sự ngọt ngào của năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn. 

«11» Không có sự xuất hiện của sao lãng là sự ngọt ngào của năng 
lực gây ảnh hưởng của niệm. «12» Không có sự ám ảnh của sao 
lãng là... «13» Hoàn toàn tự tin trong hành xử của thiết lập là... 
«14» Thành đạt an trú là... [9] «15» Lạc và hỉ khởi lên phụ 
thuộc vào năng lực gây ảnh hưởng của niệm là sự ngọt ngào của năng 
lực gây ảnh hưởng của niệm. 

«16» Không có sự xuất hiện của dao động là sự ngọt ngào của 
năng lực gây ảnh hưởng của định. «17» Không có sự ám ảnh của 
dao động là... «18» Hoàn toàn tự tin trong hành xử của không tán 
loạn là... «19» Thành đạt an trú là... «20» Lạc và hỉ khởi lên 
phụ thuộc vào năng lực gây ảnh hưởng của định là sự ngọt ngào của 
năng lực gây ảnh hưởng của định. 

«21» Không có sự xuất hiện của vô minh là sự ngọt ngào của năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ. «22» Không có sự ám ảnh của vô minh 
là... «23» Hoàn toàn tự tin trong hành xử của thấy rõ là... «24» 
Thành đạt an trú là... «25» Lạc và hỉ khởi lên phụ thuộc vào năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ là sự ngọt ngào của năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ. 

Có sự ngọt ngào của năm năng lực gây ảnh hưởng theo hai mưoi lăm 
khía cạnh này. Vị tỳ kheo hiểu sự ngọt ngào của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo hai mưoi lăm khía cạnh này. 

13. Có sự nguy hiểm của năm năng lực gây ảnh hưcmg theo hai mưoã 
lăm khía cạnh nào? Vị tỳ kheo hiểu sự nguy hiểm của năm năng lực 
gây ảnh hưởng theo hai mươi lăm khía cạnh nào ? 

«1» Sự xuất hiện của bất tín là sự nguy hiểm của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín. «2» Ám ảnh của bất tín xuất hiện là sự nguy hiểm 
của năng lực gây ảnh hưởng của tín. «3» Có nguy hiểm của năng 
lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa vô thường. «4» Có nguy 
hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa khổ não. «5» 
Có nguy hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa không 
phải là ngã. 

«6» Sự xuất hiện của lưòi biếng là sự nguy hiểm của năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn. « 1 » Ám ảnh của lười biếng xuất hiện là nguy 
hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của tấn. «8» Có nguy hiểm của 
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năng lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa vô thường... «9» khổ 
não... «10» không phải là ngã. 

«11» Sự xuất hiện của sao lãng là sự nguy hiểm của năng lực gây 
ảnh hưỏfng của niệm. «12» Ám ảnh của sao lãng xuất hiện là sự 
nguy hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của niệm. «13» Có nguy 
hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của niệm theo nghĩa vô thường... 
«14» khổ não... «15» không phải là ngã. 

«16» Sự xuất hiện của dao động là sự nguy hiểm của năng lực gây 
ảnh hưởng của định. «17» Ám ảnh của dao động xuất hiện là nguy 
hiểm của [10] năng lực gây ảnh hưởng của định. «18» Có nguy 
hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của định theo nghĩa vô thường... 
«19» khổ não... «20» không phải là ngã. 

«21» Sự xuất hiện của vô minh là sự nguy hiểm của năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ. «22» Ám ảnh của vô minh xuất hiện là sự 
nguy hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. «23» Có nguy 
hiểm của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ theo nghĩa vô thường... 
«24» khổ não... «25» không phải là ngã. 

Có sự nguy hiểm của năm năng lực gây ảnh hưởng theo hai mưoi lăm 
khía cạnh này. Vị tỳ kheo hiểu sự nguy hiểm của năm năng lực gây 
ảnh hưởng theo hai mươi lăm khía cạnh này. 

Có sự thoát ly của năm năng lực gây ảnh hưởng này theo tám mưoi 
khía cạnh nào? Vị tỳ kheo hiểu sự thoát ly của năm năng lực gây 
ảnh hưỏmg này theo tám muoi khía canh nào? 

Nhờ cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tín đã thoát ly khỏi «1» 
bất tín, đã thoát ly khỏi «2» sự ám ảnh của bất tín, đã thoát ly khỏi 
«3» nhiễm lậu và khỏi những tập hợp phát sanh từ đó, và đã thoát 
ly khỏi «4» tất cả những dấu hiệu từ bên ngoài, đã thoát ly khỏi 
«5» hình thức năng lực gây ảnh hưởng của tín có trước đó bằng 
cách đạt được hình thức cao thượng của năng lực gây ảnh hưởng của 
tín này. 

«6» Nhờ nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của tấn đã thoát ly khỏi 
lười biếng,... 

« 1 » Nhờ thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng của niệm đã thoát ly 
khỏi xao lãng,... 

«8» Nhờ không tán loạn, năng lực gây ảnh hưởng của định đã 
thoát ly khỏi dao động,... 
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«9» Nhờ thấy rõ, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ đã thoát ly khỏi 
vô minh, đã thoát ly khỏi hình thức năng lực gây ảnh hưởng của tuệ 
có trước đó bằng cách đạt được hình thức cao thượng của năng lực 
gây ảnh hưởng của tuệ này. 

15. «10» Do so thiền, năm năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly khỏi 

trạng thái trước đó của chúng. «11» Do nhị thiền, năm năng lực 
gây ảnh hưởng đã thoát ly khỏi năm năng lực gây ảnh hưởng ở cõi 
thiền thứ nhất. «12» Do cõi thiền thứ ba , năm năng lực gây ảnh 
hưởng... «13» do cõi thiền thứ tư... «14» do chứng cõi không 
gian vô biên... «15» do chứng cõi [11] thức vô biên... «16» do 
chứng cõi không có gì... «17» Do chứng cõi không có nhận thức 
cũng không phải không có nhận thức, năm năng lực gây ảnh hưởng 
đã thoát ly khỏi năm năng lực gây ảnh hưởng ở cõi không có gì. 
«18» Do quán vô thường, năm năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly 
khỏi năm năng lực gây ảnh hưởng chứng ở cõi không có nhận thức 
cũng không phải không có nhận thức. «19» Do quán khổ não, năm 
năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly khỏi năm năng lực gây ảnh hưỏfng 
khi quán vô thường. «20» Do quán không phải là ngã... «21» 
do quán nhàm chán... «22» do quán hết ham muốn... «23» do 
quán đoạn diệt... «24» do quán buông bỏ... «25» do quán hủy 
diệt... «26» do quán diệt mất... «27» do quán biến đổi... 
«28» do quán không dấu hiệu... «29» do quán không ước 
nguyện... «30» do quán tánh không... «31» do quán thực tánh 
chiếu vào các hiện tượng là tuệ tăng thượng... «32» do trí biết như 
thật... «33» do quán nguy hiểm... «34» do quán tư duy... 
«35» Do quán quay đi, năm năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly 
khỏi năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán tư duy. «36» Do quán 
đạo lộ nhập giòng, năm năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly khỏi năm 
năng lực gây ảnh hưởng trong khi quán quay đi. «37» Do [12] 
quán quả vị nhập giòng, năm năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly khỏi 
năm năng lực gây ảnh hưởng ở đạo lộ nhập giòng. «38» Do đạo lộ 
trở lại một lần, năm năng lực gây ảnh hưởng... «39» Do quả vị trở 
lại một lần... «40» Do đạo lộ không trở lại... «41» Do quả vị 
không trở lại... «42» Do đạo lộ arahant... «43» Do quả vị 
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arahant, năm năng lực gây ảnh hưởng đã thoát ly khỏi năm năng lực 
gây ảnh hưởng ở đạo lộ arahant. 

«44» Năm năng lực gây ảnh hưởng trong xuất ly đã thoát ly khỏi 
ham muốn khoái lạc giác quan. «45» Năm năng lực gây ảnh hưởng 
trong không sân hận đã thoát ly khỏi sân hận. «46» Năm năng lực 
gây ảnh hưởng trong ý nghĩ về ánh sáng đã thoát ly khỏi dã dượi 
buồn ngủ. «47» Năm năng lực gây ảnh hưởng trong không tán 
loạn đã thoát ly khỏi dao động. «48» Năm năng lực gây ảnh hưởng 
trong tìm hiểu hiện tượng đã thoát khỏi nghi hoặc. «49» Năm năng 
lực gây ảnh hưởng trong trí đã thoát khỏi vô minh. «50» Năm 
năng lực gây ảnh hưởng trong hoan hỉ đã thoát khỏi tẻ nhạt. «51» 
Năm năng lực gây ảnh hưởng trong cõi thiền thứ nhất đã thoát khỏi 
các chưófng ngại. «52» Năm năng lực gây ảnh hưởng trong cõi 
thiền thứ hai đã thoát khỏi hưófng tâm và suy xét đối tượng. «53» 
Năm năng lực gây ảnh hưởng trong cõi thiền thứ ba đã thoát khỏi hỉ. 
«54» Năm năng lực gây ảnh hưởng trong cõi thiền thứ tư đã thoát 
khỏi lạc và khổ. «55» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi chứng cõi 
không gian vô biên đã thoát khỏi nhận thức về sắc thể,* khỏi nhận 
thức về phản ứng vì ảnh hưởng đến giác quan,^* và nhận thức về sai 
biệt. «56» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi chứng cõi thức vô 
biên đã thoát khỏi nhận thức về cõi không gian vô biên. «57» Năm 
năng lực gây ảnh hưởng khi chứng cõi không có gì đã thoát khỏi nhận 
thức về cõi thức vô biên. «58» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi 
chứng cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức 
đã thoát khỏi cõi không có gì. «59» Năm năng lực gây ảnh hưởng 
khi quán vô thường đã thoát khỏi quan niệm về trường tồn. «60» 
Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán khổ não đã thoát khỏi quan 
niệm về vui sướng. «61» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán 
không phải là ngã đã thoát khỏi quan niệm về ngã. «62» Năm 
năng lực gây ảnh hưởng khi quán nhàm chán đã thoát khỏi thích thú. 
«63» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán hết ham muốn đã 
thoát khỏi lòng tham. «64» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán 
đoạn diệt đã thoát khỏi sanh khởi. «65» Năm năng lực gây ảnh 
hưởng khi quán buông bỏ đã thoát khỏi bám níu. [13] «66» Năm 
năng lực gây ảnh hưởng khi quán hủy diệt đã thoát khỏi quan niệm về 
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một hợp thể chung. «67» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán 
diệt mất đã thoát khỏi tích lũy. «68» Năm năng lực gây ảnh hưởng 
khi quán biến đổi đã thoát khỏi quan niệm về vĩnh cửu. «69» Năm 
năng lực gây ảnh hưởng khi quán không dấu hiệu đã thoát khỏi dấu 
hiệu. «70» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán không ước 
nguyện đã thoát khỏi ước nguyện. «71» Năm năng lực gây ảnh 
hưởng khi quán tánh không đã thoát khỏi diễn giải sai lạc. «72» 
Năm năng lực gây ảnh hưởng trong quán thực tánh chiếu vào các hiện 
tượng vốn là tăng thượng tuệ đã thoát khỏi diễn giải sai lạc bằng cách 
nắm bắt ngay tại lõi. «73» Năm năng lực gây ảnh hưởng trong trí 
thấy và biết đúng như thật đã thoát khỏi diễn giải sai lạc vì mo hồ lẫn 
lộn. «74» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán hiểm nguy đã 
thoát khỏi diễn giải sai lạc vì lệ thuộc vào khoái lạc giác quan?* 
«75» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán tư duy đã thoát khỏi 
không tư duy. «76» Năm năng lực gây ảnh hưởng khi quán quay đi 
đã thoát khỏi hệ lụy buộc ràng. «77» Năm năng lực gây ảnh hưởng 
trong đạo lộ nhập giòng đã thoát khỏi nhiễm lậu đi cùng với quan 
điểm [sai lạc]. «78» Năm năng lực gây ảnh hưởng trong đạo lộ trở 
lại một lần đã thoát khỏi nhiễm lậu thô. «79» Năm năng lực gây 
ảnh hưởng trong đạo lộ không trở lại đã thoát khỏi tàn dư nhiễm lậu 
còn xót lại. 

* rũpasaníĩãya 

patỉghasaíĩnãya: khi giác quan (mắt...) gặp đối tượng của nó 
(vật hữu hình...), nó tạo ra nhận thức về phản ứng vì kích thích, 
ảnh hưởng đến giác quan. Đọc c. A F. Rhys Davids, Buddhist 
Psychological Ethics, [Oxford, 1997], chú thích số 1 trang 65- 
66 . 

ãlaya: Tỳ kheo Nãnamoli dịch là reliance (nương dựa, lệ 
thuộc) như ở The Guide, đ. 297 trang 82; The Path of 
PuriTication, I 140; VIII 245; XX 90; XXII 113, 120. Nếu dịch 
ãlaya là nương dựa, lệ thuộc không thôi thì không rõ nghĩa. 
Nếu dịch ãlaya là khoái lạc giác quan thì trùng với kãma và 
nghĩa có thể hơi hạn hẹp. Chú giải MA nói ãlaya bao gồm 
khoái lạc của đối tượng giác quan và những ý tưởng khao khát, 
tơ vương đến khoái lạc ấy. Vì thế Bhikkhu Bodhi chọn chữ 
adhesỉon, hấp lực của khoái lạc giác quan, để dịch ãlaya, chứa 
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đựng 2 ý nghĩa ấy. Đọc Nãnamoli và Bhikkhu Bodhi, The 
Middle Length Discourses of the Buddha, Wisdom 
Publications [Boston, 1995], chú thích 306, trang 1216-7. 
«80» Và trong trường hợp tất cả những ai có phiền não đã hoàn 
toàn tuyệt diệt, năm năng lực gây ảnh hưởng ấy trong bất cứ hoàn 
cảnh nào đã thoát khỏi, hoàn toàn thoát khỏi, và được lắng dịu, hoàn 
toàn lắng dịu. 

Có sự thoát ly trong trường hợp năm năng lực gây ảnh hưởng theo 
tám mươi khía cạnh này. Vị tỳ kheo hiểu sự thoát ly trong trường hợp 
năm năng lực gây ảnh hưởng theo tám mươi khía cạnh này. 

PHẦN THUẬT KỂ 

Xuất xứ Kinh Sãvatthỉ. 

17. ‘Này các tỳ kheo, có năm năng lực gây ảnh hưởng này. Năm năng lực 
gây ảnh hưởng nào? Năng lực gây ảnh hưỏfng của tín, năng lực gây 
ảnh hưởng của tấh, năng lực gây ảnh hưởng của niệm, năng lực gây 
ảnh hưởng của định, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

‘Và, này các tỳ kheo, năng lực gây ảnh hưởng của t^ sẽ được tìm 
thấy như thế nào? Trong bốn yếu tố nhập giòng. Năng lực gây ảnh 
hưởng của tín sẽ được tìm thấy ở đây. Năng lực gây ảnh hưởng của 
tấn sẽ được tìm thấy ở đâu? [14] Trong bốn nỗ lực. Năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy ở đây. Năng lực gây ảnh hưcmg 
của niêm sẽ được tìm thấy ở đâu? Trong bốn nền tảng của quán 
niệm. Năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy ở đây. 
Năng lực gây ảnh hưởng của đinh sẽ được tìm thấy ở đâu? Trong 
bốn cõi thiền Ụhãnas). Năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm 
thấy ở đây. Năng lực gây ảnh hưởng của tưê sẽ được tìm thấy ở đâu ? 
Trong bốn sự thực cao cả. Năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được 
tìm thấy ở đây.’ (S V 196). 

18. Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo bao nhiêu khía cạnh? 
Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
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hưởng của tấn trong bốn nỗ lực theo bao nhiêu khía cạnh? Năm năng 
lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm trong bốn nền tảng của quán niệm theo bao nhiêu khía cạnh? 
Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của định trong bốn jhãnas theo bao nhiêu khía cạnh? Năm 
năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ trong bốn chân lý cao cả theo bao nhiêu khía cạnh? 

Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo hai mưoi khía cạnh. 
Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn trong bốn nỗ lực theo hai mưoi khía cạnh. Năm năng 
lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm trong bốn nền tảng của quán niệm theo hai mưoi khía cạnh. 
Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của định trong bốn jhãnas theo hai mưoi khía cạnh. Năm năng 
lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ trong bốn chân lý cao cả theo hai mưoi khía cạnh. 

19. Năm năng lực gây ảnh hưcmg sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tm trong bốn yếu tố nhập giòng theo hai mươi khía canh 
nào? 

Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức giao kết với các bậc trí 
đức:* năng lực gây ảnh hưỏfng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu 
thắng của cả quyết; và qua năng lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực 
gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, năng lực 
gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập, năng 
lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân 
tâm, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy 
rõ. Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức nghe Giáo Pháp Chân 
Chính:^*... Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức suy xét kỹ 
lưỡng^*... Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức thực hành theo 
Giáo Pháp Chân Chính :"^* năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của cả quyết; và qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tín, năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy 
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theo nghĩa không phân tâm, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa thấy rõ. (cf. XXI 4). 

* sappurisasaihseva', 
saddhamma savana', 
yoniso manasikãra 

dhammãnudhaminapatipatti. Đây là bốn điều kiện tiên khởi 
để nhập giòng. Đọc s V 348. 

Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo hai mưoi khía cạnh 
này. 

20. Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưcmg của ỊÉl trong bốn n ỗ lực theo hai mươi khía canh nào ? 

Trong nỗ lực chân chánh không cho phát sanh các trạng thái bất thiện 
chưa sanh: năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa ưu thắng của nỗ lực; và qua năng lực gây ảnh hưởng của tấn, 
năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết 
lập, năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
không phân tâm, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa thấy rõ, năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa cả quyết. Trong nỗ lực chân chánh từ bỏ các trạng thái bất 
thiện đã sanh; ... Trong nỗ lực chân chánh làm cho phát sanh các 
trạng thái thiện chưa sanh: ... Trong nỗ lực chân chánh để duy trì, 
không cho biến mất, củng cố, gia tăng, phát triển và toàn thiện các 
trạng thái thiện đã sanh: ... 

Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn trong bốn nỗ lực theo hai mưoi khía cạnh này. 

21. Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưcmg của niêm trong bốn nền tảng của quán niệm theo hai mươi 
khía canh nào ? 

Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức quán thân đúng như 
thân: năng lực gây ảnh hưỏfng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
ưu thắng của thiết lập; và qua năng lực gây ảnh hưởng của niệm, năng 
lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân 
tâm, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy 
rõ, năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả 
quyết, và năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
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nỗ lực. Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức quán cảm giác 
đúng như cảm giác: ... Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức 
quán tâm đúng như tâm: ... Trong nền tảng của quán niệm dưới hình 
thức quán đối tượng của tâm ý đúng như đối tượng của tâm ý; ... [16] 
Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của niệm trong bốn nền tảng của quán niệm theo hai mưoi khía 
cạnh này. 

22. Năm năng lực gây ảnh hưcmg sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưcmg của đinh trong bốn jhãnas theo hai mươi khía canh nào ? 

Trong cõi sơ thiền: năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa ưu thắng của không phân tâm; và qua năng lực gây ảnh 
hưởng của định, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa thấy rõ, năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa cả quyết, và năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm 
thấy theo nghĩa nỗ lực, và năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa thiết lập. Trong cõi thiền thứ hai: ... Trong cõi 
thiền thứ ba; ... Trong cõi thiền thứ tư; ... 

Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của định trong bốn jhãnas theo hai mươi khía cạnh này. 

23. Năm năng lực gây ảnh hưcmg sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tuê trong bốn chân lý cao cả theo hai mươi khía canh 
nào? 

Trong chân lý cao cả về khổ: năng lực gây ảnh hưỏfng của tuệ sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của thấy rõ; và qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ, năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa không phân tâm. Trong chân lý cao cả về nguồn gốc của 
khổ: ... Trong chân lý cao cả về diệt khổ: ... Trong chân lý cao cả về 
con đưòfng diệt khổ: ... 

Năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ trong bốn chân lý cao cả theo hai mươi khía cạnh này. 
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24. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng 
lực gây ảnh hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo bao 
nhiêu khía cạnh? Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được 
tìm thấy qua năng lực gây ảnh hưỏfng của tấn... theo bao nhiêu khía 
cạnh? ... qua năng lực gây ảnh hưởng của niệm... ?... qua năng lực gây 
ảnh hưởng của định ...?... qua năng lực gây ảnh hưởng của tuệ^. 

Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng 
lực gây ảnh hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo hai mưoi 
khía cạnh. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm 
thấy qua năng lực gây ảnh hưởng của tấn trong bốn nỗ lực chân chánh 
theo hai mươi khía cạnh... qua năng lực gây ảnh hưởng của niệm 
trong bốn [17] nền tảng của quán niệm theo hai mươi khía cạnh... qua 
năng lực gây ảnh hưởng của định trong bốn cõi thiền theo hai mươi 
khía cạnh... qua năng lực gây ảnh hưởng của tuệ trong bốn chân lý 
cao cả theo hai mươi khía cạnh. 

25. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo 
hai mưoã khía cạnh nào ? 

Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức giao kết với các bậc trí đức; 
hành xử của năng lực gây ảnh hưỏfng của tín sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa ưu thắng của cả quyết; và qua năng lực gây ảnh hưởng của tín, 
hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa nỗ lực, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa thiết lập, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng 
của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân tâm, hành xử của 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ. 
Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức nghe Giáo Pháp Chân 
Chính... Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức suy xét kỹ lưỡng ... 
Trong yếu tố nhập giòng dưới hình thức thực hành theo Giáo Pháp 
Chân Chính: ... 

Hành xử của năm «năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của tín trong bốn yếu tố nhập giòng theo hai 
mươi khía cạnh này»* 


(đ. 24) Cách luận giải thứ nhất ở (đđ 18-23) đề cập tới các năng lực gây ảnh hưởng ngay tại sát na sanh 
khởi của các năng lực ấy, trong khi cách luận giải thứ hai ở (đđ 24-29) đề cập tới sự trau giồi, sự toàn thiện 
các năng lực này kéo dài trong một thời gian sau khi chúng đã sanh khởi (PsA376 s^). 
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* nguyên văn bản POD không có câu trong « » này. Tôi 
chép xuống để tư tưởng của quý vị không bị đứt đoạn. 

26. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưcmg sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn trong bốn n ỗ lực theo hai mưoi khía 
cạnh nào ? 

Trong nỗ lực chân chánh không cho phát sanh các trạng thái bất thiện 
chưa sanh: hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm 
thấy theo nghĩa ưu thắng của nỗ lực; và qua năng lực gây ảnh hưởng 
của tấn, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm 
thấy theo nghĩa thiết lập, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của 
định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân tâm, hành xử của năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ, hành 
xử của năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả 
quyết. Trong nỗ lực chân chánh từ bỏ các trạng thái bất thiện đã sanh; 
... Trong nỗ lực chân chánh làm cho phát sanh các trạng thái thiện 
chưa sanh: ... Trong nỗ lực chân chánh để duy trì, không cho biến 
mất, củng cố, gia tăng, phát triển và toàn thiện các trạng thái thiện đã 
sanh; ... [18] 

Hành xử của năm «năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn trong bốn nỗ lực theo hai mưoi khía 
cạnh này». 

27. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm trong bốn nền tảng của quán niệm 
theo hai mưcũ khía cạnh nào ? 

Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức quán thân đúng như 
thân: hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa ưu thắng của thiết lập; và qua năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa không phân tâm, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ, hành xử của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả quyết, và hành xử của 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực. 
Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức quán cảm giác đúng 
như cảm giác; ... Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức quán 
tâm đúng như tâm; ... Trong nền tảng của quán niệm dưới hình thức 
quán đối tượng của tâm ý đúng như đối tượng của tâm ý; ... 
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Hành xử của năm «năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm trong bốn nền tảng của quán niệm 
theo hai mưoi khía cạnh này». 

28. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưỏfng của định trong bốn jhãnas theo hai mươi 
khía cạnh nào ? 

Trong cõi sơ thiền: hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ 
được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của không phân tâm; và qua năng 
lực gây ảnh hưởng của định, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ, hành xử của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả quyết, và hành xử của 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, 
và hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy 
theo nghĩa thiết lập. Trong cõi thiền thứ hai: ... Trong cõi thiền thư 
ba; ... Trong cõi thiền thứ tư; ... 

Hành xử của năm... «năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưởng của định trong bốn jhãnas theo hai mươi khía 
cạnh này». 

29. Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưcmg sẽ được tìm thấy qua 
năng lực gây ảnh hưcmg của tuệ trong bốn chân lý cao cả theo hai 
mươi khía cạnh nào ? 

Trong chân lý cao cả về khổ: hành xử của năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của thấy rõ; và qua năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của 
tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả quyết, hành xử của năng lực gây 
ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, hành xử của 
năng lực gây ảnh hưởng của quán niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
thiết lập, hành xử của năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm 
thấy theo nghĩa không phân tâm. Trong chân lý cao cả về nguồn gốc 
của khổ: ... Trong chân lý cao cả về diệt khổ: ... Trong chân lý cao 
cả về con đường diệt khổ: ... [19] 

Hành xử của năm năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy qua năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ trong bốn chân lý cao cả theo hai mươi 
khía cạnh này. 

* 


[Hành xử\ 
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30. Sự hành xử và sống trú đã được khám phá và thấu rõ như của người 
cư xử như vậy và sống thuận như vậy khiến cho các bậc trí tuệ cùng 
tu trong Cuộc Sống Phạm Hạnh có thể tin tưởng những điều sâu sắc 
như: ‘Chắc chắn là vị tôn giả này đã chứng hay sẽ chứng [thành quả 
ưu việt] 

31. Hành xử: có tám loại: hành xử về dáng điệu, hành xử liên quan đến 
các căn xứ, hành xử của quán niệm, hành xử của định, hành xử của 
trí, hành xử của các đạo lộ, hành xử của thành đạt, hành xử mang tính 
siêu thế. 

Hành xử vè dáng điệu: đề cập đến bốn dáng diệu. 

Hành xử liên quan đến cắc căn cứ ; đề cập đến sáu căn cứ trong, 
ngoài. 

Hành xử của quán niệm : đề cập đến bốn nền tảng của quán niệm. 
Hành xử của định : đề cập đến bốn jhãnas. 

Hành xử của trí: đề cập đến bốn sự thật cao cả. 

Hành xử của cắc đạo lộ: đề cập đến bốn đạo lộ cao cả. 

Hành xử của thành đạt: đề cập đến bốn quả vị của đời sa môn. 

Hành xử mang tính siêu thế: đề cập đến chư Phật, các vị đã hoàn toàn 
thành tựu và giác ngộ toàn triệt, đề cập đến chư Phật Độc Giác, và 
một phần đề cập đến các đệ tử. 

Hành xử về dáng điệu thuộc về ai biết được ý định muốn làm một 
dáng điệu.* 

* ỉríyãpathacarỉyã ca panỉdhỉsampannãnaih. Nghĩa là biết rõ ý 
định muốn cử động trước khi làm cử động ấy. 

Hành xử liên quan đến các căn cứ thuộc về ai canh phòng các của 
giác quan. 

Hành xử của quán niệm thuộc về ai sống trú trong chuyên cần. 

Hành xử của định thuộc về ai dành hết cuộc đời mình cho tâm tăng 
thượng. 

Hành xử của trí thuộc về ai có được [một phần] tuệ trí. 

Hành xử của các đạo lộ thuộc về ai đã nhập đúng vào đạo lộ. 

Hành xử của tới đích thuộc về ai đã chứng quả vị [của đạo lộ]. 


Đọc thí dụ tương tự về lối dùng thành ngữ này ở M i 11. 

(đ 31) ‘[Một phần] tuệ trí’ có nghĩa tuệ từ giai đoạn khởi đầu phân tích Tâm thức-Vật thể cho tới giai 
đoạn trước giai đoạn chứng Đạo lộ, đó là giai đoạn Chuyển Tánh (PsA377 s^) 
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Hành xử mang tính siêu thế thuộc về chư Phật, về các vị đã hoàn 
toàn thành tựu và giác ngộ toàn triệt, chư Phật Độc Giác, và một số 
các đệ tử. 

Đây là tám loại hành xử [20]. 

32. Tám loại hành xử khác: Người quyết tâm, cư xử với lòng tin; người 
nỗ lực, cư xử với tinh tấn; người thiết lập, cư xử với quán niệm; người 
có ảnh hưởng đến ‘không phân tâm’, cư xử với định; người thông 
hiểu, cư xử với tuệ; người thấy sáng suốt, cư xử với hành xử thức; 
người như thế thâm nhập đạo lộ, chứng thành quả ưu việt; như vậy 
người ấy cư xử với hành xử ưu việt; trong người thâm nhập đạo lộ, 
các trạng thái thiện được trải rộng ra {ãyãpenti ), như thế người ấy cư 
xử với hành xử của căn xứ {ãyatanẩ)}^ 

Đây là tám loại hành xử khác. 

33. Tám loại hành xử khác nữa: chánh kiến là hành xử của thấy rõ, chánh 
tư duy là hành xử của hưófng tâm trụ vào, chánh ngữ là hành xử của 
giữ gìn lời nói, chánh hành là hành xử của tạo nguồn sanh khởi, 
chánh mạng là hành xử của làm cho sạch, chánh tinh tấn là hành xử 
của nỗ lực, chánh niệm là hành xử của thiết lập, chánh định là hành 
xử của không phân tâm. 

Đây là tám loại hành xử khác. 

34. Sống trú\ người cả quyết trú trong niềm tin, người nỗ lực trú trong 
tinh tấn, người thiết lập trú trong quán niệm, người có ảnh hưởng đến 
không phân tâm trú trong định, người thấu hiểu trú trong tuệ. 

35. Đã được khám phá: cả quyết như là ý nghĩa của năng lực gây ảnh 
hưởng của tín đã được khám phá, nỗ lực như là ý nghĩa của năng lực 
gây ảnh hưởng của tấn đã được khám phá, thiết lập như là ý nghĩa của 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm đã được khám phá, không tán loạn 
như là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng của định đã được khám 
phá, thấy rõ như là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ đã 
được khám phá. 

36. Thấu rõ: cả quyết là ý nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng của tín đã 
được thấu rõ, ... [hoàn tất như ở đ 35, «thay khámphắ\mrg chữ thấu 
rõ cho phù hợp»]. 


(đ 32) về ý nghĩa của chữ ayatana, xin đọc Vism 481. 



Luận về Năng Lực Gây Ảnh Huỏng - 276 


37. Như của người cư xử thuận như vậy: như của người cư xử như vậy 
với niềm tin, như của người cư xử như vậy với nỗ lực, như của người 
cư xử như vậy với quán niệm, như của người cư xử như vậy với định, 
như của người cư xử như vậy với tuệ. 

38. Như của người sống thuận như vậy: như của người sống thuận như 
vậy với niềm tin, ... [hoàn tất như ở đ 37, «thay cưxử\m\g chữ sống 
thuận cho phù hợp»]. [21] 

39. Bậc trí tuệ: trí tuệ, thông thái, kiến thức, hiểu biết, có được trạng thái 
giác ngộ. 

40. Cùng tu trong Cuộc Sống Phạm Hạnh: [những người hành trì Vinaya] 
cùng giữ với nhau, cùng tụng [Pãtimokkha] với nhau, [và có] cùng 
huấn thị. 

41. Những điều sâu sắc: điều được gọi là ‘sâu sắc’ là các jhãnas, giải 
thoát, định, chứng đạt, đạo lộ, quả vị, [sáu] trí trực chứng, và [bốn] vô 
ngại giải. 

42. Có thể tin tưởng: có thể có niềm tin, có thể có quả quyết. 

43. Chắc chấn: đây là chữ mang ý nghĩa hoàn toàn, không có hoài nghi 
gì, không phải là không dứt khoát, không mâu thuẫn, không [một 
mặt} hai lòng, tất yếu, không mơ hồ, rõ ràng, chữ ‘chắc chắn’ này.*^ 

44. Vị tôn giả này: đây là lời quý mến, đầy kính trọng. 

45. Đã chứng: đã thành đạt. 

46. Hay sẽ chứng: sẽ thành đạt.*^^ 

* 

Xuất xứ Kinh đã nêu 

47. ‘Này các tỳ kheo, có năm năng lực gây ảnh hưỏfng này. Năm năng lực 
gây ảnh hưởng nào? Năng lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực gây 
ảnh hưỏfng của tấh, năng lực gây ảnh hưởng của niệm, năng lực gây 
ảnh hưởng của định, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

* 


Đọc Nd 1 3. Chữ avatthapana (rõ ràng) không có trong Tự Điển của PTS. 
Các đoạn đđ 31-33 được đề cập lại trong Luận về Hành Xử (Luận XXV). 
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48. Năm năng lực gây ảnh hưởng này sẽ được tìm thấy theo bao nhiêu 
khía cạnh? Năm năng lực gây ảnh hưởng này sẽ được tìm thấy theo 
sáu khía cạnh. 

49. Các năng lực gây ảnh hưởng ấy sẽ được tìm thấy theo nghĩa nào? 
Theo nghĩa có ưu thắng, theo nghĩa thanh lọc ở giai đoạn đầu, theo 
nghĩa nổi bật, theo nghĩa cưofng quyết, theo nghĩa chấm dứt, theo 
nghĩa tạo dựng. 

50. Các năng lực gây ảnh hưởng ấy sẽ được tìm thấy theo nghĩa có ưu 
thắng như thế nào ? 

Khi tỳ kheo từ bỏ không tin, năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được 
tìm thấy trong vị ấy theo nghĩa ưu thắng của cả quyết; và nhờ năng 
lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa thiết lập, [22] năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ 
được tìm thấy theo nghĩa không phân tâm, năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ. 

Khi vị ấy từ bỏ lười biếng, năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của nỗ lực, và nhờ năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn... 

Khi vị ấy từ bỏ xao lãng, năng lực gây ảnh hưởng của niệm sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của thiết lập, và nhờ năng lực gây ảnh 
hưởng của niệm... 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được 
tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của không phân tâm, và nhờ năng lực 
gây ảnh hưởng của định... 

Khi vị ấy từ bỏ vô minh, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm 
thấy theo nghĩa ưu thắng của thấy rõ, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ, năng lực gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
nỗ lực, năng lực gây ảnh hưỏng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo 
nghĩa không phân tâm. 

51. Khi vị ấy từ bỏ ham muốn khoái lạc giác quan bằng xuất ly, năng 
lực gây ảnh hưỏmg của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của 
cả quyết, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh 
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hưởng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập, năng lực gây 
ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân tâm, 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ. 
Khi vị ấy từ bỏ ham muốn khoái lạc giác quan bằng xuất ly, năng 
lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của 
nỗ lực, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tấn... 

Khi vị ấy từ bỏ ham muốn khoái lạc giác quan bằng xuất ly, năng 
lực gây ảnh hưỏfng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng 
của thiết lập, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của niệm... 

Khi vị ấy từ bỏ ham muốn khoái lạc giác quan bằng xuất ly, năng 
lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của 
không phân tâm, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của định... 

Khi vị ấy từ bỏ ham muốn khoái lạc giác quan bằng xuất ly, năng 
lực gây ảnh hưỏfng của tuệ sẽ được tìm thấy trong vị ấy theo nghĩa ưu 
thắng của thấy rõ, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, năng lực 
gây ảnh hưởng của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả quyết, năng lực 
gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, năng lực 
gây ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập, năng 
lực gây ảnh hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân 
tâm. 

52. Khi vị ấy từ bỏ sân hận nhờ không sân hận... [23] 

53. Khi vị ấy từ bỏ dã dượi buồn ngủ nhờ nghĩ đến ánh sáng ... 

54. Khi vị ấy từ bỏ dao động nhờ không phân tâm ... 

55. Khi vị ấy từ bỏ nghi hoặc nhờ tìm hiểu rõ hiện tượng ... 

5 6. Khi vị ấy từ bỏ vô minh nhờ trí... 

57. Khi vị ấy từ bỏ tẻ nhạt nhờ hân hoan... 

58-61. Khi vị ấy từ bỏ chướng ngại nhờ sơ thiền... [và cứ thế với các 
jhanas còn lại] 

62-65..[các đoạn tương tự cho mỗi chứng đắc vô sắc giới]. 

66-83..[các đoạn tương tự cho mỗi Quán Thực Tánh Chính của 18 Quán 
Thực Tánh Chính]. 

84-86.. [các đoạn tương tự cho mỗi đạo lộ của ba đạo lộ đầu tiên]. 

87. Khi vị ấy từ bỏ tất cả nhiễm lậu nhờ đạo lộ arahant, năng lực gây 
ảnh hưcmg của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của cả quyết, 
và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tín, năng lực gây ảnh hưỏfng của 
tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của 
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niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập, năng lực gây ảnh hưỏfng 
của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân tâm, năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ. 

Khi vị ấy từ bỏ tất cả nhiễm lậu nhờ đạo lộ arahant, năng lực gây 
ảnh hưởng của tán sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của nỗ lực, 
và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tấn, năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập, ... năng lực gây ảnh hưởng 
của tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả quyết. 

Khi vị ấy từ bỏ tất cả nhiễm lậu nhờ đạo lộ arahant, năng lực gây 
ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của thiết 
lập, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của niệm, năng lực gây ảnh 
hưởng của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không phân tâm, năng 
lực gây ảnh hưởng của tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực. 

Khi vị ấy từ bỏ tất cả nhiễm lậu nhờ đạo lộ arahant, năng lực gây 
ảnh hưcmg của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của không 
phân tâm, và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của định, năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa thấy rõ, ... năng lực gây 
ảnh hưởng của niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập. 

Khi vị ấy từ bỏ tất cả nhiễm lậu nhờ đạo lộ arahant, năng lực gây 
ảnh hưcmg của tuệ sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng của thấy rõ, 
và nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, năng lực gây ảnh hưởng của 
tín sẽ được tìm thấy theo nghĩa cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của 
tấn sẽ được tìm thấy theo nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm sẽ được tìm thấy theo nghĩa thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng 
của định sẽ được tìm thấy theo nghĩa không tán loạn. 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa ưu thắng là 
như thế đấy. 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa thanh 1 ọc 
đoạn đầu như thế nào ? 

Năng lực gây ảnh hưỏfng của tín theo nghĩa cả quyết; tiến trình thanh 
lọc giới theo nghĩa chế ngự không tin là thanh lọc đoạn đầu của năng 
lực gây ảnh hưởng của tín. 

Năng lực gây ảnh hưởng của tấn theo nghĩa nỗ lực; tiến trình thanh 
lọc giới theo nghĩa chế ngự lười biếng là thanh lọc đoạn đầu của năng 
lực gây ảnh hưởng của tấn. 
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Năng lực gây ảnh hưởng của niệm theo nghĩa thiết lập; tiến trình 
thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự sao lãng là thanh lọc đoạn đầu của 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm. 

Năng lực gây ảnh hưcmg của định theo nghĩa không phân tâm; tiến 
trình thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự dao động là thanh lọc đoạn 
đầu của năng lực gây ảnh hưởng của định. Năng lực gây ảnh hưcmg 
của tuệ theo nghĩa thấy rõ; tiến trình thanh lọc giới theo nghĩa chế 
ngự vô minh là thanh lọc đoạn đầu của năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ. 

89. Trong xuất ly có năm năng lực gây ảnh hưởng; tiến trình thanh lọc 
giới theo nghĩa chế ngự ham muốn khoái lạc giác quan là sự thanh lọc 
đoạn đầu của năm năng lực gây ảnh hưởng. 

Trong không sân hận có năm năng lực gây ảnh hưởng; tiến trình 
thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự sân hận là sự thanh lọc đoạn đầu 
của năm năng lực gây ảnh hưởng. 

Trong ý nghĩ về ánh sáng... 

[và cứ thế với từng yếu tố còn lại của năm chướng ngại, bốn jhanas, 
bốn chứng đắc vô sắc giới, mười tám Tuệ Quán Thực Tánh Chính, và 
bốn đạo lộ, cho đến]... 

Trong đạo lộ arahant có năm năng lực gây ảnh hưởng; tiến trình 
thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự tất cả các nhiễm lậu là sự thanh lọc 
đoạn đầu của năm năng lực gây ảnh hưởng. 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa thanh lọc 
đoạn đầu như thế đấy. 

90. Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa nổi bật như 
thế nào? 

Với sự phát triển của năng lực gây ảnh hưcmg của tín , hăng hái khởi 
lên; với sự từ bỏ không tin, hăng hái khởi lên; với sự từ bỏ ám ảnh của 
không tin, hăng hái khởi lên; với sự từ bỏ nhiễm lậu đi cùng với quan 
niệm [sai lạc], hăng hái khởi lên; với sự từ bỏ nhiễm lậu thô, hăng hái 
khởi lên; với sự từ bỏ tàn dư nhiễm lậu còn xót lại, hăng hái khởi lên; 
với sự từ bỏ tất cả nhiễm lậu, hăng hái khởi lên; qua hăng hái, hân 
hoan khởi lên; rồi vì hân hoan, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi 
bật như là đức tin. Qua hân hoan, hỉ khởi lên; rồi vì hỉ, năng lực gây 
ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. Qua hỉ, lắng dịu khởi lên; rồi 
vì lắng dịu, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. Qua 
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lắng dịu, hạnh phúc toàn hảo khởi lên; rồi vì hạnh phúc toàn hảo, 
năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. Qua lạc, ánh 
sáng khởi lên; rồi vì ánh sáng, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật 
lên là đức tin. Qua ánh sáng, yếu tính khẩn cấp khởi lên; rồi vì yếu 
tính khẩn cấp, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. 
Với yếu tính khẩn cấp, vị ấy định tâm; rồi vì định, năng lực gây ảnh 
hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. Vị ấy hết lòng nỗ lực tâm được 
định như thế; rồi vì nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên 
là đức tin. Vị ấy hoàn toàn bình thản vô can nhìn tâm nỗ lực như thế; 
rồi vì bình thản, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. 
Nhờ bình thản nên tâm được giải thoát khỏi nhiều loại nhiễm lậu; rồi 
vì giải thoát, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. 
Bởi vì những trạng thái đó được giải thoát, chúng có một tác dụng 
(hương vị) duy nhất; rồi vì phát triển theo nghĩa tác dụng (hương vị) 
duy nhất, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. Vì 
được tu tập phát triển, nên nó chuyển hướng đến cái gì siêu việt [đó là 
hướng đến nibbana]; rồi vì chuyển hướng, năng lực gây ảnh hưỏfng 
của tín nổi bật lên là đức tin. Vì sau khi đã chuyển hướng, vị ấy [đó là 
người bây giờ sở hữu đạo lộ,] vì thế buông bỏ [cả nhiễm lậu và các 
tập hợp]; rồi vì buông bỏ, năng lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên 
là đức tin. Bởi vì sau khi đã buông bỏ [cả nhiễm lậu và các tập hợp], 
vì thế đoạn diệt [không còn tái sanh khởi nữa]; rồi vì đoạn diệt, năng 
lực gây ảnh hưởng của tín nổi bật lên là đức tin. 

Có hai loại buông bỏ bằng đoạn diệt: buông bỏ là dứt bỏ và buông bỏ 
là đi vào (lao vào). Nó dứt bỏ các nhiễm lậu và các tập hợp, như thế 
buông bỏ là dứt bỏ; tâm đi vào (lao vào) đoạn diệt vốn là trạng thái 
niết bàn, như thế buông bỏ là đi vào (lao vào). Đây là hai loại buông 
bỏ bằng đoạn diệt.^^ 

91. Với sự phát triển của năng lực gây ảnh hưcmg của tấn , hăng hái khởi 
lên, với sự từ bỏ lười biếng, hăng hái khởi lên, với sự từ bỏ ám ảnh 
của lười biếng, hăng hái khởi lên; với sự từ bỏ nhiễm lậu đi cùng với 
quan điểm [sai lạc], hăng hái khởi lên, ... [và cứ thế như ở đ. 90 cho 
đến hết, thay chữ tin bằng chữ tấn]. 


(đ 90) Về phần cuối đ. này, so sánh với Luận III đ. 576. 
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92. Với sự phát triển của năng lực gây ảnh hưởng của niệm, hăng hái 
khởi lên, [25] với sự từ bỏ xao lãng, hăng hái khởi lên,... 

93. Với sự phát triển của năng lực gây ảnh hưởng của định , hăng hái 
khởi lên, với sự từ bỏ dao động, hăng hái khởi lên,... 

94. Với sự phát triển của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ , hăng hái khởi 
lên, với sự từ bỏ vô minh, hăng hái khởi lên, ... [26] Đây là hai loại 
buông bỏ bằng đoạn diệt. 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa nổi bật như 
thế đấy. 


CHẤM DỨT PHẦN THUẬT KỂ thủ hai. 

95-99. Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa 
quyết tâm như thế nào ? 

Với sự phát triển của năng lực gây ảnh hưởng của tín, hăng hái khởi 
lên; từ đó năng lực gây ảnh hưởng của tín vững chắc như niềm tin do 
hăng hái. Qua ước muốn hăng hái hân hoan khởi lên; từ đó năng lực 
gây ảnh hưởng của tín vững chắc như niềm tin do hân hoan... 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa quyết tâm 
như thế đấy. 

100. Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa chấm dứt 
như thế nào ? 

Theo nghĩa cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tín chấm dứt không 
tin, chấm dứt sự ám ảnh của không tin. Theo nghĩa nỗ lực, năng lực 
gây ảnh hưởng của tấn chấm dứt lười biếng, chấm dứt sự ám ảnh của 
lười biếng. Theo nghĩa thiết lập, năng lực gây ảnh hưởng của niệm 
chấm dứt xao lãng, chấm dứt sự ám ảnh của sao lãng. Theo nghĩa 
không phân tâm, năng lực gây ảnh hưởng của định chấm dứt dao 
động, chấm dứt sự ám ảnh của dao động. Theo nghĩa thấy rõ, năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ chấm dứt vô minh, chấm dứt sự ám ảnh 
của vô minh. 

101. Trong xuất ly, năm năng lực gây ảnh hưởng chấm dứt ham muốn 
khoái lạc giác quan. 

Trong không sân hận, năm năng lực gây ảnh hưởng chấm dứt sân 
hận... 
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[và cứ thế với các chưófng ngại còn lại của bẩy chướng ngại, ... cho 
đến]... 

Trong đạo lộ arahant, năm năng lực gây ảnh hưởng chấm dứt tất cả 
nhiễm lậu. 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa chấm dứt 
như thế đấy. 

102. Các năng lực gây ảnh hưcmg sẽ được tìm thấy theo nghĩa tạo dựng 
như thế nào ? 

Ngưòi có niềm tin tạo dựng năng lực gây ảnh hưởng của tín trên cả 
quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tín ở người có niềm tin được tạo 
dựng trên cả quyết. Ngưòi có tinh cần tạo dựng năng lực gây ảnh 
hưởng của tấn trên nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của tấn ở người có 
tinh cần được tạo dựng trên nỗ lực. Người có quán niệm tạo dựng 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm trên thiết lập, năng lực gây ảnh 
hưởng của niệm ở người có quán niệm được tạo dựng trên thiết lập. 
Người có định tạo dựng năng lực gây ảnh hưởng của định trên không 
phân tâm, năng lực gây ảnh hưỏfng của định ở người có định được tạo 
dựng trên không phân tâm. Ngưòi có hiểu biết tạo dựng năng lực gây 
ảnh hưởng của tuệ trên thấy rõ, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ ở 
người có hiểu biết được tạo dựng trên thấy rõ. 

103. Ngưòíi hành thiền tạo dựng năm năng lực gây ảnh hưởng trên xuất 
ly; [27] năm năng lực gây ảnh hưởng ấy ở người hành thiền được tạo 
dựng trên xuất ly. Người hành thiền tạo dựng năm năng lực gây ảnh 
hưởng trên không sân hận; năm năng lực gây ảnh hưởng ấy ở người 
hành thiền được tạo dựng trên không sân hận... [và cứ thế cho đến]... 
Người hành thiền tạo dựng năm năng lực gây ảnh hưởng trên đạo lộ 
arahant; năm năng lực gây ảnh hưởng ấy ở người hành thiền được tạo 
dựng trên đạo lộ arahant. 

Các năng lực gây ảnh hưởng sẽ được tìm thấy theo nghĩa tạo dựng 
như thế đấy. 


104. Khi người thế tục tu tập định, người ấy thuần thục trong việc thiết lập 
theo bao nhiêu khía cạnh? Khi bậc hữu học...? Khi người phiền não đã 
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bị tuyệt diệt tu tập định, nguời ấy thuần thục trong việc thiết lập theo 
bao nhiêu khía cạnh? 

Khi nguời thế tục tu tập định, nguời ấy thuần thục trong việc thiết lập 
theo bẩy khía cạnh. Khi bậc hữu học tu tập định, vị ấy thuần thục 
trong việc thiết lập theo tám khía cạnh. Khi nguời phiền não đã bị 
tuyệt diệt tu tập định, vị ấy thuần thục trong việc thiết lập theo muời 
khía cạnh. 

105. Khi người thế tục tu tập định, người ấy thuần thục trong việc thiết 
lập theo bẩy khía cạnh nào ? 

Vì [đề mục quán tưởng] đã được hưóưg tới: người ấy thuần thục trong 
việc thiết lập đối tượng, người ấy thuần thục trong việc thiết lập biểu 
tượng của an tịnh, người ấy thuần thục trong việc thiết lập biểu tượng 
của nỗ lực, người ấy thuần thục trong việc thiết lập biểu tượng của 
không tán loạn, người ấy thuần thục trong việc thiết lập ánh sáng, 
người ấy thuần thục trong việc thiết lập khuyên khích, người ấy thuần 
thục trong việc thiết lập bình thản. 

Khi người thế tục tu tập định, người ấy thuần thục trong việc thiết lập 
theo bẩy khía cạnh này. 

106. Khi bậc hữu học tu tập định, vị ấy thuần thục trong việc thiết lập 
theo tám khía cạnh nào ? 

Vì [đề mục quán tưởng] đã được hưóưg tới: người ấy thuần thục trong 
việc thiết lập đối tượng,... người ấy thuần thục trong việc thiết lập 
bình thản, người ấy thuần thục trong việc thiết lập nhất tâm. 

Khi bậc hữu học tu tập định, vị ấy thuần thục trong việc thiết lập theo 
tám khía cạnh này. 

107. Khi người có phiền não đã bị tuyệt diệt tu tập định, vị ấy thuần thục 
trong việc thiết lập theo mười khía cạnh nào ? [28] 

Vì [đề mục quán tưởng] đã được hưóưg tới: người ấy thuần thục trong 
việc thiết lập đối tượng,... người ấy thuần thục trong việc thiết lập 
bình thản, người ấy thuần thục trong việc thiết lập nhất tâm, người ấy 
thuần thục trong việc thiết lập sai biệt, người ấy thuần thục trong việc 
thiết lập giải thoát. 

Khi người có phiền não đã bị tuyệt diệt tu tập định, vị ấy thuần thục 
trong việc thiết lập theo mười khía cạnh này. 

108. Khi người thế tục tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc 
thiết lập theo bao nhiêu khía cạnh, người ấy thuần thục trong việc 
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không thiết lập theo bao nhiêu khía cạnh ? Khi bậc hữu học...? Khi 
người phiền não đã bị tuyệt diệt tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục 
trong việc thiết lập theo bao nhiêu khía cạnh, người ấy thuần thục 
trong việc không thiết lập theo bao nhiêu khía cạnh? 

Khi người thế tục tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc thiết 
lập theo chín khía cạnh, người ấy thuần thục trong việc không thiết 
lập theo chín khía cạnh. Khi bậc hữu học tu tập tuệ quán, người ấy 
thuần thục trong việc thiết lập theo mười khía cạnh, người ấy thuần 
thục trong việc không thiết lập theo mười khía cạnh. Khi người phiền 
não đã bị tuyệt diệt tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc 
thiết lập theo mười hai khía cạnh, người ấy thuần thục trong việc thiết 
lập theo mười hai khía cạnh. 

109. Khi người thế tục tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc 
thiết lập theo chín khía cạnh nào? người ấy thuần thục trong việc 
không thiết lập theo chín khía cạnh nào ? 

Người ấy thuần thục trong việc thiết lập (sự xuất hiện) vô thưòng, và 
thuần thục trong việc không thiết lập trường tòn ; thuần thục trong 
việc thiết lập khổ não, và thuần thục trong việc không thiết lập vui 
sướng, thuần thục trong việc thiết lập không phải là ngã, và thuần 
thục trong việc không thiết lập ngã', thuần thục trong việc thiết lập 
hoại diệt, và thuần thục trong việc không thiết lập kiên cố', thuần 
thục trong việc thiết lập hủy diệt, và thuần thục trong việc không 
thiết lập tích lũy, thuần thục trong việc thiết lập biến đổi, và thuần 
thục trong việc không thiết lập trường cửu', thuần thục trong việc 
thiết lập không biểu tượng, và thuần thục trong việc không thiết lập 
biểu tượng, thuần thục trong việc thiết lập không ước nguyện, và 
thuần thục trong việc không thiết lập ước nguyện ; thuần thục trong 
việc thiết lập tánh không, và thuần thục trong việc không thiết lập 
diễn giải sai lạc. 

Khi người thế tục tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc thiết 
lập theo chín khía cạnh này, người ấy thuần thục trong việc không 
thiết lập theo chín khía cạnh này. 

110. Khi bậc hữu học tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc thi ết 
lập theo mười khía cạnh nào [29]? người ấy thuần thục trong việc 
không thiết lập theo mười khía cạnh nào ? 
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Người ấy thuần thục trong việc thiết lập (sự xuất hiện) vô thường, và 
thuần thục trong việc không thiết lập trường tồn; ... thuần thục trong 
việc thiết lập tánh không, và thuần thục trong việc không thiết lập 
diễn giải sai lạc; thuần thục trong việc thiết lập trí, và thuần thục 
trong việc không thiết lập si mê. 

Khi bậc hữu học tu tập tuệ quán, người ấy thuần thục trong việc thiết 
lập theo mười khía cạnh này, người ấy thuần thục trong việc không 
thiết lập theo mười khía cạnh này. 

111. Khi người phiền não đã bị tuyệt diệt tu tập tuệ quán, người ấy thuần 
thục trong việc thiết lập theo mười hai khía cạnh nào? người ấy 
thuần thục trong việc không thiết lập theo mười hai khía cạnh nào ? 
Người ấy thuần thục trong việc thiết lập (sự xuất hiện) vô thường, và 
thuần thục trong việc không thiết lập trường tồn; ... thuần thục trong 
việc thiết lập tánh không, và thuần thục trong việc không thiết lập 
diễn giải sai lạc; thuần thục trong việc thiết lập trí, và thuần thục 
trong việc không thiết lập si mê; thuần thục trong việc thiết lập không 
hệ lụy, và thuần thục trong việc không thiết lập hệ lụy; thuần thục 
trong việc thiết lập diệt tận, và thuần thục trong việc không thiết lập 
hành vi tạo quả. 

Khi người phiền não đã bị tuyệt diệt tu tập tuệ quán, người ấy thuần 
thục trong việc thiết lập theo mười hai khía cạnh này, người ấy thuần 
thục trong việc không thiết lập theo mười hai khía cạnh này. 

* 

112. Vì [đề mục quán tưởng] đã được hướng tới: 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập đối tượng, người ấy tổng hợp các 
năng lực gây ảnh hưởng, hiểu rõ lãnh vực và thể nhập ý nghĩa của 
nhất như, người ấy tổng hợp các lực,... người ấy tổng hợp các yếu tố 
tạo thành giác ngộ... người ấy tổng hợp các trạng thái [khác], hiểu rõ 
lãnh vực và thể nhập ý nghĩa của nhất như; ‘Người ấy tổng hợp các 
năng lực gây ảnh hưởng’, người ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh 
hưởng như thế nào? Người ấy tổng hợp năng lực gây ảnh hưởng của 
tín theo nghĩa cả quyết, [người ấy tổng hợp năng lực gây ảnh hưởng 
của tấn theo nghĩa nỗ lực, người ấy tổng hợp năng lực gây ảnh hưỏfng 
của niệm theo nghĩa thiết lập, người ấy tổng hợp năng lực gây ảnh 



Đạo Vô Ngại Giải - 287 


hưởng của định theo nghĩa không phân tâm, người ấy tổng hợp năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ theo nghĩa thấy rõ;]^® 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập biểu tượng của tĩnh lặng, [vị ấy 
tổng hợp các năng lực gây ảnh hưởng,] ... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập biểu tượng của nỗ lực, [vị ấy]... 
Nhờ thuần thục trong việc thiết lập biểu tượng của không phân tâm... 
Nhờ thuần thục trong việc thiết lập ánh sáng... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập khuyến khích... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập bình thản... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập nhất tàm... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập sai biệt... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập tự tại... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập vô thường... 

Nhờ thuần thục trong việc không thiết lập trường tòn ... 

Nhờ... [và cứ thế với các cặp còn lại của đ. 111 cho đến]... 

Nhờ thuần thục trong việc thiết lập đoạn diệt... 

Nhờ thuần thục trong việc không thiết lập hành vi tạo quả, người ấy 
tổng hợp các năng lực gây ảnh hưởng, ... [người ấy tổng hợp các trạng 
thái [khác], hiểu rõ lãnh vực và thể nhập ý nghĩa của nhất như; 
[‘người ấy tổng hợp các năng lực gây ảnh hưởng’, người ấy tổng hợp 
các năng lực gây ảnh hưcmg như thế nào? Người ấy tổng hợp năng 
lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa cả quyết, ... người ấy tổng hợp 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ theo nghĩa thấy rõ]. [30]^^ 

113. Tuệ như là làm chủ ba năng lực gây ảnh hưởng theo sáu mưoi bốn 
khía cạnh là trí về hủy diệt (kiệt quệ) các phiền não. 

114. Vê ba năng lực gây ảnh hưởng nào ? Năng lực gây ảnh hưởng của ‘tôi 
sẽ chứng biết cái chưa biết’, năng lực gây ảnh hưởng của ‘trí hiểu biết 
toàn triệt cuối cùng’, năng lực gây ảnh hưởng của ‘bậc đã chứng ngộ 
hoàn toàn’. 

115-124. Có bao nhiêu noi... [lập lại nguyên vẹn Luận I đđ 552-562]... [31]. 
Các phiền não này bị hủy diệt ở đây. 


(đ. 112) so với Luận III đđ 203ff. 

Quyển II bản của PTS trang 29, 11.19ff.: chữ peyyãlas (cắt bỏ đi vì trùng lắp) được đặt trong câu văn ở 
đây không rõ ràng lắm; ‘41’ nên được đặt đầu đoạn 1.19 chứ không đặt ở 1.23. 'Ãvajjitattẩ chi phối cho 
đến hết trang, và các mệnh đề phụ bắt đầu bằng (1) ãrammanũpatthãnakusalavasena\.. (2) 
'samathanimiưũpatthãnakusalavasena\.., vân vân. Hàng cuối nên chấm dứt bằng 'samathaũ ca 
pativijjhati... pe...\ (Đọc bản Miến Điện,...) 
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* 

125. ở đây, trong thế giới này, không có gì vị ấy không thấy 
Không có gì không được nhận chân, và không có gì không biết 
Vị ấy đã kinh nghiệm tất cả những gì có thể biết: 

Vì thế Như Lai được gọi là Người chứng biết tất cả. 

126. Người chứng biết tất cả: Ngưòi chứng biết tất cả theo nghĩa nào ? 
[lập lại Luận I đ. 608]. 

127. Trọn vẹn ý nghĩa của khổ đau trong khổ đau được biết rõ, không có 
nghĩa gì của khổ đau không được biết tới, vì thế Ngài là Người chứng 
biết tất cả. Sự chứng biết tất cả là năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 
Nhờ năng lực gây ảnh hưởng của tuệ nên có năng lực gây ảnh hưởng 
của tín theo nghĩa cả quyết, năng lực gây ảnh hưởng của tấn theo 
nghĩa nỗ lực, năng lực gây ảnh hưởng của niệm theo nghĩa thiết lập, 
năng lực gây ảnh hưởng của định theo nghĩa không phân tâm. 

Trọn vẹn ý nghĩa của khổ đau trong khổ đau được tuệ thấy rõ, nhận 
chân, thực chứng, [32] thể nghiệm, không có ý nghĩa gì của khổ đau 
không được biết tới, vì thế Ngài là Người chứng biết tất cả. Sự chứng 
biết tất cả là năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. Nhờ... 

Trọn vẹn ý nghĩa nguồn gốc của khổ đau trong nguồn gốc khổ đau... 
[và cứ thế với các sự thực trong bốn sự thực cao cả còn lại]. 

128. Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về nghĩa trong vô ngại giải về 
nghĩa... [và cứ thế với các vô ngại giải trong bốn vô ngại giải còn lại 
cho đến]... 

Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về trí trong vô ngại giải về trí được 
biết rõ... không có nghĩa gì của vô ngại giải về trí không được biết tới, 
vì thế Ngài là Người chứng biết tất cả... 

Trọn vẹn ý nghĩa của vô ngại giải về trí trong vô ngại giải về trí được 
thấy rõ, được nhận chân... 

129. Trọn vẹn ý nghĩa của trí biết rõ về năng lực của người khác... 

Trọn vẹn ý nghĩa của trí biết rõ về năng lực của thành kiến và khuynh 
hướng ngủ ngầm của chúng sanh. 

Trọn vẹn ý nghĩa của cặp Biến Hóa... 

Trọn vẹn ý nghĩa của thành tựu lòng Đại Bi... 
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Trọn vẹn ý nghĩa của cái được nhìn thấy, được nghe, được nhận biết 
bằng tri giác, được thông hiểu, được gặp phải, được kiếm tìm, được 
tâm quan sát, trong thế giới có chư thiên, có Mãras, có thần Brahmã, 
trong thế hệ này với các sa môn và Bà la môn, với các hoàng tử và 
dân chúng, trọn vẹn ý nghĩa ấy được thấy rõ, được nhận chân, được 
thực chứng, được trực nghiệm bằng tuệ, không có gì không được tuệ 
trực nghiệm, vì thế Ngài là Người chứng biết tất cả. Sự chứng biết tất 
cả là năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. Nhờ năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ nên có năng lực gây ảnh hưởng của tín theo nghĩa cả quyết... 
và năng lực gây ảnh hưởng của định theo nghĩa không phân tâm. 

130. Người nào có niềm tin, người ấy nỗ lực; người nào nỗ lực, người ấy 
có niềm tin. Người nào có niềm tin, người ấy ổn cố. Người nào ổn cố, 
người ấy có niềm tin. Người nào có niềm tin, người ấy định; người 
nào định, người ấy có niềm tin. Người nào có niềm tin, người ấy hiểu. 
Người nào hiểu, người ấy có niềm tin. 

Người nào nỗ lực, người ấy ổn cố; người nào ổn cố, người ấy nỗ lực. 
Người nào nỗ lực, người ấy định; người nào định, người ấy nỗ lực. 
Người nào nỗ lực, người ấy hiểu; người nào hiểu, người ấy nỗ lực. 
Người nào nỗ lực, người ấy có niềm tin; người nào có niềm tin, người 
ấy nỗ lực. 

Người nào ổn cố, người ấy định; người nào định, người ấy ổn cố. 
Người nào định, người ấy hiểu; người nào hiểu, người ấy định... 

Người nào hiểu, người ấy có niềm tin; người nào có niềm tin, người 
ấy hiểu. Người nào hiểu, người ấy nỗ lực; người nào nỗ lực, người ấy 
hiểu. Người nào hiểu, người ấy định; người nào định, người ấy hiểu. 

131. Vì có niềm tin, nên được nỗ lực; vì được nỗ lực nên có niềm tin. Vì có 
niềm tin, nên được ổn cố; vì được ổn cố nên có niềm tin. Vì có niềm 
tin, nên được định; vì được định, nên có niềm tin. Vì có niềm tin, nên 
có hiểu biết; vì có hiểu biết, nên có niềm tin. 

Vì được nỗ lực, nên được ổn cố; vì được ổn cố, nên được nỗ lực... [33] 
Vì được ổn cố, nên được định; vì được định, nên được ổn cố... < ... 
được định... có hiểu biết... > 

Vì có hiểu biết nên có niềm tin; vì có niềm tin, nên có hiểu biết. Vì có 
hiểu biết, nên được nỗ lực; vì được nỗ lực nên có hiểu biết. Vì có hiểu 
biết nên có ổn cố; vì có ổn cố nên có hiểu biết. Vì có hiểu biết nên 
được định; vì có định nên có hiểu. 
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132-140. Mắt nhìn chiếu diệu của đức Phật là trí của Phật. Trí của Phật là 
mắt nhìn chiếu diệu của Phật. Với con mắt nhìn chiếu diệu ấy, đức 
Phật thấy chúng sanh có nhiễm ít bụi trong mắt của họ, thấy chúng 
sanh có nhiễm nhiều bụi trong mắt của họ... [lập lại Luận I đđ 574- 
582 không cần thay đổi gì nữa]. 

141. Ngài biết rõ và thấy và nhận chân và hiểu rõ năm năng lực gây ảnh 
hưởng này theo năm mưoi khía cạnh. 

PHẦN THUẬT KỂ THỦ BA CHẨM DỨT. 

LUẬN THUYẾT VỀ NÀNG Lực GẦY ẢNH HlIỎNG CHẤM DỨT. 
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[ V- LUẠN VE GIAI THOAT ] 

« Vimokkhakathã » 

Xuất Xứ Kinh đã đưa ra. 

1. [35] ‘Này các Tỳ kheo, có ba loại giải thoát này. Ba giải thoát nào? 
Giải thoát vì tánh không, giải thoát vì không còn điều kiện để sanh tử, 
giải thoát vì không ước nguyện.* Này các Tỳ kheo, đây là ba loại giải 
thoát. < Không tìm xuất xứ kinh; so với Vin hi 93. Pet 253 noi tỳ 
kheo Nãnamoli tìm không ra xuất xứ kinh, bản dịch của tỳ kheo này 
trang 69>. (ở D iii 219 có ba samãdhis theo loại này). 

* Ba khía cạnh giải thoát này của đạo lộ nhập giòng có nibbana 
làm đối tượng. Ba khía cạnh ấy là; giải thoát vì không có điều 
kiện để còn sanh tử {animittaih vimokkha), giải thoát vì vô ước 
nguyện {appanihita vimokkha) và giải thoát vì tánh không 
{sunnata vimokkha). Đối tượng ấy (nibbana) được coi như: 
không có điều kiện hay không có hành vi tạo quả {animittaríi), 
vô ước nguyện {appanihita) và tánh không {suũnata). Đọc 
Nyanatiloka Thera, The Buddha’s Path to Deliverance [BPS, 
2000], đ. 199, trang 201. 

2. Hon nữa, có sáu mưoi tám loại giải thoát. [Cũng như] Giải thoát vì 
tánh không, giải thoát vì không còn điều kiện để sanh tử tái diễn, giải 
thoát vì không ước nguyện* [không đếm - kể luôn trong số này]. 

* không ước nguyện: không còn khao khát, mong muốn... 

Có giải thoát xuất khởi từ bên trong, có giải thoát xuất khởi từ bên 
ngoài, có giải thoát xuất khởi theo cả hai cách; [đếm là 3;] 

Bốn giải thoát xuất khởi từ bên trong, bốn giải thoát xuất khởi từ bên 
ngoài, bốn giải thoát xuất khởi theo cả hai cách; [đếm 9 - giải thoát 
đầu tiên của ba bộ bốn này có luôn 3 loại vừa nói trên;] 

Bốn giải thoát tương thuận với xuất khởi từ bên trong, bốn giải thoát 
tương thuận với xuất khởi từ bên ngoài, bốn giải thoát tương thuận 
với xuất khởi theo cả hai cách; [đếm 12;] 
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Bốn giải thoát là an tịnh xuất khởi từ bên trong, bốn giải thoát là an 
tịnh xuất khởi từ bên ngoài, bốn giải thoát là an tịnh xuất khởi theo cả 
hai cách; [đếm 12;] 

Giải thoát được diễn giải như vầy: có vật thể, vị ấy thấy tỷ dụ điển 
hình của vật thể; giải thoát được diễn giải như vầy; không nhận thức 
đến vật thể bên trong (bản thân vị ấy), vị ấy thấy tỷ dụ điển hình của 
vật thể bên ngoài; giải thoát được diễn giải như vầy; chí hướng vị ấy 
chỉ nhắm đến cái cao đẹp;* giải thoát kể như là chứng đạt cõi không 
gian vô biên; giải thoát kể như là chứng đạt cõi thức vô biên; giải 
thoát kể như là chứng đạt cõi không có gì; giải thoát kể như là chứng 
đạt cõi không nhận thức cũng không phải không nhận thức; giải thoát 
kể như là chứng đạt cõi diệt nhận thức và cảm nghiệm, [đếm 8;] 

* subharíi: cao đẹp, nói đến bốn tâm vô lượng. Đọc đ. 20 sắp 
tới. 

Giải thoát theo thời*, giải thoát không theo thời^*. [đếm 2] 

* samayavimokkhơ, ^* asamayavimokkho. Đọc đđ. 25 sắp tới. 
Giải thoát tạm thời*, giải thoát vĩnh viễn^*. [đếm 2] 

* sãmayikovimokkhơ, ^* asãmayikovimokkho. Đọc đđ. 27 sắp 
tới. 

Giải thoát suy chuyển được*, giải thoát không suy chuyển được^*. 
[đếm 2] 

* kuppovimokkhơ, ^* akuppovimokkho 
Giải thoát có tính thế tục, giải thoát siêu thế. [đếm 2] 

Giải thoát chịu ảnh hưởng của nhiễm lậu*, giải thoát không chịu ảnh 
hưởng của nhiễm lậu^*. [đếm 2] 

* sãsavovimokkhơ, ^* asãsavovimokkho 

Giải thoát thế gian,* giải thoát xuất thế,^* giải thoát còn xuất thế hon 
là xuất thế.^* [đếm 3] 

* sãmiso vimokkho, ^^nirãsimo vimokkho, 
nirãmisãnirãmisataro vimokkho 

Giải thoát nhờ ước nguyện, giải thoát nhờ không ước nguyện,* giải 
thoát nhờ ước nguyện đã được lắng dịu. [đếm 2- vì loại thứ 2 đã kể ở 
trên rồi] 

* ước nguyện; paạihitơ, không ước nguyện: appaạihito 
Giải thoát còn kết buộc, giải thoát không còn kết buộc, [đếm 2] 
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Giải thoát dựa trên nhất như, giải thoát dựa trên sai biệt, [đếm 2] [36] 
giải thoát nhận thức, giải thoát trí, giải thoát được diễn giải như thế 
này; [Tất cả những gì đã được kinh nghiệm ở đây] có thể trở thành 
mát lạnh; [đếm 3] 

Giải thoát jhana, giải thoát tâm nhờ không bám níu. [đếm 2] 

* 


3. Giải thoát vì tánh không là gì? 

ớ đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo đi vào khu rừng hay đi đến gốc 
cây hay đến nơi trống vắng, nhận xét như vầy; ‘Cái này không có ngã 
hay không có cái thuộc về ngã’. Từ đó vị ấy tìm cách không diễn giải 
sai lạc, như vậy là giải thoát nhờ tánh không. Đây là giải thoát vì tánh 
không. 

4. Giải thoát vì không có điều kiện để còn sanh tử* là gì? 

ớ đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo đi vào khu rừng hay đi đến gốc 
cây hay đến nơi trống vắng, nhận xét như vầy; ‘Cái này không có ngã 
hay không có cái thuộc về ngã’. Từ đó vị ấy tìm cách làm vắng bặt 
điều kiện ( vô tướng), như vậy là giải thoát vì không có điều kiện để 
còn sanh tử. Đây là giải thoát vì không có điều kiện để còn sanh tử. 

* Đọc chú thích ở Luận I đ. 18. 

5. Giải thoát vì không ước nguyện là gì? 

ớ đây, này các tỳ kheo, một tỳ kheo đi vào khu rừng hay đi đến gốc 
cây hay đến nơi trống vắng, nhận xét như vầy; ‘Cái này không có ngã 
hay không có cái thuộc về ngã’. Từ đó vị ấy tìm cách không ước 
nguyện, như vậy là giải thoát nhờ không ước nguyện. Đây là giải 
thoát vì tính không ước nguyện. 

6. Giải thoát xuất khởi [từnhiễm lậu] bên trong là gì? 

Bốn jhanas. Đây là giải thoát xuất khởi từ bên trong. 

7. Giải thoát xuất khởi [từ đối tượng] bên ngoài là gì? 

Bốn chứng đạt vô sắc giới. Đây là giải thoát xuất khởi từ bên ngoài. 

8. Giải thoát xuất khởi theo cả hai cách là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý. Đây là giải thoát xuất khởi theo cả hai cách. 

9. Bốn giải thoát xuất khởi từ bên trong là gì ? 

Sơ thiền xuất khởi từ các chướng ngại. Nhị thiền xuất khởi từ hướng 
tâm về đối tượng và xoay quanh đối tượng. Tam thiền xuất khởi từ hỉ. 
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Tứ thiền xuất khởi từ lạc và khổ. Đây là bốn giải thoát tương thuận 
với xuất khởi từ bên trong. 

10. Bốn giải thoát xuất khởi từ bên ngoài là gì? 

Sự chứng đạt cõi không gian vô biên xuất khởi từ nhận thức về vật 
thể, từ nhận thức về đối kháng và nhận thức về sai biệt. Sự chứng đạt 
cõi thức vô biên xuất khởi từ nhận thức về cõi không gian vô biên. Sự 
chứng đạt cõi không có gì xuất khởi từ nhận thức về cõi thức vô biên. 
Sự chứng đạt cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức xuất khởi từ nhận thức về cõi không có gì. Đây là bốn giải thoát 
xuất khởi từ bên ngoài. 

11. Bốn giải thoát xuất khởi theo cả hai cách là gì? 

Đạo lộ nhập giòng xuất khởi từ quan điểm [sai lạc] cho là có bản ngã, 
xuất khởi từ hoài nghi, xuất khởi từ diễn giải sai lạc về giới luật và về 
nghi lễ, và cũng xuất khởi từ khuynh hướng ngủ ngầm đến quan điểm 
[sai lạc] và đến hoài nghi, và nó xuất khởi từ nhiễm lậu và từ các tập 
hợp sanh ra vì những nhiễm lậu ấy, và nó xuất khởi từ tất cả các dấu 
hiệu [37] từ bên ngoài. Đạo lộ trở lại một lần xuất khởi từ những kết 
buộc thô trược của ham muốn khoái lạc giác quan và của đối kháng, 
và xuất khởi từ những khuynh hưófng thô trược ngủ ngầm đến ham 
muốn khoái lạc giác quan và của đối kháng và nó xuất khởi từ những 
nhiễm lậu và từ các tập hợp sanh ra vì những nhiễm lậu ấy, và nó xuất 
khởi từ tất cả các dấu hiệu từ bên ngoài. Đạo lộ không trở lại xuất 
khởi từ những kết buộc còn xót lại của ham muốn khoái lạc giác quan 
và của đối kháng, và xuất khởi từ những khuynh hướng ngủ ngầm đến 
ham muốn khoái lạc giác quan và đến đối kháng còn xót lại, và nó 
xuất khởi từ những nhiễm lậu và từ các tập hợp sanh ra vì những 
nhiễm lậu ấy, và nó xuất khởi từ tất cả các dấu hiệu từ bên ngoài. Đạo 
lộ arahant xuất khởi từ ham muốn trở thành [sanh linh] cõi sắc giới, từ 
ham muốn trở thành [sanh linh] cõi vô sắc giới, từ ngã mạn (kiêu 
hãnh), khao khát hiện hữu và vô minh, và xuất khởi từ những nhiễm 
lậu và từ các tập hợp sanh ra vì những nhiễm lậu ấy, và nó xuất khởi 
từ tất cả các dấu hiệu từ bên ngoài. Đây là bốn giải thoát xuất khởi 
theo cả hai cách. 

12. Bốn giải thoát tương thuận với xuất khởi từ bên trong là gì ? 

Hướng tâm về đối tượng và xoay quanh đối tượng và hỉ và sự nhất 
tâm có mục đích chứng đạt sơ thiền. Hưófng tâm về đối tượng... nhị 



Đạo Vô Ngại Giải - 295 


thiền... tam thiền... Hưófng tâm về đối tượng và xoay quanh đối tượng 
và hỉ và sự nhất tâm có mục đích chứng đạt tứ thiền. Đây là bốn giải 
thoát tương thuận với xuất khởi từ bên trong. 

13. Bốn giải thoát tương thuận với xuất khởi từ bên ngoài là gì? 

Hướng tâm về đối tượng và xoay quanh đối tượng và hỉ và sự nhất 
tâm có mục đích chứng đạt cõi không gian vô biên. Hướng tâm về đối 
tượng... cõi thức vô biên ... cõi không có gì ... Hưófng tâm về đối 
tượng và xoay quanh đối tượng và hỉ và lạc sự nhất tâm có mục đích 
chứng đạt cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức. Đây là bốn giải thoát tương thuận với xuất khởi từ bên ngoài. 

14. Bốn giải thoát tương thuận với xuất khởi theo cả hai cách là gì? 

Quán vô thường và quán khổ não và quán không phải là ngã có mục 
đích chứng đạt đạo lộ nhập giòng. Quán vô thường... đạo lộ trở lại 
một lần... đạo lộ không trở lại... Quán vô thường và quán khổ não và 
quán không phải là ngã có mục đích chứng đạt đạo lộ arahant. Đây là 
bốn giải thoát tương thuận với xuất khởi theo cả hai cách. 

15. Bốn giải thoát như là lắng dịu sự xuất kh ởi từ bên trong là gì? 

Sự thành đạt sơ thiền hay kết quả của cõi thiền ấy. Sự thành đạt nhị 
thiền hay kết quả của cõi thiền ấy. Sự thành đạt tam thiền hay kết quả 
của cõi thiền ấy. Sự thành đạt tứ thiền hay kết quả của cõi thiền ấy. 
Đây là [38] bốn giải thoát như là lắng dịu sự xuất khởi từ bên trong. 

16. Bốn giải thoát như là lắng dịu sự xuất khởi từ bên ngoài là gì? 

Thành đạt sự chứng đắc cõi không gian vô biên hay kết quả của cõi 
ấy. Thành đạt sự chứng đắc cõi thức vô biên hay kết quả của cõi ấy. 
Thành đạt sự chứng đắc cõi không có gì hay kết quả của cõi ấy. 
Thành đạt sự chứng đắc cõi không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức hay kết quả của cõi thiền ấy. Đây là bốn giải 
thoát như là lắng dịu sự xuất khởi từ bên ngoài. 

17. Bốn giải thoắt như là lắng dịu sự xuất khởi theo cả hai bên là gì? 
Nhập giòng, quả vị của đạo lộ dự lưu. Trở lại một lần, quả vị của đạo 
lộ trở lại một lần. Không trở lại, quả vị của đạo lộ không trở lại. 
Arahant, quả vị của đạo lộ arahant. Đây là bốn giải thoát như là lắng 
dịu sự xuất khởi theo cả hai bên. 

18. Giải thoát được diễn giải như vầy: có vật thể, vị âỳ thấy tỉ dụ về vật 
thểVài gì? 
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ở đây có người chú ý đến dấu hiệu xanh-đen bên trong người ấy <đó 
là tóc của người ấy, PsA>. Người ấy có được nhận thức về xanh-đen. 
Vị ấy nhận biết kỹ, ghi nhớ kỹ, phân biệt kỹ dấu hiệu đó. Sau khi đã 
nhận biết kỹ, ghi nhớ kỹ, phân biệt kỹ dấu hiệu đó, người ấy chú tâm 
đến dấu hiệu xanh đen bên ngoài. Người ấy có được nhận thức về 
xanh-đen. Vị ấy nhận biết kỹ, ghi nhớ kỹ, phân biệt kỹ dấu hiệu đó. 
Sau khi đã nhận biết kỹ, ghi nhớ kỹ, phân biệt kỹ dấu hiệu đó, người 
ấy chú tâm đến dấu hiệu xanh đen bên ngoài, người ấy lập lại, phát 
triển và phong phú nó. Ý niệm sau đây đến với người ấy như vầy; 
‘Đây là vật thể bên trong, bên ngoài và cả hai bên’. Người ấy hiểu rõ 
vật thể như thế. 

ở đây có người chú ý đến dấu hiệu vàng bên trong người ấy... 
ớ đây có người chú ý đến dấu hiệu đỏ bên trong người ấy... 
ớ đây có người chú ý đến dấu hiệu trắng bên trong người ấy... Ý niệm 
sau đây đến với người ấy như vầy; ‘Đây là vật thể bên trong, bên 
ngoài và cả hai bên’. Người ấy hiểu rõ vật thể như thế. 

Giải thoát đã được diễn giải như vầy; có vật thể, vị ấy thấy tỉ dụ về 
vật thể là như thế. 

19. Giải thoát được diễn giải như vầy: Không nhận thức đến vật thể bên 
trong, vị ấy thấy tỉ dụ về vật thể bên ngoài là gì? 
ớ đây có người chú ý [39] đến dấu hiệu xanh-đen bên trong người ấy. 
Người ấy không có được nhận thức về xanh-đen. Người ấy chú tâm 
đến dấu hiệu xanh-đen phía ngoài. Người ấy có được nhận thức về 
xanh-đen. Vị ấy nhận biết kỹ... Sau khi đã nhận biết kỹ,... phong phú 
nó. Ý niệm sau đây đến với người ấy như vầy; ‘Không có vật thể bên 
trong, đây là vật thể bên ngoài’. Người ấy hiểu rõ tỉ dụ điển hình về 
vật thể. 

ở đây có người chú ý đến dấu hiệu vàng bên trong... 
ớ đây có người chú ý đến dấu hiệu đỏ bên trong... 
ở đây có người chú ý đến dấu hiệu trắng bên trong... Ý niệm sau đây 
đến với người ấy như vầy: ‘Không có vật thể bên trong, đây là vật thể 
bên ngoài’. Người ấy hiểu rõ tỉ dụ điển hình về vật thể. 

Giải thoát được diễn giải như vầy; không nhận thức đến vật thể bên 
trong, vị ấy thấy tỉ dụ điển hình của vật thể phía ngoài là như vậy. 


‘ Svavatthikam avatthapeti - phân biệt kỹ lưỡng’: avatthika và avaưhapeti ]ú\ông có trong Tự điển của 
PTS; nhưng hãy đọc vavatthapeti. 



Đạo Vô Ngại Giải - 297 


20. Giải thoát được diễn giải như vầy: chí hướng vị ấy chỉ nhắm đến cái 
cao đẹp là gì? 

ớ đây vị tỳ kheo sống chan hòa một phương với tâm có từ ái đi kèm. 
Cũng thế với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ bốn; cũng 
thế với phương trên, phương dưới, chung quanh; khắp nơi vị ấy sống 
chan hòa với toàn thế giới, coi mình giống như tất cả với tâm có từ ái 
đi kèm, sung mãn, cao quý, không đo lường được, không sầu não. 
Nhờ tu tập lòng từ ái, chúng sanh không ghê gớm {appatikkũlẩ}. 
ớ đây vị tỳ kheo sống chan hòa một phương với tâm có bi mẫn đi 
kèm... Nhờ tu tập lòng bi mẫn, chúng sanh không ghê gớm. 
ớ đây vị tỳ kheo sống chan hòa một phương với tâm có hoan hỉ đi 
kèm... Nhờ tu tập lòng hoan hỉ, chúng sanh không ghê gớm. 
ớ đây vị tỳ kheo sống chan hòa một phương với tâm có bình thản đi 
kèm... Nhờ tu tập lòng bình thản, chúng sanh không ghê gớm. 

Giải thoát được diễn giải như vầy; chí hướng vị ấy chỉ nhắm đến cái 
cao đẹp là như vậy. 

21. Giải thoát kể như là chứng đạt cõi không gian vô biên là gì? 

ớ đây nhờ hoàn toàn vượt qua ý niệm về sắc thể, với sự vắng mặt của 
ý niệm đối kháng, không còn chú ý tới sai biệt, [ý thức rõ là] ‘Không 
gian vô biên’, vị tỳ kheo nhập vào và trú trong cõi không gian vô 
biên. Đây là sự giải thoát kể như là chứng đạt cõi không gian vô biên. 

22. Giải thoắt kể như là chứng đạt cõi thức vô biên là gì? 

ớ đây nhờ hoàn toàn vượt qua cõi không gian vô biên, [40] [ý thức 
rõ là] ‘Thức vô biên’, vị tỳ kheo nhập vào và trú trong cõi thức vô 
biên. Đây là sự giải thoát kể như là chứng đạt cõi thức vô biên. 

23. Giải thoát kể như là chứng đạt cõi không có gì là gì? 

ớ đây nhờ hoàn toàn vượt qua cõi thức vô biên, [ý thức rõ là] ‘Không 
có gì cả’, vị tỳ kheo nhập vào và trú trong cõi không có gì. Đây là sự 
giải thoát kể như là chứng đạt cõi không có gì. 

24. Giải thoát kể như là chứng đạt cõi không nhận thức cũng không phải 
không nhận thức là gì? 

ớ đây nhờ hoàn toàn vượt qua cõi không có gì, [ý thức rõ là] ‘Không 
có gì cả’, vị tỳ kheo nhập vào và trú trong cõi không nhận thức cũng 
không phải không nhận thức. Đây là sự giải thoát kể như là chứng đạt 
cõi không nhận thức cũng không phải không nhận thức. 

25. Giải thoát theo thòi * là gì? 
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Chứng đạt bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát theo thời. 

• Samayavimutto: muốn nói tới bậc Nhập Giòng, Trở Lại Một 
Lần, Không Trở Lại (chú giải của Pug.). Bậc này, đôi lúc vẫn 
thể nghiệm tám giai đoạn giải thoát, sau khi đã thấy rõ các giai 
đoạn ấy bằng tuệ quán, một số nhiễm lậu của vị ấy hoàn toàn 
bị hủy diệt. Đây là giải thoát theo thời. Đọc B. c. Law, Human 
Tỵpes, PTS [Oxíord, 1997], chú thích số 1 trang 4 và đ. 1 trang 
17. Đọc Mi 197; M iii 111. Nhưng Bhikkhu Bodhi dịch chữ 
này là temporary liberation, ‘giải thoát tạm thời’ như ở đoạn 
27. Đọc Nãọamoli & Bhikkhu Bodhi, The Middle Length 
Discourses of the Buddha, Wisdom Publications [Boston, 
1995], chú thích 348, trang 1223. 

26. Giải thoắt không theo thèd * là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
không theo thời. 

• Asamayavimuttơ. • muốn nói tới Sukkhavipassaka- 
khĩnãsavas (là bậc quán các hiện tượng tâm sinh lý không 
ngừng thay đổi biểu hiện qua sáu giác quan (mắt, mũi,... ý) 
theo kinh Bốn Niệm Xứ đã giảng, nhờ thế chứng thánh đạo. Vị 
ấy ‘được giải thoát nhờ tuệ’ {pannãvimuttãkho mayaríỉ) nhưng 
không có thần thông hay nhập jhãnas (S ii 124). Đọc Henepola 
Gunaratana, The Path of Serenity and Insight, Motilal 
Banarsidass Publishers [Delhi, 1994] trang 147, 199, 200, 212. 

• Đọc Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the 
Buddha Vol I, (S ii 124) trang 615; chú thích 210 trang 785. 

• Tuy không đôi khi thể nghiệm tám giai đoạn giải thoát, nhưng 
sau khi đã thấy rõ các giai đoạn ấy bằng tuệ quán, các nhiễm 
lậu của vị ấy hoàn toàn bị hủy diệt. Đây là giải thoát không 
(chỉ) theo thời. Thực ra, tất cả các Ariyas đều được giải thoát 
tăng thượng như thế. Đọc B. c. Law, Human Types, PTS 
[Oxíord, 1997], chú thích số 2 trang 4 và đ. 2 trang 17. 

• Đọc thêm R. c. Childers, ADictionary of the Pali Language, 
Cosmo Publications [New Delhi, 1979] tra thuật ngữ Samatho 
nói đến Sukkhavipassaka, trang 429. 

27. Giải thoắt tạm thời là gì? 

Thành tựu bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát tạm thời. 
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31. 

32. 

33. 

34. 


Giải thoát vĩnh viẽn'^ là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
vĩnh viễn. 

* vĩnh viễn: nđ không tạm thời, pãrangato na pacceti tãdi : hễ 
đã qua sông thì không còn quay trở lại (Sn 803). 

Giải thoát suy chuyển được * là gì? 

Thành tựu bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát suy chuyển 
được. 

* Kuppadhammo: chỉ cho cư sĩ, bậc nhập giòng và trở lại một 
lần đã chứng tám samãpattis (nhập định). Là những người 
không chắc chắn hay không củng cố vững vàng trên đạo lộ. 
Gọi như thế vì các chướng ngại tâm thức đối nghịch với trạng 
thái định (hay nhập định) và tuệ quán chưa bị hoàn toàn chận 
đứng, chưa bị xóa bỏ nên sự chứng đắc không tồn tại và sụp đổ. 
Đọc B. c. Law, sđd, chú thích số 3, trang 4; đoạn 3 trang 17. 

Giải thoát không suy chuyển * được là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
không suy chuyển được. 

* Akuppadhammo: chỉ cho bậc không trở lại, đã chứng các 
samãpattis và cho khĩạãsavas (người đã tận diệt tất cả nhiễm 
lậu). Chỉ cho người không còn lạc lối, chắc chắn, củng cố vững 
vàng trên đạo lộ. Gọi như thế vì các chướng ngại cho trạng thái 
định (hay nhập định) và tuệ quán thực tánh ba pháp ấn đã hoàn 
toàn bị chận đứng, bị xóa bỏ, nên sự chứng đắc không còn bị 
các cuộc nói chuyện vô ích và hành vi đã làm vì xao lãng hủy 
diệt đi. (Chú giải). Đọc B. c. Law, sđd, chú thích số 4, trang 4. 

Giải thoát có tính thế tục là gì? 

Chứng đạt bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát có tính thế 
tục. 

Giải thoát siêu thếXìi gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
siêu thế. 

Giải thoát chịu ảnh hưởng của phiền não là gì? 

Chứng đạt bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát chịu ảnh 
hưởng của phiền não. 

Giải thoát không chịu ảnh hưởng của phiền não là gì? [41] 
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Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
không chịu ảnh hưởng của phiền não. 

35. Giải thoát thế gian là gì? 

Giải thoát không thể tách rời khỏi thế gian. Đây là giải thoát thế gian. 

36. Giải thoắt xuất thếXìi gì? 

Giải thoát không thể tách rời khỏi xuất thế. Đây là giải thoát xuất thế. 
3 7. Giải thoát còn xuất thế hơn là xuất thế là gì ? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
còn xuất thế hơn là xuất thế. 

3 8. Giải thoát nhờ ước nguyện là gì? 

Chứng đạt bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát nhờ ước 
nguyện. 

39. Giải thoắt nhờ không ước nguyện là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
nhờ không ước nguyện. 

40. Giải thoát nhờ ước muốn đã được lắng dịu là gì ? 

Sự thành đạt sơ thiền hay kết quả của cõi thiền ấy... [và cứ thế như ở 
đ. 15]. Thành đạt sự chứng đắc cõi không gian vô biên... [và cứ thế 
như ở đ. 16]. Đây là giải thoát nhờ lắng dịu ước nguyện. 

41. Giải thoát còn bị kết buộc là gì? 

Chứng đạt bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. 

42. Giải thoát không còn bị kết buộc là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
không còn bị kết buộc. 

43. Giải thoát dựa trên nhất như là gì? 

Bốn đạo lộ cao quý, bốn quả vị sa môn và nibbana. Đây là giải thoát 
dựa trên nhất như. 

44. Giải thoát dựa trên sai biệt là gì? 

Chứng đạt bốn jhanas và bốn cõi vô sắc. Đây là giải thoát dựa trên sai 
biệt. 

45. Giải thoát nhận thức là gì? 

Có thể rằng một giải thoát nhận thức là mười giải thoát nhận thức và 
có thể rằng mười giải thoát nhận thức là một giải thoát nhận thức, 
đúng theo [mười loại] đối tượng và [một] tác dụng [giải thoát của nó]. 
Có thể : có thể như thế nào ? 
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Trí quán về vô thường được giải thoát khỏi nhận thức về trường tồn, 
[42] như thế có giải thoát về nhận thức. Trí quán về khổ não được giải 
thoát khỏi nhận thức về vui sướng, như thế có giải thoát về nhận thức. 
Trí quán về không phải là ngã được giải thoát khỏi nhận thức về 
ngã... Trí quán về nhàm chán được giải thoát khỏi nhận thức về thích 
thú... Trí quán về hết ham muốn được giải thoát khỏi nhận thức về 
tham... Trí quán về đoạn diệt được giải thoát khỏi nhận thức về nguồn 
sanh khởi... Trí quán về buông bỏ được giải thoát khỏi nhận thức về 
nắm giữ... Trí quán về không dấu hiệu được giải thoát khỏi nhận thức 
về dấu hiệu... Trí quán về không ước nguyện được giải thoát khỏi 
nhận thức về ước nguyện... Trí quán về tánh không được giải thoát 
khỏi nhận thức về diễn giải sai lạc, như thế có giải thoát nhận thức. 

Có thể rằng một giải thoát nhận thức là mười giải thoát nhận thức và 
có thể rằng mười giải thoát nhận thức là một giải thoát nhận thức, 
đúng theo đối tượng và tác dụng là như thế. 

Trí quán về vô thường trong vật thể được giải thoát khỏi nhận thức về 
trường tồn [của nó], như thế có giải thoát nhận thức. Trí quán về khổ 
não trong vật thể... Trí quán về tánh không trong vật thể được giải 
thoát khỏi nhận thức [của nó] như là diễn giải sai lạc... [và cứ thế với 
các ý niệm của 201 ý niệm còn lại liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]. Trí 
quán về vô thường trong già và chết được giải thoát khỏi nhận thức 
trường tồn [của nó], như thế nó là giải thoát về nhận thức. Trí quán về 
tánh không trong già và chết được giải thoát khỏi nhận thức [của nó] 
như là diễn giải sai lạc, như thế nó là giải thoát về nhận thức. 

Có thể rằng một giải thoát nhận thức là mười giải thoát nhận thức và 
có thể rằng mười giải thoát nhận thức là một giải thoát nhận thức, 
đúng theo đối tượng và tác dụng là như thế. 

Giải thoát to" là gì? 

Có thể rằng một giải thoát của trí là mười giải thoát của trí và có thể 
rằng mười giải thoát của trí là một giải thoát của trí, đúng theo đối 
tượng và tác dụng. 

Có thể : có thể như thế nào ? 

Trí biết như thật kể như là quán vô thường được giải thoát khỏi sự 
không biết như mo hồ về trường cửu, như thế có giải thoát của trí. Trí 
biết như thật kể như là quán khổ não được giải thoát khỏi sự không 
biết như mo hồ về vui sưóưg... Trí biết như thật kể như là quán không 
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phải là ngã được giải thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về ngã... Trí 
biết như thật kể như là quán nhàm chán được giải thoát khỏi sự không 
biết như mơ hồ về thích thú... Trí biết như thật kể như là quán hết ham 
muốn [43] được giải thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về tham... 
Trí biết như thật kể như là quán đoạn diệt được giải thoát khỏi sự 
không biết như mơ hồ về nguồn sanh khởi... Trí biết như thật kể như 
là quán buông bỏ được giải thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về 
nắm giữ... Trí biết như thật kể như là quán không dấu hiệu được giải 
thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về dấu hiệu... Trí biết như thật kể 
như là quán ước nguyện được giải thoát khỏi sự không biết như mơ hồ 
về ước nguyện... Trí biết như thật kể như là quán tánh không được 
giải thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về diễn giải sai lạc, như thế 
có giải thoát của trí. 

Có thể rằng một giải thoát của trí là mười giải thoát của trí và có thể 
rằng mười giải thoát của trí là một giải thoát của trí, đúng theo đối 
tượng và tác dụng là như thế. 

Trí biết như thật kể như là quán về vô thường trong vật thể được giải 
thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về trường tồn, như thế có giải 
thoát của trí... Trí biết như thật kể như là quán về tánh không trong 
vật thể được giải thoát khỏi sự không biết như mơ hồ về diễn giải sai 
lạc nó, như thế có giải thoát của trí... [và cứ thế với các ý niệm của 
201 ý niệm còn lại liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... Trí biết như thật kể 
như là quán vô thường trong già và chết... Trí biết như thật kể như là 
quán tánh không trong già và chết được giải thoát khỏi sự không biết 
như mơ hồ về diễn giải sai lạc nó, như thế có giải thoát của trí. 

Có thể rằng một giải thoát về trí là mười giải thoát về trí và có thể 
rằng mười giải thoát về trí là một giải thoát về trí, đúng theo đối 
tượng và tác dụng là như thế đấy. 

47. Giải thoát được diễn giải như thế này: [tất cả những gì đã được kinh 

nghiệm ở đây] có thể trở thành mát lạnh là gì? 

Có thể rằng một giải thoát được diễn giải như vầy; ‘Nó có thể trở 
thành mát lạnh’ là mười giải thoát được diễn giải như vầy: ‘Nó có thể 
trở thành mát lạnh’ và có thể rằng mười giải thoát được diễn giải như 
vầy ‘Nó có thể trở thành mát lạnh’ là một giải thoát được diễn giải 
như vầy; ‘Nó có thể trở thành mát lạnh’. 

Có thê. có thể như thế nào ? 
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Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là quán vô 
thường được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và âu lo cực độ về trường 
tồn, như thế có giải thoát được diễn giải như vầy ‘Nó có thể trở thành 
mát lạnh’. Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là 
quán khổ não được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và âu lo cực độ về 
vui sướng, ... Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là 
quán không phải là ngã được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và âu lo 
cực độ về tự ngã... Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể 
như là quán nhàm chán [44] được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và 
âu lo cực độ về thích thú... Tính mát lạnh không thể vượt qua được 
của trí kể như là quán hết ham muốn được giải thoát từ thiêu đốt, ám 
ảnh và âu lo cực độ về tham... Tính mát lạnh không thể vượt qua được 
của trí kể như là quán đoạn diệt được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh 
và âu lo cực độ về nguồn sanh khởi... Tính mát lạnh không thể vượt 
qua được của trí kể như là quán buông bỏ được giải thoát từ thiêu đốt, 
ám ảnh và âu lo cực độ về bám giữ... Tính mát lạnh không thể vượt 
qua được của trí kể như là quán không dấu hiệu được giải thoát từ 
thiêu đốt, ám ảnh và âu lo cực độ về dấu hiệu... Tính mát lạnh không 
thể vượt qua được của trí kể như là quán không ước nguyện được giải 
thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và âu lo cực độ về ước nguyện... Tính mát 
lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là quán tánh không được 
giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và âu lo cực độ về diễn giải sai lạc, như 
thế có giải thoát được diễn giải như vầy ‘Nó có thể trở thành mát 
lạnh’. 

Có thể., đúng theo đối tượng và tác dụng là như thế đấy. 

Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là quán vô 
thường trong vật thể được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và âu lo cực 
độ về trường tồn, như thế có giải thoát được diễn giải như vầy ‘Nó có 
thể trở thành mát lạnh’... Tính mát lạnh không thể vượt qua được của 
trí kể như là quán tánh không trong vật thể được giải thoát từ thiêu 
đốt, ám ảnh và âu lo cực độ về diễn giải nó sai lạc... [và cứ thế với các 
ý niệm của 201 ý niệm còn lại liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... 

Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là quán già và 
chết... Tính mát lạnh không thể vượt qua được của trí kể như là quán 
tánh không trong già và chết được giải thoát từ thiêu đốt, ám ảnh và 
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âu lo cực độ về diễn giải nó sai lạc, như thế có giải thoát được diễn 
giải như vầy ‘Nó có thể trở thành mát lạnh’... 

Có thể., đúng theo đối tượng và tác dụng là như thế đấy. 

Đây là giải thoát được diễn giải như vầy; [tất cả những gì đã được 
kinh nghiệm ở đây] có thể trở thành mát lạnh. 

48. Giải thoát nhờ thiền định * là gì ? 

Xuất ly được thắp sáng lên Ụhãyatĩ), như thế nó là thiền định; nó 
thiêu đốt ham muốn khoái lạc giác quan, như thế nó là thiền định; 
việc được thắp sáng lên Ụhãyantổ), như thế nó là giải thoát nhờ thiền 
định; thiêu đốt Ụhãpento), nó được giải thoát, như thế nó là giải thoát 
nhờ thiền định; chúng [đó là các trạng thái thiện] đã được thắp sáng 
lên Ụhãyanti)', chúng [đó là] các phiền não bị thiêu đốt {jhãpentì)\ vị 
ấy biết rõ cái được thắp sắng lên Ụhãta) và cái bị thiêu đốt Ụhãpẩ), 
như thế nó là giải thoát nhờ thiền định. [45] 

^jhãna vimokkha. 

Không sân hận được thắp sáng lên, ... nó thiêu đốt sân hận... 

Nhận thức về ánh sáng được thắp sáng lên, ... nó thiêu đốt dã dượi 
buồn ngủ... 

Không phân tâm được thắp sáng lên,... nó thiêu đốt dao động... 

Tìm hiểu hiện tượng được thắp sáng lên,... nó thiêu đốt hoài nghi 
Trí được thắp sáng lên,... nó thiêu đốt vô minh... 

Hoan hỉ được thắp sáng lên, ... nó thiêu đốt tẻ nhạt... 

So thiền được thắp sáng lên,... nó thiêu đốt các chướng ngại... 

Nhị thiền được thắp sáng lên, ... nó thiêu đốt hướng tâm về đối tượng 
và xoay quanh đối tượng... 

Tam thiền được thắp sáng lên, ... nó thiêu đốt hỉ... 

Tứ thiền được thắp sáng lên,... nó thiêu đốt lạc và khổ... 

Sự thành đạt cõi không gian vô biên... 

Sự thành đạt cõi thức vô biên... 

Sự thành đạt cõi không có gì... 

Sự thành đạt cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức... 

Đạo lộ nhập giòng... [so với Luận I đ. 442] 

Đạo lộ trở lại một lần... 

Đạo lộ không trở lại... 
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Đạo lộ arahant được thắp sáng lên, như vậy có thiền định; nó thiêu 
đốt tất cả các phiền não, như vậy có thiền định; việc được thắp sáng 
lên, nó được giải thoát, như thế nó là giải thoát nhờ thiền định; thiêu 
đốt, nó được giải thoát, như thế nó là giải thoát nhờ thiền định; chúng 
[đó là] các trạng thái thiện đã được thắp sáng lên; vị ấy thiêu đốt 
chúng [đó là các phiền não]; vị ấy biết rõ cái được thắp sắng lên và 
cái bị thiêu đốt, như thế nó là giải thoát nhờ thiền định. 

Đây là giải thoát nhờ thiền định. 

Giải thoát của tâm nhờ không bẩm níu là gì? 

Có thể rằng một giải thoát của tâm nhờ không bám níu là mười giải 
thoát của tâm nhờ không bám níu và có thể rằng mười giải thoát của 
tâm nhờ không bám níu là một giải thoát của tâm nhờ không bám níu, 
đúng theo đối tượng và tác dụng. 

Có thể: có thể như thế nào? 

Trí kể như là quán vô thường được giải thoát khỏi bám níu về trường 
tồn, như thế có giải thoát tâm nhờ không bám níu. Trí kể như là quán 
khổ não được giải thoát từ bám níu về vui sướng... Trí kể như là quán 
không phải là ngã được giải thoát khỏi bám níu về ngã... Trí kể như là 
quán nhàm chán được giải thoát khỏi bám níu về thích thú... Trí kể 
như là quán hết ham muốn được giải thoát khỏi bám níu về tham... 
Trí kể như là quán đoạn diệt được giải thoát khỏi bám níu về nguồn 
sanh khởi... Trí kể như là quán buông bỏ được giải thoát khỏi bám níu 
về nắm giữ... Trí kể như là quán không dấu hiệu được giải thoát khỏi 
bám níu về dấu hiệu... Trí kể như là quán không ước nguyện [46] 
được giải thoát từ bám níu về ước nguyện... Trí kể như là quán tánh 
không được giải thoát từ bám níu về những diễn giải sai lạc... như thế 
có giải thoát tâm nhờ không bám níu. 

Có thể., đúng theo đối tượng và tác dụng là như thế đấy. 

Trí kể như là quán vô thường trong vật thể được giải thoát khỏi bám 
níu về trường tồn, như thế có giải thoát tâm nhờ không bám níu. Trí 
kể như là quán tánh không trong vật thể được giải thoát khỏi bám níu 
như là diễn giải nó sai lạc... [và cứ thế với các ý niệm của 201 ý niệm 
còn lại liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... Trí kể như là quán già và chết 
là vô thường... Trí kể như là quán già và chết là tánh không được giải 
thoát khỏi bám níu như là diễn giải nó sai lạc, như thế có giải thoát 
tâm nhờ không bám níu. 
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Có thể., đúng theo đối tượng và tác dụng là như thế đấy. 

50. Trí quán vô thưòfng được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 

Trí quán khổ não được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 

Trí quán không phải là ngã được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám 
níu? 

Trí quán nhàm chán được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 

Trí quán hết ham muốn được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 
Trí quán đoạn diệt được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 

Trí quán buông bỏ được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 

Trí quán không dấu hiệu được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám 
níu? 

Trí quán không ước nguyện được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám 
níu? 

Trí quán tánh không được giải thoát khỏi bao nhiêu loại bám níu? 

51. Trí quán vô thường được giải thoát khỏi ba loại bám níu. 

Trí quán khổ não được giải thoát khỏi một loại bám níu. 

Trí quán không phải là ngã được giải thoát khỏi ba loại bám níu. 

Trí quán nhàm chán được giải thoát khỏi một loại bám níu. 

Trí quán hết ham muốn được giải thoát khỏi một loại bám níu. 

Trí quán đoạn diệt được giải thoát khỏi bốn loại bám níu. 

Trí quán buông bỏ được giải thoát khỏi bốn loại bám níu. 

Trí quán không dấu hiệu được giải thoát khỏi ba loại bám níu. 

Trí quán không ước nguyện được giải thoát khỏi một loại bám níu. 

Trí quán tánh không được giải thoát khỏi ba loại bám níu. 

52. Trí quán vô thường được giải thoát khỏi ba loại bám níu nào ? 

Thoát khỏi bám lấy nhận thức sai lạc, bám lấy giới luật và nghi lễ, 
bám lấy chủ trưong cho có ngã. Trí quán vô thường được giải thoát 
khỏi ba loại bám níu này. 

Trí quán khổ não được giải thoát khỏi một loại bám níu nào ? [47] 
Thoát khỏi bám lấy khoái lạc giác quan. Trí... 

Trí quán không phải là ngã được giải thoát khỏi ba loại bám níu 
nào? 

Thoát khỏi bám lấy nhận thức sai lạc, bám lấy giới luật và nghi lễ, 
bám lấy chủ trưong cho có ngã. Trí... 

Trí quán nhàm chán được giải thoát khỏi một loại bám níu nào ? 
Thoát khỏi bám lấy khoái lạc giác quan. Trí... 
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Trí quấn hết ham muốn được giải thoát khỏi một loại bám níu nào ? 
Thoát khỏi bám lấy khoái lạc giác quan. Trí... 

Trí quán diệt tận được giải thoát khỏi bốn loại bám níu nào ? 

Thoát khỏi bám lấy khoái lạc giác quan, bám lấy nhận thức sai lạc, 
bám lấy giới luật và nghi lễ, bám lấy chủ trương cho có ngã. Trí... 

Trí quán buông bỏ được giải thoát khỏi bốn loại bám níu nào ? 

Thoát khỏi bám lấy khoái lạc giác quan, bám lấy nhận thức sai lạc, 
bám lấy giới luật và nghi lễ, bám lấy chủ trương cho có ngã. Trí... 

Trí quán không dấu hiệu được giải thoát khỏi ba loại bám níu nào ? 
Thoát khỏi bám lấy quan điểm sai lạc,*^ bám lấy giới luật và nghi lễ, 
bám lấy chủ trương cho có ngã. Trí... 

Trí quán không ước nguyện được giải thoát khỏi một loại bám níu 
nào? 

Thoát khỏi bám lấy khoái lạc giác quan. Trí... 

Trí quán tánh không được giải thoát khỏi ba loại bám níu nào ? 

Thoát khỏi bám lấy nhận thức sai lạc, bám lấy giới luật và nghi lễ, 
bám lấy chủ trương cho có ngã. Trí quán về tánh không được giải 
thoát khỏi ừ ba loại bám níu này. 

53. Trí quán vô thường, trí quán không phải là ngã, trí quán không dấu 
hiệu và trí quán tánh không, bốn loại trí này được giải thoát khỏi ba 
loại bám níu, đó là: bám lấy nhận thức sai lạc, bám lấy giới luật và 
nghi lễ, bám lấy chủ trương cho có ngã. 

Trí quán khổ não, trí quán nhàm chán, trí quán hết ham muốn và trí 
quán không ước nguyện, [48] bốn loại trí này được giải thoát khỏi 
một loại bám níu, đó là: bám lấy khoái lạc giác quan. 

Trí quán đoạn diệt, trí quán buông bỏ, hai loại trí này được giải thoát 
khỏi bốn loại bám níu, đó là: bám lấy khoái lạc giác quan, bám lấy 
nhận thức sai lạc, bám lấy giới luật và nghi lễ, bám lấy chủ trương 
cho có ngã. 

Đây là giải thoát của tâm nhờ không bám níu. 

CHẤM DỨT PHẦN THUẬT KỂ thủ NHẨT. 




ở đây, bản của PTS, quyển ii, trang 47, 1.21 có chữ kamupadana là sai. 
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54. Bây giờ, ba cánh cửa này dẫn tới giải thoát đưa đến lối ra khỏi thế 
gian [đó là]: (i) dẫn đến sự thấy rõ tất cả các hành vi tạo nghiệp đều 
bị giới hạn và bị vây bủa* và dẫn đến sự thâm nhập của tâm vào yếu 
tố^* không điều kiện, (ii) dẫn đến sự quấy động^* tất cả các hành vi 
tạo nghiệp trong tâm và dẫn đến sự thâm nhập của tâm vào yếu tố 
không ước nguyện, (iii) dẫn đến sự thấy rõ tất cả các hiện tượng là xa 
lạ4* và dẫn đến sự thâm nhập của tâm vào yếu tố^* tánh không. Đây 
là ba cánh cửa dẫn tới giải thoát đưa đến lối ra khỏi thế gian này. 

* các hành vi tạo nghiệp bị sanh diệt giới hạn và vây bủa, vì 
quán vô thường đã giới hạn chúng như vầy; ‘Hành vi tạo 
nghiệp không hiện hữu trước khi khởi lên’; khi tìm hiểu về số 
phận của chúng thì thấy chúng bị vây bủa như sau; ‘Không 
vượt quá diệt, sau khi diệt chúng hoàn toàn tan biến’. 

^* Visuddhimagga (Con Đường Thanh Lọc), ch. XV đ. 22 nói 
yếu tố {dhãtu) là thuật ngữ để chỉ cho những gì không có linh 
hồn, tự ngã. Yếu tố không điều kiện (hay; vô tướng giới) 

^* quấy động tâm; bằng cách tạo nhu cầu khẩn cấp trong tâm, 
vì quán khổ não đòi hỏi ý thức cấp thiết về hành vi tạo nghiệp. 
"^* thấy rõ cắc hiện tượng là xa lạ: để quán chúng không phải là 
ngã như sau: ‘không phải là Tôi’; ‘không phải của Tôi’. Vìsm 

:»a đ. 68. 

55. Khi vị ấy chú tâm suy xét các hành vi tạo quả là vô thường, với vị 
ấy, các hành vi đó biểu hiện ra như thế nào? Khi vị ấy chú tâm suy 
xét các hành vi tạo quả là khổ não, với vị ấy, các hành vi đó biểu 
hiện ra như thế nào? Khi vị ấy chú tâm suy xét các hành vi tạo quả 
không phải là ngã, với vị ấy, các hành vi đó biểu hiện ra như thế 
nào? 

Khi vị ấy chú tâm suy xét các hành vi tạo quả là vô thường, với vị ấy, 
các hành vi đó biểu hiện ra sự hoại diệt. Khi vị ấy chú tâm suy xét các 
hành vi tạo quả là khổ não, với vị ấy, các hành vi đó biểu hiện ra sự 
hãi hùng. Khi vị ấy chú tâm suy xét các hành vi tạo quả không phải là 
ngã, với vị ấy, các hành vi đó biểu hiện ra tánh không. 

56. Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, tâm của vị ấy phong phú* ở 
đâu? Khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, tâm của vị ấy phong phú ở 
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đâu? Khi vị ấy chú tâm suy xét không phải là ngã, tâm của vị ấy 
phong phú ở đâu? 

* bahularíi: phong phú 

Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, tâm của vị ấy [49] có nhiều cả 
quyết. Khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, tâm của vị ấy có nhiều an 
tịnh. Khi vị ấy chú tâm suy xét các hành vi tạo quả không phải là ngã, 
tâm của vị ấy có trí tuệ rộng lớn. 

57. Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, ngưòi ấy 
đạt được năng lực gây ảnh hưỏmg nào? Khi ngưòi có nhiều an tịnh 
chú tâm suy xét khổ não, người ấy đạt được năng lực gây ảnh hưcmg 
nào? Khi người có trí tuệ rộng lớn chú tâm suy xét không phải là 
ngã, người ấy đạt được năng lực gây ảnh hưởng nào ? 

Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, người ấy đạt 
được năng lực gây ảnh hưởng của tín. Khi người có nhiều an tịnh chú 
tâm suy xét khổ não, người ấy đạt được năng lực gây ảnh hưởng định. 
Khi người có trí tuệ rộng lớn chú tâm suy xét không phải là ngã, 
người ấy đạt được năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

58. (1) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, năng lực 
gây ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (2) Trong sự phát 
triển, có bao nhiêu năng lực gây ảnh hưởng tiếp nối năng lực gây ảnh 
hưởng có ưu thắng này là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ tương, 
phụ thuộc, kết hợp,^° có tác dụng (hương vị) duy nhất? (3) Phát triển 
theo nghĩa nào? (4) Ai tu tiến? 

(5) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây 
ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (6) Trong sự phát triển, 
có bao nhiêu năng lực gây ảnh hưởng tiếp nối năng lực gây ảnh 
hưởng có ưu thắng này là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ tương, 
phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất? (7) Phát triển 
theo nghĩa nào? (8) Ai tu tiến? 

(9) Khi người có trí tuệ rộng lớn chú tâm suy xét không phải là ngã, 
năng lực gây ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (10) Trong 
sự phát triển, có bao nhiêu năng lực gây ảnh hưởng tiếp nối năng lực 
gây ảnh hưỏng có ưu thắng này là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ 


Các điều kiện cùng hiện hữu {sahajata-paccayẩ)... hiểu theo bộ Patthana. 
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tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất? (11) Phát 
triển theo nghĩa nào? (12) Ai tu tiến? 

(I) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, năng lực 
gây ảnh hưởng của tín có ưu thắng trong người ấy. (2) Trong sự phát 
triển, bốn năng lực gây ảnh hưởng tiếp nối năng lực gây ảnh hưởng ưu 
thắng này của tín, là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ 
thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất. (3) Phát triển theo 
nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. (4) Ai đeo đuổi đúng cách 
người ấy tu tiến: không có sự tiến bộ cho các năng lực gây ảnh hưởng 
trong người đeo đuổi sai cách. 

(5) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây 
ảnh hưởng của định có ưu thắng trong người ấy. (6) Trong sự phát 
triển, bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối năng lực gây ảnh 
hưởng ưu thắng này của định, là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ 
tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất. (7) Phát 
triển theo nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. (8) Ai đeo đuổi 
đúng cách người ấy tu tiến: không có sự tiến bộ cho các năng lực gây 
ảnh hưởng trong người đeo đuổi sai cách. 

(9) Khi người có trí tuệ rộng lớn chú tâm suy xét không phải là ngã, 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ có ưu thắng trong người ấy. (10) 
Trong sự phát triển, bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối năng lực 
gây ảnh hưởng ưu thắng này của tuệ, là những điều kiện cùng hiện 
hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất. 

(II) Phát triển theo nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. (12) Ai 
đeo đuổi đúng cách người ấy tu tiến; không có sự tiến bộ cho các 
năng lực gây ảnh hưởng trong người đeo đuổi sai cách. 

59. (1) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, năng lực 

gây ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (2) Trong sự phát 
triển, có bao nhiêu năng lực gây ảnh hưởng tiếp nối năng lực gây ảnh 
hưởng có ưu thắng này là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ tương, 
phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất? (3) Vào lúc thấu 
hiểu, năng lực gây ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (4) 
Trong sự thấu hiểu, có bao nhiêu năng lực gây ảnh hưởng tiếp nối 
năng lực gây ảnh hưởng có ưu thắng này là những điều kiện cùng 
hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết họp, có tác dụng (hương vị) duy 
nhất? (5) Phát triển theo nghĩa nào? (6) Thấu hiểu theo nghĩa nào? 
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(7) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây 
ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (8) Trong sự phát triển... 

(12) Thấu hiểu theo nghĩa nào? 

(13) Khi người có trí tuệ rộng lớn chú tâm suy xét không phải là ngã, 
năng lực gây ảnh hưởng nào có ưu thắng trong người ấy? (14) Trong 
sự phát triển... (15) Thấu hiểu theo nghĩa nào? [51] 

(1) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, năng lực 
gây ảnh hưởng của tín có ưu thắng trong người ấy. (2) Trong sự phát 
triển, bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối năng lực gây ảnh 
hưởng có ưu thắng này của tín là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ 
tưong, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hưong vị) duy nhất. (3) Vào 
lúc thấu hiểu, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ có ưu thắng trong 
người ấy. (4) Trong sự thấu hiểu, có bốn năng lực gây ảnh hưởng tiếp 
nối năng lực gây ảnh hưởng có ưu thắng này của tuệ là những điều 
kiện cùng hiện hữu, hỗ tưong, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương 
vị) duy nhất. (5) Phát triển theo nghĩa có tác dụng (hương vị) duy 
nhất. (6) Thấu hiểu theo nghĩa thấy rõ: nên người nào thấu hiểu, 
người ấy tu tiến, và người nào tu tiến, người ấy thấu hiểu. 

(7) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây 
ảnh hưởng của định có ưu thắng trong người ấy. (8) Trong sự phát 
triển... có tác dụng (hương vị) duy nhất. (9) Vào lúc thấu hiểu, năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ có ưu thắng trong người ấy. (10) Trong sự 
thấu hiểu... (12) Thấu hiểu theo nghĩa thấy rõ: nên người nào thấu 
hiểu, người ấy tu tiến, và người nào tu tiến, người ấy thấu hiểu. 

(13) Khi người có trí tuệ rộng lớn chú tâm suy xét không phải là ngã, 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ có ưu thắng trong người ấy. (14) 
Trong sự phát triển... có tác dụng (hương vị) duy nhất. (15) Vào lúc 
thấu hiểu, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ có ưu thắng trong người 
ấy. (16) Trong sự thấu hiểu ... (18) Thấu hiểu theo nghĩa thấy rõ: nên 
người nào thấu hiểu, người ấy tu tiến, và người nào tu tiến, người ấy 
thấu hiểu. 

(1) Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng nào 
nổi bật trong người ấy? Với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật nào, 
người ấy là Bậc được Giải Thoát bằng Tín? 
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(2) Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh hưởng nào 
nổi bật trong người ấy? Với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật nào, 
người ấy là Bậc Thân Chứng? 

(3) Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực gây ảnh 
hưởng nào nổi bật trong người ấy? Với năng lực gây ảnh hưởng nổi 
bật nào, người ấy là Bậc Đạt Tuệ Kiến? [52] 

(1) Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng của 
tín nổi bật trong người ấy. Với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của 
tín, người ấy là Bậc được Giải Thoát bằng Tín.* 

^ Saddhãvimutta. Puggalapannatti coi vị này giống như 
ditthipatta nhưng thêm rằng vị này không lấy tuệ để duyệt xét 
và thẩm định lời đức Phật dạy ở bình diện rộng rãi như 
ditthipatta đã làm. Đọc B. c. Law, sđd, trang 105. Đọc M i 
479. Nãọamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length 
Discourses of the Buddha, chú thích 706, trang 1272. Đọc 
Nyanatiloka, The Buddha ’s Path to Deliverance, [BPS, 2000], 
đ. 200, trang 202. Đọc thêm chú thích về ditthipatta dưới đây. 

(2) Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh hưởng của 
định nổi bật trong người ấy. Với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của 
định, người ấy là Bậc Thân Chứng.* 

* bậc Thân Chứng [Kãyasakkhin]: bậc lần đầu tiên tiếp xúc cõi 
thiền (vô sắc); rồi sau đó chứng ngộ Nibbãna. TTTnhấn mạnh 
rằng để được công nhận là Kãyasakkhin, vị này cần có một 
trong những chứng đạt cõi vô sắc kể cả chứng diệt tận nhận 
thức và cảm nghiệm {saũũãvedayitanirodha). Đọc Nãạamoli 
and Bhikkhu Bodhi, sđd, chú thích 704, trang 1272. Còn 
Puggalapaiĩnatti nói vị này thể nghiệm tám giải thoát, rồi 
chứng mục đích tối hậu {summum bonum) là Nibbãna. Đọc B. 
c. Law, sđd, chú thích 3, trang 6. 

(3) Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ nổi bật trong người ấy. Với năng lực gây ảnh hưởng nổi 
bật của tuệ, người ấy là Bậc đạt Tuệ Kiến.* 

* bậc đạt Tuệ Kiến [ditthipattaỴ. Chú giải của Puggalapaũũatti 
cho rằng vị này thấu triệt bốn Sự Thực. Nhờ đã hoàn toàn thấu 
hiểu bằng tuệ quán và bằng thực hành giáo pháp của đức Phật 
và sau khi thấy rõ các hiện tượng bằng tuệ quán, nên một phần 
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nhiễm lậu bị hủy diệt. Đọc B. c. Law, sđd, (chú thích số 1, 
trang 7; đ. 33 trang 22; đ. 2 trang 101, trang 105). Tuy chưa 
chứng vô sắc giới, vị này đã lấy tuệ để duyệt xét và thẩm định 
lời dạy của đức Phật. Đọc Nãnamoli and Bhikkhu Bodhi, sđd, 
chú thích 705, trang 1272. So với Aiv 451; M i 478. 

61. [Vào sát na chứng quả của đạo lộ thứ nhất] vị ấy đã được giải thoát 
nhờ có đức tin {saddhahanto vimuttổ), như vậy, người ấy là Bậc được 
Giải Thoát bằng Tín {Saddhãvimutta)\ vị ấy đã thực chứng®' 


Quyển Visuddhimagga (PTS ed. trang 660), trích đoạn này, đọc như sau: 'phutthantaih sacchikato ti 
kãyasakkhĩ ditthattã patto ti ditthippattđ được Paramanhamanjũsã chấp nhận, nhưng quyển 
Saddhammappakãsinĩ iẤn thành câu 'phutthattã sacchikato ti kãyasakkhĩ ditthattã patto ti ditthippattđ và 
đã bình giải tương xứng. 

Quyển Paramatthamanịũsã nói: 'Phutthantaih sacchikato ’ ti phutthãnaríi anantaraih phutthanto; phutthãnaríi 
arũpajjhãnãnaih anantaro kãlo ti adhippãyo. Accantasaihyogo c’etaih vacanaih. Phutthãnanatarakãlaih eva 
sacchikaranũpãyena sacchikãtabbaih sacchãkãsĩ ti vuttaríì hoti. Bhãvanapuihsakaih va etaih, yathã 'ekam 
antan’ ti. Yo hi arũpajihãnena rũpakãyato nãmakãyekadesato ca vikkhambhanavimokkhena vimutto, tena 
nirodhasankhãto vimokkho ãlocito pakãsito viya hoti. Tasmã so sacchikã-tabbaih yathã ãỉocitaih 
nãmakãyena sacchãkãsi ti kãyasakkhĩ ti vuccati, na tu vimutto ekaccãnaríi ãsavãnaih aparikkhĩnattã. 
‘Ditthantaih patto’ ti dassana-sankhãtassa sotãpattimagganãnakiccassa anantaraih patto ti vuưaih hoti; 
pathamaphaỉato patthãya hi yãva aggamaggã ditthippatto ti. Ditthitãppatto ti vã pãtho: 
Catusaccadassanasankhãtãya ditthiyã nừodhaih patto ti attho. ’ {Phutthantaih sacchikato: kết quả của trạng 
thái đã được thể nghiệm {phutth-anto) là trạng thái kế tiếp xảy ra {anantararíi) sau trạng thái đã được thể 
nghiệm (kinh nghiệm); điều ngụ ý ở đây là thời gian {kãla) kế tiếp các cõi thiền vô sắc. Vê mặt văn phạm, 
thuật ngữ này là một accanta saihyoga (trạng từ diễn đạt ý nghĩa tiếp liền theo đó). Điều muốn nói là vị ấy 
đã thực chứng phút giây kế ngay trạng thái đã được thể nghiệm, vốn là thời gian phải được thực chứng 
bằng những phương tiện đưa đến thực chứng ấy. Nếu không, về mặt văn phạm đây là danh từ trừu tượng 
trung tính như ‘ ekam antaih (ở một bên)’. Vì người được giải thoát từ thân vật thể «hay: tập hợp sắc thể» 
nhờ cõi vô sắc và từ một phần của thân tâm thức «hay: 4 tập hợp tâm» nhờ sự giải thoát dưới hình thức 
đè nén thôi như vậy, ở một mức độ nào đó, đã đặt vào {ãlocita), đã chỉ định, loại giải thoát gọi là diệt tận, 
nhưng chưa thể nghiệm nó bằng thân. Như vì lấy diệt tận làm đối tượng, một số nhiễm lậu nào đó sẽ bị tận 
diệt {khepita), vị ấy thực chứng sự diệt tận đó. Đó là lý do tại sao vị ấy được gọi là bậc thân chứng vì vị ấy 
đã thực chứng điều cần phải thực chứng bằng thân tâm thức; như thể sự thực chứng ấy đã được đặt định; vị 
ấy chưa hoàn toàn giải thoát vì một số nhiễm lậu chưa bị hoàn toàn hủy diệt. ' Ditthantaih patto': điều 
muốn nói ở đây là vị ấy đã thực chứng cái kế cận {anantararíi) với chức năng của trí đạo nhập giòng, cái 
chức năng được gọi là ‘thấy rõ’; vì từ quả vị nhập giòng cho đến đạo lộ cao nhất vị ấy được gọi là bậc Tuệ 
Kiến {ditthippatto). Một lối viết khác nữa là ditthitãpatto\ nghĩa là vị ấy đã chứng đạt diệt tận nhờ chánh 
kiến được gọi là ‘thấy rõ bốn sự thực’ - VismA851 1910). 

Quyển Saddhammappakãsinĩ nói: 'Phutthattã sacchikato ti kãyasakkhĩ ti sukkhavipassekatte sati 
upacãrajjhãnaphassassa rũparũpajjhãnalãbhitte sati rũparũpajjhãnaphassassa phutthattã nibbãnaih 
sacchikato ti kãyasakkhĩ ti nãma. Kãyena vuttappakãre jhãnaphasse ca nibbãna ca sakkhĩ ti vuttaih hoti. 
'Ditthippatto ’ ti ditthattã patto ti sotãpattimaggakkhane sampayuttena pannindriyena nibbãnassa ditthattã 
paccha sotãpattiphalãdivasena nibbãnaih patto ti ditthippatto. Pannindriyasankhãtãya ditthiyã nibbãnaih 
patto ti vuttaih hotp. ỰPhutthattã sacchikato ti kãyasakkhĩ: được gọi là ‘bậc thân chứng vì vị ấy đã thực 
chứng nibbana vì tiếp xúc (thể nghiệm) với cận thiền (access jhana) trong trường hợp người chỉ quán thực 
tánh {sukkha vipassaka: bare/dry insight worker) đọc chú thích ở Luận V đ. 26; đọc Vism XXI đ. 112 và 
XXIII đ. 18), hay vì tiếp xúc (thể nghiệm) với jhana sắc thể hay vô sắc thể trong trường hợp người chứng 
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[nibbana] bằng cách xúc chạm (tiếp xúc), như vậy, vị ấy là bậc Thân 
Chứng; vị ấy đã chứng [nibbana] bằng kiến giải, như vậy, vị ấy là bậc 
Tuệ Kiến. 

[Vào sát na chứng quả vị của ba đạo lộ còn lại] vị ấy đã được giải 
thoát nhờ có đức tin {saddhahanto vimuccatti), như vậy vị ấy là Bậc 
Giải Thoát bằng Tín; vị ấy lần đầu xúc chạm (tiếp xúc) cõi jhana và 
sau đó thực chứng đoạn diệt, nibbana, như vậy, vị ấy là bậc Thân 
Chứng; vì đã biết rõ, thấy rõ, nhận chân, thực chứng, và thể nghiệm 
(kinh nghiệm) bằng tuệ giác rằng hành vi tạo quả là khổ và đoạn diệt 
là lạc, như vậy, vị ấy là bậc Tuệ Kiến. 

62. Có vị là bậc Giải Thoát bằng Tín, có vị là bậc Thân Chứng và có vị là 
bậc Tuệ Kiến. Có thể là theo đối tượng và theo chức năng, ba vị này là 
bậc Giải Thoát bằng Tín, bậc Thân Chứng và bậc Tuệ Kiến. 

Có thể: có thể như thế nào? 

(1) Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng của 
tín nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của tín, 
người ấy là bậc được Giải Thoát bằng Tín. Khi người chú tâm suy xét 
khổ não, năng lực gây ảnh hưởng của tín [vẫn] nổi bật trong người ấy; 
với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của tín, người ấy là bậc được Giải 
Thoát bằng Tín. Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng 
lực gây ảnh hưởng của tín [vẫn] nổi bật trong người ấy; với năng lực 
gây ảnh hưởng nổi bật của tín, người ấy là bậc được Giải Thoát bằng 
Tín. Đây là ba loại người được Giải Thoát bằng Tín qua tác dụng của 
năng lực gây ảnh hưởng của tín là như thế. 

(2) Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh hưởng của 
định nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của 
định, người ấy là bậc Thân Chứng. Khi người chú tâm suy xét không 
phải là ngã, năng lực gây ảnh hưởng của định [vẫn] nổi bật trong 
người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của định, người ấy là 
bậc Thân Chứng. Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây 
ảnh hưởng của tín [vẫn] nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh 


đạt jhana sắc thể hay vô sắc thể, sau khi đã được tiếp xúc (được thể ng]\\tm-phutthattã)\ ở đây ngụ ý vị ấy 
thực chứng bằng thân trong cả hai trường hợp tiếp xúc với jhana (thể nghiệm) và nìhhãna:'Đửđiippattó’: vị 
ấy đã chứng đạt vì nó đã được thấy rõ. Vì nibbana sau khi đã được thấy rõ nhờ năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ được kết hợp vào khoảnh khắc đạo lộ nhập giòng, vị ấy sau đó chứng nibbana nhờ quả nhập giòng, như 
thế vị ấy đã chứng vì tuệ kiến (chứ không phải đạt tới tuệ kiến); ở đây ngụ ý vị ấy chứng nghiệm nibbana 
nhờ tuệ kiến gọi là năng lực gây ảnh hưởng của tuệ- PsA 396). 
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hưởng nổi bật của tín, người ấy là bậc Thân Chứng. Đây là ba loại 
Thân Chứng qua tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của định là 
như thế. 

(3) Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi 
bật của tuệ, người ấy là bậc đạt Tuệ Kiến. [53] Khi người chú tâm suy 
xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng của tuệ [vẫn] nổi bật trong 
người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của tuệ, người ấy là bậc 
đạt Tuệ Kiến. Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ [vẫn] nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh 
hưởng nổi bật của tuệ, người ấy là bậc đạt Tuệ Kiến. Đây là ba loại 
đạt Tuệ Kiến qua tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ là như 
thế. 

Có vị là bậc giải thoát bằng Tín, có vị là bậc Thân Chứng và có vị là 
bậc Tuệ Kiến. Có thể là theo đối tượng và theo chức năng, ba vị này là 
bậc giải thoát bằng Tín, bậc Thân Chứng và bậc Tuệ Kiến. 

Có vị là bậc được Giải Thoát bằng Tín, có vị là bậc Thân Chứng và có 
vị là bậc Tuệ Kiến, có thể là theo đối tượng và theo chức năng, trong 
ba vị này bậc Giải Thoát bằng Tín là một, bậc Thân Chứng là người 
khác và bậc Tuệ Kiến là một người khác nữa. 

Có thể: có thể như thế nào? 

(1) Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng của 
tín nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của tín, 
người ấy là bậc được Giải Thoát bằng Tín. (2) Khi người chú tâm suy 
xét khổ não, năng lực gây ảnh hưởng của định nổi bật trong người ấy; 
với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của định, người ấy là bậc Thân 
Chứng. (3) Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực 
gây ảnh hưởng của tuệ nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh 
hưởng nổi bật của tuệ, người ấy là bậc Tuệ Kiến. 

Có vị là bậc được giải thoát bằng Tín, có vị là bậc Thân Chứng và có 
vị là bậc Tuệ Kiến. Có thể là theo đối tượng và theo chức năng, trong 
ba vị này bậc giải thoát bằng Tín là một, bậc Thân Chứng là người 
khác và bậc Tuệ Kiến là một người khác nữa. 

(1) Khi ngưòi chú tâm suy xét vô thưòỉng, năng lực gây ảnh hưcmg 
của tín nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó 
của tín, người ấy chứng đạo lộ nhập giòng; như vậy vị ấy được gọi là 
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người Hành theo Đức Tin. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối 
năng lực gây ảnh hưởng nổi bật này của tín, là những điều kiện cùng 
hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp. Dưới tác dụng của năng lực 
gây ảnh hưởng của tín, có sự phát triển trong bốn năng lực gây ảnh 
hưởng [kia]. Tất cả những ai đã chứng đạo lộ nhập giòng dưới tác 
dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tín, đều là những người Hành 
theo Đức Tin. 

Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng của tín 
nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó của tín, 
người ấy chứng quả vị nhập giòng; như vậy vị ấy được gọi là ngưòi 
được Giải Thoát bằng Tín. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối 
năng lực gây ảnh hưởng nổi bật này của tín, là những điều kiện cùng 
hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp. Dưới tác dụng của năng lực 
gây ảnh hưởng của tín, bốn năng lực gây ảnh hưởng [kia] được phát 
triển, [54] rất phát triển. Tất cả những ai đã chứng quả vị nhập giòng 
dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tín, đều là những 
người Giải Thoát bằng Tín. 

Khi người chú tâm suy xét vô thường, năng lực gây ảnh hưởng của tín 
nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật ấy của tín, 
người ấy chứng đạo lộ trở lại một lần... 

... quả vị trở lại một lần được chứng đắc... 

... vị ấy chứng đạo lộ không trở lại... 

... quả vị không trở lại được chứng đắc... 

... chứng đạo lộ arahant... là những vị Hành theo Đức Tin. 

Khi người chú tâm suy xét vô thưòng, năng lực gây ảnh hưỏng của tín 
nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó của tín, 
vị ấy chứng được quả vị arahant; như vậy vị ấy được gọi là người 
được Giải Thoát bằng Tín... Tất cả những ai đã chứng quả vị arahant 
dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tín đều là những người 
Giải Thoát bằng Tín. 

(2) Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh hưởng của 
định nổi bật trong ngưòi ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó 
của định, đạo lộ nhập giòng được chứng đắc; như vậy vị ấy được gọi 
là bậc Thân Chứng. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối... Dưới 
tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của định, có sự phát triển trong 
bốn năng lực gây ảnh hưởng [kia]. Tất cả những ai đã chứng đạo lộ 
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nhập giòng dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng nổi bật của 
định đều là những bậc Thân Chứng. 

Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh hưỏfng của định 
nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó của 
định, quả vị nhập giòng được chứng đắc; như vậy vị ấy được gọi là 
bậc Thân Chứng. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối... Dưới tác 
dụng của năng lực gây ảnh hưởng của định, bốn năng lực gây ảnh 
hưởng [kia] được phát triển, rất phát triển. Tất cả những ai đã chứng 
đạo lộ nhập giòng dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng nổi bật 
của định, đều là những người Thân Chứng. 

...vị ấy chứng đạo lộ trở lại một lần... 

... quả vị trở lại một lần được chứng đắc... 

...vị ấy chứng đạo lộ không trở lại... 

... quả vị không trở lại được chứng đắc... 

... vị ấy chứng đạo lộ arahant... là những vị Thân Chứng. 

Khi người chú tâm suy xét khổ não, năng lực gây ảnh hưỏfng của định 
nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó của 
định, quả vị arahant được thực chứng; như vậy vị ấy được gọi là bậc 
Thân Chứng... Tất cả những ai đã chứng quả vị arahant dưới tác dụng 
của năng lực gây ảnh hưởng của định, đều là những bậc Thân Chứng. 
(3) Khi ngưòíi chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực gây ảnh 
hưcmg của tuệ nổi bật trong ngưòi ấy; với năng lực gây ảnh hưởng 
nổi bật đó của tuệ, vị ấy chứng đạo lộ nhập giòng; như vậy vị ấy 
được gọi là bậc Hành theo Dhamma. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia 
tiếp nối... Dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, có sự 
phát triển trong bốn năng lực gây ảnh hưởng [kia]. [55] Tất cả những 
ai đã chứng đạo lộ nhập giòng dưới tác dụng của năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ đều là những bậc Hành theo Dhamma. 

Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó 
của định, quả vị nhập giòng được chứng đắc; như vậy vị ấy được gọi 
là bậc Tuệ Kiến. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối... Dưới tác 
dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, bốn năng lực gây ảnh 
hưởng [kia] được phát triển, rất phát triển. Tất cả những ai đã chứng 
đạo lộ nhập giòng dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng nổi bật 
của tuệ, đều là những người bậc Tuệ Kiến. 
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... vị ấy chứng đạo lộ trở lại một lần... 

... quả vị trở lại một lần được chứng đắc... 

... vị ấy chứng đạo lộ không trở lại... 

... quả vị không trở lại được chứng đắc... 

... vị ấy chứng đạo lộ arahant... là những vị hành theo Dhamma. 

Khi người chú tâm suy xét không phải là ngã, năng lực gây ảnh hưởng 
của tuệ nổi bật trong người ấy; với năng lực gây ảnh hưởng nổi bật đó 
của tuệ, quả vị arahant được chứng đắc; như vậy vị ấy được gọi là bậc 
Tuệ Kiến. Bốn năng lực gây ảnh hưởng kia tiếp nối ... Dưới tác dụng 
của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, bốn năng lực gây ảnh hưởng 
[kia] được phát triển, rất phát triển. Tất cả những ai đã chứng quả vị 
arahant dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, đều là 
những bậc Tuệ Kiến. 


* 

64. Tất cả những ai đã tu tập, đang tu tập, sẽ tu tập, đã thành tựu, đang 
thành tựu, sẽ thành tựu, đã chứng tới, đang chứng tới, sẽ chứng tới, đã 
chứng đạt, đang chứng đạt, sẽ chứng đạt, đã hiểu rõ, đang hiểu rõ, sẽ 
hiểu rõ, đã thực chứng, đang thực chứng, sẽ thực chứng, đã thể 
nghiệm, đang thể nghiệm, sẽ thể nghiệm,đã làm chủ, đang làm chủ, 
sẽ làm chủ, đã chu toàn, đang chu toàn, sẽ chu toàn, đã hoàn toàn tự 
tin, đang hoàn toàn tự tin, sẽ hoàn toàn tự tin, xuất ly, là những bậc 
được giải thoát bằng tín dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng 
của tín, là những bậc Thân Chứng dưới tác dụng của năng lực gây ảnh 
hưởng của định, là những bậc Tuệ Kiến dưới tác dụng của năng lực 
gây ảnh hưởng của tuệ. 

Tất cả những ai... không sân hận... [và cứ thế với từng yếu tố đối 
nghịch với các chướng ngại còn lại của bẩy chưófng ngại]... 

Tất cả những ai... cõi sơ thiền... [và cứ thế với từng cõi thiền còn lại 
của bốn cõi thiền và bốn chứng đắc cõi vô sắc]... [56] 

Tất cả những ai... quán vô thường... [và cứ thế với từng tuệ quán còn 
lại của mười tám Tuệ Quán Thực Tánh chính]... 


Bản của PTS viết là phassita va phassanti va phassissanti va (đã thể nghiệm...) nhưng bản của Miến Điện 
ghi passitã vã... (đã thấy rõ...). 
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Tất cả những ai... đạo lộ nhập giồng... [và cứ thế với từng đạo lộ còn 
lại của bốn đạo lộ]... 

Tất cả những ai... bốn nền tảng của quán niệm... 

Tất cả những ai... bốn chánh tinh tấn... 

Tất cả những ai... bốn nền tảng của thần thông... 

Tất cả những ai... năm năng lực gây ảnh hưởng [của tín, tấn...]... 

Tất cả những ai... năm lực... 

Tất cả những ai... bẩy yếu tố đưa đến giác ngộ... 

Tất cả những ai... tám thánh đạo... 

Tất cả những ai đã tu tập, đang tu tập, sẽ tu tập, đã thành tựu, đang 
thành tựu, sẽ thành tựu, đã chứng tới, đang chứng tới, sẽ chứng tới, đã 
chứng đạt, đang chứng đạt, sẽ chứng đạt, đã hiểu rõ, đang hiểu rõ, sẽ 
hiểu rõ, đã thực chứng, đang thực chứng, sẽ thực chứng, đã thể 
nghiệm, đang thể nghiệm, sẽ thể nghiệm, đã làm chủ, đang làm chủ, 
sẽ làm chủ, đã chu toàn, đang chu toàn, sẽ chu toàn, đã hoàn toàn tự 
tin, đang hoàn toàn tự tin, sẽ hoàn toàn tự tin, tám giải thoát, là những 
bậc đuợc giải thoát bằng tín duới tác dụng của năng lực gây ảnh 
huởng của tín, là những bậc Thân Chứng duới tác dụng của năng lực 
gây ảnh huởng của định, là những bậc Tuệ Kiến duới tác dụng của 
năng lực gây ảnh huởng của tuệ. 

Tất cả những ai đã chứng tới, đang chứng tới... sẽ hoàn toàn tự tin... 
bốn vô ngại giải, là những bậc đuợc Giải Thoát... 

Tất cả những ai đã hiểu rõ, đang hiểu rõ, sẽ hiểu rõ... sẽ hoàn toàn tự 
tin... ba minh, là những bậc đuợc Giải Thoát... 

Tất cả những ai đã tu luyện, đang tu luyện, sẽ tu luyện, đã thể 
nghiệm, đang thể nghiệm, sẽ thể nghiệm, đã làm chủ, đang làm chủ, 
sẽ làm chủ, đã chu toàn, đang chu toàn, sẽ chu toàn, đã hoàn toàn tự 
tin, đang hoàn toàn tự tin, sẽ hoàn toàn tự tin, ba huân tập, là những 
bậc đuợc Giải Thoát... 

Tất cả những ai hoàn toàn hiểu rõ khổ đau, nguời từ bỏ nguốn gốc của 
khổ đau, nguời thực chứng diệt tận, nguời tu tập đạo lộ, là [57] những 
nguời đuợc giải thoát bằng tín qua tác dụng của năng lực gây ảnh 
huởng của tín, là bậc Thân Chứng qua tác dụng của năng lực gây ảnh 
huởng của định, là bậc Tuệ Kiến qua tác dụng của năng lực gây ảnh 
huởng của tuệ. 
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65. Có sự hiểu rõ tứ Đế theo bao nhiêu khía cạnh? Vị ấy hiểu rõ tứ Đế 
theo bao nhiêu khía cạnh ? 

Có sự hiểu rõ tứ Đế theo bốn khía cạnh. Vị ấy hiểu rõ tứ Đế theo bốn 
khía cạnh. 

Vị ấy hiểu rõ sự thật về khổ bằng sự thấu hiểu của hiểu biết trọn vẹn, 
vị ấy hiểu rõ nguồn gốc của khổ bằng sự thấu hiểu từ bỏ, vị ấy hiểu rõ 
sự diệt khổ bằng sự thấu hiểu thực chứng, vị ấy hiểu rõ con đường 
diệt khổ bằng sự thấu hiểu tu tập. Có sự hiểu rõ bốn Sự Thực theo bốn 
khía cạnh này. 

Người hiểu rõ tứ Đế theo bốn khía cạnh này được Giải Thoát bằng 
Tín dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tín, bậc Thân 
Chứng qua tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của định, bậc Tuệ 
Kiến qua tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

66. Có sự hiểu rõ tứ Đế theo bao nhiêu khía cạnh? Vị ấy hiểu rõ tứ Đế 
theo bao nhiêu khía cạnh ? 

Có sự hiểu rõ tứ Đế theo chín khía cạnh. Vị ấy hiểu rõ tứ Đế theo chín 
khía cạnh. 

Vị ấy hiểu rõ sự thật về khổ bằng sự thấu hiểu của hiểu biết trọn vẹn, 
vị ấy hiểu rõ nguồn gốc của khổ bằng sự thấu hiểu từ bỏ, vị ấy hiểu rõ 
sự diệt khổ bằng sự thấu hiểu thực chứng, vị ấy hiểu rõ con đường 
diệt khổ bằng sự thấu hiểu tu tập. Có sự hiểu rõ tất cả các hiện tượng 
bằng trí trực chứng, có sự hiểu rõ tất cả các hành vi tạo quả bằng sự 
thấu hiểu của hiểu biết trọn vẹn, có sự hiểu rõ tất cả các trạng thái bất 
thiện bằng cách từ bỏ, có sự thấu hiểu bốn đạo lộ bằng cách tu tập, có 
sự thấu hiểu đoạn diệt bằng thực chứng. 

Người hiểu rõ tứ Đế theo chín khía cạnh này là bậc được Giải Thoát 
bằng Tín dưới tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tín, là bậc 
Thân Chứng qua tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của định, là 
bậc Tuệ Kiến qua tác dụng của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

CHẤM DỨT PHẦN THUẬT KỂ thủ hai [58] 
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67. Khi người chú tâm suy xét các hành vi tạo quả là vô thường, với vị 
ấy các hành vi đó xuất hiện như thế nào? Khi người chú tâm suy xét 
các hành vi tạo quả là khổ não, với vị ấy các hành vi đó xuất hiện 
như thế nào? Khi người chú tâm suy xét hành vi tạo quả không phải 
là ngã, với vị ấy các hành vi đó xuất hiện như thế nào ?^^ 

Khi người chú tâm suy xét các hành vi tạo quả là vô thường, với vị ấy 
các hành vi đó xuất hiện như hoại diệt. Khi người chú tâm suy xét các 
hành vi tạo quả là khổ não, với vị ấy các hành vi đó xuất hiện như sự 
hãi hùng. Khi người chú tâm suy xét hành vi tạo quả không phải là 
ngã, với vị ấy các hành vi đó xuất hiện như tánh không. 

68. Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thưòng, tâm của vị ấy phong phú ở 
đâu? Khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, tâm của vị ấy phong phú ở 
đâu? Khi vị ấy chú tâm suy xét không phải là ngã, tâm của vị ấy 
phong phú ở đâu? 

Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, tâm của vị ấy có nhiều cả quyết. 
Khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, tâm của vị ấy có nhiều an tịnh. 
Khi vị ấy chú tâm suy xét không phải là ngã, tâm của vị ấy có nhiều 
trí tuệ. 

69. Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, ngưòi ấy 
đạt được giải thoát nào? Khi ngưòi có nhiều an tịnh chú tâm suy xét 
khổ não, người ấy đạt được giải thoát nào? Khi người có nhiều trí 
tuệ chú tâm suy xét không phải là ngã, người ấy đạt được giải thoát 
nào? 

Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, người ấy đạt 
được giải thoát không dấu hiệu. Khi người có nhiều an tịnh chú tâm 
suy xét khổ não, người ấy đạt được giải thoát vô ước nguyện. Khi 
người có nhiều trí tuệ chú tâm suy xét không phải là ngã, người ấy đạt 
được giải thoát tánh không. 

70. (1) Khi ngưòd có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, giải 
thoát nào có ưu thế trong người ấy ? (2) Trong sự phát triển, có bao 
nhiêu giải thoát* tiếp nối giải thoát có ưu thế này là những điều kiện 
cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) 
duy nhất? (3) Phát triển theo nghĩa nào? (4) Ai phát triển? 


Cf. đđ 55/ của Luận Thuyết V này. 
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* ở đây POD viết là íaculties là sai. Bản viết là: bhãvanãya 
kati vimokkhã tãdanvayã honti,... ko bhãveti? Nên tôi đã sửa 
lại và dịch là giải thoát không những để đúng với bản PãỊi mà 
còn đúng với câu trả lời ở điểm (2) phía dưới. 

(5) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, giải thoát 
nào có ưu thế trong người ấy ? (6) Trong sự phát triển, có bao nhiêu 
giải thoát* tiếp nối... (7) Phát triển theo nghĩa nào? (8) Ai phát triển? 

* ở đây POD viết là kaculties là sai. Nên tôi đã sửa lại và dịch 
là giải thoát không những để đúng với bản PãỊi mà còn đúng 
với câu trả lời ở điểm (6) phía dưới. 

(9) Khi người có nhiều trí tuệ chú tâm suy xét không phải là ngã, 
giải thoát nào có ưu thế trong người ấy ? (10) Trong sự phát triển có 
bao nhiêu [59] giải thoát tiếp nối giải thoát có ưu thế ấy... (11) Phát 
triển theo nghĩa nào? (12) Ai phát triển? 

(1) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, giải thoát 
không dấu hiệu có ưu thế trong người ấy. (2) Trong sự phát triển, có 
hai giải thoát* tiếp nối giải thoát có ưu thế này là những điều kiện 
cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) 
duy nhất. (3) Phát triển theo nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. 

(4) Ai đeo đuổi đúng cách người ấy tu tiến: không có sự tiến bộ cho 
các giải thoát trong người đeo đuổi sai cách. 

*Bản B® viết là; bhãvanãya dve vimokkhã tãdanvayãhonti... 

(5) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, giải thoát 
không ước nguyện có ưu thế trong người ấy. (6) Trong sự phát triển, 
có hai giải thoát* tiếp nối giải thoát có ưu thế này là những điều kiện 
cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) 
duy nhất. (7) Phát triển theo nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. 

(8) Ai đeo đuổi đúng cách người ấy tu tiến: không có sự tiến bộ cho 
các giải thoát trong người đeo đuổi sai cách. 

* Bản B^ viết là; bhãvanãya kati vimokkhã tãdanvayãhonti,... 

(9) Khi người có nhiều trí tuệ chú tâm suy xét không phải là ngã, giải 
thoát tánh không cỏ ưu thế trong người ấy. (10) Trong sự phát triển, 
có hai giải thoát tiếp nối giải thoát có ưu thế này là những điều kiện 
cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) 
duy nhất. (11) Phát triển theo nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. 
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(12) Ai đeo đuổi đúng cách người ấy tu tiến; không có sự tiến bộ cho 
các giải thoát trong người đeo đuổi sai cách. 

(1) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, giải 
thoát nào có ưu thế trong ngưòi ấy ? (2) Trong sự phát triển, có bao 
nhiêu giải thoát tiếp nối giải thoát có ưu thế này là những điều kiện 
cùng hiện hữu, hỗ tưong, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) 
duy nhất? (3) Vào khoảnh khắc hiểu rõ, giải thoát nào có ưu thế trong 
vị ấy? (4) Trong sự hiểu rõ, có bao nhiêu giải thoát tiếp nối giải thoát 
có ưu thế này là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, 
kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất? (5) Phát triển theo nghĩa 
nào? (6) Hiểu rõ theo nghĩa nào? 

(7) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, giải thoát 
nào có ưu thế trong người ấy? (8) Trong sự phát triển,... (12) Hiểu rõ 
theo nghĩa nào? [60] 

(13) Khi người có nhiều trí tuệ chú tâm suy xét không phải là ngã, 
giải thoát nào có ưu thế trong người ấy ? (14) Trong sự phát triển,... 
(18) Hiểu rõ theo nghĩa nào? 

(1) Khi người có nhiều cả quyết chú tâm suy xét vô thường, giải thoát 
không dấu hiệu có ưu thế trong người ấy. (2) Trong sự phát triển, có 
hai giải thoát tiếp nối giải thoát có ưu thế này là những điều kiện 
cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) 
duy nhất. (3) Vào khoảnh khắc hiểu rõ, giải thoát không dấu hiệu có 
ưu thế trong vị ấy. (4) Trong sự hiểu rõ, có hai giải thoát tiếp nối giải 
thoát có ưu thế này là những điều kiện cùng hiện hữu, hỗ tương, phụ 
thuộc, kết hợp, có tác dụng (hương vị) duy nhất. (5) Phát triển theo 
nghĩa có tác dụng (hương vị) duy nhất. (6) Hiểu rõ theo nghĩa thấy rõ; 
nên ai hiểu rõ người ấy tu tiến, ai tu tiến người ấy hiểu rõ. 

(7) Khi người có nhiều an tịnh chú tâm suy xét khổ não, giải thoát 
không ước nguyện có ưu thế trong người ấy. (8) Trong sự phát triển,... 
(9) Vào khoảnh khắc hiểu rõ, giải thoát không dấu hiệu có ưu thế 
trong vị ấy. (10) Trong sự hiểu rõ... (12) Hiểu rõ theo nghĩa thấy rõ; 
nên ai hiểu rõ người ấy tu tiến, ai tu tiến người ấy hiểu rõ. 

(13) Khi người có nhiều trí tuệ chú tâm suy xét không phải là ngã, 
giải thoát tánh không có ưu thế trong người ấy. (14) Trong sự phát 
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triển,... (18) Hiểu rõ theo nghĩa thấy rõ: nên ai hiểu rõ người ấy tu 
tiến, ai tu tiến người ấy hiểu rõ. 

72. (1) Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, giải thoát nào nổi bật lên 

trong vị ấy? Với giải thoát nổi bật nào, vị ấy là Bậc Giải Thoát bằng 
Tín? [61] 

(2) Khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, giải thoát nào nổi bật lên trong 
vị ấy? Với giải thoát nổi bật nào, vị ấy là Bậc Thân Chứng? 

(3) Khi vị ấy chú tâm suy xét không phải là ngã, giải thoát nào nổi bật 
lên trong vị ấy? Với giải thoát nổi bật nào, vị ấy là Bậc Tuệ Kiến? 

(1) Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, giải thoát không dấu hiệu 
nổi bật lên trong vị ấy. Với giải thoát không dấu hiệu nổi bật, vị ấy là 
Bậc Giải Thoát bằng Tín. 

(2) Khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, giải thoát không ước nguyện 
nổi bật lên trong vị ấy. Với giải thoát không ước nguyện nổi bật, vị ấy 
là Bậc Thân Chứng. 

(3) Khi vị ấy chú tâm suy xét không phải là ngã, giải thoát tánh không 
nổi bật lên trong vị ấy. Với giải thoát tánh không nổi bật, vị ấy là Bậc 
Tuệ Kiến. 

73*. [Vào sát na chứng quả của đạo lộ thứ nhất] vị ấy đã được giải thoát 
nhờ có đức tin {saddhahanto vỉmutto), như vậy, người ấy là bậc được 
Giải Thoát bằng Tín {Saddhã-vimuttổ}', vị ấy đã thực chứng [nibbana] 
bằng cách xúc chạm (tiếp xúc), như vậy, vị ấy là bậc Thân Chứng; vị 
ấy đã chứng [nibbana] bằng Tuệ Kiến, như vậy, vị ấy là bậc Tuệ 

ỉấến.94 

[Vào sát na chứng quả vị của ba đạo lộ còn lại] vị ấy đã được giải 
thoát nhờ có đức tin {saddhahanto vỉmuccattỉ), như vậy vị ấy là bậc 
Giải Thoát bằng Tín; vị ấy lần đầu xúc chạm (tiếp xúc) cõi jhana và 
sau đó thực chứng đoạn diệt, nibbana, như vậy, vị ấy là bậc Thân 
Chứng; vì đã biết rõ, thấy rõ, nhận chân, thực chứng, và tiếp xúc (thể 
nghiệm) bằng tuệ giác rằng hành vi tạo quả là khổ và đoạn diệt là lạc, 
như vậy, vị ấy là bậc Tuệ Kiến. 

* Đoạn này, thay vì mang số 73, POD ghi là 74. Tôi đã kiểm 
với bản PãỊivầ. biết rằng POD không bỏ xót đoạn 73. Chỉ ghi 
số sai, tôi đã sửa thành đ. 73. Vì ảnh hưỏfng giây chuyền cho 


đ. 61. 
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đến hết Luận này, nên các đoạn kế tiếp cũng đã được sửa thành 
đđ 74-102 thay vì đđ 75-103 như đã ghi trong POD. 

74. Tất cả những ai đã tu tập, đang tu tập, sẽ tu tập,... [và cứ thế như ở đ. 
64]... sẽ hoàn toàn tự tin, xuất ly, là những bậc được Giải Thoát bằng 
Tín dưới tác dụng của giải thoát không dấu hiệu, là những bậc Thân 
Chứng dưới tác dụng của giải thoát không ước nguyện, là những bậc 
Tuệ Kiến dưới tác dụng của giải thoát tánh khồng?'^ 

Tất cả những ai... không sân hận... 

... [và cứ thế như ở đ. 64 cho đến]... 

Tất cả những ai hoàn toàn hiểu rõ khổ đau, người từ bỏ nguốn gốc của 
khổ đau, người thực chứng diệt tận, người tu tập đạo lộ, là những 
người được Giải Thoát bằng Tín qua tác dụng của giải thoát không 
dấu hiệu, là những bậc Thân Chứng dưới tác dụng của giải thoát 
không ước nguyện, là những bậc Tuệ Kiến dưới tác dụng của giải 
thoát tánh không. 


* 

75. Có sự hiểu rõ tứ Đế theo bao nhiêu khía cạnh? Vị ấy hiểu rõ tứ Đế 
theo bao nhiêu khía cạnh 

Có sự hiểu rõ tứ Đế theo bốn khía cạnh. Vị ấy hiểu rõ tứ Đế theo bốn 
khía cạnh. 

Vị ấy hiểu rõ sự thật về khổ ... [và cứ thế như ở đ. 65 cho đến] [62]... 
Có sự hiểu rõ bốn Sự Thực theo bốn khía cạnh này. 

Người hiểu rõ tứ Đế theo bốn khía cạnh này là bậc được Giải Thoát 
bằng Tín dưới tác dụng của giải thoát không dấu hiệu, là bậc Thân 
Chứng dưới tác dụng của giải thoát không ước nguyện, là bậc Tuệ 
Kiến dưới tác dụng của giải thoát tánh không. 

76. Có sự hiểu rõ tứ Đế theo bao nhiêu khía cạnh? Vị ấy hiểu rõ tứ Đế 
theo bao nhiêu khía cạnh ? 

Có sự hiểu rõ tứ Đế theo chín khía cạnh. Vị ấy hiểu rõ tứ Đế theo chín 
khía cạnh. 


■^5 Cf. đ. 64. 
đ. 65. 
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Vị ấy hiểu rõ sự thật về khổ... [và cứ thế như ở đđ 66 cho đến]... thấu 
hiểu bốn đạo lộ bằng cách tu tập, có sự thấu hiểu diệt tận bằng thực 
chứng. 

Người hiểu rõ tứ Đế theo chín khía cạnh này là bậc được Giải Thoát 
bằng Tín dưới tác dụng của giải thoát không dấu hiệu, là bậc Thân 
Chứng dưới tác dụng của giải thoát không ước nguyện, là bậc Tuệ 
Kiến dưới tác dụng của giải thoát tánh không. 

* 

77. Khi chú tâm suy xét vô thường, vị ấy biết và thấy đúng như thực điều 
gì? Có sự thấy đúng như thế nào? Do suy luận từ đó, tất cả các hành 
vi tạo nghiệp được thấy rõ là vô thường như thế nào? Nghi ngờ bị từ 
bỏ ở đâu? 

Khi chú tâm suy xét khổ não, vị ấy biết và thấy đúng như thực điều 
gì? Có sự thấy đúng như thế nào? Do suy luận từ đó, tất cả các hành 
vi tạo nghiệp được thấy rõ là khổ não như thế nào? Nghi ngờ bị từ bỏ 
ở đâu? 

Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy biết và thấy đúng như 
thực điều gì? Có sự thấy đúng như thế nào? Do suy luận từ đó, tất cả 
các hiện tượng^^ được thấy rõ là không phải là ngã như thế nào? Nghi 
ngờ bị từ bỏ ở đâu? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, vị ấy biết và thấy đúng như thực điều 
kiện để còn sanh tó* Vì vậy mới nói ‘thấy đúng’. Như vậy, từ đó suy 
luận, tất cả các hành vi tạo nghiệp được thấy rõ là vô thường. Nghi 
ngờ bị từ bỏ ở đây. 

* Đọc chú thích của dịch giả ở Luận I đ. 18. Đến đây người đọc 
hiểu tại sao Ngài Nyãọatiloka đề nghị dịch chữ nimitta (nđ: dấu 
hiệu của hành vi tạo nghiệp) là điều kiện để còn sanh tử. 

Khi chú tâm suy xét khổ não, vị ấy biết và thấy đúng như thực sự tiêp 
tục tái diễn hiện hữu. Vì vậy mới nói ‘thấy đúng’. Như vậy, từ đó [63] 
suy luận, tất cả các hành vi tạo nghiệp được thấy rõ là khổ não. Nghi 
ngờ bị từ bỏ ở đây. 


Bản của PTS viết sabbe sankhãrã anattato^ nhung bản của Miến Điện ghi sabbe dhammã anattato (đọc 
Luận I đ. 220 và Dh 279). Đọc Như Nhiên, Giải Thoát Bằng Năm Tập Hợp, trang 115, có giải thích tại sao 
chữ dhammã được dùng thay cho chữ sankhãrã. 
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Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy biết và thấy đúng như 
thực điều kiện để còn sanh tử và sự tiếp tục tái diễn hiện hữu. Vì vậy 
mới nói ‘thấy đúng’. Như vậy, từ đó suy luận, tất cả các hiện tượng^° 
được thấy rõ là không phải là ngã. Nghi ngờ bị từ bỏ ở đây. 

78. Trí Biết Đúng Như Thật, Thấy Đúng và Vượt Qua Nghi Hoặc - ba ý 
niệm này khác nhau ở nghĩa và ở tên gọi hay cả ba đồng nghĩa, chỉ 
khác nhau ở tên gọi? 

Trí Biết Đúng Như Thật, Thấy Đúng và Vượt Qua Nghi Hoặc - ba ý 
niệm này đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi. 

* 

79. Khi chú tâm suy xét vô thường, cái gì hãi hùng xuất hiện trước vị ấy? 
Khi chú tâm suy xét khổ não, cái gì hãi hùng xuất hiện trước vị ấy? 
Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, cái gì hãi hùng xuất hiện 
trước vị ấy? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, điều kiện để còn sanh tử\ầ. cái gì hãi 
hùng xuất hiện trước vị ấy. Khi chú tâm suy xét khổ não, sự ticp tục 
tái diễn hiện hữu là cái gì hãi hùng xuất hiện trước vị ấy. Khi chú tâm 
suy xét không phải là ngã, điều kiện để còn sanh tử Vdi sự tiếp tục tái 
diễn hiện hữu là cái gì hãi hùng xuất hiện trước vị ấy. 

80. Tuệ biết về sự Xuất Hiện Hãi Hùng, Trí về Hiểm Nguy, Nhàm Chán - 
các ý niệm này khác nhau ở nghĩa và ở tên gọi hay cả ba đồng nghĩa, 
chỉ khác nhau ở tên gọi? 

Tuệ biết về sự Xuất Hiện Hãi Hùng, Trí về Hiểm Nguy, Nhàm Chán - 
các ý niệm này đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi. 

81. Quán Không phải là ngã và Quán về Tánh Không - các ý niệm này 
khác nhau ở nghĩa và ở tên gọi hay cả hai đồng nghĩa, chỉ khác nhau 
ở tên gọi? 

Quán Không phải là ngã và Quán về Tánh Không - các ý niệm này 
đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi. 

* 

82. Khi chú tâm suy xét vô thường, sau khi tư duy về điều gì thì có trí 
khởi lên trong vị ấy? Khi chú tâm suy xét khổ não, sau khi tư duy về 
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điều gì thì có trí khởi lên trong vị ấy? Khi chú tâm suy xét không phải 
là ngã, sau khi tư duy về điều gì thì có trí khởi lên trong vị ấy? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, sau khi tư duy về điều kiện để còn 
sanh tửửừ có trí khởi lên trong vị ấy. Khi chú tâm suy xét [64] khổ 
não, sau khi tư duy về sự tiếp tục tái diễn hiện hữu thì có trí khởi lên 
trong vị ấy. Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, sau khi tư duy về 
điều kiện để còn sanh tử và sự tiếp tục tái diễn hiện hữu thì có trí 

• • Ầ, 4 • 

khởi lên trong vị ấy. 

83. ước Muốn Được Giải Thoát, Quán Tư Duy và Thản Nhiên trước Hành 
Vì Tạo Quả - các ý niệm này khác nhau ở nghĩa và ở tên gọi hay cả 
hai đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi? 

ước Muốn Được Giải Thoát, Quán Tư Duy và Thản Nhiên trước Hành 

Vì Tạo Quả - các ý niệm này đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi. 

* 

84. Khi chú tâm suy xét vô thường, tâm của vị ấy ngoi lên từ cái gì? Tâm 
của vị ấy thâm nhập vào đâu? 

Khi chú tâm suy xét khổ não, tâm của vị ấy ngoi lên từ cái gì? Tâm 
của vị ấy thâm nhập vào đâu? 

Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, tâm của vị ấy ngoi lên từ cái 
gì? Tâm của vị ấy thâm nhập vào đâu? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, tâm của vị ấy ngoi lên từ điều kiện để 

còn sanh tử. Tâm của vị ấy thâm nhập vào trạng thái không có điều 

kiện để còn sanh tử. 

0 

Khi chú tâm suy xét khổ não, tâm của vị ấy ngoi lên từ sự tiếp tục tái 
diễn hiện hữu. Tâm của vị ấy thâm nhập vào không tiếp tục tái diễn 

hiện hữu. 

0 

Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, tâm của vị ấy ngoi lên từ điều 
kiện để còn sanh tử và sự tiếp tục tái diễn hiện hữu. Tâm của vị ấy 
thâm nhập vào không có điều kiện để còn sanh tử, vào không tỉêp tục 
tái diễn hiện hữu, vào nibbana dưới hình thức đoạn diệt. 

85. Tuệ }ủiất Khởi và Quay Đi từ Bên Ngoài, Trí Chuyển Tánh - các ý 
niệm này khác nhau ở nghĩa và ở tên g ọi hay cả hai đồng nghĩa, chỉ 
khác nhau ở tên gọi? 

Tuệ Xuất Khởi và Quay Đi từ Bên Ngoài, Trí Chuyển Tánh - các ý 
niệm này đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi. 
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* 

86. Khi chú tâm suy xét vô thưòng, vị ấy được giải thoát bằng giải thoát 
nào? Khi chú tâm suy xét khổ não, vị ấy được giải thoát bằng giải 
thoát nào? Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy được giải 
thoát bằng giải thoát nào ? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, vị ấy được giải thoát bằng giải thoát 
không có điều kiện để còn sanh tử. Khi chú tâm suy xét khổ não, vị 
ấy được giải thoát bằng giải thoát không ước nguyện. Khi chú tâm suy 
xét không phải là ngã, vị ấy được giải thoát bằng giải thoát chân 
không. 

87. Tuệ ^ất Khởi và Quay Đi từ Cả Hai, Trí Đạo Lộ - các ý niệm này 
khác nhau ở nghĩa và ở tên g ọi hay cả hai đồng nghĩa, chỉ khác nhau 
ở tên gọi? 

Tuệ Xuất Khởi và Quay Đi từ Cả Hai, Trí Đạo Lộ - các ý niệm này 
đồng nghĩa, chỉ khác nhau ở tên gọi. 

* 

88. Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo bao nhiêu khía 
cạnh? Ba giải thoát ấy trong một sát na theo bao nhiêu khía cạnh ? 

Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo bốn khía cạnh. Ba 
giải thoát ấy trong một sát na theo bẩy khía cạnh. 

89. Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo bốn khía cạnh 
nào? 

Theo nghĩa có ưu thế, theo nghĩa giữ vững, theo nghĩa hướng dẫn, 
theo nghĩa lối thoát. 

Ba giải thoát trong những sát na khác nhau theo nghĩa có ưu thế như 
thế nào? 

Khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, sự giải thoát không có điều kiện 
để còn sanh tử có ưu thế; khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, sự giải 
thoát không ước nguyện có ưu thế; khi vị ấy chú tâm suy xét không 
phải là ngã, sự giải thoát chân không có ưu thế. Ba giải thoát ấy vào 
những sát na khác nhau theo nghĩa có ưu thế là như thế. 
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Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo nghĩa giữ vững 
như thế nào ? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, vị ấy giữ vững tâm dưới ảnh hưỏng 
của giải thoát không có điều kiện để còn sanh tử. Khi chú tâm suy xét 
khổ não, vị ấy giữ vững tâm dưới ảnh hưởng của giải thoát không ước 
nguyện . Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy giữ vững tâm 
dưới ảnh hưởng của giải thoát chân không. Ba giải thoát ấy trong 
những sát na khác nhau theo nghĩa có vững vàng là như thế. 

Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo nghĩa hướng dẫn 
như thế nào ? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, vị ấy hướng dẫn tâm dưới ảnh hưởng 
của giải thoát không có điều kiện để còn sanh tử. Khi chú tâm suy xét 
khổ não, vị ấy hướng dẫn tâm dưới ảnh hưỏng của giải thoát không 
ước nguyện. Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy hưóng dẫn 
tâm dưới ảnh hưởng của giải thoát chân không. Ba giải thoát ấy trong 
những sát na khác nhau theo nghĩa có hưóng dẫn là như thế. 

Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo nghĩa lối thoát 
như thế nào ? 

Khi chú tâm suy xét vô thưòng, [66] vị ấy được đưa tới đoạn diệt, 
nibbana, dưới ảnh hưởng của giải thoát không có điều kiện để còn 
sanh tử. Khi chú tâm suy xét khổ não, vị ấy được đưa tới đoạn diệt, 
nibbana, dưới ảnh hưởng của giải thoát không ước nguyện. Khi chú 
tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy được đưa tới đoạn diệt, nibbana, 
dưới ảnh hưởng của giải thoát chân không. Ba giải thoát ấy trong 
những sát na khác nhau theo nghĩa có lối thoát là như thế. 

Ba giải thoát ấy trong những sát na khác nhau theo bốn khía cạnh 
này. 

90. Ba giải thoát ấy trong một sát na theo bẩy khía cạnh nào ? 

Theo nghĩa tổng hợp, theo nghĩa chứng đắc, theo nghĩa thu đạt, theo 
nghĩa hiểu rõ, theo nghĩa thực chứng, theo nghĩa thể nghiệm, theo 
nghĩa chứng ngộ đồng thời. 

Các giải thoát ấy trong một sát na theo nghĩa tổng hợp,... theo nghĩa 
chứng ngộ đồng thời là thế nào ? 

Khi chú tâm suy xét vô thường, vị ấy được giải thoát khỏi điều kiện 
để còn sanh tử, như vậy là có giải thoát không có điều kiện để còn 
sanh tử. Y\ ấy không còn mơ ước gì về cái từ đó vị ấy được giải thoát. 
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Như vậy là có giải thoát không ước nguyện. Vị ấy không có cái vị ấy 
không mơ ước, như vậy là có giải thoát chân không. Vị ấy không có 
dấu hiệu của cái vị ấy không có, như vậy là có giải thoát không có 
điều kiện để còn sanh tử. 

Ba giải thoát ấy trong một sát na theo nghĩa tổng hợp, ... theo nghĩa 
chứng ngộ đồng thời là như thế. 

Khi chú tâm suy xét khổ não, vị ấy được giải thoát khỏi ước nguyện, 
như vậy là có giải thoát không ước nguyện. Y\ ấy không có cái vị ấy 
không mơ ước, như vậy là có giải thoát chân không. Vị ấy không có 
dấu hiệu của cái vị ấy không có, như vậy là có giải thoát không có 
điều kiện để còn sanh tử. Vị ấy không còn mong ước gì về dấu hiệu 
của cái vị ấy không có dấu hiệu, như vậy là có giải thoát không ước 
nguyện. 

Ba giải thoát ấy trong một sát na theo nghĩa tổng hợp, ... theo nghĩa 
chứng ngộ đồng thời là như thế. [67] 

Khi chú tâm suy xét không phải là ngã, vị ấy được giải thoát khỏi 
diễn giải sai lạc, như vậy là có giải thoát chân không. Vị ấy không có 
dấu hiệu của cái vị ấy không có, như vậy là có giải thoát không có 
điều kiện để còn sanh tử. Vị ấy không còn mong ước gì về dấu hiệu 
của cái vị ấy không có, như vậy là có giải thoát không ước nguyện. Vị 
ấy không có cái vị ấy không có mơ ước, như vậy là có giải thoát chân 
không. 

Ba giải thoát ấy trong một sát na theo nghĩa tổng hợp, ... theo nghĩa 
chứng ngộ đồng thời là như thế. 

Ba giải thoát ấy trong một sát na theo bẩy khía cạnh này. 

* 


91. Có giải thoát, có lối dẫn đến, có lối dẫn đến giải thoát, có cái đối 
nghịch với giải thoát, có cái tương thuận với giải thoát, có sự quay đi 
là giải thoát, có sự tu tập giải thoát, có sự an tịnh của giải thoát. 

92. Giải thoát là gì? Giải thoát chân không, giải thoát không dấu hiệu, 
giải thoát không ước nguyện. 

93. Giải thoát chân không là gì? 

Trí quán vô thường là giải thoát chân không \\ nó thoát khỏi diễn giải 
sai lạc* là trường tồn. Trí quán khổ não là giải thoát chân không \\ nó 
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thoát khỏi diễn giải sai lạc* là vui sướng. Trí quán không phải là ngã 
là giải thoát chân không vì nó thoát khỏi diễn giải sai lạc* là ngã. Trí 
quán nhàm chán là giải thoát chân không vì nó thoát khỏi diễn giải 
sai lạc* là thích thú. Trí quán hết ham muốn là giải thoát chân không 
vì nó thoát khỏi diễn giải sai lạc là ham muốn. Trí quán diệt tận là 
giải thoát chân không vì nó thoát khỏi diễn giải sai lạc là nguồn sanh 

khởi. 

* ở Vism. XXI 73, Nãnamoli đã thêm [các hành vi tạo quả]’ 
sau diễn giải sai lạc; Trí quán vô thường là giải thoát chân 
không vì nó thoát khỏi việc diễn giải sai lạc [các hành vi tạo 
quả] là trường tồn... 

Trí quán buông bỏ là giải thoát chân không vì nó thoát khỏi diễn giải 
sai lạc là nắm giữ. Trí quán không dấu hiệu là giải thoát chân không 
vì nó thoát khỏi diễn giải sai lạc là dấu hiệu. Trí quán không ước 
nguyện là giải thoát chân không vì nó thoát khỏi diễn giải sai lạc là 
ước nguyện. Trí quán tánh không là giải thoát chân không \\ nó thoát 
khỏi tất cả các diễn giải sai lạc. 

Trí quán vô thường trong sắc thể là giải thoát chân không vì nó thoát 
khỏi diễn giải sai lạc là trường tồn... [và cứ thế với mười quán tưởng 
về mỗi ý niệm của 201 ý niệm liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... Trí 
quán tánh không trong già và chết là giải thoát chân không vì nó 
thoát khỏi tất cả các diễn giải sai lạc. 

Đây là giải thoát chân không. 

94. Giải thoát không dấu hiệu là gì? 

Trí quán vô thường là giải thoát không dấu hiệu vì nó thoát khỏi biểu 
tượng* là trường tồn. [và cứ thế như ở đ. 93 thay diễn giải sai lạc 
bằng dấu hiệu cho tới]... Trí quán không dấu hiệu là giải thoát không 
dấu hiệu vì nó thoát khỏi tất cả các dấu hiệu. Trí quán không ước 
nguyện là giải thoát không dấu hiệu vì nó thoát khỏi dấu hiệu kể như 
là ước nguyện. Trí quán tánh không là giải thoát không dấu hiệu vì nó 
thoát khỏi dấuhỉệuìầ. diễn giải sai lạc. 

Trí quán vô thường trong sắc thể là giải thoát không dấu hiệu vì nó 
thoát khỏi diễn giải sai lạc là trường tồn... [và cứ thế với mười quán 
tưởng về mỗi ý niệm của 201 ý niệm liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... 
Trí quán tánh không trong già và chết là giải thoát không dấu hiệu vì 
nó thoát khỏi tất cả các diễn giải sai lạc. 



Đạo Vô Ngại Giải - 333 


Đây là giải thoát không dấu hiệu. 

95. Giải thoát không ước nguyện là gì? 

Trí quán vô thường là giải thoát không ước nguyện vì nó thoát khỏi 
ước nguyện * là trường tồn. [và cứ thế như ở đ. 93 thay diễn giải sai 
lạc bằng ước nguyện cho tới]... [69] Trí quán không dấu hiệu là giải 
thoát không ước nguyện vì nó thoát khỏi ước nguyện^^ là biểu tượng. 
Trí quán không ước nguyện là giải thoát không ước nguyện vì nó 
thoát khỏi tất cả các ước nguyện. Trí quán tánh không là giải thoát 
không ước nguyện vì nó thoát khỏi ước nguyện là diễn giải sai lạc. 

Trí quán vô thường trong sắc thể là giải thoát không ước nguyện vì nó 
thoát khỏi ước nguyện là trường tồn... [và cứ thế với mười quán tưởng 
về mỗi ý niệm của 201 ý niệm liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... Trí 
quán tánh không trong già và chết là giải thoát không ước nguyện vì 
nó thoát khỏi ước nguyện là diễn giải sai lạc. 

Đây là giải thoát không ước nguyện?'^ 

Đây là giải thoát. 

96. Loi dẫn đến là gì? 

Các trạng thái thiện, không lỗi góp phần vào giác ngộ và được phát 
sanh tại đó - đây là lối dẫn đến. 

97. Lối dẫn đến giải thoát là gì? 

Cái gì mà các trạng thái trên lấy làm đối tượng, đó là đoạn diệt, 
nibbana - đây là lối dẫn đến giải thoát. 

98. Cái đối nghịch với giải thoát là gì? 

Ba nguồn gốc bất thiện đối nghịch với giải thoát, ba loại nết hạnh xấu 
xa đối nghịch với giải thoát, tất cả các trạng thái bất thiện đối nghịch 
với giải thoát. Đây là cái đối nghịch với giải thoát. [70] 

99. Cái tưcữig thuận vói giải thoát là gì? 

Ba nguồn gốc thiện tương thuận với giải thoát, ba loại nết hạnh tưong 
thuận với giải thoát, tất cả các trạng thái thiện tưong thuận với giải 
thoát. Đây là cái tương thuận với giải thoát. 

100. Sự quay đi là giải thoát là gì? 

Quay đi của nhận thức, quay đi của ý, quay đi của tâm, quay đi của 
trí, quay đi là giải thoát, quay đi trong các sự thực. 


Nên đọc là... nimittatopanidhiya muccati ti... ở quyển II của PTS, trang 60, 1.6 
Thiếu câu Ayaih appanihito vimokkho trong quyển của PTS. 
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Người nào nhận biết người ấy quay đi, ... [và cứ thế, lập lại Luận I đ. 
522 cho đến hết]. 

Đây là quay đi là giải thoát. 

101. Trau giồi, tu tập và làm phong phú so thiền. Trau giồi, tu tập và làm 
phong phú nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... chứng đạt cõi không gian 
vô biên... chứng đạt cõi thức vô biên... chứng đạt cõi không có gì... 
chứng đạt cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức... đạo lộ nhập giòng... đạo lộ trở lại một lần... đạo lộ không trở 
lại. Trau giồi, tu tập và làm phong phú đạo lộ arahant. [71] Đây là sự 
tu tập giải thoát. 

102. Sự an tịnh như là giải thoát là gì? 

Thành đạt hay kết quả của so thiền. Thành đạt hay kết quả của nhị 
thiền... tam thiền... tứ thiền... chứng đạt cõi không gian vô biên... 
chứng đạt cõi thức vô biên... chứng đạt cõi không có gì... chứng đạt 
cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức. Quả 
nhập giòng của đạo lộ nhập giòng. Quả trở lại một lần của đạo lộ trở 
lại một lần. Quả không trở lại của đạo lộ không trở lại. Quả arahant 
của đạo lộ arahant. 

Đây là an tịnh như là giải thoát. 

CHẤM DỨT PHẦN THUẬT KỂ thủ ba. 

CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ GIẢI THOÁT 
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[ VI- LUẬN VỀ CÕI TÁI SANH TỎI ] 

« Gatikathã » 

1. [72] (i) Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh 
khắc tiếp nối tái sanh], trong bao nhiêu nhân, tái sanh có điều 
kiện^°° của nó liên kết với trí ? 

(ii) Trong trường hợp khattiyas^ giầu có, Brahmans (Bà la Môn) 
giầu có, cư sĩ giầu có, chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], trong bao nhiêu nhân, tái sanh có điều kiện của nó liên 
kết với trí ? 

* Tất cả vua chúa, tù trưởng bộ lạc đều là khattiyas, những 
người thuộc giai cấp cao nhất của An Độ thời bấy giờ. Đọc Như 
Nhiên, Phân Tích, chú thích số 68, chương 17, trang 531. 

(iii) Trong trường hợp chư thiên cõi sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], trong bao nhiêu nhân, tái sanh có điều kiện của nó liên 
kết với trí? 

(iv) Trong trường hợp chư thiên cõi vô sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], trong bao nhiêu nhân, tái sanh có điều kiện của nó liên 
kết vód trí? 

(i) Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc 
tiếp nối tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó trong tám nhân liên kết 
với trí. 

(ii) Trong trường hợp khattiyas giầu có, Brahmans giầu có, cư sĩ giầu 
có, chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], tái sanh 
có điều kiện của nó trong tám nhân liên kết với trí. 

(iii) Trong trường hợp chư thiên cõi sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối 
tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó trong tám nhân liên kết với trí. 

(iv) Trong trường hợp chư thiên cõi vô sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó trong tám nhân liên kết với 
trí. 

2. Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], trong tám nhân nào tái sanh có điều kiện của nó liên 
kết với trí? 


100 yg phạm của 'katinaih hetunaríì paccaya upapaưihoti ’ so sánh với Ps i 52. ‘Cảnh giới may 

mắn’ có nghĩa là được tái sanh làm người hay chư thiên. <Đọc PsA 639 bản của PTS> 
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Vào khoảnh khắc thúc đẩy* của việc làm thiện [của kiếp trước], ba 
nhân thiện là những điều kiện cùng hiện hữu để chủ ý được tạo ra ở 
khoảnh khắc đó; vì thế câu ‘với những nhân thiện làm điều kiện nên 
có hành vi tạo quả’ được nói ra.^°^ Vào khoảnh khắc quyến luyến 
[ngay trước khi chết],^®^ hai nhân [đó là tham và si] bất thiện, là 
những điều kiện cùng hiện hữu để chủ ý được tạo ra ở khoảnh khắc 
đó; vì thế câu ‘với những nhân bất thiện làm điều kiện nên có hành vi 
tạo quả’ được nói ra. Vào khoảnh khắc kết sanh thức [trong kiếp đời 
mới] ba nhân bất định tính^®^^ là những điều kiện cùng hiện hữu để 
chủ ý được tạo ra ở khoảnh khắc đó; vì thế câu ‘với tâm thức-vật thể 
làm điều kiện nên có thức và vì có thức làm điều kiện nên có tâm 
thức-vật thể’ được nói ra.^* 

* thúc đẩy Ụavanẩ): nđ ‘tốc hành’. Là một chức năng của tâm, 
nó thích hợp với giai đoạn của tiến trình nhận thức theo sau 
ngay tức thì giai đoạn xác định [đó là trong tiến trình ngũ môn. 
Trong tiến trình ý môn, giai đoạn javana theo sau tâm hướng về 
ý môn] và gồm có một loạt (thường là 7 tâm cùng loại) diễn ra 
thật nhanh «tốc hành» trên đối tượng để tìm hiểu nó. Vê mặt 
đạo đức, giai đoạn javana quan trọng vì ở giai đoạn này, các 
tâm thiện hay bất thiện phát sanh ở những ai không phải là 
Arahant (với Arahant, giai đoạn javana này có tính bất định). 
Cũng như c. A F. Rhys Davids, Bhikkhu Bodhi đề nghị để 
nguyên chữ javana không dịch. Đọc Bhikkhu Bodhi, A 
Comprehensive Manual of Abhidhamma, BPS, [Kandy 1993] 
đoạn (12) trang 124, chú thích 8, 9 trang 372, trang 389. Chữ 


Về chữ ‘thúc đẩy’, đọc ThePath of Purìtìcation (Con Đường Thanh Lọc), trang 23 Dchương I đ. 58n và 
so với Luận I đ. 391. 

Ba nhân thiện là không tham, không sân, không si. ‘Với những nhân thiện làm điều kiện nên có hành vi 
tạo quả’ được nói theo phưong thức của Duyên Khởi trong một sát na tâm duy nhất (đọc Vbh 142). Hành vi 
tạo quả ở hình thức số nhiều [thay VÌ số ít như trong Vibhanga\ VÌ tất cả các tâm phụ tùy [kể cả nhận thức 
và cảm nghiệm] đêu được bao gồm trong tập hợp tạo lập tâm trạng (PsA403 s^). 

‘Khoảnh khắc quyến luyến’ là khi nghiệp sắp sửa chín mùi bằng cách cho kiết sanh thức trong kiếp tới 
xuất hiện hoặc tạo ra hay làm cho hình tượng của cõi sanh tới xuất hiện (đọc Vism XVII đ. 136f. 278) và 
khiến [tâm] quyến luyến. ‘Quyến luyến’ là ham muốn, khát vọng. Vì lúc gần chết, người ấy còn quyến 
luyến đến ngọn lửa của địa ngục A vĩci VÌ bị si mê làm cho tâm không ổn định, nên cần phải nói gì đến các 
cõi sanh tới khác? (đọc PsA403 s^) 

Ba nhân bất định tính là không tham, không sân, không si. <5^ - Mahãnãma> 
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‘tiến trình’ {vĩthi: nđ ‘lộ trình’) được dịch theo Bhikkhu Bodhi, 
sđd, đ. 4 trang 151. 

^^tena vuccati - nãmarũpapaccayã pi vinnãnarìi 
viũnãnapaccayã pi nãmarũparìi. Đọc chú thích số 6 ở đoạn 17 
sắp tới. 

3. Vào lúc tiếp nối tái sanh, năm tập hợp là những điều kiện cùng hiện 
hữu, [73] điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và điều kiện không 
kết hợp. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, bốn yếu tố chính là những 
điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và 
điều kiện không kết hợp. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, ba yếu tố 
tạo mạng sống [một kiếp đời, nhiệt, thức là những điều kiện cùng 
hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và điều kiện không 
kết hợp. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, tâm thức và vật thể là 
những điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ 
thuộc và điều kiện không kết hợp. 

Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, mười bốn điều kiện này* là những 
điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và 
điều kiện không\Ấ\ hợp.^* 

* mười bốn điều kiện {cuddasa dhammẩ) này là; 5 tập hợp + 4 
yếu tố chính + 3 yếu tố tạo mạng sống + (1) tâm thức + (1) vật 
thể = 14. 

^* điều kiện không kết hợp ( vippayuttapaccayẩ) 

4. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, bốn tập hợp tâm là những điều 
kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và điều 
kiện kết hợp. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, năm năng lực gây 
ảnh hưởng [của tín, tấn...] là những điều kiện cùng hiện hữu, điều 
kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và điều kiện kết hợp. Vào khoảnh 
khắc tiếp nối tái sanh, ba nhân là những điều kiện cùng hiện hữu, điều 
kiện hỗ tương, điều kiện phụ thuộc và điều kiện kết hợp. Vào khoảnh 
khắc tiếp nối tái sanh, tâm* và thức là những điều kiện cùng hiện 
hữu, điều kiện hỗ tương, điều kiện phụ thuộc và điều kiện kết hợp. 

* tâm [nãma]: dịch theo Nyanatiloka Thera, Buddhist 
Dictionary, trang 103. 

Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, mười bốn điều kiện* này là những 
điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tương, điều kiện phụ thuộc và 
điều kiện kết hợp.^* 
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* mười bốn điều kiện ( cuddasa dhammã) này là: 4 tập hợp tâm 
+ 5 năng lực gây ảnh hưởng + 3 nhân + (1) tâm thức + (1) vật 
thể = 14. 

điều kiện kết hợp {sampayuttapaccaya) 

5. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, hai mưoi tám điều kiện này* là 
những điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ 
thuộc và điều kiện khôngìiếl hợp.^* 

* 14 điều kiện ở đ. 3 + 14 điều kiện ở đ. 4 = 28. 

^* Khi cộng thành 28 điều kiện {atthavĩsati dhammã), 14 điều 
kiện kết hợp {sampayuttapaccayẩ} nói ở đ. 4 + 14 điều kiện 
không kếi hợp ( vippayuttapaccayã) ở đ. 3 = 28 điều kiện không 
kết hợp. 

6. Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó liên kết với trí trong tám 
nhân này. 

7-10. (ii) Trong trường hợp khattiyas giầu có, brahmans giầu có, cư sĩ giầu 
có, chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], trong 
tám nhân nào tái sanh có điều kiện của nó liên kết với trí? 

Vào khoảnh khắc thúc đẩy... [lập lại các đoạn 2-5]. [74] 

11. Trong trường hợp khattiyas giầu có, brahmans giầu có, cư sĩ giầu có, 
chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], tái sanh có 
điều kiện của nó liên kết với trí trong tám nhân này. 

12-15. (hi) Trong trường hợp chư thiên cõi sắc giới, [ở khoảnh khắc 
tiếp nối tái sanh], trong tám nhân nào... [lập lại các đoạn 2-5]. 

16. Trong trường hợp chư thiên cõi sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái 
sanh], tái sanh có điều kiện của nó liên kết với trí trong tám nhân này. 

17. (iv) Trong trường hợp chư thiên cõi vô sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], trong tám nhân nào tái sanh có điều kiện của nó liên kết 
với trí? [75] 

Vào khoảnh khắc thúc đẩy... [lập lại đ. 2 cho đến]... vì thế câu ‘với 
tâm làm điều kiện nên có thức và vì có thức làm điều kiện nên có 
tâm’ được nói ra.^°^ 


Chư Thiên ở cõi này không có sắc tính (cõi vô sắc) nên trong ấn bản của PTS trang 75, 11. 8 và 9 nên 
viết là: 'tena vuccati - nãmapaccayãpi vinnãnaríi vinnãnapaccayã pi nãmarìỉ (đọc PsA405 s^). «Bản của 
cũng nên sửa cho đúng như thế». Cũng vì thế, đoạn kết luận này chỉ có 14 điều kiện thay vì 28. 
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18. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, bốn tập hợp tâm ... [lập lại đoạn 4 
cho đến]... điều kiện kết hợp. 

19. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, mười bốn điều kiện này là những 
điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và 
điều kiện kết hợp.^ 

20. Trong trường hợp chư thiên cõi vô sắc giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối 
tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó trong tám nhân liên kết với trí. 

* 

21. (i) Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc 
tiếp nối tái sanh], trong bao nhiêu nhân, tái sanh có điều kiện của nó 
không liên kết với trí ? 

(ii) Trong trường hợp khattiyas giầu có, brahmans giầu có, cư sĩ 
giầu có, chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], 
trong bao nhiêu nhân, tái sanh có điều kiện của nó khống liên kết 
với trí ? 

(i) Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc 
tiếp nối tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó trong sáu nhân không 
liên kết với trí. 

(ii) Trong trường hợp khattiyas giầu có, brahmans giầu có, cư sĩ giầu 
có, chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], tái sanh 
có điều kiện của nó trong sáu nhân [76] không liên kết với trí.^°® 

22. (i) Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc 
tiếp nối tái sanh], trong sáu nhân nào, tái sanh có điều kiện của nó 
không liên kết với trí ? 

Vào khoảnh khắc thúc đẩy của việc làm thiện [của kiếp trước], hai 
nhân thiện là những điều kiện cùng hiện hữu để chủ ý được tạo ra ở 
khoảnh khắc đó; vì thế câu ‘với những nhân thiện làm điều kiện nên 
có hành vi tạo quả’ được nói ra. Vào khoảnh khắc quyến luyến [ngay 
trước khi chết], hai nhân [đó là tham và si] bất thiện, là những điều 
kiện cùng hiện hữu để chủ ý được tạo ra ở khoảnh khắc đó; vì thế 


Vì tái sanh ở cõi sắc giới và vô sắc giới chỉ xảy ra với kết sanh ba nhân, nên các cõi này không được đê 
cập ở đây (PsA405 s^). Hệ quả từ đó là đoạn 11.23-5 và 32-34 {Rũpãvacarãnaih..) trang 75 ấn bản của 
PTS phải bị bỏ đi (như bản Miến Điện đã làm) và điều này phù hợp với đoạn kết của Luận thuyết này. 
Tương tự như thế, bỏ luôn đoạn 11 1-3 {Rũpãvacarãnaríi...) trang 76 bản của PTS. 
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câu‘với những nhân bất thiện làm điều kiện nên có hành vi tạo quả’ 
được nói ra. Vào khoảnh khắc kết sanh thức [trong kiếp đời mới] hai 
nhân bất định tính là những điều kiện cùng hiện hữu cho để chủ được 
tạo ra ở khoảnh khắc đó; vì thế câu ‘với tâm thức-vật thể làm điều 

kiện nên có thức và vì có thức làm điều kiện nên có tâm thức-vật thể’ 

• • • 

mới được nói ra. 

23. Vào lúc tiếp nối tái sanh, năm tập hợp... [lập lại đ. 3] 

Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, mười bốn điều kiện này là những 
điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và 
điều kiện không hợp.^®^ 

24. Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, bốn tập hợp^°* là những điều kiện 
cùng hiện hữu, ... Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, bốn năng lực 
gây ảnh hưởng [bỏ năng lực gây ảnh hưởng của tuệ] là những điều 
kiện cùng hiện hữu, ... Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, hai nhân 
[đó là không tham, không sân] là những điều kiện cùng hiện hữu,... 
Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, tâm* và thức là những điều kiện 
cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và điều kiện 
kết hợp. 

Vào khoảnh khắc tiếp nối tái sanh, mười hai điều kiện này là những 
điều kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và 
điều kiện kết hợp. [77] 

25. Vào khoảnh khắc kết sanh, hai mưoi sáu* điều kiện này là những điều 
kiện cùng hiện hữu, điều kiện hỗ tưong, điều kiện phụ thuộc và điều 
kiện không kết hợp. 

* 14 (ở đ. 23)+12 (ở đ. 24) = 26. 

26. Trong trường hợp sanh vào cảnh giới may mắn, [ở khoảnh khắc tiếp 
nối tái sanh], tái sanh có điều kiện của nó không liên kết với trí trong 
sáu nhân này. 

27-30. (ii) Trong trường hợp khattiyas giầu có, brahmans giầu có, cư 
sĩ giầu có, chư thiên cõi dục giói, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], 
trong sáu nhân nào, tái sanh có điều kiện của nó không liên kết với 
trí? 

Vào khoảnh khắc thúc đẩy... [lập lại các đoạn 22-25]. 


'Nissayapaccaya honti’ đã bị bỏ đi ở 1. 25 trang 76 ấn bản của PTS. 
Đoạn 1.26 trang 76, bản PTS viết khandhã thay cho dhammã. 
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Trong trường hợp khattiyas giần có, brahmans giần có, cư sĩ giầu có, 
chư thiên cõi dục giới, [ở khoảnh khắc tiếp nối tái sanh], tái sanh có 
điều kiện của nó không liên kết với trí trong sáu nhân này. 

CHẤM DỨT PHẦN LUẬN THUYẾT VỀ CÕI TÁI SANH Tốl 





Luận về Điên Đảo - 342 


[ VII- LUẬN VỀ HÀNH VI ] 

« Kammakathã » 

1. [78] Đã có hành vi, đã có quả do hành vi tạo; đã có hành vi, đã 
không có quả do hành vi tạo. 

Đã có hành vi, hiện có quả do hành vi tạo; đã có hành vi, hiện không 
có quả do hành vi tạo. 

Đã có hành vi, sẽ có quả do hành vi tạo; đã có hành vi, sẽ không có 
quả do hành vi tạo. 

Có hành vi, có quả do hành vi tạo; có hành vi, không có quả do hành 
vi tạo. 

Có hành vi, sẽ có quả do hành vi tạo; có hành vi, sẽ không có quả do 
hành vi tạo. 

Sẽ có hành vi, sẽ có quả do hành vi tạo; sẽ có hành vi, sẽ không có 
quả do hành vi tạo. 

2. Đã có hành vi thiện, đã có quả do hành vi thiện tạo; đã có hành vi 
thiện, đã không có quả do hành vi thiện tạo. 

Đã có... [và cứ thế như ở đ. 1, nhưng thêm chữ thiện và quả do hành 
vi thiện tạo trong từng trường hợp của 6 trường hợp]. 

3. Đã có hành vi bất thiện, đã có quả do hành vi thiện tạo; đã có hành vi 
bất thiện, đã không có quả do hành vi bất thiện tạo. 

Đã có... [và cứ thế như ở đ. 1, nhưng thêm chữ bất thiện và quả do 
hành vi bất thiện tạo trong từng trường hợp của 6 trường hợp]. 

4. Đã có hành vi đáng quở trách... 

5. Đã có hành vi không thể quở trách... 

6. Đã có hành vi đen tối... 

7. Đã có hành vi trong sáng... 

8. Đã có hành vi tạo hạnh phúc... 

9. Đã có hành vi tạo khổ đau... 

10. Đã có hành vi đem lại hạnh phúc ... 

11. Đã có hành vi đem lại khổ đau... 

Sẽ có hành vi đem lại khổ đau, sẽ có quả do hành vi đem lại khổ đau 
tạo; sẽ có hành vi đem lại khổ đau, sẽ không có quả do hành vi đem 
lại khổ đau tạo. 

CHẨM DỨT PHẦN LUẬN THUYẾT VỀ HÀNH VI. 





[ VIII- LUẬN VỀ ĐIÊN ĐẢO ] 
« Vipallãsakathã » 
Nguồn gốc Kinh đã nêu 
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[80] Này các tỳ kheo, có bốn điên đảo về nhận thức, điên đảo về tâm, 
điên đảo về quan điểm. Bốn gì? Này các tỳ kheo, [coi] cái vô thường 
là trưòỉng tồn đó là điên đảo về nhận thức, điên đảo về tâm, điên đảo 
về quan điểm. [Coi] cái khổ não là vui sưófng đó là điên đảo về nhận 
thức, điên đảo về tâm, điên đảo về quan điểm. [Coi] cái không phải 
là ngã* là ngã đó là điên đảo về nhận thức, điên đảo về tâm, điên đảo 
về quan điểm. [Coi] cái xấu xa là đẹp đó là điên đảo về nhận thức, 
điên đảo về tâm, điên đảo về quan điểm. Này các tỳ kheo, đây là bốn 
điên đảo về nhận thức, điên đảo về tâm, điên đảo về quan điểm. 

* Cf. vinaya i, 100. 

Này các tỳ kheo, có bốn không điên đảo về nhận thức, không điên 
đảo về tâm, không điên đảo về quan điểm. Bốn loại nào? Này các tỳ 
kheo, [coi] cái vô thường là vô thường đó là không điên đảo về nhận 
thức, không điên đảo về tâm, không điên đảo về quan điểm. [Coi] cái 
khổ não là khổ não đó là không điên đảo về nhận thức, không điên 
đảo về tâm, không điên đảo về quan điểm. [Coi] cái không phải là 
ngã là không phải là ngã đó là không điên đảo về nhận thức, không 
điên đảo về tâm, không điên đảo về quan điểm. [Coi] cái xấu xa là 
xấu xa đó là không điên đảo về nhận thức, không điên đảo về tâm, 
không điên đảo về quan điểm. Này các tỳ kheo, đây là bốn không 
điên đảo về nhận thức, không điên đảo về tâm, không điên đảo về 
quan điểm. 

‘Chúng sanh chỉ nhận định sai 

Với tâm bị phỉnh lừa và nhận định lệch lạc 

• X • • • • 

‘Coi biến đổi không ngừng là trường tồn 

Coi khổ đau là hạnh phúc, coi ngã là 

cái không phải là ngã, coi cao đẹp ở cái ô uế, [81]— 

Những người như thế phiêu lưu trên đưòfng nhận thức điên đảo 
Là sản phẩm của tâm cuồng điên, bệnh hoạn 
Nô lệ cho Mãra, không thoát khỏi trói buộc, 

Chúng sanh bị sanh tử luân hồi. 
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Nhưng khi chư Phật, phóng hào quang 

Xuất hiện trên đời, truyền Chánh Pháp, 

để lắng dịu khổ đau. Nghe chư Phật giảng, 

chúng sanh sáng suốt, tâm trí phục hồi và thấy 

vô thường đúng là vô thường, thấy khổ đau 

đúng là khổ đau, thấy cái không phải là ngã đúng là không phải 

là ngã, coi cái ô uế đúng là ô uế. 

Nhờ chánh kiến như vậy nên họ vượt mọi khổ đau. (Aii 52)* 

* dịch theo F. L. Woodward, Gradual Sayings II [PTS, 
1995], trang 61. 

* 

2. Trong người thành tựu [chánh] kiến [vì là bậc nhập giòng], bốn điên 
đảo này bị từ bỏ hay không bị từ bỏ ? 

Có cái bị từ bỏ, có cái không bị từ bỏ. Điên đảo về nhận thức, điên 
đảo về tâm, điên đảo về quan điểm [coi] cái vô thường cho là trường 
tồn trong vị ấy bị từ bỏ. Nhận thức [coi] cái khổ não cho là vui sưófng 
khởi lên, tâm cũng khởi lên, nhưng trong vị ấy điên đảo về quan điểm 
như thế bị từ bỏ. Điên đảo về nhận thức, điên đảo về tâm, điên đảo về 
quan điểm [coi] cái không phải là ngã cho là ngã trong vị ấy bị từ bỏ. 
Nhận thức [coi] cái xấu xa cho là đẹp khởi lên, tâm cũng khởi lên, 
nhưng trong vị ấy điên đảo về quan điểm như thế bị từ bỏ. 

3. Trong hai trường hợp [thứ nhất và thứ ba] sáu điên đảo bị từ bỏ. 
Trong hai trường hợp [thứ hai và thứ bốn] hai điên đảo bị từ bỏ và 
bốn điên đảo không bị từ bỏ. Trong [cả] bốn trường hợp tám điên đảo 
bị từ bỏ và bốn điên đảo không bị từ bỏ.^°^ 


CHẨM DỨT PHẦN LUẬN THUYẾT VỀ ĐIÊN ĐẢO 


LÚC đầu, bốn điên đảo được kể vào bốn (trường hợp) đó là coi vô thường là thường, coi khổ là sướng, 
coi không phải là ngã là ngã, coi ô uế là cao đẹp. ớ đây, đoạn cuối các điên đảo được kể là ba, đó là nhận 
thức điên đảo, tâm điên đảo, quan điểm điên đảo; như vậy cả thẩy là ‘mười hai’ (‘tám’ và ‘bốn’) trong bốn 
‘trường họp’ trên. 



Đạo Vô Ngại Giải - 345 


[ IX- LUẠN VE CAC ĐẠO LỌ ] 

«Maggakathã » 

[82] Đạo lộ: Đạo lộ theo nghĩa nào ? 
ớ khoảnh khắc đạo lộ nhập giòng: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ là đạo lộ và nguyên nhân để từ bỏ 
nhận thức sai lạc, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng thái 
cùng hiện hữu, để chấm dứt nhiễm lậu, để thanh lọc bước đầu hiểu rõ 
[sự thực], để quyết tâm, để giữ tâm trong sạch, để chứng đạt ưu việt, 
để hiểu sâu hơn, để chứng ngộ đồng thời sự thực, và là đạo lộ và 
nguyên nhân cho nền tảng của đoạn diệt. 

Chánh tư duy theo nghĩa hướng tâm trụ vào là đạo lộ và nguyên nhân 
để từ bỏ ý nghĩ sai lạc, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng 
thái cùng hiện hữu,... và là đạo lộ và nguyên nhân cho nền tảng của 
đoạn diệt; 

Chánh ngữ theo nghĩa gìn giữ lời nói là đạo lộ và nguyên nhân để từ 
bỏ lời nói sai lạc, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng thái 
cùng hiện hữu,... [83] 

Chánh hành theo nghĩa nguồn sanh khởi là đạo lộ và nguyên nhân để 
từ bỏ hành động sai lạc,... 

Chánh mạng theo nghĩa giữ trong sạch là đạo lộ và nguyên nhân để 
từ bỏ lối sống sai lạc,... 

Chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực là đạo lộ và nguyên nhân để từ bỏ 
nỗ lực sai lạc,... 

Chánh niệm theo nghĩa thiết lập là đạo lộ và nguyên nhân để từ bỏ 
quán niệm sai lạc,... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm là đạo lộ và nguyên nhân để 
từ bỏ định tâm sai lạc, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng 
thái cùng hiện hữu, để chấm dứt nhiễm lậu, để thanh lọc bước đầu 
hiểu rõ [sự thực], để quyết tâm, để giữ tâm trong sạch, để chứng đạt 
ưu việt, để hiểu sâu hơn, để chứng ngộ đồng thời sự thực, và là đạo lộ 
và nguyên nhân cho nền tảng của đoạn diệt. 

ở khoảnh khắc đao lô trở lai môt lần: 



Luận về Các Đạo Lộ - 346 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ... 

• • • 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm là đạo lộ và nguyên nhân để 
từ bỏ kết buộc thô của khoái lạc giác quan và sự đối kháng lại và 
những khuynh hướng ngủ ngầm của khoái lạc giác quan và sự đối 
kháng lại, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng thái cùng 
hiện hữu,... và là đạo lộ và nguyên nhân cho nền tảng của đoạn diệt. 

3. ở khoảnh khắc đạo lộ không trở lại: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ... 

• • • 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm [84] là đạo lộ và nguyên nhân 
để từ bỏ kết buộc tàn dư của khoái lạc giác quan và sự đối kháng lại 
và những khuynh hưófng tàn dư ngủ ngầm của khoái lạc giác quan và 
sự đối kháng lại, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng thái 
cùng hiện hữu, ... và là đạo lộ và nguyên nhân cho nền tảng của đoạn 
diệt. 

4. ở khoảnh khắc đạo lộ arahant; 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ... 

• • • 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm là đạo lộ và nguyên nhân để 
từ bỏ khao khát [làm sanh linh] cõi sắc giới, từ bỏ khao khát [làm 
sanh linh] cõi vô sắc giới, từ bỏ ngã mạn (kiêu mạn), từ bỏ dao động, 
từ bỏ vô minh, từ bỏ khuynh hưófng ngã mạn (kiêu mạn) ngủ ngầm, từ 
bỏ khuynh hướng khao khát hiện hữu ngủ ngầm, từ bỏ khuynh hướng 
vô minh ngủ ngầm, là đạo lộ và nguyên nhân để củng cố các trạng 
thái cùng hiện hữu, để chấm dứt nhiễm lậu, để thanh lọc bước đầu 
hiểu rõ [sự thực], để quyết tâm, để giữ tâm trong sạch, để chứng đạt 
ưu việt, để hiểu sâu hơn, để chứng ngộ đồng thời sự thực, và là đạo lộ 
và nguyên nhân cho nền tảng của đoạn diệt. 

* 

5. Đạo lộ của thấy rõ là chánh kiến, đạo lộ của hướng tâm trụ vào là 
chánh tư duy, đạo lộ của giữ gìn lòi nói là chánh ngữ, đạo lộ của 
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sanh khởi là chánh hành, đạo lộ của trong sạch là chánh mạng, đạo 
lộ của nỗ lực là chánh tinh tấn, đạo lộ của thiết lập là chánh niệm, 
đạo lộ của không phân tâm là chánh định. 

Đạo lộ của thiết lập là yếu tố tạo thành giác ngộ của quán niệm, đạo 
lộ của tìm hiểu là yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật, đạo lộ 
của nỗ lực là yếu tố tạo thành giác ngộ của chánh tinh tấn , đạo lộ của 
thấm nhuần (chan hòa) là yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ, đạo lộ 
của an tịnh là yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng, đạo lộ của 
không phân tâm là yếu tố tạo thành giác ngộ của định , đạo lộ của tư 
duy là yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản. 

Đạo lộ không lay chuyển vì không tin là tín lực, đạo lộ không lay 
chuyển vì lười biếng là tấn lực, đạo lộ không lay chuyển vì sao lãng 
là niệm lực, đạo lộ không lay chuyển vì dao động là định lực, đạo lộ 
không lay chuyển vì vô minh là tuệ lực. 

Đạo lộ của cả quyết là năng lực gây ảnh hưởng của tín , đạo lộ của nỗ 
lực là năng lực gây ảnh hưởng của tinh tấn , đạo lộ của thiết lập [85] 
là năng lực gây ảnh hưcmg của quán niệm, đạo lộ của không phân 
tâm là năng lực gây ảnh hưỏng của định, đạo lộ của thấy rõ là năng 
lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

Các năng lực gây ảnh hưởng là đạo lộ theo nghĩa ưu thắng, các lực 
là đạo lộ theo nghĩa không lay chuyển, các yếu tố tạo thành giác 
ngộ là đạo lộ theo nghĩa lối thoát, các yếu tố của đạo lộ là đạo lộ 
theo nghĩa nhân,^^° nền tảng của quán niệm là đạo lộ theo nghĩa 
thiết lập, các nỗ lực chân chánh là đạo lộ theo nghĩa tinh tấn, các 
nền tảng của thần thông là đạo lộ theo nghĩa thành tựu, các sự thực 
là đạo lộ theo nghĩa chân như (thực tại). 

Tĩnh lặng là đạo lộ theo nghĩa không phân tâm, quán thực tánh là đạo 
lộ theo nghĩa quán tưởng, tĩnh lặng và quán thực tánh là đạo lộ theo 
nghĩa tác dụng (hương vị) duy nhất, sóng đôi là đạo lộ theo nghĩa 
không vượt quá nhau. 

Thanh lọc giới là đạo lộ theo nghĩa chế ngự, thanh lọc tâm là đạo lộ 
theo nghĩa không phân tâm, thanh lọc quan điểm là đạo lộ theo nghĩa 
thấy rõ, giải thoát là đạo lộ theo nghĩa tự tại, minh trí là đạo lộ theo 


Bản của Miến Điện viết là hetutthena magganga maggo. 
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nghĩa hiểu rõ, tiêu dao là đạo lộ theo nghĩa dứt bỏ, trí về hoại diệt là 
đạo lộ theo nghĩa cắt đứt. 

Theo nghĩa lấy nguồn gốc làm nền tảng, ước muốn là đạo lộ; theo 
nghĩa nguồn sanh khởi, chú ý suy xét là đạo lộ; theo nghĩa tổng hợp, 
xúc là đạo lộ; theo nghĩa nơi gặp gỡ, cảm nghiệm là đạo lộ; theo 
nghĩa trước tiên, định là đạo lộ; theo nghĩa ưu thắng, quán niệm là 
đạo lộ; theo nghĩa cao cả nhất, tuệ là đạo lộ; theo nghĩa cốt lõi, tiêu 
dao là đạo lộ; theo nghĩa chấm dứt, nibbana xuất khởi từ không còn 
sanh tử là đạo lộ. 

LUẬN VỀ CÁC ĐẠO LỘ. 
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[ X- LUẬN VỀ TINH HOA ĐỂ UỔNG ] 

« Manặapeyyakathã » 

1. [86] Này các tỳ kheo, đời sống phạm hạnh này là phần tinh hoa để 
uống khi có mặt Đạo Sư. (S ii 29) 

* 

2. Có ba loại tinh hoa để uống khi có mặt Đạo Sư: tinh hoa của thuyết 
giảng, tinh hoa của người thu nhận và tinh hoa của đời phạm hạnh. 

3. Tinh hoa của thuyết giảng* là gì? 

Là lời tuyên bố, lời giảng, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, giải thích, 
diễn giải bốn sự thực cao cả; lời tuyên bố, lời giảng, tuyên thuyết, 
thiết lập, khai mở, giải thích, diễn giải bốn nền tảng của quán niệm; ... 
bốn chánh tinh tấn, ... bốn nền tảng của thần thông, ... năm năng lực 
gây ảnh hưởng, ... năm lực, ... bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ; tám 
thánh đạo. Đây là tinh hoa của thuyết giảng. 

* desanãmanặa 

4. Tinh hoa của người thu nhận * là gì? 

Là các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chư thiên, loài người, 
và bất kỳ ai khác hiểu [về sự thực]. Đây là tinh hoa của người thu 
nhận. 

*{patiggahamanda)\ là các đệ tử có khả năng hiểu được lời 
giảng. Đọc Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the 
Buddha /, Wisdom Publications [Boston, 2000], chú thích số 
64, trang 745. 

5. Tinh hoa của đời Phạm Hạnh là gì ? 

Là tám thánh đạo này, đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 
Đây là tinh hoa của đời Phạm Hạnh. 

* brahmacariyamanậa. 

Cả quyết là tinh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của tín, không tin là 
cặn bã; sau khi gạn bỏ cặn bã của không tin, vị ấy uống tinh hoa của 
năng lực gây ảnh hưởng của tín, như vậy là phần tinh hoa để uống. 


6. 
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NỖ lực là tinh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của tấn, lười biếng là 
cặn bã; sau khi gạn bỏ cặn bã của lười biếng, vị ấy uống tinh hoa của 
năng lực gây ảnh hưởng của tấn, như vậy là phần tinh hoa để uống. 
Thiết lập là tinh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của niệm, xao lãng 
là cặn bã; sau khi gạn bỏ cặn bã của xao lãng, vị ấy uống tinh hoa của 
thiết lập trong năng lực gây ảnh hưởng của niệm, như vậy là phần tinh 
hoa để uống. Không phân tâm là tinh hoa của năng lực gây ảnh 
hưởng của định, dao động là cặn bã; sau khi gạn bỏ cặn bã của dao 
động, vị ấy uống tinh hoa của không phân tâm trong năng lực gây ảnh 
hưởng của định, như vậy là phần tinh hoa để uống. Thấy rõ là tinh 
hoa của năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, vô minh là cặn bã; sau khi 
gạn bỏ cặn bã của vô minh, vị ấy uống tinh hoa của thấy rõ trong 
năng lực gây ảnh hưởng của tuệ, như vậy là phần tinh hoa để uống. 
Tính không lay chuyển vì không tin là tinh hoa của tín lực, không tin 
là cặn bã; sau khi gạn bỏ cặn bã của không tin, vị ấy uống tinh hoa 
của tính không lay chuyển vì không tin, như vậy là phần tinh hoa để 
uống. Tính không lay chuyển vì lười biếng là tinh hoa của tấn lực, 
lười biếng là cặn bã... Tính không lay chuyển vì xao lãng là tinh hoa 
của niệm lực, xao lãng là cặn bã... T í nh không lay chuyển vì dao 
động là tinh hoa của định lực, dao động là cặn bã... Tính không lay 
chuyển vì vô minh là tinh hoa của tuệ lực, vô minh là cặn bã, sau khi 
gạn bỏ cặn bã của vô minh, vị ấy uống tinh hoa của tính không lay 
chuyển vì vô minh trong tuệ lực, như vậy là phần tinh hoa để uống. 
Thiết lập là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm, xao lãng 
là cặn bã; sau khi gạn bỏ cặn bã của xao lãng, vị ấy uống tinh hoa của 
thiết lập trong yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm, như vậy là phần 
tinh hoa để uống. Tìm hiểu sự thật là tinh hoa của yếu tố tạo thành 
giác ngộ của đi tìm sự thật, vô minh là cặn bã;... Nỗ lực là tinh hoa 
của yếu tố tạo thành giác ngộ của tấn, lười biếng là cặn bã... Chan hòa 
là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ, cơn sốt nhiễm lậu* 
là cặn bã... An tịnh là tinh hoa [88] của yếu tố tạo thành giác ngộ của 
tĩnh lặng, kích động của đòi hỏi sinh lý ^* là cặn bã... Không phân 
tâm là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của định, dao động là 
cặn bã... Tư duy là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của bình 
thản, không tư duy là cặn bã, sau khi gạn bỏ cặn bã của không tư duy, 
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vị ấy uống tinh hoa của tư duy trong yếu tố tạo thành giác ngộ của 
bình thản, như vậy là phần tinh hoa để uống. 

* pariỊãha [= kilesa}: cơn sốt nhiễm lậu. Đọc Nãnamoli, APali 
English Glossary of Buddhist Technical Teims, BPS, [Kandy, 
1994] trang 7. Theo chú giải MA ; pariỊãha là con sốt của các 
nhiễm lậu và hậu quả do chúng tạo nên. Đọc Bhikkhu 
Nãnamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length Discourses 
of the Buddha, Wisdom [Boston, 1995], chú thích 44, trang 
1172. 

dutthulla. 

# # 

Thấy rõ là tinh hoa của chánh kiến, nhận thức sai lạc là cặn bã, sau 
khi gạn bỏ cặn bã của nhận thức sai lạc, vị ấy uống tinh hoa của thấy 
rõ trong chánh kiến, như vậy là phần tinh hoa để uống. Hưófng tâm 
trụ vào là tinh hoa của chánh tư duy, tư duy sai lạc là cặn bã; ... Giữ 
gìn lời nói là tinh hoa của chánh ngữ, nói sai lạc là cặn bã; ... Nguồn 
sanh khỏi là tinh hoa của chánh hành, hành sai lạc là cặn bã; ... Giữ 
trong sạch là tinh hoa của chánh mạng, kiếm sống bất chánh là cặn 
bã; ... Nỗ lực là tinh hoa của chánh tinh tấn, nỗ lực sai lạc là cặn bã;... 
Thiết lập là tinh hoa của chánh niệm, quán niệm sai lạc là cặn bã;... 
Không phân tâm là tinh hoa của chánh định, định tâm sai lạc là cặn 
bã, sau khi gạn bỏ cặn bã của định tâm sai lạc, vị ấy uống tinh hoa 
của không phân tâm trong chánh định, như vậy là phần tinh hoa để 
uống. 

7. Có tinh hoa, có thức để uống, có cặn bã. 

Cả quyết là tinh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của tín, không tin là 
cặn bã, bất cứ tinh túy (hưong vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ tinh 
túy nào của ý niệm trong đó, bất cứ tinh túy'^^ nào của tiêu dao trong 
đó là thức để uống. 

Nỗ lực là tinh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của tinh tấn, lười 
biếng là cặn bã, bất cứ [89] tinh túy (hưong vị) nào của nghĩa trong 
đó, bất cứ tinh túy nào của ý niệm trong đó, bất cứ tỉnh túy nào của 
tiêu dao trong đó là thức để uống. 

Thiết lập là tỉnh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của niệm, xao lãng 
là cặn bã, bất cứ tinh túy (hưong vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ 


^ ^ ^ < đoc Phần Giới Thiêu nói đến rasa và vimuttirasa > 
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tinh túy nào của ý niệm trong đó, bất cứ tinh túy nào của tiêu dao 
trong đó là thức để uống. 

Không phân tâm là tinh hoa của năng lực gây ảnh hưcmg của định, 
dao động là cặn bữ, bất cứ tinh túy (hương vị) nào của nghĩa trong đó, 
bất cứ tinh túy của ý niệm nào trong đó, bất cứ tỉnh túy nào của tiêu 
dao trong đó là thức để uống. 

Thấy rõ là tỉnh hoa của năng lực gây ảnh hưcmg của tuệ, vô minh là 
cặn bã, bất cứ tinh túy (hương vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ tinh 
túy nào của ý niệm nào trong đó, bất cứ tỉnh túy nào của tiêu dao 
trong đó là thức để uống. 

Tính không lay chuyển vì không tin là tinh hoa của tín lực, không tin 
là cặn bữ, bất cứ tinh túy (hương vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ 
tinh túy nào của ý niệm trong đó, bất cứ tinh túy nào của tiêu dao 
trong đó là thức để uống. 

Tính không lay chuyển vì lười biếng là tỉnh hoa của tấn lực, lười 
biếng là cặn bã... Tính không lay chuyển vì xao lãng là tinh hoa của 
niệm lực, xao lãng là cặn bã... 

Tính không lay chuyển vì dao động là tỉnh hoa của định lực, dao 
động là cặn bã... 

Tính không lay chuyển vì vô minh là tinh hoa của tuệ lực, vô minh là 
cặn bã, bất cứ tinh túy (hương vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ tinh 
túy nào của ý niệm trong đó, bất cứ tỉnh túy nào của tiêu dao trong đó 
là thức để uống. 

Thiết lập là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của quán niệm, 
xao lãng là cặn bã, ... [và cứ thế với bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ và 
các yếu tố đối nghịch của chúng cho đến] ... Tư duy là tỉnh hoa của 
yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản , không tư duy là cặn bã, bất 
cứ tinh túy (hương vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ tinh túy nào của 
ý niệm trong đó, bất cứ tinh túy nào của tiêu dao trong đó là thức để 
uống. 

Thấy rõ là tinh hoa của chánh kiến, nhận thức sai lạc là cặn bã, ... [và 
cứ thế với tám chi ngành thánh đạo cho đến] ... [90] Không phân tâm 
là tinh hoa của chánh định, định tâm sai lạc là cặn bã, bất cứ tinh túy 
(hương vị) nào của nghĩa trong đó, bất cứ tinh túy nào của ý niệm 
trong đó, bất cứ tỉnh túy nào của tiêu dao trong đó là thức để uống. 
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8. Thấy rõ là tinh hoa của chánh kiến, hướng tâm trụ vào là tinh hoa của 

chánh tư duy, giữ gìn lời nói là tỉnh hoa của chánh ngữ, nguồn sanh 
ỉdiởi là tinh hoa của chánh hành, làm cho sạch là tinh hoa của chánh 
mạng, nỗ lực là tinh hoa của chánh tinh tấn, thiết lập là tinh hoa của 
chánh niệm, không phân tâm là tỉnh hoa của chánh định. 

Thiết lập là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của quán niệm , 
tìm hiểu là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật; 
chan hòa là tỉnh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ, an tịnh là 
tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng , không phân tâm 
là tinh hoa của yếu tố tạo thành giác ngộ của định , tư duy là tinh hoa 
của yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản. 

Tính không lay chuyển vì không tin là tinh hoa của tín lực, tính 
không lay chuyển vì lười biếng là tỉnh hoa của tấh lực, tính không lay 
chuyển vì xao lãng là tỉnh hoa của niệm lực, tính không lay chuyển vì 
dao động là tỉnh hoa của định lực, tính không lay chuyển vì vô minh 
là tinh hoa của tuệ lực. 

Cả quyết là tỉnh hoa của năng lực gây ảnh hưởng của tín; nỗ lực là 
tỉnh hoa của năng lực gây ảnh hưỏfng của tấn; thiết lập là tỉnh hoa của 
năng lực gây ảnh hưởng của niệm, không phân tâm là tinh hoa của 
năng lực gây ảnh hưcmg của định, thấy rõ là tỉnh hoa của năng lực 
gây ảnh hưởng của tuệ. 

Theo nghĩa ưu thắng, các năng lực gây ảnh hưởng là tinh hoa\ theo 
tính không lay chuyển, các lực là tinh hoa\ theo nghĩa lối thoát, các 
yếu tố tạo thành giác ngộ là tỉnh hoa\ theo nghĩa nguyên nhân, đạo lộ 
là tinh hoa\ theo nghĩa thiết lập, cắc nền tảng của quán niệm là tinh 
hoa, theo nghĩa nỗ lực, cắc chánh tinh tấn là tỉnh hoa', theo nghĩa 
thành công, nền tảng của thành tựu là tinh hoa', theo nghĩa chân như 
(thực tại), các Sự Thực là tinh hoa. 

Theo nghĩa không phân tâm, tĩnh lặng là tỉnh hoa, theo nghĩa quán 
tưởng, quán thực tánh là tinh hoa. Theo nghĩa tác dụng (hương vị) 
duy nhất, tĩnh lặng và quán thực tánh là tỉnh hoa. Theo nghĩa không 
vượt quá nhau, sóng đôi là tinh hoa. 


Viết là iddhipada manậo, tathatthena sacca manậo, avikkhepatthena. 
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Theo nghĩa thu thúc, thanh lọc giới là tinh hoa, theo nghĩa không tán 
loạn, thanh lọc tâm là tỉnh hon, theo nghĩa thấy rõ, thanh lọc quan 
điểm là tỉnh hon, [91] theo nghĩa tự tại, giải thoát là tỉnh hoa; theo 
nghĩa hiểu rõ, trí sáng suốt là tỉnh hon, theo nghĩa dứt bỏ, tiêu dao là 
tinh hoa; theo nghĩa cắt đứt, trí về hoại diệt là tinh hoa. 

Theo nghĩa lấy nguồn gốc làm nền tảng, ước muốn là tỉnh hon, theo 
nghĩa nguồn sanh khởi, chú ý suy xét là tỉnh hon, theo nghĩa phối 
hợp, xúc là tinh hon, theo nghĩa nod gặp gỡ, cảm nghiệm là tinh hon, 
theo nghĩa trước tiên, định là tinh hon, theo nghĩa ưu thắng, quẩn 
niệm là tỉnh hon, theo nghĩa cao cả nhất, tuệ là tinh hon, theo nghĩa 
cốt lõi, tiêu dao là tỉnh hon, theo nghĩa chấm dứt, nỉbbana xuất khởi 
từ không còn sanh tử là tỉnh hoa. 

LUẬN VỀ TINH HOA ĐỂ UỔNG. 

PHẦN THUẬT KỂ 
CHẤM DỨT PHẦN THỦ NHẨT 




Đây là mục lục của phần thứ nhất: 

Trí, quan điểm, hơi thở và năng lực gây ảnh hưỏng, 
Rồi đến giải thoát là thứ năm, 

Kế là cảnh giới tái sanh tới, hành vi và các điên đảo, 
Các Đạo lộ, ‘tinh hoa để uống’; là mười. 
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[ PHẦN THỦ HAI: VỀ SÓNG ĐÔI 
XI- LUẬN VỀ SÓNG ĐÔI* ] 

« Yuganandhakathã » 

* ỵuganandhã. nđ cột lại thành cặp 

[92] ‘Như vầy tôi nghe. Có một dạo, tôn giả Ănanda lưu trú ở 
Kosambi trong vườn Ghosita. ớ đấy, tôn giả nói với các tỳ kheo như 
vầy; ‘Này các đạo hữu tỳ kheo’ - Các tỳ kheo ấy trả lời: ‘Vâng, thưa 
đạo hữu’. Tôn giả Ănanda nói: 

‘Này các đạo hữu tỳ kheo, bất cứ tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào tuyên 
bố trước mặt tôi là đã chứng quả Arahant, sự chứng quả ấy luôn luôn 
nhờ bốn con đường hay nhờ vào một trong bốn con đường ấy. Bốn 
con đưòfng nào ? 

‘ớ đây vị tỳ kheo tu quán thực tánh có thiền tĩnh lặng đi trước .* Làm 
như thế, con đường^* mở ra trong vị ấy. Vị ấy lập lại, tu tập và làm 
cho phong phú con đường ấy. Khi làm như thế, các kết buộc của vị ấy 
bị từ bỏ và các khuynh hướng ngủ ngầm bị tuyệt diệt. 

* samathapubbaúgamaih vipassanaríi: Chú giải M.A giải thích 
phương cách này như sau: ‘ớ đây, vị tỳ kheo đạt cận định hay 
nhập định; đây là sự tĩnh lặng. Vị ấy quán thực tánh thấy rằng 
sự tĩnh lặng và các trạng thái phụ thuộc vào sự tĩnh lặng đó đều 
là vô thường, ...; đây là tuệ thấy thực tánh. Như vậy tĩnh lặng 
xảy ra trước, quán thực tánh xảy ra sau (MA 1; 112). Đọc 
Henepola Gunaratana, The Path of Serenity and Insight, Motilal 
Banarsidass Publishers [Delhi, 1994] trang 149. 

^* Theo chú giải, con đường này là đạo lộ siêu thế thứ nhất. 
Đọc F. L. Woodward, Gradual Sayings II\VYS, 1995] chú thích 
1, tr. 162. 

‘Lại nữa, vị tỳ kheo tu tập thiền tĩnh lặng có quán thực tánh đi 
trước.* Làm như thế, con đường mở ra trong vị ấy. Vị ấy lập lại, tu tập 
và làm cho phong phú con đường ấy. Khi làm như thế, các kết buộc 
của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hướng ngủ ngầm bị tuyệt diệt. 

* vipassanãpubbaúgamarìi samathaih: MA giải thích phương 
thức này như sau; ‘ớ đây, vị tỳ kheo quán thực tánh thấy rằng 
năm tập hợp làm đối tượng cho bám níu là vô thường... mà 
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không thiền các loại tĩnh lặng (cận định hay nhập định) như 
vừa nói; đây là quán thực tánh. Với sự hoàn tất quán thực tánh 
ấy, sự nhất tâm lấy sự xuất ly khỏi các trạng thái xảy ra trong 
vị ấy làm đối tượng; đây là sự tĩnh lặng. Như vậy quán thực 
tánh xảy ra trước, tĩnh lặng xảy ra sau (MA 1; 113). Đọc 
Henepola Gunaratana, sđd, trang 149. Đọc thêm s ii 124. 

‘Lại nữa, vị tỳ kheo tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng 
đôi.* Làm như thế, con đường mở ra trong vị ấy. Vị ấy lập lại, tu tập 
và làm cho phong phú con đường ấy. Khi làm như thế, các kết buộc 
của vị ấy [93] bị từ bỏ và các khuynh hướng ngủ ngầm bị tuyệt diệt. 

* Hiển nhiên ở đây, chữ yuganandha (sóng đôi) có nghĩa là 
đòng bộ {samasĩsẩ). Chú giải cắt nghĩa là ‘ở khoảnh khắc 
chứng nhập vị ấy làm an tịnh các hành vi tạo quả; ở khoảnh 
khắc an tịnh các hành vi tạo quả, vị ấy chứng nhập. Bằng cách 
nào? Vị ấy chứng nhập thiền thứ nhất. Xuất khỏi thiền thứ nhất, 
vị ấy làm an tịnh các hành vi tạo quả và nhập thiền thứ hai. 
Xuất khỏi thiền thứ hai, vị ấy... cứ như thế... Đọc F. L. 
Woodward, GradualSayings II\VYS, 1995], chú thích 1, tr 163. 
‘Lại nữa, vì lượng giá quá mức các thể nghiệm [hiển bầy trong lúc 
quán tưởng], tâm của vị tỳ kheo bị dao động. [Về sau], khi tâm 
của vị này bên trong bình lặng trở lại, tái ổn định, phục hồi trạng 
thái nhất tâm và được tập trung trở lại Rồi con đường mở ra trong 
vị ấy. Vị ấy lập lại, tu tập và làm cho phong phú con đường ấy. Khi 
làm như thế, các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hướng ngủ 
ngầm bị tuyệt diệt. 

‘Khi bất cứ tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào tuyên bố trước mặt tôi là đã 
chứng quả Arahant, sự chứng quả ấy luôn luôn nhờ bốn con đường 
hay nhờ vào một trong bốn con đường ấy.” (Aii 156) 

* 

2. Vị ấy tu quán thực tánh có thiền tĩnh lặng đi trước như thế nào ? 


ở đây và trong tất cả ví dụ điển hình (nêu ở A ii 156 và ở đ. 289 sau đây trong Luận này), nên viết là 
dhammuddhaccaviggahitamãnaso. Hoti ãvuso samaỵo... Cf. M iii 289. 

Miii 112. 
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Sự hợp nhất của tâm và không tán loạn nhờ xuất ly định. Quán thực 
tánh theo nghĩa quán vô thường các trạng thái được tạo nên ở trong, 
theo nghĩa quán khổ não các trạng thái được tạo nên ở trong, theo 
nghĩa quán không phải là ngã các trạng thái được tạo nên ở trong. 
Như thế có tĩnh lặng trước và quán thực tánh sau. Vì thế nên nói ‘Vị 
ấy tu quán thực tánh có thiền tĩnh lặng đi trước’. 

Vị ấy tu tập: có bốn loại tu tập; tu tập theo nghĩa không có sự vượt 
quá giữa các trạng thái khởi lên ở trong, tu tập theo nghĩa các năng 
lực gây ảnh hưởng có tác dụng (hưong vị) duy nhất, tu tập theo nghĩa 
hiệu quả của nỗ lực thích đáng, tu tập theo nghĩa lập lại. 

Con đường mở ra: Con đường ấy mở ra như thế nào? Chánh kiến theo 
nghĩa thấy rõ là con đường mở ra, chánh tư duy theo nghĩa hướng tâm 
trụ vào là con đường mở ra, chánh ngữ theo nghĩa giữ gìn lời nói là 
con đường mở ra, chánh hành theo nghĩa nguồn sanh khởi là con 
đường mở ra, chánh mạng theo nghĩa giữ cho sạch là con đường mở 
ra, chánh tinh tấn theo nghĩa nỗ lực là con đường mở ra, chánh niệm 
theo nghĩa thiết lập là con đường mở ra và chánh định theo nghĩa 
không phân tâm là con đường mở ra. Con đưòfng ấy mở ra là như thế. 
Vị ấy lập lại, tu tập và làm cho phong phú con đường ấy. 

Vị ấy lập lại: Vị ấy lập lại như thế nào? Khi vị ấy chú ý, vị ấy lập lại. 
Khi vị ấy biết, vị ấy lập lại. Khi vị ấy thấy rõ,... quán sát,... [94] quyết 
tâm,... cả quyết với niềm tin,... nỗ lực tinh cần, ... thiết lập (xây dựng) 
quán niệm... định tâm,... Khi vị ấy hiểu bằng tuệ,... Khi vị ấy chứng 
biết trực tiếp điều cần được chứng biết trực tiếp,... Khi vị ấy hiểu trọn 
vẹn điều cần được hiểu trọn vẹn,... Khi vị ấy từ bỏ cái cần phải từ 
bỏ,... Khi vị ấy tu tập điều cần được tu tập,... Khi vị ấy thực chứng 
điều cần được thực chứng, vị ấy lập lại. Vị ấy lập lại như thế đấy. 

Vị ấy tu tập: Y\ ấy tu tập như thế nào? Khi vị ấy chú ý, vị ấy tu tập. 
Khi vị ấy biết, vị ấy tu tập... [và cứ thế như đoạn trên cho đến]... Khi 
vị ấy thực chứng điều cần được thực chứng, vị ấy tu tập. Vị ấy tu tập 
như thế đấy. 

Vị ấy làm cho phong phú: Vị ấy làm cho phong phú như thế nào? Khi 
vị ấy chú ý, vị ấy làm cho phong phú. Khi vị ấy biết, vị ấy làm cho 
phong phú... [và cứ thế như đoạn trên cho đến]... Khi vị ấy thực chứng 
điều cần được thực chứng, vị ấy làm cho phong phú. Vị ấy làm cho 
phong phú như thế đấy. 
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Khi làm như thế, các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và cắc khuynh hướng 
ngủ ngầm bị tuyệt diệt. Các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các 
khuynh hướng ngủ ngầm bị tuyệt diệt như thế nào? 

Với đạo lộ nhập giòng: ba kết buộc bị từ bỏ, đó là: nhận thức [sai lạc] 
về bản ngã, hoài nghi, diễn giải sai lạc về giới nghi; và hai khuynh 
hướng ngủ ngầm, đó là; khuynh hướng về quan điểm ngủ ngầm và 
khuynh hướng hoài nghi ngủ ngầm bị tuyệt diệt. 

Với đạo lộ trở lại một lần: hai kết buộc bị từ bỏ, đó là: kết buộc thô 
lậu về ham muốn ái dục và kết buộc thô lậu về đối ngại; và hai 
khuynh hướng ngủ ngầm, đó là: khuynh hướng thô lậu ngủ ngầm về 
ham muốn ái dục, khuynh hướng thô lậu về đối ngại bị tuyệt diệt. 

Với đạo lộ không trở lại: hai kết buộc bị từ bỏ, đó là: kết buộc còn 
xót lại về ham muốn ái dục và kết buộc còn xót lại về đối ngại; [95] 
và hai khuynh hướng ngủ ngầm, đó là: khuynh hướng ngủ ngầm còn 
xót lại về ham muốn ái dục, khuynh hưóng còn xót lại về đối ngại bị 
tuyệt diệt. 

Với đạo lộ arahant; năm kết buộc bị từ bỏ, đó là; khao khát [làm sanh 
linh] cõi sắc giới, khao khát [làm sanh linh] cõi vô sắc giới, ngã mạn 
(kiêu mạn), dao động, vô minh; và ba khuynh hướng ngã mạn (kiêu 
mạn) ngủ ngầm, khuynh hưóng khao khát hiện hữu ngủ ngầm, 
khuynh hướng vô minh ngủ ngầm bị tuyệt diệt. 

Các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hưóng ngủ ngầm bị 
tuyệt diệt như thế đấy. 

3. Sự họp nhất của tâm và không phân tâm nhờ không sân hận... [lập 
lại đ. 2]. 

4-70. [lập lại đ. 2 cho từng trường hợp sau: các trường hợp đối nghịch với 7 
chướng ngại (I đ. 36)], 4 jhanas, 4 chứng đắc vô sắc, 10 đề mục thiền 
kasinas, 10 tưcmg niệm, 10 loại bất tịnh và 32 hình thái quán niệm 
hơi thở, cho đến]... 

71. Sự họp nhất của tâm và không phân tâm nhờ thở ra quán buông bỏ 
là định. Quán thực tánh... [và cứ thế như ở đ. 2 cho đến hết]. 

Vị ấy tu tập quán thực tánh có thiền tĩnh lặng đi trước là như thế. 

* 


72. Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng có quán thực tánh đi trước như thế nào ? 



Đạo Vô Ngại Giải - 359 


Quán thực tánh theo nghĩa quán vô thuờng, theo nghĩa quán khổ não, 
theo nghĩa quán không phải là ngã. Sự hợp nhất của tâm và không tán 
loạn vì những trạng thái phát sanh bên trong có buông bỏ làm đối 
tuợng cho chúng là định. Nhu vậy, có tuệ quán thực tánh truớc rồi có 
tĩnh lặng sau. Vì thế mới nói ‘Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng có quán thực 
tánh đi truớc ’. 

Vị ấy tu tập :... [nhu ở đ. 2]. 

Con đuờng mở ra nhu thế nào? ... 

73. Quán thực tánh theo nghĩa quán vật thể là vô thuờng, theo nghĩa 
quán vật thể là khổ não, theo nghĩa quán vật thể là không phải là 
ngã. Sự hợp nhất của tâm và không phân tâm vì ... [và cứ thế, lập lại 
đ. 72] ... [97] 

74-272 [lập lại đ. 72 cho từng truờng hợp của 201 ý niệm còn lại liệt kê 
ở Luận I đ. 5 cho đến]... 

273. Quán thực tánh theo nghĩa quán già và chết là vô thuờng... [lập lại đ. 
72]. 

Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng có quán thực tánh đi truớc là nhu thế. 

* 

274. Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi như thế nào ? 
Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo mười sáu 
khía cạnh: (1) theo nghĩa đối tượng, (2) theo nghĩa lãnh vực, (3) theo 
nghĩa từ bỏ, (4) theo nghĩa dứt bỏ, (5) theo nghĩa ngoi lên, (6) theo 
nghĩa quay đi, (7) theo nghĩa yên tịnh, (8) theo nghĩa cao thượng, (9) 
theo nghĩa giải thoát, (10) theo nghĩa không phiền não, (11) theo 
nghĩa vượt qua, (12) theo nghĩa không có điều kiện để còn sanh tử, 
(13) theo nghĩa không ước nguyện, (14) theo nghĩa tánh không, (15) 
theo nghĩa tác dụng (hưong vị) duy nhất, (16) theo nghĩa không vượt 
quá và theo nghĩa sóng đôi. 

275. (1) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa đối tượng như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định có đoạn diệt làm đối tượng. Khi vị ấy từ bỏ vô minh, 
thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa quán tưởng có đoạn diệt 
làm đối tượng cho nó. Như vậy thiền tĩnh lặng và quán thực tánh theo 
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nghĩa đối tượng có tác dụng (hương vị) duy nhất sóng đôi nhau, và 
không vượt quá nhau. Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và 
quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa đối tượng.’ 

Vị ấy tu tập; Có bốn loại tu tập: ... [lập lại như ở đ. 2]. 

Đó là cách vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi 
theo nghĩa đối tượng. 

276. (2) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa lãnh vực như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 

của vị ấy là định có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị ấy từ bỏ vô 
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minh, thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa quán tưởng có đoạn 
diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền tĩnh lặng và quán thực tánh 
theo nghĩa lãnh vực có tác dụng (hương vị) duy nhất, [98] sóng đôi 
nhau, và không vượt quá nhau. Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh 
lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa lãnh vực.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

277. (3) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa từ bỏ như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ nhiễm lậu liên kết với dao động và từ bỏ các tập hợp 
[là hậu quả của nhiễm lậu], thì sự hợp nhất của tâm và không phân 

tâm của vị ấy là định có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị ấy từ 
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bỏ nhiễm lậu liên kết với vô minh và từ bỏ các tập hợp [là hậu quả 
của nhiễm lậu], thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa quán 
tưởng có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền tĩnh lặng và 
quán thực tánh theo nghĩa từ bỏ có tác dụng (hương vị) duy nhất, 
sóng đôi nhau, và không vượt quá nhau. Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập 
thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa từ bỏ. ’ 

Vị ấy tu tập; ... 

278. (4) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa dứt bỏ như thế nào ? 

Khi vị ấy dứt bỏ nhiễm lậu liên kết với dao động và dứt bỏ các tập 
hợp [là hậu quả của nhiễm lậu], thì sự hợp nhất của tâm và không 
phân tâm của vị ấy là định có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị 
ấy dứt bỏ nhiễm lậu liên kết với vô minh và dứt bỏ các tập hợp [là 
hậu quả của nhiễm lậu], thì tuệ quán thực tánh của vị ấy... có đoạn 
diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền tĩnh lặng và quán thực tánh 
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theo nghĩa dứt bỏ có tác dụng (hương vị) duy nhất, sóng đôi nhau, và 
không vượt quá nhau. Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và 
quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa dứt bỏ.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

279. (5) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa ngoi lên như thế nào ? 

Khi vị ấy ngoi lên từ nhiễm lậu liên kết với dao động và ngoi lên từ 
các tập hợp [là hậu quả của nhiễm lậu], thì sự hợp nhất của tâm và 
không phân tâm của vị ấy là định có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. 
Khi vị ấy ngoi lên từ nhiễm lậu liên kết với vô minh và ngoi lên từ các 
tập hợp [là hậu quả của nhiễm lậu], thì tuệ quán thực tánh của vị ấy 
theo nghĩa quán tưởng có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy 
thiền tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa ngoi lên có tác dụng 
(hương vị) duy nhất, sóng đôi nhau, và không vượt quá nhau. Vì thế 
mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa ngoi lên. ’ 

Vị ấy tu tập; ... 

280. (6) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa quay đi như thế nào ? 

Khi vị ấy quay đi từ nhiễm lậu liên kết với dao động và quay đi từ các 
tập hợp [là hậu quả của nhiễm lậu], thì sự hợp nhất của tâm và không 
phân tâm của vị ấy là định có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị 
ấy quay đi từ nhiễm lậu liên kết với vô minh và quay đi từ các tập hợp 
[là hậu quả của nhiễm lậu], thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo 
nghĩa quán tưởng có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền 
tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa quay đi có tác dụng (hương vị) 
duy nhất, sóng đôi nhau, và không vượt quá nhau. Vì thế mới nói ‘vị 
ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa quay 
đi.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

281. (7) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa yên tịnh như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định yên tịnh có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị ấy 
từ bỏ vô minh, [99] thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa quán 
tưởng là yên tịnh, có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền 
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tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa yên tịnh... Vì thế mới nói ‘vị 
ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa yên 
tịnh. ’ 

Vị ấy tu tập; ... 

282. (8) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa cao thượng như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định cao thượng có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị 
ấy từ bỏ vô minh, thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa quán 
tưởng là cao thượng, có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền 
tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa cao thượng... Vì thế mới nói 
‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa cao 
thượng.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

283. (9) Vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa giải thoát như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 

của vị ấy là định được giải thoát tự tại có đoạn diệt làm lãnh vực của 
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nó. Khi vị ấy từ bỏ vô minh, thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo 
nghĩa quán tưởng được giải thoát, có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. 
Như vậy thiền tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa giải thoát... Vì 
thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi 
theo nghĩa giải thoát. ’ 

Vị ấy tu tập; ... 

284. (10) VỊ ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa không phiền não như thế nào ? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định được tự tại khỏi phiền não của khoái lạc giác quan 
và có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị ấy từ bỏ vô minh, thì tuệ 
quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa quán tưởng được tự tại khỏi phiền 
não của vô minh, có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền 
tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa tự tại khỏi phiền não... Vì thế 
mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa không phiền não.’ 

Vị ấy tu tập; ... 
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285. (11) VỊ ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa vượt qua như thế nào ? 

Khi vị ấy vượt qua nhiễm lậu liên kết với dao động và vượt qua các 
tập hợp [là hậu quả của nhiễm lậu], thì sự hợp nhất của tâm và không 
phân tâm của vị ấy là định có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị 
ấy vượt qua nhiễm lậu liên kết với vô minh và vượt qua các tập hợp 
[là hậu quả của nhiễm lậu], thì tuệ quán thực tánh của vị ấy theo 
nghĩa quán tưởng có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền 
tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa vượt qua... Vì thế mới nói ‘vị 
ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa vượt 
qua.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

286. (12) VỊ ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa không có điều kiện để còn sanh tử như thế nào? [100] 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định được tự tại khỏi tất cả các điều kiện để còn sanh tử 
có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Khi vị ấy từ bỏ vô minh, thì tuệ 
quán thực tánh của vị ấy theo nghĩa được tự tại khỏi tất cả các điều 
kiện để còn sanh tử, có đoạn diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền 
tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa không có điều kiện để còn 
sanh tử... Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực 
tánh sóng đôi theo nghĩa không có điều kiện để còn sanh tử.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

287. (13) VỊ ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa không ước nguyện như thế nào? 

Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định được tự tại khỏi tất cả các ước nguyện có đoạn diệt 
làm lãnh vực của nó. Khi vị ấy từ bỏ vô minh, thì tuệ quán thực tánh 
của vị ấy theo nghĩa được tự tại khỏi tất cả các ước nguyện, có đoạn 
diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền tĩnh lặng và quán thực tánh 
theo nghĩa không ước nguyện... Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh 
lặng và quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa không ước nguyện.’ 

Vị ấy tu tập; ... 

288. (14) VỊ ấy tu tập thiền tĩnh lặng và quán thực tánh sóng đôi theo 
nghĩa không như thế nào? 
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Khi vị ấy từ bỏ dao động, thì sự hợp nhất của tâm và không phân tâm 
của vị ấy là định không có tất cả các diễn giải sai lạc có đoạn diệt làm 
lãnh vực của nó. Khi vị ấy từ bỏ vô minh, thì tuệ quán thực tánh của 
vị ấy theo nghĩa quán là không có tất cả các diễn giải sai lạc, có đoạn 
diệt làm lãnh vực của nó. Như vậy thiền tĩnh lặng và quán thực tánh 
theo nghĩa không... Vì thế mới nói ‘vị ấy tu tập thiền tĩnh lặng và 
quán thực tánh sóng đôi theo nghĩa không.’ 

Vị ấy tu tập; 

* 

289. Như thế nào là tâm của vị tỳ kheo bị dao động vì lượng giá quá mức 
các thể nghiệm [hiển bầy trong lúc quán tưởng]? 

Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, ánh sáng^\úi ra trong vị 
ấy. Vị ấy chú tâm hướng đến ánh sáng như vầy [101] ‘ánh sáng là thể 
nghiệm [của bậc Thánh]. Phân tâm vì sự kiện đó chính là dao động. 
Khi tâm của vị ấy bị dao động vì lượng giá quá mức, vị ấy không hiểu 
đúng như thật biểu hiện đó là vô thường, vị ấy không hiểu đúng như 
thật biểu hiện đó là khổ não, vị ấy không hiểu đúng như thật biểu 
hiện đó là không phải là ngã. Vì vậy mới nói tâm của vị tỳ kheo bị 
dao động vì lượng giá quá mức các thể nghiệm [hiển bầy trong lúc 
quán tưởng]. [Về sau], khi ^ tâm của vị này bên trong bình lặng trở 
lại, tái ổn định, phục hồi trạng thái nhất tâm và được tập trung trở lại. 
Rồi con đường mở ra trong vị ấy... 

Con đường ấy mở ra như thế nào?... [lập lại như ở đ. 2]... Con đường 
mở ra như thế đấy. 

... [lập lại như ởđ. 2]... 

Các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hưóng ngủ ngầm bị 
tuyệt diệt như thế đấy. 

290. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, /nkhởi lên trong vị ấy. 

291. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, hoan hỉ khởi lên... 

292. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, an tịnh khỏi lên... 


Trong khi sự giải thích hai đoạn kinh trước đê cập tới giai đoạn trước khi con đường siêu thế hiển bầy, 
thì sự giải thích của đoạn kinh thứ ba chỉ nói tới sát na đạo lộ (PsA 587, ấn bản PTS). <Như Mahãnãma chú 
thích, trang 588, khía cạnh thứ 15 «theo nghĩa có tác dụng (hưong vị) duy nhất»và khía cạnh thứ 16 
«theo nghĩa không vượt quá», cũng như «theo nghĩa» ‘sóng đôi’ cuối cùng, đã được bao gồm trong 
từng chú thích từ 1-14 nên sau đoạn 288, không có những lời giải thích riêng gì nữa.> 
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293. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, hạnh phúc toàn hảo khởi 
lên... 

294. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, cả quyết \Mịì lên... 

295. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, nỗ lực khởi lên... 

296. Trong khi vị ấy chú tâm... an írứkhởi lên... bình thản khởi lên... 

291. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vô thường, quyến luyếrí^ khởi lên 
trong vị ấy. Vị ấy chú tâm tới nó như vầy ‘Quyến luyến là thể nghiệm 
[của bậc Thánh]. Phân tâm vì sự kiện đó là sự dao động. Khi tâm của 
vị ấy bị dao động vì lượng giá quá mức, vị ấy không hiểu đúng như 
thật sự biểu hiện là vô thường, vị ấy không hiểu đúng như thật sự biểu 
hiện là khổ não, vị ấy không hiểu đúng như thật sự biểu hiện là không 
phải là ngã. Vì vậy mới nói tâm của vị tỳ kheo bị dao động vì lượng 
giá quá mức các thể nghiệm [hiển bầy trong lúc quán tưởng]. [Vê 
sau], khi tâm của vị này bên trong bình lặng trở lại, tái ổn định, phục 
hồi trạng thái nhất tâm và được tập trung trở lại. Rồi con đường mở ra 
trong vị ấy... 

* Quyến luyến {nikanti) phát xuất do tuệ quán thực tánh. Khi 
tuệ quán thực tánh được ánh sáng, trí, hoan hỉ,... (như đã nói ở 
đđ. 289-295) trang hoàng lộng lẫy, sự quyến luyến trông tinh tế 
an ổn khởi lên trong vị ấy. Quyến luyến phụ thuộc vào tuệ 
quán thực tánh, vị này không thể nhận biết rõ quyến luyến là 
nhiễm lậu, lại ngộ nhận cho rằng đã chứng đạo, chứng quả; cái 
không phải là đạo, không phải là quả lại cho là đạo, là quả nên 
tiến trình quán chiếu bị đứt đoạn. Bất toàn này có thể khởi lên. 
Đọc Vĩsm. XX 124, đ. 122-124. Đọc thêm chú thích ở đoạn 
5743 

Con đường ấy mở ra như thế nào?... Con đường mở ra như thế đấy. 

• • • 

Các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hưófng ngủ ngầm bị 
tuyệt diệt như thế đấy. 

298-306. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét khổ não, ... [lập lại đđ 289-297, 
thay vô thưònghsữig khổ não... 

307-315. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét không phải là ngã, ... [lập lại đđ 
289-297, thay vô thườnghầng không phải là ngã... [102]... 

Các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hưófng ngủ ngầm bị 
tuyệt diệt như thế đấy. 
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316-342. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét vật thể là vô thường, ... là khổ 
não,... là không phải là ngã... 

343-5714. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét cảm nghiệm là vô thường, ... là 
khổ não, ... là không phải là ngã... [và cứ thế với từng trường hợp của 
20lý niệm liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... 

5715-5742. Trong khi vị ấy chú tâm suy xét già và chết là vô thưòỉng,... là 
khổ não,... là không phải là ngã... 

Các kết buộc của vị ấy bị từ bỏ và các khuynh hưóng ngủ ngầm bị 
tuyệt diệt như thế đấy. 

Tâm của vị tỳ kheo bị dao động vì lượng giá quá mức các thể nghiệm 
[hiển bầy trong lúc quán tưởng] là như thế đấy. 

5743. Giao động vì ánh sáng 
Vì trí, vì hoan hỉ, 

Vì sự nhẹ nhõm, dễ chịu 

» • '' • 

Bởi thế, tâm vị ấy hoang mang; 

Giao động vì cả quyết, 

Nỗ lực, và vững chãi, 

Bình thản trong hướng tâm* 

Và bình thản, và quyến luyến. 

Nhưng khi xét kỹ và 

Hiểu rõ mười thể nghiệm^* này 

Vị ấy đối trị khéo giao động như thế 

Thôi không còn hoang mang. 

Giờ đây, nếu bị phân tâm và vấy nhiễm 
Sự tu tập của tâm tụt lùi; [103] 

Và nếu"^ bị phân tâm và vấy nhiễm, 

Sự tu tập sụt giảm. 

Nếu được thanh lọc và không vấy nhiễm, 

Sự tu tập không sụt giảm; 

Nếu không bị phân tâm và không vấy nhiễm, 

Tu tập sẽ không tụt lùi. 

Như thế tâm vị ấy không bị phân tán 
Vì mười thể nghiệm^* ấy 
Có thể hiểu theo bốn cách 


Viết là Vikkhipati c’eva kilissati ca^ và ở trang 103 1.1 cũng thế. 
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Phân tán hay không phân tán này của tâm. 

* Tác ý liên kết với hướng tâm về ý môn được gọi là ‘bình thản 
trong hướng tâm’ vì nó xảy ra khi hướng tâm với cái nhìn vô 
can {ajjhupekkhana\ (Pm 819). Đọc Nãnamoli, The Path of 
PuriTication, EPS [Kandy, 1991], chú thích 37 chương XXI, 
trang 845. 

nđ; trạng thái «phát sanh». Nếu không thấy đúng như 
thật, các thể nghiệm bất toàn này trở thành tai hại như bắt rắn 
đằng đuôi. Vì; • nhận định sai lạc (ánh sáng đã phát sanh trong 
ta), • ngã mạn (thật là dễ chịu khi ánh sáng phát sanh), • tham 
ái (thích hưởng thụ, quyến luyến ánh sáng ấy), • coi ánh sáng 
ấy (là của tôi, là tôi, là bản ngã của tôi) (M i 135). Cùng cách 
hiểu như thế với 9 thể nghiệm còn lại. Nếu suy xét là; • vô 
thường: theo nghĩa sau khi khởi lên, nó không còn nữa: Ánh 
sáng đã khởi lên, nhưng nó không bền, được tạo thành, khởi lên 
theo điều kiện, phải chịu hủy diệt, tàn lụi, hoại suy, chấm dứt; 

• không phải là ngã theo nghĩa không có quyền năng nào có 
thể ảnh hưởng nó, -không xứng ý theo nghĩa bị sanh diệt áp 
bức; • vị ấy coi ánh sáng đó (không phải của tôi, không là tôi, 
không là bản ngã của tôi). Cùng cách hiểu như thế với 9 thể 
nghiệm còn lại. Đọc thêm Vism. ch. XX đđ. 125-127. 


LUẬN THUYẾT VỀ SÓNG ĐÔI. 
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[ XII- LUẬN VỀ CHẦN LÝ ] 

«Saccakathã » 

1. ‘Này các tỳ kheo, bốn điều này là như vậy (thực), không phải không 
vậy (không thực), không khác đi được. Bốn điều gì? Này các tỳ 
kheo, ‘Đây là khổ’ là điều vốn như vậy, không phải không vậy, 
không khác đi được. ‘Đây là nguồn gốc của khổ ’ là điều vốn như 
vậy, không phải không vậy, không khác đi được. ‘Đây là sự đoạn diệt 
khổ’ là điều vốn như vậy, không phải không vậy, không khác đi 
được. ‘Đây là con đường dẫn đến đoạn diệt khổ ’ là điều vốn như vậy, 
không phải không vậy, không khác đi được. (S V 430) 

* 

2. Khổ đau là chân lý theo nghĩa chân như (hiện thực) là thế nào ? Khổ 
đau có bốn nghĩa của khổ vốn như vậy, không phải không vậy, không 
khác đi được: Khổ đau có nghĩa bức bách, nghĩa được tạo thành, 
nghĩa thiêu đốt (thống khổ), nghĩa biến đổi. Khổ đau có bốn nghĩa 
này của khổ vốn như vậy, không phải không vậy, không khác đi 
được. Khổ đau là chân lý theo nghĩa chân như là như thế. 

3. Nguồn gốc là chân lý theo nghĩa chân như là thế nào ? Nguồn gốc có 
bốn nghĩa của nguồn gốc vốn như vậy, không phải không vậy, không 
khác đi được: Nguồn gốc có nghĩa tích lũy, nghĩa căn nguyên, nghĩa 
trói buộc, nghĩa chướng ngại. Nguồn gốc có bốn nghĩa này của nguồn 
gốc vốn như vậy, không phải không vậy, không khác đi được. Nguồn 
gốc là chân lý theo nghĩa chân như là như thế. 

4. Sự đoạn diệt là chân lý theo nghĩa chân như là thế nào ? Sự đoạn diệt 
có bốn nghĩa của đoạn diệt vốn như vậy, không phải không vậy, 
không khác đi được; [105] Đoạn diệt có nghĩa thoát ly, nghĩa cách ly, 
nghĩa không được tạo thành, nghĩa không còn chết. Sự đoạn diệt có 
bốn nghĩa này của đoạn diệt vốn như vậy, không phải không vậy, 
không khác đi được. Sự đoạn diệt là chân lý theo nghĩa chân như là 
như thế. 
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5. Con đường là chân lý theo nghĩa chân như là thế nào ? Con đường có 
bốn nghĩa của chấm dứt vốn như vậy, không phải không vậy, không 
khác đi được: con đường có nghĩa lối thoát, nghĩa nguyên nhân, nghĩa 
thấy rõ, nghĩa ưu thắng. Con đường có bốn nghĩa này của đạo lộ vốn 
như vậy, không phải không vậy, không khác đi được. Con đường là 
chân lý theo nghĩa chân như là như thế. 

6. Bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất theo bao nhiêu khía cạnh ? 
Bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất theo bốn khía cạnh: theo 
nghĩa chân như (hiện thực), theo nghĩa không phải là ngã, theo nghĩa 
sự thực, theo nghĩa thấu hiểu. Bốn chân lý theo bốn khía cạnh này 
được bao gồm thành một. Cái gì được bao gồm thành một, cái ấy là sự 
hợp nhất. Sự hợp nhất được thấu hiểu bằng một trí duy nhất. Như vậy, 
bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất. 

7. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý này theo nghĩa 
chân như (hiện thực) ? Bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất theo 
nghĩa chân như qua bốn khía cạnh: khổ có nghĩa khổ theo nghĩa chân 
như của nó, nguồn gốc có nghĩa nguồn gốc theo nghĩa chân như của 
nó, sự đoạn diệt có nghĩa đoạn diệt theo nghĩa chân như của nó, con 
đường có nghĩa đạo lộ theo nghĩa chân như của nó. Bốn chân lý theo 
bốn khía cạnh này được bao gồm thành một. Cái gì được bao gồm 
thành một, cái ấy là sự hợp nhất. Sự hợp nhất được thấu hiểu bằng 
một trí duy nhất. Như vậy, bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất. 

8. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý này theo nghĩa 
không phải là ngã? Bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất theo 
nghĩa không phải là ngã qua bốn khía cạnh: khổ có nghĩa khổ theo 
nghĩa không phải là ngã của nó, nguồn gốc có nghĩa nguồn gốc theo 
nghĩa không phải là ngã của nó, sự đoạn diệt có nghĩa chấm dứt theo 
nghĩa không phải là ngã của nó, con đường có nghĩa đạo lộ theo 
nghĩa không phải là ngã của nó. Bốn chân lý theo bốn khía cạnh này 
được bao gồm thành một. Cái gì được bao gồm thành một, ... có sự 
thấu hiểu duy nhất. 

9. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý này theo nghĩa 
sự thực? Bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất theo nghĩa sự thực 
qua bốn khía cạnh; khổ có nghĩa khổ theo nghĩa sự thực của nó, ... 
con đường có nghĩa đạo lộ theo nghĩa sự thực của nó. Bốn chân lý 
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theo bốn khía cạnh này được bao gồm thành một. Cái gì được bao 
gồm thành một,... có sự thấu hiểu duy nhất. [106] 

10. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý này theo nghĩa 
thấu hiểu? Bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất theo nghĩa thấu 
hiểu qua bốn khía cạnh; khổ có nghĩa khổ theo nghĩa thấu hiểu của 
nó, ... con đường có nghĩa đạo lộ theo nghĩa thấu hiểu của nó. Bốn 
chân lý theo bốn khía cạnh này được bao gồm thành một. Cái gì được 
bao gồm thành một,... có sự thấu hiểu duy nhất. 

* 

11. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý này ? Cái gì vô 
thường, cái ấy là khổ; cái gì vô thường và khổ, cái ấy không phải là 
ngã; cái gì vô thường, khổ và không phải là ngã, cái ấy là như vậy 
(thực); cái gì vô thường, khổ, không phải là ngã, là như vậy (thực), 
cái ấy là chân lý; cái gì vô thường, khổ, không phải là ngã, là như vậy 
(thực), là chân lý, cái ấy được bao gồm thành một. Cái gì được bao 
gồm thành một, cái ấy là sự họp nhất. Sự hợp nhất được thấu hiểu 
bằng một trí duy nhất. Như vậy, bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy 
nhất. 

12. Có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý qua bao nhiêu khía cạnh ? 
Có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý qua chín khía cạnh: theo 
nghĩa chân như (hiện thực), theo nghĩa không phải là ngã, theo nghĩa 
sự thực, theo nghĩa thấu hiểu, theo nghĩa trí trực chứng, theo nghĩa 
hiểu biết trọn vẹn, theo nghĩa từ bỏ, theo nghĩa tu tập, theo nghĩa thực 
chứng. Bốn chân lý qua chín khía cạnh này được bao gồm thành một. 
Cái gì được bao gồm thành một, cái ấy là sự hợp nhất. Sự hợp nhất 
được thấu hiểu bằng một trí duy nhất. Như vậy, bốn chân lý này có sự 
thấu hiểu duy nhất. 

13. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa chân 
như (hiện thực) ? Có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa 
chân như qua chín khía cạnh: khổ có nghĩa khổ theo nghĩa chân như 
của nó, nguồn gốc có nghĩa nguồn gốc theo nghĩa chân như của nó, 
đoạn diệt có nghĩa đoạn diệt theo nghĩa chân như của nó, con đường 
có nghĩa đạo lộ theo nghĩa chân như của nó, trí trực chứng có nghĩa 
trí trực chứng theo nghĩa chân như của nó, hiểu biết trọn vẹn có nghĩa 
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hiểu biết trọn vẹn theo nghĩa chân như của nó, từ bỏ có nghĩa từ bỏ 
theo nghĩa chân như của nó, tu tập có nghĩa tu tập theo nghĩa chân 
như của nó, thực chứng có nghĩa thực chứng theo nghĩa chân như của 
nó. Bốn chân lý theo chín khía cạnh được bao gồm thành một. Cái gì 
được bao gồm thành một, cái ấy là sự hợp nhất. Sự hợp nhất được 
thấu hiểu bằng một trí duy nhất. Như vậy, bốn chân lý này có sự thấu 
hiểu duy nhất. [107] 

14. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa 
không phải là ngã? Có ... [như ở đ. 13]. 

15. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa sự 
thực? Có ... 

16. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa thấu 
rõ? Có ... 

17. Có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý qua bao nhiêu khía cạnh ? 
Có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý qua mười hai khía cạnh: theo 
nghĩa chân như, theo nghĩa không phải là ngã, theo nghĩa sự thực, 
theo nghĩa thấu hiểu, theo nghĩa trí trực chứng, theo nghĩa hiểu biết 
trọn vẹn, theo nghĩa điều kiện căn bản, theo nghĩa nền tảng căn 
bản,^^^ theo nghĩa điều được biết, theo nghĩa thực chứng, theo nghĩa 
thể nghiệm, theo nghĩa chứng ngộ đồng thời. Bốn chân lý theo mười 
hai khía cạnh được bao gồm thành một. Cái gì được bao gồm thành 
một, cái ấy là sự hợp nhất. Sự hợp nhất được thấu hiểu bằng một trí 
duy nhất. Như vậy, bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất. 

18. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa chân 
như (hiện thực) ? Có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa 
chân như theo mười sáu khía cạnh: Khổ đau có nghĩa bức bách, nghĩa 
được tạo thành, nghĩa thiêu đốt (thống khổ), nghĩa biến đổi theo 
nghĩa chân như của nó; nguồn gốc có nghĩa tích lũy, nghĩa căn 
nguyên, nghĩa hệ lụy, nghĩa trở ngại theo nghĩa chân như của nó; sự 
đoạn diệt có nghĩa thoát ly, nghĩa cách ly, nghĩa không được tạo 
thành, nghĩa không còn chết theo nghĩa chân như của nó; con đường 
có nghĩa lối thoát, nghĩa nguyên nhân, nghĩa thấy rõ, nghĩa ưu thắng 
theo nghĩa chân như của nó. Bốn chân lý qua mười sáu khía cạnh này 
được bao gồm thành một. Cái gì được bao gồm thành một, cái ấy là sự 

Ấi bản của PTS quyển ii, trang 107, đoạn 1.17 thay vì là tathatthena viết là dhãtatthena (đọc Luận I, 

đoạn 35 và chú giải.) Tuơng tự nhu thế ở PTS quyển ii, trang 108, đoạn 1. 3. 
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hợp nhất. Sự hợp nhất được thấu hiểu bằng một trí duy nhất. Như vậy, 
bốn chân lý này có sự thấu hiểu duy nhất. [108] 

19. Thế nào là có sự thấu hiểu duy nhất về bốn chân lý theo nghĩa 
không phải là ngãi Cố ... 

20. ... theo nghĩa sự thực... 

21. ... theo nghĩa thấu hiểu... 

22. ... theo nghĩa tiítrực chứng... 

23. ... theo nghĩa hiểu biết trọn vẹn... 

24. ... theo nghĩa điều kiện căn bản... 

25. ... theo nghĩa nền tảng căn bản... 

26. ... theo nghĩa điều được biết... 

27. ... theo nghĩa thực chứng... 

28. ... theo nghĩa thể nghiệm... 

29. ... theo nghĩa chứng ngộ đông thời... 

* 

30. Các chân lý có bao nhiêu đặc tính? Các chân lý có haị đặc tính: đặc 
tính được tạo thành và đặc tính không được tạo thành. Các chân lý có 
hai đặc tính này. 

31. Các chân lý có bao nhiêu đặc tính? Các chân lý có sáu đặc tính: Với 
các chân lý được tạo thành sự sanh khởi của chúng được biết tới, sự 
hủy diệt của chúng được biết tới, sự biến đổi trong khi hiện hữu của 
chúng được biết tới; Với các chân lý không được tạo thành sự không 
sanh khởi của nó được biết tới, sự không hủy diệt của nó được biết 
tới, sự không biến đổi trong khi hiện hữu của nó được biết tới. Các 
chân lý có sáu đặc tính này. 

32. Các chân lý có bao nhiêu đặc tính? Các chân lý có mười hai đặc tính; 
với chân lý của khổ, sự sanh khởi của nó được biết tới, sự hủy diệt 
của nó được biết tới, sự biến đổi trong khi hiện hữu của nó được biết 
tới; với chân lý về nguồn gốc sự sanh khởi của nó được biết tới, sự 
hủy diệt của nó được biết tới, sự biến đổi trong khi hiện hữu của nó 
được biết tới; với chân lý về đoạn diệt sự sanh khởi của nó được biết 
tới, sự hủy diệt của nó được biết tới, sự biến đổi trong khi hiện hữu 
của nó được biết tới; với chân lý về con đường sự sanh khởi của nó 
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được biết tới, sự hủy diệt của nó được biết tới, sự biến đổi trong khi 
hiện hữu của nó được biết tới. Các chân lý có mười hai đặc tính này. 

33. Trong bốn chân lý, có bao nhiêu thiện, bao nhiêu bất thiện, bao 
nhiêu bất định? Chân lý về nguồn gốc là bất thiện, chân lý về con 
đường thoát khổ [109] là thiện, chân lý về sự đoạn diệt là bất định, 
chân lý về khổ có thể thiện hay bất thiện hay bất định. 

34. Có thể: Có thể như thế nào? Vì chân lý về khổ là bất thiện và chân lý 
về nguồn gốc là bất thiện, như vậy theo nghĩa bất thiện, hai chân lý 
này được một chân lý bao gồm và một chân lý được hai chân lý bao 
gồm. Vì chân lý về khổ là thiện và chân lý về con đường thoát khổ là 
thiện, như vậy theo nghĩa thiện, hai chân lý này được một chân lý bao 
gồm và một chân lý được hai chân lý bao gồm. Vì chân lý về khổ là 
bất định và chân lý về đoạn diệt là bất định, như vậy theo nghĩa bất 
định, hai chân lý này được một chân lý bao gồm và một chân lý được 
hai chân lý bao gồm. Như vậy, ba chân lý này có thể được một chân 
lý bao gồm và một chân lý có thể được ba chân lý bao gồm, ứng với 
tỷ dụ [đã nêu]. 




35. Này các tỳ kheo, trước khi giác ngộ, hồi vẫn còn là Bodhisatta (Bồ 
Tát) chưa giác ngộ, Ta nghĩ rằng ‘Trong vật thể, cái gì là vị ngọt, cái 
gì là nguy hiểm, cái gì là thoát ly ? Trong cảm nghiệm, cái gì là vị 
ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là thoát ly? Trong nhận thức, cái gì là 
vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự thoát ly? Trong tạo lập tâm 
trạng, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là thoát ly? Trong 
thức, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là thoát ly? 

Ta nghĩ rằng ‘Trong vật thể, lạc thú và hoan hỉ khởi lên phụ thuộc 
vào vật thể là vị ngọt; sự vô thường, khổ não và phải chịu biến đổi 
trong vật thể là nguy hiểm; dẹp bỏ ước muốn và tham, từ bỏ ước 
muốn và tham là thoát ly. Trong cảm nghiệm, ...Trong nhận thức, ... 
Trong tạo lập tâm trạng, ... Trong thức, lạc thú và hoan hỉ khởi lên... 
dẹp bỏ ước muốn và tham, từ bỏ ước muốn và tham là thoát ly. 

Với năm tập hợp [làm đối tượng] cho sự bám níu này, một khi Ta 
không trực tiếp chứng biết đúng như thật vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, thoát ly là thoát ly, khi ấy [110] Ta không tuyên 
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bố là đã tìm ra giác ngộ toàn triệt vô thượng trong thế giới này có các 
chư Thiên, Mãras và Phạm Thiên, trong thế hệ này với các sa môn và 
bà la môn, hoàng tử và quần chúng loài người của nó. Nhưng với năm 
tập hợp [làm đối tượng] cho sự bám níu này, một khi Ta trực tiếp 
chứng biết đúng như thật vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, 
thoát ly là thoát ly, thì Ta tuyên bố là đã tìm ra giác ngộ toàn triệt vô 
thượng trong thế giới này có các chư Thiên, Mãras và Phạm Thiên, 
trong thế hệ này với các sa môn và bà la môn, hoàng tử và quần 
chúng loài người của nó. Và tri kiến này khởi lên trong Ta; ‘Sự giải 
thoát của tâm Ta bất động, đây là đời sống cuối cùng, sẽ không còn 
sanh tử nữa’. (S hi 26) 


* 

36. Hiểu rõ bằng cách từ bỏ như vầy : ‘Trong vật thể, lạc thú và hoan hỉ 
khởi lên phụ thuộc vào vật thể là vị ngọt’ là [trí biết] sự thật về nguồn 
gốc. Hiểu rõ bằng cách hiểu biết trọn vẹn như vầy: ‘Trong vật thể, sự 
vô thường, khổ não và phải chịu biến đổi trong vật thể là nguy hiểm’ 
là [trí biết] sự thật về khổ. Hiểu rõ bằng cách thực chứng như vầy; 
‘Trong vật thể, sự dẹp bỏ ước muốn và tham, từ bỏ ước muốn và tham 
là thoát ly’ là [trí biết] sự thật về diệt khổ. Hiểu rõ bằng cách tu tập 
dưới hình thức nhận định, tư duy, nói năng, cư xử, sinh hoạt, nỗ lực, 
quán niệm và định trong ba trường hợp [nguồn gốc, khổ, đoạn diệt] là 
[trí về] chân lý về con đường thoát khổ. 

Hiểu rõ bằng cách từ bỏ như vầy: ‘Trong cảm nghiệm... 

...’Trong nhận thức... 

...’Trong tạo lập tâm trạng... 

...’Trong thức... 

37. Chân lý. chân lý qua bao nhiêu khía cạnh? chân lý qua ba khía cạnh; 
[111] theo nghĩa tìm hiểu, theo nghĩa bất di dịch,* theo nghĩa hiểu 

rõ... 

* bất di dịch: pariggaha, nđ gìn giữ 

38. Chân lý theo nghĩa tìm hiểu là gì ? [vân vân...] 

‘Già và chết lấy gì làm nguồn cội, lấy gì làm nguồn gốc, từ đâu sanh 
ra, do cái gì tạo nên?’; đây là chân lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Già và 
chết lấy sanh làm nguồn cội, lấy sanh làm nguồn gốc, được sanh ra từ 
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sanh, do sanh tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy 
hiểu rõ già và chết và nguồn cội của chúng và sự đoạn diệt của chúng 
và con đường dẫn đến đoạn diệt của chúng: đây là chân lý theo nghĩa 
hiểu rõ. 

‘Sanh lấy gì làm nguồn cội,..., do cái gì tạo nên?’; đây là chân lý 
theo nghĩa tìm hiểu. ‘Sanh lấy trở thành làm nguồn cội, ..., do trở 
thành tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy hiểu rõ 
sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con đường dẫn 
đến đoạn diệt của nó: đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 

‘Trở thành lấy gì làm nguồn cội, ..., do cái gì tạo nên ?’; đây là chân 
lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Trở thành lấy bám níu làm nguồn cội, ..., do 
bám níu tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy hiểu rõ 
sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con đường dẫn 
đến đoạn diệt của nó: đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 

‘Bám níu lấy gì làm nguồn cội,..., do cái gì tạo nên ?’; đây là chân lý 
theo nghĩa tìm hiểu. ‘Bám níu lấy khao khát làm nguồn gốc, ..., do 
khao khát tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy hiểu 
rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con đường dẫn 
đến đoạn diệt của nó: đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 

‘Khao khát lấy gì làm nguồn cội, ..., do cái gì tạo nên ?’; đây là chân 
lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Khao khát lấy cảm nghiệm làm nguồn cội, ..., 
do cảm nghiệm tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy 
hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con 
đường dẫn đến đoạn diệt của nó; đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 
[ 112 ] 

‘Cảm nghiệm lấy gì làm nguồn cội, ..., do cái gì tạo nên ?’; đây là 
chân lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Cảm nghiệm lấy xúc chạm làm nguồn 
cội, ..., do xúc chạm tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị 
ấy hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con 
đường dẫn đến đoạn diệt của nó; đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 
‘Xúc chạm lấy gì làm nguồn cội, ..., do cái gì tạo nên ?’; đây là chân 
lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Xúc chạm lấy sáu giác quan làm nguồn cội, 
..., do sáu giác quan tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị 
ấy hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con 
đường dẫn đến đoạn diệt của nó; đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 
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‘Sáu giác quan lấy gì làm nguồn cội, do cái gì tạo nên ?’; đây là 
chân lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Sáu giác quan lấy tâm thức-vật thể làm 
nguồn cội, ..., do tâm thức-vật thể tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa 
bất di dịch. Vị ấy hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt 
của nó và con đường dẫn đến đoạn diệt của nó: đây là chân lý theo 
nghĩa hiểu rõ. 

‘Tâm thức-vật thể lấy gì làm nguồn cội, ..., do cái gì tạo nên ?’; đây 
là chân lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Tâm thức-vật thể lấy thức làm nguồn 
cội,..., do thức tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy 
hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con 
đường dẫn đến đoạn diệt của nó; đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 
‘Thức lấy gì làm nguồn cội, ..., do cái gì tạo nên ?’; đây là chân lý 
theo nghĩa tìm hiểu. ‘Thức lấy hành vi tạo quả làm nguồn cội, ..., do 
hành vi tạo quả tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị ấy 
hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con 
đường dẫn đến đoạn diệt của nó; đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 

[113] 

‘Hành vi tạo quả lấy gì làm nguồn cội,..., do cái gì tạo nên ?’; đây là 
chân lý theo nghĩa tìm hiểu. ‘Hành vi tạo quả lấy vô minh làm nguồn 
cội, ..., do vô minh tạo nên’; đây là chân lý theo nghĩa bất di dịch. Vị 
ấy hiểu rõ sanh và nguồn gốc của nó và sự đoạn diệt của nó và con 
đường dẫn đến đoạn diệt của nó; đây là chân lý theo nghĩa hiểu rõ. 

39. Già chết là chân lý của khổ đau, sanh là chân lý về nguồn gốc của 
khổ, thoát ly từ cả hai là chân lý diệt khổ, hành vi hiểu rõ sự diệt tận 
ấy là chân lý về con đường thoát khổ. 

Sanh là chân lý của khổ, trở thành là chân lý về nguồn gốc, thoát ly từ 
cả hai là chân lý về đoạn diệt, hành vi hiểu rõ sự đoạn diệt ấy là chân 
lý về con đường thoát khổ. 

Trở thành là chân lý của khổ, bám níu là chân lý về nguồn gốc, thoát 
ly từ cả hai... 

Bám níu là chân lý của khổ, khao khát là chân lý về nguồn gốc, ... 
Khao khát là chân lý của khổ, cảm nghiệm là chân lý về nguồn gốc 
của khổ, ... 

Cảm nghiệm là chân lý của khổ, xúc chạm là chân lý về nguồn gốc, 
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Xấc chạm là chân lý của khổ, sáu giác quan là chân lý về nguồn gốc, 

• • • 

Sáu giác quan là chân lý của khổ, tâm thức-vật thể là chân lý về 
nguồn gốc,... 

Tâm thức-vật thể là chân lý của khổ, thức là chân lý về nguồn gốc,... 
Thức là chân lý của khổ, hành vi tạo quả là chân lý về nguồn gốc, ... 
Hành vi tạo quả là chân lý của khổ, vô minh là chân lý về nguồn gốc, 
thoát ly từ cả hai là chân lý về đoạn diệt, hành vi hiểu rõ sự đoạn diệt 
ấy là chân lý về con đường thoát khổ. 

Già chết là chân lý của khổ, sanh có thể là chân lý của khổ hay có thể 
là chân lý về nguồn gốc, thoát ly từ cả hai là chân lý về đoạn diệt, 
hành vi hiểu rõ sự đoạn diệt ấy là chân lý về con đường thoát khổ. 
Sanh là chân lý của khổ, [114] trở thành có thể là chân lý của khổ hay 
có thể là chân lý về nguồn gốc của khổ, thoát ly từ cả hai là chân lý 
về đoạn diệt, hành vi hiểu rõ sự đoạn diệt ấy là chân lý về con đường 
thoát khổ. 

• • • 

Hành vi tạo quả là chân lý của khổ, vô minh có thể là chân lý của khổ 
hay có thể là chân lý về nguồn gốc của khổ, thoát ly từ cả hai là chân 
lý về đoạn diệt, hành vi hiểu rõ sự đoạn diệt ấy là chân lý về con 
đường thoát khổ. 

LUẬN THUYẾT VỀ CHẦN LÝ. 

PHẦN THUẬT KỂ 
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[ XIII - LUẠN VE CAC 
YẾU TỔ TẠO THÀNH GIÁC NGỘ ] 
«Bojjhangatikathã » 

1. [115] ‘Này các tỳ kheo, có bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ. Bảy yếu tố 
nào? Đó là yếu tố tạo thành giác ngộ của quán niệm, yếu tố tạo thành 
giác ngộ của đi tìm sự thật, yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn, 
yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ, yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh 
lặng, yếu tố tạo thành giác ngộ của định, yếu tố tạo thành giác ngộ 
của bình thản. Đây là bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ. (S V 77) 

* 

2. Yếu tố tạo thành giác ngộ: yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa nào ? 
Các yếu tố ấy đưa đến giác ngộ, nên chúng là các yếu tố tạo thành 
giác ngộ. Chúng tỉnh thức,*^^^ nên chúng là các yếu tố tạo thành giác 
ngộ. Chúng giữ cho tỉnh thức,^*... Chúng tiếp tục tỉnh thức,^*... 
Chúng hoàn toàn tỉnh thức,^^* nên chúng là các yếu tố tạo thành giác 

ngộ. 

* bujjhantĩti: được đánh thức = tỉnh thức, tỉnh ngộ, hay thức từ 
giấc ngủ nhiễm lậu triền miên; nđ thức không ngủ. 
anubujjhantĩti: giữ cho tỉnh 
patibujjhantĩti: nđ tiếp tục không ngủ 
sambujjhantĩti: nđ hoàn toàn không ngủ. Dịch bốn chú thích 
này từ chú giải của bộ Phân Tích theo Bhikkhu Nãnamoli, 
Dispeller ofDelusion\\, PTS, 1991, đoạn 1510-1512. 

Các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa được hiểu biết*. Các yếu tố 
tạo thành giác ngộ theo nghĩa được hiểu biết thêm*... theo nghĩa được 
hiểu biết thêm nữa*... theo nghĩa được hiểu biết trọn vẹn*. Các yếu tố 
ấy đem lại giác ngộ nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Các 
yếu tố ấy gìn giữ giác ngộ,... Các yếu tố ấy tiếp tục gìn giữ giác 
ngộ,... Các yếu tố ấy đem lại giác ngộ hoàn toàn, nên chúng là các 


“^ĐocLuânlđ. 31. 
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yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ 
theo nghĩa sáng suốt^*. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo 
nghĩa sáng suốt thêm^*... Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo 
nghĩa sáng suốt thêm nữa^*... Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ 
theo nghĩa sáng suốt trọn vẹn^*... Chúng là các yếu tố tạo thành giác 
ngộ theo nghĩa góp phần vào giấc ngớ*'... theo nghĩa góp phần 
vào giác ngộ thêm theo nghĩa góp phần vào giác ngộ thêm nữa 
theo nghĩa góp phần vào giác ngộ trọn vẹiỉ*... Chúng là các yếu 
tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa chúng trạng thái giác ngộ... theo 
nghĩa đạt được trạng thái giác ngộ... theo nghĩa nắm lấy trạng thái 
giác ngộ... theo nghĩa nhặn thức được trạng thái giác ngộ... theo 
nghĩa cố ý hoàn thành trạng thái giác ngộ... theo nghĩa làm cho trạng 
thái giác ngộ xảy ra... 

* đuợc hiểu biết {bujjhanatthenẩ), đuợc hiểu biết thêm 
{anubujjhanatthena), được hiểu biết thêm nữa 

{patibujjhanatthena), được hiểu biết trọn vẹn 

{sambujjhanatthenẩ). Đọc Luận I đ. 31. 

sáng suốt {bodhanatthena), sáng suốt thêm 
{anubodhanatthenẩ), sáng suốt thêm nữa ipatibodhanatthenẩ), 
sáng suốt trọn vẹn {sambodhanatthena). Đọc Luận I đ. 31. 

giác ngộ {bodhi), giác ngộ thêm {anubodhi), giác ngộ thêm 
nữa ipatibodhi), giác ngộ trọn vẹn, toàn triệt {sambodhi). Đọc 
Luận I đ. 31. 

3. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa nguồn gốc.^^^ 
Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của nguồn 
gốc... theo nghĩa gìn giữ của nguồn gốc... theo nghĩa trang bị của 
nguồn gốc... theo nghĩa toàn thiện của nguồn gốc... [116] theo nghĩa 
chín mùi của nguồn gốc... theo nghĩa vô ngại giải về nguồn gốc... 


Bodhipakkhiỵa: có đặc tính giác ngộ, nhưng chú giải viết là bodhapakkhiya và giải thích là góp phần, hỗ 
trợ người được giác ngộ (PsA429 s^). 

Các đoạn từ 3-12 tượng trưng cho sự hoán vị các phần tử của hai nhóm chữ: Nhổm mốt có 10, đó là: (1) 
nguồn gốc, (2) nguyên nhân, (3) điều kiện, (4) thanh lọc, (5) không lỗi, (6) xuất ly, (7) giải thoát, (8) 
không phiền não, (9) sống cách ly, (10) buông bỏ; Nhổm hai có 9: (a) hành xử, (b) giữ lấy, (c) trang bị, (d) 
chu toàn, (e) chín mùi, (f) vô ngại giải, (g) đem lại vô ngại giải = tuệ quán, (h) tu tập để làm chủ trong vô 
ngại giải (= đạo lộ), (i) với tới sự làm chủ trong vô ngại giải (= quả). Nhóm hoán vị thứ nhất (đoạn 3-12) 
sắp đặt như sau: la, b, ... i; 2a, b, ... i; ...; lOa, b, ... i. Nhóm một này được nối tiếp bằng (đoạn 13-22) sắp 
đặt như sau: 1, 2, 3, 4, ... 10; al, 2, ...10; bl, 2, ... 10; il, 2, ... 10. Vibhaủga (Vbh. 16) cũng chọn phương 
thức tương tự như thế. Ta thấy chữ vasĩbhãvatthena «theo nghĩa làm chủ» rải rác khắp đoạn này. 
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theo nghĩa chứng được vô ngại giải về nguồn gốc... theo nghĩa làm 
chủ vô ngại giải về nguồn gốc... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự 
làm chủ vô ngại giải về nguồn gốc. 

4. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa nguyên nhân. 
Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của 
nguyên nhân... theo nghĩa gìn giữ của nguyên nhân... theo nghĩa trang 
bị của nguyên nhân... theo nghĩa toàn thiện của nguyên nhân... theo 
nghĩa chín mùi của nguyên nhân... theo nghĩa vô ngại giải về nguyên 
nhân... theo nghĩa chứng được vô ngại giải về nguyên nhân... theo 
nghĩa làm chủ vô ngại giải về nguyên nhân... theo nghĩa sau khi đã 
chứng được sự làm chủ vô ngại giải về nguyên nhân. 

5. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa điều kiện. Chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của điều kiện... 
theo nghĩa gìn giữ của điều kiện... theo nghĩa trang bị của điều kiện... 
theo nghĩa toàn thiện của điều kiện... theo nghĩa chín mùi của điều 
kiện... theo nghĩa vô ngại giải về điều kiện... theo nghĩa chứng được 
vô ngại giải về điều kiện... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về điều 
kiện... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự làm chủ vô ngại giải về 
điều kiện. 

6. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa thanh lọc. Chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của thanh lọc... 
theo nghĩa gìn giữ của thanh lọc... theo nghĩa trang bị của thanh lọc... 
theo nghĩa toàn thiện của thanh lọc... theo nghĩa chín mùi của thanh 
lọc... theo nghĩa vô ngại giải về thanh lọc... theo nghĩa chứng được vô 
ngại giải về thanh lọc... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về thanh 
lọc... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự làm chủ vô ngại giải về 
thanh lọc. 

7. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa không lỗi. Chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của không lỗi... 
theo nghĩa gìn giữ của không lỗi... theo nghĩa trang bị của không 
lỗi... theo nghĩa toàn thiện của không lỗi... theo nghĩa chín mùi của 
không lỗi... theo nghĩa vô ngại giải về không lỗi... theo nghĩa chứng 
được vô ngại giải về không lỗi... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về 
không lỗi... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự làm chủ biện giải về 
không lỗi. 
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8. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa xuất ly. Chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của xuất ly... theo 
nghĩa gìn giữ của xuất ly... theo nghĩa trang bị của xuất ly... theo 
nghĩa toàn thiện của xuất ly... theo nghĩa chín mùi của xuất ly... theo 
nghĩa vô ngại giải về xuất ly... theo nghĩa chứng được vô ngại giải về 
xuất ly... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về xuất ly... theo nghĩa sau 
khi đã chứng được sự làm chủ vô ngại giải về xuất ly. 

9. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa giải thoát. Chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của giải thoát... 
theo nghĩa gìn giữ của giải thoát... theo nghĩa trang bị của giải thoát... 
theo nghĩa toàn thiện của [117] giải thoát... theo nghĩa chín mùi của 
giải thoát... theo nghĩa vô ngại giải về giải thoát... theo nghĩa chứng 
được vô ngại giải về giải thoát... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về 
giải thoát... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự làm chủ vô ngại giải 
về giải thoát. 

10. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa không phiền não. 
Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của không 
phiền não... theo nghĩa gìn giữ của không phiền não... theo nghĩa 
trang bị của không phiền não... theo nghĩa toàn thiện của không phiền 
não... theo nghĩa chín mùi của không phiền não... theo nghĩa vô ngại 
giải về không phiền não... theo nghĩa chứng được vô ngại giải về 
không phiền não... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về không phiền 
não... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự làm chủ vô ngại giải về 
không phiền não. 

11. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa sống cách lỵ. 
Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của sống 
cách ly... theo nghĩa gìn giữ của sống cách ly... theo nghĩa trang bị 
của sống cách ly... theo nghĩa toàn thiện của cuộc sống cách ly... theo 
nghĩa chín mùi của sống cách ly... theo nghĩa vô ngại giải về sống 
cách ly... theo nghĩa chứng được vô ngại giải về sống cách ly... theo 
nghĩa làm chủ vô ngại giải về sống cách ly... theo nghĩa sau khi đã 
chứng được sự làm chủ vô ngại giải về sống cách ly. 

12. Chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa buông bỏ. Chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa hành xử của buông bỏ... 
theo nghĩa gìn giữ của buông bỏ... theo nghĩa trang bị của buông bỏ... 
theo nghĩa toàn thiện của buông bỏ... theo nghĩa chín mùi của buông 
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bỏ... theo nghĩa vô ngại giải về buông bỏ... theo nghĩa chứng được vô 
ngại giải về buông bỏ... theo nghĩa làm chủ vô ngại giải về buông 
bỏ... theo nghĩa sau khi đã chứng được sự làm chủ vô ngại giải về 
buông bỏ. 

13. Chúng tỉnh thức theo nghĩa ngùôn gốc, nên chúng là các yếu tố tạo 
thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức theo nghĩa nguyên nhân, nên chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức theo nghĩa điều 
kiện... theo nghĩa thanh lọc... theo nghĩa không lối... theo nghĩa xuất 
ly... theo nghĩa giải thoát... [118] theo nghĩa không phiền não... theo 
nghĩa sống cách ly... theo nghĩa buông bỏ, nên chúng là các yếu tố 
tạo thành giác ngộ. 

14. Chúng tỉnh thức theo nghĩa hành xử của nguồn gốc, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức theo nghĩa hành xử của 
nguyên nhân, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh 
thức theo nghĩa hành xử của điều kiện... theo nghĩa hành xử của thanh 
lọc... theo nghĩa hành xử của không lỗi... theo nghĩa hành xử của xuất 
ly... theo nghĩa hành xử của giải thoát... theo nghĩa hành xử của 
không phiền não... theo nghĩa hành xử của sống cách ly... theo nghĩa 
hành xử của buông bỏ, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

15. Chúng tỉnh thức theo nghĩa gìn giữ của nguồn gốc, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất bằng cách phối hợp gìn giữ với 
nguyên nhân, điều kiện,... cho đến buông bỏ] 

16. Chúng tỉnh thức theo nghĩa trang bị của nguồn gốc, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất bằng cách phối hợp trang bị với 
nguyên nhân, vân vân] 

17. Chúng tỉnh thức theo nghĩa toàn thiện của nguồn gốc, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất bằng cách phối hợp toàn 
thiện với nguyên nhân, vân vân] 

18. Chúng tỉnh thức theo nghĩa chín mùi của nguồn gốc, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất bằng cách phối hợp chín 
mùi với nguyên nhân, vân vân] 

19. Chúng tỉnh thức theo nghĩa vô ngại giải về nguồn gốc, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất bằng cách phối hợp vô ngại 
giải với nguyên nhân, vân vân] 

Chúng tỉnh thức theo nghĩa đem lại vô ngại giải về nguồn gốc, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất bằng cách phối hợp 


20. 
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đem lại vô ngại giải với nguyên nhân, vân vân, cho đến]... Chúng 
tỉnh thức theo nghĩa đem lại vô ngại giải về buông bỏ, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

"Pãpana - đem lại (= khiến cho chứng được, từ chữ pãpuạãtì) 
không có trong tự điển PTS. Chú thích này của NãạamolL Tôi 
không thể đặt chú thích này ở cuối trang được vì máy sẽ ghi là 
chú thích số 4. 

21. Chúng tỉnh thức theo nghĩa phát triển sự làm chủ vô ngại giải về 
nguồn gốc, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất 
bằng cách phối hợp phát triển sự làm chủ vô ngại giải với nguyên 
nhân, vân vân, cho đến]... Chúng tỉnh thức theo nghĩa phát triển sự 
làm chủ vô ngại giải về buông bỏ, nên chúng là các yếu tố tạo thành 
giác ngộ. 

22. Chúng tỉnh thức theo nghĩa chứng được sự làm chủ vô ngại giải về 
nguồn gốc, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... [hoàn tất 
bằng cách phối hợp chứng được sự làm chủ vô ngại giải với nguyên 
nhân, vân vân, cho đến]... Chúng tỉnh thức theo nghĩa chứng được sự 
làm chủ vô ngại giải vt buông bỏ, nên chúng là các yếu tố tạo thành 
giác ngộ. 

23. Chúng tỉnh thức theo nghĩa gìn giữ, nên chúng là các yếu tố tạo 
thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức theo nghĩa trang bị, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng đánh thức theo nghĩa toàn thiện... 
theo nghĩa họp nhất... theo nghĩa không phân tâm... theo nghĩa nỗ 
lực... theo nghĩa không dàn trải ra... theo nghĩa không khuấy rối... 
theo nghĩa bất động... Chúng tỉnh thức theo nghĩa <giữ vững - Đọc 
Luận I đoạn 23> tâm do trụ nhất điểm, nên chúng là các yếu tố tạo 
thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức theo nghĩa đối tượng [để dựa vào]... 
theo nghĩa lãnh vực... [119] theo nghĩa từ bỏ... dứt bỏ... ngoi lên... 
quay đi... an tịnh... cao thượng... giải thoát... không phiền não... vượt 
qua... không dấu hiệu... không ước nguyệnchân không... tác 
dụng (hưorng vị) duy nhất... không vượt quá nhau... sóng đôi... lối 


Trong những đoạn (23-43) tiếp sau ở phần này, sự xếp đặt giống y như trình tự đã nói ở các đoạn 23-43 
của Luận I. Chỉ có một hay hai thay đổi không được đê cập ở đây, và cũng có một hay hai khác biệt sẽ 
được ghi nhận riêng. 

Mệnh đề ‘không ước nguyện’ ở đây trong bản của PTS bị bỏ đi. 
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thoát... nguyên nhân... thấy rõ... Chúng tỉnh thức theo nghĩa ưu 
thắng, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

24. Chúng tỉnh thức trong không phân tâm là nghĩa của tĩnh lặng, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong quân 
tưởng là nghĩa của quán thực tánh,... trong tác dụng (hương vị) duy 
nhất là nghĩa của tĩnh lặng và quán thực tánh. Chúng tỉnh thức trong 
không vượt quá nhau là nghĩa của sóng đôi, nên chúng là các yếu tố 
tạo thành giác ngộ. 

25. Chúng tỉnh thức trong sự hành trì là nghĩa của huân tập, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong lãnh vực là 
nghĩa của đối tượng hỗ trợ... Chúng tỉnh thức trong trạng thái nỗ lực 
là nghĩa của tâm lười biếng, ... Chúng tỉnh thức trong trạng thái chế 
ngự là nghĩa của tâm bị dao động,... Chúng tỉnh thức trong trạng thái 
vô can nh ìn với lòng bình thản là nghĩa của tâm được thanh lọc theo 
hai cách, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức 
trong thành tựu ưu việt là một nghĩa... Chúng tỉnh thức trong việc 
hiểu cao hơn là một nghĩa... Chúng tỉnh thức trong chúng ngộ đông 
thời các sự thực là một nghĩa... Chúng tỉnh thức trong việc củng cố 
đoạn diệt là một nghĩa, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

26. Chúng tỉnh thức trong cả quyết là nghĩa của năng lực gây ảnh hưởng 
của tín, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức 
trong... [và cứ thế với các năng lực còn lại của năm năng lực gây ảnh 
hưởng - đọc Luận I đ. 26]. 

Chúng tỉnh thức trong không lay chuyển vì không tin là nghĩa của 
tín lực. Chúng... [và cứ thế với các lực còn lại của năm lực]. 

Chúng tỉnh thức trong thiết lập là nghĩa của yếu tố tạo thành giác 
ngộ của niệm, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... 
[và cứ thế với các yếu tố còn lại của bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ]. 
[ 120 ] 

Chúng tỉnh thức trong thấy rõ là nghĩa của chánh kiến, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ thế với các chi ngành 
còn lại của tám chánh đạo]. 

Chúng tỉnh thức trong sự ưu tháng là nghĩa của các năng lực gây ảnh 
hưởng, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ 
thế như ở Luận I đ. 26]. Chúng tỉnh thức trong chăn như (như thực) 
là nghĩa của các sự thực, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 
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27. Chúng tỉnh thức trong sự làm lắng dịu là nghĩa của [bốn] phận việc, 
nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong sự 
thực chứng phẩm chất của [bốn] quả như là một ý nghĩa,* nên chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong hà nh vi hiểu 
biết là nghĩa của tuệ, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ.^^^ 

* phalãnaih bujjhantĩti bojjhangã. 

28. Chúng tỉnh thức trong hướng tâm là nghĩa của hướng tâm vào đối 
tượng, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ thế 
như ở Luận I đ. 28 cho đến]... Chúng tỉnh thức trong sự hợp nhất là 
nghĩa của tâm [đã định], nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

29. Chúng tỉnh thức trong hướng sự chú ý là một nghĩa, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ thế như ở Luận I đ. 29 cho 
đến]... Chúng tỉnh thức trong tính đơn chiếc * là một nghĩa, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

* tính đơn chiếc: ekodi 

Chúng tỉnh thức trong điều đã chứng biết là nghĩa của trí trực chứng, 
nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ thế như ở 
Luận I đoạn 29 cho đến]... [121] Chúng tỉnh thức trong trạng thái 
không được tạo thành là nghĩa của cái không được tạo thành, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

30. Chúng tỉnh thức trong tâm như là một nghĩa, nên chúng là các yếu tố 
tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ thế như ở Luận I đoạn 30 cho 
đến]... Chúng tỉnh thức trong sự thoát ly của tâm như là một nghĩa, 
nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

31. Chúng tỉnh thức trong sự chú ý đến nhất điểm như là một nghĩa, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong nhận 
biết nhất điểm như là một nghĩa, nên chúng là các yếu tố tạo thành 
giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong hành vỉ hiểu biết về nhất điểm như 
là một nghĩa... trong nhận thức về nhất điểm như là một nghĩa... trong 
tính đơn chiếc của nhất điểm như là một nghĩa... [trong buộc tâm 
trong nhất điểm là một nghĩa^^"^...] trong sự đi vào (lao vào) nhất 
điểm là một nghĩa... trong việc có tin tưởng về nhất điểm như là một 
nghĩa... trong sự trở nên bình thản với nhất điểm như là một nghĩa... 
trong tình trạng được giải thoát trong nhất điểm như là một nghĩa... 


Mệnh đề ‘Chúng tỉnh thức trong hành vi hiểu biết’... không có trong Luận I đoạn 27. 
ở đây, trong bản của PTS, thiếu mệnh đề ‘ổn định trong nhất điểm’ có ở Luận I. 
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trong việc thấy rõ rằng ‘Đây là an lạc ’ trong nhất điểm như là một 
nghĩa... [122] [và cứ thế như ở Luận I đoạn 31 cho đến]... Chúng tỉnh 
thức trong sự chiếu sáng trọn vẹn trong nhất điểm như là một nghĩa, 
nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

32. Chúng tỉnh thức trong từ bỏ như là một nghĩa, nên chúng là các yếu 
tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong đoạn diệt như là một 
nghĩa, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

Chúng tỉnh thức trong giải thích như là một nghĩa, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng... [và cứ thế như ở Luận I đoạn 

32 cho đến]... [123] Chúng tỉnh thức trong hành xử dưới ảnh hưởng 
của giải thoát như là một nghĩa, nên chúng là các yếu tố tạo thành 
giác ngộ. 

33. Chúng tỉnh thức trong ý muốn làm như là một nghĩa, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng ... [và cứ thế như ở Luận I đoạn 

33 cho đến]... Chúng tỉnh thức trong tìm hiểu như là một nghĩa, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

34. Chúng tỉnh thức trong bức bách như là một nghĩa của khổ, nên chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong trạng thái 
được tạo thành như là một nghĩa của khổ,... trong sự thiêu đốt (thống 
khổ) như là một nghĩa của khổ... [124] trong biến đổi như là một 
nghĩa của khổ, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ.^^^ 

Chúng tỉnh thức trong tích lũy như là nghĩa của nguồn gốc, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong căn 
nguyên như là nghĩa của nguồn gốc,... trong trói buộc như là nghĩa 
của nguồn gốc,... trong trở ngại như là nghĩa của nguồn gốc, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

Chúng tỉnh thức trong thoát ly như là nghĩa của đoạn diệt, nên chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong sự sống cách 
ly như là nghĩa của đoạn diệt,... trong trạng thái không còn được tạo 
thành như là nghĩa của đoạn diệt,... trong không còn chết nữa như là 
nghĩa của đoạn diệt, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 


Hai mệnh đề ‘từ bỏ’ và ‘đoạn diệt’ không có trong bản của Luận I đoạn 32. 

Ân bản của PTS quyển ii, trang 18 viết là pakãsanattho đuợc chú giải PsA tán thành (Đọc Luận I đoạn 32 
và chú giải). 

ở đây mỗi một chân lý trong tứ đế chỉ có bốn mệnh đề, trong khi ở Luận I đoạn 34, lại có tới 5 mệnh 
đề. 
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Chúng tỉnh thức trong lối thoát như là nghĩa của con đường giải 
thoát, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức 
trong nguyên nhân như là nghĩa của con đường giải thoát,... trong 
thấy rõ như là nghĩa của con đường giải thoát,... trong un thắng như 
là nghĩa của con đưòfng giải thoát, nên chúng là các yếu tố tạo thành 
giác ngộ. 

35. Chúng tỉnh thức trong chân như (như thực) như là một nghĩa, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong tính 
không thể khác được như là một nghĩa,trong không phải là ngã 
như là một nghĩa... [và cứ thế như ở Luận I đ. 35 cho đến]... Chúng 
tỉnh thức trong chúng ngộ đồng thời như là một nghĩa, nên chúng là 
các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

36. Chúng tỉnh thức trong xuất ly như là một nghĩa, nên chúng là các yếu 
tố tạo thành giác ngộ... [và cứ thế với các phẩm tính đối nghịch với 
các chướng ngại còn lại của 7 chướng ngại như ở Luận I đ. 36]. 

37. Chúng tỉnh thức trong Sơ thiền như là một nghĩa, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ... [và cứ thế với các jhanas còn lại]. 

38. Chúng tỉnh thức trong cõi không gian vô biên như là một nghĩa, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... [và cứ thế với các chúng đạt 
vô sắc giới còn lại]. 

39. Chúng tỉnh thức trong quán vồ thường như là một nghĩa, nên chúng 
là các yếu tố tạo thành giác ngộ... [và cứ thế với các tuệ quán còn lại 
của 18 tuệ quán thực tánh chính ]. 

40. Chúng tỉnh thức trong đạo lộ nhập giồng như là một nghĩa, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. Chúng tỉnh thức trong đạo lộ 
trở lại một làn... trong đạo lộ không trở lại... trong đạo lộ arahant 
như là một nghĩa, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 

41. Chúng tỉnh thức trong năng lực gây ảnh hưởng của tín qua ý nghĩa 
của cả quyết, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... 
[và cứ thế với các năng lực còn lại của năm năng lực gây ảnh hưởng ]. 
Chúng tỉnh thức trong tín lực qua ý nghĩa của không lay chuyển vì 
không tin, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... [và 
cứ thế với các lực còn lại của năm lực]. 


Câu ‘tính không thể khác được: {anannathaỴ không có ở Luận I đoạn 35. 
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Chúng tỉnh thức trong yếu tố tạo thành giấc ngộ của quán niệm qua 
ý nghĩa của thiết lập, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... 
Chúng... [và cứ thế với các yếu tố còn lại của bẩy yếu tố tạo thành 
giác ngộ I 

Chúng tỉnh thức trong chánh kiến qua ý nghĩa thấy rõ của nó, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... [và cứ thế với các 
chi ngành còn lại của tám chánh đạo]. [125] 

Chúng tỉnh thức trong các năng lực gây ảnh hưởng qua ý nghĩa của 
uu thắng, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... [và 
cứ thế như ở Luận I đ. 41 cho đến]... Chúng tỉnh thức trong cắc Chân 
Lý qua ý nghĩa của như thực (chân thực), nên chúng là các yếu tố tạo 
thành giác ngộ. 

42. Chúng tỉnh thức trong tĩ nh lặng qua ý nghĩa của không phân tâm, 
nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... [và cứ thế như 
ở Luận I đ. 42 cho đến]... Chúng tỉnh thức trong sóng đôi qua ý nghĩa 
của không vượt quá, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ. 
Chúng tỉnh thức trong tiến trình thanh lọc giới qua ý nghĩa của chế 
ngự, nên chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... [và cứ thế 
như ở Luận I đoạn 42 cho đến]... Chúng tỉnh thức trong tií biết về 
không sanh khởi qua ý nghĩa của làm cho lắng dịu, nên chúng là các 
yếu tố tạo thành giác ngộ. 

43. Chúng tỉnh thức trong M/ qua ý nghĩa nguồn gốc của nó, nên 
chúng là các yếu tố tạo thành giác ngộ... Chúng... [và cứ thế như ở 
Luận I đoạn 43 cho đến]... Chúng tỉnh thức trong tuệ về Nibbãna 
hiển lộ lên từ bất tử qua ý nghĩa của kết thúc, nên chúng là các yếu tố 
tạo thành giác ngộ. 




Nguồn gốc kinh Sãvatthi (S V 70) 

44. ớ đấy tôn giả Sãriputta nói với các tỳ kheo như vầy:^^^ ‘Này các hiền 
hữu. Các tỳ kheo trả lời: ‘Thưa hiền hữu’, tôn giả Sãriputta nói điều 
này; 


ở đây chú giải nói: ‘Trưởng lão lSãriputta\, muốn chỉ sự vận hành của các yếu tố tạo thành giác ngộ 
bằng cách giải thích rộng rãi một bài kinh do chính ngài đã thuyết từ trước, nên đã nêu nguồn gốc {nidãna) 
của Kinh mở đầu bằng ‘Vào một lúc’, và bắt đầu nói một câu khái quát. Nhưng chính vì bài kinh này do 
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‘Này các hiền hữu, có bẩy các yếu tố tạo thành giác ngộ này. Bảy yếu 
tố nào? Chúng là yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm, ... yếu tố tạo 
thành giác ngộ của bình thản. Có bẩy các yếu tố tạo thành giác ngộ 
này. 

‘Với bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ này, nếu muốn an trú trong bất cứ 
yếu tố nào vào buổi sáng, tôi an trú trong yếu tố đó vào buổi sáng; 
nếu muốn an trú trong bất cứ yếu tố nào vào buổi trưa, tôi an trú 
trong yếu tố đó vào buổi trưa; nếu muốn an trú trong bất cứ yếu tố 
nào vào buổi chiều tối, tôi an trú trong yếu tố đó vào buổi chiều tối. 
[126] 

‘Nếu yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm xảy ra trong trí tôi, trong 
trí tôi yếu tố ấy vô lượng, diễn ra toàn hảo; và trong khi yếu tố ấy 
đang tồn tại,^^° tôi biết rằng nó đang tồn tại; nếu nó tan rã trong tôi, 
tôi biết nó tan rã trong tôi vì một nguyên nhân nhất định nào đó. Nếu 
yếu tố tạo thành giác ngộ của tìm hiểu xảy ra, ... yếu tố tạo thành giác 
ngộ của bình thản xảy ra trong trí tôi, trong trí tôi yếu tố ấy vô 
lượng, diễn ra toàn hảo; trong khi yếu tố ấy tồn tại, tôi biết rằng nó 
đang tồn tại; nếu nó tan rã trong tôi, tôi biết nó tan rã trong tôi vì một 
nguyên nhân nhất định nào đó. 

‘Giả tỷ có nhà vua hay một vị quan phụ trách một Bộ của vua có cái 
rưong đầy quần áo nhiều mầu sắc, nếu muốn mặc bộ nào vào buổi 
sáng, người ấy sẽ mặc bộ ấy vào buổi sáng; nếu muốn mặc bộ nào 
vào buổi trưa, người ấy sẽ mặc bộ ấy vào buổi trưa; nếu muốn mặc bộ 
nào vào buổi tối, người ấy sẽ mặc bộ ấy vào buổi tối; cũng thế với 
bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ này, nếu muốn an trú trong bất cứ yếu 
tố nào vào buổi sáng, ta an trú trong yếu tố đó vào buổi sáng; ... tôi 
biết nó tan rã trong tôi vì một nguyên nhân nhất định nào đó (S V 70). 

45. Như thế nào là có yếu tố giác ngộ như vầy: ‘ Nếu yếu tố tạo thành 
giác ngộ của niệm xảy ra trong tií tôi ’ ? 

Một khi đoạn diệt đã được củng cố, thì có yếu tố giác ngộ như vầy; 
"Nếu yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm xảy ra trong trí tôi ’. Như 


chính Ngài giảng nên không thể dùng câu ‘Như vầy tôi nghe’ mà dùng câu ‘tôn giả Sariputtẩ để phân biệt 
với người đang giảng, tự coi mình là một người khác. Cách nói đó được sử dụng rộng rãi ở thế gian [ngoài 
Tăng đoàn]’. (PsA430 S"). 

130 Samyutta: Titthantaih ca naih titthatì ti pajãnãmL LBản của đoạn 20 viết là: titthantanca 

naih 'titthãtrtipajãnãmi^. 
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thể có một ngọn đèn dầu đang cháy, hễ có ngọn lửa, thì có ánh sáng, 
hễ có ánh sáng thì có ngọn lửa; cũng thế, một khi đoạn diệt đã được 
củng cố, thì có yếu tố giác ngộ như vầy; "Nếu yếu tố tạo thành giác 
ngộ của niệm xảy ra trong trí tôi [127] 

46. Như thế nào là có yếu tố giác ngộ như vầy: ‘ Yếu tố ấy vô lượng xảy 
ra trong trí tôi ’ ? 

Các nhiễm lậu có liên hệ chặt chẽ với hạn mức đo lường*,và cũng 
thế với tất cả những ám ảnh, và với những hành vi tái tạo trở thành; 
đoạn diệt là không đo lường được theo nghĩa bất động và theo nghĩa 
không được tạo thành. Một khi đoạn diệt đã được củng cố, thì có yếu 
tố giác ngộ như vầy; ‘ Yếu tố ấy vô lượng xảy ra trong trí tôĩ. 

* Chú giải MA nói rằng người ta có thể dùng nhiễm lậu làm 
tiêu chuẩn để xếp loại (nđ. đo lường: pamãnakaranẩ) một người 
là kẻ phàm tục, nhập giòng, trở lại một lần hay không trở lại. 
Đọc Nãọamoli and Bhikkhu Bodhi, The Middle Length 
Discourses of the Buddha, Wisdom Publications [Boston, 
1995], chú thích 452, trang 1238. 

47. Như thế nào là có yếu tố giác ngộ như vầy: ‘ Yếu tố ấy diễn ra toàn 
hảo (đem lại đòng nhất thể) trong tií tôi ’? 

Nhiễm lậu không giống nhau,^^^ các ám ảnh, các hành vi tái tạo trở 
thành cũng như thế; đoạn diệt là một trạng thái nhất như theo nghĩa 
an lạc và theo nghĩa vô thượng. Một khi đoạn diệt đã được củng cố, 
thì có yếu tố giác ngộ như vầy; ‘ Yếu tố ấy diễn ra toàn hảo (đem lại 
đông nhất thể) trong trí tôi. ’ 

48. Như thế nào là ‘ trong khi yếu tố ấy đang tồn tại tôi biết rằng nó 
đang tồn tại; nếu nó tan rã trong tôi, tôi biết nó tan rã trong tôi vì 
một nguyên nhân nhất đị nh nào đó ’ ? 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tồn tại theo bao nhiêu khía 
cạnh? Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tan rã theo bao nhiêu khía 
cạnh? 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tồn tại theo tám khía cạnh; yếu tố 
tạo thành giác ngộ của niệm tan rã theo tám khía cạnh. 


‘31 Đọc Mi 298. 

Đọc Vbh. Chữ sama trong sama-dhammo là lời đùa cợt ở chữ samaríì - giống nhau và sammati - được 
an tịnh (n. upasama - an tịnh và pp. Santa - an lạc). Đọc thêm các chữ trong bản tra dưới mục ‘nhất thể, 
nhất như’. 
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49. Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tồn tại theo tám khía cạnh nào ? 
Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tồn tại nhờ (1) không còn nguồn 
sanh khởi của hiện hữu được hướng tâm để ý tới; yếu tố tạo thành 
giác ngộ của niệm tồn tại nhờ (2) nguồn sanh khởi của hiện hữu 
không được hướng tâm để ý tới;... nhờ (3) không tiếp tục tái diễn hiện 
hữu được hướng tâm để ý tới;... nhờ (4) tiêp tục tái diễn hiện hữu 
không được hướng tâm để ý tới;... nhờ (5) không dấu hiệu được 
hướng tâm để ý tới;... nhờ (6) dấu hiệu không được hướng tâm để ý 
tới; nhờ (7) đoạn diệtáuợc hướng tâm để ý tới... yếu tố tạo thành giác 
ngộ của niệm tồn tại nhờ (8) hành vỉ tạo quả không được hướng tâm 
để ý tới. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tồn tại theo tám khía cạnh này. 

50. Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tan rã theo tám k hía cạnh nào ? 
Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tan rã vì (1) nguòn sanh khởi của 
hiện hữu được hướng tâm để ý tới; yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm 
tan rã vì (2) không còn ngùôn sanh khởi của hiện hữu không được 
hướng tâm để ý tới;... vì (3) tiếp tục tái diễn hiện hữu được hướng tâm 
để ý tới;... vì (4) không tiêp tục tái diễn hiện hữu không được hướng 
tâm để ý tới;... vì (5) dấu hiệu được hưóng tâm để ý tới;... vì (6) 
không dấu hiệu không được hướng tâm để ý tới; vì (7) hành vi tạo quả 
được hướng tâm để ý tới... yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tan rã 
vì (8) đoạn í/iẹí không được hướng tâm để ý tới. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm tan rã theo tám khía cạnh này. 
[128] 

‘Trong khi yếu tố ấy đang tồn tại^^, tôi biết rằng nó đang tồn tại; nếu 
nó tan rã trong tôi, tôi biết nó tan rã trong tôi vì một nguyên nhân 
nhất định nào đó là như thế. 

51-56. yếu tố tạo thành giác ngộ của tìm hiểu... 

57-62. yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn... 

63-68. yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ... 

69-74. yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng... 

75-80. yếu tố tạo thành giác ngộ của định... 

81-86. Như thế nào là có yếu tố giác ngộ như vầy; 'Nếu yếu tố tạo 
thành giác ngộ của bình thản xảy ra trong trí tôi ’? 

Một khi... 
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Yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản tan rã theo tám khía cạnh 
này. 

‘Trong khi yếu tố ấy tồn tại^^, tôi biết rằng nó đang tồn tại; nếu nó tan 
rã trong tôi, tôi biết nó tan rã trong tôi vì một nguyên nhân nhất định 
nào đó là nhu thế. 

LUẬN THUYẾT VỀ CÁC YẾU Tổ TẠO THÀNH GIÁC NGỘ. 

[ XIV - LUẬN VỀ TẦM TÙ ] 

« Mettãkathã » 

[130] ‘Này các tỳ kheo, khi sự giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ đuợc trau giồi, đuợc phát triển và đuợc phong phú, được thuần 
thục,* được tạo thành nền tảng, được củng cố, được vun bồi và được 
thực hiện đúng đắn thì có thể trông đợi mười một điều lành. Mười 
một điều lành nào? Người «thực hành tâm từ» ngủ được an vui, 
thức dậy an vui, ngủ không ác mộng, loài người mến mộ, phi nhân 
mến mộ, chư thiên bảo vệ, lửa và thuốc độc^* không hại được; tâm 
người ấy dễ định, sắc mặt toát vẻ an nhiên; khi chết không mê ám, và 
nếu chưa thể nhập trạng thái vô thượng,^* người ấy sẽ được sanh vào 
cõi chư Thiên. Khi sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được 
trau giồi, được phát triển và được phong phú, được thuần thục, được 
tạo thành nền tảng, được củng cố, được vun bồi và được thực hiện 
đúng đắn thì có thể trông đợi mười một điều lành ấy. (Av 342). 

* yãnikatã {^'.ỵanĩkata)'. được thuần thục, nđ: được làm thành 
cỗ xe 

^* sau chữ thuốc độc, còn có chữ ‘đao kiếm’ trong F. L. 
Woodward, GradualSayingsW, PTS, (Oxíord, 1996) trang 219. 
^* đó là quả vị Arahant. Đọc F. L. Woodward, sđd, trang 219. 
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2. Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đến mọi loài, 
có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đến riêng 
từng loại, có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa theo 
phưcmg hướng. 


* 

3. Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đ ến mọi loài 
qua bao nhiêu khía cạnh ? Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ chan hòa đến riêng từng loại qua bao nhiêu khía cạnh? Có sự giải 
thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa về phưong hướng qua 
bao nhiêu khía cạnh? 

Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đến mọi loài 
qua năm khía cạnh. Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ 
chan hòa đến riêng từng loại qua bẩy khía cạnh. Có sự giải thoát của 
tâm do thực hành lòng từ chan hòa về phưong hướng qua mười khía 
cạnh. 

4. Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đ ến mọi loài 
qua năm khía cạnh nào ? 

Mong cho tất cả chúng sanh sống không thù hận, âu lo và ưu sầu (ác 
ý), mong cho họ sống hạnh phúc. 

Mong cho tất cả chúng sanh có hơi thở... 

Mong cho tất cả những ai... 

Mong cho tất cả những người... [131] 

Mong cho tất cả những cá nhân sống không thù hận, âu lo và ưu sầu 
(ác ý), mong cho họ sống hạnh phúc. 

Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đến mọi loài 
qua năm khía cạnh này. 

5. Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đến riêng 
từng loại qua bẩy khía cạnh nào ? 

Mong cho tất cả người nữ sống không thù hận, âu lo và ưu sầu, mong 
cho họ sống hạnh phúc. 

Mong cho tất cả nguòíi nam... 

Mong cho tất cả bậc Thánh... 

Mong cho tất cả những ai không phải là Thánh... 

Mong cho tất cả các chư thiên... 
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Mong cho tất cả loài người... 

Mong cho tất cả chúng sanh đang trong cảnh khổ sống không thù 
hận, âu lo và ưu sầu, mong cho họ sống hạnh phúc. 

Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa đến riêng 
từng loại qua bẩy khía cạnh này. 

6. Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ với chan hòa theo 
phưomg hưóug qua bao nhiêu khía cạnh nào ? 

(1) Mong cho tất cả chúng sanh ở phưcữig đông sống không thù hận, 
âu lo và ưu sầu, mong cho họ sống hạnh phúc. 

(2) Mong cho tất cả chúng sanh ở phưcttig tây... 

(3) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương bắc... 

(4) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương nam... 

(5) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương đông bắc*... 

(6) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương tây nam*... 

(7) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương tây bắc*... 

(8) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương đông nam*... 

* Nguyên văn: giữa hướng đông, giữa hướng tây, giữa hướng 
bắc, giữa hướng nam. Dịch theo luận án Tiến Sĩ của ngài 
Paravahera Vajiranãna Mahãthera, Buddhist Meditation in 
Theory and Practice, Buddhist Missionary Society [Kuala 
Lumpur, 3rd ed.] trang 290. 

(9) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương dưới... 

(10) Mong cho tất cả chúng sanh ở phương trên sống không thù hận, 
âu lo và ưu sầu, mong cho họ sống hạnh phúc. 

(I)-(IO) Mong cho tất cả chúng sanh có hơi thở ở phương đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả những ai ở phương đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả những người ở phương đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả những cá nhân ở phương đông ... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả người nữ ở phương đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả người nam ở phương đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả bậc Thánh ở phương đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả những ai không phải là Thánh ở phương 
đông... 

(I)-(IO) Mong cho tất cả các chư thiên ở phương đông 
(I)-(IO) Mong cho tất cả loài người ở phương đông... 


• • • 
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(I)-(IO) Mong cho tất cả chúng sanh trong cảnh khổ ở phưong 
đông... 

ở phương trên sống không thù hận, âu lo và ưu sầu, mong cho họ 
sống hạnh phúc. 

Có sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ chan hòa theo mười 
phương hướng này. 

* 

7. Là tâm từ {mettẩ) vì nó đối xử tử tế {mettayati ) qua tám khía cạnh 
này, đó là; với tất cả chúng sanh, (1) nó bác bỏ bức bách của họ để 
thay bằng không bức bách, (2) nó bác bỏ tổn thương của họ để thay 
bằng không tổn thương, (3) nó bác bỏ thất vọng của họ để thay bằng 
không thất vọng, (4) nó bác bỏ đọa đầy của họ để thay bằng không 
đọa đầy, (5) nó bác bỏ phiền nhiễu của họ để thay vào bằng không 
phiền nhiễu [bằng ý tưởng] ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống không 
thù hận và không thù nghịch, hạnh phúc chứ không khổ đau, an lạc 
trong tâm chứ không khổ sở trong tâm’. (6) Nó là ý nguyện {cetỏ) vì 
nó cố tình muốn như vậy {cetayatì). [132] (7) Nó là giải thoát 
( vimutti) vì nó được giải thoát ( vimuccati ) khỏi những ám ảnh của 
sân hận. (8) Tâm từ {mettã ), ý nguyện {ceto) và giải thoát ( vimutti ); 
đây là sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ. 

* 

8. Khi vị ấy cả quyết với đức tin như vầy; ‘Mong cho tất cả chúng sanh 
sống không thù hận, hạnh phúc, an lạc’, thì sự giải thoát của tâm do 
thực hành lòng từ được tăng cường bằng năng lực gây ảnh hưởng của 
tín.^^^ Khi vị ấy hết sức tinh tán như vầy: ‘Mong cho tất cả chúng 
sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh phúc’, thì sự giải thoát của tâm 
do thực hành lòng từ được tăng cường bằng năng lực gây ảnh hưởng 
của tinh tấn. Khi vị ấy thiết lập quán niệm như vầy; ‘Mong cho tất cả 
chúng sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh phúc’, thì sự giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ được tăng cường bằng năng lực gây ảnh 


Bản của PTS quyển ii, trang 132, 11.4 ff. viết: saddhindriyaparíbhavita và tương tự như thế với các năng 
lực gây ảnh hưởng khác. <0 Luận này, đọc phần giới thiệu> 
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hưởng của niệm. Khi vị ấy định tâm như vầy: ‘Mong cho tất cả chúng 
sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh phúc’, thì sự giải thoát của tâm 
do thực hành lòng từ được tăng cường bằng năng lực gây ảnh hưỏfng 
của định. Khi vị ấy hiểu bằng tuệ như vầy; ‘Mong cho tất cả chúng 
sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh phúc’, thì sự giải thoát của tâm 
do thực hành lòng từ được tăng cường bằng năng lực gây ảnh hưỏfng 
của tuệ. 

9. Năm năng lực gây ảnh hưởng này là sự lập lại (trau giồi) giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ; sự giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ được lập lại (trau giồi) bằng năm năng lực gây ảnh hưởng này. 
Năm năng lực gây ảnh hưởng này là phát triển sự giải thoát của tâm 
do thực hành lòng từ: sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được 
phát triển bằng năm năng lực gây ảnh hưởng này. Năm năng lực gây 
ảnh hưởng này làm phong phú sự giải thoát của tâm do thực hành 
lòng từ; sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được làm cho 
phong phú bằng năm năng lực gây ảnh hưởng này. Năm năng lực gây 
ảnh hưởng này là sự trang hoàng cho giải thoát của tâm do thực hành 
lòng từ: sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được trang hoàng 
rực rỡ bằng năm năng lực gây ảnh hưởng này. Năm năng lực gây ảnh 
hưởng này là sự che chở cần thiết cho giải thoát của tâm do thực 
hành lòng từ: sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được che chở 
cẩn thận bằng năm năng lực gây ảnh hưỏfng này. Năm năng lực gây 
ảnh hưởng này là trang bị cho giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ: sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được trang bị đầy đủ 
bằng năm năng lực gây ảnh hưởng này. 

10. Năm năng lực gây ảnh hưởng này là sự giải thoát của tâm do lập lại 
(trau giồi), phát triển, trang hoàng, che chở cần thiết, trang bị, toàn 
thiện; chúng đi kèm với lòng từ, cùng hiện hữu, phối hợp, liên kết 
vói nó, chúng là sự đi vào (lao vào) nó, có tin tưởng ở nó, giữ vững 
nó, và đưa lại giải thoát của nó; chúng là sự thấy rõ lòng từ rằng ‘Đây 
là an lạc’; chúng được thuần thục, được tạo thành nền tảng của nó, 
được củng cố; [133] được vun bồi và được thực hiện đúng đắn 
(mang lòng từ đến nhất như), phát triển nó khéo léo, giữ nó thật 
vững, khéo tạo dựng nó, và giải thoát triệt để; chúng phát sanh nó, 
chiếu sáng nó và thắp nó sáng lên. 
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* 

11. Khi Inghĩl ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống không thù hận, an ổn, 
hạnh phúc’ vị ấy không bị bất tin làm cho lay chuyển, thì sự giải 
thoát của tâm do thực hành lòng từ được tăng cường bằng tín lực. Khi 
[nghĩ] ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh 
phúc ’ vị ấy không bị lười biếng làm cho lay chuyển, thì sự giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ được tăng cường bằng tấn lực. Khi 
[nghĩ] ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh 
phúc’ vị ấy không bị sao lãng làm cho lay chuyển, thì sự giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ được tăng cường bằng niệm lực. Khi 
[nghĩ] ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh 
phúc ’ vị ấy không bị dao động làm cho lay chuyển, thì sự giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ được tăng cưòng bằng định lực. Khi 
[nghĩ] ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh 
phúc’ vị ấy không bị vô minh làm cho lay chuyển, thì sự giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ được tăng cường bằng tuệ lực. 

12. Năm lực này là sự lập lại (trau giồi) giải thoát của tâm do thực hành 
lòng từ: sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được lập lại (trau 
giồi) bằng năm lực này. Năm lực này... [và cứ thế như ở đ. 9 cho đến] 
Năm lực này là trang bị cho sự giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ: sự giải thoát của tâm do thực hành lòng từ được trang bị đầy đủ 
bằng năm lực này. 

13. Năm lực này là sự giải thoát của tâm do lập lại (trau giồi) lòng từ, 
phát triển lòng từ,... [và cứ thế như ở đ. 10]... [134] thắp nó sáng lên. 

* 

14. Khi vị ấy thiết lân quán niêm như vầy ‘Mong cho tất cả chúng sanh 
sống không thù hận, an ổn, hạnh phúc’ thì sự giải thoát của tâm do 
thực hành lòng từ được tăng cường bằng yếu tố tạo thành giác ngộ 
của niệm. Khi vị ấy tìm hiểu sự thật bằng tuệ như vầy... bằng yếu tố 
tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật. Khi vị ấy hết sức tinh tấn như 
vầy... bằng yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn... Khi vị ấy làm 
lắng dịu sự ám ảnh như vầy... bằng yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ... 
Khi vị ấy làm lắng dịu sự kích động của đòi hỏi sinh lý* như vầy... 
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bằng yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng. Khi vị ấy định tâm như 
vầy... bằng yếu tố tạo thành giác ngộ của định. Khi vị ấy quán tưởng 
về nhiễm lậu bằng trí như vầy ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống 
không thù hận, an ổn, hạnh phúc’ thì sự giải thoát của tâm do thực 
hành lòng từ được tăng cường bằng yếu tố tạo thành giác ngộ của 
bình thản. 

* đọc Luận X đoạn 6 về chữ này. 

15. Bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ này là sự lập lại (trau giồi) giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ; sự giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ được lập lại (trau giồi) bằng bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ này. Bẩy 
yếu tố tạo thành giác ngộ này... [và cứ thế như ở đ. 9 cho đến]... được 
trang bị đầy đủ bằng bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ này. 

16. Bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ này là sự giải thoát của tâm do lập lại 
(trau giồi) lòng từ, phát triển lòng từ,... [và cứ thế như ở đ. 10 cho 
đến]... thắp nó sáng lên. 


* 

17. Khi vị ấy thấy đứng như vầy ‘Mong cho tất cả chúng sanh sống 
không thù hận, an ổn, hạnh phúc’ thì sự giải thoát của tâm do thực 
hành lòng từ được tăng cường bằng chánh kiến. Khi vị ấy hưóưg [ý 
tưởng] đến [đối tượng của nó] đúng như vầy... bằng chánh tư duy. Khi 
vị ấy gìn giữ lời nói đúng như vầy... bằng chánh ngữ. Khi vị ấy tạo 
nguồn sanh khởi đúng như vầy... bằng chánh hành. Khi vị ấy giữ cho 
sạch đúng như vầy... bằng chánh mạng. Khi vị ấy nỗ lực đúng như 
vầy... bằng chánh tinh tấn. Khi vị ấy thiết lập đúng như vầy... bằng 
chánh niệm. Khi vị ấy tập trung đúng như vầy ‘Mong cho tất cả 
chúng sanh sống không thù hận, an ổn, hạnh phúc’ thì sự giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ được tăng cường bằng chánh định. 

18. Tám chi ngành của chánh đạo này là sự lập lại (trau giồi) giải thoát 
của tâm do thực hành lòng từ; sự giải thoát của tâm do thực hành lòng 
từ được lập lại (trau giồi) bằng tám chi ngành của chánh đạo này. 
Tám chi ngành của chánh đạo này... [và cứ thế như ở đ. 9]... được 
trang bị đầy đủ bằng tám chi ngành của chánh đạo này. 
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19. Tám chi ngành của chánh đạo này là sự giải thoát của tâm do lập lại 
(trau giồi) lòng từ, phát triển lòng từ,... [và cứ thế như ở đ. 10]... [136] 
thắp nó sáng lên. 


* 

20-32. [Là tâm từ {mettã) vì nó đối xử tử tế {mettaỵatì) theo tám khía 
cạnh này, đó là]: với tất cả chúng sanh có hoi thở, [nó bác bỏ]... [và 
cứ thế như ở các đoạn 7-19, thay chữ chúng sanh bằng chúng sanh có 
hơi thở\... 

33-45. ... với tất cả những ai... 

46-68. ... với tất cả những người... 

69-71. ... với tất cả những cá nhân... 

72-84. ... với tất cả người nữ... 

85-97. ... với tất cả người nam... 

98-110. ... với tất cả bậc Thánh... 

111-123. ... với tất cả những ai không phải là Thánh... 

124-136. ... với tất cả các chư thiên... 

137-149. ... với tất cả loài người... 

150-163. ... với tất cả chúng sanh đang trong cảnh khổ... 

164-176. ... (1) với tất cả những chúng sanh ởphưong đông... 

177-289. ... (2) với tất cả những chúng sanh ở phưong tây... 

... (3) ởphưong bắc... 

... (4)-(10) ởphưong trên... [137] 

290-302. ... (1) với tất cả những chúng sanh có hoi thở ở phưong đông... 

... (2)-(10) ởphưong trên... 

303-432. ... (1) với tất cả những ai ở phưong đông... 

... (2)-(10) ởphưong trên... 

433-562. ... (I)-(IO) với tất cả những người ở phưong đông... ở phưong 
trên... 

563-692. ... (I)-(IO) với tất cả những cá nhân ở phương đông... ở phương 
trên... 

693-822. ... (I)-(IO) với tất cả người nữ ở phương đông... ở phương trên... 
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823-952. ... (I)-(IO) với tất cả người nam ở phương đông... ở phương trên... 
953-1082. ... (I)-(IO) với tất cả bậc Thánh ở phương đông... ở phương trên... 
1083-1212. ... (I)-(IO) với những ai không phải là Thánh ở phương đông... ở 
phương trên... 

1213-1342. ... (I)-(IO) với tất cả các chư thiên ở phương đông... ở phương 
trên... 

1343-1472. ... (I)-(IO) với tất cả loài người ở phương đông... ở phương 
trên... 

1473-1602. ... (I)-(IO) với tất cả chúng sanh đang trong cảnh khổ ở phương 

đông... ở phương trên... [138-139]. 

HẾT PHẦN LUẬN THUYẾT VỀ TẦM TÙ 


[ XV - LUẬN VỀ HẾT HAM MUỔN ] 

« Virãgakathã » 

1. [140] Hết ham muốn là đạo lộ giải thoát, tiêu dao là quả của đạo lộ 
ấy. 

2. Hết ham muốn là đạo lộ giải thoát như thế nào ? 

Vào khoảnh khắc đạo lộ nhập giòng: 

Chánh kiến, theo nghĩa thấy rõ, đoạn trừ* nhận thức sai lạc; nó làm 
đoạn diệt dần* nhiễm lậu và chán ngán* các tập hợp là kết quả của 
những nhiễm lậu đó, và nhàm chán* tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên 
ngoài. 

Hết ham muốn* có phai nhạt** làm đối tượng cho nó, có ngao 
ngán** làm lãnh vực cho nó, được xây dựng trên từ bỏ,** đứng trên 
nhàm chán**, được thiết lập trên ngán ngẩm.** 

* những chữ có dấu hoa thị* dịch từ chữ virajjati, những chữ có 
dấu ** dịch từ chữ virãga. Đọc Nãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 
The Middle Length Discourses of the Buddha, trang 1384-5. 
Đọc Nãnamoli, The Guide, PTS [Oxford, 1979], đoạn 43, 87, 
167, 173, 218, 236, 298, 377, 379, 426, 480, 757, 806, 836, 
938f. để thấy sự thay đổi nghĩa của chữ này. Đọc thêm F. w. 
Woodward, Gradual Sayings ii, trang 56. 
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Hết ham muốn: có hai loại hết ham muốn; (1) hết ham muốn kể nhu 
là nibbana; và (2) hết ham muốn đuợc diễn tả nhu vầy; ‘Tất cả các 
trạng thái sanh ra có nibbana làm đối tuợng đều là những loại hết ham 
muốn.’ 

Bảy chi ngành chánh đạo hiện hữu đồng thời [với chánh kiến] dẫn 
đến hết ham muốn, vì thế, hết ham muốn là đạo lộ. Nhờ đạo lộ ấy, 
chu Phật và đệ tử của các Ngài đi về huớng chua bao giờ đi [truớc 
đó], đó là nibbana, nhu vậy đạo lộ là tám ngành. Với tất cả các đạo lộ 
có trong tín nguỡng của nhiều đạo sĩ và brahmans khác, thánh đạo 
tám ngành là cao cả nhất, tốt đẹp nhất, chính yếu, đứng đầu, giá trị 
nhất, nhu thế thánh đạo tám ngành là tốt đẹp nhất trong các đạo lộ. 
Chánh tu duy theo nghĩa huófng tâm đoạn diệt dần tu duy sai lạc... 
[thay thế sao cho phù hợp và hoàn tất nhu trên]... 

Chánh ngữ... 

Chánh hành... 

Chánh mạng... 

Chánh tinh tấn... 

Chánh niệm... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm... [141]... nhu thế thánh đạo 
tám ngành là hạng nhất trong các đạo lộ. 

3. Vào khoảnh khắc đạo lộ trở lại một lần: 

• • • • 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ,... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm đoạn diệt dần nhiễm lậu thô 
của ham muốn ái dục và của chống đối, đoạn diệt dần nhiễm lậu ngủ 
ngầm tàn du của ham muốn ái dục và của chống đối, đoạn diệt dần 
nhiễm lậu và chán ngán các tập hợp vốn là kết quả của những nhiễm 
lậu đó, và nhàm chán tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên ngoài. 

Hết ham muốn có phôi pha làm đối tuợng cho nó,... 

Hết ham muốn: có hai loại hết ham muốn... 

Bẩy chi ngành chánh đạo... nhu thế thánh đạo tám ngành là hạng nhất 
trong các đạo lộ. 

4. Vào khoảnh khắc đạo lộ không trở lại: 

Chánh kiến, theo nghĩa thấy rõ,... 


Chánh định theo nghĩa không phân tâm đoạn diệt dần nhiễm lậu tàn 
du của ham muốn ái dục và của chống đối, nhiễm lậu ngủ ngầm tàn 
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dư của ham muốn ái dục và của chống đối, đoạn diệt dần nhiễm lậu 
và các tập hợp vốn là kết quả của những nhiễm lậu đó, và nhàm chán 
tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên ngoài. 

Hết ham muốn có phôi pha làm đối tượng cho nó,... [142] 

Hết ham muốn: có hai loại hết ham muốn... 

Bảy chi ngành chánh đạo... như thế thánh đạo tám ngành là hạng nhất 
trong các đạo lộ. 

5. Vào khoảnh khắc đạo lộ arahant: 

Chánh kiến, theo nghĩa thấy rõ,... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm đoạn diệt dần khao khát trở 
thành [sanh linh] cõi sắc giới, khao khát trở thành [sanh linh] cõi vô 
sắc giới, đoạn diệt dần ngã mạn (tự hào), đoạn diệt dần dao động, 
đoạn diệt dần vô minh, đoạn diệt dần khuynh hưófng ngã mạn (tự hào) 
ngủ ngầm, đoạn diệt dần khao khát hiện hữu và vô minh, đoạn diệt 
dần nhiễm lậu và ngao ngán các tập hợp vốn là kết quả của những 
nhiễm lậu đó, và nhàm chán tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên ngoài. 
Hết ham muốn có phôi pha làm đối tượng cho nó,... 

Hết ham muốn: có hai loại hết ham muốn... 

Bảy chi ngành chánh đạo... như thế thánh đạo tám ngành là hạng 
nhất trong các đạo lộ. 

6. Hết ham muốn kể như là thấy rõ ấy là chánh kiến. Hết ham muốn kể 
như là hướng tâm ấy là chánh tư duy. Hết ham muốn kể như là giữ gìn 
lời nói ấy là chánh ngữ. Hết ham muốn kể như là giữ cho sạch ấy là 
chánh mạng. Hết ham muốn kể như là nỗ lực ấy là chánh tinh tấn. Hết 
ham muốn kể như là thiết lập ấy là chánh niệm. Hết ham muốn kể 
như là không phân tâm ấy là chánh định. 

Hết ham muốn kể như là thiết lập là yếu tố tạo thành giác ngộ của 
niệm. Hết ham muốn kể như là tìm hiểu là yếu tố tạo thành giác ngộ 
của đi tìm sự thật. Hết ham muốn kể như là nỗ lực là yếu tố tạo thành 
giác ngộ của tinh tấn. Hết ham muốn kể như là chan hòa là yếu tố tạo 
thành giác ngộ của hỉ. Hết ham muốn kể như là an lạc là yếu tố tạo 
thành giác ngộ của tĩnh lặng. Hết ham muốn kể như là không phân 
tâm ấy là yếu tố tạo thành giác ngộ của định. Hết ham muốn kể như 
là tư duy là yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản. [143] 

Hết ham muốn kể như là không lay chuyển vì không tin là tín lực. Hết 
ham muốn kể như là không lay chuyển vì lười biếng là tấn lực. Hết 
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ham muốn kể như là không lay chuyển vì xao lãng là niệm lực. Hết 
ham muốn kể như là không lay chuyển vì dao động là định lực. Hết 
ham muốn kể như là không lay chuyển vì vô minh là tuệ lực. 

Hết ham muốn kể như là cả quyết là năng lực gây ảnh hưởng của tín. 
Hết ham muốn kể như là nỗ lực là năng lực gây ảnh hưởng của tinh 
tấn. Hết ham muốn kể như là thiết lập là năng lực gây ảnh hưởng của 
niệm. Hết ham muốn kể như là không phân tâm là năng lực gây ảnh 
hưởng của định. Hết ham muốn kể như là thấy rõ là năng lực gây ảnh 
hưởng của tuệ. 

Các năng lực gây ảnh hưcmg là hết ham muốn theo nghĩa ưu thắng. 
Các lực là hết ham muốn theo nghĩa không lay chuyển. Các yếu tố 
tạo thành giác ngộ là hết ham muốn theo nghĩa lối thoát. Đạo lộ là 
hết ham muốn theo nghĩa nguyên nhân. Các nền tảng của quán niệm 
là hết ham muốn theo nghĩa thiết lập. Các chánh tinh tấn là hết ham 
muốn theo nghĩa nỗ lực. Các nền tảng của thần thông (đường đến 
thần lực) là hết ham muốn theo nghĩa thành tựu. Các sự thực là hết 
ham muốn theo nghĩa chân như (như thực). 

Tĩnh lặng là hết ham muốn theo nghĩa không phân tâm. Quán thực 
tánh là hết ham muốn theo nghĩa quán tưởng. Tĩnh lặng và quán thực 
tánh là hết ham muốn theo nghĩa tác dụng (hưong vị) duy nhất. Sóng 
đôi là hết ham muốn theo nghĩa không vượt quá. 

Thanh lọc giới là hết ham muốn theo nghĩa thu thúc. Thanh lọc tâm 
là hết ham muốn theo nghĩa không phân tâm. Thanh lọc quan điểm là 
hết ham muốn theo nghĩa thấy rõ. Giải thoát là hết ham muốn theo 
nghĩa được tự tại. Minh trí là hết ham muốn theo nghĩa hiểu rõ. Tiêu 
dao là hết ham muốn theo nghĩa dứt bỏ. Trí về tuyệt diệt là hết ham 
muốn theo nghĩa cắt đứt. 

Theo nghĩa nguồn gốc, tinh tấn là hết ham muốn. Theo nghĩa nguồn 
sanh khởi, suy xét là hết ham muốn.Theo nghĩa kết hợp, xúc là hết 
ham muốn. Theo nghĩa nơi gặp gỡ, cảm giác là hết ham muốn. Theo 
nghĩa đứng hạng nhất, định là hết ham muốn. Theo nghĩa ưu thắng, 
niệm là hết ham muốn. Theo nghĩa cao nhất, tuệ là hết ham muốn. 
Theo nghĩa cốt lõi (hương vị), giải thoát là hết ham muốn. Theo 
nghĩa kết thúc, nibbana vốn hợp nhất với bất tử là hết ham muốn. 

Hết ham muốn là đạo lộ giải thoát là như thế. 
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* 

7. Giải thoát là quả của nó là thế nào ? 

Vào khoảnh khắc quả nhập giòng: 

Chánh kiến, theo nghĩa thấy rõ, được giải thoát khỏi quan điểm sai 
lạc, và nó được giải thoát khỏi nhiễm lậu và được giải thoát khỏi các 
tập hợp vốn là kết quả của những nhiễm lậu đó, và được giải thoát 
khỏi tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên ngoài. 

Tiêu dao có tiêu dao làm đối tượng cho nó, có tiêu dao làm lãnh vực 
cho nó, được xây dựng trên tiêu dao, đứng trên tiêu dao, được thiết 
lập trên tiêu dao. 

Tiêu dao: có hai loại tiêu dao: (1) tiêu dao kể như là nibbana; và (2) 
tiêu dao kể như là quả được diễn tả như vầy; ‘Tất cả các trạng thái 
sanh ra có nibbana làm đối tượng đều được giải thoát. ’ 

Chánh tư duy theo nghĩa hướng tâm vào... [thay thế cho phù hợp và 
hoàn tất như trên]... [144] 

Chánh ngữ... 

Chánh hành... 

Chánh mạng... 

Chánh tinh tấn... 

Chánh niệm... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm... ‘Tất cả các trạng thái sanh 
ra có nibbana làm đối tượng đều được giải thoát. ’ 

8. Vào khoảnh khắc quả vị trở lại một lần: 

Chánh kiến theo nghĩa thấy rõ,... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm được giải thoát khỏi nhiễm 
lậu thô của ham muốn ái dục và của chống đối, được giải thoát khỏi 
nhiễm lậu ngủ ngầm tàn dư của ham muốn ái dục và của chống đối, 
và được giải thoát khỏi các nhiễm lậu và được giải thoát khỏi các tập 
hợp vốn là kết quả của những nhiễm lậu đó, và được giải thoát khỏi 
tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên ngoài. 

Tiêu dao có tiêu dao làm đối tượng cho nó,... 

Tiêu dao: có hai loại tiêu dao; ... ‘Tất cả các trạng thái sanh ra có 
nibbana làm đối tượng đều được giải thoát. ’ 

9. Vào khoảnh khắc quả vị không trở lại: 

Chánh kiến, theo nghĩa thấy rõ,... 
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Chánh định theo nghĩa không phân tâm được giải thoát khỏi nhiễm 
lậu tàn dư của ham muốn ái dục và của chống đối, được giải thoát 
khỏi nhiễm lậu ngủ ngầm tàn dư của ham muốn ái dục và của chống 
đối, và được giải thoát khỏi nhiễm lậu và được giải thoát khỏi các tập 
hợp vốn là kết quả của những nhiễm lậu đó, và được giải thoát khỏi 
tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên ngoài. [145] 

Tiêu dao có tiêu dao làm đối tượng cho nó,... 

Tiêu dao: có hai loại tiêu dao; ... ‘Tất cả các trạng thái sanh ra có 
nibbana làm đối tượng đều được giải thoát. ’ 

10. Vào khoảnh khắc quả vị arahant: 

Chánh kiến, theo nghĩa thấy rõ,... 

Chánh định theo nghĩa không phân tâm được giải thoát khỏi khao 
khát trở thành [sanh linh] cõi sắc giới, khỏi khao khát trở thành [sanh 
linh] cõi vô sắc giới, khỏi ngã mạn (tự hào), khỏi dao động, khỏi vô 
minh, khỏi khuynh hướng ngã mạn (tự hào) ngủ ngầm, khỏi khao 
khát hiện hữu và vô minh ngủ ngầm, được giải thoát khỏi nhiễm lậu 
và được giải thoát khỏi các tập hợp vốn là kết quả của những nhiễm 
lậu đó, và được giải thoát khỏi tất cả các dấu hiệu biểu hiện bên 
ngoài. 

Tiêu dao có tiêu dao làm đối tượng cho nó,... 

Tiêu dao: có hai loại tiêu dao; ... ‘Tất cả các trạng thái sanh ra có 
nibbana làm đối tượng đều được giải thoát. ’ 

11. Tiêu dao kể như là thấy rõ ấy là chánh kiến. Tiêu dao kể như là hưófng 
tâm ấy là chánh tư duy.... Tiêu dao kể như là không phân tâm ấy là 
chánh định. 

Tiêu dao kể như là thiết lập là yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm. 
Tiêu dao kể như là tìm hiểu là yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự 
thật... Tiêu dao kể như là tư duy là yếu tố tạo thành giác ngộ của bình 
thản. 

Tiêu dao kể như là không lay chuyển vì không tin là tín lực... Tiêu 
dao kể như là không lay chuyển vì vô minh là tuệ lực. 

Tiêu dao kể như là cả quyết là năng lực gây ảnh hưởng của tín... Tiêu 
dao kể như là thấy rõ là năng lực gây ảnh hưởng của tuệ. 

Các năng lực gây ảnh hưcmg là tiêu dao theo nghĩa ưu thắng. Các lực 
là giải thoát theo nghĩa không lay chuyển... Các sự thực là tiêu dao 
theo nghĩa chân như (như thực). 
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Tĩnh lặng là tiêu dao theo nghĩa không phân tâm... [146] Sóng đôi là 
tiêu dao theo nghĩa không vuợt quá. 

Thanh lọc giới là tiêu dao theo nghĩa thu thúc... Giải thoát là tiêu dao 
theo nghĩa đuợc tự tại. Minh trí là tiêu dao theo nghĩa hiểu rõ. Tiêu 
dao là tiêu dao theo nghĩa dứt bỏ. Trí về không sanh khỏd là tiêu dao 
theo nghĩa an tịnh.^^"^ 

Theo nghĩa nguồn gốc, tinh tấn là tiêu dao. Theo nghĩa nguồn sanh 
khỏi, suy xét là tiêu dao... Theo nghĩa kết thúc, nibbana vốn hợp nhất 
với bất tử là tiêu dao. 

Tiêu dao là quả của nó là nhu thế. 

Hết ham muốn là đạo lộ giải thoát, tiêu dao là quả của nó là nhu thế. 

LUẬN THUYẾT VỀ HẾT ham MUỔN 


Thay vì samucchedatthena khaye naọaríì vimutti, bản của PTS trang 146, 1.7 viết là: 
patipassaaddhitthena anuppãde nãnaríi vimutti. 
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[ XVI - LUẠN VE VO NGẠI GIAI ] 

«Patisambhidãkathã » 

# 

[147] ‘Như vầy tôi nghe. Có một thời Thế Tôn cư trú ở Bãrãnasi ixong Vườn 
Nai ở Isipatana. ớ đấy, Ngài nói với nhóm năm tu sĩ như vầy;* 

* Đây là bài pháp đầu tiên của đức Phật, ghi lại sự hoàng dương giáo 
pháp của Ngài ở Vin I 10-12. Kinh này được phân tích ở kinh Trung 
Bộ số 141và ở Vibhaúga trang 99-105; chú giải ở VbhA trang 93-122 
và ở Vis. 498-510. Vê giải thích chi tiết theo phương pháp trong chú 
giải, đọc Rewata Dhamma, The Pirst Discourse of the Buddha. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha II, Wisdom 
[Boston, 2000], chú thích 380, trang 1962. 

‘Này các tỳ kheo, có hai loại cực đoan không nên được những người xuất 
gia trau giồi. Hai loại nào? Loại theo đuổi khoái lạc thấp hèn, đê tiện, của 
người trần tục, không cao cả, tai hại; và loại theo đuổi lối tu hành xác gây 
đau đófn, không cao cả, tai hại. Tránh cả hai cực đoan này, Như Lai tìm ra 
trung đạo làm sanh khởi kiến giải, làm sanh khỏã trí, dẫn đến an tịnh, đến 
trí trực chứng, đến giác ngộ toàn triệt, đến nibbana. Trung đạo do Như Lai 
tìm ra đó là gì? Đó là Thánh Đạo Tám Ngành: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Đây là trung đạo do Như Lai tìm ra làm sanh khởi kiến giải, làm sanh 
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khởi trí, dẫn đến an tịnh, đến trí trực chứng, đến giác ngộ toàn triệt, đến 
nibbana. 

‘Đây là sự thực cao cả về khổ đau; sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, 
chết là khổ, không thích mà gặp là khổ, muốn mà không được là khổ - nói 
tóm lại, năm tập hợp làm đối tượng cho bám níu là khổ. 

‘Đây là sự thực cao cả về nguồn gốc của khổ đau ; chính khao khát dẫn đến 
tái sanh, được thích thú và ham muốn đi kèm, tìm kiếm thích thú ở chỗ này 
chỗ kia; đó là khao khát khoái lạc giác quan, khao khát trở thành, và khao 
khát đoạn diệt. [148] 

‘Đây là sự thực cao cả về chấm dứt khổ đau ; đó là sự phôi pha và hết hẳn 
không còn tàn dư của chính khao khát đó, bác bỏ, buông bỏ, từ bỏ, gạt bỏ 
nó. 

‘Đây là sự thực cao cả về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau : đó là 
Thánh Đạo Tám Ngành; chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

‘Có sự thực cao cả này về khổ đau’; này các tỳ kheo, những điều từ trước 
chưa từng nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí 
khởi lên, ánh sáng khởi lên trong Ta. Sự thực cao cả về khổ đau này cần 
được hiểu biết trọn vẹn; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng 
nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh 
sáng khởi lên trong Ta. Sự thực cao cả về khổ đau này đã được hiểu biết trọn 
vẹn: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi 
lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng khởi lên trong Ta. 
‘Có sự thực cao cả này về nguồn gốc của khổ đau’; này các tỳ kheo, những 
điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên... ánh sáng khởi lên 
trong Ta. Sự thực cao cả về nguồn gốc khổ đau này phải bị từ bỏ ’; này các 
tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên... ánh 
sáng khởi lên trong Ta. Sự thực cao cả này về nguồn gốc khổ đau đã bị từ 
bỏ; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi 
lên... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

‘Có sự thực cao cả này về chấm dứt khổ đau’; này các tỳ kheo, những điều 
từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên... ánh sáng khởi lên trong Ta. 
Sự thực cao cả này về chấm dứt khổ đau phải được thực chứng ’; này các tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên... ánh sáng 
khởi lên trong Ta. Sự thực cao cả này về chấm dứt khổ đau này đã được thực 
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chứng; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải 
khởi lên... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

‘Có sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau’; này các tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên... ánh sáng 
khởi lên trong Ta. Sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ 
đau này phải được tu tập ’; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng 
nghe như kiến giải khởi lên... ánh sáng khởi lên trong Ta. Sự thực cao cả về 
con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau này đã được tu tập; này các tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ 
khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng khởi lên trong Ta. 

‘Này các tỳ kheo, một khi tri kiến đúng như thật của Ta về bốn Chân Lý Cao 
Cả qua ba giai đoạn và mười hai hình thái* không được thanh lọc kỹ lưỡng 
theo cách này, [149] Ta sẽ không tuyên bố là đã tìm thấy giác ngộ vô 
thượng, toàn triệt trong thế giới này có chư thiên, Marãs và Brahmã, trong 
quần chúng sa môn và các brahmins, chư thiên và loài người. Nhưng một 
khi tri kiến đúng như thật của Ta về bốn Chân Lý Cao Cả qua ba giai đoạn 
và mười hai hình thái đã được thanh 1 ọc kỹ lưỡng theo cách này, thì Ta 
tuyên bố là đã tìm thấy giác ngộ toàn triệt vốn vô thượng trong thế giới này 
có chư thiên, Marãs và Brahmã, trong quần chúng sa môn và các brahmins, 
chư thiên và loài người. 

Tri kiến này khởi lên trong Ta; ‘Sự giải thoát của tâm thức Ta là bất động. 
Đây là lần sanh cuối cùng của Ta. Từ giờ sẽ không còn tái sanh nào nữa. ’ 

* Ba giai đoạn {tiparivatta) này là; (1) trí biết về từng Chân Lý 
{saccaũãna), chẳng hạn; ‘Đây là Chân Lý Cao Cả về khổ đau’; (2) trí 
biết về công việc phải làm đối với từng Chân Lý {kiccaũãạà), chẳng 
hạn: ‘Chân Lý Cao Cả về khổ đau cần được hiểu biết trọn vẹn’; (3) trí 
biết về sự thành tựu từng Chân Lý {katanãnẩ), chẳng hạn: ‘Chân Lý 
Cao Cả về khổ đau đã được hiểu biết trọn vẹn’. Lấy ba giai đoạn ấy 
nhân cho bốn Chân Lý ta có mười hai hình thái {dvãdasãkãrẩ). Đọc 
Bhikkhu Bodhi, sđd, chú thích 382. 

Thế Tôn đã tuyên bố như thế. Rất phấn khởi, các tỳ kheo của nhóm năm 
người lấy làm hoan hỉ lời dạy của Thế Tôn. 

‘Trong lúc bài kinh đang giảng, kiến giải về Dhamma trong sạch không vấy 
bụi và không nhiễm lậu trong tôn giả Koọặanna khởi lên như sau; ‘Bất cứ 
cái gì khởi lên phải bị diệt đi’. 
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‘Và khi Thế Tôn chuyển bánh xe Giáo Pháp,* chư Thiên cõi đất này nói lớn: 
‘ớ Bãrãnasi iĩong Vườn Nai ở Isipatana, bánh xe Giáo Pháp vô thượng đã 
được Thế Tôn vận chuyển, sẽ không bị một sa môn nào, brahmin nào, chư 
thiên nào, Mãra nào, Brahmãvàữ hay bất cứ ai trong thế giới này chận đứng 
nó được.’ Sau khi nghe chư thiên cõi đất này nói lớn như thế, chư thiên ở cõi 
Cãtuinahãrãjika «Tứ Đại Thiên Vương» nói lớn; ‘ớ Bãrãnasi... bánh xe 
Giáo Pháp vô thượng đã được Thế Tôn vận chuyển, sẽ không bị... bất cứ ai 
trong thế giới này chận đứng nó được.’ Sau khi nghe chư thiên cõi 
Cãtuniahãrãjika, chư thiên cõi Tãvatiihsa... chư thiên cõi Tusita... chư thiên 
cõi Yãma... chư thiên cõi Nimmãnarati... chư thiên cõi 

Paranimmitavasavatti... chư thiên ở Brahmã nỏì lớn: ‘ớ Bãrãnasi...' Như 

# 

thế, vào sát na đó, tích tắc đó, giây khắc đó, tiếng nói ấy truyền đến cõi trời 
Phạm Thiên, và hệ thống mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, rúng 
động và một hào quang vô lượng rực rỡ phát ra trong thế giới này vượt hẳn 
uy lực thần diệu của chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng này; 

'Koọậanna đã thực sự hiểu! Konặaũũa đã thực sự hiểu! Từ đó Konậaũna có 
tên AMãtar Konặaũũa - Koọặanna người đã thực sự hiểu! (Vin i 9; s V 
424). 

* Spk giải thích dhammacakka theo trí thấu triệt ipativedhanãna) bắt 
nguồn từ trí tuệ và đã làm cho Thế Tôn thành đạt các quả vị Thánh. 
Trí thấu triệt thuộc về siêu thế Ụokuttara)', và trí về thuyết giảng 
{desanãiĩãna) phát sanh từ lòng từ bi của Ngài để có thể dạy các đệ tử 
theo phưong cách mà họ có thể chứng các quả vị ấy. Trí thuyết giảng 
thuộc về thế tục Ợokiya). Chỉ có chư Phật mới có hai loại trí này, 
người khác không có được. Bánh Xe Giáo Pháp vẫn được Thế Tôn 
khởi sự vận chuyển {pavatteti nãma) cho đến khi Koạậanna và mười 
tám kotis (1 koti =10 triệu) chư thiên củng cố được quả vị nhập 
giòng. Đến khi họ an trú trong quả vị đó rồi, thì Bánh Xe ấy mới bắt 
đầu quay {pavattitaih nãma). Đọc Bhikkhu Bodhi, sđd, quyển I chú 
thích 57 trang 743; quyển II chú thích 383 trang 1962. 

2. ‘Có sự thực cao cả này về khổ đau này cắc tỳ kheo, những điều từ trước 
chưa từng nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí 
khởi lên, ánh sáng khởi lên trong Ta. [150] 

Kiến giải khởi lên. theo nghĩa nào? Trí khởi lên', theo nghĩa nào? Tuệ khởi 
lên', theo nghĩa nào? Minh trí khởi lên', theo nghĩa nào? Ảnh sáng khởi lên'. 
theo nghĩa nào? 


3. 
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Kiến giải khởi lên theo nghĩa thấy rõ. Trí khởi lên theo nghĩa điều được biết 
tới. Tuệ khởi lên theo nghĩa hành vi hiểu biết. Minh trí khởi lên theo nghĩa 
thấu rõ. Ánh sáng khởi lên theo nghĩa hào quang. 

Kiến giải là một ý niệm. Trí là một ý niệm. Tuệ là một ý niệm. Minh trí là 
một ý niệm. Ánh sáng là một ý niệm. Năm ý niệm này là đối tượng hỗ trợ và 
là lãnh vực của vô ngại giải về ý niệm. Ý niệm nào là đối tượng hỗ trợ của 
vô ngại giải, ý niệm ấy là lãnh vực của nó. Ý niệm nào là lãnh vực của vô 
ngại giải, ý niệm ấy là đối tượng hỗ trợ của nó. Vì vậy mới nói: Trí biết về ý 
niệm là vô ngại giải về các ý niệm.^^^ 

Nghĩa như là thấy rõ là một nghĩa, nghĩa như là điều được biết tới là một 
nghĩa, nghĩa như là hành vi hiểu biết là một nghĩa, nghĩa như là hiểu rõ là 
một nghĩa, nghĩa như là hào quang là một nghĩa. Năm nghĩa này là đối 
tượng hỗ trợ và là lãnh vực của vô ngại giải về nghĩa. Nghĩa nào là đối 
tượng hỗ trợ, nghĩa ấy là lãnh vực của nó. Nghĩa nào là lãnh vực của nó, 
nghĩa ấy là đối tượng hỗ trợ của nó. Vì vậy mới nói: Trí biết về nghĩa là vô 
ngại giải về nghĩa. 

Có sự truyền đạt ngôn ngữ để chỉ ra năm loại ý niệm và có sự truyền đạt 
ngôn ngữ để chỉ ra năm loại nghĩa. Mười loại này về ngôn ngữ là đối tượng 
hỗ trợ và là lãnh vực của vô ngại giải về ngữ pháp. Loại nào là đối tượng hỗ 
trợ của ngôn ngữ, loại ấy là lãnh vực của nó. Loại nào là lãnh vực của nó, 
loại ấy là đối tượng hỗ trợ của nó. Vì vậy mới nói: Trí biết về các loại ngôn 
ngữ là vô ngại giải về ngữ pháp. 

Có [những trường hợp] trí biết về năm loại ý niệm và [những trường hợp 
của] trí về năm loại nghĩa và [những trường hợp về] mười loại ngữ pháp. 
Hai mưoi [trưòfng họp] này [về] trí là đối tượng hỗ trợ và là lãnh vực của vô 
ngại giải về biện tài.^ Loại nào là đối tượng hỗ trợ của vô ngại giải, loại ấy 
là lãnh vực của nó. Loại nào là lãnh vực của vô ngại giải, loại ấy là đối 
tượng hỗ trợ của nó. Vì vậy mới nói; Trí biết về các loại biện tài là vô ngại 
giải về biện tài. 

* Biện tài ipatibhãna) ở đây được hiểu là trí tuệ siêu việt (Benjamin 
Clough) có khả năng biết được nguồn gốc và đặc tính của mọi hiện 
tượng (R. Spence Hardy). Đọc R. c. Childers, A Dictionary of The 
Pali Language, trang 366. Trí tuệ siêu việt này còn làm sáng tỏ, làm 


‘35 Đoc Vbh. 293. 
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rõ, xác định rõ ba loại vô ngại giải kia. Đọc Nãạamoli, The Dispeller 
of Delusion II, ầầ. 1942, 1951, 1973-74 trang 126, 133. 

5. ‘Sự thực cao cả này về khổ đau cần được hiểu biết trọn vẹn này cắc tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

6-7. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... [lập lại đ. 3]. 

8. ‘Sự thực cao cả này vè khổ đau đã được hiểu biết trọn vẹn này cắc tỳ kheo, 

những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

9-10. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [lập lại đ. 3]. [151] 

... Vì vậy mới nói: Trí biết về các loại biện tài là vô ngại giải về biện tài. 

11. Trong trường hợp sự thực cao cả về khổ đau có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 
[trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. 

* 

12. ‘Sự thực cao cả này về ngùôn gốc của khổ đau này các tỳ kheo, những 
điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

13. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... 

14. Kiến giải là một ý niệm,... 

15. ‘Sự thực cao cả này về nguồn gốc của khổ đau cần được từ bỏ này cắc tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

16-17. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

18. ‘Sự thực cao cả này về ngùôn gốc của khổ đau đã bị từ bỏ này cắc tỳ kheo, 

những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

19-20. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [152] 

21. Trong trường hợp sự thực cao cả về nguồn gốc của khổ đau có 15 ý niệm, 
15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. 

* 

22. ‘Có sự thực cao cả này về chấm dứ khổ đau này cắc tỳ kheo, những điều 
từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

23-24. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

25. ‘Sự thực cao cả này về chấm dứt khổ đau này cần được thực chứng này cắc 
tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? 


26-27. 


• • • 
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28. ‘Sự thực cao cả này về chấm dứt khổ đau đã được thực chứng này cắc tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

29-30. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

31. Trong trường hợp sự thực cao cả về sự chấm dứt khổ đau có 15 ý niệm, 15 
nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. 

* 

32. ‘Có sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau này các tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

33-34. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... 

35. ‘Sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau cần được tu 
tập này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong 
Ta. 

36-37. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... 

38. ‘Sự thực cao cả này vè con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau đã được tu 
tập này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong 
Ta. 

39-40. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... 

41. Trong trường hợp sự thực cao cả về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau 
có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] 
trí. 

42. Trong trường hợp bốn sự thực cao cả hợp lại có 60 ý niệm, 60 nghĩa, 120 
[trường hợp về] ngữ pháp và 240 [trường hợp về] trí. 

43. Có sự quán tưởng này về thân: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa 
từng nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, 
ánh sáng khởi lên trong Ta. Sự quán tưởng này về thân đúng như thân cần 
được tu tập: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên 
trong Ta. Sự quán tưởng thân đúng như thân này đã được tu tập: này các tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

‘Có sự quán tưởng này về cảm giác đúng như cảm giác ; này các tỳ kheo,... 
‘Có sự quán tưởng này về tâm đúng như tâm: này các tỳ kheo,... 

‘ Có sự quán tưởng này về đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý : này 
các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. (S V 
178). 
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* 

44. Có sự quán tưởng này vè thân đúng như thân: này cắc tỳ kheo, những điều 
từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. [153] 

45. ^^^Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [như ở đoạn 3] 

Kiến giải khởi lên theo nghĩa thấy rõ... Ánh sáng khởi lên theo nghĩa hào 
quang. 

46. Kiến giải là một ý niệm. ... [và cứ thế như ở đoạn 4] ... Vì vậy mới nói: Trí 
biết về các loại biện tài là vô ngại giải về biện tài. 

47. Sự quấn tưởng này về thân đúng như thân cần được tu tập : này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

48-49. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

50. Sự quán tưởng này về thân đúng như thân đã được tu tập: này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

51-52. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

53. Trong trường hợp quán thân đúng như thân có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 
[trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. 

* 

54. Có sự quán tưởng này về cảm giác đúng như cảm giác: này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

55-56. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

57. Có sự quán tưởng này về cảm giác đúng như cảm giác cần được tu tập : này 
cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

58-59. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

60. Sự quán tưởng này về cảm giác đúng như cảm giác đã được tu tập: này cắc 

tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

61-62. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

63. Trong trường hợp quán cảm giác đúng như cảm giác có 15 ý niệm, 15 
nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. 

* 


Không phải dễ mà đơn giản hóa những chỗ cắt bỏ đi vì trùng lắp {peỵyãỉẩ) trong bản của PTS, nơi mà 
câu cuối cùng đuợc ghi đầy đủ ở đây. Tuy nhiên, trong bản dịch này, câu đầu tiên đã đuợc ghi đầy đủ để ý 
nghĩa rõ ràng, những chỗ còn lại đuợc thu ngắn đi. 
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64. Có sự quán tưởng này vè tâm đúng như tâm: này cắc tỳ kheo, những điều từ 

trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

65-66. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

67. Sự quán tưởng này về tâm đúng như tầm cần được tu tập: này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

68-69. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

70. Sự quán tưởng này về tâm đúng như tâm đã được tu tập: này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

71-72. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

73. Trong trường hợp quán tâm đúng như tâm có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 
[trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. [154] 

* 

74. Có sự quán tưởng này về đối tượng tâm / đúng như đối tượng tâm ý: này 
cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

75-76. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

77. Sự quăn tưởng này về đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý cần được 
tu tập: này cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong 
Ta. 

78-99. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

80. Sự quán tưởng này về đối tượng tâm / đúng như đối tượng tâm / đã được tu 
tập: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

81-82. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

83. Trong trường hợp quán đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý có 15 ý 
niệm, 15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] trí. 

84. Trong trường hợp bốn nền tảng của quán niệm hợp lại có 60 ý niệm, 60 
nghĩa, 120 [trường hợp về] ngữ pháp và 240 [trường hợp về] trí. 

85. ‘Có nền tảng này của thần thông (đường đến uy lực) vốn có định do ý 
muốn và hành là nỗ lực: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng 
nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh 
sáng khởi lên trong Ta. Có nền tảng này của thần thông có định do ý muốn 
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và hành là nỗ lực cần được tu tập: này các tỳ kheo, những điều từ trước 
chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. Có nền tảng này của thần thông có định 
do ý muốn và hành là nỗ lực đã được tu tập; này các tỳ kheo, những điều từ 
trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

‘Có nền tảng này của thần thông có định do tinh tấn và hành là nỗ lực... 

‘Có nền tảng này của thần thông có định do tâm và hành là nỗ lực... 

‘Có nền tảng này của thần thông có định do suy tư và hành là nỗ lực...’ (S V 
258) 


* 


86. ‘Có nền tảng này của thần thông có định do / muốn và hành là nỗ lực: này 
cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

87-88. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

89. Nền tảng này của thần thông có định do ý muốn và hành là n ỗ lực cần 
được tu tập: này cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên 
trong Ta. 

90-91. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... 

92. Nền tảng này của thần thông có định do ý muốn và hành là nỗ lực đã được 
tu tập: này cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong 
Ta. 

93-94. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [155] 

95. Trong trường hợp nền tảng của thần thông có định do ý muốn và hành là nỗ 
lực có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp 
về] trí. 


* 


96-104. Có nền tảng này của thần thông có định do tinh tấn và hành là nỗ lực: này 
các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

... [hoàn tất như trên]... 

105. Trong trường hợp nền tảng của thần thông có định do tinh tấn và hành là nỗ 
lực có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp 
về] trí. 

106-114. Có nền tảng này của thần thông có định do tâm và hành là nỗ lực: này cắc 
tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 
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... [hoàn tất như trên]... 

115. Trong trường hợp nền tảng của thần thông có định do tâm và hành là nỗ lực 
có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp về] 
trí. 


* 


116-124. Có nền tảng này của thần thông có định do suy tư và hành là nỗ lực: này 
các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

... [hoàn tất như trên]... [156] 

125. Trong trường hợp nền tảng của thần thông có định do suy tư và hành là nỗ 
lực có 15 ý niệm, 15 nghĩa, 30 [trường hợp về] ngữ pháp và 60 [trường hợp 
về] trí. 

126. Trong trưòfng hợp bốn nền tảng của thần thông hợp lại có 60 ý niệm, 60 
nghĩa, 120 [trưòfng hợp về] ngữ pháp và 240 [trường hợp về] trí. 

127. Sanh khởi, sanh khởi: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe 
như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng 
khởi lên trong bồ tát Vipassin (S ii 7). 

‘Đoạn diệt, đoạn diệt: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe 
như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng 
khởi lên trong bồ tát Vipassin (S ii 9). 

128. Trong lời tuyên bố của bồ tát Vipassin có 10 ý niệm, 10 nghĩa, 20 [trường 
hợp về] ngữ pháp và 40 [trường hợp về] trí. 

* 

129-130. Sanh khởi, sanh khởi: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng 
nghe... ánh sáng khởi lên trong bồ tát Sikhin (S ii 9). 

* 


131-132. ... trong bồ tát Vessabhu (S ii 9). 
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* 

133-134. ... trong bồ tát Kakusandha (S ii 9). 

* 

135-136 ... trong bồ tát Konãgamana (S ii 9). 

* 

137-138 ... trong bồ tát Kassapa (S ii 9). 

* 

139*. Sanh khởi, sanh khởi; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe 
như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng 
khởi lên trong bồ tát Gotama (đọc s ii 10 và 105). 

‘Đoạn diệt, đoạn diệt: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng nghe 
như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng 
khởi lên trong bồ tát Gotama (đọc s ii 10 và 105). 

* Trong POD không có đoạn 139, thay vào đó là 140. Cho đến hết 
phần Luận này, tất cả các đoạn sau đó sẽ là 140-171thay vì 141-172 
như ở trong POD. 

140. Trong lời tuyên bố của bồ tát Gotama có 10 ý niệm, 10 nghĩa, 20 [trường 
hợp về] ngữ pháp và 40 [trường hợp về] trí. 

141. Trong lời tuyên bố của bẩy Bồ tát có 70 ý niệm, 70 nghĩa, 140 [trường hợp 
về] ngữ pháp và 280 [trường hợp về] trí. 

142. Cho tói khi nghĩa trực chứng của trí trực chứng được chứng biết, được 
thấy rõ, được nhận chân, được thực chứng và được thể nghiệm bằng tuệ, và 
cho tới mức không có nghĩa của trí trực chứng mà không được thể nghiệm 
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bằng tuệ, thì kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, 
ánh sáng khởi lên. 

Trong trường hợp nghĩa trí trực chứng của trí trực chứng có 25 ý niệm, 25 
nghĩa, 50 [trường hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] trí. 

143. Cho tới khi nghĩa hiểu biết trọn vẹn của hiểu biết trọn vẹn được chứng 
biết,... 

144. ... nghĩa từ bỏ của từ bỏ... 

145. ... nghĩa tu tập của tu tập... 

146. ... nghĩa thực chứng của thực chứng... [157]... ánh sáng khởi lên. 

Trong trường hợp thực chứng có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 [trường hợp về] 
ngữ pháp và 100 [trường hợp về] trí. 

147. Trong trường hợp nghĩa thực chứng của trí thực chứng, nghĩa hiểu biết trọn 
vẹn của hiểu biết trọn vẹn, nghĩa từ bỏ của từ bỏ, nghĩa tu tập của tu tập, 
nghĩa thực chứng của thực chứng có 125 ý niệm, 125 nghĩa, 250 [trưòỉng 
hợp về] ngữ pháp và 500 [trường hợp về] tií. 

* 

148. Cho tới khi nghĩa tập họp của tập hợp được chứng biết, được thấy rõ, 
được nhận chân... ánh sáng khởi lên. 

Trong trường hợp nghĩa tập hợp của tập hợp có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 
[trưòỉng hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] trí. 

149. Cho tới khi nghĩa yếu tố của yếu tố được chứng biết,... 

150. ...nghĩa xuất xứ của các căn cứ... 

151. ...nghĩa được tạo thành trong các trường họp được tạo thành ... 

152. ...nghĩa không được tạo thành của không được tạo thành... ánh sáng khởi 

lên. 

Trong trường hợp nghĩa không được tạo thành của không được tạo thành có 
25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 [trường hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] 
trí. 

153. Trong trường hợp nghĩa tập hợp của tập hợp, nghĩa yếu tố của yếu tố, nghĩa 
xuất xứ của xuất xứ, nghĩa được tạo thành của được tạo thành, nghĩa không 
được tạo thành của không được tạo thành có 125 ý niệm, 125 nghĩa, 250 
[trưòỉng hợp về] ngữ pháp và 500 [trường hợp về] trí. 
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* 

154. Cho tới khi nghĩa khổ đau của khổ đau được chứng biết, được thấy rõ, được 
nhận chân... ánh sáng khởi lên. 

Trong trường hợp nghĩa khổ đau của khổ đau có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 
[trường hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] trí. 

155. Cho tới khi nghĩa nguồn gốc của nguồn gốc «khổ đau» được chứng biết,... 

156. ...nghĩa chấm dứt của chấm dứt «khổ đau»... 

157. ..nghĩa con đường của con đường «dẫn đến chấm dứt khổ đau »... 

Trong trường hợp nghĩa con đưòmg của con đưòỉng «dẫn đến chấm dứt khổ 
đau» có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 [trường hợp về] ngữ pháp và 100 [trường 
hợp về] trí. 

158. Trong trường hợp bốn chân lý cao cả hợp lại có 100 ý niệm, 100 nghĩa, 200 
[trưòỉng hợp về] ngữ pháp và 400 [trường hợp về] trí. 

* 

159. Cho tới khi nghĩa vô ngại giải về nghĩa của vô ngại giải về nghĩa được 
chứng biết, được thấy rõ, được nhận chân... ánh sáng khởi lên. 

Trong trường hợp nghĩa vô ngại giải về nghĩa của vô ngại giải về nghĩa có 
25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 [trường hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] 
trí. 

160. ...nghĩa vô ngại giải về ý niệm của vô ngại giải về ý niệm ... 

161. ...nghĩa vô ngại giải về ngữ pháp của vô ngại giải về ngữ pháp ... 

162. ...nghĩa vô ngại giải về biện tài của vô ngại giải về biện tài ... ánh sáng khởi 

lên. [158] 

Trong trường hợp ý nghĩa của biện tài vô ngại giải của vô ngại giải về biện 
tài có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 [trường hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp 
về] trí. 

163. Trong trường hợp bốn biện giải hợp lại có 100 ý niệm, 100 nghĩa, 200 
[trường họp về] ngữ pháp và 400 [trường hẹp về] trí. 
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164. Cho tới khi trí biết rõ tâm ý người khác được chứng biết, được thấy rõ, 
được nhận chân,... ánh sáng khỏi lên . 

Trong trường hợp trí biết rõ tâm ý người khác có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 
[trưòng hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] trí. 

165. ...trí biết rõ thành kiến và khuynh hướng ngủ ngầm ... 

166. ...trí biết về Cặp Biến Hóa... 

167. ...trí biết về lòng Đại Bi... 

168. ...trí biết về Toàn Giác... 

169. ...Cho tới khi Trí Biết Không Ngăn Ngại được chứng biết, được thấy rõ, được 

nhận chân,... ánh sáng khởi lên. 

Trong trường hợp Trí Biết Không Ngăn Ngại có 25 ý niệm, 25 nghĩa, 50 
[trưòng hợp về] ngữ pháp và 100 [trường hợp về] trí. 

170. Trong trường hợp sáu Giáo Pháp Của Phật có 150 ý niệm, 150 nghĩa, 300 
[trưòng hợp về] ngữ pháp và 600 [trường hợp về] trí. 

171. Trong vấn đề biện giải có 850 ý niệm, 850 nghĩa, 1700 [trường hợp về] 
ngữ pháp và 3400 [trưòng hợp về] trí. 

LUẬN VỀ VÔ NGẠI GIẢI. 
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[ XVII - LUẬN VỀ 
BÁNH XE GIÁO PHÁP ] 
« Dhammacakkakathã » 


1. [159] ‘Như vầy tôi nghe. Có một thời Thế Tôn cư trú ở Bãrãnasi ... [như 

kinh ở Luận XVI]... 

... Từ đó Konậaũũa có tên Aũũãtar Konậaũũa - KonậaMa người đã thực sự 
hiểu! (Sv424). 


* 

2. ‘Có sự thực cao cả này về khổ đau này cắc tỳ kheo, những điều từ trước 
chưa tùng nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh trí 
khởi lên, ánh sáng khởi lên trong Ta. 

3. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa vấữì Trí khởi lên: theo nghĩa nào? Tuệ khởi 
lên: theo nghĩa nào? Minh trí khởi lên: theo nghĩa nào? Ảnh sáng khởi lên: 
theo nghĩa nào? 

Kiến giải khcữ lên theo nghĩa thấy rõ. Trí khởi lên theo nghĩa điều được 
biết tód. Tuệ khởi lên theo nghĩa hành vi hiểu biết. Minh trí khcữ lên theo 
nghĩa thấu rõ. Ánh sáng khcũ lên theo nghĩa hào quang. 

4. Kiến giải là một trạng thái, nghĩa như là thấy rõ của nó là một nghĩa . Trí là 
một trạng thái, nghĩa như là điều được biết tới của nó là một nghĩa. Tuệ là 
một trạng thái, nghĩa như là hành vi hiểu biết của nó là một nghĩa. <Minh 
trí là một trạng thái, nghĩa như là hiểu rõ của nó là một nghĩa.> Ánh sáng là 
một trạng thái, nghĩa như là hào quang của nó là một nghĩa. Năm trạng thái 
này [và] năm nghĩa có khổ đau làm nền tảng cho chúng, có sự thực làm nền 
tảng cho chúng, có sự thực làm đối tượng cho chúng, có sự thực làm lãnh 
vực cho chúng, được sự thực tạo thành, được sự thực bao gồm, được xây 
dựng trên sự thực, đứng trên sự thực, được thiết lập trên sự thực. 

Bánh Ke Giáo Phấp: Bánh Xe Giáo Pháp theo nghĩa nào? 

Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp và [Giáo Pháp đó tự nó là] Bánh Xe, 
như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Ngài bắt đầu chuyển vận Bánh Xe và 
[cũng như chuyển vận] Giáo Pháp, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Ngài 
bắt đầu chuyển vận bằng Giáo Pháp, như vậy... Ngài bắt đầu chuyển vận 
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bằng hành trì Giáo Pháp,* như vậy... Đứng trong Giáo Pháp, Ngài bắt đầu 
chuyển vận, như vậy... Đã an trú trong Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, 
như vậy... [Làm cho người khác] an trú trong Giáo Pháp, Ngài bắt đầu 
chuyển vận, như vậy... Đã làm chủ được Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển 
vận, như vậy... [Làm cho người khác] làm chủ được Giáo Pháp, Ngài bắt 
đầu chuyển vận, như vậy... [160] Đạt mức tối thượng trong Giáo Pháp, Ngài 
bắt đầu chuyển vận, như vậy... [Làm cho người khác] đạt mức tối thượng 
trong Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... Đạt sự tự tin hoàn 
toàn ở Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... [Làm cho người 
khác] đạt sự tự tin hoàn toàn ở Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, như 
vậy... Tôn kính Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... Kính trọng 
Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... Qúy trọng Giáo Pháp, Ngài 
bắt đầu chuyển vận, như vậy... Cung kính Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển 
vận, như vậy... Tôn trọng Giáo Pháp, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... 
Có Giáo Pháp làm cờ, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... Có Giáo Pháp 
làm lọng, Ngài bắt đầu chuyển vận, như vậy... Có Giáo Pháp ưu thắng, Ngài 
bắt đầu chuyển vận, như vậy... và có Giáo Pháp sẽ không bị một sa môn 
nào, brahmin nào, chư thiên nào, Mãra nào, Brahmãvàữ hay bất cứ ai trong 
thế giới này chận đứng được, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 

* dhammacaríyãya: hành trì Giáo Pháp 
Năng lực gây ảnh hưcmg của tín là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận 
Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Giáo Pháp . Năng lực gây ảnh hưcmg 
của tấn là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó 
là Bánh Xe Giáo Pháp. Năng lực gây ảnh hưỏỉng của niệm... Năng lực gây 
ảnh hưởng của định... Năng lực gây ảnh hưởng của tuệ là Giáo Pháp và 
Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 
Tín lực là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó 
là Bánh Xe Giáo Pháp. Tấn lực... Niệm lực... Định lực... Tuệ lực ... như vậy 
nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển 
vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp . Yếu tố tạo thành giác 
ngộ của đi tìm sự thật... Yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn ... Yếu tố tạo 
thành giác ngộ của hỉ... Yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng... Yếu tố 
tạo thành giác ngộ của định... Yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản 
[161]... như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 
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Chánh kiến là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như 
vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Chánh tư duy ... Chánh ngữ... Chánh hành... 
Chánh mạng... Chánh tinh tấn... Chánh niệm... Chánh định... như vậy nó là 
Bánh Xe Giáo Pháp. 

Các năng lực gây ảnh hưởng theo nghĩa ưu thắng là Giáo Pháp và Ngài bắt 
đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Các lực 
theo nghĩa không thể lay chuyển được ... Các yếu tố tạo thành giác ngộ 
theo nghĩa lối thoát... Đạo lộ giải thoát theo nghĩa nguyên nhân... Các nền 
tảng của quán niệm theo nghĩa thiết lập... Các chánh tinh tán theo nghĩa nỗ 
lực... Các nền tảng của thần thông (con đường đến uy lực) theo nghĩa thành 
tựu... Các sự thực theo nghĩa chân như (hiện thực) là Giáo Pháp và Ngài bắt 
đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 

Tĩnh lặng theo nghĩa không phân tâm là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển 
vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Quán thực tánh theo 
nghĩa quán tưởng... Tĩnh lặng và quán thực tánh theo nghĩa tác dụng 
(hương vị) duy nhất... Sóng đôi theo nghĩa không vượt quá là Giáo Pháp và 
Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 
Thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển 
vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Thanh lọc tâm theo 
nghĩa không tán loạn... Thanh lọc quan điểm sai lạc theo nghĩa thấy rõ... 
Giải thoát theo nghĩa được tự tại... Minh trí theo nghĩa hiểu rõ... Tiêu dao 
theo nghĩa dứt bỏ... [162] ... Trí đoạn diệt theo nghĩa cắt đứt... Trí về không 
sanh khởi theo nghĩa an tịnh là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo 
Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. 

Theo nghĩa nguồn gốc, hăng hái là Giáo Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận 
Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe Giáo Pháp. Theo nghĩa nguồn sanh 
khcíi, suy xét... Theo nghĩa kết hợp, xúc... Theo nghĩa nơi gặp gỡ, cảm 
giác... Theo nghĩa đứng hạng nhất, định ... Theo nghĩa ưu thắng, niệm... 
Theo nghĩa cao nhất, tuệ... Theo nghĩa là cốt lõi (hương vị), giải thoát... 
Theo nghĩa cứu cánh, nibbana * (niét bàn) vốn hợp nhất với bất tử là Giáo 
Pháp và Ngài bắt đầu chuyển vận Giáo Pháp ấy, như vậy nó là Bánh Xe 
Giáo Pháp. 

6. ‘Sự thực cao cả này về khổ đau cần được hiểu biết trọn vẹn này cắc tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa từng nghe như kiến giải khởi lên, trí khởi 
lên, tuệ khởi lên, minh trí khởi lên, ánh sáng khởi lên trong Ta. 

7-9. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... [hoàn tất như trên]... 
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10. 'Sự thực cao cả này vè khổ đau đã được hiểu biết trọn vẹn này cắc tỳ kheo, 

... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

11-13. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? 

* 

14. ‘Có sự thực cao cả này vè ngùồn gốc của khổ đau này cắc tỳ kheo, những 
điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

15. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... Ảnh sáng khởi lên: theo nghĩa nào?... 
Kiến giải khởi lên theo nghĩa thấy rõ.. Ánh sáng khởi lên theo nghĩa hào 
quang. 

16. Kiến giải là một trạng thái, nghĩa như là thấy rõ của nó là một nghĩa... Ánh 

sáng là một trạng thái, nghĩa như là hào quang của nó là một nghĩa. Năm 

trạng thái này có nguồn gốc của khổ đau làm nền tảng cho chúng, có sự 
thực làm nền tảng cho chúng... được thiết lập trên sự thực. 

Bánh Xe Giáo Pháp: Bánh Xe Giáo Pháp theo nghĩa nào... [hoàn tất như ở đ. 

4] 

17. Năng lực gây ảnh hưởng của tín là Giáo Pháp và ... [hoàn tất như ở đ. 5] 

18. ‘Sự thực cao cả này về nguồn gốc của khổ đau phải bị từ bỏ này cắc tỳ 

kheo, những điều từ trước chưa.... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

19-21. Kiến giải khởi lêư. theo nghĩa nào? ... [lập lại các đ. 15-17] 

22. ‘Sự thực cao cả này về nguồn gốc của khổ đau đã bị từ bỏ này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa.... ánh sáng khởi lên trong Ta. [163] 

23-25. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [lập lại các đ. 15-17] 


* 

26. ‘Có sự thực cao cả này về sự chấm dứt khổ đau này các tỳ kheo, những 
điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

27. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... Ảnh sáng khởi lên: theo nghĩa nào?... 
Kiến giải khởi lên theo nghĩa thấy rõ... Ánh sáng khởi lên theo nghĩa hào 
quang. 

Kiến giải là một trạng thái, nghĩa như là thấy rõ của nó là một nghĩa... Ánh 
sáng là một trạng thái, nghĩa như là hào quang của nó là một nghĩa. Năm 
trạng thái này có sự chấm dứt khổ đau làm nền tảng cho chúng, có sự thực 
làm nền tảng cho chúng... được thiết lập trên sự thực. 


28. 
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Bánh Xe Giáo Pháp, Bánh Xe Giáo Pháp theo nghĩa nào... [hoàn tất như ở đ. 

4] 

29. Năng lực gây ảnh hưởng của tín là Giáo Pháp và ... [hoàn tất như ở đ. 5] 

30. ‘Sự thực cao cả này vè sự chấm dứt khổ đau cần được thực chứng’: này cắc 
tỳ kheo, những điều từ trước chưa.... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

31-33. Kiến giải khởi lêư. theo nghĩa nào? ... [lập lại các đ. 27-29] 

34. ‘Sự thực cao cả này về sự chấm dứt khổ đau đã được thực chứng này cắc tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa.... ánh sáng khởi lên trong Ta. 

35-37. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [lập lại các đ. 27-29] 


* 

38. ‘Có sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau này cắc tỳ 
kheo, những điều từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. 

39. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào?... Ảnh sáng khởi lên. theo nghĩa nào?... 
Kiến giải khởi lên theo nghĩa thấy rõ... Ánh sáng khởi lên theo nghĩa hào 
quang. 

40. Kiến giải là một trạng thái, nghĩa như là thấy rõ của nó là một nghĩa... Ánh 
sáng là một trạng thái, nghĩa như là hào quang của nó là một nghĩa. Năm 
trạng thái này có con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau làm nền tảng cho 
chúng, có sự thực làm nền tảng cho chúng... được thiết lập trên sự thực. 

Bánh Xe Giáo Pháp: Bánh Xe Giáo Pháp theo nghĩa nào... [hoàn tất như ở đ. 

4] 

41. Năng lực gây ảnh hưởng của tín là Giáo Pháp và ... [hoàn tất như ở đ. 5]... 

42. ” Sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau cần được tu 
tập này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa.... ánh sáng khởi lên trong 
Ta.’ 

43-45. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [lập lại các đ. 39-41] 

46. “Sự thực cao cả này về con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau đã được tu 
tập ’: này cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa.... ánh sáng khởi lên trong 
Ta.’ 

47-49. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... [lập lại các đ. 39-41] 
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50. ‘’CÓ sự quán tưỏfng này về thân đúng như thân’; này các tỳ kheo, những 
điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. ‘Sự quán tưởng này về thân 
đúng như thân cần được tu tập’; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... 
ánh sáng khởi lên trong Ta. ‘Sự quán tưởng này về thân đúng như thân đã 
được tu tập’; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên 
trong Ta.’ 

‘Có sự quán tưởng này về cảm giác đúng như cảm giác: này các tỳ kheo,... 
‘Có sự quán tưởng này về tâm đúng như tâm: này các tỳ kheo,... 

‘Có sự quán tưởng này về đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý; này 
các tỳ kheo,... ánh sáng khởi lên trong Ta. (S V 178). 

* 

51. '' Có sự quán tưởng này vè thân đúng như thân: này cắc tỳ kheo, những điều 
từ trước chưa... ánh sắng khởi lên trong Ta. ’ 

52. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... Ảnh sáng khởi lên: theo nghĩa nào? 
Kiến giải khởi lên theo nghĩa thấy rõ... Ánh sáng khởi lên theo nghĩa hào 
quang. 

53. Kiến giải là một trạng thái, nghĩa thấy rõ của nó là một nghĩa... Ánh sáng là 
một trạng thái, nghĩa hào quang của nó là một nghĩa. Năm trạng thái này có 
thân làm nền tảng cho chúng, có nền tảng của quán niệm làm nền tảng cho 
chúng... được thiết lập trên nền tảng của quán niệm. 

Bánh Xe Giáo Pháp: Bánh Xe Giáo Pháp theo nghĩa nào... [hoàn tất như ở đ. 

4] 

54. Năng lực gây ảnh hưởng của tín là Giáo Pháp và ... [hoàn tất như ở đ. 5]... 
55-58. “517 quán tưởng này về thân đúng như thân cần được tu tập này cắc tỳ 

kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. ’ 

59-62. ‘ ‘ Sự quán tưởng này về thân đúng như thân đã được tu tập này cắc tỳ kheo, 
những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. ’ 

* 

63-74. Năm trạng thái này có cảm giác làm nền tảng cho chúng, có nền tảng của 
quán niệm làm nền tảng cho chúng... 

75-86. Năm trạng thái này có tâm làm nền tảng cho chúng, có nền tảng của quán 
niệm làm nền tảng cho chúng... 
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87-90. Năm trạng thái này có đối tượng tâm ý làm nền tảng cho chúng, có nền 
tảng của quán niệm làm nền tảng cho chúng... [164] 

91. “Có nền tảng này của thần thông (đường đưa đến uy lực) vốn có cả định do 
ý muốn và hành là nỗ lực’; này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa từng 
nghe như kiến giải khởi lên, ... ánh sáng khởi lên trong Ta. “Nền tảng này 
của thần thông có cả định do ý muốn và hành là nỗ lực cần được tu tập’; này 
các tỳ kheo, những điều chưa từng nghe... ánh sáng khởi lên trong Ta. “Nền 
tảng này của thần thông có cả định do ý muốn và hành là nỗ lực đã được tu 
tập’; này các tỳ kheo, những điều chưa từng nghe... ánh sáng khởi lên trong 
Ta. 

“Có nền tảng này của thần thông có cả định do tinh tấn và hành là nỗ 
lực’;... 

“Có nền tảng này của thần thông có cả định do tâm và hành là nỗ lực’;... 

“Có nền tảng này của thần thông có cả định do suy tư và hành là nỗ lực’; ... 
(S V 258) 

* 

92. “Có nền tảng này của thần thông có cả định do ý muốn và hành là nỗ lực: 
này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên trong Ta. ’ 

93. Kiến giải khởi lên: theo nghĩa nào? ... Ảnh sáng khởi lên: theo nghĩa nào? 
Kiến giải là một trạng thái, nghĩa thấy rõ của nó là một nghĩa... Ánh sáng là 
một trạng thái, nghĩa hào quang của nó là một nghĩa. Năm trạng thái này có 
ý muốn làm nền tảng cho chúng, có nền tảng của thần thông làm nền tảng 
cho chúng... được thiết lập trên nền tảng của thần thông. 

94. Bánh Xe Giáo Pháp: Bánh Xe Giáo Pháp theo nghĩa nào... [hoàn tất như ở 
đoạn 4] 

95. Năng lực gây ảnh hưcmg của tín là Giáo Pháp và ... [hoàn tất như ở đ. 5]... 
96-99. ""Nền tảng này của thần thông có cả định do / muốn và hành là nỗ lực cần 

được tu tập: này các tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên 
trong Ta. ’ 

100-103.“ Nền tảng này của thần thông có cả định do ý muốn và hành là nỗ lực đã 
được tu tập: này cắc tỳ kheo, những điều từ trước chưa... ánh sáng khởi lên 
trong Ta. ’ 

104-115... Năm trạng thái này có tinh tấn làm nền tảng cho chúng, có nền tảng 
của thần thông làm nền tảng cho chúng... 



Đạo Vô Ngại Giải - 429 


116-127. Năm trạng thái này có tâm làm nền tảng cho chúng, có nền tảng của 
thần thông làm nền tảng cho chúng... 

128-139. Năm trạng thái này có suy tư làm nền tảng cho chúng, có nền tảng của 
thần thông làm nền tảng cho chúng... [165] Như vậy nó là Bánh Xe Giáo 
Pháp. 

CHẤM DỨT PHẦN LUẬN VỀ BÁNH XE GIÁO PHÁP 
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[ XVIII - LUẬN VỀ SIÊU THẾ ] 

« Lokuttarakathã » 

1. Những trạng thái nào là siêu thế ? 

Bốn Nền Tảng của Quán Niệm, bốn Chánh Tinh Tấn, bốn Nên Tảng 
của Thần Thông (con đường đến uy lực), năm Năng Lực Gây nh 
Hưởng, năm Lực, bẩy Yếu Tố Tạo Thành Giác Ngộ, Đạo tám Ngành; 
rồi đến bốn Đạo Lộ Thánh, bốn Quả Vị Sa Môn, và Nibbana. 

2. Siêu thế: Siêu thế theo nghĩa nào ? 

Chúng đi ngang qua thế giới này Ụokaríi tarantỉ), vì thế chúng siêu 
thế Ợokuttara). Chúng vượt qua thế giới này Ợokã uttaranti), vì thế 
chúng siêu thế. Chúng vượt bỏ thế giới này Ụokato uttaranti), vì thế 
chúng siêu thế. Chúng vượt ra từ thế giới này {lokamhã uttaranti), vì 
thế chúng siêu thế. Chúng vượt khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu 
thế. Chúng hoàn toàn vượt khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế. 
Chúng đã hoàn toàn vượt khỏi thế giới này, vì thế chúng siêu thế. 
Chúng riêng biệt với thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng đi đến 
tận cùng của thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng thoát khỏi thế 
giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng thoát bỏ thế giới này ... Chúng 
thoát ra từ thế giới này... Chúng đã thoát khỏi thế giới này... Chúng 
được thế giới này để cho thoát... Chúng đã thoát ra từ thế giới này, vì 
thế chúng siêu thế. 

Chúng không đứng trong thế giới này, vì thế chúng siêu thế. Chúng 
không đứng trên thế giới này... Chúng không tự làm ô uế trong thế 
giới này... Chúng không tự làm ô uế với thế giới này... Chúng không 
bị ô uế trong thế giới này... Chúng không bị ô uế vì thế giới này... 
Chúng không bị làm cho ô uế trong thế giới này... Chúng không bị 
thế giới này làm cho ô uế... Chúng thong dong tự tại giữa thế giới 
này... Chúng được thế giới này phóng thích... Chúng được phóng 
thích từ thế giới này... Chúng được phóng thích bỏ thế giới này... 
Chúng được phóng thích ra khỏi thế giới này, [167] ... Chúng được 
phân cách với thế giới này... Chúng được thế giới này phân cách... 
Chúng được phân cách từ thế giới này... Chúng được phân cách khỏi 
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thế giới này... Chúng được phân cách ra khỏi thế giới này, vì thế 
chúng siêu thế. 

Chúng được giữ cho trong sạch trong thế giới này, vì thế chúng siêu 
thế. Chúng được trở nên trong sạch ở thế giới này... Chúng được trở 
nên trong sạch từ thế giới này... Chúng được hoàn toàn giữ cho trong 
sạch trong thế giới này... Chúng được hoàn toàn trở nên trong sạch ở 
thế giới này... Chúng được hoàn toàn trở nên trong sạch từ thế giới 
này... Chúng ngoi lên khỏi thế giới này... Chúng ngoi lên bỏ thế giới 
này... Chúng ngoi ra khỏi thế giới này... Chúng quay đi từ thế giới 
này... Chúng quay đi bỏ thế giới này... Chúng quay đi khỏi thế giới 
này... Chúng không bị ràng buộc trong thế giới này... Chúng không bị 
chụp giữ trong thế giới này... Chúng không bị hạn chế trong thế giới 
này... Chúng đoạn tuyệt thế giới này... Với thế giới bị đoạn tuyệt... 
Chúng làm an tịnh thế giới này... Với thế giới được an tịnh, vì thế 
chúng siêu thế. 

Chúng không phải là con đường của thế giới này, vì thế chúng siêu 
thế. Chúng không phải là noi đến của thế giới này... Chúng không 
phải là mục tiêu thế giới này nhắm đến... Chúng không phải là tầm 
thường trong thế giới này, vì thế chúng siêu thế. 

Chúng tống khứ thế giới này ra ngoài, vì thế chúng siêu thế. Chúng 
không trở lại thế giới này... Chúng từ bỏ thế giới này... Chúng không 
bám níu thế giới này... Chúng không liên can đến thế giới này... 
Chúng không dây mo rễ má với thế giới này, vì thế chúng siêu thế. 
Chúng không ham muốn* thế giới này... Chúng không dụ hoặc thế 
giới này... Chúng đã vượt khỏi và vượt qua thế giới này, vì thế chúng 
siêu thế. 

* vidhũpentĩti: nđ không tích lũy, chất chứa. 
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[ XIX - LUẬN VỀ LIỊC ] 

« Balakathã» 

1. [168] Này các tỳ kheo, có năm lực này, năm lực nào? Tín lực, tấn lực, niệm 

lực, định, tuệ lực. Đây là năm lực.’ (S V 249; Aiii 12). 

* 


2. Hơn thế, có tới sáu mưcũ tám lực. 

« Ngoài » tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực [nhu đã nói], còn 
có: 

Lực hổ thẹn, lực biết sợ, hậu quả của* lầm lỗi, lực tu duy, lực thiền quán^*, 
lực của không lỗi, lực hỗ trợ,^* lực chọn lựa,^^^ lực chuẩn bị, lực thuyết 
phục,"^* lực chủ tể, lực quyết tâm. 

Lực tĩnh lặng, lực quán thực tánh; 

Muời lực của bậc hữu học, muời lực của bậc đã học xong; 

Muời lực của nguời phiền não đã bị đoạn tận; 

Muời lực thần thông (năng lực siêu nhiên); 

Muời lực của Nhu Lai. 

bhãvanã-bala: lực thiền quán, lực do tu 7 yếu tố tạo thành giác ngộ, 
(Đọc Aii 10). 

^* sangaha-bala 

"^* nijjhatti-bala: dịch theo Bhikkhu Nãạamoli, A Pali-English 
Grossary oíBuddhist Technical Teims, trang 57. Đọc M i 320. 

3. Tín lực là gì? Không lay chuyển vì không tin, nhu thế là tín lực. Tín lực theo 
nghĩa củng cố các trạng thái cùng hiện hữu. Tín lực theo nghĩa chấm dứt 
nhiễm lậu. Tín lực theo nghĩa thanh lọc buớc đầu hiểu rõ. Tín lực theo nghĩa 
quyết tâm. Tín lực theo nghĩa rửa sạch tâm. Tín lực theo nghĩa chứng đạt ưu 


"khanti-bala (lực chọn lựa)” là sự chịu đựng điều khó mà chịu đựng’ (PsA44S^), như vậy khiến ta nghĩ 
tới ‘kham nhẫn’ hơn là ‘chọn lựa’. Nhưng khamati (chọn lựa)’: tassa yogissa khamatiruccati (hành giả có 
sự chọn lựa ấy, ưa chuộng hơn ấy) (PsA450), như vậy khiến ta nghĩ tới ‘chọn lựa’ hơn là ‘kiên nhẫn’. <so 
với Luận XXÍX> 

Cũng thế, 'pannãpeti (chuẩn bị sẵn)’ có nghĩa là ‘làm cho hoan hỉ’ (PsA450) và 'nỉjjhãpetĩ (thuyết phục) 
có nghĩa là ‘khiến phải nghĩ tới’ (muốn việc gì xảy ra)’ (PsA450). 
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việt. Tín lực theo nghĩa hiểu sâu hơn. Tín lực theo nghĩa chứng ngộ đồng 
thời sự thực. Tín lực theo nghĩa an trú trong đoạn diệt.^'^° Đây là tín lực. 

4. Tấh lực là gì? Không lay chuyển vì lười biếng, như thế là tấn lực. Tấn lực 
theo nghĩa củng cố các trạng thái cùng hiện hữu... [và cứ thế như ở đ. 3]... 
Tấn lực theo nghĩa an trú trong đoạn diệt. Đây là tấn lực. [169] 

5. Niệm lực là gì? Không lay chuyển vì xao lãng, như thế là niệm lực. Niệm 
lực theo nghĩa củng cố các trạng thái kết hợp... Niệm lực theo nghĩa an trú 
trong đoạn diệt. Đây là niệm lực. 

6. Định lực là gì? Không lay chuyển vì dao động, như thế là định lực. ... Định 
lực theo nghĩa an trú trong đoạn diệt. Đây là định lực. 

7. Tuệ lực là gì? Không lay chuyển vì vô minh, như thế là tuệ lực... Tuệ lực 
theo nghĩa an trú trong đoạn diệt. Đây là tuệ lực. 

8. Lực hổ thẹn là gì? Nhờ xuất ly, nó có lương tâm ngần ngại về ham muốn ái 
dục, như thế là lực hổ thẹn. Nhờ không sân hận... [và cứ thế với các chướng 
ngại còn lại của bẩy chưóng ngại và các trạng thái đối nghịch với các 
chướng ngại ấy, bốn jhanas, bốn chứng đắc cõi vô sắc giới, mười tám tuệ 
quán thực tánh chính, và bốn đạo lộ cho đến]... Nhờ đạo lộ arahant, đây là 
lương tâm ngần ngại với tất cả các nhiễm lậu, như thế là lực hổ thẹn. <so với 
Luận XXX và ‘C’> 

9. Lực biết sợ, hậu quả của lầm lỗi là gì? Nhờ xuất ly, nó là sự xấu hổ vì ham 
muốn ái dục, như thế là lực biết sợ lầm lỗi. Nhờ không sân hận... Nhờ đạo lộ 
arahant, đây là sự xấu hổ vì tất cả các nhiễm lậu, như thế là lực biết sợ lầm 
lỗi. 

10. Lực tư duy là gì? Nhờ xuất ly, nó suy tư về ham muốn ái dục, như thế là lực 
tư duy. Nhờ không sân hận... [170] Nhờ đạo lộ arahant, nó tư duy về tất cả 
các nhiễm lậu, như thế là lực tư duy. 

11. Lực thiền quán là gì? Người nào từ bỏ ham muốn ái dục, người ấy tu tập 
xuất ly, như thế là lực thiền quán. Người nào từ bỏ sân hận... Người nào từ 
bỏ tất cả nhiễm lậu, người ấy tu tập đạo lộ arahant, như thế là lực thiền 
quán. Đây là lực thiền quán. 

12. Lực của không lỗi là gì? Vì ham muốn ái dục đã bị từ bỏ, không khiển trách 
gì được trong xuất ly, như thế là lực của không lỗi. Vì sân hận đã bị từ bỏ... 
Vì tất cả nhiễm lậu đã bị từ bỏ, không khiển trách gì được trong đạo lộ 
arahant, như thế là lực của không lỗi. Đây là lực của không lỗi. 


So với Luận IX đoạn 1 về cấu trúc đoạn này. 



13. 
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Lực hỗ trợXằ. gì? Người nào từ bỏ ham muốn ái dục, người ấy hỗ trợ tâm 
bằng xuất ly, như vậy là lực hỗ trợ. Người nào từ bỏ sân hận... Người nào từ 
bỏ tất cả nhiễm lậu, người ấy hỗ trợ tâm bằng đạo lộ arahant, như thế là lực 
hỗ trợ. Đây là lực hỗ trợ. [171] 

14. Lực chọn lựa là gì? Vì ham muốn ái dục đã bị từ bỏ, người ấy chọn xuất ly, 
như vậy là lực chọn lựa. Vì không sân hận đã bị từ bỏ... Vì tất cả nhiễm lậu 
đã bị từ bỏ, người ấy chọn đạo lộ arahant, như thế là lực chọn lựa. Đây là lực 
chọn lựa.^"^^ 

15. Lực chuẩn bị là gì? Người nào từ bỏ ham muốn ái dục, người ấy chuẩn bị 
tâm bằng xuất ly, như vậy là lực chuẩn bị. Người nào từ bỏ sân hận... Người 
nào từ bỏ tất cả nhiễm lậu, người ấy chuẩn bị tâm bằng đạo lộ arahant, như 

thế là lực chuẩn bị. Đây là lực chuẩn bị. 

• • «/ » • 

16. Lực thuyết phục * là gì? Người nào từ bỏ ham muốn ái dục, người ấy thuyết 
phục tâm bằng xuất ly, như vậy là lực thuyết phục. Người nào từ bỏ sân 
hận... Người nào từ bỏ tất cả nhiễm lậu, người ấy thuyết phục tâm bằng đạo 
lộ arahant, như thế là lực thuyết phục. Đây là lực thuyết phục. 

* ở đây tuy dịch nijjhatti là notiíication, nhưng ở A Pali-English 
Grossary of Buddhist Technical Teims, trang 57, Nãạamoli đã sửa 
thành persuation. 

17. Lực chủ tể là gì? Người nào từ bỏ ham muốn ái dục, người ấy hành xử sự 
làm chủ tâm bằng xuất ly, như vậy là lực chủ tể. Người nào từ bỏ sân hận... 
Người nào từ bỏ tất cả nhiễm lậu, người ấy hành xử tâm bằng đạo lộ 
arahant, như thế là lực chủ tể. Đây là lực chủ tể. 

18. Lực quyết tâm là gì? Người nào từ bỏ ham muốn ái dục, người ấy quyết giữ 
vững tâm bằng xuất ly, như vậy là lực quyết tâm. Người nào từ bỏ sân hận... 
Người nào từ bỏ tất cả nhiễm lậu, người ấy quyết giữ vững tâm bằng đạo lộ 
arahant, như thế là lực quyết tâm. Đây là lực quyết tâm. [172] 

19. Lực tĩ nh lặng là gì? Không phân tâm như là nhất tâm nhờ xuất ly là lực tĩnh 
lặng. Không phân tâm như là nhất tâm nhờ không sân hận là lực tĩnh lặng... 
[và cứ thế với tất cả các ý niệm liệt kê ở Luận I đ. 442 cho đến] ... Không 
phân tâm như là nhất tâm nhờ thở ra quán buông bỏ là lực tĩnh lặng. 

Lực tĩnh lặng theo nghĩa nào? 


Bình giải về đoạn 2, PsA (trang 449) viết khanti-bala là sự chịu đựng điều khó mà chịu đựng’ 
{dukkhama), nhu vậy ngụ ý khantiìầ ‘kham nhẫn’; nhưng điều này lại không phù hợp với đoạn 14. 
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Lực tĩnh lặng là gì? Không phân tâm là nhất tâm nhờ xuất ly là lực tĩnh 
lặng... [lập lại Luận I đ. 452]... Không phân tâm là nhất tâm nhờ thở ra quán 
buông bỏ là lực tĩnh lặng. 

20. Lực tĩnh lặng theo nghĩa nào ? Nhờ sơ thiền, nó không bị lay chuyển vì các 
chướng ngại, như thế là lực tĩnh lặng... [lập lại Luận I đ. 453]... Nhờ chứng 
đắc cõi không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức, nó không 
bị lay chuyển vì nhận thức cõi không có gì, như thế là lực tĩnh lặng. 

Nó không thể lay chuyển được, không thể dời chuyển được và không thể bị 
sự dao động, nhiễm lậu và tập hợp đi kèm với dao động làm cho đổi hưófng 
nên tĩnh lặng là lực. 

Đây là lực tĩnh lặng. 

21. Lực quán thực tánh là gì? Quán vô thưòfng là lực quán thực tánh, ... [lập lại 
Luận I đ. 454]... quán buông bỏ trong già và chết là lực quán thực tánh. 

22. Quán thực tánh là lực theo nghĩa nào? Không lay chuyển vì nhận thức về 
trường tồn nhờ quán vô thường, như vậy là quán thực tánh là lực... [lập lại 
Luận I đ. 454]... Không lay chuyển vì bám níu nhờ quán buông bỏ, như vậy 
quán thực tánh là lực. 

Nó không thể lay chuyển được, không thể dời chuyển được và không thể bị 
sự dao động, nhiễm lậu và tập hợp đi kèm với vô minh làm cho đổi hướng 
nên quán thực tánh là lực. 

Đây là lực quán thực tánh. 

23. Mười lực của bậc hữu h ọc và mười lực của bậc đã học xong là gì? Vị ấy 
học tập {sỉkkhatỉ ) chánh kiến, như vậy là lực của bậc hữu học {sekhẩ}', bởi 
vì vị ấy được học tập {sikkhitattã ) ở phương diện đó là lực của bậc đã học 
xong {asekhẩ). Vị ấy học tập chánh tư duy, như vậy là lực của bậc hữu học; 
bởi vì vị ấy được học tập ở phương diện đó là lực của bậc đã học xong. Vị 
ấy học tập chánh ngữ... Vị ấy học tập chánh hành... Vị ấy học tập chánh 
mạng... Vị ấy học tập chánh tinh tấn... Vị ấy học tập chánh niệm... Vị ấy học 
tập chánh định... Vị ấy học tập chánh trí... Vị ấy học tập chánh giải thoát, 
như vậy là lực của bậc hữu học; bởi vì vị ấy được học tập ở phương diện đó 
là lực của bậc đã học xong. 

Đây là mười lực của bậc hữu học và mười lực của bậc đã học xong. 

24. Mười lực của người có phiền não đã bị đoạn tận là gì? 

ớ đây người tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận đã rõ ràng nhìn thấy đúng 
như thật với hiểu biết chân chánh rằng tất cả các hành vi tạo quả là vô 
thường. Vì đã hiểu như thế, đấy là lực của người có phiền não đã bị đoạn 
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tận, do kết quả của lực đó vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận mới tuyên 
bố rằng ‘phiền não của tôi đã bị đoạn tận’. 

25. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận đã rõ ràng nhìn thấy 
đúng như thật với hiểu biết chân chánh rằng khoái lạc giác quan như hố 
than hồng. Vì đã hiểu như thế,... [hoàn tất như ở đ. 24]. 

26. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, tâm của vị ấy có 
khuynh hướng về, có xu hướng về, ngả về lối sống cách ly, tạo n ỗ lực cách 
ly, thích thú xuất ly, đã hoàn toàn đoạn diệt những trạng thái dẫn đến 
phiền não. Vì đã làm như thế,... [174]. 

27. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập bốn nền 
tảng của quán niệm, tu tập chúng nhuần nhuyễn. Vì đã làm như thế,... 

28. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập bốn 
chánh tinh tấn, tu tập chúng nhuần nhuyễn . Vì đã làm như thế,... 

29. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập bốn nền 
tảng của thần thông (con đường đến uy lực), tu tập chúng nhuần nhuyễn . 
Vì đã làm như thế,... 

30. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập năm 
năng lực gây ảnh hưỏfng, tu tập chúng nhuần nhuyễn . Vì đã làm như thế,... 

31. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập năm lực, 
tu tập chúng nhuần nhuyễn. Vì đã làm như thế, ... 

32. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập bẩy yếu 
tố tạo thành giác ngộ, tu tập chúng nhuần nhuyễn . Vì đã làm như thế,... 

33. Lại nữa, khi vị tỳ kheo có phiền não đã bị đoạn tận, vị ấy đã tu tập đạo lộ 
tám ngành, tu tập chúng nhuần nhuyễn . Vì đã làm như thế,... 

Đây là mười lực của người có phiền não đã bị đoạn tận. 

34. Mười lực thần thông (năng lực siêu nhiên) là gì ? 

Thần thông là quyết tâm, thần thông là chuyển hóa, thần thông là [thân] do 
tâm tạo, thần thông nhờ sự can dự của trí, thần thông nhờ sự can dự của 
định, thần thông của các bậc Thánh, thần thông sanh từ quả của việc làm, 
thần thông vì công đức, thần thông nhờ minh trí, thần thông theo nghĩa 
thành tựu vì việc làm đúng thời đúng dịp (đọc Luận XXII đ. 4 ff). 

Đây là mười lực thần thông. 

35. Mười lực của Như Lai là gì? 

ở đây Như Lai hiểu đúng như thật điều có thể được * là có thể được, 
không thể được là không thể được. Vì Ngài biết đúng như thế, đây là lực 
của Như Lai, do kết quả của lực đó Như Lai mới tự xưng địa vị lãnh đạo, 
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rống lên tiếng sư tử trong hội chúng, chuyển bánh xe « Giáo Pháp » vô 
thượng. 

^thãna có 3 nghĩa; noi chốn, có thể xảy ra, lý do [DhsA53]. Bhikkhu 
Nãnamoli, A Pali-English Grossary of Buddhist Technical Terms, 
trang 47. 

Đọc M i 69. MA chỉ nói đây là trí biết rõ tương quan giữa nhân và quả 
nhưngVbh đoạn 809 dùng M hi 65-67 để cắt nghĩa đoạn này. Đọc 
Bhikkhu Nãọamoli and Bodhi, The Middle Length Discourses of the 
Buddha, [Boston 1995], chú thích 182 trang 1197. 
c. A F. Rhys Davids nói đây là trí biết rành chuyện đó có hay không 
theo định luật nhân quả. Đọc c A F Rhys Davids, Buddhist 
PsychologicalEthics, PTS, [Oxíord 1997], đoạn 1337-1338. 

36. Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như thật kết quả của việc làm quá khứ, hiện 
tại, tưofng lai có thể xảy ra và nguyên nhân của nó . [175] Vì Ngài hiểu đúng 
như thế, đây là... 

37. Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như thật tất cả con đường sẽ dẫn về đâu . Vì 
Ngài hiểu đúng như thế, đây là... 

38. Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như thật thế giới có nhiều nguyên lý khác biệt . 
Vì Ngài hiểu đúng như thế, đây là... 

39. Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như thật sự quyết tâm khác nhau của tất cả 
chúng sanh. Vì Ngài hiểu đúng như thế, đây là... 

40. Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như thật khuynh hướng của các năng lực gây 
ảnh hưởng trong các sanh linh khác, trong các người khác. Vì Ngài hiểu 
đúng như thế, đây là... 

41. Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như thật nhiễm lậu, sự trong sạch, sự ngoi lên, 
trong các jhanas, giải thoát, định, và chứng đắc . Vì Ngài hiểu đúng như thế, 
đây là... 

42. Lại nữa, Như Lai nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của Ngài, đó là; một kiếp, 
...[và cứ thế như ở Luận I đ. 542]... như thế với tất cả khía cạnh và đặc điểm 
riêng, Ngài nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của Ngài. Vì Ngài nhớ lại như thế, 
đây là... 

43. Lại nữa, Như Lai với thiên nhãn vốn được thanh tịnh và vượt hẳn loài 
người, thấy rõ chúng sanh chết đi rồi tái xuất hiện ,... [và cứ thế như ở Luận 
I đ. 548]... hiểu rõ chúng sanh đang luân chuyển đúng với hành nghiệp của 
họ. [176] Vì Ngài thấy như thế, đây là... 
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44. Lại nữa, do tự bản thân thể nghiệm trí trực chứng, Như Lai ở đây và ngay 
bây giờ nhập vào và an trú trong tâm giải thoát và tuệ giải thoát vốn không 
có phiền não vì phiền não đã bị đoạn tận. Vì Ngài làm như thế, đây là... 

Đây là mười lực của Như Lai. 


* 


45. Tín lực theo nghĩa nào? 

Tấn lực theo nghĩa nào? 

Niệm lực theo nghĩa nào? 

Định lực theo nghĩa nào? 

Tuệ lực theo nghĩa nào? 

Lực hổ thẹn theo nghĩa nào? 

Lực biết sợ lầm lỗi theo nghĩa nào? 

Lực tư duy theo nghĩa nào? 

Lực thiền quán theo nghĩa nào? 

Lực của không lỗi theo nghĩa nào? 

Lực hỗ trợ theo nghĩa nào? 

Lực chọn lựa theo nghĩa nào? 

Lực chuẩn bị theo nghĩa nào? 

Lực thuyết phục theo nghĩa nào? 

Lực chủ tể theo nghĩa nào? 

Lực quyết tâm theo nghĩa nào? 

Lực tĩnh lặng theo nghĩa nào? 

Lực quán thực tánh theo nghĩa nào? 

Mười lực của bậc hữu học theo nghĩa nào? 

Mười lực của bậc đã học xong theo nghĩa nào? 

Mười lực của người phiền não đã bị đoạn tận theo nghĩa nào? 
Mười lực thần thông (năng lực siêu nhiên) theo nghĩa nào? 
Mười lực của Như Lai theo nghĩa nào? 

Tín lực theo nghĩa không lay chuyển vì không tin. 

Tấn lực theo nghĩa không lay chuyển vì lười biếng. 

Niệm lực theo nghĩa không lay chuyển vì xao lãng. 

Định lực theo nghĩa không lay chuyển vì dao động. 

Tuệ lực theo nghĩa không lay chuyển vì vô minh. 
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Lương tâm ngần ngại vì các trạng thái ác, bất thiện, như thế nó là lực hổ 
thẹn. 

Xấu hổ vì các trạng thái ác, bất thiện, như thế nó là lực biết sợ lầm lỗi. 

Tư duy về tất cả các nhiễm lậu bằng trí, như thế là lực tư duy. 

Các trạng thái được tạo nên trong đó có một tác dụng (hương vị) duy nhất, 
như vậy nó là lực thiền quán. 

ớ đó chả có gì có thể khiển trách được, như thế là lực của không lỗi. 

Bằng cách hỗ trợ tâm, như thế là lực hỗ trợ. 

Vị ấy chọn lựa điều đó, như thế là lực chọn lựa. 

Vị ấy chuẩn bị tâm, như thế là lực chuẩn bị. 

Vị ấy thuyết phục tâm bằng điều đó, như thế là lực thuyết phục. 

Vị ấy hành xử sự làm chủ tâm bằng điều đó, như thế là lực chủ tể. 

Vị ấy giữ vững tâm bằng điều đó, như thế là lực quyết tâm. 

Do tâm được hợp nhất, như thế là lực tĩnh lặng. 

Vị ấy quán các trạng thái phát sanh ở bên trong, như thế là lực quán thực 
tánh. 

Vị ấy học tập ở trong, như thế là lực của bậc hữu học. 

Vì sau khi đã được học tập bên trong, như thế là lực của bậc đã học xong. 
Bằng cách đoạn tận phiền não, như thế là lực của người phiền não đã bị 
đoạn tận. 

Đấy là thần thông của vị ấy, như thế là lực thần thông. 

Lực của Như Lai theo nghĩa không đo lường được. 

LUẬN VỀ Lực 
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[ XX - LUẬN VỀ TRỔNG RồNG ] 

« Sunnakathã» 

1. [177] ‘Như vầy tôi nghe. Có một dạo Thế Tôn cư trú ở Sãvatthib Vườn Jeta, 
công viên của Anãthapinậika. Rồi tôn giả Ănanda đi đến chỗ Thế Tôn, và 
sau khi đảnh lễ Ngài, tôn giả ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống xong, 
tôn giả hỏi Thế Tôn như vầy: ‘Kính thưa Thế Tôn, ‘ ‘Thế giới này trống rỗng, 
thế giới này trống rỗng” được nói lên. Thế giới này trống rỗng theo nghĩa 
nào?’ 

‘Bởi vì nó không có tự ngã hay không có cái gì thuộc về tự ngã, nên ‘thế 
giới này trống rỗng’ được nói lên, Ănanda. Và cái không có tự ngã hay 
không có cái thuộc về tự ngã là gì? Mắt không có tự ngã hay không có cái 
thuộc về tự ngã, vật hữu hình không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự 
ngã, nhận thức từ mắt không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, 
xúc chạm với mắt không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã; bất cứ 
cảm nghiệm nào phát sinh do xúc chạm với mắt, hoặc dễ chịu hay khó chịu 
hay không dễ chịu cũng chả khó chịu, đều không có tự ngã hay không có 
cái thuộc về tự ngã. Tai không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, 
âm thanh... Mũi không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, mùi... 
Lưỡi không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, vị... Thân không có 
tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, đối tượng xúc chạm được... Ý 
không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, đối tượng của ý... nhận 
thức từ ý... xúc chạm với ý... bất cứ cảm nghiệm nào phát sinh do xúc chạm 
với ý, hoặc dễ chịu hay khó chịu hay không dễ chịu cũng chả khó chịu, đều 
không có tự ngã hay không có cái thuộc về tự ngã. Bởi vì nó không có tự 
ngã hay không có cái thuộc về tự ngã, nên câu ‘thế giới này trống rỗng’ 
được nói lên (S iv 54). 

2. Có trống rỗng như là trống rỗng, trống rỗng của các hành vi tạo tác, trống 
rỗng trong biến đổi, trống rỗng vô thượng, trống rỗng theo đặc tính. 

Có trống rỗng bằng cách đè nén, trống rỗng bằng cách thay thế đức tính đối 
lập, trống rỗng bằng cách cắt đứt, trống rỗng bằng cách làm cho lắng dịu, 
trống rỗng bằng cách thoát ly. [178] <so với Luận I đ. 90: năm loại> 

Có trống rỗng bên trong, trống rỗng bên ngoài, trống rỗng cả hai phía. 

Có trống rỗng tương tự, có trống rỗng dị biệt. 



Đạo Vô Ngại Giải - 441 


CÓ trống rỗng trong sự kiếm tìm, trống rỗng trong gìn giữ, trống rỗng trong 
thành đạt, trống rỗng trong hiểu rõ. 

Có trống rỗng trong đồng nhất, có trống rỗng trong sai biệt. 

Có trống rỗng trong chọn lựa, trống rỗng trong cưong quyết, trống rỗng 
trong thâm hiểu, và trống rỗng trong nghĩa tối hậu của tất cả các loại trống 
rỗng, là chấm dứt sự tiếp tục tái diễn trong [vị Arahant], bậc hoàn toàn hiểu 
thấu đáo tường tận. 

3. Trống rỗng như là trống rỗngX^ gì? 

Mắt không có ngã hay không có cái thuộc về ngã, không có cái gì trường 
tồn, mãi mãi tồn tại, vĩnh cửu hay không chịu biến đổi. Tai... Mũi... Lưỡi... 
Thân... Ý không có ngã hay không có cái thuộc về ngã, không có cái gì 
trường tồn, mãi mãi tồn tại, vĩnh cửu hay không chịu biến đổi. 

Đây là trống rỗng như là trống rỗng. 

4. Trống rỗng của hành vi tạo tấc là gì? 

Có ba loại hành vi tạo tác; hành vi tạo phước, hành vi tổn phước, hành vi tạo 
bất động. 

Hành vi tạo phước không có hành vi tổn phước và hành vi tạo bất động. 
Hành vi tổn phước không có hành vi tạo phước và hành vi tạo bất động. 
Hành vi tạo bất động không có hành vi tạo phước và hành vi tổn phước. 

Đây là ba loại hành vi tạo tác. 

Có ba loại hành vi tạo tác nữa: hành vi tạo tác của thân, hành vi tạo tác của 
lòi nói và hành vi tạo tác của ý. 

Hành vi tạo tác của thân không có hành vi tạo tác của lời nói và hành vi tạo 
tác của ý. Hành vi tạo tác của lời nói không có hành vi tạo tác của thân và 
hành vi tạo tác của ý. Hành vi tạo tác của ý không có hành vi tạo tác của lời 
nói và hành vi tạo tác của thân. 

Đây là ba loại hành vi tạo tác. 

Có ba loại hành vi tạo tác khác nữa: hành vi tạo tác quá khứ, hành vi tạo 
tác tương lai và hành vi tạo tác đang hiện khởi. 

Hành vi tạo tác quá khứ không có hành vi tạo tác tương lai và hành vi tạo 
tác đang hiện khởi. Hành vi tạo tác tương lai không có hành vi tạo tác quá 
khứ và hành vi tạo tác đang hiện khởi. Hành vi tạo tác đang hiện khởi không 
có hành vi tạo tác quá khứ và hành vi tạo tác tương lai. 

Đây là ba loại hành vi tạo tác. 

Đây là sự trống rỗng của hành vi tạo tác. 
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Trống rỗng trong biến đổi là gì? Vật thể được sanh ra không có tự tánh;^"^^ 
vật thể đã biến mất đi bị biến đổi và trống rỗng. Cảm nghiệm được sanh 
ra không có tự tánh, cảm nghiệm đã biến mất đi bị biến đổi và trống rỗng. 
Nhận thức được sanh ra... [và cứ thế với 199 của 201 ý niệm liệt kê ở Luận I 
đ. 5, bỏ đi hai khoen của Sanh Khởi Do Tùy Thuộc, cho đến]... Trở thành 
được sanh ra không có tự tánh, [179] trở thành đã biến mất đi bị biến đổi và 
trống rỗng. 

Trống rỗng vô thượng là gì? Trạng thái này vô thượng, trạng thái này là 
nhất, trạng thái này tuyệt hảo, đó là sự an tịnh của tất cả các hành vi tạo tác, 
buông bỏ tất cả bản thể ngầm, sự hủy diệt (diệt tận) khao khát, lòng tham 
phai nhạt, đoạn diệt, nibbana. 

Đây là trống rỗng vô thượng. 


Trong Pitaka (Đại Tạng), hình như đây là lần đề cập duy nhất đến thuật ngữ sabhãva (tự tánh). ‘Không 
có tự tánh’: ở đây ‘tự tánh’ {sabhãva) là sayaih bhãvo (bản tánh tự nó), nghĩa là tự nó khởi lên {sayam eva 
uppãdo). Hay sabhãva là sako bhãvo (tánh riêng); sanh khởi riêng {attano yeva uppãdo). Vì sự hiện hữu 
phụ thuộc vào các điều kiện {paccayãyattavuttitÊ) nên trong hiện hữu không có bản tánh tự nó hay tánh 
riêng, như thế, nó là ‘không có tự tánh’. Điều muốn nói ở đây là nó không có bản tánh tự nó hay tánh 
riêng. Hay, nó là tánh tự nó có {sakassa bhãvớ)\ bởi vì trong số các ý niệm khác nhau kể từ yếu tố đất « 
địa đại », mỗi ý niệm là riêng biệt {sako) và ‘tánh’ là danh từ trừu tượng để chỉ cho ý niệm; và từng ý 
niệm một không có bất cứ thực chất nào được gọi là ‘tánh’, vì thế ngoài nó ra, nó không có bất kỳ tánh 
nào: nghĩa là nó không có tánh nào khác. Như thế, điều muốn nói ở đây là mọi sự có một tự tánh duy nhất. 
Hay nói khác đi, 'không có tự tánh' {sabhãvena sunnaih) được coi là trống rỗng vì trống rỗng là tự tánh của 
nó {sunnasabhãvena sunnaih). Nghĩa là gì? Nghĩa là trống rỗng vì trống rống là trống rỗng c\ứ không phải 
trống rỗng vì ưống rỗng trừu tượng nào khác. Nhưng nếu có ai nói: ‘Tánh riêng là tự tánh; và nó không có 
tự tánh đó. Nghĩa là gì? Một ý niệm được gọi là một ‘tánh’; [tánh {bhãvổ)\ đó được phân biệt bằng tiền trí 
từ ‘tự’ {sa) khi so sánh với bất kỳ cái gì khác và như vậy được gọi là ‘tự-tánh’ {sa-bhãvo). Vì không có sự 
hiện hữu của bất cứ thực thể nào, sự kiện không hiện hữu của vật thể được diễn tả bằng ‘ vật thể được sanh 
ra không có tự tánh'. Nên lập luận như vầy: vì thế, câu ‘ vật thể được sanh ra' sẽ mâu thuẫn; vì cái gì hễ 
không sanh khởi thì không thể nói là ‘được sanh ra’. Vì nibbana không sanh khởi nên không được gọi là 
‘được sanh ra’. Vậy thì ở đây chỉ cái được sanh ra sẽ không có sanh làm tự tánh, và thay vì tiếp tục nói rằng 
‘bởi vì tự tánh, sanh, già và chết là không’, sự diễn đạt này nên kết thúc bằng chữ ‘hiện hữu’. Nếu chữ 
‘được sanh ra’ {vụãta) có thể ứng dụng vào cái gì không sanh khởi, thì cũng nói được là “sanh’ được sanh 
ra’ và “già chết’ được sanh ra’. Vì chữ ‘được sanh ra’ không thể ứng dụng vào sanh, già và chết, là những 
gì không sanh khởi, nên những chữ ‘không có tự tánh có nghĩa là không hiện hữu’ mâu thuẫn với chữ 
‘được sanh ra’ vì cái gì hễ không hiện hữu thì không sanh khởi. Và chữ ‘không’ cho cái gì không hiện hữu 
lại mâu thuẫn với sự sử dụng ngôn ngữ nói trên của Thế Tôn về ‘thế giới’ và cũng mâu thuẫn với sách luận 
lý học và ngữ học {nãyasaddagantha)\ và nó mâu thuẫn với nhiều tranh luận. Vì thế, sự khẳng định đó nên 
bị bác bỏ vì phi lý. Trong nhiều câu Phật dậy như: ‘Này các tỳ kheo, cái gì bậc hiền trí trên thế gian này 
nói không hiện hữu, Ta cũng nói cái đó không hiện hữu. Cái gì bậc hiền trí nói có hiện hữu, Ta cũng nói 
cái đó có hiện hữu.... Các bậc hiền trí trên thế gian này nói vật thể vô thường, khổ não, biến đổi, Ta cũng 
nói vật thể như thế’ (S iii 138-9), và trong nhiều cuộc tranh luận, các hiện tượng hiện hữu trong sát na riêng 
ngắn ngủi của chúng’ (Sdhp 460-1 s^, đọc ấn bản PTS trang 634-5). 

143 rũpaih - ‘vật thể đã biến mất đi’: về chữ ‘đã biến mất đi, vắng mặt’ ( vigata) xin đọc ‘điều kiện 

khiếm hiện « vắng mặt, hay ly khứ duyên »’ ( vigata-paccaya) (TkP 1). 
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7. Trống rỗng theo đặc tính là gì? 

Có hai loại đặc tính: đặc tính của người ngu và đặc tính của người trí. Đặc 
tính của người ngu là không có đặc tính của người trí, đặc tính của người trí 
là không có đặc tính của người ngu (A i 102). 

Có ba loại đặc tính: đặc tính sanh, đặc tính diệt và đặc tính biến đổi khi 

đang tòn tại. Đặc tính sanh là không có đặc tính diệt và đặc tính biến đổi khi 

đang tồn tại. Đặc tính diệt là không có đặc tính sanh và đặc tính biến đổi khi 

đang tồn tại. Đặc tính biến đổi khi đang tồn tại là không có đặc tính sanh và 

đặc tính diệt. Đặc tính sanh của vật thể không có đặc tính diệt và đặc tính 

biến đổi khi đang tồn tại. Đặc tính diệt của vật thể không có đặc tính sanh 

và đặc tính biến đổi khi đang tồn tại. Đặc tính biến đổi của vật thể khi đang 

tồn tại là không có đặc tính sanh và đặc tính diệt. Đặc tính sanh của cảm 

nghiệm... [và cứ thế với các ý niệm còn lại của 201 ý niệm liệt kê ở Luận I 

đ. 5, cho đến]... đặc tính biến đổi khi đang tồn tại của già và chết không có 

đặc tính sanh và đặc tính diệt. 

• • • 

Đây là trống rỗng theo đặc tính. 

8. Trống rỗng bằng cách đè nén là gì? 

Ham muốn khoái lạc giác quan bị đè nén và bị hủy diệt nhờ xuất ly. Sân hận 
bị đè nén và bị hủy diệt nhờ không sân hận... [và cứ thế với các chuông ngại 
còn lại của bẩy chưóng ngại và các trạng thái đối nghịch với các chướng 
ngại ấy, bốn jhanas, bốn chứng đắc cõi vô sắc giới, mười tám thiền quán 
thực tánh chính, và bốn đạo lộ cho đến]..., Tất cả các nhiễm lậu bị đè nén và 
bị hủy diệt nhờ đạo lộ arahant. 

Đây là trống rỗng bằng cách đè nén. [180] 

9. Trống rỗng bằng cách thay th ế đức tí nh đối lập là gì? 

Nhờ xuất ly, ham muốn khoái lạc giác quan bị hủy diệt bằng cách thay thế 
đức tính đối lập. Nhờ không sân hận, sân hận bị hủy diệt bằng cách thay thế 
đức tính đối lập... [và cứ thế như trên, bỏ đi bốn đạo lộ cho đến]... Nhờ quán 
quay đi, sự giải thích sai lạc vì trói buộc bị hủy diệt bằng cách thay thế đức 
tính đối lập. 

Đây là trống rỗng bằng cách thay thế đức tính đối lập 

10. Trống rỗng bằng cách cắt đứt là gì? 

Nhờ xuất ly, ham muốn khoái lạc giác quan vừa bị cắt đứt và vừa bị hủy 

diệt. Nhờ không sân hận... [và cứ thế cho đến]... Nhờ đạo lộ arahant, tất cả 

nhiễm lậu vừa bị cắt đứt và vừa bị hủy diệt. 

• • • «/ • 

Đây là trống rỗng bằng cách cắt đứt. 
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11. Trống rỗng bằng cách làm cho lắng dịu là gì ? 

Nhờ xuất ly, ham muốn khoái lạc giác quan vừa đuợc lắng dịu và vừa bị hủy 
diệt. Nhờ không sân hận... [và cứ thế cho đến]... Nhờ đạo lộ arahant, tất cả 
nhiễm lậu vừa đuợc lắng dịu và vừa bị hủy diệt. 

Đây là trống rỗng bằng cách làm cho lắng dịu. 

12. Trống rỗng bằng cách thoát /y là gì? 

Nhờ xuất ly, ham muốn khoái lạc giác quan vừa đuợc thoát ly và vừa bị hủy 
diệt. Nhờ không sân hận... [và cứ thế cho đến]... Nhờ đạo lộ arahant, tất cả 
nhiễm lậu vừa đuợc thoát ly và vừa bị hủy diệt. 

Đây là trống rỗng bằng cách thoát ly. 

13. Trống rỗng bên trong là gì? 

ớ bên trong, mắt không có ngã hay không có cái thuộc về ngã, không phải 
là cái gì truờng tồn, mãi mãi tồn tại, vĩnh cửu hay không chịu biến đổi. ớ 
bên trong, tai... ớ bên trong, mũi... ớ bên trong, luỡi... ớ bên trong, thân... 
ớ bên trong, ý không có ngã hay không có cái thuộc về ngã, không phải là 
cái gì truờng tồn, mãi mãi tồn tại, vĩnh cửu hay không chịu biến đổi. 

Đây là trống rỗng bên trong. 

14. Trống rỗng bên ngoài là gì? 

ớ bên ngoài, vật hữu hình không có ngã hay không có cái thuộc về ngã, 
không phải là cái gì truờng tồn, mãi mãi tồn tại, vĩnh cửu hay không chịu 
biến đổi. ớ bên ngoài, âm thanh... ớ bên ngoài, mùi... ớ bên ngoài, vị... ớ 
bên ngoài, vật xúc chạm đuợc... ớ bên ngoài, đối tuợng tâm ý không có ngã 
hay không có cái thuộc về ngã, không phải là cái gì truờng tồn, mãi mãi tồn 
tại, vĩnh cửu hay không chịu biến đổi. 

Đây là trống rỗng bên ngoài. 

15. Trống rỗng cả hai phía là gì ? 

ớ bên trong mắt và ở bên ngoài vật hữu hình cả hai đều không có ngã hay 
không có cái thuộc về ngã, không phải là cái gì truờng tồn, mãi mãi tồn tại, 
vĩnh cửu hay không chịu biến đổi. ớ bên trong tai và ở bên ngoài âm 
thanh... ớ bên trong mũi và ở bên ngoài mùi... ớ bên trong luỡi và ở bên 
ngoài vị... ớ bên trong thân và ở bên ngoài vật xúc chạm đuợc... ớ bên 
trong ý và ở bên ngoài đối tuợng tâm ý cả hai đều không có ngã hay không 
có cái thuộc về ngã, không phải là cái gì truờng tồn, mãi mãi tồn tại, vĩnh 
cửu hay không chịu biến đổi. 

Đây là trống rỗng cả hai phía. 

16. Trống rỗng tương là gì ? 
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Sáu giác quan bên trong đều vừa tuơng tự và trống rỗng. Sáu nền tảng bên 
ngoài đều vừa tuong tự và trống rỗng. Sáu nhóm nhận biết từ giác quan đều 
vừa tuơng tự và trống rỗng. Sáu nhóm xúc đều vừa tuong tự và trống rỗng. 
Sáu nhóm cảm nghiệm đều vừa tuong tự và trống rỗng. Sáu nhóm nhận thức 
đều vừa tuơng tự và trống rỗng. Sáu nhóm chủ ý đều vừa tuơng tự và trống 
rỗng. 

Đây là trống rỗng tuong tự. 

17. Trống rỗng dị biệt là gì ? 

Sáu giác quan bên trong đều vừa dị biệt với và không có sáu nền tảng bên 
ngoài. Sáu nền tảng bên ngoài đều vừa dị biệt với và không có sáu nhóm 
nhận biết từ giác quan. Sáu nhóm nhận biết từ giác quan đều vừa dị biệt với 
và không có sáu nhóm xúc. Sáu [182] nhóm xúc đều vừa dị biệt với và 
không có sáu nhóm cảm nghiệm. Sáu nhóm cảm nghiệm đều vừa dị biệt với 
và không có sáu nhóm nhận thức. Sáu nhóm nhận thức đều vừa dị biệt với 
và không có chủ ý. 

Đây là trống rỗng dị biệt. 

18. Trống rỗng trong sự tìm ki ếm là gì? 

Tìm kiếm xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Tìm kiếm 
trạng thái đối nghịch, bốn jhanas, bốn chứng đắc cõi vô sắc giới, muời tám 
thiền quán thực tánh chính, và bốn đạo lộ cho đến]... Tìm kiếm đạo lộ 
arahant là không có tất cả các nhiễm lậu. 

Đây là trống rỗng trong sự tìm kiếm. 

19. Trống rỗng trong gìn giữ là gì? 

Gìn giữ xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Gìn giữ không 
sân hận... [và cứ thế]... Gìn giữ đạo lộ arahant là không có tất cả các nhiễm 
lậu. 

Đây là trống rỗng trong gìn giữ. 

20. Trống rỗng trong thành đạt là gì ? 

Thành đạt xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Thành đạt 
không sân hận... [và cứ thế]... Thành đạt đạo lộ arahant là không có tất cả 
các nhiễm lậu. 

Đây là trống rỗng trong thành đạt. 

21. Trống rỗng trong hiểu rõ là gì? 

Hiểu rõ xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Hiểu rõ không 
sân hận... [và cứ thế]... Hiểu rõ đạo lộ arahant là không có tất cả các nhiễm 
lậu. 
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Đây là trống rỗng trong hiểu rõ. [183] 

22. Trống rỗng ứong đông nhất và trống r ỗng ữong sai biệt là gì ? 

Ham muốn khoái lạc giác quan là sai biệt và xuất ly là đồng nhất; không có 
ham muốn khoái lạc giác quan trong người quyết tâm đồng nhất với xuất ly. 
Sân hận là sai biệt... [và cứ thế]... Tất cả các nhiễm lậu là sai biệt và đạo lộ 
arahant là đồng nhất; không có ham muốn khoái lạc giác quan trong người 
quyết tâm đồng nhất với đạo lộ arahant. 

Đây là trống rỗng trong đồng nhất và trống rỗng trong sai biệt. 

23. Trống rỗng trong ch ọn lựa là gì? 

Chọn lựa xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Chọn lựa 
không sân hận... [và cứ thế]... Chọn lựa đạo lộ arahant là không có tất cả các 
nhiễm lậu. 

Đây là trống rỗng trong chọn lựa. 

24. Trống rỗng trong cưcmg quyết là gì? 

Cưong quyết xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Cưong 
quyết không sân hận... [và cứ thế]... Cương quyết trong đạo lộ arahant là 
không có tất cả các nhiễm lậu. 

Đây là trống rỗng trong cưong quyết. 

25. Trống rỗng trong hiểu sâu sắc là gì? 

Hiếu sâu sắc xuất ly là không có ham muốn khoái lạc giác quan. Hiểu sâu 
sắc không sân hận... [và cứ thế]... Hiểu sâu sắc trong đạo lộ arahant là 
không có tất cả các nhiễm lậu. 

Đây là trống rỗng trong hiểu sâu sắc. 

26. Trống rỗng trong nghĩa tối hậu của tất cả cắc loại trống r ỗng, là chấm dứt 
sự tiếp tục tái diễn trong [vị Arahant], bậc hoàn toàn hiểu thấu đáo tường 
tận là gì? 

ớ đây [trong cái gì còn lại của kiếp sống này] nhờ xuất ly, người hoàn toàn 
hiểu thấu đáo tường tận kết liễu sự tiếp tục tái diễn của ham muốn khoái lạc 
giác quan; nhờ xuất ly, vị ấy chấm dứt sự tiếp tục tái diễn của sân hận; nhờ 
nghĩ đến ánh sáng... [và cứ thế]... nhờ đạo lộ arahant, vị ấy chấm dứt tất cả 
nhiễm lậu. 

Hay, nhờ yếu tố nibbana không có [kết quả của] bám níu [quá khứ] còn xót 
lại, trong người hoàn toàn hiểu thấu đáo tường tận rằng sự tiếp tục tái diễn 
này của mắt đã chấm dứt và sự tiếp tục tái diễn này của mắt không còn sanh 
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khởi nữa; sự tiếp tục tái diễn này của mũi của lưỡi... của thân... sự tiếp 
tục tái diễn này của ý đã chấm dứt và sự tiếp tục tái diễn này của ý không 
còn sanh khởi nữa. 

Đây là trống rỗng theo nghĩa tối hậu của tất cả các loại trống rỗng, vốn là sự 
chấm dứt tình trạng tiêp tục tái diễn trong [vị Arahant], bậc hoàn toàn hiểu 
thấu đáo tường tận.^'^^ 


CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ TRỔNG RỗNG 

CHẤM DỨT PHẦN THỦ HAI VỀ SÓNG ĐÔI. 

Đây là mục lục của Phần thứ Hai này; 

Sóng đôi, các sự thực cao cả, các yếu tố tạo thành giác ngộ, 

Tâm từ và hết ham muốn là thứ năm, 

Các vô ngại giải, Bánh Xe Giáo Pháp, 

Siêu Thế, lực và tánh trống rỗng. 




Viết là ghanapavaũaứi. 

Đọc TrsL Vism. chương XVI chú thích 25 về phần dịch của chú giải đoạn này (ấn bản của PTS trang 
638). 
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[ PHẦN THỦ BA , TUỆ 
XXI -LUẬN VỀ ĐẠI TUỆ ] 

« Mahãpaũnãkathã » 

1. [185] Quán vô thường, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện 

loại tuệ nào? <so với Luận I đoạn 16 trở đi.> 

• • • • 

Quán khổ não, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện loại tuệ 
nào? 

Quán không phải là ngã, khi được tu tập và được phong phú, hoàn 
thiện loại tuệ nào? 

Quán nhàm chán, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện loại 
tuệ nào? 

Quán hết ham muốn, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện 
loại tuệ nào? 

Quán đoạn diệt, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện loại 
tuệ nào? 

Quán buông bỏ, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện loại 
tuệ nào? 

Quán vô thường, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ 
thôi thúc. 

Quán khổ não, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ thể 
nhập. 

Quán không phải là ngã, khi được tu tập và được phong phú, hoàn 
thiện đại tuệ. 

Quán nhàm chán, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ 
sắc bén. 

Quán hết ham muốn, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện 
tuệ dồi dào. 

Quán đoạn diệt, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ 
sâu sắc. 

Quán buông bỏ, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ vô 
song. 
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Bẩy loại tuệ này, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện sự 
uyên bác. 

Tám loại tuệ này, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ 
rộng lófn. 

Chín loại tuệ này, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ 
tạo nụ cười. 

Tuệ tạo nụ cười là vô ngại giải về biện tài. 

Với sự xác định nghĩa của [thánh nhân], vô ngại giải về nghĩa được 
tuệ thành tựu, thực chứng và thể nghiệm. Với sự xác định ý niệm, vô 
ngại giải về ý niệm được tuệ thành tựu, thực chứng và thể nghiệm. 
Với sự xác định ngữ pháp, vô ngại giải về ngữ pháp được tuệ thành 
tựu, thực chứng và thể nghiệm. Với sự xác định rõ về biện tài, vô ngại 
giải về biện tài được tuệ thành tựu, [186] thực chứng và thể nghiệm. 
Vị ấy đã thành tựu, thực chứng và thể nghiệm bốn vô ngại giải này. 

* 

Quán vô thường trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, 

hoàn thiện loại tuệ nào? 

• • • 

Quán khổ não trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, hoàn 
thiện loại tuệ nào? 

• • • 

Quán buông bỏ trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, 

hoàn thiện loại tuệ nào? 

• • • 

Quán vô thường trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, 
hoàn thiện tuệ thôi thúc. 

Quán khổ não trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, hoàn 
thiện tuệ thể nhập. 

• • • 

Quán buông bỏ trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, 
hoàn thiện tuệ vô song. 

Bẩy loại tuệ này, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện sự 
uyên bác. 

• • • 

Chín loại tuệ này, khi được tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ 
tao nu cười. 
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Tuệ tạo nụ cười là vô ngại giải về biện tài. 

Với sự xác định nghĩa của [thánh nhân],... vị ấy đã thành tựu, thực 
chứng và thể nghiệm bốn vô ngại giải này. 

Quán vô thường trong cảm nghiệm... [và cứ thế với mỗi ý niệm của 
201 ý niệm liệt kê ở Luận I đ. 5 cho đến]... 

Quán vô thường trong già và chết, khi được tu tập và được phong 
phú, hoàn thiện loại tuệ nào? 

Quán khổ não trong già và chết... [hoàn tất như trên]... [187] 

... vị ấy đã thành tựu, thực chứng và thể nghiệm bốn vô ngại giải này. 

* 

3. Quán vô thường trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, 

hoàn thiện loại tuệ nào? 

• • • 

Quán vô thường trong vật thể quá khứ, tương lai và hiện tại, khi được 
tu tập và được phong phú, hoàn thiện loại tuệ nào? 

Quán khổ não trong vật thể...? 

Quán khổ não trong vật thể quá khứ, tưong lai và hiện tại...? 

Quán không phải là ngã trong vật thể...? 

Quán không phải là ngã trong vật thể quá khứ, tưong lai và hiện tại...? 
Quán nhàm chán trong vật thể...? 

Quán nhàm chán trong vật thể quá khứ, tưong lai và hiện tại...? 

Quán hết ham muốn trong vật thể...? 

Quán hết ham muốn trong vật thể quá khứ, tưong lai và hiện tại...? 
Quán đoạn diệt trong vật thể...? 

Quán đoạn diệt trong vật thể quá khứ, tương lai và hiện tại...? 

Quán buông bỏ trong vật thể...? 

Quán buông bỏ trong vật thể quá khứ, tưong lai và hiện tại, khi được 
tu tập và được phong phú, hoàn thiện loại tuệ nào? 

Quán vô thường trong vật thể, khi được tu tập và được phong phú, 
hoàn thiện tuệ thôi thúc. 

Quán vô thường trong vật thể quá khứ, tương lai và hiện tại, khi được 
tu tập và được phong phú, hoàn thiện tuệ thôi thúc. 

Quán khổ não trong vật thể... hoàn thiện tuệ thể nhập. 

Quán khổ não trong vật thể quá khứ, tưong lai và hiện tại... tuệ thôi 
thúc. 
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Quán không phải là ngã trong vật thể... đại tuệ. 

Quán không phải là ngã trong vật thể quá khứ, tuơng lai và hiện tại... 
tuệ thôi thúc. 

Quán nhàm chán trong vật thể... [188] ... tuệ sắc bén. 

Quán nhàm chán trong vật thể quá khứ, tuơng lai và hiện tại... tuệ 
thôi thúc. 

Quán hết ham muốn trong vật thể... tuệ dồi dào. 

Quán hết ham muốn trong vật thể quá khứ, tuong lai và hiện tại... tuệ 
thôi thúc. 

Quán đoạn diệt trong vật thể... tuệ sâu sắc. 

Quán đoạn diệt trong vật thể quá khứ, tuơng lai và hiện tại... tuệ thôi 
thúc. 

Quán buông bỏ trong vật thể... tuệ vô song. 

Quán buông bỏ trong vật thể quá khứ, tuong lai và hiện tại, khi đuợc 
tu tập và đuợc phong phú, hoàn thiện tuệ thôi thúc. 

Bẩy loại tuệ này... [hoàn tất nhu ở đ. 1]... bốn vô ngại giải này. 

Quán vô thuờng trong cảm nghiệm, khi đuợc tu tập và đuợc phong 
phú, hoàn thiện loại tuệ nào? 

Quán vô thuờng trong cảm nghiệm quá khứ, tuong lai và hiện tại... 
[và cứ thế với mỗi ý niệm của 201 ý niệm liệt kê ở Luận I đ. 5 cho 
đến]... 

Quán vô thuờng trong già và chết... 

Quán vô thuờng trong già và chết quá khứ, tuơng lai và hiện tại... ? 

• • • 

Quán vô thuờng trong già và chết quá khứ, tuong lai và hiện tại, hoàn 
thiện tuệ thôi thúc. 

... bốn vô ngại giải này. [189] 


4. ‘Này các tỳ kheo, bốn điều kiện này, khi đuợc tu tập và đuợc 
phong phú, đua đến thực chứng quả vị nhập giòng. Bốn điều kiện 
nào? Giao kết với nguời trí đức, nghe Pháp, suy xét kỹ luỡng, sống 
thuận theo Pháp. Bốn điều kiện này, khi đuợc tu tập và đuợc phong 
phú đua đến thực chứng quả vị nhập giòng.’ (S V 410) 
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‘Này các tỳ kheo, bốn điều kiện này, khi được tu tập và được phong 
phú, đưa đến thực chứng quả vị trở lại một lần... [lập lại như trên] ’. 
‘Này các tỳ kheo, bốn điều kiện này, khi được tu tập và được phong 
phú, đưa đến thực chứng quả vị không trở lại...’ 

‘Này các tỳ kheo, bốn điều kiện này, khi được tu tập và được phong 
phú, đưa đến thực chứng quả vị arahant...’ 

‘Này các tỳ kheo, bốn điều kiện này, khi được tu tập và được phong 
phú đưa đến thành đạt tuệ, đến thức tỉnh tuệ, đến sự dồi dào của tuệ, 
đến trạng thái đại tuệ, đến trạng thái của tuệ rộng lớn, đến trạng thái 
của tuệ dồi dào, đến trạng thái của tuệ sâu sắc, đến trạng thái của tuệ 
vô song, đến trạng thái của tuệ rộng khắp, đến trạng thái của tuệ sung 
mãn, đến trạng thái của tuệ nhanh chóng, đến trạng thái của tuệ lanh 
lẹ (nhẹ nhàng), đến trạng thái của tuệ tạo nụ cười, đến trạng thái của 
tuệ thôi thúc, đến trạng thái của tuệ sắc bén, đến trạng thái của tuệ thể 
nhập. Bốn điều kiện nào? Giao kết với người trí đức, nghe Pháp, suy 
xét kỹ lưỡng, sống thuận theo Pháp. Bốn điều kiện này, khi được tu 
tập và được phong phú đưa đến sự thành đạt tuệ,... đến tuệ thể nhập. 

5. Đưa đến sự thành đạt tuệ: Thành đạt tuệ là gì? Nó là sự thành tựu, 
thành đạt, đạt tới, hoàn thành, thể nghiệm, thực chứng và hành trì bốn 
loại trí đạo, bốn loại trí quả, bốn loại trí vô ngại giải, sáu loại trí về trí 
trực chứng, bẩy mưoi ba loại trí (Bản kê ở Luận I), bẩy mưoi bẩy loại 
trí (S ii 59). Chúng đưa đến sự thành đạt tuệ; đây là sự thành đạt tuệ. 
[190] 

6. Đưa đến sự thức tỉnh của tuệ: Thức tỉnh của tuệ là gì? Trong bẩy bậc 
hữu học và trong người thế tục hữu phước, trí tuệ tăng trưởng; trong 
vị arahant, tuệ <đã> tăng trưởng. Sự tăng trưởng đưa đến sự thức tỉnh 
của tuệ: đây là sự thức tỉnh của tuệ. 

7. Đưa đến sự dài dào của tuệ: Sự dồi dào của tuệ là gì? Trong bẩy bậc 
hữu học và trong người thế tục hữu phước, trí tuệ đi đến chỗ dồi dào; 
trong vị arahant, tuệ <đã> đi đến chỗ dồi dào. Chúng đưa đến sự dồi 
dào của tuệ: đây là sự dồi dào của tuệ. 

8. Đưa đến trạng thái đại tuệ: Đại tuệ là gì? Nó gìn giữ nghĩa vĩ đại, vì 
thế nó là đại tuệ. Nó gìn giữ ý niệm vĩ đại, vì thế nó là đại tuệ. Nó gìn 
giữ ngữ pháp vĩ đại, vì thế nó là đại tuệ. Nó gìn giữ biện tàiýỉ đại, vì 
thế nó là đại tuệ. Nó gìn giữ Tập Hợp Giới vĩ đại... Tập Hợp Định vĩ 
đại... Tập Hợp Tuệ vĩ đại... Tập Họp Giải Thoát vĩ đại... Tập Hợp Giải 
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Thoát Tri Kiến vĩ đại... những điều có thể và không thể vĩ đại... an 
trú và thành tựu vĩ đại... các sự thực cao cả vĩ đại... các nền tảng vĩ 
đại của quán niệm... các nỗ lực chân chánh vĩ đại... những con đường 
vĩ đại đưa đến uy lực (nền tảng của thần thông)... những năng lực gây 
ảnh hưởng vĩ đại... những lực vĩ đại... những yếu tố tạo thành giác 
ngộ vĩ đại... Thánh đạo vĩ đại... những quả Sa môn vĩ đại... các trí trực 
chứng vĩ đại... nghĩa tối hậu vĩ đại, [191] nibbana, vì thế nó là đại tuệ. 
Chúng đưa đến đại tuệ, vì thế nó là đại tuệ. 

9. Đưa đến trạng thái của tuệ rộng lớn: Tuệ rộng lớn là gì? Trí biết về 
nhiều loại tập hợp cách biệt rộng lófn xảy ra, vì thế nó là tuệ rộng lớn. 
Trí biết về nhiều loại yếu tố cách biệt rộng lớn xảy ra, vì thế nó là tuệ 
rộng lớn. Trí biết về nhiều loại xuất xứ cách biệt rộng lớn... về nhiều 
loại phát sanh do tùy thuộc cách biệt rộng lớn... về nhiều loại trạng 
thái cách biệt rộng lớn không thể hiểu được vì tính trống rỗng... về 
nhiều loại nghĩa cách biệt rộng lớn... về nhiều loại ý niệm cách biệt 
rộng lớn... về nhiều loại ngữ pháp cách biệt rộng lófn... về nhiều loại 
biện tài cách biệt rộng lófn... về nhiều loại tập hợp giới cách biệt rộng 
lớn... tập hợp định... tập hợp tuệ... tập hợp giải thoát... tập hợp giải 
thoát tri kiến... điều có thể được và không thể được... an trú và chứng 
đắc... các sự thật cao cả... các nền tảng của quán niệm... chánh tinh 
tấn... con đường đến uy lực (nền tảng của thần thông)... các năng lực 
gây ảnh hưởng... các lực... các yếu tố tạo thành giác ngộ... các đạo lộ 
cao cả... các quả vị sa môn... Trí biết về nhiều loại trí trực chứng cách 
biệt rộng lớn xảy ra, vì thế nó là tuệ rộng lófn. Sau khi đã vượt qua các 
trạng thái khác biệt người phàm tục đều có, trí biết về ý nghĩa tối hậu, 
nibbana, xảy ra, vì thế nó là tuệ rộng lớn. Chúng đưa đến trạng thái 
của tuệ rộng lófn, vì thế nó là tuệ rộng lófn. 

10. Đưa đến trạng thái của tuệ dôi dào: Tuệ dồi dào là gì? [192] Nó gìn 
giữ nghĩa dồi dào, vì thế nó là tuệ dồi dào. Nó gìn giữ ý niệm dồi dào, 
vì thế nó là tuệ dồi dào. Nó gìn giữ ngữ pháp dồi dào... [và cứ thế như 
ở đ. 8 cho đến]... Nó gìn giữ trí trực chứng dồi dào, vì thế nó là tuệ 
dồi dào. Nó gìn giữ ý nghĩa tối hậu, nibbana, vì thế nó là tuệ dồi dào. 
Chúng đưa đến trạng thái của tuệ dồi dào, vì thế nó là tuệ dồi dào. 

11. Đưa đến trạng thái của tuệ sâu sấc: Tuệ sâu sắc là gì? Trí biết về 
nhiều loại tập hợp sâu sắc xảy ra, vì thế nó là tuệ sâu sắc. Trí biết về 
nhiều loại yếu tố sâu sắc xảy ra, vì thế nó là tuệ sâu sắc. Trí biết về 
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nhiều loại xuất xứ sâu sắc... [và cứ thế như ở đoạn 9 cho đến]... [193] 
Trí biết về nhiều loại trí trực chứng sâu sắc xảy ra, vì thế nó là tuệ sâu 
sắc. Trí biết về ý nghĩa tối hậu, nibbana, xảy ra, vì thế nó là tuệ sâu 
sắc. Chúng đưa đến trạng thái của tuệ sâu sắc, vì thế nó là tuệ sâu sắc. 

12. Đưa đến trạng thái của tuệ vô song: Tuệ vô song là gì? 

Khi một [thánh] nhân đã thành tựu, đã thực chứng và đã thể nghiệm 
vô ngại giải về nghĩa theo bản chất của nghĩa, đã thành tựu, đã thực 
chứng và đã thể nghiệm vô ngại giải về ý niệm theo bản chất của ý 
niệm, đã thành tựu, đã thực chứng và đã thể nghiệm vô ngại giải về 
ngữ pháp theo bản chất của ngữ pháp, đã thành tựu, đã thực chứng và 
đã thể nghiệm vô ngại giải về biện tài theo bản chất của biện tài, thì 
không ai [người phàm tục] khác có thể với tới nghĩa, ý niệm, ngữ 
pháp và biện tài của vị ấy, những người khác [vốn là người phàm tục] 
không thể với tới vị ấy được, vì thế nó là tuệ vô song. 

Tuệ của người thế tục hữu phước ở xa, ở khoảng cách xa, ở khoảng 
cách thật xa, không gần, không bì được với tuệ của vị đứng hàng thứ 
Tám [người có đạo lộ nhập giòng]; so với người thế tục hữu phước, 
thì bậc thứ Tám có tuệ vô song. Tuệ của bậc thứ Tám ở xa... không bì 
được [194] với tuệ của bậc Nhập Giòng; so với bậc thứ Tám, thì bậc 
Nhập Giòng có tuệ vô song. Tuệ của bậc Nhập Giòng ở xa... không bì 
được với tuệ của bậc Trở Lại Một Làn; so với bậc Nhập Giòng, thì bậc 
Trở Lại Một Lần có tuệ vô song. Tuệ của bậc Trở Lại Một Làn ở xa... 
không bì được với tuệ của bậc Không Trở Lại; so với bậc Trở Lại Một 
Làn, thì bậc Không Trở Lại có tuệ vô song. Tuệ của bậc Không Trở 
Lại ở xa... không bì được với tuệ của bậc Arahant; so với bậc Không 
Trở Lại, thì bậc Arahant có tuệ vô song. Tuệ của bậc Arahant ở xa... 
không bì được với tuệ của đức Phật Pacceka «Phật Độc Giác»; so 
với bậc Arahant, thì đức Phật Pacceka có tuệ vô song. 

So với đức Phật Pacceka và thế giới có các chư thiên, thì Như Lai, bậc 
ng Cúng và Giác Ngộ Toàn Triệt, là bậc cao nhất có tuệ vô song; 
Ngài thông suốt các loại tuệ, có đủ loại trí, đã chứng các vô ngại giải, 
đã thành tựu bốn không sợ hãi,* dễ điều khiển mười lực, ngưu nam, ^* 
người sư tử, người voi ngà,^* người phi thường,người chịu gánh 
nặng,^'^^ có trí không giới hạn, ánh sáng không giới hạn, danh tiếng 


' ajananatthena purisajannđ (PsA470 s^) 
so với Sn 79. 
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không giới hạn, [trí] phong phú, [trí] dồi dào, [trí] phồn thịnh, bậc 
lãnh đạo, người đào tạo (đặt giới luật), người dẫn đạo [theo con đường 
Chánh Pháp], người khiến cho phát sanh tuệ, khiến phải tư duy, khiến 
phải quan tâm, khiến cho được tự tín. ‘Vì Thế Tôn là người làm cho 
Dậy Khởi Đạo Lộ Chưa Dậy Khởi, người Tạo ra Đạo Lộ Chưa Tạo, 
người Tuyên Bố Đạo Lộ Chưa Tuyên Bố, người Biết Đạo Lộ, người 
Tìm Thấy Đạo Lộ, Thuần Thục về Đạo Lộ, nhưng giờ đây khi sống 
thuận theo Đạo Lộ, nhờ học theo Ngài, các đệ tử sau này sẽ thành tựu 
được Đạo Lộ.’ (M hi 8). ‘Vì Thế Tôn biết điều cần phải biết, thấy rõ 
điều cần phải thấy; Ngài là Mắt, là Trí, là Chánh Pháp, là Thần 
(brahma),"^* là người Xưófng Ngôn, người Tuyên Thuyết và người làm 
Sáng Tỏ Ý Nghĩa,là người Bố Thí Bất Tử, là Chúa Tể của Giáo 
Pháp, là Như Lai.’ (Mi 111). Không có gì trong quá khứ, tưong lai và 
hiện đang sanh khởi mà Thế Tôn không biết, không thấy, không nhận 
chân, không thực chứng, không thể nghiệm bằng tuệ. Vạn sự đều nằm 
trong tâm điểm của trí Thế Tôn dưới mọi khía cạnh. Có bất cứ điều 
khả tri nào có thể biết được — nghĩa ^"^^của mình hay của người khác 
hay của cả hai, nghĩa ở ngay đây và ngay bây giờ hay của kiếp đời 
sắp tới, nghĩa hiển nhiên [195] hay nghĩa thâm sâu, nghĩa mù mờ hay 
nghĩa được phát lộ phoi bày, nghĩa do suy luận hay nghĩa trực tiếp 
thẳng thừng, nghĩa không lỗi, nghĩa uyên nguyên, nghĩa lọc rửa hay 
nghĩa tối hậu — tất cả đều sẵn trong trí Phật. Tất cả hành vi từ thân 
đều sẵn với trí Phật, tất cả hành vi từ miệng đều sẵn với trí Phật, tất cả 
hành vi từ ý đều sẵn với trí Phật. Trí biết về quá khứ của Phật không 
bị ngăn ngại, trí biết về tương lai của Phật không bị ngăn ngại, trí biết 
về cái đang hiện khởi của Phật không bị ngăn ngại. Điều có thể biết 
được nhiều chừng nào, trí của Phật nhiều chừng ấy, trí của Phật nhiều 
chừng nào, điều có thể biết được nhiều chừng ấy; trí của Ngài cùng 
bao trùm với điều có thể biết được, điều có thể biết được cùng bao 
trùm với trí của Ngài; trí của Ngài không vượt quá điều có thể biết 
được, và không có điều có thể biết được nào vượt quá trí của Ngài, 
các trạng thái này cùng bao trùm nhau. Như thể khi hai bề mặt giống 
hệt nhau được đặt sát vào nhau, mặt dưới không vượt quá mặt trên, 
mặt trên cũng không vượt quá mặt dưới, cả hai cùng bao trùm nhau, 


Chữ aữha ở đây có hai ý: ‘nghĩa’ và ‘lợi ích’ hay ‘mục đích’. 
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cũng thế, với đức Phật, đấng Thế Tôn, điều có thể biết được và trí của 
Ngài cùng bao trùm nhau. Điều có thể biết được nhiều chừng nào, trí 
của Phật nhiều chừng ấy... [như trên]... các trạng thái này cùng bao 
trùm nhau. Trí của Phật vói tới vạn sự; vạn sự đều sẵn đấy theo sự 
hướng tâm tới của đức Phật, đấng Thế Tôn, sẵn đấy theo ý nguyện 
của Ngài, sẵn đấy theo ước muốn của Ngài, sẵn đấy theo sự chú ý của 
Ngài, sẵn đấy theo sự sanh khởi của tâm Ngài. Trí của Phật vói tới tất 
cả chúng sanh; đức Phật biết rõ tất cả các thành kiến của chúng sanh, 
tất cả các khuynh hưófng ngủ ngầm của chúng sanh, tính nết của 
chúng sanh, chí hướng của chúng sanh, Ngài biết chúng sanh có ít bụi 
trong mắt, nhiều bụi trong mắt, có năng lực gây ảnh hưởng sắc bén, 
có năng lực gây ảnh hưởng trì độn; tánh nết thiện, tánh nết bất 
thiện,®* dễ giáo huấn, khó giáo huấn, có khả năng hay không có khả 
năng. Thế giới này, với chư thiên của nó, với Mãras và các thần 
Brahmã của nó, thế hệ này với các sa môn và brahmans của nó, với 
các hoàng tử và loài người của nó, diễn ra trong phạm vi trí của Phật. 
Như bất kỳ loài cá nào, loài rùa nào [196] kể luôn cả loài thủy quái 
lớn nhất đều ở trong đại dương, cũng thế, thế giới này... diễn ra trong 
phạm vi trí của Phật. Như bất kỳ loài có cánh nào, ngay cả Venateyya 
GaruỊa ^* nằm trong một phần của không gian, cũng thế, kể cả những 
vị nào có tuệ ngang bằng với tuệ của Sãriputta đều ở trong một 
phần trí của Phật. Trí của Phật vói tới sự hiểu biết của chư thiên và 
của loài người và vượt hẳn sự hiểu biết ấy. Ngay cả những người kiến 
thức quảng bác của giai cấp Khattiya, của Brahman, của cư sĩ, của sa 
môn, những nhà thông thái và biết chi li quan điểm sai lạc của người 
khác như người chẻ tóc [biết bắn tên], những người, mà ai cũng nghĩ 
rằng, phải bắt tay vào việc phân tích quan điểm [sai lạc] bằng sự hiểu 
biết mà họ có - ngay với những người ấy, đã đặt ra vấn đề, đến gặp 
và hỏi Thế Tôn những [câu hỏi] mù mờ và có ẩn ý, được Thế Tôn giải 
thích, trả lời với những lý lẽ làm sáng tỏ vấn đề của họ, và họ trở 
thành người bỏ đạo^®^ của họ để theo Ngài, rồi Thế Tôn, chính Ngài 


Chú giải viết là Sariputtasama pannavanto (PsA474 s^). 

^50 So với Mi 176. 

‘ upakkhittakã - người đổi đạo’: không có trong từ điển của PTS. Chữ này dưới tự mục upakkitaka không 
thích hợp ở đây. Te khattìỵapanậitãdayo bhavagato panhãvissajjanen’ eva bhavagato samĩpe khừtakã 
pãdakhittakã sampajjanti sãvaka va sampajjanti upãsakã vã ti atto ’ (PsA 175-6 s^). 
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sáng chói vượt bực trong vấn đề tuệ giác. Như vậy, Ngài là bậc cao 
nhất có tuệ vô song. 

* vesãrajja: không sợ hãi {vô úy) vì không sợ ai có thể kết án 
vô căn cứ về bốn điều sau; (1) chứng ngộ hoàn toàn, (2) nhiễm 
lậu đã bị đoạn tận, (3) những trở ngại đã vượt qua, (4) thuyết 
giảng giáo pháp đưa đến hoàn toàn chấm dứt khổ đau (M i 71 - 
72). 

purisãsabha: ngưu nam. Ngưu nghĩa là cao nhất, còn có 
nghĩa là vị Phật đời quá khứ. Đọc Nãnamoli, DOD II, đoạn 
2002, trang 142. 

purísanãga 

là Mắt theo nghĩa là người dẫn đầu về tuệ nhãn; là Trí theo 
nghĩa tuyên bố những gì cần được biết đến; là Chánh Pháp vì 
Ngài được tạo thành từ Giáo Pháp do Ngài thuyết ra sau khi 
quán xét trong tâm thức; là brahma theo nghĩa cao cả nhất. 
ĐọcNãọamoli và Bhikkhu Bodhi, MLDB, chú thích 231, trang 
1204. 

Dịch theo Bhikkhu Nãnamoli và Bhikkhu Bodhi sđd trang 
203. Dịch theo nguyên văn: là người Vận chuyển, là người Duy 
Trì, là người Đem lại Mục Đích. 

^^svãkãra, dvãkãra 

quái vật trong huyền thoại có đầu và thân đàn bà, có cánh và 
móng như chim. 

Đưa đến trạng thái của tuệ rộng khắp: Tuệ rộng khắp là gì? Nó vượt 
qua {abhibhuyyati ) tham, vì thế nó là tuệ rộng khắp {bhũri ); nó đã 
vượt qua, vì thế nó là tuệ rộng khắp; nó vượt qua sân,...; nó đã vượt 
qua,... nó vượt qua si,...; nó đã vượt qua,... nó vượt qua giận dữ... 
[197]... ác cảm... khinh bỉ... hách dịch... đố kỵ... tham quá độ... lừa 
dối... gian lận... cứng đầu... tự phụ... tự hào (ngã mạn)... cao ngạo... 
hợm hĩnh... xao lãng... tất cả nhiễm lậu... tất cả nết hạnh xấu xa... tất 
cả hành vi tạo tác qua thân... Nó vượt qua tất cả các hành vi dẫn đến 
trở thành, vì thế nó là tuệ rộng khắp; nó đã vượt qua, vì thế nó là tuệ 
rộng khắp. 

Tham là kẻ địch (ávi); nó nghiền nát kẻ địch đó, vì thế nó là tuệ rộng 
khắp {bhũri - bhũ-ari ). Sân hận là kẻ địch; nó nghiền nát kẻ địch đó, 
vì thế nó là tuệ rộng khắp. Si là kẻ địch... giận dữ... ác cảm... khinh 
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bỉ... hách dịch... đố kỵ... tham quá độ... lừa dối... gian lận... cứng 
đầu... tự phụ... tự hào (ngã mạn)... cao ngạo... hợm hĩnh... xao lãng... 
tất cả nhiễm lậu... tất cả nết hạnh xấu xa... tất cả hành vi tạo quả... Tất 
cả các hành vi dẫn đến trở thành là kẻ địch; nó nghiền nát kẻ địch đó, 
vì thế nó là tuệ rộng khắp. 

Trái đất này rộng khắp {bhũn)-, Ngài có tuệ bao la, dàn trải rộng như 
trái đất, vì thế nó là tuệ rộng khắp. Hon nữa, những thuật ngữ này để 
chỉ cho tuệ, đó là; Rộng khắp {bhũrí- bhũte atthe ramatì), Mãn Tiệp* 
và Chỉ Nam^* : vì thế nó là tuệ rộng khắp. 

* medhã 
^* parinãyikã 

Chúng đưa đến trạng thái của tuệ rộng khắp, vì thế nó là tuệ rộng 
khắp. 

14. Đưa đến trạng thái của tuệ sung mãn: Tuệ sung mãn là gì? ớ đây có 
người coi tuệ quan trọng đối với họ, người có tuệ khí, người tuệ 
khuynh (có khuynh hưófng thiên về tuệ), người quả quyết về tuệ, cờ 
của họ là tuệ, phướng của họ là tuệ, tuệ chiếm ưu thắng trong người 
đó, người có nhiều tìm tòi, người có nhiều xem xét kĩ lưỡng, người có 
nhiều khảo sát, người có nhiều cách quan sát,^^^ bản tánh của họ là 
quan sát, người chỉ chấp nhận dữ kiện có xác chứng, khí chất của 
người đó là như thêV^^ người coi tuệ hệ trọng, người có nhiều tuệ, 
người có xu hưófng về tuệ, người có khuynh hướng về tuệ, người dựa 
vào tuệ, người quả quyết về tuệ, trong người ấy tuệ có ưu thắng. 

Như thể với người coi lóp học [có học trò] là quan trọng, người ấy 
được gọi là ‘người quan tâm đến lóp học’; người coi y quan trọng, 
người ấy được gọi là ‘người quan tâm đến y’; người coi bát quan 
trọng, người ấy được gọi là ‘người quan tâm đến bát’; người coi chỗ ở 
quan trọng, người ấy được gọi là ‘người quan tâm đến chỗ ở’; ở đây 
cũng thế, [198] có người coi tuệ quan trọng đối với họ, người có tuệ 
khí, người tuệ khuynh... [như thế] trong người ấy tuệ có ưu thắng. 
Chúng đưa đến trạng thái của tuệ sung mãn, vì thế nó là tuệ sung 
mãn. 


‘ sampekkhayana - người có nhiều cung cách quán sát’: không có trong tự điển của PTS. (đọc PsA477 
S^). 

ớ đây viết là vibhũtavihãri, taccarito, taggaruko, ... (trang 197, 1. 23 và trang 198, 1. 4). 
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15. Đưa đến trạng thái của tuệ nhanh chóng: Tuệ nhanh chóng là gì? Nó 
nhanh chóng toàn thiện giới, vì thế nó là tuệ nhanh chóng. Nó nhanh 
chóng toàn thiện sự chế ngự các năng lực gây ảnh huởng, vì thế nó là 
tuệ nhanh chóng. Nó nhanh chóng toàn thiện trí biết số luợng vừa 
phải khi ăn... để ý đến giờ thức dậy... tập hợp giới... tập hợp định... 
tập hợp tuệ... tập họp giải thoát... tập hợp giải thoát tri kiến. Nó nhanh 
chóng thể nhập điều có thể xảy ra và không thể xảy ra... vì thế nó là 
tuệ nhanh chóng. Nó nhanh chóng toàn thiện các an trú và chứng 
đắc... Nó nhanh chóng thể nhập Sự thực cao cả... Nó nhanh chóng 
phát triển nền tảng của quán niệm... Nó nhanh chóng phát triển các 
chánh tinh tấn... Nó nhanh chóng phát triển con đuờng dẫn đến uy lực 
(nền tảng của thần thông)... Nó nhanh chóng phát triển các năng lực 
gây ảnh huởng... Nó nhanh chóng phát triển các lực... Nó nhanh 
chóng phát triển các yếu tố tạo thành giác ngộ... Nó nhanh chóng 
phát triển đạo lộ... Nó nhanh chóng thực chứng quả vị sa môn... Nó 
nhanh chóng thể nhập trí trực chứng... Nó nhanh chóng thể nhập 
nghĩa tối hậu, nibbana, vì thế nó là tuệ nhanh chóng. Nó đua đến 
trạng thái của tuệ nhanh chóng, vì thế nó là tuệ nhanh chóng. 

16. Đưa đến trạng thái của tuệ lanh lẹ (nhẹ nhàng): Tuệ lanh lẹ (nhẹ 
nhàng) là gì? Nó lanh lẹ toàn thiện giới, vì thế nó là tuệ lanh lẹ. Nó 
lanh lẹ toàn thiện sự chế ngự các năng lực gây ảnh huởng... [và cứ thế 
nhu ở đoạn 15 trên cho đến]... [199] Nó lanh lẹ thể nhập nghĩa tối 
hậu, nibbana, vì thế nó là tuệ lanh lẹ. Nó đua đến trạng thái của tuệ 
lanh lẹ (nhẹ nhàng), vì thế nó là tuệ lanh lẹ (nhẹ nhàng). 

17. Đưa đến trạng thái của tuệ tạo nụ cười: Tuệ tạo nụ cuời là gì? ớ đây 
nguời với nhiều nụ cuời, tính vui vẻ, hài lòng và hân hoan toàn thiện 
giới, vì thế nó là tuệ tạo nụ cuời. Với nhiều nụ cuời, tính vui vẻ, hài 
lòng và hân hoan, vị ấy toàn thiện sự chế ngự các năng lực gây ảnh 
huởng... [và cứ thế nhu ở đ. 15 trên cho đến]... [200] Với nhiều nụ 
cuời, tính vui vẻ, hài lòng và hân hoan, vị ấy thể nhập nghĩa tối hậu, 
nibbana, vì thế nó là tuệ tạo nụ cuời. Nó đua đến trạng thái của tuệ 
tạo nụ cuời, vì thế nó là tuệ tạo nụ cuời. 

18. Đưa đến trạng thái của tuệ thôi thúc: Tuệ thôi thúc là gì? 

Bất cứ vật thể nào, dù là quá khứ, tuơng lai hay đang hiện khởi, trong 
hay ngoài, thô hay tế, xấu hay tốt, xa hay gần — nó sớm thôi thúc cho 
biết rằng* tất cả vật thể đều vô thuờng, vì thế nó là tuệ thôi thúc; nó 
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sớm thôi thúc cho biết rằng tất cả vật thể đều khổ não, vì thế nó là tuệ 
thôi thúc, nó sớm thôi thúc cho biết rằng tất cả vật thể không phải là 
ngã, vì thế nó là tuệ thôi thúc. Bất cứ cảm nghiệm nào, ... [và cứ thế 
với 201 ý niệm liệt kê ở đ. 5 cho đến]... Bất cứ già và chết nào dù là 
quá khứ, tưong lai hay đang hiện khởi,... nó sớm thôi thúc cho biết 
rằng già và chết là vô thường, vì thế nó là tuệ thôi thúc; nó sớm thôi 
thúc cho biết rằng già và chết là khổ não, vì thế nó là tuệ thôi thúc; nó 
sớm thôi thúc cho biết rằng già và chết là không phải là ngã, vì thế nó 
là tuệ thôi thúc. 

* javana: thôi thúc cho biết (impulse, alert intellection). Tôi 
dịch cả hai nghĩa của chữ javana ở đây. Bắt nguồn từ chữ ju, nó 
có nghĩa là ‘nhanh chóng/tốc hành’ và ‘đi’. So Ingan Sadaw 
trong Dhãtvattha-sangaha: jũ jave ca gati ca. Chữ nhanh 
chóng/tốc hành chả có nghĩa gì cả. Còn chữ ‘đi’ trong triết học 
có nghĩa gì? Trong ngữ căn PãỊi, nó thường có nghĩa là biết, 
tiến trình nhận thức, diễn biến tâm thức. Trong chú giải, có 
những câu như 'ye gatyatthã te buddhyatthẩ', gatyaih tad- 
atthãyepavattipãpunesu pi te buddhiyam pĩ vì thế javana có 
nghĩa là ‘biết’, ‘nhận biết’. Trước tiên, nó biểu thị một chức 
năng (kicca), sau đó là trạng thái vận hành chức năng của tâm 
(kiccavanta). Chức năng của javana tồn tại trong 7 sát na, dài 
hon các tâm khác, vì thế nghĩa tốc hành của javana không còn 
thiết yếu nữa. Đọc s. z. Aung và c. A F. Rhys Davids, 
Compendium of Philosophy, PTS [Oxíord, 1995] trang 245- 
250. 

Trong lộ trình của tâm, ở sát na thứ mười hai, chức năng của 
javana là hành vi nhận biết Nó được hiểu là ‘đi’ (không phải là 
tốc hành), hay diễn biến tâm thức. Đọc Rhys Davids and Stede, 
Pali-English Dictionary, PTS [Oxford, 1921], trang 280. 

Sau khi đã xác định, thẩm định, minh định và làm sáng tỏ rằng vật thể 
quá khứ, tưong lai hay đang hiện khởi là vô thưòfng theo nghĩa hủy 
diệt, khổ não theo nghĩa hãi hùng, không phải là ngã theo nghĩa 
không có cốt lõi, nó sớm thôi thúc cho biết sự đoạn diệt của vật thể, 
nibbana, vì thế nó là tuệ thôi thúc. Sau khi đã xác định, thẩm định, 
minh định và làm sáng tỏ rằng vật thể quá khứ, tưong lai hay đang 
hiện khởi là vô thường, được tạo thành, sanh khởi do tùy thuộc, phải 
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chịu đoạn diệt, phải chịu diệt đi, phải chịu phai nhạt, phải chịu hủy 
diệt, nó sớm thôi thúc cho biết sự đoạn diệt của vật thể, nibbana, vì 
thế nó là tuệ thôi thúc. Sau khi đã xác định, thẩm định, minh định và 
làm sáng tỏ rằng cảm nghiệm... [và cứ thế với 201 ý niệm liệt kê ở đ. 
5 cho đến]... Sau khi đã xác định, thẩm định, minh định và làm sáng 
tỏ rằng già và chết là vô thuờng theo nghĩa hủy diệt... phải chịu hủy 
diệt, nó sớm thôi thúc cho biết sự đoạn diệt của già và chết, nibbana, 
vì thế nó là tuệ thôi thúc. Chúng đua đến trạng thái của tuệ thôi thúc, 
vì thế nó là tuệ thôi thúc. 

19. Đưa đến trạng thái của tuệ sắc bén: Tuệ sắc bén là gì? 

Nó mau chóng cắt đứt nhiễm lậu, vì thế nó là tuệ sắc bén. Nó không 
chịu đựng đuợc ý tuởng ham muốn khoái lạc giác quan, từ bỏ nó, vứt 
bỏ nó, loại trừ nó, hủy diệt nó, vì thế nó là tuệ sắc bén. Nó không chịu 
đựng đuợc ý tuởng sân hận... ý tuởng hung bạo, từ bỏ nó, vứt bỏ nó, 
loại trừ nó, hủy diệt nó, vì thế nó là tuệ sắc bén. Bất cứ khi nào ý 
tuởng độc ác bất thiện khởi lên, nó không chịu đựng đuợc những ý 
tưởng ấy, từ bỏ chúng, vứt bỏ chúng, loại trừ chúng, hủy diệt chúng, 
vì thế nó là tuệ sắc bén. Nó không chịu đựng được tham... sân hận... 
si... giận dữ... ác cảm... khinh bỉ... hách dịch... đố kỵ... tham quá độ... 
lừa dối... gian lận... cứng đầu... tự phụ... tự hào (ngã mạn)... cao 
ngạo... hợm hĩnh... xao lãng... tất cả nhiễm lậu... tất cả nết hạnh xấu 
xa... tất cả hành vi tạo quả đã khởi lên... tất cả các hành vi dẫn đến 
trở thành, từ bỏ nó, vứt bỏ nó, loại trừ nó, hủy diệt nó, vì thế nó là tuệ 
sắc bén. Trong một buổi tọa thiền, bốn đạo lộ và bốn quả sa môn và 
bốn vô ngại giải và sáu trí trực chứng được thu đạt, được thực chứng, 
được thể nghiệm bằng tuệ, vì thế nó là tuệ sắc bén. Chúng đưa đến 
trạng thái của tuệ sắc bén, vì thế nó là tuệ sắc bén. 

20. Đưa đến trạng thái của tuệ thể nhập: Tuệ thể nhập là gì? ở đây có 
người đa cảm về sự khẩn thiết về tất cả các hành vi tạo tác, nhiều sợ 
hãi, nhiều bất mãn, nhiều tẻ nhạt, nhiều thất vọng, không ham thích 
bề ngoài tất cả các hành vi tạo tác; vị ấy thể nhập, phá toang khối 
tham đắm từ trước chưa bao giờ thể nhập, chưa bao giờ phá toang nó, 
vì thế nó là tuệ thể nhập. Vị ấy thể nhập; phá toang khối sân hận... 
khối si [202] ... khối giận dữ... ác cảm... khinh bỉ... hách dịch... đố 
kỵ... tham quá độ... lừa dối... gian lận... cứng đầu... tự phụ... tự hào 
(ngã mạn)... cao ngạo... hợm hĩnh... xao lãng... tất cả nhiễm lậu... tất 
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cả nết hạnh xấu xa... tất cả hành vi tạo quả... Vị ấy thể nhập; phá 
toang tất cả các hành vi dẫn đến trở thành từ trước chưa bao giờ thể 
nhập và phá toang, vì thế nó là tuệ thể nhập. Chúng đưa đến trạng 
thái của tuệ thể nhập, vì thế nó là tuệ thể nhập. 

21. Có mười sáu loại tuệ. Người thành tựu được mười sáu loại tuệ này 
người ấy đã chứng được các vô ngại giải. 

22. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải: người đã tu tập [trong 
các kiếp trước], còn người kia thì không. Người đã tu tập từ trước 
vượt qua người kia, vượt quá người kia, vị ấy ưu việt hon; và trí của vị 
ấy có thể chia [thành hai]. 

23. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải và đã tu tập từ trước: một 
người được truyền dạy kỹ còn người kia thì không. Người được truyền 
dạy kỹ vượt qua người kia, vượt quá người kia, vị ấy ưu việt hon; và 
trí của vị ấy có thể chia hai. 

24. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước và được 
truyền dạy kỹ; một loại thuyết giảng nhiều, còn loại kia thì không. 
Người thuyết giảng nhiều vượt qua người kia, vượt quá người kia, vị 
ấy ưu việt hon; và trí của vị ấy có thể chia hai. 

25. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước, được 
truyền dạy kỹ và thuyết giảng nhiều: một loại nưong tựa vào* sư giáo 
thọ, còn loại kia thì không. Người nưong tựa vào sư giáo thọ vượt qua 
người kia, vượt quá người kia, vị ấy ưu việt hon; và trí của vị ấy có 
thể chia hai. 

^ garũpanissita. 

26. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước, được 
truyền dạy kỹ, thuyết giảng nhiều và nương tựa vào sư giáo thọ; một 
loại sống trú nhiều vào [tuệ quán thực tánh và quả vị], còn loại kia thì 
không. Người sống trú nhiều vượt qua người kia, vượt quá người kia, 
vị ấy ưu việt hon; và trí của vị ấy có thể chia hai. 

27. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước, được 
truyền dạy kỹ, thuyết giảng nhiều, nưong tựa vào sư giáo thọ và sống 
trú nhiều: một loại quán sát nhiều, còn loại kia thì không. Người quán 
sát nhiều vượt qua người kia, vượt quá người kia, vị ấy ưu việt hon; 
và trí của vị ấy có thể chia hai. 

Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước, được 
truyền dạy kỹ, đi thuyết giảng nhiều, nưong tựa vào sư giáo thọ, sống 


28 . 
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trú nhiều, quán sát nhiều; một loại chứng vô ngại giải của người bước 
vào đạo lộ còn loại kia chứng vô ngại giải của bậc đã học xong. 
Người chứng vô ngại giải của bậc đã học xong vượt qua người kia, 
vượt quá người kia, vị ấy ưu việt hơn; và trí của vị ấy có thể chia hai. 

29. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước, được 
truyền dạy kỹ, đi thuyết giảng nhiều, nương tựa vào sư giáo thọ, sống 
trú nhiều, quán sát nhiều, đã chứng vô ngại giải của bậc đã học xong; 
một người với tới tâm vô lượng của đệ tử, loại kia thì không. Người 
với tới tâm vô lượng của đệ tử vượt qua người kia, vượt quá người kia, 
vị ấy ưu việt hơn; và trí của vị ấy có thể chia hai. 

30. Có hai loại người đã chứng các vô ngại giải, đã tu tập từ trước, được 
truyền dạy kỹ, đi thuyết giảng nhiều, nương tựa vào sư giáo thọ, sống 
trú nhiều, quán sát nhiều, đã chứng vô ngại giải của bậc đã học xong; 
một người với tới tâm vô lượng của đệ tử, người kia là đức Phật 
Pacceka. Người là đức Phật Pacceka vượt qua người kia, vượt quá 
người kia, vị ấy ưu việt hơn; và trí của vị ấy có thể chia hai. 

So với một vị Phật Pacceka và thế giới này có chư thiên của nó, Thế 
Tôn, bậc ng Cúng và Giải Thoát Toàn Triệt, là bậc cao nhất, người đã 
chứng các vô ngại giải; Ngài tinh thông về các loại tuệ... [và cứ thế 
như ở đoạn 12 cho đến]... [204] rồi chính Thế Tôn sáng chói vượt bực 
trong vấn đề tuệ giác. Như vậy, Ngài là bậc cao nhất trong các vị đã 
chứng các vô ngại giải. 

LUẬN THUYẾT VỀ ĐẠI TUỆ ĐÃ Đliộc HOÀN TẨT 
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[ XXII - LUẬN VỀ THẦN THÔNG 
(NÀNG Lực SIÊU NHIÊN) ] 

« Iddhikathã» 


1. [205] Thần thông là gì? 

Có bao nhiêu loại thần thông? 

Bao nhiêu cõi có thần thông? Bao nhiêu nền tảng? 

Bao nhiêu bước? 

Bao nhiêu nguồn gốc? 

2. Thần thông là gì? Thần thông theo nghĩa thành tựu. 

3. Có bao nhiêu loại thần thông? Có mười loại thần thông; thần thông có bốn 
cõi, bốn nền tảng, tám bước và mười sáu nguồn gốc. 

4. Mười loại thần thông ấy là gì? (1) thần thông như là quyết định, (2) thần 
thông như là biến hình, (3) thần thông như là [thân] do tâm tạo, (4) thần 
thông do trí can dự, (5) thần thông do định can dự, (6) thần thông của các 
bậc Thánh, (7) thần thông do quả của nghiệp sanh, (8) thần thông của công 
đức, (9) thần thông nhờ phù thuật, (10) thần thông theo nghĩa thành tựu nhờ 
việc làm đúng thời. 

5. Bốn cõi thần thông ấy là gì? Đó là; so thiền là cõi sanh từ cách ly; nhị thiền 
là cõi hỉ và lạc; tam thiền là cõi bình thản và lạc, tứ thiền là cõi không khổ 
cũng không lạc. Bốn cõi thần thông này dẫn đến thành tựu thần thông, đến 
thành đạt thần thông, đến sự biến hóa vì thần thông, đến uy lực của thần 
thông, đến sự làm chủ thần thông, đến không sợ hãi* trong thần thông. 

* Vesãrajjani. nguyên văn assurance. ở Vism. XII đ. 49, Nãnamoli 
dịch vesãrajjani là íearlessness-. không sợ hãi. Đọc chú thích ở cuối 
đoạn 12, Luận XXI về chữ này. 

6. Bốn nền tảng ấy của thần thông là gì? ở đây một tỳ kheo tu tập nền tảng 
của thần thông có cả hai; định do ý muốn làm và hành vi tạo tác là nỗ lực. 
Vị ấy tu tập nền tảng của thần thông có cả hai: định do tinh tấn và hành vi 
tạo tác là nỗ lực. Vị ấy tu tập nền tảng của thần thông có cả hai: định do tâm 
và hành vi tạo tác là nỗ lực. Vị ấy tu tập nền tảng của thần thông có cả hai; 
định do tìm hiểu và hành vi tạo tác là nỗ lực. Bốn nền tảng của thần thông 
này dẫn đến thành tựu thần thông, ... đến không sợ hãi trong thần thông. 


‘54 ĐocLuânlđ. 525. 
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7. Tám bước ấy là gì? [206] Nếu vị tỳ kheo đạt định, đạt nhất tâm do ý muốn 
làm hỗ trợ, ý muốn làm ấy không phải là định, và định ấy không phải là ý 
muốn làm; ý muốn làm là một cái, định là một cái khác. Nếu vị tỳ kheo đạt 
định, đạt nhất tâm do tinh tấn hỗ trợ, tinh tấn ấy không phải là định, và định 
ấy không phải là tinh tấn; tinh tấn là một cái, định là một cái khác. Nếu vị tỳ 
kheo đạt định, đạt nhất tâm do tâm hỗ trợ, tâm ấy không phải là định, và 
định ấy không phải là tâm; tâm là một cái, định là một cái khác. Nếu vị tỳ 
kheo đạt định, đạt nhất tâm do tìm hiểu hỗ trợ, tìm hiểu ấy không phải là 
định, và định ấy không phải là tìm hiểu; tìm hiểu là một cái, định là một cái 
khác. Tám bước đến thần thông đưa đến thành tựu thần thông ... đến không 
sợ hãi trong thần thông. 

8. Mười sáu nguồn gốc ấy của thần thông là gì? Tâm không chán nản là tâm 
không bị lay động vì lười biếng, do vậy nó bất động. Tâm không mừng rỡ 
tho thới là tâm không bị lay động vì dao dộng, do vậy nó bất động. Tâm 
không bị quyến rũ là tâm không bị lay động vì tham, vì thế nó bất động. 
Tâm không chán ghét là tâm không bị lay động vì sân hận, vì thế nó bất 
động. Tâm độc lập là tâm không bị lay động vì quan điểm [sai lạc], vì thế 
nó bất động. Tâm không vưóug kẹt thì không bị lay động vì ước muốn và 
tham, vì thế nó bất động. Tâm được giải thoát thì không bị lay động vì ham 
muốn ái dục, vì thế nó bất động. Tâm không liên kết* thì không bị lay động 
vì nhiễm lậu, vì thế nó bất động. Tâm không chưóug ngại thì không bị lay 
động vì chưóug ngại của nhiễm lậu,^^® vì thế nó bất động. Tâm hợp nhất thì 
không bị lay động vì nhiễm lậu của sai biệt, vì thế nó bất động. Tâm được 
tín gìn giữ thì không bị lay động vì không tin, vì thế nó bất động. Tâm được 
tinh tấn gìn giữ thì không bị lay động vì lười biếng, vì thế nó bất động. Tâm 
được quán niệm gìn giữ thì không bị lay động vì xao lãng, vì thế nó bất 
động. Tâm được định gìn giữ thì không bị lay động vì dao động, vì thế nó 
bất động. Tâm được tuệ gìn giữ thì không bị lay động vì vô minh, vì thế nó 
bất động. Tâm được chiếu sáng thì không bị lay động vì bóng tối của vô 
minh, vì thế nó bất động. Mười sáu nguồn gốc của thần thông này đưa đến 
thành tựu thần thông... đến không sợ hãi trong thần thông. [207]. 

* visannuttaríi cittarír. tâm không bị ràng buộc, cột trói. 

9. £1} Thần thông là quyết định là gì? 


‘55 So với s V 268. 

156 vimariyãdĩkataih cittaih kilesamariyãde na ijjhatL «Thay vì ijjhati, bản viết là injaưti ». 
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ở đây một tỳ kheo kinh nghiệm các loại thần thông (năng lực siêu nhiên); từ 
một biến thành nhiều, từ nhiều biến thành một; vị ấy hiện ra rồi biến mất đi; 
vị ấy đi xuyên qua tường, qua hào lũy, qua núi không bị trở ngại như qua hư 
không; vị ấy độn thổ và trồi lên mặt đất như ở trong nước, đi trên nước mà 
nước không nứt vỡ như đi trên đất; chân ngồi xếp bằng vị ấy phi hành như 
chim giưong cánh; tay vị ấy sờ mó mặt trăng mặt trời là những gì rất vĩ đại 
và oai lực; vị ấy điều thân mình bay xa đến cõi trời Phạm Thiên. 

10. ở đầy. trong lãnh vực quan điểm này, trong lãnh vực chọn lựa này, trong 
lãnh vực ưa chuộng hơn này, trong lãnh vực tuyển chọn này, trong Giáo 
Pháp này, trong Giới Luật (vinayẩ) này, trong lãnh vực Giáo Pháp và Giới 
Luật này, trong giáo lý này, trong cuộc sống Phạm Hạnh này, trong Giáo 
Huấn của bậc Đạo Sư này. ‘ớ đây’ được nói vì lý do đó. 

11. Một tỳ kheo: Một tỳ kheo là người thế tục hữu phước hay bậc hữu học hay 
một Arahant đã chứng trạng thái không thể công kích được. 

12. lũnh nghiệm các loại thần thông: kinh nghiệm những khía cạnh khác nhau 
của thần thông. 

13. Từ một biến thành nhiều: từ một, vị ấy hưóng tâm chú ý đến [bản thân] biến 
thành nhiều hay thành trăm, thành ngàn, hay một trăm ngàn; sau khi hướng 
tâm chú ý xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Ta hãy biến thành nhiều’. Vị ấy 
biến thành nhiều. Như tôn giả CũỊa Panthaka từ một, biến thành nhiều, cũng 
thế người có thần thông làm chủ được ý, từ một biến thành nhiều. 

14. Từ nhiều biến thành một: từ nhiều, vị ấy hướng tâm chú ý đến [bản thân] 
biến thành một; sau khi hướng tâm chú ý xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Ta 
hãy biến thành một’. Vị ấy biến thành một. Như tôn giả CũỊa Panthaka từ 
một, biến thành nhiều, cũng thế người có thần thông làm chủ được ý, từ 
nhiều biến thành một. 

15. Vị ấy hiện ra: vị ấy không bị cái gì che khuất, không bị ẩn khuất, vị ấy phát 
lộ ra, vị ấy hiển hiện. 

16. Ròi biến mất đi: vị ấy bị cái gì che khuất, bị ẩn khuất, bị đóng kín, bao bọc. 
[208] 

17. Vị ấy đi xuyên qua tường, qua hào lũy, qua núi không bị ừở ngại như qua 
hư không: tự nhiên, vị ấy là người đạt được đề mục thiền hư không. Vị ấy 
hướng tâm chú ý đến: ‘qua tường, qua hào lũy, qua núi’; hướng tâm chú ý 
xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Hãy biến chỗ ấy thành hư không’. Có hư 
không. Vị ấy đi xuyên qua tường, qua hào lũy, qua núi không bị trở ngại. 
Như người bình thưòng không có thần thông đi qua không bị trở ngại những 
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nơi không có chướng ngại, hào lũy, cũng thế, người có thần thông làm chủ 
được ý, đi qua tường, hào lũy, núi không bị trở ngại như qua hư không. 

18. Vị ấy độn thổ và trồi lên mặt đất như ở trong nước: tự nhiên, vị ấy là người 
đạt được đề mục thiền nước. Vị ấy hướng tâm chú ý đến đất; hướng tâm chú 
ý xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Hãy biến chỗ ấy thành nước’. Chỗ ấy bèn 
có nước. Vị ấy độn thổ và trồi lên mặt đất. Như người bình thường không có 
thần thông (năng lực siêu nhiên) lặn xuống và trồi lên mặt nước, cũng thế, 
người có thần thông làm chủ được ý, độn thổ và trồi lên mặt đất như ở trong 
nước. 

19. Đi ừèn nước mà nước không nứt vỡ như đi trên đất: tự nhiên, vị ấy là người 
đạt được đề mục thiền đất. Vị ấy hướng tâm chú ý đến nước; hướng tâm chú 
ý xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Hãy biến chỗ ấy thành đất’. Chỗ ấy bèn có 
đất. Vị ấy đi trên nước mà nước không nứt vỡ. Như người bình thường 
không có thần thông (năng lực siêu nhiên) đi trên đất liền, cũng thế, người 
có thần thông làm chủ được ý, đi trên nước mà nước không nứt vỡ như trên 
mặt đất. 

20. Chân ngôi xếp bằng vị ấy phi hành như chim giương cánh: tự nhiên, vị ấy 
là người đạt được đề mục thiền đất. Vị ấy hướng tâm chú ý đến hư không; 
hướng tâm chú ý xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Hãy biến chỗ ấy thành đất’. 
Chỗ ấy bèn có đất. Vị ấy du hành (đi bộ), đứng, ngồi, nằm trong hư không, 
trong bầu trời. Như người bình thường không có thần thông (năng lực siêu 
nhiên) du hành (đi bộ), đứng, ngồi, nằm trên mặt đất, đi trên đất liền, cũng 
thế, người có thần thông này làm chủ được ý, du hành (đi bộ), đứng, ngồi, 
nằm trong hư không, trong bầu trời như chim giương cánh. 

21. Tay vị ấy sờ mó mặt trăng mặt trời là nhũng gì vĩ đại và oai lực như vậy : ở 
đây người có thần thông [209] làm chủ được ý, trong khi vị ấy đang ngồi 
hay đang nằm, Vị ấy hướng tâm chú ý đến mặt trăng mặt trời; hưófng tâm 
chú ý xong, với trí, vị ấy quyết định ‘Hãy biến nó nằm trong tầm tay’. Nó 
nằm trong tầm tay. Ngồi hay nằm, tay vị ấy sờ mó mặt trăng mặt trời. Như 
thể có người bình thường không có thần thông (năng lực siêu nhiên), tay vị 
ấy sờ mó đối tượng trong tầm tay cũng thế, người có thần thông này làm chủ 
được ý, ngồi hay nằm, tay vị ấy sờ mó mặt trăng mặt trời. 

22. Vị ấy điều thân mình bay xa đến cõi ứời Phạm Thiên : nếu người có thần 
thông (năng lực siêu nhiên) làm chủ được ý này muốn đi đến cõi trời Phạm 
Thiên, dù xa, VỊ ây quyêt đinh gân; Hãy đên gân . Thì CÕI đó đên gân. Dù 
gần, vị ấy quyết định xa; ‘Hãy ở xa’. Thì cõi đó ở xa. Dù nhiều, vị ấy quyết 
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định ít: ‘Hãy có ít’. Thì có ít. Dù ít, vị ấy quyết định nhiều: ‘Hãy có nhiều’. 
Thì có nhiều. Với thiên nhãn, vị ấy thấy được khía cạnh hữu hình (đối 
tượng) của Phạm Thiên đó. Với thiên nhĩ, vị ấy nghe được âm thanh của 
Phạm Thiên đó; với tha tâm trí, vị ấy biết được tâm của Phạm Thiên đó. Nếu 
người có thần thông (năng lực siêu nhiên) làm chủ được ý này muốn đi đến 
cõi trời Phạm Thiên bằng thân hữu hình, vị ấy biến đổi tâm cho phù hợp với 
thân, vị ấy quyết định tâm phù hợp với thân, vị ấy dễ dàng đạt được nhận 
thức an lạc và nhận thức nhẹ, và vị ấy đi đến cõi trời Phạm Thiên bằng thân 
hữu hình. Nếu người có thần thông (năng lực siêu nhiên) làm chủ được ý 
này muốn đi đến cõi trời Phạm Thiên bằng thân vô hình, vị ấy biến đổi tâm 
cho phù hợp với thân, vị ấy quyết định tâm phù hợp với thân, vị ấy dễ dàng 
đạt được nhận thức an lạc và nhận thức nhẹ, và vị ấy đi đến cõi trời Phạm 
Thiên bằng thân vô hình. Vị ấy tạo hóa thân trước mặt Phạm Thiên đó, do 
tâm tạo, đủ tứ chi, không thiếu giác quan nào. Nếu người có thần thông 
(năng lực siêu nhiên) đi lên đi xuống, hóa thân đó cũng đi lên đi xuống ở 
đấy. Nếu người có thần thông đứng, hóa thân cũng đứng ở đó. Nếu người có 
thần thông ngồi, hóa thân cũng ngồi ở đó. Nếu người có thần thông nằm, 
hóa thân cũng nằm ở đó. [210] Nếu người có thần thông phun khói, hóa 
thân cũng phun khói ở đó. Nếu người có thần thông phun lửa, hóa thân cũng 
phun lửa ở đó. Nếu người có thần thông giảng Giáo Pháp, hóa thân cũng 
giảng Giáo Pháp ở đó. Nếu người có thần thông đặt câu hỏi, hóa thân cũng 
đặt câu hỏi ở đó. Nếu được hỏi, người có thần thông trả lời, hóa thân được 
hỏi, cũng trả lời ở đó. Nếu người có thần thông đứng với Phạm Thiên, đối 
thoại, hội thoại với Phạm Thiên đó, hóa thân cũng đứng với Phạm Thiên, 
đối thoại, hội thoại với Phạm Thiên ở đó. Người có thần thông làm bất cứ 
điều gì, hóa thân cũng làm điều đó. 

Đây là thần thông như là quyết định. 

(2) Thần thông như là biến hình (đa dạng) là gì? Thế Tôn Sikhin, bậc ứng 
Cúng và Giải Thoát Toàn Triệt, có đệ tử tên là Abhibhũ. Đứng trong thế giới 
Phạm Thiên, vị này có thể truyền thông bằng tiếng với cõi mười ngàn thế 
giới. Vị ấy giảng Giáo Pháp bằng thân hữu hình, và vị ấy giảng Giáo Pháp 
bằng thân vô hình; vị ấy giảng Giáo Pháp với nửa thân dưới hữu hình, và vị 
ấy giảng Giáo Pháp với nửa thân trên vô hình. Vị ấy giảng Giáo Pháp với 
nửa thân trên hữu hình, và vị ấy giảng Giáo Pháp với nửa thân dưới vô hình. 
Vị ấy bỏ hình dáng bình thường và cho thấy hình dáng một cậu trai, của 
Nãga (rắn), hình dáng của Supanna (quỷ có cánh), hay hình dáng của thần 
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linh, hay hình dáng của Đế Thích, hay hình dáng của chư thiên [ở cảnh trời 
dục giới khác], hay hình dáng của Phạm Thiên [Brahmã}, hay hình dáng của 
biển, hay hình dáng của núi, hay hình dáng của rừng, hay hình dáng của sư 
tử, hay hình dáng của cọp, hay hình dáng của báo, hay hình dáng của voi, 
hay vị ấy cho thấy chiếc xe ngựa, hay cho thấy người lính bộ, hay cho thấy 
cuộc dàn quân. Đây là thần thông như là biến hình (đa dạng). 

24. (31 Thần thông như là [thân] do tâm tạo là gì? ở đây vị tỳ kheo từ tấm thân 
này tạo ra một thân khác, có vật thể, do tâm tạo, [211] có đủ tứ chi, không 
thiếu giác quan nào. Như một người rút cỏ lau ra khỏi vỏ lau và nghĩ như 
vầy; ‘Đây là vỏ lau, đây là cỏ lau; vỏ lau là một, cỏ lau là một cái khác, cỏ 
lau rút ra từ vỏ lau này’; hay có người rút kiếm ra khỏi vỏ và nghĩ như vầy; 
‘Đây là kiếm, đây là vỏ; vỏ kiếm là một, lưỡi kiếm là một cái khác, lưỡi 
kiếm rút ra từ vỏ kiếm này’; hay như một người kéo rắn ra khỏi da của nó và 
nghĩ như vầy; ‘Đây là con rắn,^^^ đây là da rắn; da rắn là một, rắn là một cái 
khác, con rắn được lột ra từ lóp da này’; cũng thế, vị tỳ kheo từ tấm thân này 
tạo ra một thân khác, có vật thể, do tâm tạo, có đủ tứ chi, không thiếu giác 
quan nào. Đây là thần thông kể như là [thân] do tâm tạo. 

25. (T( Thần thông do trí can dự là gì? Ý nghĩa của từ bỏ nhận thức về trường 
tồn thành tựu được nhờ quán vô thường, như vậy nó là thần thông do sự can 
dự của trí. Ý nghĩa của từ bỏ nhận thức về vui sưófng thành tựu được nhờ 
quán khổ não... Ý nghĩa của từ bỏ nhận thức về ngã thành tựu được nhờ 
quán không phải là ngã... Ý nghĩa của từ bỏ nhận thức về ham thích thành 
tựu được nhờ quán nhàm chán... Ý nghĩa của từ bỏ tham thành tựu được nhờ 
quán hết ham muốn... Ý nghĩa của từ bỏ nguồn sanh khởi thành tựu được 
nhờ quán đoạn diệt... Ý nghĩa của từ bỏ bám níu thành tựu được nhờ quán 
buông bỏ... như vậy nó là thành công do sự can dự của trí. Đã có thành công 
do sự can dự của trí ở tôn giả Bakkula. Đã có thành công do sự can dự của 
trí ở tôn giả Sankicca. Đã có thành công do sự can dự của trí noi tôn giả 
Bhũtapãla. Đây là thành công do sự can dự của trí. 

26. (^ Thần thông do định can dự là gì? Ý nghĩa của từ bỏ chướng ngại thành 
tựu được nhờ so thiền, như vậy nó là thành công do sự can dự của định. Ý 
nghĩa của từ bỏ hướng tâm về đối tượng và suy xét đối tượng thành tựu được 
nhờ nhị thiền, như vậy nó là thành công do sự can dự của định. Ý nghĩa của 
từ bỏ hỉ thành tựu được nhờ tam thiền... Ý nghĩa của từ bỏ lạc và khổ thành 


Viết: Ayaríì ahi ayaríì karanậo, anno ahi. 
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tựu được nhờ tứ thiền... Ý nghĩa của từ bỏ nhận thức về sắc thể, nhận thức 
về đối ngại, và nhận thức về sự khác biệt thành tựu được nhờ chứng đạt cõi 
không gian vô biên... Ý nghĩa của từ bỏ cõi không gian vô biên thành tựu 
được nhờ chứng đạt cõi thức vô biên... Ý nghĩa của từ bỏ cõi thức vô biên 
thành tựu được nhờ chứng đạt cõi không có gì... Ý nghĩa của từ bỏ cõi 
không có gì thành tựu được nhờ chứng đạt cõi không có nhận thức cũng 
không phải không có nhận thức, [212] như vậy nó là thành công do sự can 
dự của định. Đã có thành công do sự can dự của định noi tôn giả Sãriputta. 
Đã có thành công do sự can dự của định ở tôn giả Sanjĩva. Đã có thành công 
do sự can dự của định ở tôn giả Khãnukondanna. Đã có thành công do sự 
can dự của định ở nữ cư sĩ Uttãra. Đã có thành công do sự can dự của định ở 
nữ cư sĩ Samãvatĩ. Đây là thành công do sự can dự của định. 

(6) Thần thông của các bậc Thánh là gì? ở đây nếu có tỳ kheo ước (1) 
‘Mong cho tôi trú biết không ghê tởm cái đáng ghê tởm’, về việc đó, vị ấy 
trú biết không ghê tởm cái đáng ghê tởm. Nếu vị ấy ước (2) ‘Mong cho tôi 
trú biết ghê tởm cái không ghê tởm’, về việc đó, vị ấy trú biết cái ghê tởm 
cái không ghê tởm. Nếu vị ấy ước (3) ‘Mong cho tôi trú biết không ghê tởm 
cái đáng ghê tởm và cái không ghê tởm’, về việc đó, vị ấy trú biết không 
ghê tởm. Nếu vị ấy ước (4) ‘Mong cho tôi trú biết ghê tởm cái đáng ghê tởm 
và cái không ghê tởm’, về việc đó, vị ấy trú biết ghê tởm. Nếu vị ấy ước (5) 
‘Tránh cả hai [khía cạnh] ghê tởm và không ghê tởm, mong cho tôi trú trong 
bình thản đến đối tượng ấy, có quán niệm và hoàn toàn hiểu biết tường tận’, 
về việc đó, vị ấy trú trong bình thản đến đối tượng ấy, có quán niệm và hoàn 
toàn hiểu biết tường tận. 

(1) Vị ấy trú biết không ghê tởm cái đáng ghê tởm như thế nào? Trong 
trường hợp gặp đối tượng không khả ý, vị ấy rải tâm từ đến nó hay liên 
tưởng đến* bốn yếu tố chính. Vị ấy trú biết không ghê tởm cái đáng ghê 
tởm như thế đấy. 

* liên tưởng đến; coi nó như là. Đọc Vism. XII đ 38. 

(2) Vị ấy trú biết ghê tởm cái không ghê tởm như thế nào? Trong trường 
hợp gặp đối tượng khả ý, vị ấy chú tâm đến coi nó bất tịnh hay liên tưởng 
đến vô thường. Vị ấy trú biết ghê tởm cái không ghê tởm như thế đấy. 

(3) Vị ấy trú biết không ghê tởm cái đáng ghê tởm và cái không ghê tởm 
như thế nào? Trong trường họp gặp đối tượng không khả ý và khả ý, vị ấy 
rải tâm từ đến nó hay liên tưởng đến bốn yếu tố chính. Vị ấy trú biết không 
ghê tởm cái đáng ghê tởm và cái không ghê tởm như thế đấy. 
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(4) Vị ấy trú biết ghê tởm cái không ghê tởm và cái đáng ghê tởm’ như thế 
nào? Trong trường hợp gặp đối tượng khả ý và không khả ý, vị ấy chú tâm 
đến coi nó bất tịnh hay liên tưởng đến vô thường. Vị ấy trú biết ghê tởm cái 
không ghê tởm và cái đáng ghê tởm như thế đấy. 

(5) Vị ấy tránh cả hai [khía cạnh] ghê tởm và không ghê tởm, trú trong bình 
thản đến đối tượng ấy, có quán niệm và hoàn toàn hiểu biết tường tận như 
thế nào? [213] ở đây khi mắt thấy vật hữu hình, vị tỳ kheo không hân hoan 
hay cũng không phiền muộn; vị ấy trú trong bình thản, có quán niệm và 
hoàn toàn hiểu biết tường tận. Khi tai nghe âm thanh... Khi mũi ngửi mùi... 
Khi thân chạm vật xúc chạm được... Khi ý nhận biết đối tượng của tâm thức, 
vị ấy không hân hoan cũng không phiền muộn, trú trong bình thản, có quán 
niệm và hoàn toàn hiểu biết tường tận. Vị ấy tránh cả hai [khía cạnh] ghê 
tởm và không ghê tởm, trú trong bình thản đến đối tượng ấy, có quán niệm 
và hoàn toàn hiểu biết tường tận như thế đấy. 

Đây là thần thông của các bậc Thánh. 

28. (7) Thần thông do quả của nghiệp sanh là gì? Thành công trong các loài 
chim, trong tất cả chư thiên, trong một số người, trong những sanh linh ở 
chốn đọa đày, đó là thành công do quả của nghiệp sanh. 

29. Thần thông của công đức là gì? Vua Chuyển Luân du hành trong hư 
không với bốn đạo quân, có cả tùy tùng và người chăn cừu. Cư sĩ lotika có 
thần thông do công đức này. Cư sĩ latilaka có thần thông do công đức này. 
Cư sĩ Ghosika có thần thông do công đức này. Cư sĩ Meọặaka có thần thông 
do công đức này. Thần thông của năm công đức này là thần thông do công 
đức. Đây là thần thông của công đức. 

30. (9) Thần thông nhờ phù thuật là gì? Người có phù thuật sau khi đọc phù 
chú, du hành trong hư không, và họ cho thấy voi, ngựa, chiếc xe ngựa, 
người lính bộ, cuộc dàn quân trên không. Đây là thần thông nhờ phù thuật. 

31. (10) Thần thông theo nghĩa thành công nhờ việc làm đúng thời là gì ? Ý 
nghĩa của từ bỏ ham muốn khoái lạc giác quan thành công nhờ xuất ly, vì 
thế nó là thần thông theo nghĩa thành công nhờ việc làm đúng thời. [214] ... 
[và cứ thế với bẩy chướng ngại, bốn cõi thiền, bốn chứng đạt vô sắc giới, 
mười tám quán thực tánh chánh, bốn đạo lộ, cho đến] ... Ý nghĩa của từ bỏ 
tất cả nhiễm lậu thành công nhờ đạo lộ arahant, vì thế nó là thần thông theo 
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nghĩa thành công do việc làm đúng thời. Đây là thần thông theo nghĩa thành 
công nhờ việc làm đúng thời.^^* 

CHẨM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ THẦN THÔNG. 

[ XXIII - LUẬN VỀ 
CHÚNG NGỘ ĐỒNG THOI* ] 

« Abhisamayakathã » 

* Abhisamaya. Là một trong những khái niệm căn bản về phưong 
pháp thiền quán của đạo Phật, abhisamaya là sự tu tập thực tiễn để 
chứng ngộ chân lý trong đạo Phật, nó luôn luôn được phối hợp với 
toàn thể tiến trình giác ngộ. Trong tạng PãỊi, paníĩã là yếu tố chính 
của sự giác ngộ và abhisamaya là phưong thức căn bản để thực chứng 
sự giác ngộ đó. Giác ngộ không phải chỉ là ý niệm mà còn có thể thực 
chứng được bằng cách quán và hiểu biết trọn vẹn đúng như thật các 
hiện tượng. Với người nỗ lực để chứng ngộ, điều quan trọng nhất là sự 
thực có thể tự nó hiển bầy bằng cách trực tiếp quán đúng như thật cắc 
hiện tượng đúng như chúng đang là. Abhisamaya mang đặc tính như 
thế. Khi giảng dạy, Đức Phật dùng chữ rất bình thường giản dị như 
‘thấy’ {passati ), sự kiện này đã giải thích những gì vừa nói trên. 
‘Người nào tóáýdhamma, người ấy thấyTdi : yo dhammaih passati so 
maih passati (S hi 120)... người nào thấyìễ phát sanh do tùy thuộc, 
người ấy tóạýdhamma (M i 190f)... Nói về paũũã là cách tu thực 
tiễn, đức Phật đề cập tới ba loại tu tập; học hỏi {sutamayã ), suy nghĩ 
{cintãmayã ) và tham thiền {bhãvanãmayã ). Sau khi bàn xong nghĩa 
tổng quát về abhisamaya, ta nói tới phần ứng dụng đặc biệt của nó là 
phương pháp hành thiền khi các đệ tử của đức Phật áp dụng nó vào 
con đường giải thoát. Đến đây, ta có thể nói rằng từ khởi thủy, 
phương pháp hành thiền của đạo Phật là quán bốn Chân Lý Cao Cả, 
và sự hiểu biết trọn vẹn bốn Chân Lý Cao Cả này {saccãbhisamayẩ) 
đã được coi là cách nhìn thấy sự thực {dhammãnupassanã, 
dhammãbhisamaya) nhờ những hoạt động dựa trên trí tuệ ipaníĩã). Vì 
thế, sự nghiên cứu về abhisamaya là cần thiết vì; (1) hiểu được rằng 


Đọc Vism. Chương XII bình giải về toàn thể Luận thuyết này. 
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abhisamaya có giá trị ngang bằng với giác ngộ, nibbana (niết bàn) và 
vimokkha (giải thoát), từ đó, nó là một loại giác ngộ; (2) hiểu trọn 
vẹn được abhisamaya đã đóng vai trò như thế nào trong các giai đoạn 
tu tập và phép thiền của các đệ tử; (3) làm sáng tỏ mối liên hệ giữa 
abhisamaya và panĩĩã từ những điểm giống nhau giữa Mahãyãna và 
Theravãda... Đọc Kyòshò Hayashima, Abhisamaya trong 
Encyclopaedia of Buddhism, Vol. I, [Government of Ceylon, 1961] 
trang 105-114. 

Trong quyển này, tỳ kheo Nãnamoli đã dịch chữ abhisamaya là 
convergence (đồng quy). Chắc muốn bao hàm câu nói của tôn giả 
Gavampati với đại ý là người chứng được một Chân Lý Cao Cả thì 
cũng chứng luôn ba Chân Lý Cao Cả kia (S V 437). Khi giảng đoạn 
kinh s V 437 này, Ngài Kaccãna Thera (có lẽ thế kỷ thứ 2 trước tây 
lịch) nói là ‘có sự chứng ngộ cả bốn Chân Lý Cao Cả xảy ra đòng 
thời, vào một sát na, trong một tâm, không trước không sau. ’ Đọc 
Kaccãna Thera, Petakopadesa trang 134 {Pitaka-Disclosure đ. 539, tr 
180). Trong Visuddhimagga tr 690 ( The Path of PuriTication, ch. XXII 
đ. 92), ngài Buddhaghosa (thế kỷ thứ 5 tây lịch) viết; ‘vào lúc hiểu 
trọn vẹn các Chân Lý Cao Cả, mỗi trí của bốn đạo thi hành cùng một 
lúc bốn nhiệm vụ: hiểu trọn vẹn, từ bỏ, thực chứng và phát triển. ’ 

Tổng hợp các ý trên, trong quyển này, tôi dịch Abhisamaya = 
convergence là sự chứng ngộ đông thời. 

1. [215] Có sự chứng ngộ đồng thời 

Vị tỳ kheo chứng ngộ đồng thời bằng cách nào? 

Chứng ngộ đồng thời bằng tâm.^^° 

Nếu vị ấy chứng ngộ đồng thòi bằng tâm, như vậy, người không trí 
cũng chứng ngộ đông thời ? 


Để dịch chữ abhisamaya là convergence (đồng quy), < Nãnamoli đã có ý định viết một chú thích, nhưng 
tìm không thấy chú thích ấy. Lời dịch này mang tính cách ngữ nguyên, có lẽ muốn diễn đạt sự hiểu rõ bốn 
Sự thực như là sự hiểu rõ duy nhất, là sự ‘đồng quy, hội tụ’. Hãy so sánh với PsAtrang 164 ấn bản của PTS. 
ớ trang 102, để giải thích chữ sam ở đây, Mahãnãma hình như dùng chữ sammã, nghĩa là ‘đi thẳng vào’, 
dù bản của Miến Điện viết là sam-ã, vốn tán đồng ý tưởng của Nãnamolị hơn nữa, PsA trang 686 viết là 
sam-ã mà không ghi lại sự biến hóa hình thái của chữ này. Tuy nhiên, Aggavaríisã (Sadd trang 419 và 884) 
ở đây hỗ trợ chữ sammã, như thế, chữ sam-ã có thể chỉ là sự ‘tu chính’ vội vàng. Theo ngữ nguyên, chữ 
sammã vốn có nghĩa là ‘đi cùng’. So với V. 91> 

160 ị^. abhisameti? Cittena abhisameti. Hanci cettena, ... 
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Người không trí không chứng ngộ đòng thời ; vị tỳ kheo chứng ngộ 
đồng thòi bằng trí. 

Nếu vị ấy chứng ngộ đồng thòi bằng trí, như vậy, người không tâm 
cũng chứng ngộ đồng thời ? 

Người không tâm không chứng ngộ đồng thời; vị tỳ kheo chứng ngộ 
đồng thời bằng tâm và bằng trí. 

Nếu vị tỳ kheo chứng ngộ đồng thời bằng tâm và bằng trí, như vậy, vị 
ấy chứng ngộ đồng thòi bằng tâm cõi dục giới và bằng trí? Vị ấy 
không chứng ngộ đồng thời bằng tâm cõi dục giới và bằng trí. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thòi bằng tâm cõi sắc giới và bằng 
trí? Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm cõi sắc giới và bằng 
trí. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm cõi vô sắc giód và bằng 
trí? Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm cõi vô sắc giới và 
bằng trí. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm là quả của nghiệp và 
bằng trí? Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm quả và bằng trí. 
tâm là quả của nghiệp; gọi tắt là tâm quả. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm là chủ của nghiệp và 
bằng trí? Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm là chủ của 
nghiệp và bằng trí. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thòd bằng tâm tương thuận với sự thực 
và bằng trí? Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm tương thuận 
với sự thực và bằng trí. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm quá khứ và bằng trí? 
Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm quá khứ và bằng trí. 
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Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thòi bằng tâm tưofng lai và bằng trí? 
Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm tương lai và bằng trí. 

Vậy thì, vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm thế tục đang hiện khỏi 
và bằng trí? Vị ấy không chứng ngộ đồng thời bằng tâm thế tục đang 
hiện khởi và bằng trí. Vị ấy chứng ngộ đông thời bằng tâm hiện khởi 
ở sát na đạo lộ siêu thế và bằng tií. 

Vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm hiện khởi ở sát na đạo lộ siêu 
thế và bằng trí như thế nào? 

ớ sát na đạo lộ siêu thế, tâm với [bản chất] sanh khởi của nó có đặc 
tính ưu thắng là nguyên nhân và là điều kiện cho trí, [216] và tâm 
liên kết với [trí] đó lấy đoạn diệt làm lãnh vực của nó ; và cũng thế, 
trí vói đặc tính ưu thắng của nó là thấy rõ, là nguyên nhân và là điều 
kiện cho tâm; và cũng thế, trí liên kết với [tâm] đó lấy đoạn diệt làm 
lãnh vực của nó. Vị ấy chứng ngộ đồng thời bằng tâm hiện khởi ở sát 
na đạo lộ siêu thế và bằng trí như thế đấy. 

Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na đạo lộ siêu thế có chứng ngộ đồng thời của thấy rõ, 
vốn là chánh kiếm, có chứng ngộ đồng thời của hướng tâm trụ vào, 
vốn là chánh tư duy, có chứng ngộ đồng thời của giữ gìn lòi nói, vốn 
là chánh ngữ; có chứng ngộ đồng thời của nguồn sanh khởi, vốn là 
chánh hành', có chứng ngộ đồng thời của giữ trong sạch, vốn là 
chánh mạng, có chứng ngộ đồng thời của nỗ lực, vốn là chánh tí nh 
tấn', có chứng ngộ đồng thời của thiết lập (nền tảng), vốn là chánh 
niệm', có chứng ngộ đồng thời của không tán loạn, vốn là chánh định. 
Có chứng ngộ đồng thời của thiết lập (nền tảng), vốn là yếu tố tạo 
thành giác ngộ của chánh niệm... [và cứ thế với các yếu tố tạo thành 
giác ngộ kế tiếp]... có chứng ngộ đồng thời của tư duy, vốn là yếu tố 
tạo thành giác ngộ của bình thản. 

Có chứng ngộ đồng thời của không lay chuyển vì không tin, vốn là 
tín lực... [và cứ thế với các lực kế tiếp]... có chứng ngộ đồng thời của 
không lay chuyển vì vô minh, vốn là tuệ lực. 

Có chứng ngộ đồng thời của cả quyết, vốn là năng lực gây ảnh hưởng 
của tín... [và cứ thế với các năng lực gây ảnh hưởng kế tiếp]... Có 
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chứng ngộ đồng thời của thấy rõ, vốn là năng lực gây ảnh hưởng của 
tuệ. Có chứng ngộ đồng thời của các năng lực gây ảnh hưỏỉng theo 
nghĩa ưu thắng; 

có chứng ngộ đồng thời của các lực theo nghĩa không lay chuyển ; có 
chứng ngộ đồng thời của các yếu tố tạo thành giác ngộ theo nghĩa lối 
thoát; có chứng ngộ đồng thời của các đạo lộ theo nghĩa nguyên 
nhân; có chứng ngộ đồng thời của các nền tảng của quán niệm theo 
nghĩa thiết lập (nền tảng); có chứng ngộ đồng thời của chánh tinh tấn 
theo nghĩa nỗ lực; có chứng ngộ đồng thời của nền tảng của thần 
thông theo nghĩa thành tựu; có chứng ngộ đồng thời của các sự thực 
theo nghĩa chân như (hiện thực). Có chứng ngộ đồng thời của tĩnh 
lặng theo nghĩa không phân tâm; có chứng ngộ đồng thời của quán 
thực tánh theo nghĩa quán tưởng; có chứng ngộ đồng thời của tĩnh 
lặng và quán thực tánh theo nghĩa tác dụng (hương vị) duy nhất ; có 
chứng ngộ đồng thời của sóng đôi theo nghĩa không vượt quá . Thanh 
lọc giói theo nghĩa chế ngự là chứng ngộ đồng thời; thanh lọc tâm 
theo nghĩa không tán loạn là chứng ngộ đồng thời; thanh lọc quan 
điểm theo nghĩa thấy rõ là chứng ngộ đồng thời; giải thoát theo 
nghĩa tự do là chứng ngộ đồng thời; minh trí theo nghĩa hiểu rõ là 
chứng ngộ đồng thời; tiêu dao theo nghĩa dứt bỏ là chứng ngộ đồng 
thời; trí biết về tuyệt diệt theo nghĩa cắt đứt là chứng ngộ đồng thời. 
Theo nghĩa nguồn gốc, ý muốn làm là chứng ngộ đồng thời; theo 
nghĩa nguồn sanh khởi, suy xét là chứng ngộ đồng thời; theo nghĩa 
gom lại, xúc là chứng ngộ đồng thời; theo nghĩa trước hết, [217] định 
là chứng ngộ đồng thời; theo nghĩa ưu thắng, quán niệm là chứng 
ngộ đồng thời; theo nghĩa cao nhất, tuệ là chứng ngộ đồng thời; theo 
nghĩa cốt lõi, tiêu dao là chứng ngộ đồng thời; theo nghĩa kết cuộc, 
nibbana trồi lên từ bất tử là chứng ngộ đồng thời.^®^ 

3. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không. ớ sát na đạo lộ nhập giòng: có chứng ngộ đồng thời của thấy 
rõ, vốn là chánh kiến;... [và cứ thế như ở đ. 2]... trí biết vè tuyệt diệt 
theo nghĩa cắt đứt là chứng ngộ đồng thời. Theo nghĩa nguồn gốc, ý 


Về đoạn này, hãy so với Luận I đ 26 và 360. 
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muốn làm là chứng ngộ đồng thời... [và cứ thế như ở đ. 2]... theo 
nghĩa kết cuộc, nibbana trồi lên từ bất tử là chứng ngộ đồng thời. 

4. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na quả vị nhập giòng: có chứng ngộ đồng thời của thấy 
rõ, vốn là chánh kiến;... [và cứ thế như ở đ. 2]... trí biết vè không sanh 
khởi theo nghĩa làm lắng dịu là chứng ngộ đồng thời. Theo nghĩa 
nguồn gốc, ý muốn làm là chứng ngộ đồng thời... [và cứ thế như ở đ. 
2]... theo nghĩa kết cuộc, nibbana trồi lên từ bất tử là chứng ngộ đồng 
thời. 

5. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na đạo lộ trở lại một lần: có chứng ngộ đồng thời của 
thấy rõ, vốn là chánh kiến;... [lập lại đ. 3]... 

6. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na quả vị trở lại một lần: có chứng ngộ đồng thời của 
thấy rõ, vốn là chánh kiến;... [lập lại đ. 4]... 

7. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na đạo lộ không trở lại: có chứng ngộ đồng thời của 
thấy rõ, vốn là chánh kiến;... [lập lại đ. 3]... 

8. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na quả vị không trở lại: có chứng ngộ đồng thời của 
thấy rõ, vốn là chánh kiến;... [lập lại đ. 4]... 

9. Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na đạo lộ arahant; có chứng ngộ đồng thời của thấy rõ, 
vốn là chánh kiến;... [lập lại đ. 3]... 

Vậy thì, chứng ngộ đồng thời chỉ có bấy nhiêu thôi? 

Không, ớ sát na quả vị arahant; có chứng ngộ đồng thời của thấy rõ, 
vốn là chánh kiến;... [lập lại đ. 4]... 


10. 
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11. [Khi bậc thánh] này từ bỏ nhiễm lậu, [thì] vị ấy từ bỏ nhiễm lậu 
quá khứ, từ bỏ nhiễm lậu tương lai, từ bỏ nhiễm lậu đang hiện khởi ? 
[Hãy giả định là] vị ấy từ bỏ nhiễm lậu quá khứ. 

Nếu vị ấy từ bỏ nhiễm lậu quá khứ, vị ấy hủy diệt cái đã bị hủy diệt 
rồi, chấm dứt cái đã bị chấm dứt rồi, làm tan biến cái đã bị tan biến 
rồi. Cái gì thuộc về quá khứ, hiện không có, mà vị ấy lại từ bỏ? 

Như vậy, vị ấy không từ bỏ nhiễm lậu quá khứ. 


[Hãy giả định là] vị ấy từ bỏ nhiễm lậu tương lai. 

Nếu vị ấy từ bỏ nhiễm lậu tương lai, vị ấy từ bỏ cái chưa sanh ra, từ 
bỏ cái chưa phát sanh, từ bỏ cái chưa sanh khởi, từ bỏ cái chưa biểu 
hiện. Cái gì thuộc về tương lai, hiện không có, mà vị ấy từ bỏ? 

Như vậy, vị ấy không từ bỏ nhiễm lậu tương lai. 


[Hãy giả định là] vị ấy từ bỏ nhiễm lậu đang hiện khởi. 

Nếu vị ấy từ bỏ nhiễm lậu đang hiện khởi, dù có bị tham khêu gợi, vị 
ấy từ bỏ tham; dù có bị sân hận tạo phiền não, vị ấy từ bỏ sân hận; dù 
có bị mê muội, vị ấy từ bỏ si mê; dù có bị ràng buộc, vị ấy từ bỏ ngã 
mạn (tự hào); dù có hiểu sai, vị ấy từ bỏ quan điểm [sai lạc]; dù có bị 
xao lãng, vị ấy từ bỏ dao động; dù không nhất quyết, vị ấy từ bỏ nghi 
hoặc; dù có thói quen lâu đời, vị ấy từ bỏ khuynh hướng ngủ ngầm; 
các trạng thái tối sáng xảy ra sóng đôi nhau, và có sự tu tập đạo lộ có 
nhiễm lậu. [218] 

Như vậy, vị ấy không từ bỏ nhiễm lậu quá khứ, không từ bỏ nhiễm 
lậu tương lai, không từ bỏ nhiễm lậu đang hiện khỏd . 


Nếu vị ấy không từ bỏ nhiễm lậu quá khứ, không từ bỏ nhiễm lậu 
tương lai, không từ bỏ nhiễm lậu đang hiện khởi thì không có sự 
phát triển đạo lộ, không có sự chứng quả đạo lộ, không có sự chứng 
ngộ đồng thòi các hiện tượng ? 


162 Yygỵgjj2 JâJese pajahati, atĩte kilese pajahati, anãgate.... Chú giải nói là ‘ Yvãỵan ti ayarìi 

maggattho ariỵo puggalo’ s^). Bản của Miến Điện diễn đạt ý tưởng này bằng cách viết như sau: 

‘ Yvãyaih yo ayaríi abhisamayđ hình như không hoàn toàn đúng lắm. 
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Không phải thế. vẫn có sự phát triển đạo lộ, có sự chứng quả đạo lộ, 
có sự chứng ngộ đồng thòi các hiện tượng. 

Bằng cách nào ? 

Giả sử có một cây non chưa sanh trái, và một người cắt đứt rễ của nó 
thì trái chưa sanh vẫn mãi không sanh và sẽ không sanh ra, chúng vẫn 
mãi không phát sanh và sẽ không phát sanh, chúng vẫn mãi không 
sanh khởi và sẽ không sanh khởi, chúng vẫn mãi không biểu hiện và 
sẽ không biểu hiện. Cũng thế, nguồn sanh khởi là nguyên nhân, 
nguồn sanh khởi là điều kiện cho sự phát sanh nhiễm lậu. Thấy rõ 
nguy hiểm trong nguồn sanh khởi, nên tâm đi vào (lao vào) không 
sanh khởi. Với tâm đi vào (lao vào) không sanh khởi, nhiễm lậu lẽ ra 
được phát sanh có nguồn sanh khởi làm điều kiện vẫn mãi không 
sanh và sẽ không sanh ra... vẫn mãi không biểu hiện và sẽ không biểu 
hiện. Nên với sự đoạn diệt của nguyên nhân nên có đoạn diệt của khổ 
đau... Tiếp tục tái diễn là nguyên nhân... Điều kiện để còn sanh tử là 
nguyên nhân... Tích lũy là nguyên nhân... tích lũy là điều kiện cho 
phát sanh nhiễm lậu. Thấy rõ nguy hiểm trong tích lũy, nên tâm đi 
vào (lao vào) không tích lũy. Với tâm đi vào (lao vào) không tích lũy, 
nhiễm lậu lẽ ra được phát sanh có tích lũy làm điều kiện vẫn mãi 
không sanh và sẽ không sanh ra... vẫn mãi không biểu hiện và sẽ 
không biểu hiện. Nên vód sự đoạn diệt của nguyên nhân nên có sự 
đoạn diệt của khổ đau. Như vậy có sự phát triển đạo lộ, có sự chứng 
quả đạo lộ, có sự chứng ngộ đồng thòi các hiện tượng. 

CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ CHỦNG NGỘ ĐồNG THOI. 
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[ XXIV - LUẠN VE CACH LY ] 

« Vivekakathã» 

‘Này các tỳ kheo, như bất cứ thành tựu nào được thực hiện bằng thể lực, tất 
cả đều được thực hiện nhờ dựa vào trái đất này, đứng trên trái đất này, và 
những thành tựu được thực hiện như thế đấy; cũng thế, chính nhờ dựa vào 
giới hạnh, đứng trên giói hạnh mà tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm 
phong phú thánh đạo tám ngành. 

‘Này các tỳ kheo, nhờ dựa vào giới hạnh, đứng trên giới hạnh mà tỳ kheo 
tu tập thánh đạo tám ngành, làm phong phú thánh đạo tám ngành như thế 
nào? ớ đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập chánh kiến dựa vào cách ly, 
dựa vào hết ham muốn, dựa vào đoạn diệt, đem lại buông bỏ; vị ấy tu tập 
chánh tư duy... chánh ngữ... chánh hành... chánh mạng... chánh tinh tấn... 
chánh niệm... vị tỳ kheo tu tập chánh định dựa vào cách ly, dựa vào hết 
ham muốn, dựa vào đoạn diệt, đem lại buông bỏ. Nhờ dựa vào giới hạnh, 
đứng trên giới hạnh mà tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm phong phú 
thánh đạo tám ngành như thế đó. 

‘Này các tỳ kheo, như các hạt giống và cây non sẽ tăng trưởng, phát triển và 
trưởng thành, tất cả đều diễn ra nhờ dựa vào trái đất này, đứng trên trái đất 
này, và chúng sẽ tăng trưởng, lớn lên và trưởng thành như thế đấy, cũng thế, 
nhờ dựa vào giới hạnh, đứng trên giới hạnh, [220] mà tỳ kheo tu tập thánh 
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đạo tám ngành, làm phong phú thánh đạo tám ngành, đạt được tăng trưởng, 
phát triển và trưởng thành trong các trạng thái [thiện]. 

‘Này các tỳ kheo, thế nào là dựa vào giói hạnh, đứng trên giód hạnh, mà tỳ 
kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm phong phú thánh đạo tám ngành, đạt 
được tăng trưởng, phát triển và trưởng thành trong các trạng thái [thiện] ? 
ớ đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tu tập chánh kiến dựa vào cách ly... [như 
trên]... vị tỳ kheo tu tập chánh định dựa vào cách ly, dựa vào hết ham muốn, 
dựa vào đoạn diệt, đem lại buông bỏ.’ (S V 45/) 

* 

2. Trong trưòỉng hợp chánh kiến, có năm loại cách ly, năm loại hết ham 
muốn, năm loại đoạn diệt, năm loại buông bỏ và mười hai yếu tố h ỗ trợ.* 

* dvãdasa nissayã: mười hai yếu tố hỗ trợ. 

Trong trường hợp chánh tư duy... 

Trong trường hợp chánh ngữ... 

Trong trường hợp chánh hành... 

Trong trưòfng hợp chánh mạng... 

Trong trường hợp chánh tinh tấn... 

Trong trường hợp chánh niệm... 

Trong trường hợp chánh định... 

3. Trong trường hợp chánh kiến, năm loại cách ly ấy là gì ? 

Đó là: cách ly bằng cách đè nén, cách ly bằng cách thay thế đức tính đối 
lập, cách ly bằng cách cắt đứt, cách ly bằng cách làm lắng dịu và cách ly 
như là thoát ly. 

Cách ly bằng cách đè nén là cách ly các chướng ngại trong người tu tập sơ 
thiền. Cách ly bằng cách thay thế đức tính đối lập là cách ly những nguồn 
cội đưa đến quan điểm sai lạc trong người tu tập định đưa đến hiểu rõ. Cách 
ly bằng cách cắt đứt trong người tu tập đạo lộ siêu thế dẫn đến hủy diệt 
[nhiễm lậu]. Cách ly bằng cách làm lắng dịu ở khoảnh khắc quả. Cách ly 
như là thoát ly là đoạn diệt, nibbana. 

Trong trường họp chánh kiến, đây là năm loại sống cách ly. Và [trong 
trường hợp cách ly], vị ấy (1) tràn đầy hăng hái*, (2) cả quyết với niềm tin 
và (3) tâm của vị ấy hoàn toàn được củng cố. 

* hăng hái; chanda (ý muốn làm). 
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4. Trong trường hợp chánh kiến, năm loại hết ham muốn ấy là gì ? 

Đó là; hết ham muốn bằng cách đè nén, hết ham muốn bằng cách thay thế 
đức tính đối lập, hết ham muốn bằng cách cắt đứt, hết ham muốn bằng cách 
làm lắng dịu và hết ham muốn như là thoát ly. 

Hết ham muốn bằng cách đè nén là loại bỏ các chướng ngại trong người tu 
tập sơ thiền. Hết ham muốn bằng cách thay thế đức tính đối lập là loại bỏ 
những nguồn cội đưa đến quan điểm sai lạc... [và cứ thế như ở đoạn 3]... 
Hết ham muốn như là thoát ly là đoạn diệt, nibbana . 

Trong trường hợp chánh kiến, đây là năm loại hết ham muốn. Và [trong 
trường hợp hết ham muốn], vị ấy (4) tràn đầy hăng hái, (5) cả quyết với 
niềm tin và (6) tâm của vị ấy hoàn toàn được củng cố. [221] 

5. Trong trường hợp chánh kiến, năm loại đoạn diệt ấy là gì? 

Đó là; đoạn diệt bằng cách đè nén, đoạn diệt bằng cách thay thế đức tính đối 
lập, đoạn diệt bằng cách cắt đứt, đoạn diệt bằng cách làm lắng dịu và đoạn 
diệt như là thoát ly. 

Đoạn diệt bằng cách đè nén là đoạn diệt các chướng ngại trong người tu 
tập sơ thiền... [và cứ thế như ở đoạn 3]... Đoạn diệt như là thoát ly là đoạn 
diệt, nibbana. 

Trong trường hợp chánh kiến, đây là năm loại đoạn diệt. Và [trong trường 
hợp đoạn diệt], vị ấy (7) tràn đầy hăng hái, (8) cả quyết với niềm tin và (9) 
tâm của vị ấy hoàn toàn được củng cố. 

6. Trong trường hợp chánh kiến, năm loại buông bỏ ấy là gì? 

Đó là: buông bỏ bằng cách đè nén, buông bỏ bằng cách thay thế đức tính 
đối lập, buông bỏ bằng cách cắt đứt, buông bỏ bằng cách làm lắng dịu và 
buông bỏ như là thoát ly. 

Buông bỏ bằng cách đè nén là buông bỏ các chướng ngại trong người tu 
tập sơ thiền... [và cứ thế như ở đoạn 3]... Buông bỏ như là thoát ly là đoạn 
diệt, nibbana. 

Trong trường hợp chánh kiến, đây là năm loại buông bỏ. Và [trong trường 
hợp buông bỏ], vị ấy (10) tràn đầy hăng hái, (11) cả quyết vói niềm tin và 
(12) tâm của vị ấy hoàn toàn được củng cố. 


Sở dĩ không có diễn giải riêng về ‘mười hai yếu tố hỗ trợ’ (đọc ấn bản tiếng PãỊi của PTS, quyển ii) là VÌ 
chẳng có gì để giải thích cả: các yếu tố hỗ trợ ấy chỉ là: ‘hăng hái’, ‘niềm tin’ và ‘củng cố’ trong bốn 
trường hợp: ‘cách ly’, ‘hết ham muốn’, ‘đoạn diệt’ và ‘buông bỏ’. 3 nhân với 4 thành 12. Đọc PsA515. 
‘Hãng hái’, ‘niềm tin’ và ‘củng cố’ đã được định nghĩa rõ ở Luận I. 
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Trong trường hợp chánh kiến, đây là năm loại cách ly, năm loại hết ham 
muốn, năm loại đoạn diệt, năm loại buông bỏ và mười hai y ếu tố hỗ trợ. ^ 
7-10. Trong trường hợp chánh tư duy, năm loại cách ly ấy là gì? 

11-14. Trong trường hợp chánh ngữ... 

15-18. Trong trường hợp chánh hành... 

19-22. Trong trường hợp chánh mạng... 

23-26. Trong trường hợp chánh tinh tấh... 

27-30. Trong trường hợp chánh niệm... 

31-34. Trong trường họfp chánh định... [222] 

Đó là: cách ly bằng cách đè nén... 

Cách ly bằng cách đè nén là... 

Trong trường hợp chánh định, đây là năm loại cách ly. Và [trong 
trường hợp cách ly], vị ấy (10) tràn đầy hăng hái, (11) cả quyết với 
niềm tin và (12) tâm của vị ấy hoàn toàn được củng cố. 

Trong trường hợp chánh định, đây là năm loại cách ly, năm loại hết 
ham muốn, năm loại đoạn diệt, năm loại buông bỏ và mười hai yếu tố 
hỗ trợ. 

* 

35-64. ‘Này các tỳ kheo, như bất cứ thành tựu nào được thực hiện... [223] 

[lập lại đ. 1 cho đến] đứng trên giới hạnh mà tỳ kheo tu tập bẩy yếu tố 
tạo thành giác ngộ... 

‘... tu tập bẩy yếu tố tạo thành giác ngộ, làm phong phú bẩy yếu tố tạo 
thành giác ngộ, đạt được tăng trưởng, phát triển và trưởng thành trong 
các trạng thái [thiện]. 

* 

65-88. ...năm lực... 

* 

năm năng lực gây ảnh hưởng... [224] 


89-100. 


• • • 



Luận về Kỳ Diệu (Biến Hóa) - 484 


Trong năng lực gây ảnh hưởng của định, đây là năm loại cách ly, năm 
loại hết ham muốn, năm loại đoạn diệt, năm loại buông bỏ và mười 
hai yếu tố hỗ trợ. 

CHẨM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ CÁCH LY. 


[ XXV - LUẬN VỀ HÀNH xử ] 

« Cariyãkathã» 

1. [225] Hành xử: Có tám loại. ... [lập lại Luận IV, các đoạn từ 31 đến 33 mà 

không thay đổi hay thêm thắt gì]. 

LUẬN THUYẾT VỀ HÀNH xủ HOÀN TẤT. 


[ XXVI - LUẬN VỀ KỲ DIỆU (BIẾN hóa )] 

« Patihãriyakathã » 


1. [227] ‘Này các tỳ kheo, có ba loại kỳ diệu (biến hóa). Ba kỳ diệu nào? Kỳ 

diệu về thần thông, kỳ diệu về biết tâm ý, kỳ diệu về giảng dạy . 

‘Này các tỳ kheo, kỳ diệu về thần thông là gì? ớ đây, này các tỳ kheo, một 
tỳ kheo kinh nghiệm các loại thần thông (năng lực siêu nhiên) khác nhau; là 
một vị ấy biến thành nhiều,... [và cứ thế như ở Luận I đ. 527 cho đến]... vị 
ấy điều thân mình bay xa đến cõi trời Phạm Thiên. Này các tỳ kheo, đây 
được gọi là kỳ diệu về thần thông. 

‘Này các tỳ kheo, kỳ diệu về biết tâm ý* là gì ? ở đây, này các tỳ kheo, nhờ 
dấu hiệu [như dáng điệu chẳng hạn], một người nói; ‘Ý của ông như vậy, ý 
của ông như thế, tâm của ông là như vậy’ và dù vị ấy nói nhiều đến đâu, vị 
ấy nói nó đúng như vậy và không gì khác, ớ đây có người không nhờ dấu 
hiệu, mà nhờ nghe giọng người hay giọng không phải của người, hay của 
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chư thiên,vị ấy nói rằng; ‘Ý của ông như vậy, ý của ông như thế, tâm của 
ông là như vậy’ và dù vị ấy nói nhiều đến đâu, vị ấy nói nó đúng như vậy và 
không gì khác, ớ đây có người không nói nhờ nhìn dấu hiệu, không nhờ 
nghe giọng người hay giọng không phải của người, hay của chư thiên, mà 
sau khi nghe^^^ lời nói rõ ràng của người suy tư hiểu biết^*, vị ấy nói rằng: 
‘Ý của ông như vậy, ý của ông như thế, tâm của ông là như vậy’ và dù vị ấy 
nói nhiều đến đâu, vị ấy nói nó đúng như vậy và không gì khác, ớ đây có 
người không nhờ dấu hiệu, không nhờ nghe giọng người hay giọng không 
phải của người, hay của chư thiên, không nhờ lời nói rõ ràng của người suy 
tư hiểu biết, [228] mà nhờ thấu rõ tâm ý của người đạt định không hướng 
tâm và suy xét đối tượng, vị ấy biết rằng ‘người này khi suy nghĩ về đối 
tượng nào, sẽ lập tức hưófng tâm đến đối tượng ấy’ vị ấy nói rằng; ‘Ý của 
ông như vậy, ý của ông như thế, tâm của ông là như vậy’ và dù vị ấy nói 
nhiều đến đâu, vị ấy nói nó đúng như vậy và nó không gì khác. Này các tỳ 
kheo, đây được gọi là kỳ diệu về biết tâm ý. 

* nđ: nói ra tâm ý kẻ khác. 

‘lời nói rõ ràng của người suy tư hiểu biết’ dịch theo Woodward, 
sđd, trang 154. Vitakka-vicãra ở đây có nghĩa là ‘khi chú ý đến đối 
tượng của nó, tâm bắt đầu suy tư về đối tượng ấy’. Woodward, sđd, 
chú thích số 6, trang 154. 

‘Và này các tỳ kheo, kỳ diệu về giảng dạy là gì ? ớ đây, này các tỳ kheo, có 
người khuyên như vầy; ‘Sử dụng hướng tâm như thế này, chớ như thế khác; 
suy xét thế này, chớ như thế khác; từ bỏ cái này, làm điều này, sống trú 
trong cái này’. Này các tỳ kheo, đây được gọi là kỳ diệu về giảng dạy. 

Này các tỳ kheo, đây là ba loại kỳ diệu.* (Ai 170). 

* trong ba loại này, đức Phật nhàm chán, bác bỏ và ghê tởm hai loại 
đầu vì có những kẻ không tin cũng biết dùng chú thuật Gandhãra và 
Maạika để trổ thần thông và đọc được tâm ý kẻ khác. Đức Phật chỉ 
coi trọng kỳ diệu về giảng dạy. Đọc kinh Kevaddha, D i 214. 

Xaất ly* thành công {ijjhatì): đây là thần thông {iddhì). Nó biến thái 
ipatiharati) ham muốn khoái lạc giác quan: như vậy nó là sự biến hóa 


‘của người đã hiểu được tâm đó’ (PsA 516 s^). « parato ghosaríi: thiên nhĩ thông. Chú thích số 5 của F. 
L. Woodward, GradualSaỵingsX, trang 154 ». 

‘Sau khi nghe câu ai nói nhảm khi đang buồn ngủ hay khi bất ý, khởi lên vì tâm hướng về âm thanh đó 
(PsA516 S^, ấn bản của PTS 693). « Nhưng theo Woodward, câu truyện này muốn nói ‘tình cờ nghe lời 
phẩm bình’, như vậy ngụ ý khả năng ‘nhìn ra vấn đề như hai với hai là bốn’. Chú thích số 6 của F. L. 
Woodward, sđd, trang 154 ». 
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{pãtihãriya). Tất cả những ai thành tựu được sự xuất ly đó đều trong sạch 
trong tâm và tư tưởng không huyên náo; đây là biến hóa nhờ biết tâm ý. Sự 
xuất ly ấy phải được trau giồi như vậy, phải được phát triển như vậy, phải 
được làm cho phong phú như vậy; đây là biến hóa nhờ giảng dạy. 

* Nekkhamma: không còn ái dục. Tuy bắt nguồn từ nir + vkram có 
nghĩa là xuất gia, chữ này luôn được dùng là chữ phản nghĩa với 
kãma. Đọc Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, trang 105. 

Không sân hận thành công... [và cứ thế với các chướng ngại còn lại của 7 
chướng ngại và các đức tính đối nghịch, bốn cõi thiền, bốn chứng đạt vô 
sắc giói, mưòã tám tuệ quán thực tánh chính, bốn đạo lộ, (nhưng không có 
bốn quả) - Đọc Luận I các đ. từ 36 đến 40]... 

Đạo lộ arahant thành công {ijjhati ); đây là thần thông Ụddhi ). Nó biến 
thái {patiharati ) tất cả nhiễm lậu: như vậy nó là biến hóa ipãtihãriya). Tất 
cả những ai thành tựu được đạo lộ arahant ấy đều trong sạch trong tâm và tư 
tưởng không huyên náo: đây là biến hóa nhờ biết tâm ý. Đạo lộ arahant ấy 
phải được trau giồi như vậy, phải được phát triển như vậy, phải được làm 
cho phong phú như vậy, quán niệm phải được thiết lập đúng với đạo lộ ấy 
như vậy; đây là biến hóa nhờ giảng dạy. 

* 

Xuất ly thành công: đây là thần thông. Nó biến thái ham muốn khoái lạc 
giác quan: như vậy nó là sự biến hóa. Thần thông ấy Ụddhi) và biến hóa ấy 
ipatihãriya) tạo nên cái gọi là biến hóa nhờ thần thông Ụddhi-patihãriya). 
Không sân hận thành công... [và cứ thế như trên cho đến]... 

Đạo lộ arahant thành công; đây là thần thông. Nó biến thái tất cả nhiễm 
lậu; như vậy nó là sự biến hóa. Thần thông ấy và biến hóa ấy tạo nên cái gọi 
là biến hóa nhờ thần thông. 

CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ KỲ DIỆU (BIẾN HÓA). 
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[ XXVII. - LUẠN VE 
CÙNG TỘT ĐỈNH*] 

« Samasĩsakathã » 

*xin đọc Luận I, chương 36. 

1. Tuệ hoàn toàn cắt đứt tất cả các trạng thái, diệt tận của các trạng thái ấy, và 
sự không tái xuất hiện của các trạng thái ấy, là trí về nghĩa của cùng tột 
đỉnh. 

2. Tất cả các trạng thái.' Năm tập hợp,... [Lập lại Luận I từ đoạn 465 cho đến 
470 mà không sửa đổi hay thêm thắt gì]. 

CHẤM DỨT LUẬN VỀ CÙNG TỘT ĐỈNH. 


[ XXVIII - LUẬN VỀ 
CÁC NỀN TẢNG CỦA QUÁN NIỆM ] 

« Satipatthãnakathã » 

1. ‘Này các tỳ kheo, có bốn nền tảng của quán niệm. Bốn nền tảng nào? ở 
đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán thân đúng như thân, nhiệt tâm, 
hiểu thấu đáo tường tận, có quán niệm, sau khi đã từ bỏ tham lam và ưu 
phiền ở đời. Vị ấy sống quán cảm giác đúng như cảm giác... Vị ấy sống quán 
tâm đúng như tâm... Vị ấy sống quán đối tượng tâm ý đúng như đối tượng 
tâm ý, nhiệt tâm, hiểu thấu đáo tường tận, có quán niệm, sau khi đã từ bỏ 
tham lam và ưu phiền ở đời. Đây là bốn nền tảng của quán niệm. (S V 73). 

* 

2. Vị ấy sống quán thân đúng như thân như thế nào ? 
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ở đây có người quán thân đất này là vô thường, không trường tồn, là khổ 
chứ không vui sưófng, không phải là ngã chứ không là ngã; vị ấy trở nên 
nhàm chán, không còn thích thú; vị ấy làm lòng tham phai nhạt, không 
khêu gợi nó lên; vị ấy tạo đoạn diệt, không sanh khởi; vị ấy buông bỏ, 
không bám giữ. Khi quán vô thường, vị ấy từ bỏ quan niệm trường tồn; khi 
quán khổ não, vị ấy từ bỏ quan niệm vui sướng; khi quán không phải là 
ngã, vị ấy từ bỏ quan niệm về ngã; khi trở nên nhàm chán, vị ấy từ bỏ thích 
thú; khi lòng tham của vị ấy phai nhạt, vị ấy từ bỏ tham; khi vị ấy tạo đoạn 
diệt, vị ấy từ bỏ sanh khởi; khi buông bỏ, vị ấy không còn bám giữ. <so với 
Luận I đ. 16> 

3. Vị ấy quán thân theo bẩy khía cạnh: Thân này là sự thiết lập (nền tảng), 
nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm là cả hai: vừa là thiết lập 
(nền tảng), vừa là quán niệm. Nhờ quán niệm đó và nhờ trí đó, vị ấy quán 
thân. Vậy thì ‘Tu tập Nền Tảng (Thiết Lập) của Quán Niệm dưới hình thức 
quán thân đúng như thân’ được nói ra. <so với Luận III đ. 196> 

4. Tu tập: có bốn loại tu tập: tu tập theo nghĩa các trạng thái được tạo nên 
trong đó không vượt quá nhau, tu tập theo nghĩa tác dụng (hương vị) duy 
nhất của các năng lực gây ảnh hưởng, tu tập theo nghĩa nỗ lực thích đáng có 
hiệu quả, tu tập theo nghĩa lập lại.^®® <Luận I đ 135> 

5-7. ớ đây có người quán thân nước... 

8-10... lửa... 

11-13.. gió... 

14-16.. tóc... 

17-19.. lông... 

20-22.. da... 

23-25.. ruột... 

26-28.. thịt... 

29-31.. máu... 

32-34.. gân... 

35-37.. xương... 

38-40.. tủy... [233] 

.. theo nghĩa lập lại. 

Vị ấy sống quán thân đúng như thân như thế đấy. <Luận I đ 5> 


Đọc Luận III các đoạn từ 196-198 nói đầy đủ các hình thức tu tập này. 
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* 

41. Vị ấy sống quán cảm giác đúng như cảm giác như thế nào ? 

ớ đây có người quán cảm giác khoan khoái dễ chịu là vô thường, chứ không 
lâu bền... vị ấy từ bỏ bám giữ. 

42. Vị ấy quán cảm giác theo bẩy khía cạnh: Cảm giác này là sự thiết lập (nền 
tảng), nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm là cả hai: vừa là thiết 
lập (nền tảng), vừa là quán niệm. Nhờ quán niệm đó và nhờ trí đó, vị ấy 
quán cảm giác. Vậy thì ‘Tu tập Nền Tảng (Thiết Lập) của Quán Niệm dưới 
hình thức quán cảm giác đúng như cảm giác’ được nói ra. <so với Luận III 
đ. 294> 

43. Tu tập. ... theo nghĩa lập lại. 

44-46. ớ đây có người quán cảm giác đau đớn khó chịu... 

47-49. ớ đây có người quán cảm giác không khoan khoái dễ chịu cũng 

không đau đớn khó chịu... 

.. theo nghĩa lập lại. 

Vị ấy sống quán cảm giác đúng như cảm giác như thế đấy. 

* 

50. Vị ấy sống quán tâm đúng như tâm như thế nào ? 

ớ đây có người quán tâm tham là vô thường, chứ không lâu bền... vị ấy từ 
bỏ bám giữ. 

51. Vị ấy quán tâm theo bẩy khía cạnh: Tâm này là sự thiết lập (nền tảng), 
nhưng nó không phải là quán niệm. Quán niệm là cả hai; vừa là thiết lập 
(nền tảng), vừa là quán niệm. Nhờ quán niệm đó và nhờ trí đó, vị ấy quán 
tâm. Vậy thì ‘Tu tập Nền Tảng (Thiết Lập) của Quán Niệm dưới hình thức 
quán tâm đúng như tâm’ được nói ra. <so với Luận III đ. 397> 

52. Tu tập. ... theo nghĩa lập lại. 

53-55. ớ đây có người quán tâm không tham... 

56-58.. tâm thù hận... 

59-61.. tâm không thù hận... 

62-64.. tâm si mê... 

65-67.. tâm không si mê... 

68-70.. tâm chuyên chú... 

71-73.. tâm tán loan... 
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74-76.. 

tâm cao thượng... 

77-79.. 

tâm không cao thượng... 

80-82.. 

tâm không vô thượng... 

83-85.. 

tâm vô thượng... 

86-88.. 

tâm đinh... 

• 

89-91. 

tâm không định... 

92-94.. 

tâm được giải thoát... 

95-97.. 

tâm không được giải thoát 

98-100 

..nhân biết từ mắt... 

• 

101-103 

..nhân biết từ tai... 

• 

104-106 

..nhân biết từ mũi... 

• 

107-109 

..nhân biết từ lưỡi... 

• 

110-112 

..nhân biết từ thân... 

• 

113-115 

..nhận biết từ ý... 


.. theo nghĩa lập lại. 


Vị ấy sống quán tâm đúng như tâm như thế đấy. 


116. Vị ấy sống quán đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý như thế nào ? 

ớ đây có người quán tất cả đối tượng tâm ý không kể thân, không kể cảm 
giác, không kể tâm, là vô thường, chứ không lâu bền... vị ấy từ bỏ bám giữ. 
<so với Luận III, đ 495> 

117. Vị ấy quán đối tượng tâm ý theo bẩy khía cạnh : Đối tượng tâm ý là sự thiết 
lập (nền tảng), nhưng chúng không phải là quán niệm. Quán niệm là cả hai: 
vừa là thiết lập (nền tảng), vừa là quán niệm. Nhờ quán niệm đó và nhờ trí 
đó, vị ấy quán các đối tượng tâm ý này. Vậy thì ‘Tu tập Nền Tảng (Thiết 
Lập) của Quán Niệm dưới hình thức [235] quán đối tượng tâm ý đúng như 
đối tượng tâm ý ’ được nói ra. 

118. Tu tập. ... theo nghĩa lập lại. 

Vị ấy sống quán đối tượng tâm ý đúng như đối tượng tâm ý như thế đấy. 


CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ CÁC NỀN tảng của quán niệm. 
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[ XXIX - LUẬN VỀ 
QUÁN THỤC TÁNH ] 

« Vipassanãkathã » 

1. ‘Như vầy tôi nghe. Có một thời Thế Tôn trú tại Sãvatthi, trong vườn Jeta, 
công viên của Anãthapinậika. ớ đấy, Ngài nói với các tỳ kheo như thế này; 
‘Này các tỳ kheo’. Các tỳ kheo trả lời; ‘Kính thưa Ngài’. Thế Tôn nói thế 
này; 

2. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo thấy bất cứ hành vi tạo quả nào là trường tồn 
thì vị ấy không th ể chọn lựa^^^ tương thuận [với sự thực] , và nếu không thể 
chọn lựa tương thuận [với sự thực] thì vị ấy sẽ không thể nào thâm nhập 
được sự chắc chắn chân chánh,^ và nếu không thâm nhập được sự chắc 
chắn chân chánh thì vị ấy sẽ không thể thực chứng quả vị nhập giòng, quả 
vị trở lại một lần, quả vị không trở lại, quả vị arahant . Này các tỳ kheo, khi 
tỳ kheo thấy tất cả hành vi tạo quả là vổ thường t hì vị ấy có th ể chọn lựa 
tương thuận [với sự thực], và nhờ có chọn lựa tương thuận [với sự thực] thì 
vị ấy sẽ có thể thâm nhập vào sự chắc chắn chân chánh, và nhờ thâm nhập 
được sự chắc chắn chân chánh thì vị ấy sẽ có thể thực chứng quả vị nhập 
giòng, quả vị trở lại một lần, quả vị không trở lại và quả vị arahant. 

* 'sammattaniyãma (certainty of rightness); chắc chắn chân chánh’ 
chính là tám chánh đạo: được gọi là chân chánh kể từ chánh kiến, là 
sự chắc chắn tất nhiên của đường hướng không thể đảo ngược (Pm. 
784). Bhikkhu Bodhi dịch là the íixed course of ríghtness: đạo lộ bất 
biến của chân chánh. Nó tượng trưng cho đạo lộ siêu thế 
{aríyamagga). Chú giải Bộ Kinh Liên Kết nói một khi đạo lộ này đã 
khởi lên thì việc chứng quả không bị trở ngại. Đọc Bhikkhu Bodhi, 
The Connected Discourses of the BuddhaVoì. I; chú thích 530, trang 
468 về bài kệ ở (S i 196); chú thích 268 trang 1099 về đoạn kinh ở (S 
hi 221 ĩ). 

3. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo thấy bất cứ hành vi tạo quả nào là khả ái dễ 
chịu thì vị ấy không thể chọn lựa tương thuận [với sự thực], và... [và cứ thế 
như ở đ. 2 cho đến]... quả vị [237] arahant. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo tất 


Đoc Luân XIXchú thích 1 về khanti là chon lưa. 
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cả hành vi tạo quả đều là khổ não thì vị ấy có thể chọn lựa tương thuận [với 
sự thực], và... [và cứ thế như ở đ. 2 cho đến] ... quả vị arahant. 

4. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo thấy bất cứ hiện tượng nào là ngã thì vị ấy 
không thể chọn lựa tương thuận [với sự thực], và... [và cứ thế như ở đ. 2 cho 
đến]... quả vị arahant. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo thấy tất cả các hiện 
tượng^^^ đều không phải là ngã thì vị ấy có thể chọn lựa tương thuận [với sự 
thực], và... [và cứ thế như ở đ. 2 cho đến]... quả vị arahant. 

5. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo thấy nibbana là khổ não thì vị ấy không thể 
chọn lựa tương thuận [với sự thực], và... [và cứ thế như ở đ. 2 cho đến]... quả 
vị arahant. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo thấy nibbana là an lạc thì vị ấy có 
thể chọn lựa tương thuận [với sự thực], và... [và cứ thế như ở đ. 2 cho đến]... 
quả vị arahant. 


* 

6. Vị ấy chọn lựa tương thuận [với sự thực] theo bao nhiêu khía cạnh? Vị ấy 
thâm nhập vào sự chắc chắn chân chánh theo bao nhiêu khía cạnh ? 

Vị ấy chọn lựa tương thuận [với sự thực] theo bốn mươi khía cạnh. Vị ấy 
thâm nhập vào sự chắc chắn chân chánh theo bốn mươi khía cạnh. 

7. Vị ấy chọn lựa tương thuận [vói sự thực] theo bốn mươi khía cạnh nào ? 

Vị ấy thâm nhập vào sự chắc chắn chân chánh theo bốn mươi khía cạnh 
nào? 

[Vị ấy] thấy rõ năm tập hợp là vô thường, khổ não, bệnh hoạn, mụn nh ọt, 
mũi tên, hoạn họa, ưu sầu, xa lạ, phân rã, dịch, tai ương, khủng khi ếp, đe 
dọa, suy vong, không bền, không được bảo vệ, không nơi trú ẩn, không 
nơi nương dựa, trống rỗng, rỗng tuếch,* trống không, không phải là ngã, 
nguy hiểm, phải chịu biến đổi, không cốt lõi, nguồn cội của tai ương, sát 
nhân, phải chịu đoạn diệt, chịu phiền não, được tạo thành, là miếng mồi 
của Mãra, chịu sanh, già, bệnh, chết, khổ não, ta thán, đau đớn, khổ sở, 
tuyệt vọng và nhiễm lậu. 

* tuccha: rỗng tuếch hay không quan trọng vì chả có giá trị gì cả. 
Vism. XX 19. 


ở đây Nanamoli dịch từ sabbadhammaih trong Bộ Tăng Chi, ấn bản của PTS (Aiii 442). 
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Thấy rõ năm tập hợp là vô thường, vị ấy chọn lựa tương thuận; thấy rõ sự 
đoạn diệt của năm tập hợp như thế nào chính là nibbana, vốn trường cửu, 
vị ấy nhập vào chắc chắn chân chánh. 

Thấy rõ năm tập hợp là khổ, vị ấy chọn lựa tương thuận; thấy rõ sự đoạn 
diệt của năm tập hợp như thế nào chính là nibbana, vốn an lạc, vị ấy nhập 
vào chắc chắn chân chánh. 

Thấy rõ ... là bệnh hoạn... vốn lành mạnh... 

... mụn nhọt... vốn không là mụn nhọt... 

... mũi tên... vốn không là mũi tên... 

... hoạn họa... vốn không là hoạn họa... 

... ưu sầu... vốn không là ưu sầu... 

... xa lạ... vốn độc lập với các hiện tượng khác... 

... phân rã... vốn không phân rã... 

... dịch... vốn không là dịch... 

...tai ương... vốn không là tai ương... 

... khủng khiếp... vốn không là khủng khiếp... 

...đe dọa... vốn không là đe dọa... 

... mong manh... vốn không mong manh... 

... suy vong... vốn không suy vong... 

... không bền... vốn bền... 

... không được bảo vệ... vốn được bảo vệ... 

... không nơi trú ẩn... vốn là nơi trú ẩn... 

... không nơi nương dựa... vốn là nơi nương dựa... 

... trống rỗng... [240] vốn không trống rỗng... 

... rỗng tuếch... vốn không rỗng tuếch... 

... trống không... vốn là tánh trống không tối hậu... 

... không phải là ngã... vốn là ý nghĩa (cứu cánh) tối hậu... 

... nguy hiểm... vốn không nguy hiểm... 

... phải chịu biến đổi... vốn không chịu biến đổi... 

... không cốt lõi... vốn là cốt lõi... 

... nguồn cội của tai ương... vốn không là nguồn cội của tai ương... 

... sát nhân... vốn không là sát nhân... 

... phải chịu đoạn diệt... vốn không chịu đoạn diệt... 

... chịu phiền não... vốn tự tại khỏi phiền não... 

... được tạo thành... vốn không được tạo thành... [241] 

...là miếng mồi của Mãra... vốn không là miếng mồi... 
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... chịu sanh, vốn không sanh... 

... già... vốn không già... 

... bệnh... vốn không bệnh... 

... chết... vốn không chết... 

... khổ não... vốn không khổ não... 

...ta thán... vốn không có ta thán... 

... tuyệt vọng... vốn không tuyệt vọng... 

Thấy rõ năm tập hợp là nhiễm lậu, vị ấy chọn lựa tuong thuận; thấy rõ sự 
đoạn diệt của năm tập hợp nhu thế nào chính là nibbana, vốn không có 
nhiễm lậu, vị ấy nhập vào chắc chắn chân chánh. 

Đuợc coi là vô thuờng, thì đó là quán vô thuờng. 

Đuợc coi là khổ đau, thì đó là quán khổ. 

Đuợc coi là bệnh hoạn, thì đó là quán khổ. 

Đuợc coi là mụn nhọt, thì đó là quán khổ. 

Đuợc coi là mũi tên, thì đó là quán khổ. 

Đuợc coi là hoạn họa, thì đó là quán khổ. 

Đuợc coi là ưu sầu, thì đó là quán khổ. 

Được coi là xa lạ, thì đó là quán không phải là ngã. 

Được coi là phân rã, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là dịch, thì đó là quán khổ. 

Được coi là tai ưong, thì đó là quán khổ. 

Được coi là khủng khiếp [242] , thì đó là quán khổ. 

Được coi là đe dọa, thì đó là quán khổ. 

Được coi là mong manh, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là suy vong, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là không bền, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là không được bảo vệ, thì đó là quán khổ. 

Được coi là không noi trú ẩn, thì đó là quán khổ. 

Được coi là không noi nưong dựa, thì đó là quán khổ. 

Được coi là trống rỗng, thì đó là quán không phải là ngã. 

Được coi là rỗng tuếch, thì đó là quán không phải là ngã. 

Được coi là trống không, thì đó là quán không phải là ngã. 

Được coi là không phải là ngã, thì đó là quán không phải là ngã. 

Được coi là nguy hiểm, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu biến đổi, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là không cốt lõi, thì đó là quán vô thường. 
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Được coi là nguồn cội của tai ương, thì đó là quán khổ. 

Được coi là sát nhân, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu đoạn diệt, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là chịu phiền não, thì đó là quán khổ. 

Được coi là được tạo thành, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là miếng mồi của Mãra, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu sanh, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu già, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu bệnh, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu chết, thì đó là quán vô thường. 

Được coi là phải chịu khổ não, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu ta thán, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu tuyệt vọng, thì đó là quán khổ. 

Được coi là phải chịu nhiễm lậu, thì đó là quán khổ. 

Qua bốn mươi khía cạnh này, vị ấy chọn tương thuận [với sự thực]. Qua bốn 
mươi khía cạnh này, vị ấy nhập vào chắc chắn chân chánh. 

Khi vị ấy chọn tương thuận [với sự thực] qua bốn mươi khía cạnh này, vị 
ấy nhập vào chắc chắn chân chánh qua bốn mươi khía cạnh này, vị ấy có 
bao nhiêu loại quán vô thường, có bao nhiêu loại quán khổ não, có bao 
nhiêu loại quán không phải là ngã ? 

Hai mươi lăm loại quán không phải là ngã, 

Và năm mươi loại quán vô thường, 

Một trăm hai mươi lăm loại quán tưởng còn lại 
Được coi là quán khổ đau.* 

* tổng cộng là hai trăm loại: quán mỗi tập hợp theo 40 loại. Có năm 
tập hợp, như vậy thành 200. 

CHẤM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ QUÁN THỰC tánh. 
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[ XXX - LUẬN VỀ ĐỀ MỤC ] 
« Mãtikãkathã» 

1. Không bị khô bức (đọc M i 341) 

Được giải thoát, vì thế nó là giải thoát. 

Minh trí <là> tiêu dao tự tại <PsA701> 

Giới tăng thượng, 

Tâm tăng thượng, 

Tuệ tăng thượng, 

Lắng dịu. 

Trí. 

Thay rõ. 

Thanh lọc. 

Xuất ly. 

Thoát ly. 

<Cách ly> 

Buông bỏ. 

Hành xử. 

Giải thoát nhờ thiền định. 

Tu tập, 

Quyết định, 

Cuộc sống. 


* 


2. Không bị khô bức: 

Không bị khô bức vì ham muốn ái dục nhờ xuất ly. Không bị khô bức 
vì sân hận nhờ không sân hận... [và cứ thế với các chướng ngại còn lại 
của 7 chưófng ngại, bốn cõi thiền, bốn chứng đạt vô sắc giới, mười 
tám tuệ quán thực tánh chánh, bốn đạo lộ, như ở Luận I các đoạn từ 
36-40, nhưng không kể bốn quả, cho đến] ... Không bị khô bức vì bất 
cứ nhiễm lâu nào nhờ đao lô Arahant. 
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3. Được giải thoát, vì thế nó là giải thoát}^^ Nó được giải thoát khỏi 
ham muốn ái dục nhờ xuất ly, như vậy nó là giải thoát. Nó được giải 
thoát khỏi sân hận nhờ không sân hận, như vậy nó là giải thoát. Nó 
được giải thoát khỏi tất cả các nhiễm lậu nhờ đạo lộ Arahant, như vậy 
nó là giải thoát. 

4. Minh trí <là> tiêu dao tự tại\ xuất ly được nhận chân ( vijjati), như 
vậy nó là minh trí; vị ấy được giải phóng khỏi ham muốn ái dục, như 
vậy nó là tiêu dao. Nó được nhận chân, vị ấy được giải phóng; được 
giải phóng, nó được nhận chân, như vậy minh trí <là> tiêu dao tự tại. 
Không sân hận... Đạo lộ Arahant được nhận chân, như vậy nó là minh 
trí; vị ấy được giải phóng khỏi tất cả các nhiễm lậu, như vậy nó là tiêu 
dao tự tại. Được nhận chân, vị ấy được tiêu dao; được tiêu dao, nó 
được nhận chân, như vậy minh trí <là> tiêu dao tự tại. 

5. Giới tăng thượng, tâm tăng thượng, tuệ tăng thượng : 

Vì xuất ly nên có sự thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự ham muốn ái 
dục, có sự thanh lọc tâm theo nghĩa không phân tâm, có sự thanh lọc 
quan điểm theo nghĩa thấy rõ. Trong đó nghĩa của chế ngự là huân tập 
trong giới tăng thượng, trong đó nghĩa của không xao lãng là huân tập 
trong tâm tăng thượng, trong đó nghĩa của thấy rõ [244] là huân tập 
trong tuệ tăng thượng. Vì không sân hận... Vì đạo lộ Arahant nên có 
sự thanh lọc giới theo nghĩa chế ngự tất cả các nhiễm lậu, có sự thanh 
lọc tâm theo nghĩa không phân tâm, có sự thanh lọc quan điểm theo 
nghĩa thấy rõ. Trong đó nghĩa của chế ngự là huân tập trong giới tăng 
thượng, trong đó nghĩa của không xao lãng là huân tập trong tâm 
tăng thượng, trong đó nghĩa của thấy rõ [244] là huân tập trong tuệ 
tăng thượng. <so với Luận I đ. 265> 

6. Lắng Dịư. Nhờ xuất ly, vị ấy làm lắng dịu ham muốn ái dục. Nhờ 
không sân hận... Nhờ đạo lộ Arahant vị ấy làm lắng dịu tất cả các 
nhiễm lậu. 

7. Trí: Xuất ly vì từ bỏ ham muốn ái dục là trí theo nghĩa được biết tới. 
Không sân hận... Đạo lộ Arahant vì từ bỏ tất cả các nhiễm lậu là trí 
theo nghĩa được biết tới. 


Bản của PTS, quyển II, trang 243, 11. 7-9 viết... Arahattamaggena sabba-kilesehi nicchato. (sang đoạn 
khác) Muccatĩ ti vimokkho ti. Nekkhammena. 
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8. Thấy rõ: Xuất ly vì từ bỏ ham muốn ái dục là thấy rõ vì đuợc nhìn 
thấy. Không sân hận... Đạo lộ Arahant vì từ bỏ tất cả các nhiễm lậu là 
thấy rõ vì đuợc nhìn thấy. 

9. Thanh lọc. Nguời từ bỏ ham muốn ái dục thì đuợc trong sạch nhờ 
xuất ly. Nguời từ bỏ sân hận... Nguời từ bỏ tất cả các nhiễm lậu thì 
đuợc trong sạch nhờ đạo lộ Arahant. 

10. Xuất lỵ. Đây là sự thoát ly khỏi ham muốn ái dục, đó là xuất ly. Đây 
là sự thoát ly khỏi các loại sắc thể, đó là vô sắc thể. Nhưng với bất cứ 
cái gì hiện hữu, được tạo thành, và sanh khởi lên do tùy thuộc, thì 
đoạn diệt là xuất ly. 

Không sân hận là sự xuất ly khỏi sân hận. Nghĩ về ánh sáng... Đạo lộ 
Arahant là sự xuất ly khỏi tất cả các nhiễm lậu. 

11. Thoát lỵ. 

Đây là thoát ly khỏi khoái lạc giác quan, đó là xuất ly. Đây là thoát ly 
khỏi các loại sắc thể, đó là vô sắc thể. Nhưng với bất cứ cái gì hiện 
hữu, được tạo thành, và sanh khởi lên do tùy thuộc, thì đoạn diệt là 
xuất ly. 

Xuất ly là sự thoát ly khỏi ham muốn ái dục. 

Không sân hận là sự thoát ly khỏi sân hận. Nghĩ về ánh sáng... Đạo lộ 
Arahant là sự thoát ly khỏi tất cả các nhiễm lậu. 

12. Cách lỵ. Xuất ly là sự cách ly khỏi ham muốn ái dục. [245] Không 
sân hận... Đạo lộ Arahant là sự cách ly khỏi tất cả các nhiễm lậu. 

13. Buông bỏ: Vị ấy buông bỏ ham muốn ái dục nhờ xuất ly. Vị ấy buông 
bỏ sân hận nhờ không sân hận... Vị ấy buông bỏ tất cả các nhiễm lậu 
nhờ đạo lộ Arahant. 

14. Hành xử. Người từ bỏ ham muốn ái dục nhờ hành xử theo xuất ly. 
Người từ bỏ sân hận... Người từ bỏ tất cả các nhiễm lậu nhờ hành xử 
theo đạo lộ Arahant. 

15. Giải thoát nhờ thiền định: 

}ủiất ly được thắp sáng lên Ụhãyati), như thế nó là thiền định; nó 
thiêu đốt Ụhãpeti) ham muốn ái dục, như thế nó là thiền định. Được 
thắp sáng lên Ụhãyanto), như thế nó là giải thoát nhờ thiền định; thiêu 
đốt Ụhãpento), nó được giải thoát, như thế nó là giải thoát nhờ thiền 
định. Chúng [là các trạng thái thiện] được thắp sáng lên Ụhãyanti)', 
chúng [là các phiền não] bị thiêu đốt {jhãpenti)\ vị ấy biết rõ cái gì 
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được thắp sắng lên (Jhãtẩ) và cái gì bị thiêu đốt (Jhãpa), như thế có 
giải thoát nhờ thiền định. 

Không sân hận được thắp sáng lên ... 

Đạo lộ arahant được thắp sáng lên, như vậy nó là thiền dịnh... vị ấy 
biết rõ cái gì được thắp sắng lên và cái gì bị thiêu đốt, như thế nó là 
giải thoát nhờ thiền định. 

Đây là giải thoát nhờ thiền định. 

16. Tu tập, quyết tâm, và cuộc sống: 

Người từ bỏ ham muốn ái dục tu tập xuất ly, như vậy vị ấy có sự tu 
tiến; nhờ xuất ly vị ấy giữ vững tâm, như vậy vị ấy có quyết tâm. Có 
sự tu tiến và có quyết tâm như vậy, vị ấy sống cuộc đòi đúng hệt như 
[xuất ly], chứ không phải sống cuộc sống khác đi (dị biệt); vị ấy sống 
chân chánh, không sống bất chánh; vị ấy sống cuộc đòi được tinh 
lọc, không phải sống cuộc đời ô uế. Có sự tu tiến, có quyết tâm và có 
cuộc sống [chân chánh] như vậy, nếu đến với bất cứ nhóm ngưòi 
nào, cho dù đó là nhóm khattiya, brahman, thí chủ, sa môn, vị ấy đến 
với lòng tự tín và không ngần ngại. Tại sao thế? Vì vị ấy có sự tu 
tiến, có quyết tâm và có cuộc sống [chân chánh]. 

Ngưòi từ bỏ sân hận... [246] 

Ngưòi từ bỏ tất cả các nhiễm lậu... có cuộc sống [chân chánh]. 
CHẨM DỨT LUẬN THUYẾT VỀ ĐỀ MỤC. 


Đây là mục lục: 

Trí, quan điểm, hoi thở, năng lực gây ảnh hưởng, 

và giải thoát là thứ năm, 

Cõi sanh tới, hành vi tạo tác và điên đảo, 

Đạo lộ và tinh hoa tạo thành mười. 

• • • 

Sóng đôi, các sự thực, các yếu tố tạo thành giác ngộ, 
Tâm từ, hết ham muốn là thứ năm, 

Vô Ngại Giải, Bánh xe Chánh Pháp, 

Cõi siêu thế, các lực và trống rỗng. 

Tuệ, thần thông, chứng ngộ đồng thời, 

Cách ly, hành xử là thứ năm, 
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Kỳ diệu và cùng tột đỉnh, 

Quán niệm, quán thực tánh và bảng đề mục. 


QUYỂN ‘ĐẠO VÔ NGẠI GIẢI’ CHẤM DÚT. 
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Chữ Viết Tắt 


Trích dẫn từ kinh điển có xuất xứ được ghi theo quy ước xin hiểu như sau; 
Ví dụ: D. iii, 238 

D.: Dĩghanikãya, Tuyển Tập Kinh Dài [Kinh Truông Bộ] 
iii,; quyển thứ ba 

238: trang 238 bản tiếng /’ã/i(của PTS). 

Với kinh Pháp Cú (Dh.), Kinh Tập (Sn.), con số theo sau là số thứ tự câu kệ: 
Dh. 156 là câu kệ thứ 156; Sn. 731 kệ thứ 731. 


Chữ tắt 

Tên viết đây đu 

Nghĩa Tiếng Viêt 

A 

Aồguttaranikãỵa 

Tuyển Tập Kinh Giảng Theo Số Đề Mục Tăng Dần 
[Bộ Kinh Tăng Chi] 

AA. 

Manorathapũraạĩ 

Chú giải Bộ Kinh Giảng Theo Số Đề Mục Tăng 
Dần 

AbhA 

Paũcappakaraạatthak 

Chú giải tạng luận ngoại trừ hai quyển Dhs. và 


athã 

Vbh. 

AbhS 

Abhidhammattasaúg 

aha 

Thắng Pháp Tập Yếu Luận 

Asl 

# 

Atthasãlinĩ 

Chú giải của Dhammasaúgaạĩ 

BPE 

Buddhist 

Psychological Ethics 

bản dịch quyển Dhammasaúgani Xdi Anh Ngữ 

D. 

Dĩghanikãya 

Tuyển Tập Kinh Dài [Trường Bộ] 

DA 

Sumaúgala vilãsinĩ 

Chú giải Bộ Kinh Dài 

Dh. 

Dhammapada 

Kinh Pháp Cú 

DhA 

Dhammapada- 

atthakathã 

# # 

Chú giải Kinh Pháp Cú 

Dhs. 

Dhammasaồganĩ 

Liệt Kê Các Hiện Tượng 

DhsA 

Atthasãlinĩ 

Chú giải Liệt Kê Các Hiện Tượng 

DOD I, 

The Dispeller of 

bản dịch tiếng Anh quyển Sammoha vinodanĩ 

DOD II 

Delusion [1,11] 


It. 

Itivuttaka 

Phật Thuyết Như Vậy 
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Kvu. 

Katha vãthu 

Những Điểm Tranh Luận 

LDB 

The Long Discourses 
of the Buddha 

Tuyển Tập Kinh Dài [Trưòfng Bộ] 

M 

Majjhimanikãya 

Tuyển Tập Kinh Vừa [Trung Bộ] 

MA 

Papaũcasũdanĩ 

Chú giải Bộ Kinh Vừa 

Mil. 

Milandapaũhapãli 

Các Câu Hỏi của Vua Milinda 

MLDB 

The Middle Length 
Discourses of the 

Buddha 

bản dịch tiếng Anh quyển Majjhimanikãya 

Mt 

# 

Mũlatĩka to Vibhanga 

Chú giải phụ cuốn Vibhanga 

NdA 

Saddhammapajjotikã 

Chú giải cuốn Niddesa 

NDB 

The Numerical 

Discourses of the 

Buddha 

bản dịch tiếng Anh quyển Anguttaranikãya 

Net. 

Nettipakarana 

Luận Hướng Dẫn Giải Thích 

Nid. 

Niddesa {Mahã) 

(Đại) Nghĩa Thích 

Pe 

Petakopadesa 

Khai Mở Giáo Điển hay Phưong Pháp Soạn Chú 
Giai 

Pm 

Paramattha-manjũsã 

Chú giải Con Đường Thanh Lọc 

Ps. 

Patisambhidãmagga 

Đạo Vô Ngại Giải 

PsA. 

Saddhammappakãsin 

1 

Chú giải Đạo Vô Ngại Giải 

Pug. 

I 

Puggalapaũnatti 

Nhân Chế Đinh 

• 

s. 

Samyuttanikãya 

Tuyển Tập Kinh Liên Kết [Tưong uhg] 

SA 

Sãratthappakãsinĩ 

Chú giải Tuyển Tập Kinh Liên Kết 

Sn. 

Suttanipãta 

Kinh Tập 

SnA 

Paramatthaịotikã 

Chú giải Kinh Tập 

Thag. 

Theragãthã 

Trưởng Lão Tăng Kệ 

Thĩg. 

Therĩgãthã 

Trưởng Lão Ni Kệ 

Ud. 

Udãna 

Phật Tự Thuyết 

Vbh. 

Vibhanga 

Phân Tích 

VbhA 

Sammoha vinodanĩ 

Chú giải bộ Phân Tích 

Vin. 

Vinayapitaka 

Tạng Luật 

Vism. 

Visuddhimagga 

Con Đường Thanh Lọc 

Ymk. 

Yamaka 

Song Đối 
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Các Chữ Tắt Khác 


BPS 

C^^ 

E" 

ff 

PED 

POD 

PTC 

PTS 

cf 

đ 

đđ 

nđ 

sđd 


Edition in Burmese An bản tiếng Miến Điện 
Script 

Buddhist Publication 
Society 

Edition in SinhaỊa An bản tiếng Tích Lan 
Script 

Edition in Roman Ấi bản PãỊi tiếng La Tinh 
Script 

following pages 
Pali English 
Dictionary 
The Path of 
Discrimination 
Pãli Tipitakarh 
Concordance 
Pali Text Society 
so với 
đoạn 

các đoạn từ... đến 
nghĩa đen 
sách đã dẫn 

con số trong dấu [ ] là số trang của quyển Patisambhidãmagga do PTS 
xuất bản. 


các trang tiếp theo 

Đạo Vô Ngại Giải 

Tự Điển Thuật Ngữ Quan Trọng Tam Tạng Pãli. 


[20] 
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BẢNG TRA 

DANH TÙ VIỆT-PÃẠ/- ANH 


Chú thích : 

Con số La mã (I, II, III.... XXX) là số Luận Thuyết. Con số thường là số đoạn 
văn trong Luận Thuyết ấy, không phải số trang. 

Ví dụ; XXII 23: Luận thuyết thứ XXII, đoạn 23. 

* , « » do tôi bổ sung, trong sách không có. 

Chữ trong <> là của giáo sư Warder. 

{ } Chữ in đậm trong { } là chữ Hán Việt tương đương của HT Minh Châu 
{ } * Chữ in đậm trong { } có dấu * là chữ Hán Việt tương đương của Ngài 
Tịnh Sự 


A 

Abhỉbhũ: Abhibhũ, tên một đệ tử của đức Phật Sikhin XXII 23. 

Akanittha: Cảnh giới chư thiên Akanittha I 399. 

Am hiểu \Sannin, Percipient]: II 364. 

An lạc, trạng thái ịSantipadã', Peace, State of]: I 300 f., 304. 

An ổn {Khema, Safety]: I 20, 300. 

An tịnh [Santi, Peaceful]: I 23, 31, 444; XI 281; XIV 10. 

An trú [Santa-vihãra, Peaceíul abiding]: IV 12 

An trú vào tánh không [Suíĩna vihãra, Void abiding]; I 317, 327, 439, 446. 
Arahant [Arahantị: Arahant II 706; III 185; XI 1; XXI 6f.; XXII 11. 

Ách* {phối, ách phược}* [ Yogã, Yoke]: I 597. 

Ái dục (= tình dục) [Kãma, Sensual-desire]: I 89, 90, 218, 237, 343, 356, 
586, 587, 597; XXVI 1; XIX 25; XXI 19; XXII 8. 

Ám ảnh, nhiệt tình [PariỊãha, «Obsession, Consumption», Anguish]; I 
411, 597; IV 12, 90, 100; V47; XIV 14. 

Ám ảnh [Pariyutthãna, Obsession]; I 355; II 5; VIII 46; XIV7. 

Ánh sáng [Obhãsa, Illumination]: I 544, 568; IV 90, 105; XI 289; XVI 3; 
XVII 4. 

Ánh sáng [Ăloka, Light]; I 268, 329, 339, 547; XV 13; XVT 14. Đọc Nghĩ 
đến ánh sáng. 

bức, bức bách [PĩỊana, Oppressing]: I 34, 565*; XII 2; XIII 7. 
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Am thanh [Sadda, Sound]: I 5 (Nhóm A), 529; III 266. Đọc thêm đối tượng 
hữu hình... 

Âu lo cực độ {Daratha, Distress]: V 47. 

B 

Bà la môn [Brãhmana, Brahman]: II 158; VI 1. 

Bám níu {thủ} [Upãdãna, Clinging]: I 5 (Nhóm A), 46, 224, 597; V49, 50; 
XX 26. Đọc Vô minh... 

Bạn [Mitta, Priend]: II 3. 

Bánh xe Chánh Pháp {Pháp luân} [Dhamma-cakka, Wheel of the True Idea]; 
XVII 4. 

Bao hàm thành một [Ekasangahatã, Includability]: I 487. 

Bắt nguồn từ (đuợc) [Samutthita, Originated]: I 537, 553. 

Bậc đã giác ngộ {Buddha, Enlightened One]: IV132. Đọc thêm Buddha. 

Bậc đạt Tuệ kiến {Kiến chí, Kiến ăá.o}{Ditthippatta, One attained to Vision]: 
V60, 63,65,73. 

Bậc giải thoát bằng Tín {Bậc Tín Giải Thoát} [Saddhã-vimutta, One 
liberated by Paith]: V 60, 63, 65, 73. 

Bậc Thân Chứng {kãyasakkhirí\, V60, 63, 65, 73 

Bậc hành theo Dhamma {Bậc Tùy Pháp Hành} [Dhammãnusãrin, Dhamma- 
devotee]: V 63. 

Bậc hành theo Đức Tin {Bậc Tùy Tín Hành} {Saddãnusãrin, Paith-devotee]: 
V63. 

Bậc Thánh [Ariya, Noble One]: I 548; II 49; III 5, 17; XIV 5; XIX 34; XXII 
27. 

Bất cứ cái gì hiện hữu [Bhũtư, Whatever is /become]: I 90. 

Bất động {Aninjana, Non perturbation]: I 23; XIII 23. 

Bất động {Ănenja, Imperturbable]*; I 588. 

Bất định tính [Avyãkata, Indeterminate]: I 262, 320, 369, 391, 393, 405, 
465, 602; VI 2; XII 32. 

Bất mãn {Ukkanthana, Dissatisíaction]: XXI 20. 

Bất thiện [Akusala, Unproíitable]: I 247, 262, 390, 405, 465, 479, 602; V 
98; VI 2; VII 3; XII 33. 

Bất toàn {cấu uế} [Upakkilesa, Imperfection]: I 355; III 1, 6. 
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Bên ngoài {Bahiddha, bahira\ Extemal]: I 278, 331ff., 341, 378; III 6; V 7, 
18, 85; XV 7; XX14. 

Bên trong [Ajjhatta, Intemal]: I 278, 341, 269; III 6; V 6, 18; XX13. 

Bệnh [Bỵãdhi, Sickness]: 118 (Nhóm I). 

Bi [Karunã, Compassion]: I 5 (Nhóm A); 596; IV 29; XVT 167. 

Biến đổi [Aũũathatta, Alteration/ Othemess, otherwise]: XII 31, 32*; XX 7, 
25, 30. 

Biến đổi [Viparinãma, Change]: I 34, 39 (Nhóm C), 283; III 542; IV 109; 
XII 2; XX3, 13; XXIX7. 

Biến hóa [Pãtihãriya, Metamorphosis]: I 592, 605, 608, 611; XVT 166; XXVI 
rải rác... 

Biến hóa [ Vikubbana, Transíormation]: XIX34; XXII 5, 23. 

Biết mọi sự [Sabbaũũutã, Omniscience]: III 177. 

Biết rõ tâm ý người khác [Indríyaparoparíya, Penetration of others’ 
íaculties]: I 573; IV 129; XVI164. 

Biểu hiện [Upadhãna, T^pearance]: III 200; XI 289 

Biểu hiện hãi hùng [Bhayatdpatthãna, T^pearance as teưor]: I 299f,; III 
200, 605; V 81. 

Bình thản (thăng bầng tâm trí) {xả} [Upekkhã, Equanimity]: I 5 (Nhóm A), 
25, 218, 268, 537; III 18, 195; IV 90, 205; XXII 5, 27. Đọc Yếu tố tạo thành 
giác ngộ của niệm... 

Bình thản trước hành vi tạo quả {hành xả} [Sankhãrũpekkhã, Equanimity 
about lormation]: I 306f.; V 83. 

Biện tài [Patibhãna, Perspicuity ]: I 420. Đọc vô ngại giải vầ. ý nghĩa. 

Bồ tát (chưa giác ngộ, nhưng nỗ lực để thành Phật) [Bodhisatta]; XII 35; XVI 
127. 

Bốn loại tự tín* [Catuvesãrajjappatto, Eour kinds of assurance]: XXI 12. 
Buddha. Đọc ThếTôư. III 1177; XV 2; XXI 12. 

Buộc (tâm) [Upanibandhana, Anchoring]: I 31; III170*, 240. XIII 31*. 
Buông bỏ [Patinissagga, Relinquishment]: I 16, 17*, 32, 39 (Nhóm C), 
371*, 380*, 517; III 575; IV 90; XI 72; XII 12; XXI 3; XXIV 1, 6; XXX13. 
Bước [Pada, Step]: I 402; XXII 7. 



Cá nhân {Attabhava, Personality]: XIV 4. 
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Cả quyết {thắng giải}, nỗ lực, thiết lập, không phân tâm, thấy rõ 
{Adhimokkha, paggaha, upatthãna, avikkhepa, dassana\ Resolution, 
exertion, establishment, non distraction, seeing]: I 26, (Nhóm B), 33, 470, 
585; IV 10; V 56, 68; XI 294; XIX 39. 

Cái được tạo thành {pháp hữu vi} [Sankhata, Pormed]: I 29, 34, 90, 608, 
611; XII 2, 30; XVI 151; XXI18; XXIX9. 

Cái không được tạo thành {pháp vô vi} [Asankhata, Unlormed]: I 29, 34, 
401, 599, 601; XII4, 30; XIII46, XVI 152. 

Cái xấu xa [Asubha, Poulness]; I 442 (Nhóm F); VIII 1; XXII 27. 

Cảm nghiệm (nói chung, không phân biệt thân tâm), cảm giác (thân), cảm 
thọ (tâm tư) {thọ} { Vedanã, Peeling]: I 4, 5 (Nhóm A), 43 (Nhóm I), 46, 
230, 231, 238, 249, 275, 294, 411, 456, 580; II 42f.; III 199, 240, 343; XVI 
43; XVTI 50; XXI 1, 16; XXVII 1. Đọc thêm vật thể... và vô minh... 

Cảm nghiệm được { Vedayita, Pelt]: I 501. 

Cảm tính, tế bào thụ cảm của giác quan {tịnh sắc căn} {Pasãda, 
Sensitivity]: I 275. 

Can dự { Vipphãra, Intervention]: I 529, 534, 539; XIX34; XXII 25. 

Cân mẫn [Asallĩnatta, Bestiưing]: I 478. 

Căn cứ vật thể {vật, (sắc) hữu vật}* { Vatthu, Physical basis]; I 30, 369. 

Căn nguyên [Nidãna, Source]; I 34; XII 3, 37. 

Căn nguyên có điều kiện [Paccaya-samudaya, Conditioned origin]; I 287. 
Cánh cửa dẫn tới giải thoát { Vimokkha-mukha, Gateway to liberation]: V 
54,91,97. 

Cảnh giới {cõi}* [Bhũmi, Plane]: I 30, 396; XXII 5. 

Cảnh giới tái sanh tới {sanh thú} [Gati, Destination]; 118 (Nhóm E), 548, 
607; II11; VI rải rác. 

Cảnh khổ [Apãya, State of deprivation]: I 442, 548, 562, 597; XIV 5; XXII 
28. 

Cánh rừng [Araíĩna, Porest]; III 186. 

Cao đẹp, đẹp [Subha, Beautiful]: V 20; VIII 1. 

Cao ngạo [Atimãna, Haughtiness]: 1473. Đọc giận dữ... 

Cao thượng (tâm) {Mahaggata, Exalted]; I 537; V 20. 

Cắt đứt {đoạn tận} {Samuccheda, Cutting-off]; I 42, 90, 441*, 464; IV 6; 
XX10; }OaV3. 

Cặp Biến hóa { Yamaka-pãtihãriya, Twin metamorphosis]: I 592; IV 29. 

Chắc chắn [Niyãma, Certainty]: XXIX 2. 
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Chắc chắn chân chánh* {Chánh tánh quyết định) {Sammattaniyãma, 
Certainty of rightness]; I 590; XXIX 2. 

Chấm dứt [Pariyãdãna, Terminating]: IV 49, 100; IX1; XIX 3; XX 26. 

Chan hòa {biến mãn} [Pharana, Intentness upon]: I 26 (Nhóm B), 28, 268; 
II 353; 1X5; XIV 2. 

Chân như (như thực) [Tathatã, Suchness (trueness)]: I 26 (Nhóm B), 35, 
360*, 489, 520; XII 6, 17. 

Chánh định [Sammã samãdhi, Right concentration]: I 26 (Nhóm B), 132, 
244; III 444. 

Chánh hành [Sammã kammanta, Right acting]: I 26 (Nhóm B), 245. Đọc 
chánh kiến... 

Chánh niệm [Sammã sati, Right mindlulness]: I 26 (Nhóm B), 248. Đọc 
chánh kiến... 

Chánh kiến [Sammã ditthi, Right view]: I 26 (Nhóm B), 242, 349, 568; II 
606; III 211; IV 33; VIII 2; IX 1; XI 2; XV 2; XVI 1; XIX 23; XXIII 2; XXIV 

3. 

Chánh kiến... [Sammã ditthi,.. Right view,...]: I 26 (Nhóm B), 241, 342, 
501; IXl. 

Chánh mạng [Sammã ãjĩva, Right living]; I 26 (Nhóm B), 246. Đọc chánh 
kiến... 

Chánh ngữ [Sammã vãcã, Right speaking]; I 26 (Nhóm B), 244. Đọc chánh 
kiến... 

Chánh tinh tấn {Sammã-vãyãma, Right effort]: I 26 (Nhóm B), 247. Đọc 
thêm chánh kiến... 

Chánh tinh tấn { Vãyãma', Effort, Right]; I 247. 

Chánh tư duy [Sammã sankappa, Right thought]: I 26 (Nhóm B), 243. Đọc 
chánh kiến... 

Chấp ngã [Sakkãya, Individuality]: I 355; II 6f., 48, 161, 705; III 609. 

Chấp thuận [Upagamana, Adoption]: I 275. 

Chế ngự [Saríivara, Restraint]: I 42 (Nhóm B), 261; XXX5. 

Chế ngự { Viniggaha, Curbing]: I 25; III15; XIII 25._ 

Chết [Marana, Death]: I 5 (Nhóm A), 18 (Nhóm E), 224, 496, 548, 587; II 
322; XXIX 7. 

Chiếu sáng ựotana, Lighting]: 131. 

Chín mùi [Paripãka, Ripening]: XIII 3. 
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Chống đối lại [Patigha, Resistance]; I 135 (Nhóm C), 343, 356, 587; II 48; 
V21. 

Chu toàn [Pãripũrí, Perfection]: I 23, 31, 265, 269; III 173, 174; XIII 2, 23; 
XIV 10. 

Chú ý [Ăvajjati, Adverts]: XI 289. 

Chú ý đến (hướng tâm) [Ăvajjana, Adverting]: I 29, 31, 389, 391, 393, 459; 
III 8, 174; IV 10. 

Chú ý... [Ăvajjanta,... Adverts...]: I 265 (Nhóm G); III 242, 247. 

Chủ ý {tác ý, ý hành}[Ce/a/7ã, Volition]: I 5 (Nhóm A), 238, 261, 275; II 
11; III 240; NV 2, 22*; XX16, 17*. 

Chư Thiên [Devatã, deva\ Deity]: VI 1; X4; XIV 5; XXII 23, 28. 

Chướng ngại [Paripantha, Obstacle]; 1318; III 2f. 

Chứng (đã) {Samãpanna, Attained]: I 399 

Chứng biết trực tiếp {thắng tri} [Abhijãnana, Directly knowing]: I 25; XII 
17. 

Chứng đắc (sự) [Samãpapana, Ataining]: I 459 

Chứng đắc [Adhigama, adhigamana, Arrival]: V 90; IX1 

Chứng đắc cõi vô sắc giới [Ăruppasamãpatti, Immaterial attainments]: V 7, 

25,31,33,38,41,43,44. 

Chứng đạt [Samãpatti, Attainment]; I 5 (Nhóm A), 38, 434, 459; IV 41; V 
40; XIX41; XXI 8. 

Chứng đạt không dấu hiệu [ Animitta samãpatti, Signless attainment]: I 439. 
Chứng đoạn diệt {Nirodhasamãpatti, Attainment of cessation]: I 451 
Chứng được, vói tới [Pãpana, Reaching]: XIII 3, XXI 12*. 

Chứng ngộ đồng thời {Abhisamaya, Convergence]: I 25, 35, 489; III 176*, 
V 90; IX1; XII 17, 29*; XIX 3; XXIII rải rác. 

Chúng sanh có hoi thở [Pãna, Breathing thing]: XIV 4. 

Chuyển tánh [Gotrabhũ, Change of lineage]; I 231ff.; V85. 

Cố gắng [Padahana, Endeavouring]; I 26 (Nhóm B). 

Cố gắng {Pahitatta, Endeavour]: 1478. 

Cố gắng chân chánh [Sammappadhãna, Right endeavour]: I 26 (Nhóm B), 
402; IV 20, 26; X3; X^II 1; XIX 28; XXI 8. 

Cố gắng, ráng sức [Padhãna, Endeavour]: I 26 (Nhóm B), 33; XXII 6. Đọc 
thêm chánh tinh tấn. 

Cõi 10 ngàn thế giới ịLoka-dhãtu, World principle]: XXII 23. 
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Cõi chúng sanh có / không có nhận thức {tưởn^ 
ịSaãnãbhavo/Ãsannãbhavơ, Percipient/non-p. being]: I 5. 

Cõi chư Thiên ySagga, Heaven]; I 548. 

Cõi có (1,... 5) tập hợp* [ Vokãrabhavo, Constituent being]: I 5. 

Cõi dục giới [Kãma-bhava, Sensual-desire being]: I 5 (Nhóm A). 

Cõi dục giới [Kãmãvacara, Sensual desire sphere]: I 397, 405, 465, 602; II 
48; XXIII7. 

Cõi không gian vô biên [Ăkãsãnaiĩcãyatana, Base consisting of boundless 
space]: I 5 (Nhóm A), 38 (Nhóm C), 218, 320, 400, 448; III 39; IV 15; V 10, 
16,21, 40, 101. 

Cõi sắc giới {Rũpabhava, Material being]; I 345, 358. 

Cõi sắc giới [Rũpãvacara, Material sphere]: I 133, 268, 397, 405, 465, 602; 
VI 1; X^ail 1. 

Cõi súc sanh [ Tiracchãna-yoni, Animal world]; II11 
Cõi thiền Ihana ựhãnaY. I 5 (Nhóm A), 37 (Nhóm C), 90, 218, 249, 326, 
336, 346, 402, 406, 448, 452, 457f., 466, 474; III 19; IV 15, 22, 28, 31; V6, 
9, 12, 16, 25, 31, 33, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 61, 101; XIX 41; XXII 5; XXIV 
3; XXX15. 

Cõi trong đó chúng sanh có một, bốn, năm tập hợp* [Ekavokãrabhavo, 
kãtuvokãrabhavo, pancavokãrabhavơ, One (four, five) constituent(s) 
being;]: I 5 (169-177). 

Cõi vô sắc [Arũpabhava, Immaterial being]: I 5 (Nhóm A). 

Cõi vô sắc {vô sắc giói}* [Arũpãvacara, Immaterial sphere]: I 133, 268, 
397, 402, 405, 406, 465, 602; XXIII 1. 

Con đường [Patipadã, Way]: I 241 f.; III 18; XII 38; XIX 37. Đọc thêm khổ 
đau... 

Công đức [Puũũavant, Meritorious]: XXII 29. 

CũỊa Panthaka: Tôn giả CũỊa Panthaka XXII 13. 

Củng cố các trạng thái cùng hiện hữu [Upatthambhana, Stiffening]: IX 1; 
XIX 3. 

Cùng hiện hữu {câu sanh} {Sahajãta, Conascent]: I 553; V 58, 70; VI 2, 3; 
IX1; XIV 10; XV 2; XIX3. 

Cùng tột đỉnh [Sama-sĩsin, Same-headedness]; I 464; XXVII rải rác. 

Cư sĩ [Gahapati, Householder]; VI 1. 

Cứng đầu [Thamba, Obduracy]: I 473. Đọc giận dữ... 
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D 

Dựa vào [Ălaya, Reliance]: I 135 (Nhóm C). I 264; IV16*. 

Dã dượi buồn ngủ {hôn trầm thụy miên} [Thĩna-middha, Stiffness and 
torpor]: 1135 (Nhóm C), 462; III 468. Đọc ham muốn ái dục... 

Dáng điệu {oai nghi} [Iríyãpatha, Posture]: IV 31. 

Dao động {trạo cử} [Uddhacca, Agitation]: I 26 (Nhóm C), 135 (Nhóm C), 
345, 358, 390 (Nhóm D) 453, 470; III 10, 468; XI 275, 289; XIX 6; XXII 3. 
Đọc thêm phần ham muốn khoái lạc giác quan... và không tin ... 

Dao động (bị) { Uddhata, Agigated]: I 25. 

Dao động vì luợng giá quá mức các thể nghiệm [Dhammuddhacca- 
viggahita, Agitated by overestimation of idea]: XI 289 
Dẹp bỏ { Vinaya, Removal]: XII 36. 

Dễ điều khiển [Kammaniya, Wieldy]: I 526; III170*. 

Dhamma {Dhamma\: Dhamma I 35, 275, 475. Đọc ý niệm. 

Dị biệt { Visabhãga, Disimiliar]: XX17. 

Diễn bầy (khái niệm) [Paữũatti, Description (concept)]; III 177. 

Diễn dịch {Saúkhepa, Generalization]: I 275, 277 

Diễn giải sai lạc {tà giải, thiên chấp*} [Abhinivesa, Misinterpretation]: I 
135 (Nhóm C), 435; II 2ff., 8; IV 109; V 3, 91, 94; XI 288. 

Diệt mất [Vaya, Fall]: I 39 (Nhóm C), 280, 283, 297, 434; III 16, 493; IV 
109; XII31;20a 18. 

Diệt tận (sự) [Atthangama, Subsidence]: III 200; IV 9. 

Diệt tận {phi hữu}* { Vibhava, Non being]: I 237, 586; II 6f., 48. 

Do dự [Oliyana, Holding back]: II 679, 701. 

Do tâm tạo {Manomaya, Mind-made]; XIX 34; XXII 22, 24. 

Do tùy thuộc vào, vì {Ãrabbha, Contingent upon]: I 568. 

Dồi dào của tuệ ịPaũnãvepulla, Abundance of understanding]: XXI 7. 

Dòng nuớc lũ {bộc lưu}* [Ogha, Flood]: I 89. 

Dứt bỏ {xả bỏ}* [Cãga, pariccãgã', Giving up]: I 23, 29, 42 (Nhóm B); III 
17, 575; IV 17; XI 278; XII 23. 

Dứt khoát [Adhitthita, Steadied]: III 519, 542; XXIV 3. 

Đ 


Đa dạng {Papaũca, Diversiíication]: I 597. 
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Đa dạng [ Vikubbana, Versatility]: XXII 23. 

Đại tuệ {Mahã-paũũã, Great understanding]: XXI rải rác, 8. 

Đạo lộ \_Magga, Path]: I 26 (Nhóm B), 34, 39 (Nhóm C), 132, 241, 323, 327, 
341f., 401, 406, 552, 555, 568; III 149, 203; IV 6, 31, 41, 103; V 8, 30, 32, 
34, 39, 42, 43, 87, 101; IX rải rác; X 3, 5; XI 1, 2; XII 5; XV 1, 2; XVI 1; 
XVIII 1; XIX33; XXI8, 12; XXIII 1; XXIV 1,3. 

Đặc tính [Lakkhana, Characteristic]: I 284; III 16, 494; XII 30; XX7. 

Đặc tính tất yếu của hiện hữu (nđ và nghĩa hẹp: luyến ái, ái dục, nhiễm lậu) 
{Upadhi Essential of existence]: Đọc I 18. 

Đặc tính ưu việt {thù thắng) [ Visesa, Distinction, partaking of]; I 25, 217f., 
268; IV32; XI 1, XIX3. 

Đất, nước, gió, lửa [Pathavĩ, ãpo, tejo, vãyơ, Earth, water, fire, air]: XXVII 

2 . 

Đau đớn {khổ} [Dukkha, Pain]: I 16, 39 (Nhóm C), 224, 230, 390; III 542; 
IV 13, 109; VII 9; VIII 1. Đọc khổ não, vô thường... 

Đau đớn {khổ} {Dukkha, Painíul]: I 220; XII 34; XXIX3, 5. 

Đè nén {nhiếp phục} { Vikkhambhana, Suppression]: I 90; XX 8; XXIV3. 
Đem lại đồng nhất thể* [Susamãraddhã, Brought to very sameness]; III 174. 
Đế Thích [Indra, Indra]: XXII 23. 

Đề mục (tham thiền) lửa {hỏa biến xứ} [Tẹịo-kasina, Eire kasina]: I 5 
(Nhóm A), 442 (Nhóm F). 

Đề mục khoảng không {hư không biến xứ} [Ăkãsa kasina, Space kasina]; I 
5 (Nhóm A), 442 (Nhóm F); XXII17. Đọc thêm đề mục đất... 

Đề mục nước {thủy biến xứ} [Ăpo-kasina, Water kasina]: I 5 (Nhóm A), 
442 (Nhóm F); XXII18. 

Đề mục tham thiền {biến xứ} [Kasina, Kasina]; I 5 (Nhóm A), 132, 268, 
442, (Nhóm F); II 50; XXII 17. Đọc thêm đề mục đất... 

Đề mục thiền đất {địa biến xứ} [Pathavĩ-kasina, Earth kasina]: I 5 (Nhóm 
A), 268, 442 (Nhóm F); II 50; XXII 19. 

Đệ tử [Sãvaka, Disciple]: IV 7, 31; XV 2. 

Đi cùng với {Eka-ttha, Coefficient with]: 1135 (Nhóm C), 442, 587*. 

Đi kèm {câu sanh} [Sahagata, Accompanying]: XIV10. 

Đi vào (lao vào) [Pakkhandhang Entering into (launching out into)]: 131; 
III 20, 575; IV 90; XIV 10. 

Đi vào [Pakkhandati, Enters into]: I 333. 

Địa ngục [Niraya, Hell]: I 548. 
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Địa ngục A vĩci {A vĩci\ : I 398 

Điên đảo [ Vipallãsa, Perversion]: VIII rải rác... 

Định {Samãdhi, Concentration]: I 43 (Nhóm I), 90, 132, 134, 267f., 442, 
451, 458, 525; III lf., 443, 444; IV 31, 41, 90, 104; XI 2; XIX 34, 41; XXI 8; 
XXII 6, 7, 26; XXIV 3; XXX 5. Đọc năng lực gây ảnh hưởng của tín... tín 
lực... yếu tố tạo thành giác ngộ của niệm... chánh kiến... hãng hái... 

Định có kết quả tức thời [Ănantarỉka-samãdhỉ, Concentration with 
immediate result]: 1442. 

Định rõ [ Vavatthãna, Deíining]: I 277-282. 

Điềm lành [Cakka, Blessing]: I 402. 

Điềm tĩnh [Santitthana, Composure, becoming composed]: I 31, 306f.; III 
607. 

Điều có thể và không thể {Thãnatthãna, Possible and impossible]; XIX35, 
36; XXI 8. 

Điều đuợc biết tới [Nãta, Known]: I 29, 35, 44, 413; III 174; V 61; XIII 7; 
XV 13, 143; XVII4; XXI 12. 

Điều huớng [Abhỉnĩhãra', Guiding (conveying), guidance]: I 30, 313f.; III 
174; V91. 

Điều kiện {á\xyềrí][Paccaya, Condition]; I 30, 272, 274, 275; II 4; III 200, 
542; V58; VI i XIII 5; XXIII1. 

Điều kiện để còn sanh tử, dấu hiệu {Xxxớng} [Nimitta, Sign]: I 18 (Nhóm E), 
135 (Nhóm C), 268, 271*, 272, 342, 349-352*, 435, 529, 544; III 8, 16, 20, 
169, 240, 266; IV 14, 105, 109; V4, 18, 79, 82, 84, 90; XI 286; XIII 49; XV 

7. 

Điều kiện cần thiết {vật phụ thuộc}* [Parikkhãra, Requisite]: I 265; XIV 9. 
Đoạn đầu [Ădi, Beginning]; III 19; IV 49; IX1; XIX 3 
Đoạn diệt [Nirodha, Cessation]: I 16, 25, 32, 34, 39 (Nhóm C), 90, 176, 
239f., 265, 280, 287, 332, 436, 451, 470; III 16, 174, 176, 200, 542, 576; IV 
90, 111; V 61, 84, 89, 97; IX 1; XI 275; XII 4, 38; XIII 32, 45, 46, 49; XVI 
127; XIX3; XX 6; XXI 3, 18; XXIII1; XXIV 1, 3, 5. Đọc thêm khổ đau... 
Đoạn diệt [Uccheda, Annihilation]; II 6f., 285, 364. 

Đòi hỏi sinh lý [Dutthula, Depravity]: X6 ; XIV 14. 

Đời sống Phạm hạnh [Brahmacarỉya, Good Life]: III184. 

Đố kỵ {tật, tật đố}* [Issã, Envy]: I 473. Đọc giận dữ... 

Đối tuợng [hỗ trợ] {cảnh}* {Ẫrammana, Supporting object]: I 23, 402, 553; 
III 174 ’ 204; IV 105; V 97; XI 275; XIII 23, XV 2; ™ 4; XVII 4. 
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Đối tượng [ Vatthu, Object]: XXII 27. 

Đối tượng hữu hình {sắc}, âm thanh {thanh}, mùi {hương}, vị{vị}, vật xúc 
chạm ả\iỢc{xúc}[Rũpa, sadda, gandha, rasa, photthabba\ Visible object, 
sound, odour, flavour, tangible object]: I 233, 391; XXII 27. 

Đối tượng hữu hình{sắc}, âm thanh{thanh}, mùi{hương}, vị {vị}, vật xúc 
chạm được {xúc}, ý niệm {pháp} [Rũpa, sadda, gandha, rasa, photthabba, 
dhamma\ Visible object, sound, odour, flavour, tangible object, idea]: I 4, 5 
(Nhóm A), 238, 378, 389; II 24f.; XX14. 

Đúng đắn, chân chánh (tính) {Sammatta, Rightness]: I 590; XXIX 2. 

Đúng như thật { Yãthabhũta, Correct]: V 46, 78; XIX 24. 

Đưa đến quan điểm sai lạc {thiên kiến}* ịDitthigatã, View, recourse to]: II 
5; XXIV 3* 

Đưa lại giải thoát* { Vimuũcana, Delivering]: XIV 10. 

Đức hạnh ịCarana, Virtuous conduct]; I 475. 

Đức Phật Độc Giác {Pacceka Buddha\: I 257; IV 7, 31; XXI 12. 

Được chứng biết trực tiếp [Abhiníĩãta, Directly known]; I 44. 

Được hiểu biết ịBujjhana, Enlightening]: 131; XIII 2. 

Được hướng tới (đã) {Ãvajjita, Adverted to]; IV 105, 112 
Được sanh khởi có nguyên nhân [Hetusamuppanna, Causally-arisen]: I 273. 
Được tạo ra do bám níu {y sinh}* [Upãdã, upãdãya', Derived-by-clinging]: I 
371; III 240. 


G 

Ghê tởm {Patikkũla, Repulsive]: XXII 27. 

Ghosita; Cư sĩ Ghosita XXII 29. 

Già ựarã, Ageing]: I 5 (Nhóm A), 18 (Nhóm E), 224, 226, 597. Đọc thêm vô 
minh... 

Giác ngộ cao cả [Bodhi, Enlightenment]: III177; V 96; XIII 2. 

Giác ngộ toàn triệt, giác ngộ trọn vẹn {chánh giác} [Sambodhr, 
Enlightenment, full enlightenment]: I 265; III177. 

Giác quan, căn cứ {xứ} [Ăyatana, Base]: I 580; XX 16f. 

Giai đoạn hay cõi tái sanh thức xảy ra {thức trú} { Vinnãnatthiti, Station of 
consciousness]: 146. «Đọc D ii 69, chú thích 352 M Walshe; Aiv 38». 
Giải thích [Pakãsana, Explaining]: I 32, 482, 571; XIII 32. 

Giải thoát (được) { Vimutti, Liberated]: I 31; XI 283. 
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Giải thoát [ Vimokkha, Liberation]: I 23, 42 (Nhóm B), 176, 470, 517; III 9; 
IV41, 90; Vrải rác, 18f., 48, 64, 91; XIII 23, XXX3. 

Giải thoát giai đoạn [Samaya', Occasion, occasional]: I 32; V 25. 

Giải thoát khỏi các đặc tính tất yếu của hiện hữu (nđ và nghĩa hẹp; không 
còn luyến ái, ái dục, nhiễm lậu) [Nirupadhi, nirupadãha', Essentials of 
being, being free from]: III 177. Đọc 118. 

Giải thoát nhờ thiền định {dhãna-vimokkha, Ihana liberation]: V 48; XXX 
15. 

Gian lận [Sãtheyya, Praud]; I 473. Đọc giận dữ... 

Giận dữ... [Kodha, Anger]: I 473; XXI13, 19. 

Giáo huấn [Sãsana, Dispensation]: III184. 

Giáo lý [Pãvacana, Doctrine]: III184. 

Giáo Pháp Của Phật {Buddha dhamma, Buddha Idea]: XVT 170. 

Gió [ Vãyo, Air]: Đọc đất... 

Giềng mối gìn giữ {nhiếp pháp sự} [Sangaha-vatthũnr, Help, instance of]: I 
402; ũđọc thêm Aii 32, D iii 152ũ. 

Giới [Sĩla, Virtue]: I 42 (Nhóm B), 25lf.; III 609; IV 88; XXI 8; XXIV 1; 
XXX5. 

Giới tăng thượng [Adhisĩla, Higher virtue]: I 265; III 246. 

Giới và nghi lễ [Sĩlabbata, Virtue and duty]: I 355; II 48. 

Giữ gìn lời nói {chấp trì} [Pariggaha, Embracing]; I 23, 26 (Nhóm B) IX 1, 
nắm vững 1 31, 269, 272ff.; thấu triệt III 173, giữ vững 174; XII 37; XIII 3, 
23; XX19. 

Giữ trong sạch [Vodãna, Cleansing]: I 26 (Nhóm B); III 1, 15, 205; IX 1; 
XIX 3, 41. 

Gốc cây [Rukka-mũla, Root of a tree]: III 187. 

Gợi lại [Pabhãvana, Evocation]: I 571. 

Gút thắt* {hệ phược, phược*} [Ganthã, Knots]; I 597. 

H 

Hãi hùng [Bhaya, Teưor]: I 20, 221, 279, 299ff., 435, 582; V 55, 67; XXI 
18. 

Ham muốn ái dục [Kãma-rãga, Greed for sense desire]: XXII 8. 

Ham muốn ái dục, sân hận, dã dượi buồn ngủ, dao động, nghi hoặc, vô 
minh, tẻ nhạt [Kãmacchanda, vyãpãda, thĩnamiddha, uddhacca, vicikicchã, 
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avijjã, arati', Zeal for sensual desires, ill will, stiffness and torpor, agitation, 
uncertainty, ignorance, boredom]: I 135 (Nhóm C), 466, 474f,; III 3; XIX 8f. 
Hành trì (sự) {Samãdãna, Undertaking]: I 25; XXI 5*. 

Hành vi {hành} [Kamma, Action]: I 390, 548; II11, 140. Đọc kamma. 

Hành vi hiểu biết [Pajãnana, Act of understanding]; I 1, 568. 

Hành vi tạo quả {hành} {Sankhãra, Pormation]; I 5 (Nhóm A), 22, 90, 220, 
275, 294, 3oÌ 306ff., 451, 456, 470, 525, 588; II 11; III 240, 266, 343; IV 
III; V 54, 61, 66, 67; VI 2; XIII 46, 49; XIX 24; XX 4; XXI 13, 20; XXII 6; 
XXIX 3. Đọc thêm vật thể... và vô minh. 

Hành vi tạo quả [Kamma, Kamma]: I 287, 371, 473, 559, 590; II 11; III 
200; VI 2; VII rải rác; XIX 34, 36; XXI 12; XXII 4. Đọc hành vi. 

Hành xử [Cariyã, cãra\ Behaviour]; I 30, 32, 387, 451, 534; IV 3, 12, 24, 30; 
XIII 3; XXVrải rác; XXX14. 

Hạnh phúc toàn hảo {lạc} [Sukha, Bliss]: I 19, 28, 268, 301, 407; III 112, 
317, 609; IV 90; XI 293; XXII 5. 

Hạnh phúc toàn hảo của bình thản và {thân} an lạc {xả lạc) { Upekkhãsukha, 
Bliss of equanimity/Equanimity and {bodily} pleasure]: I 218. 

Hạnh phúc toàn hảo của giải thoát { Vimuttisukha, Bliss of deliverance]: III 
609. 

Hạnh phúc toàn hảo của hỉ và {thân} an lạc {hỉ lạc} [Pĩtisukha, Bliss of 
happiness/Happiness pleasure]: I 218. 

Hăng hái, tinh tấn, tâm, tìm hiểu [Chanda, viríya, citta, vimarhsã', Zeal, 
energy, cognizance, inquiry] I 33, 525; XVI 85; XXII 6. 

Hân hoan \Pãmojja, Gladness]: I 265, 407; III 195, 291; IV 90. 

Hấp dẫn (sự) «nđ; ngọt ngào, thỏa mãn khoái lạc» ịAssãda), Attraction]: 
I 12, 14; II 6, 8; IV 9. 

Hết ham muốn {ly tham} [Virãya, Pading away]: I 16, 32, 39 (Nhóm C), 
218, 265, 280; III 519; XVrải rác; XXI 3, 18; XXIV 1, 4. 

Hỉ [Pĩti, Happiness]: I 28, 265, 268, 407; III 290; IV 90; XI 291; XXII 5. 

Hiểu biết rõ ràng tường tận {tỉnh giác}* [Sampajãna, Pully aware]: I 461*, 
III 15. 

Hiểu biết toàn diện, đầy đủ [Sammasana, Comprehension]; I 278. 

Hiểu biết trọn vẹn {biến tri, liễu tri*}, từ bỏ {đoạn trừ}, thực chứng {tác 
chứng}, tu tập ịPariũnã, pahãna, sacchikiriyã, bhãvanấ, Pull understanding, 
abandoning, realizing, developing]: (I 8, 29, 46ff, 90, 133, 564; V 65. Đọc 
trí trực chứng...<\ chức năng>). 
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Hiểu biết trọn vẹn {biến tri, tuệ tri} {Parijanana, Full understanding]; I 35, 
601*, XII 17. 

Hiểu biết, hành vi [Pajãnana, Understanding, act of]: I 29, 32, 44; XII 39; 
XIII 27; XVI 3; XVII 4. 

Hiểu cao hơn [ Uttarípativedha, Penetrating higher]: I 25. 

Hiện hữu [Thiti, Presence]: I 271. 

Hiện khởi (đang) [Paccuppanna, Presently arisen]: I 278, 284; XX 4; XXI 3, 
12, 18; XXIII 1, 11. Đọc quá khứ... 

Hoại diệt {diệt} [Bhaúga, Dissolution]: I 295f. 

Hoan hỉ [Muditữ, Gladness, sympathetic]; I 5 (Nhóm A), Đọc Tâm từ. 

Hoàn toàn dập tắt phiền não [Parinibbãna, parínibbãpana', Extinguishment]; 
1451,111 176' 

Hoàn toàn tự tin [ Vesãrajja, Assurance]; III174; IV12; V 64. 

Hơi thở vào và hơi thở ra [Assãsa-passãsa, In-breath and out-breath]: I 442 
(Nhóm F), 456; III rải rác, 240, 266. 

Hỗ trợ {y chỉ} [Nissaya, Support]: I 553; V 58; VI 3; XXII 7. 

Hỗ tương [Aũnamanũa, Mutuality]: V 58; VI 3. 

Hợm hĩnh [Mada, Vanity]; I 473. Đọc giận dữ... 

Hợp nhất {nhất tâm, định tâm} [Ekagga, Unification]: I 23, 28, 268, 269, 
45^ III 193, 444, 599; X12; XIII 23, XXII 7. 

Hợp thể chung, tổng thể chung, kết hợp [Ghana, Compactness]: I 135 
(Nhóm C); IV 109. 

Huân tập [Sikkhã, Training]: I 25, 265; V 64; XXX5. 

Hung bạo [ Vihiríisã, Cruelty]: XXI 19. 

Hủy diệt [Khaya', Destruction, exhaustion]: I 39 (Nhóm C), 42 (Nhóm B), 
90, 221, 279, 360; III 200; IV 109; V55, 67; XXI 18; XIV 3. 

Hướng tâm trụ vào [Abhiniropana, Directing onto]: I 26 (Nhóm B), 28, 389; 
IX1. 

Hướng tâm về đối tượng {ídim}[ Vitakka, i^plied-thought]; I 5 (Nhóm A), 
}28, 135, (Nhóm C), 218, 238, 168, 326, 456, 502, 529; II 3; III 23, 202; V 
12 . 

Hương vị [Rasa, Taste]: I 5 (Nhóm A); X7. Đọc thêm vật hữu hình... 

Hữu hạn [Anta, Piniteness]: II 6f., 322, 363. 

Hữu học [Sekha, Initiate]: I 256, 314; III 185; IV 106; XIX23; XXI 6f.; XXII 

11 . 
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lotilaka, cư sĩ lotilaka: XXII 29. 



Kế vị nhau ngay lập tức [Anantaríka, Intermediate succession]: I 30. 

Kết buộc {kiết sử} \Saihyojana, Petters]: I 323, 343, 356, 597; II 6f., 48, 
365; III 170*, 610-1. 

Kết hợp {tương ưng*} [Sampayutta, Association, associated]: V 58; VI 1, 2, 
11; V64; XXII 5. 

Kết quả đặc biệt {thắng giải} [ Visesa, Distinctive effect]: III170. 

Kết quả từ đó {dị thục} [ Vipãka, Resultant]: I 389. 

Kết sanh {Kiết sanh} [Patisandhi, Rebirth linking]: I 18 (Nhóm E), 275, 
318; VI 2, 3. 

Kết thúc [Pariyosãna, Ending]: I 43 (Nhóm I), 85. 

Khả ái, dễ chịu {lạc}* [Sukha, Pleasant]: XXIX3. 

Khả ý [Ittha, Agreeable]: XXII 27. 

Khác biệt [Nãnatta, Difference]: I 135 (Nhóm C), 346, 369, 378, 387, 396, 
404, 411, 416, 434, 472, 487, 508, 529, 539, 544; IV 107; V 21, 44; :»C22; 
XXII 8. 

Khao khát {éiì}[Tanhã, Craving]; I 5 (Nhóm A), 89, 237, 238, 275, 287, 371, 
470, 597; III 6, 12, 200. Đọc thêm vô minh ... 

Khattiya{Sát đế lỵ}, giai cấp cao nhất Ấn độ thời ấy [Khattiya\: VT 1; XXI 

12 . 

Khãụu-Kondanna, tôn giả Khãnu-Kondaũũa: XXII 26. 

Khẩn thiết về [ Ubbega, Sense of urgency]: XXI 20. 

Khía cạnh {Ăkãra, Aspect]: I 553; III 196. 

Khía cạnh hữu hình {Rũpa, Visual aspect]: XXII 22. 

Khinh bỉ {Makkhã, Contempt]: I 473. Đọc giận dữ... 

Khô bức [Nicchãta, Unparched]: XXX 2. 

Khổ, không thỏa mãn... [Dukkha, Suffering]; I 19, 301, 597. 

Khổ, nguồn gốc của khổ {tập}, diệt khổ {diệt}, con đường dẫn đến diệt khổ 
{đạo} [Dukkha, dukkhasamudaya, dukkhanirodha, dukkhanirodhagãminĩ 
patipãda', Suffering, origin of s., cessation of s., way leading to cessation of 
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s.]: I 6, 8, 10, 12, 14, 19, 32, 90, 133 223f., 242, 409, 564, 567, 603; II 11; 
IV 127; V65; XII 1, 12; XVI 1, 155f. 

Khổ não {sầu} [Soka, Soưow]: 118 (Nhóm E), 224, 228; XXIX7. 

Khổ sở, khó chịu {ưu} [Domanassa, Grieí]; I 5 (Nhóm A), 224, 231, 537; 
XXVIII 1. 

Khoảnh khắc {sát na} [Khana, Moment]: I 342; V 89; VI 2; XV 2; XXIII1. 
Không ăn năn [Avippatisãra, Non remorse]: I 265. 

Không biết hổ thẹn {vô qúy}* [Anottapa: Shamelessness]: III 468; cf. 
consciencelessness 

Không có gì ịÃkiũcaũna, Nothingness]; Đọc cõi không gian vô biên... 

Không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức {phi tưởng phi 
phi tưởng} [Nevasaníĩãnãsannã, Neither perception nor non perception]: - 
Đọc cõi không gian vô biên... 

Không còn chết {bất tử} [Amata, Deathless]: I 34, 43 (Nhóm I), 346; XII 4. 
Không còn điều kiện để còn sanh tử, không dấu hiệu {vô tướng} [Animitta, 
Signless]: I 23, 39 (Nhóm C), 393*, 435; IV 109; V4, 45, 54, s, 84, 94; XI 
286; XIII 23, 49. 

Không được kể đến {phi lệ thuộc}* [Aparíyãpanna, Unincluded]: I 133, 
397, 405, 465, 602. Xem định nghĩa ở I 401.* 

Không dàn trải ra {Avisãra, Non dissipation]: I 23, 269; XIII 23. 

Không dấu hiệu, không ước nguyện, không {Animitta, appanihita, suũũa', 
Signless, desireless, void]: I 23, 36 (Nhóm C), 268. 

Không ghê gớm {Appatikkũla, Unrepulsive]: V 20. 

Không hệ lụy { Visaihyoga, Non bondage]: IV 111. 

Không kết hợp {bất tương ưng} { Vippayutta, Dissociation]: VI 3. 

Không khổ không lạc [Adukkhama-sukha, Neither pain nor pleasure]; 1218; 
XXII 5. 

Không khác đi được [Anannathatta, Not otherwise]: XII 1. 

Không khuấy rối [Anãvila, Non commotion]: I 23, 269; XIII 23, XXVT 2. 
Không lỗi [Anavajja, Blamelessness]: XIII7. 

Không lay chuyển [Akampiya, Unshakability]; I 26 (Nhóm B). 

Không phải là ngã {vô ngữ.)[Anattã, Not-self]; I 16, 35, 39 (Nhóm C), 220; 
III 542; IV 13, 109; V 81, VIII 6, 17; XXIX4, 1. 

Không phân tâm {bất phóng dật}* [Avikkhepa, Non distraction]: I 23, 24, 
26 (Nhom B), 265, 268, 269, 452; III 193, 444, 599; IV 10, 105; IX 1; XI 2; 
XII 23, XXX5. Đọc cả quyết... thấy rõ... xuất ly... thiết lập (an trú)... 
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Không phiền não {vô lậu}* [Anãsava, Cankerlessness]: I 23; XI 284, XIII 
10, 23. Đọc phiền não. 

Không sợ hãi [ Vesãrajja, Intrepidity, íearlessness]; XXII 5. 

Không sân hận {sân độc}* [Avyãpãda, Non ill-will]: I 243. Đọc xuất ly... 
Không sanh khởi [Anuppãda, Non arising]: 118 (Nhóm E), 361; XIII 49. 
Không tàn hại [Avihiihsã, Non cruelty]: I 243. 

Không thể đả kích được {Akuppa, Unassailable]: III 185; XVI1. 

Không thể lay chuyển (tính) [Akampiya, Unshakability]: I 26 (nhóm B) 
Không thể lay chuyển {Akuppa, Unshakable]: I 17f (nhóm B) 

Không tiếp tục tái diễn [Appavatti, Non occuưence]: I 18 (Nhóm E); XIII 
49. 

Không tin {Assaddhiya, Non faith]: XIX 3. 

Không tin, lười biếng, xao lãng, dao động, vô minh [Assaddhiya, kosajja, 
pamãda, uddhacca, avijjã', Non faith, indolence, negligence, agitation, 
ignorance]: I 26, (Nhóm B); IV 12. 

Không trở lại {bất ìvodcn}[Anãgãniitã, Non retum]: I 39 (Nhóm C). Đọc 
Nhập giồng... 

Không ước nguyện {vô nguyện} [Appanihita, Desireless]: I 23, 39 (Nhóm 
C), 435; IV 16,* 109; V 5, 39, 45, 54, 69, 96; XI 287; XIII 23. Đọc không 
dấu hiệu, không còn điều kiện... 

Không vấy bẩn [Nimmala, Stainless]: I 32. 

Không vi phạm [Avĩtikkama, Non transgression]: I 261 f. 

Không vượt quá {Anativattana, Non excess]: I 23, 24, 42 (Nhóm B), 135 
(Nhóm C); III 22; XIII 23. 

Không, chân không [Suũũa, Void]: V 55, 67, 69, 93; XIII 23; XXIX 7. Đọc 
Không dấu hiệu. 

Khởi lên (được) [ Uppanna, Arisen]: I 371. 

Khuynh hướng ngủ ngầm {tùy ĩmtĩ\][Anusaya, Underlying tendency]: I 89, 
343, 355f., 390 (Nhóm D), 391, 584, 587, 597, 605; II 48; III 170, 609; IV 
129; XI 1; XVI 165. 

Kiếm tìm [Esanã, Search]: I 134, 411; XII 38; XX18. 

Kiếp quá khứ [Pubbe-nivãsa, Past life]; I 542; XIX 42. 

Kiệt quệ: I 550, 561f. Đọc hủy diệt... 

Kinh nghiệm [Patividita, Experienced]: III 242. 

Kỳ diệu. Đọc Biến hóa. 
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Lạc [Sukha, Pleasure]: I 135 (Nhóm C), 390; II 8; IV 12, 109; VII 8; VIII 1; 
lạc thú XII 34. 

Làm [tâm] hân hoan [Ămodana, Gladdening]: III 291, 420 

Làm chủ [Vasi, Mastery]: I 451, 459, 550; III 174; IV 113; V 64; XIII 3; 

XXII 5, 13. 

Làm lắng dịu {khinh an, tịnh*} [Passaddhi, patipassadhr, Tranquillity, 
tranquillizing]: I 27, 42 (Nhóm B), 90, 265, 348; III 1, 606; IV 6, 90; V 15, 
56,68, 103;^ 292; XXll; XXIV 3; XXX 6. 

Làm ô nhiễm [Kilisati, Deíiles]: 1318. 

Làm phong phú {sung mãn) [Bahulĩkamma, Making much of]: I 31. 

Lãnh vực { đối tượng, trần, sở hành} {Gocara, Domain]: I 23, 24, 30, 268, 
378, 470; III 203; IV 112; XI 276, 279*; XIII 23, XV 2; XVI 4; XVII 4, XXIII 

1 . 

Lãnh vực quán niệm [Anussati, Recollections]: I 132, 268, 442 (Nhóm F), 
539. 

Lao vào: đọc đi vào... 

Lắng dịu [ Vũpasama, Quieting]: 1501. Đọc nhất như. 

Lắng tai nghe {Sotãvadhãna, i^plying the ear]: I 3 

Lập lại [Ăsevanã, Repetition]: 131, 134, 135, 265; III 22; XIV 9. 

Liên hệ duyên khởi [ Thiti, Causal relationship]: I 272. 

Linh hồn [Jĩva, Soul]; I 322, 586. 

Loài người [Manussa, Human being]: X4; XIV 5; XXII 28. 

Lõi [Sara, Core]: 143 (Nhóm I), 135 (Nhóm C), 221, 279; XXI 18; XXIX7. 
Lối thoát [Niyyãna, Outlet]; I 23, 26 (Nhóm B), 30, 34; III 5, 192; V 54, 89; 
XII 5; XIII 23. 

Lợi lộc [Lãbha, Gain]: I 411. 

Lòng tin [Pasĩdana, Conlidence]: 131; XIV 10. 

Lòng từ {từ}, lòng bi mẫn {bi}, hoan hỉ {hỉ}, bình thản {xả}[A/eííã, karunã, 
muditã, upekkhã ; Loving kindness, compassion, sympathetic gladness, 
equanimity]: I 5 (Nhóm A); V 20. 

Luân chuyển [Gata, Travelling]: I 30. 

Luân chuyển song hành [Anuparivattati, Parallel tumovers/adapts]: III 174 
Luật [ Vinaya, Discipline]: III184. 

Lừa dối [Mãyã, Deceit]: 1473. Đọc giận dữ... 



Đạo Vô Ngại Giải - 523 


Lửa [Aggi, Fire]: I 597. 

Lửa [Tejo, Fire]: I 472, 475. 

Lực [Bala, Power]: I 26 (Nhóm B), 451; III 174, 203; IV 112; IX 5; X 3; 
XVIII 1; XlXrải rac, 31; XXI 8; XXIV 65. 

Lực biết ghê sợ hậu quả của tội lỗi {qúy} {Ottapa bala, Shame power]; XIX 
9 

Lực chọn lựa* [Khanti-bala, Choice power]: XIX14. 

Lực chủ tể [Issaríya-bala, Lordship power]: XIX17. 

Lực của bậc đã học xong* [Asekha-bala', Power of the adept]: XIX 23. 

Lực của bậc hữu học* [Sekha-bala, Power of the initiate]: XIX 23. 

Lực của biết hổ thẹn {tàm} [Hiri bala, Conscience power]: XIX 8. 

Lực của không lỗi [Anavajja-bala, Blamelessness power]: XIX12. 

Lực của nguời nhiễm lậu đã bị đoạn tận {lậu tận} [Khĩnãsava-bala, Power 
of one whose cankers are exhausted]: I 176, XIX 24. 

Lực của Nhu Lai [Tathãgata-bala, Power of a Perlect One]: XIX35. 

Lực do chuẩn bị sẵn {chế định}* [Pannatti-bala, Readiness power]: XIX15. 
Lực hỗ trợ [Sangaha-bala, Assistance power]; XIX13. 

Lực quán niệm [Sati-bala, MindMness power]: I 26 (Nhóm B), XIX 5. 

Lực quyết tâm [Adhitthãna-bala, Steadiness power]: XIX18. 

Lực thần thông (siêu nhiên) [Iddhi-bala', Power of success (supernormal 
power)]: XIX 34. 

Lực thiền quán (do tu tập 7 yếu tố tạo thành giác ngộ) [Bhãvanã-bala, 
Development power]: XIX11. «Đọc Aii 10». 

Lực thuyết phục {Nijjhatti-bala, Persuation power]: XIX16. 

Lực tĩnh lặng [Samatha-bala, Serenity power ]: I 452; XIX19. 

Lực tu duy, suy tuởng {suy iu]{Patisankhãna-bala, Reílexion power]; XIX 

10 . 

Lực tuệ quán [ Vipassanã bala, Insight power]: I 454; XIX 21. 

Luời biếng {Kosajja, Indolence]: I 26, (Nhóm B); III 10; XIX4; XXII 8. Đọc 
thêm không tin... 

Luỡi ựivhã, Tongue]; I 5 (Nhóm A). Đọc thêm mắt... 

M 


Mắt [Cakkhu, Eye]: XVI 3; XVII 3f. 
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Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý [ Cakkhu, sota, ghana, jivha, kaya, manơ, Eye, 
ear, nose, tongue, body, mind]: I 4, 5 (Nhóm A), 238, 369, 415, 599; II 
18ff., 366; XX1, 13, 26; XXII 27. 

Mặt trời ySuríya, Sun]: XII 21. 

Mặt trăng ịCanda, Moon]: III 171; XXII 21. 

Mang dần tới tăng trưởng [Paricita', Growth, brought to]: III 175; XIV 1. 

Mát lạnh [Sĩti, Cool]: V 47. 

Màu xanh [Nĩla, Blue]: I 442 (Nhóm F), V 18. 

Meụdaka; Cư sĩ Meạặaka XXII 29. 

Mãra, Ác ma: I 606; XXIX7. 

Minh trí [ Vijja, Science]: XIX 34. 

Minh trí [ Vijja, Recognition]: I 42 (Nhóm B), 176, 360*; ba minh V 64; XVI 
3; XXX4. 

Mơ hồ {Sammoha, Confusion]: V 46. 

[Mục tiêu] cao thượng {Panitã, Sublime (goal) the]: I 23, 444; IV 14; XI 
282; XIII 23, 47. 



Nắm giữ [Adana, Grasping]: I 135 (Nhóm C). 

Năng lực gây ảnh hưởng [22 căn, quyền*} [Indríya, Paculty]: I 5 (Nhóm 
A), 26 (Nhom B), 226, 360, 560, 513, 605; III 22, 204; IVrải rác, 112; V 57; 
VI 4; 1X5; X3; XIV 8; XVIII 1; XIX 30, 40; XXI 89. 

Năng lực gây ảnh hưởng của ‘Tôi sẽ chứng biết cái chưa biết {vị tri đương 
tri căn}’, của bậc đã chứng ngộ hoàn toàn {dĩ tri căn}, của chứng biết {cụ 
tri căn}, định, lưỡi, ý, thân, tuệ, khó chịu của [tâm], khoan khoái của 
[tâm]... I 5 (Nhóm A). 

Năng lực gây ảnh hưởng của bình thản... {xả quyền}* {Upekkhindriya,... 
Equanimity íaculty...]: I 5 (Nhóm A). 

Năng lực gây ảnh hưởng của định {định quyền}* [Samãdhindríya, 
Concentration íaculty]: I 26 (Nhóm B); IV rải rác; XIX 6. 

Năng lực gây ảnh hưỏfng của mắt {nhãn quyền}* {Cakkhundriya, Eye 
íaculty]: I 5 (Nhóm A). 

Năng lực gây ảnh hưởng của nữ tính {nữ quyền}* {Itthindriya, Eeminity 
íaculty]: I 5 (Nhóm A) 
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Năng lực gây ảnh hưỏfng của nam tính... {nam quyền}* {Purísindríya, 
Masculinity faculty]: I 5 (Nhóm A). 

Năng lực gây ảnh hưởng của ý {ý quyền}* [Manindríya, Mind íaculty]: I 5 
(Nhóm A), 553. 

Năng lực gây ảnh hưỏfng của sinh khí {mạng quyền}* [lĩvitindríya, Life 
faculty]: I 5 (Nhóm A), 227, 470, 553. 

Năng lực gây ảnh hưởng của tai {nhĩ quyền}* [Sotindríya, Ear faculty]: I 5 
(Nhóm A). Đọc năng lực gây ảnh hưởng của mắt... 

Năng lực gây ảnh hưỏfng của thân {thân quyền}* [Kãyindriya, Body 
íaculty]: I 5 (Nhóm A). Đọc năng lực gây ảnh hưởng của mắt... 

Năng lực gây ảnh hưởng của tín {tín quyền}*, tấn {cần quyền}*, niệm 
{niệm quyền}*, định{ định quyền}*, tuệ { tuệ quyền}* {Saddhindriya, 
viriyindríya, satỉndrỉya, samãdhỉndríya, pannaỉndríya', Paith íaculty, 
íaculties of energy, mindfulness, concentration, understanding]: I 5 (Nhóm 
A), 26 (Nhóm B), 553; III 23; IV 2ff.; V57; XIV 8. 

Năng lực gây ảnh hưởng của tôi sẽ chứng biết điều chưa biết {vị tri đương 
tri căn} [Annãtannassãmĩỉndríya, I-shall-come-to-know-the-unknown 
faculty]: I 5 (Nhóm A), 551; IV 114. 

Năng lực gây ảnh hưởng của tuệ {tuệ quyền}* [Pannỉndríya, Understanding 
faculty]: I 26 (Nhóm B); IV rải rác; V 57. Đọc thêm năng lực gây ảnh hưởng 
của tín... 

Năng lực gây ảnh hưởng dễ chịu của (thân)... {lạc quyền}* [Sukhỉndríya, 
Pleasure íaculty]; I 5 (Nhóm A). 

Năng lực gây ảnh hưởng khó chịu của (thân)... {khổ quyền}* 
{Dukkhindriya, Pain íaculty]: I 5 (Nhóm A). 

Năng lực siêu nhiên {Iddhividha, Supernormal power]; I 524; XXII rải rác. 
Đọc thần thông... 

Nãga, Rắn Nãga: XXII 23. 

Nền tảng [Pãda, Basis]: I 33 

Nền tảng [Upatthãna, Poundation]: III 192, 196. 

Nền tảng, xuất xứ {xứ} [Ẫyatana, Base]: I 275, 465, 601; IV 31, 32; XVT 
150;XX16f. 

Nền tảng để ca ngợi {thù diệu} [Nỉddasavatthu, Grounds for 
commendation]: I 3. 

Nền tảng cho giải thoát {giải thoát xứ} [Vỉmuttãyatana, Base for 
deliverance]: I 3 
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Nền tảng của đoạn tận {đoạn tận sự} {Nijjara-vatthu, Ground for decay]: I 

3. 

Nên tảng của đối tượng hữu hình [Rũpãyatana, Visible object base]: I 5 
(Nhóm A). 

Nên tảng của đối tượng tâm ý {pháp xứ} [Dhammãyatana, Idea base]: I 5 
(Nhóm A). Đọc thêm đối tượng hữu hình... 

Nên tảng của đề mục thiền [Kasinãyatanãni, Kasina bases]. Đây không phải 
là ‘đối tượng để thôi miên’ (T. Rhys Davids). Cõi thiền khác với tình trạng 
thôi miên ở chỗ hành giả vẫn có tự chủ, tự kiểm soát hoàn toàn chứ không 
bị ám thị. Đọc chú thích 1127 của M. Walshe trang 622. 

Nên tảng của mắt (chính là các tế bào thụ cảm của nó= con ngươi, {nhãn 
xứ} [Cakkhãyatana, Eye base]; I 5 (Nhóm A). Cùng cách hiểu như thế với 
tai, mũi, lưỡi, thân. 

Nên tảng của nhiếp phục {thắng xứ} [Abhibhãyatana, Bases for mastery]: I 

3. 

Nên tảng của quán niệm {niệm xứ} {Satipatthãna, Poundation of 
mindMness]: I 26 (Nhóm B), 132, 402; III 196; IV 21, 27; X 3; XVIII 1; 
XIX27;XXI8. 

Nên tảng của ý (tên chung cho tất cả thức) {ý xứ} [Manãyatana, Mind 
base]: I 5 (Nhóm A). 

Nên tảng của tai (tế bào thụ cảm của tai) {nhĩ xứ} {Sotãyatana, Ear base]: I 
5 (Nhóm A). Đọc nền tảng của mắt... 

Nên tảng của thân (tế bào thụ cảm của thân) {thân xứ} [Kãyãyatana, Body 
base]: I 5 (Nhóm A). Đọc nền tảng của mắt... 

Nên tảng của thần thông {thần túc} [Iddhipãda, Basis for success]: I 26 
(Nhóm B), 33, 402, 525; X 3; XVI 85; XVII 91; XVIII 1; XIX 29; XXI 8; 
XXII 6. Đọc thêm ước muốn... 

Nên tảng vật thể { Vatthu, physical basic]: I 30, 369. 

Nên tảng, tế bào thụ cảm {xứ} ịÃyatana, Base]; I 5 (Nhóm A), 29, 46, 225. 
Nết hạnh xấu xa [Duccarita, Misconduct]: 173, 597; V 99. 

Ngã [Attã, Self]; I 135 (Nhóm C), 515; II 6, 49, 473; IV 109; V 3; VIII1; XX 
1,3, 13; XXIX4. 

Ngã mạn 'Tồi'[Ahan-ti-mãna, Conceit ‘1’]: II 6f., 465. 

Ngã mạn ‘Tôi là’ [Asmi-mãna, Conceit ‘I am’]: I 89. 

Ngã mạn (tự hào) [Mãna, Conceit (proud)]: I 345, 358, 390 (Nhóm D), 470, 
473, 607; II 48; III468. Đọc giận dữ... 
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Nghi {Vicikicchã, Uncertainty]: I 135 (Nhóm C); II 48; III 468, 609. Đọc 
ham muốn ái dục... 

Nghĩ đến ánh sáng {Ăloka-sanũã, Perception of light]: I 36 (Nhóm C). Đọc 
xuất ly... 

Nghĩa tối hậu {Paramattha, Otimate meaning]; XX 26; XXI 8. 

Ngôn ngữ, ngữ pháp [Nirutti, Language]: 1419. Đọc thêm Vô ngại giải. 
Người [Puggala, Person]; II 9; III 204; IV 7; V 62; XIV 4. 

Người đê tiện* [ Vasala, Outcaste]: II703. 

Người chủ trương sự vật xảy ra không vì nguyên nhân hiển nhiên nào 
(người chủ trương vô nhân luận) [Adhỉccasamuppannỉka, Portuitous- 
originist]; II463. 

Người chứng biết tất cả (Toàn Giác) [Samantacakkhu, All-seer]: I 618; IV 
125*. 

Người hành theo đức tin {Tùy Tín Hành) {Saddhãnusãrin, Paith devotee]; 
V63. 

Người không còn phải học (đã chứng quả Ala hán) [Asekha, Adept]: I 176. 
Người không còn tham [ Vĩtarãga, One without greed]; I 314. 

Người mang gánh nặng* {Purísadhorayho, Man burden-drawer]: XXI 12. 
Người nữ [Itthi, Woman]; XIV 5, 6, 72, 693. 

Người nam [Purisa, Man]; XIV 5. 

Người ngụy biện trườn uốn như lươn [Amarãvỉkkhepỉka, Eel-wriggler]: II 
463. 

Người phi thường [Purísajanno, Man thoroughbred]: XXI 12. 

Người thế tục {phàm phu) [Puthujjana, Ordinary man]; I 314; II 49; IV 104. 
Đọc người thế tục hữu phước... 

Người thế tục hữu phước {phàm phu hữu đức} [Kalyãnaputhujjana, 
Magnanimous ordinary man]: I 255; III 185; XXI 6f., 12; XXII 11. 

Người thu nhận (đệ tử) {Patỉggaha, Recipient]: X4. 

Người tu quán thực tánh, người tu tuệ [Sukkha vỉpassaka Bare insight 
worker]: Chú thích ở V 26, 61. 

Nguồn gốc [Mũla, Root]: I 33, 43 (Nhóm B); V98, 99; XII 3; XXII 8. 

Nguồn gốc [Samudaya, Origin]: I 34, 327, 272, 287; III 542; IV 9; XII 3, 37. 
Đọc khổ não.... 

Nguồn sanh khởi (căn nguyên, gốc) [Samutthãnư, Originating, origination]; 
I 26 (Nhóm B), 43 (Nhóm I), 116; IX1. 
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Nguồn sanh khởi của hiện hữu [Uppãda, Arising]: (Nhóm E) I 18f, 300, 327, 
332*; XIII 49f.* Đọc sanh khởi... 

Nguy hiểm [Ădĩnava, Danger]: I 12, 14, 39 (Nhóm C), 299f., 304; III 519, 
541; IV 9, 81; XII 35; XXIX 7. 

Nguyên đại {Kappa, Aeon]: I 542 

Nguyên nhân {duyên khởi} [Paccaya, Conditionality]: I 271. 

Nguyên nhân {nhân} {Hetu, Causality]: I 272. 

Nguyên nhân [Hetu, Cause]: I 23, 26 (Nhóm B), 30, 34, 273; II 4; III 542; 
VI lf., 4; IX1; XII 5; XIII 4, 23; XIX 36; XXIII 1. 

Nguyên nhân nhất định [Idappaccaya, Specilic conditionality]: I 586*; XIII 
44. 

Nguyện vọng [Patthanã, Aspiration]: II 11. 

Nhàm chán {vô dục, yểm ly*} [Nibbidã, Dispassion]: I 16, 39 (Nhóm C), 
218, 265, 407f.; III 1, 603; V 80; XXI 3. 

Nhận biết (sự), hiểu biết { Vijãnana, Cognizing]: I 29, 31, 275, 389. 

Nhận biết bằng mũi luỡi thân [Muta, Sensed]: đọc thấy... 

Nhận biết từ mắt {nhãn thức} {Cakkhu-vinnãna, Eye consciousness]: I 4, 5 
(Nhóm A), 238, 389; XXVIII 98. 

Nhận biết từ tai {nhĩ thức} [Sota-viniĩãna, Ear consciousness]: I 5 (Nhóm 
A). Đọc nhận biết từ mắt. 

Nhận biết từ thân {thân thức} [Kãyaviũnãna, Body consciousness]: I 5 
(Nhóm A). Đọc nhận biết từ mắt 

Nhận chân (đã hiểu ra) {Vidita: tìm ra, Recognized]; I 321, 494, 610; III 
174, 199; IV 28; V61. 

Nhận chân {Phuttha, Touched]: V 61. 

Nhẫn nại {kham nhẫn}, chọn lựa {Khanti, Patience]; I 494; III 184; XIX 14; 

XX 23; XXIX 2. 

Nhận thức [Saũũã, Perception]: I 5 (Nhóm A), 218, 238, 294, 411, 456, 502, 
524; II 3; III 201, 202, 240, 343; V 21, 45; VIII 1; XX 16; XXII 22. Đọc vật 
thể... 

Nhận thức, hiểu biết (sự) [Sanjãnana, Perceiving]: I 29, 31. 

Nhập giòng {dự lưu} [Sotãpatti, Stream entry]: I 323; II 606; IV 18f., 24f.; 

XXI 4. 

Nhập vào tử cung {Okkamana, Descent into a womb]: I 275. 

Nhất «tâm», tính đơn chiếc [Ekodi, Singleness]: I 29, 31; XIII 29*. 



Đạo Vô Ngại Giải - 529 


Nhất tâm {Ekatta, Unity]: I 23, 31, 269, 346, 472, đồng nhất 474, 487, 529, 
534, 539, 543*, 544*, 549*; III 4, 16-18*, 21; IV 10, 106; V43; XII 11; XX 
22 . 

Nhất thể (đồng), nhất như [Susama; Sameness, very]: I 31; III 174, 203; 
XIII 47. 

Nhất thể, nhất như [Sama; Same, sameness]; I 32, 269, 464, 469; IV 112; 
XIII 47; XIV 9; XXX16. 

Nhiễm lậu {phiền não}* [Kilesa, Deíilement]: I 135 (Nhóm C), 342, 390, 
453, 470, 47^ 581, 590, 597; IV 14, 90; IX1; XI 277; XIII 96. 

Nhiễm lậu {ô nhiễm, phiền não}* {Sankilesa, Coưuption]: XIX41. 

Nhóm Chánh Pháp {Pháp uẩn} [Dhamma-kkhandha, Aggregate of True 
Ideas]: 1176. 

Nhu thuận, mềm mại [Mudu, Malleable]: I 526. 

Như Lai [Tathãgata, Perlect One]: I 257, 573f.; II 322; IV 7, 31, 125; XIX 
35f.; XXI 12. 

Như thực. Đọc Chân như... 

Như vậy {Tatha, Such]: XII 1, 11. 

Niết bàn (cõi) {Nibbãna-dhãtu, Nibbana principle ]: 1462; V 84. 

Niết bàn [Nibbãna, Nibbana]; I 22, 43 (Nhóm I), 265, 303, 332, 361, 436, 
554; II 364; III 174; IV 90; V 37, 39, 42, 43, 84, 89, 97; XIII 43; XV 2, 7; 
XVIII 1; XX 6, 26; XXI 8, 18; XXIV 3; XXIX 5, 8. Đọc thêm Hoàn toàn diệt 
tắt phiền não. 

Nói dối {Musãvãda, Palse speech]: I 244. 

Nơi gặp gỡ [Samosarana, Meeting place]: I 43 (Nhóm I). 

Nỗ lực [Paggaha, Exertion]: I 23, 25, 26 (Nhóm B), 33, 478; III 15; IV 10, 
90, 105; IX1; XI 295; XIII 23. Đọc cả quyết... thấy rõ... xuất ly, thiết lập... 
Nỗ lực, sức mạnh [Ăsava, ãsãva\ Vigour]: I 503. 

Nổi bật [Adhimatta, Outstandingness]; IV 49*, 90, 91; V 60. 

o 


On định {Thiti, Stationariness]: III444. 

Ổn định {chỉ) [Thiti, Stagnation, partaking of]; I 1*, 217, 268; D hi 277*. 


p 
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Paranimmitavasavatti: Cảnh giới Paranimmitavasavatti I 398. 

Phạm vi [Addhãna, Extent]: III 95 

Phán đoán sai lạc [Parãmãsa, Misapprehension]: I 355, 470; II 2ff., 8; III 
609. 

Phát triển, tu tập {Bhãvanã, Development, developing]: I 29, 31, 90, 131ff., 
265, 564; III 174, 196, 198; IV 90; V 58, 70, 101; XI 2; XIII 3; XIV 9; 
XXVIII 4; XXX16. Đọc thêm trí trực chứng... và hiểu biết trọn vẹn... 

Phẩm chất đặc biệt [Guna, Special quality]: I 475. 

Phận sự [Payoga, Task]: III 170; XIX 34; XXII 31. 

Phi vật chất [Anãmisa, Unmaterialistic]; I 21, 302. 

Phi vật thể [Arũpa, Immaterial(ity)]: I 90; V 36. 

Phình trương {Uddhumãtaka, Bloated]: I 268, 442 (Nhóm F). 

Phiền bực [ Vihesarh, Harassment]: XIV 7*. 

Phiền não {lậu hoặc} [Ẫsava, Canker]: I 46, 176, 257, 441, 442, 550, 561; 
IV 7, 16, 107^ 113; V33; XIII 10; XIX24; XXIX7. 

Phối hợp [Sarhsattha, Conjointed]: XIV 10. 

Phù thuật [Vijja , Science]; XXII 30. 

Phước đức, công đức [Puõõa, Merit]: I 475; XX 4. 


Q 

Quả {dị thục} [ Vipãka, Result]: V 16, 40, 103; VII 1; XIX34, 36; XXII 28 
Quả do nghiệp sanh {quả dị thục} [Kamma-vipãka, Action-result]: XXII 28. 
Đọc quả. 

Quá khứ [Atĩta, Past]: I 272, 275, 278, 599; II 6f., 463; XIX 36; XX4; XXI 
3, 12, 18; XXIII 1, 11. 

Quả nhập giòng {dự lưu}, trở lại một lần {nhất hoàn}, không trở lại {bất 
hoàn}, arahant {a la hán} [Sotãpatti, sakadãgãmitã, anãgãmitã, arahant, 
Stream entry, once retum, non return, arahantship]: I 40 (Nhóm C), 327, 
432, 393, 442, 552; II 606; III 609; IV 6, 15; V 11, 14. 

Quá trớn [Atidhãvana, Overreaching]: II 680, 701. 

Quả vị ịPhala, Pruition]; I 27, 40, 90, 316, 327, 348ff., 401, 552; IV 6, 41; V 
17, 102; XVI; XXI4; XXIV3. 

Quả vị Arahant {Arahatta, Arahantship]: I 40 (Nhóm C) 
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Quả vị sa môn {sa môn quả) [Samaũna-phala, Fruit of asceticism]; I 176, 
406; IV 31; V 30, 32, 34, 39, 42, 43; XVIII 1; XXI 8. 

Quán {Anupassanã, Contemplation]: I 24, 39 (Nhóm C), 42 (Nhóm B), 284; 
III 196. 

Quan điểm [sai lạc] về ngã {thân kiến} [Sakkãyaditthr, Vìew of 
individuality, wrong]: I 355. 

Quan điểm lầm lẫn [ Vippanna-ditthi, Mistaken view]: II 9. 

Quan điểm sai lạc {tà kiến} [Ditthi, View]; I 42 (Nhóm B), 291, 342, 349, 
355, 390, 442, 470, 586, 597; II rải rác, 6, 8; III 184, 468, 609; VIII 1; XXII 
8 , 10 . 

Quan điểm sai lạc {tà kiến} [Micchã ditthi, Wrong view]: I 342, 390, 
(Nhóm D), 501; II 6f., 8, 131. 

Quan điểm thoả mãn khoái lạc {hỉ lạc kiến}* [Assãda-ditthi, Hedonistic 
view]: II 16. 

Quan điểm, nền tảng của [Ditthitthãna', View, basis for]: II lf. 

Quán niệm {niệm} [Sati, MindMness]: I 43 (Nhóm I), 218, 248; III lf., 12, 
174, 192, 196; IV 31; XXVIII 4. Đọc thêm Năng lực gây ảnh hưởng của tín... 
tín lực... chánh kiến... 

Quán sát [Paccavekkhana, Reviewing]: I 265, 359, 459; XI 2. 

Quán thực tánh {quán, chiếu kiến*, minh sát*} [Vỉpassanã, Insight]: I 24, 
39 (Nhóm C), 41 (Nhóm B), 132, 295f., 295, 315, 332, 325, 335, 346, 359, 
435; III 1, 12, 601; XI 1, 2; XXIXrải rác. 

Quán vô thuờng, ... 18 Tuệ Quán Thực Tánh chính; I 39 (Nhóm C), 393; III 
59. 

Quán vô thuờng, quán khổ não, quán không phải là ngã [Anỉccãnupassanã, 
dukkhãnupassanã, anattãnupassanữ, Contemplation of impermanence, pain, 
not self}: III 601; V 14. Đọc vô thường. 

Quán vô thuờng, quán khổ não, quán không phải là ngã, quán nhàm chán 
{quán yếm ly}*, quán hết ham muốn {quán ly tham}*, quán đoạn diệt, 
quán buông bỏ {quán dứt bỏ}* [Anỉccãnupassanã, dukkhãnupassanã, 
anattãnupassanã, nibbidãnupassanã, vỉrãgãnupassanã, nirodhãnupassanã, 
patỉnỉssaggãnupassanữ, Contemplation of impermanence, pain, not self, 
dispassion, íading away, cessation, relinquishment]; I 16, 39 (Nhóm C), 
86 *, 135*, 454*, 455*, 457*; V 45, 52, 93; XXI 1, 3. Đọc thêm vô thường- 
Bẩy quán tưởng. 
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Quán về thân [Kãyagatã sati, Mindfulness occupied with body]: I 132, 442 
(Nhóm F). 

Quán về thân có khả ý đi kèm* [Kãyagatã sati sãta-sahagatã, Mindíulness 
occupied with body and accompanied by enjoyment]: 1131. 

Quay đi [ Vivattati, Turns away]: I 334. 

Quay đi, lìa bỏ [ Vivatta, Tuming away]: I 23, 30, 39 (Nhóm C), khuớc từ 
505-523; IV 90; V86, 101; XI 280; XIII 23. 

Quyến luyến {bám níu} [Nikanti, Attachment]: I 275; III 6; VI 2, 22; XI 
297. 

Quyết tâm ịAdhitthãna, Decision]: XIX 34; XXII 9. Đọc thêm vững. 

R 

Ràng buộc {sự nhiễm trước}* ịVinibandha, Shackle]: I 391, 470; II 6f., 
366. 

Rãhu; Thần nguyệt thực Rãhu III182. 

Rơi vào đọa xứ* (nđ cảnh khổ) [Ăpayagamanĩyo, Deprivation (State oí)]: I 
442. Đọc Vism. IV 63, VII 16, XIII 92; ^ăv 113; XVII 262; XXII 14. 

s 

Sa môn và bà la môn [Samanabrãhmana, Ascetics and brahmans]: II 158. 

Sai lạc {tà} [Micchatta, Wrongness]: I 89, 597. 

Sân hận [Dosa, Hate]: I 390 (Nhóm D); III468; XXI 13. 

Sân hận [Vyãpãda, 111 will]: I 135 (Nhóm C), 462; III 10; XIV 7; XXI 19; 
XXII 8. Đọc thêm ham muốn khoái lạc giác quan... 

Sáng suốt [Bodhana, Enlightening]: I 31. 

Sanh [Jãti, Birth]: I 5 (Nhóm A), 18 (Nhóm E), 224, 225, 542; XXIX 7. Đọc 
thêm vô minh... 

Sanh [Udaya, Rise]: I 283 ff.; III 493. 

Sanh khởi [Uppãda, Arising]: I 135 (Nhóm C), 272, 479; III 200; XII 31; 
XVI 127; XXIII 1. Đọc nguồn sanh khởi của hiện hữu. 

Sanh khởi có điều kiện [Paccaya-samuppanna, Conditionally arisen]: I 271, 
549. 

Sanh khởi do tùy thuộc {y tương sinh} ^[Paticca-samuppanna, Dependently- 
arisen]: I 90; XXI 18. 
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Sanh khởi do tùy thuộc [Paticca-samuppada, Dependent origination]: I 
271ff. 

Sanh linh [Satta, Being]; I 3, 225, 558, 590; V20; XIV 4; XVI 166; XIX39. 
Sanh sản (sự) [Nibbatti, Generation]: 118 (Nhóm E), 284. 

Sankicca; Tôn giả Sankicca XXII 25. 

Sanjĩva: Tôn giả Sanjĩva XXII 21. 

Sát hại sanh linh [Pãnãtipãta, Killing living things]: I 245, 264, 265. 

Sáu giác quan: mắt, mũi,... {lục nhập} [SaỊãyatana, sixíold base]: I 5 (Nhóm 
A). Đọc thêm vô minh... 

Sãmãvati: Nữ cư sĩ Sãmãvati XXII 26. 

Sãriputta: Ngài Sãriputta (tác giả của cuốn này) đệ tử trí tuệ nhất của đức 
Phật XIII 44; XXI 12; XXII 26. 

Si mê [Aũũãna, Unknowing]: I 388, 390 (Nhóm D), 391; IV 110. 

Si mê {vọng tướng} {Moha, Delusion]: I 135 (Nhóm C), 275, 390 (Nhóm 
D); III 468; XXI13. Đọc thêm tham... 

Siêu thế {Lokuttara, Supramundane]: I 90, 133, 268, 553; IV 31; V 32; XVIII 
rải rác; xxm 1; XXII 3 ' 

Sikhin: Đức Phật Sikhin XXII 23. 

Sinh khí [lĩvita, Life]: I 226, XXX16. 

Sóng đôi [Yuganandha, Coupling]: I 23, 24, 42, (Nhóm B), 346; XI rải rác; 
XXII 23. 

Sống cách ly {viễn ly} [Viveka, Seclusion]; I 32, 34, 565*; XII 4; XIII 11; 
34*; XIX 26; XXII 5; XXIV rải rác; XXX12. 

Sống trú không dấu hiệu [Animitta vihãra, Signless abiding]: I 318, 327, 
439, 446. 

Sống trú không xung đột* {vô tranh}* [Aranavihãra, Abiding without 
conílict]: I 444 

Sống trú trong duyệt xét các trạng thái theo phần [Padesa-vihãra, Abiding in 
reviewing of ideas as parts]: I 500 

Sống trú trong hạnh phúc toàn hảo ở ngay đây và ngay bây giờ {Dittha- 
dhamma-sukhavihãra, Abiding in bliss here and now]: I 323. 

Sống trú trong không ước nguyện [Appanihita vihãra, Desireless abiding]: I 
317,446. 

Sợ hãi { Uttãsa, Fear]: XXI 20. 

Supanna; Thần Supanna XXII 23. 
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Suy giảm, đưa đến {chịu phần tai hại} [Hĩna-bhãgiya', Diminution, 
partaking of]: I 1, 217f., 268. 

Suy luận [Neyya, Deducible]: XXI12. 

Suy nghĩ {Sankappa, Thought]: I 411; XXVI 2. Đọc chánh tư duy... 

Suy xét đối tượng {tứ} { Vicãra, Sustained-thought]: I 5 (Nhóm A), 28, 135, 
(Nhóm C), 238, 268, 456. 

Suy xét {tác ý]{Manasikãra, Attention]: I 43 (Nhóm I), 218; II 3; III 174, 
240; IV 10; XXI 4. 

Suy xét kỹ lưỡng theo sự thực, theo tinh thần phát sanh do tùy thuộc* {tác ý 
như lý} { Yoniso manasikãra, Caretul attention]; I 409, 410. Ngược lại là suy 
xét không theo sự thực, không theo tinh thần phát sanh do tùy thuộc {phi 
tác ý như lý} [ayoniso manasikãraị 

Sự thật {đế} [Sacca, Actuality]: I 3, 26 (Nhóm B), 35, 90, 133, 233f., 520; 
Ili 177; IV 22, 29, 31; V65; IX1; X3; XII rải rác, 6, 11, 17, 38; XVII 4; XIX 
3; XXI 8; XXIII 1. 


T 

Ta thán {bi} ịPariveda, Lamentation]: 118 (Nhóm E), 224, 229. 

Tác dụng (hương vị) duy nhất [Ekorasa, Single function (taste)]: I 23. 

Tách biệt [Puthu, Separation]; I 472. 

Tai [Sota, Ear]: I 1. Đọc mắt... 

Tài nguyên tâm thức, dụng cụ {tư cụ} [Parívãrư, Equipment, equipage]: I 
23, 31, 265, 269, 553; III 173, 174; xill 3, 23; XIV 9. 

Tái sanh [Nibbatta, Reborn]: I 399. 

Tái sanh khởi [Upapatti, Rearising]: 118 (Nhóm E), 275, 318; VI 2, 3. 

Tám chuyện thế gian «được mất, danh vô danh; vinh nhục; sướng khổ» 
[Loka-dhamma, Worldly ideas]: I 46. 

Tàn dư (nhiễm lậu) [Anusahagata, Secondary defilements]: I 135 (Nhóm C), 
442; III 611*. 

Tán loạn, phân tâm {xaolãn^ { Vikkhepa, Distraction]: 1470; III10. 

Tánh không [Suũũatã, Voidness]; I 39 (Nhóm C), 514; III 109; V 3, 45, 54, 
81; XI 288; XXrải rác. 

Tặng vật dâng cúng {bố thí}* [Dana, Gift]: II 10, 16. 

Tâm[Ceto, Will]: I 508; V 20; XII 36; XIV7; XIX44; XXII17. 
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Tâm {Citta, Cognizance]: I 24, 28, 30, 33, 42 (Nhóm B), 248, 511, 534, 537; 
III 170, 174, 394; V49; VIII 1; IX1; XV 143, 85; XVII 50; XXII 6, 22; XXIII 
1; XXVIII1. 

Tâm giải thoát [Ceto-vimutứ, Will, deliverance of]; I 5 (Nhóm A), 176; XIV 
1; XIX 44. 

Tâm giải thoát: đọc Tâm. 

Tâm lười biếng [Lĩna, Slack cognizance]; I 25; III 10. 

Tâm phụ tùy {tâm sở, sở hữu tâm} [Cetasika, Consciousness concomitant]; 
I26L 

Tâm tăng thượng [Adhicitta, Higher cognizance]: I 265; III 17, 246. 

Tâm tánh [Nãma, Mentality]: III 240; VI 4, 17. 

Tâm thức-vật thể {danh sắc} [Nãma-rũpa, Mentality-materiality]; I 5 
(Nhóm A), 275, 291, 294, 580; VI 2. Đọc thêm Vồ minh... 

Tâm từ [Mettã, Loving kindness]; XIV rải rác, 7; XXII 27. 

Tâm vững do trụ nhất điểm [Ekattũpatthãna, Establishment in unity]: I 23, 
269; IV 10, 106; XIII 23; XXVIII 3. 

Tấn lực [ Viriya-bala, Energy power]: I 26 (Nhóm B), XIX 4. 

Tập hợp {uẩn} [Khandha, Aggregate]: I 29, 224, 225, 236, 285, 294, 342, 
398, 453, 463, 483, 488, 580, 601; II 3; III 493; IV 14; VI 3; XI 277; XV 2, 
7; XVI 148; XXI 8; XXIX7. 

Tập hợp làm đối tượng cho bám níu {thủ uẩn} [Upãdãna-kkhandha, 
Aggregate as object of clinging]: I 46. 

Tập hợp tâm {vô sắc uẩn} [Arũpakkhandha, Immaterial aggregate]: VI 4. 

Tất cả [Sabba, All]: I 4, 46, 91, 176. 

Tẩy trừ {đoạn giảm} [Sallekha, Effacement]: I 476. 

Tẻ nhạt {Arati, Boredom]; I 135 (Nhóm C), XXI 20. Đọc thêm ham muốn ái 
dục... 

Thắp sáng lên {Ihãyati, Ignited = Lighted]: I 269, 346; V48; XXX15. 

Tham [Rãga, Greed]; I 135 (Nhóm C), 237, 343, 356, 390 (Nhóm D), 391, 
413, 537, 587, 597; II 10, 48; III 10, 468; XII 35; XXI 13, 19, 20; XXII 8. 
Tham lam {Abhijjhã, Covetousness]: XXVIII 1. 

Tham vô độ {Maccher, Avarice]: I 473. Đọc giận dữ... 

Thành đạt [Patti, Arrival]: IV 31; IX1; XIX 3 

Thành kiến [Ăsaya, Bias]: I 584, 586, 605; IV129; XVI 165. 

Thanh lọc [ Visuddhi, Purilication]: IV 6, 88; XIII 6; XXX 5, 9. 
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Thanh lọc ở giai đoạn đầu [Adi-visodhana, Purification the beginning]: IV 
49; IX1; XIX3. 

Thanh lọc giới {giới thanh tịnh} [Sĩla-visuddhi ỸnúĩìcdLÚon of virtue]; I 42 
(Nhóm B); XXX 5. 

Thanh lọc quan điểm {kiến thanh tịnh} [Ditthi-visuddhi, Purification of 
view]; I 42 (Nhóm B); XXX 5. 

Thanh lọc tâm [Citta-visuddhi, Purification of cognizance]: I 42 (Nhóm B); 
XXX5. 

Thành tựu [Ijjhana, Succeeding]: I 26 (Nhóm B), 33, 434; XIX 34; XXII 2, 
31. 

Thành tựu [Lãbha, Attaining]: XXII 5 

Thay thế bằng cái đối lập [Tad-anga, Substitution of opposites]: I 90; XX 9; 
XXIV 3. 

Thâm hiểu [Pariyogãha, Pathoming]; I 497, 529, 534, 539; XX25. 

Thấm uóft {Abhisandana, Moistening]: I 28. 

Thân [Kãya, Body]: I 5 (Nhóm A), 132, 249, 524, 548; III 12, 196, 240, 266; 
XVI 43; XVI 149; XXI 122, 124; XXVIII 1, 3. Đọc mẩt ,... 

Thân chứng {Kãyasakkhin, Body witness]: V 60, 63, 65, 73. 

Thần thông {Iddhi, Success]: I 527; XIX 34; XXII rải rác, 9. 

Thấp, cao [Hĩna,panĩtã', Inferior, superior]: I 133, 268, 278, 589; XXI 18. 
Thất vọng (không vừa ý) [Anabhirati, Disenchantment]: XXI 20. 

Thấu rõ tâm ý [Cetopariya, Penetration of wills]: XXII 22. 

Thấu rõ, hiểu rõ ràng, liễu tri {Pativedha, Penetration]: I 10, 35, 42 (Nhóm 
B), 90, 133, 217, 260; III 176, V 59, 65, 71, 90; XII 6, 17, 38; XVI 3; XIX 3; 
XX21, XXIV 3. 

Thấy {Dittha, Seen]: đọc thêm Điều được biết tới... 

Thấy đúng [Sammã dassana, Right seeing]; V77, 78. 

Thấy rõ {kiến} [Dassana, Seeing]: I 23, 33, 34, 265, 487, 544; V 77; XII 5; 
XIII 23; XVI 3; XVII 4; XXIII 1; XXX 5; 8. Đọc thêm cả quyết 
Thấy rõ, huófng tâm trụ vào, giữ gìn lời nói, nguồn sanh khởi, giữ trong 
sạch, nỗ lực, không phân tâm [Dassana, abhiniropana, pariggaha, 
samutthãna, vodãna, paggaha, avikkhepa\ Seeing, directing onto, 
embracing, originating, cleansing, exerting, establishing, non distraction]: I 
26 (Nhóin B), 39, 342, 349; IX1; XV 2. 

Thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, biết [Dassana, savana, ghãyana, sãyana, 
phusana, vijãnana]: I 389. 
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Thấy, nghe, nhận biết bằng mũi lưỡi thân, nhận biết bằng ý {Dittha, suta, 
muta, vinnãta\ Seen, heard, sensed, cognized]: I 606; IV 129. 

Theo chức năng {Kriyã, Punctional]: I 389, 391, 393. 

Theo đúng như [ Yathã, According as]: III 176, 178,* 181* 

Thế giới [Loka, World]: I 580, 586, 597, 606; II 6f., 143, 322, 555; III 180; 

IV 129; V54; XII 35; XVIII 2; XIX38; XX 1; XXI 12; XXVIII 1. 

Thế giới Brahmã [Brahmaloka, Brahmã World]: I 399; XIV 1; XXII 22. 

Thế tục (nđ vật chất) [Ămisa, Materialistic]: I 21, 302, 310, 339; V 2, 35. 
Đọc Vism. chú thích 13, trang 847 về chữ này. 

Thế tục {Lokiya, Mundane]: 1 133, 268;V31; XXIII 1. 

Thể nghiệm (được) (nđ xúc chạm) [Phassita, Sounded]: I 216; V61. 

Thể nghiệm (nđ xúc chạm) [Phassana, Sounding]: I 29, 35, 216, 413f.; V 61; 
90; XII 177, XXI 5. 

Thể nhập* [Nibbedha, Penetration]: 11, 90. 

Thể nhập (có đặc tính)* {Nibbedhabhãgiyaríi, Partaking of penetration]: I 
90. XXIV 3. 

Thiết lập {an trú} [Upadhãna, Establishment]: I 26 (Nhóm B), 33, 511; III 
192, 196; IV 10, 105, 108; IX 1; XIX3. Đọc cả quyết... 

Thiết lập, tìm hiểu sự thật, nỗ lực, chan hòa, an tịnh, không phân tâm, tư duy 
[Upatthãna, paricaya, paggaha, pharana, upasama, avikkhepa, 
patisankhãna\ Establishment, investigating, exertion, intentness upon, 
peace, non distraction, reílexion]: I 26 (Nhóm B) 

Thích thú [Abhinandati, Delights]: 1315. 

Thiên nhãn ịDỉbba-cakkhu, Divine eye]: I 544, 548; XIX 43. 

Thiên nhĩ thông {Dibba-sotadhãtu, Divine ear principle]: I 532; XXII 22. 
Thiêu đốt ựhãpeti, Consumes]: I 269, 346; V48; XXX15. 

Thiêu đốt {Santãpa, santãpana', Burning up (torment)]: I 32, 34, 597; III 542; 

V 47; XII 2. 

Thiện [Kusala, Proíitable]; I 133,247, 262, 320, 328, 338, 390, 405, 465, 
553, 602; III 4; IV 32; V97, 100; VI 2; VII 2; XII 32. 

Thiện xảo {Kosalla, Skill]: I 268. 

Thô, tế [OỊãrika, sukhuma', Gross, subtle]; I 135 (Nhóm C), 278, 532; XXI 
18. 

Thoát ly (sự) [Nissarana, Escape]: I 12, 30, 34, 90; IV 9; XII 4, 34, 38; XX 
12; XXIV 3; XXX11. 

Thông hiểu [ Viũũãta, Cognized]: I 390, 606; IV 129. 
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Thống trị {Palãsa, Domineering]: I 473. Đọc giận dữ... 

Thở [Assãsa-passãsa, Breath]; III 172. 

Thở vào thở ra [Ănãpãna, Breathing in and breathing out]: I 442 (Nhóm F); 
III rải rác, 172. 

Thời [Addhã, Period]: I 275. 

Thu đạt được [Pãtilãbha, Obtainment, obtaining]: I 134; V 40, 90, 102; XIII 
2; XX20; XXI 5; XXII 5. 

Thuần thục (nđ: làm thành cỗ xe) [ Yãnikata\ Vehicle, made the]: 131. 
Thuyết pháp {Desanã, Teaching]: X2. 

Thúc đẩy ựavana, Impulsion]; I 391, V2. 

Thù hận {Upanãha, Enmity]: I 473. Đọc giận dữ... 

Thường còn [Nicca, Permanence]: I 135 (Nhóm C), 515; VIII 1; XX3, 13. 
Thức, nhận biết [ Viữũãna, Consciousness]: I 4, 5 (Nhóm A), 46, 275, 294, 
388, 534, 580; II 30f.; III 394; IV 32; V 22; VI 2, 4, 18; XXI 16. Đọc vật 
thể... ước muốn,... vô minh... 

Thực chứng {tác chứng} (được) [Sacchikata, Realized]: III 174. 

Thực chứng {tác chứng} {Sacchikiriya, Realizing]: I 27, 29, 35, 90, 175f., 

564; V 90; XIII 7; XIX 44; XXI 5. Đọc thêm trí trực chứng... hiểu biết trọn 

vẹn... 

0 

Thức tỉnh của tuệ {Paũũã-buddhi, Awakening of understanding]: XXI 6 
Tiến triển [Patipadã, Progress]: 1402. 

Tiến trình (lộ trình) tạo <nghiệp> bất thiện* [Kamma-patha, Courses of 
unprofitable <action>]: I 265 đọc M i 47, 286f. 

Tiến trình (lộ trình) tạo nghiệp* [Kamma-patha, Courses of action]; I 265, 
406*, 579. 

Tiến trình luân hồi* [Upapattibhavasmirh, Being-as rearising]: I 275. 

Tiến trình tạo nghiệp {nghiệp hữu} [Kamma-bhava, Being-as-action]: I 275. 
Tiếp tục tái diễn, xảy ra {Pavatta, pavattr, Occuưence]; 118 (Nhóm E), 272, 
436, 46, 470; V79, 82, 84; XIII 49; XX 26. 

Tiếp tục, duy trì [Upavicãra, Sustention]: I 28. 

Tích lũy [Ăyũhanã, Accumulation]: I 18 (Nhóm E), 34, 135 (Nhóm C), 272, 
275; IV 109; XII 3. 

Tiêu dao tự tại = giải thoát [ Vimutti, Deliverance]: I 3, 32, 42, 43 (Nhóm I), 
176, 269, 354ff., 501; III 1, 609; IV 107; V 84; X7; XIII 9; XIV 7, 10; XV 1, 
7; XIX44;XXI8;XXX4. 

Tìm hiểu [Paricaya , Investigation]: I 26 (Nhóm B), 568. 
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Tìm hiểu hiện tượng {trạch pháp} [Dhamma-vicaya, Investigation of ideas]: 
1568. 

Tìm hiểu, tìm tòi [ Vĩmaríisã, Inquiry]; I 33, 525; XVI 85, XXII 6. Đọc thêm 
hăng hái... 

Tín [Saddhã, Paith]: I 575, 590; III 23, 541; V 61, 73; XIV 8; XXII 8; XXIV 

3. 

Tín, tấn, niệm, định, tuệ lực [Saddhã-bala, viríya-bala, sati-bala, samãdhi- 
bala, panna-bala\ Paith power, power of energy, mindfulness, concentration 
and understanding]: I 26 (Nhóm B); XIX 4. 

Tinh hoa để uống [Manặapeyya, Pine extract]; Xrải rác... 

Tính không biết hổ thẹn [Ahirí, Consciencelessness]: III 468. 

Tính không biết sợ hậu quả của tội lỗi [Anottappa, Shamelessness]: III 468 
(cf. Tính không biết hổ thẹn). 

Tĩnh lặng = định {an chỉ} [Samatha, Serenity]; I 24, 42 (Nhóm B), 132, 325, 
335, 346, 360, 452; III16, 20, 176, 444; IV 105; XI 1. 

Tinh tấn { Viriya, Energy]: I 26 (Nhóm B), 33, 478, 525; III 22; XVT 85; XIX 
4; XXII 6. Đọc thêm năng lực gây ảnh hưởng của tín... tín lực,... yếu tố tạo 
thành giác ngộ của niệm... 

Toàn giác, trí hiểu biết mọi sự {biến tri} [Sabbaíĩnuta-nãna, Omniscience 
knowledge]: I 598; XVT 168. 

Tóc [Kesa, Head hair]; I 5 (Nhóm A); XXVIII 14. 

Tôi [Aharíi, I]; II 2, 6f., 50, 366. Đọc ngã mạn ‘Tôỉ’\dL ngã mạn ‘Tôi là’. 

Tối thượng {ba la mật} [Pãramĩ, Perfection]: V 64, XVII 4*. 

Tôn giả Bakkula {Bakkula]; XXII 25 
Tôn tại [Thita, Present]: XX7. 

Tổn thương* [Upaghãtarìi, Injury]: XIV7. 

Tổng hợp [Samodhãna, Combination]: I 500. 

Tổng hợp [Samodhãna, Combining]: I 31, 43 (Nhóm I); III 6, 214; V 90. 
Tổng hợp [Samodhãneti, Combines]: III 203. 

Tột đỉnh (nđ; đầu) [Sĩsa, Head]: I 470. 

Trang hoàng [Alahkãra, adomment]: XIV 9. 

Trạng thái an lạc [Santỉ-pada, State of peace]: I 300f., 304. 

Trạng thái giác ngộ [Buddhr, Enlightenment, State of being enlightened]: III 
177; IV 39; XIII 2. 

Trạng thái vô lượng [Appamaũũa, Measureless State]: I 402. 

Tranh cãi { Vivãda, Dispute]: I 597. 
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Tránh [ Veramani, Abstention]: I 244. 

Trau giồi: - đọc lập lại. 

Trí [Nãna, Knowledge]; I rải rác, 38 (Nhóm C), 135, 242, 388, 393, 420, 
442, 451, 457, 501, 514, 567, 598; III 1, 18, 193, 196, 542; IV 31, 110; V 
46, 79; VI 1; XI 290; XII 11, XVI 3f.; XVII 4; XIX 34; XX 15, 8, 12; XXI 
117, 25. 

Trí biết không ngăn ngại [Anãvarana-iĩãna, Unobstructed knowledge]: I 
599; XVI 169. 

Trí biết như thật [ Yãthabhũta-ũãna, Correct knowledge]: I 39, 586* (Nhóm 
C). 

Trí trực chứng {thắng trí} {Abhiũnã, Direct knowledge]; I 2-44, 176; IV 41, 
XIX 44; XXI 8. 

Trí trực chứng {thắng trí), hiểu biết trọn vẹn {biến tri}, đoạn trừ, chứng 
nghiệm {tác chứng}, tu tập ịAbhiMã, parỉíĩnã, pahãna, sacchikiríyã, 
bhãvanấ, Direct knowledge, full understanding, abandoning, realizing, 
developing]: I 29, 265, 413^601; III 176; V 66, XIX 13, 17; XVI 142f. 

Trí tuệ [ Veda, Wisdom]; V 56, 68. 

Trí về hủy diệt {đoạn trừ}* \Khaye-nãna, Knowledge of destruction]; I 42 
(Nhóm B). 

Trí về không sanh khởi [Anuppãde-ĩĩãna, Knowledge of non-arising]; I 42 
(Nhóm B). 

Trói buộc, hệ lụy [Saríiyoga, Bondage]: I 34, 135 (Nhóm C), 271; IV 111; 
XII 3. 

Trở lại một lần {nhất hoàn} [Sakadãgãmitã, Once-return]: I 39 (Nhóm C). 
Đọc nhập gỉòng... 

Trở ngại [Antarãya, Obstruction]: 1318. 

Trở ngại \Palibodha\ Impeding, impediment]: I 34, 272, 470, 565*, 597; XII 

3. 

Trở thành {hxiVL][Bhava, Being]: I 5 (Nhóm A), 86, 237, 275, 345, 358, 442; 
II 6f., 48, 601; XIII 46, XXI 13. Đọc thêm vô minh... 

Trồi lên, ngoi lên [ Vutthãna, Emerging]: I 23, 30, 268, 342, 459; V 6, 85; XI 
279; XIII 23; XIX 41. 

Trồi lên [ Vutthãd, Emerges]: I 333. 

Trống vắng ySuMa, Empty]: III 188. Đọc chân không. 

Trú 9 cõi thiền {9 thứ đệ trú} [ Vihãra, Abiding]: I 3. 

Trú xứ của sanh linh [Sattãvãsa, Abode of beings]: I 46. 
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Trường cửu [Dhuva, Everlasting(ness)]: I 515 (Nhóm C); IV 109; XX3, 13. 
Trường cửu [Sassata, Etemal]: I 586; 116f., 223, 322, 363; XX 13. 

Trưởng thành [Samuggata, Grown up]: 131. 

Truyền thống bậc Thánh {thánh chủng) [Ariya-varíisa, Noble Ones’ 
Heritage]: I 402. 

Tuệ \Pannã, Understanding]: I rải rác, 26 (Nhóm B), 43 (Nhóm I) 44, 475, 
568, 590; XIII 27; XV 13; XV 114; XXI rải rác; XXX 5. 

Tuệ dồi dào [ Vipula-paũũã, Abundant understanding]; XXI 10. 

Tuệ giải thoát {Pannã-vimutti, Understanding-deliverance]: XIX 44. 

Tuệ lanh lẹ ịLahu-paũũã, Rapid (light) understanding]: XXI16. 

Tuệ lực [Paỗỗã bala, Understanding power]: I 26 (Nhóm B); XIX 7. 

Tuệ nhanh chóng [Sighã-panĩĩã, Quick understanding]: XXI 15. 

Tuệ quán thực tánh vào các hiện tượng là tuệ tăng thượng [Adhipaũnã- 
dhamma-vipassanã, Insight into ideas that is higher understanding]: I 39 
(Nhóm C). Đọc quán vô thường...-Về, Tuệ quán thực tánh chính. 

Tuệ rộng khắp [Bhũrí-paníĩã, Over-all understanding]: XX13. 

Tuệ rộng lớn {Puthu-paũũã, Wide understanding]: XXI 9. 

Tuệ sắc bén [Tikkha-paữnã, Keen understanding]: XXI 29. 

Tuệ sâu sắc, sâu xa [Gambhĩra-paníĩã, Profound understanding]: XXI 11. 

Tuệ sung mãn ịPaũM-bãhulla, Much understanding]: XXI 14. 

Tuệ tăng thượng ịAdhipaũũã, Higher understanding]: I 39 (Nhóm C), 265, 
297; III 246. 

Tuệ tạo nụ cười ịHãsa-paũũã, Laughing understanding]: XXI17. 

Tuệ thể nhập {Nibbedhika-paũnã, Penetrative understanding]: XXI 20. 

Tuệ thôi thúc ựavana-paũũã, Impulsive understanding]: XXI1, 18. 

Tuệ vô song ịAsãmanta-paũũã, Unequalled understanding]: XXI 12. Kindred 
Sayings PTS nói nên viết là appamatta (KS V, chú thích 3 trang 351)*. 

Tuyệt vọng {não} [Upãyãsa, Despair]: I 5 (Nhóm A), 18 (Nhóm E) 224, 
227, 232. 

Tư duy {suy tư) [Patisankhã, Reílexion]; I 26 (Nhóm B), 39 (Nhóm C), 84, 
295, 291, 306f., 326; III 607. Đọc thêm thiết lập... 

Từ bỏ {đoạn trừ}* [Pahãna, Abondoning]: I 23, 29, 88ff. 135, 564; IX1; XI 
277; XII 277, XII 23, 32. Đọc hiểu biết trọn vẹn... và trí trực chứng... 

Tự chủ {Attadamatha, Self control]: III176. 

Tự phụ [Sãrambha, Presumption]: 1473. Đọc giận dữ... 

Tự tại [Mutta, Ereedom]: I 42 (Nhóm B). 
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Tự tính [Sabhãva, Individual essence]: XX 5. 

Tương lai [Anãgata, Puture]: I 272, 275, 277; XIX 36; XX 4; XXI 3, 12, 18; 
XXIII 1,11. 

Tương tự [Sabhãga, Similiar]: XX16. 

Tương thuận với {thuận thứ} {Anuloma, Conformity]: I 586; III 604f.; 
XXIX 2ff. 

Tỳ kheo [Bhikkhu]: III185; X4; XXII 11 Bhũtapãlalũai 25. 

ư 


ưttara; Nữ cư sĩ Uttara XXII 26. 

Uy lực [ Visavitã, Majesty]: III 177; XXII 5. 

Uyên bác {Paạậicca, Sagacity]: XXI 1. 

ưa chuộng [Ruci, Preference]; III 184. 

ưa thích [Nandi, Delight]: I 135 (Nhóm C), 237, 553. 

ước muốn tình dục {Chanda-rãga, Zeal and greed]: 112; XII 35; XII 8. 

ước nguyện {Panidhi, Desire]: I 135 (Nhóm C), 435; II 11; IV 109; V 5, 38, 

90; XI 287. 

ước nguyện giải thoát [Muncitukamyatã, Desire for deliverance]: I 306ff.; V 
83. 

ưu thắng [Ădhipateyya, Dominance]: I 23, 26 (Nhóm B), 34, 43 (Nhóm I); 
IV49; V8 9; XII 5; ^II 23. 


V 

Vận chuyển* ịAbhinĩhãra, Conveying]: Chú thích 13,1 30. 

Vận hành của trí thâm sâu* [Gambhĩranãnacariyaih paccavekkhato, 
Behaviour of profound knowledge]: IV 3. 

Vật thể {sắc pháp} [Rũpa, Material]; V 18, 21. 

Vật thể [Rũpa, Materiality]; I 135 (Nhóm C), 537; III 240; V 18, 21, 35. 

Vật thể {sắc}, cảm nghiệm {thọ}, nhận thức {tưởng, tạo lập tâm trạng 
{hành}, thức {thức} [Rũpa, vedanã, sannã, sankhãra, viũũãna, 
Materiality...]: I 5 (Nhóm A), 48, 90, 236, 294; II 8, 49, 323; XII 35. 

Vật thực {Ãhãra, Nutriment]: I 3, 46, 287, 294, 371, 580. 

Vi tế [Sukhuma, Subtle]: I 278. 

Vô lượng [Appamãna, Measureless]; XIII 46. 
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Vô minh [Avijja, Ignorance]: I 5, 26 (Nhóm B), 89, 135 (Nhóm C), 275, 
287, 345, 358, 371, 379, 442, 470, 597; II 3, 48; III 200; XI 277; XIX 7; 
XXII 8. Đọc thêm không tin... ham muốn khoái lạc giác quan... 

Vô minh, hành vi tạo quả {hành}, thức, tâm thức-vật thể (danh sắc}, sáu 
giác quan {lục nhập}, xúc, cảm nghiệm {thọ}, khao khát {ái}, bám níu 
{thủ}, trở thành {hữu}, sanh, già-và-chết {Avijja ... Ignorance...]; I 5 (Nhóm 
A), 272, 542; III 542; XII 37. 

Vô ngại giải [Patisambhidã, Discrimination]: I 402, 416, 570, 604; IV 41, 
128; V 64; XIII 3; XVI rải rác, 159; XXI1. 

Vô sắc giới [Arũpa, Immaterial(ity)]: I 345, 358. 

Vô thuờng [Anicca, Impermanence]: I 16, 39 (Nhóm C); III 493, 542; IV 13; 
XII 34; XIX 24; XXII 27; XXIX 2. Đọc thêm quán vô thường... 

Vô thuờng, khổ não, vô ngã [Anicca, dukkha, anattữ, Impermanence, 
painM, not self]; I 222, 278, 296, 319, 371, 407, 445, 454, 457, 484, 600; 
III 197, 200; IV 15, 109; V 55, 67, 79; VIII 1; XI 2, 289; XII 11; XXI 18; 
XXII 25; XXVIII 2; XXIX 7. 

Vô thượng [Anuttariya, Unsurpassables]: I 3. 

Voi đực* [Nãgo , Tusker]: XXI 12. 

Vững, vững vàng {Adhitthãna\ Steadiness, steadying]; I 23, 31, 269, 459, 
524; cưong quyêt III 23, 241; IV 49, 95; V 90; IX l;^v 10; XIX 3, XXX 1, 
16. Đọc quyết tâm... 

Vượt qua [Tarana, Crossing over]: I 23; XI 285; XIII 23. 

Vượt qua nghi hoặc (nghi hoặc = lừng chừng} [Kankhã-vitaranã, 
Overcoming of doubt]; V78. 

Vua Chuyển Luân {Cakkavattin, Wheel turning Monarch]: XXII 29. 

Vui vẻ [Somanassa, Joy]: I 265, 537, 553; II 8; IV 12; XII 34. Đọc năng lực 
gây ảnh hưởng dễ chịu... 


Y 

Ý muốn làm [Chanda, Zeal]: I 43 (Nhóm I), 247, 411, 502, 590; tinh tấn III 
195, 541; IV 10, 90; XXIV 3. 

Yếu tính khẩn cấp [Saríivega, Sense of urgency]: IV 90. 

Yếu tố (cõi) dục giới {dục giới} [Kãmadhãtu, Sensual desire principle]: I 3, 
5 (Nhóm A). 
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Yếu tố {giới} [Dhatu, Principle]: I 3, 5 (Nhóm A), 29, 35, 411, 465, 580, 
601; V54, 84; XII 17; XVI149; XIX 38; XXII 27. 

Yếu tố đất {địa giới} {Pathivĩ-dhãtu, Earth principle]; I 5 (Nhóm A). 

Yếu tố chính {đại} [Mahãbhũta, Great entity]; I 371; III 240; VI 3. 

Yếu tố đối tượng hữu hình {sắc giới} [Rũpa-dhãtu, Visible object principle]; 

I 5 (Nhóm A). 

Yếu tố đối tượng tâm ý {pháp giới} [Dhammadhãtu, Idea principle]: I 5 
(Nhóm A). Đọc thêm yếu tố đối tượng hữu hình... 

Yếu tố mắt {nhãn giới} [Cakkhu dhãtu, Eye principle]: I 5 (Nhóm A), 

Yếu tố nhận biết từ mắt {nhãn thức giới} [Cakkhu-vinnãna-dhãtu, Eye 
consciousness principle]: I 5 (Nhóm A). 

Yếu tố nhận biết từ tai {nhĩ thức giới} {Sotaviũẫãnadhãtu, Ear 
consciousness principle]: I 5 (Nhóm A). Đọc yếu tố nhận biết từ mắt. 

Yếu tố nhiệt {hỏa giới} [Tejo dhãtu, Eire principle]; I 5 (Nhóm A). 

Yếu tố ý {{ý giới} Mano-dhãtu, Mind principle]: I 5 (Nhóm A), 389. 

Yếu tố nhận biết từ ý {ý thức giới} [Mano-vinnana-dhãtu, Mind 
consciouness principle]: I 5 (Nhóm A), 389. 

Yếu tố tai {nhĩ giới} [Sota-dhãtu, Ear principle]: I 5 (Nhóm A). Đọc yếu tố 
mắt.. 

Yếu tố tạo mạng sống [lĩvitasankhãra, Life-formations]: VI 3. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ {giác chi} [Bojjhanga, Enlightenment íactor]: I 
26 (Nhóm B), 132; III 203; IV 112; 1X 5; X5; XIII rải rac; XVIII 1; XIX 32; 
XX18; XXIV 35. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ {ytttgn} của quán niệm {niệm giác chi}, ytttgn 
của tìm hiểu sự thực {trạch pháp giác chi}, ytttgn của tinh tấn {cần giác 
chi}, ytttgn của hỉ {hỉ giác chi}, ytttgn của tĩnh lặng {tịnh giác chi}, ytttgn 
của định {định giác chi}, ytttgn của bình thản {xả giác chi}, [Sati- 
sambojjhanga, dhammavicaya-s., viríya-s., pĩti-s., passaddhi-s., samãdhi-s., 
upekkhã-s. ..MindMness enlightenment factor...]; I 26 (Nhóm B); XIII rải 
rác. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của bình thản {xả giác chi} {Upekkhã- 
sambojjhanga, Equanimity enlightenment factor]: I 26 (Nhóm B); XIII rải 
rác... 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm sự thật { trạch pháp giác chi} 
[Dhammavicaya- sambojjhanga, Investigation of ideas enlightenment 



Đạo Vô Ngại Giải - 545 


íactor]; I 26 (Nhóm B). Đọc thêm yêu tố tạo thành giác ngộ củã quán 
niệm,,, 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của định {định giác chi} ịSamãdhi-bijjhanga, 
Concentration enlightenment íactor]: I 26 (Nhóm B); XIII rải rác. 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của hỉ {hỉ giác chi} ịPĩti sanibojjhanga, 
Happiness enlightenment íactor]: I 26 (Nhóm B); XIII rải rác. Đọc yếu tố 
tạo thành giác ngộ của quán niệm... 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng {tịnh giác chi} [Passaddhi- 
sambojjhanga, Tranquillity enlightenment íactor]: I 26 (Nhóm B). Đọc thêm 
Yếu tố tạo thành giác ngộ của quán niệm... 

Yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn {cần giác chi} [ Vinya-sambojjhanga, 
Energy enlightenment íactor]: I 26 (Nhóm B), XIII rải rác... 

Yếu tố thân {thân giới} [Kãyadhãtu, Body principle]: I 5 (Nhóm A). Đọc 
yếu tố mắt... 

Yếu tố thân thức {thân thức giới} ịKãyaviMãạadhãtu, Body consciousness 
principle]: I 5 (Nhóm A). Đọc yếu tố nhãn thức... 

Yên tịnh {Upasama, Peace]: I 26 (Nhóm A), 265. Đọc thiết lập... 

Ý yCeto, Mind]: XXII 13, 22. Đọc thêm tâm. 

Ý muốn {Ăkankhaạa, Wish]: III 174. 

Ý nghĩa [Attha, Meaning]: I 8, 23ff., 41, 264, 269, 389, 418, 482, 571, 600, 
609; III 176, 203, 205; IV 35, 112; X7; XII 7, XIII 24; XV 14; XVII 3; XX 
216; XXI 1,8, 12;XXX5. 

Ý niệm (trạng thái, hiện tượng...) {pháp} [Dhamma, Idea]: I 1, 2, 3, 4, 5 
(Nhóm A), 7, 9, 11, 13, 15, 17, 36, 46, 48, 86-89, 91, 131-3, 135, 174-7, 
216-9, 220, 222, 238, 240, 247-9, 275, 404, 417, 464, 483, 487, 539, 553, 
580, 597; II 49; III 184, 203; IV 112; V 7, 54, 66; IX1; XI 1, 289; XIII 7; XV 
2, 7; XVI 4, 43; XVII 4, 50; XIX 3; XXI 1, 8, 12; XXII 23; XXVIII 1; XXIX 4. 
Đọc thêm dhamma, vật hữu hình... vô ngại giải. 

Ý thức {Ỷ-ữvủc}{Mano-vinnana, Mind consciouness]: I 5 (Nhóm A). 



Xa lạ {Para, Alien]: V 54. 

Xa, gần [Dũre, Santikữ, Far, near]; II 278, 532; XXI 18; XXII 22. 
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Xao lãng {dễ duôi, giải ẩdiì]'^ [Pamãda, Negligence]: I 26 (Nhóm B), 473; 
XIX 3. Đọc sân hận... và không tin... 

Xác định [Vavatthãna, Defining]: I 369, 378, 387, 396, 404-412, 524; XXI 

1 . 

Xác định hiện tượng, ý niệm [Dhammavavatthãna, Definition of ideas]: 136 
(Nhóm C); III 3*. 

Xảy đến [Samudãcaranti, Visit]: I 218*. 

Xét đoán {Tĩraạa, ludging]: I 29, 413. 

Xuất ly, không sân hận, nghĩ đến ánh sáng, không phân tâm, xác định hiện 
tượng, trí, hoan hỉ (đối nghịch với 7 chướng ngại) [Nekkhamma, avyãpãda, 
ãlokasaũũã, avikkhepa, dhammavavatthãna, iĩãna, muditã\ Renunciation, 
non ill-will, perception of light, non-distraction, definition of ideas, 
knowledge and gladness]: I 36 (Nhóm C), 90, 243, 474, 586; XIII 8, XXX 
10 . 

Xúc [Phassa, samphassa\ Contact]; I 4, 5, (Nhóm A), 43 (Nhóm I), 46, 230 
275, 288, 294, 411; II 3, 36f.; III 200, 240, 317;V61; XXI 16. 

Xúc chạm phải {Phudha, Touched]: I 497. 

Xúc chạm ở mắt {nhãn xúc} [Cakkhu-samphassa, Eye contact]: I 5 (Nhóm 
A), 238^ 

Xúc chạm ở tai {nhĩ xúc} [Sotasamphassa, Ear contact]: I 5 (Nhóm A). Đọc 
xúc chạm ở mắt... 

Xúc chạm ở thân {thân xúc} {Kãyasamphassa, Body contact]: I 5 (Nhóm A). 
Đọc xúc chạm ở mắt... 

Xung đột [Rana, Conílict]: I 444. 


Nhóm 

Nhóm A: 201 ý niệm (pháp} liệt kê ở Luận I đ. 5 bắt đầu bằng Vật tóếvà 
chấm dứt ở già và chết. I 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 48, 92, 136, 178, 221, 278, 
279, 280, 284, 296, 408, 410, 438, 445, 484, 498, 600; II 2 (bỏ 3 năng lực 
gây ảnh hưởng siêu thế); III 495, 519, 541, 576; V 45, 46, 47, 93, 94, 95; XI 
72-273, 316-5742; XX 5, 7; XXI 2, 3, 18. 

Nhóm B : 5 năng lực gây ảnh hưởng {căn}, 5 lực, 7 yếu tố tạo thành giác 
ngộ {giác chi}, 8 thánh đạo; các năng lực gây ảnh hưởng {căn, quyền*}, các 
lực... sự thực; tĩnh lặng... tiêu dao. 
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Theo chiều thuận: I 26 (không đủ) 41-42, 134, 418; III 203-211; V 64; XIII 
26; XIV 8-19; XVII 5. 

Theo chiều nghịch: I 360; 1X5; X6, 8; XV 6, 11; XXIII 2f. 

Nhóm c: đối nghịch với 7 chướng ngại (xuất ly,... đọc I 135), 4 jhanas, 4 
Chứng đắc (nhập định) các cõi vô sắc giới, 18 tuệ quán thực tánh chính, 4 
đạo lọ (4 quả vị), I 36-40, 86, 135, 264, 265, 452, 480, 485, 506, 509, 512, 
518; III 3-168; IV 16, 51, 89, 100; XI 2-8; XIII 26f.; XIX 8f., 19, 20; XX 8f., 
18, 25; XXII 26, 31; XXVI 2f.; XXX2ff. 

Nhóm D : Tham, sân, si, ngã mạn, quan điểm sai lạc {tà kiến}, dao 
động{trạo cử}, hoài nghi, khuynh hướng ngủ ngầm {tùy miên} I 390, 391, 
392, 394; cf. III468. 


Nhóm E: Nguồn sanh khởi của hiện hữu, tiếp tục tái diễn hiện hữu, điều 
kiện để còn sanh tử, tích lũy, kết sanh, cảnh tái sanh tới, sanh sản, tái sanh, 
sanh, già, bệnh, chết, khổ não, ta thán, tuyệt vọng I 18f., 300, 307*, 327, 
332*; XIII 49f.*. 

Nhóm F: 10 đề mục thiền, 10 tưỏfng niệm, 10 loại bất tịnh, 32 hình thái về 
quán hoi thở I 442, 452; XI 9-71; XIX19-20. 

Nhóm G: Khi vị ấy chú tâm, biết, đã thực chứng điều cần được thực chứng. 
I 265; III 242, 247, 293, 319, 345, 396; XI 2. 

Nhóm H: 4 đạo lộ và các bất toàn bị từng đạo lộ hủy diệt... I 442. 

Nhóm I: hăng hái, ... nibbana hiển lộ lên từ bất tử. I 43, 85, 129, 215, 360; 
III 215; X8; Ìnỉ15. 

So sánh 

Các hạt giống nimba và kosataki và mưóp đắng II 12. 

Ngọn lửa của cây đèn thắp lên và mầu lửa là một II 50. 

Cây có bóng mát II 54. 

Hưong ở trong đóa hoa II77. 

Đá quý trong hộp II 80. 
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Lưỡi cưa III169. 

Cái chiêng III 266. 

Rương đầy quần áo XIII 44. 

Ngọn lửa đèn dầu và ánh sáng XIII 45. 

Hố than hồng XIX 25. 

Hai bề mặt giống hệt nhau XXI12. 

Cá và rùa trong đại dương XXI 12. 

Cỏ lau và vỏ lau XXII 24. 

Lưỡi kiếm và vỏ kiếm của nó XXII 24. 

Con rắn và da của nó XXII 24. 

Cây non chưa sanh trái XXIII 12. 

Ẩn dụ 

40 ẩn dụ ở Luận XXIX đ. 7. 
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Nguyên tác PãỊi: Patisambhidãmagga. 

Tỳ kheo Nãnamoli dịch sang Anh ngữ; The Path of Discrimination 
Nguyễn Văn Ngân dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ: Đạo Vô Ngại Giải 


Sau khi xuất gia tu học duới sự giảng dạy của Đức Phật Siddhattha Gotama 
đuợc hai tuần, ngài Sãriputta chứng Vô Ngại Giải (Aii 160). Đức Phật biết 
rõ và xác nhận trí tuệ của Ngài Sãriputta (M hi 25). Nói một cách giản dị, 
chứng Vô Ngại Giải có nghĩa là không cạn lời bí lối khi giải thích giáo pháp 
của đức Phật. 

Trong Đạo Vô Ngại Giải, vị đệ tử đại trí tuệ này của Đức Phật đã giải thích 
có hệ thống, huófng dẫn rất thực tiễn cách lãnh hội giáo pháp căn bản của 
Đức Phật nhu thế nào để có thể đua đến giác ngộ... [Pali Text Society] 
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